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	Susan ném cái kem vào đầu Michael Cartwright. Chuyện đó xảy ra hồi hai đứa mới gặp nhau lần đầu. Sau này, Susan và Michael lấy nhau đã được hai mươi mốt năm, anh chàng phù rể của Michael còn kể lại như vậy.

	Hồi ấy hai đứa chỉ mới ba tuổi. Nghe tiếng Michael khóc, bà mẹ của Susan chạy ra xem có chuyện gì. Susan chỉ một mực đổ vạ: “Tại nó muốn thế! tại nó muốn thế!” Cuối cùng Susan ăn một cái phát vào đít. Chả có mối tình lý tưởng nào lại mở đầu như thế.

	Cũng theo anh chàng phù rể, lần hai đứa gặp nhau sau này là khi vào trường tiểu học. Susan ra vẻ hiểu rõ về Michael, bảo cậu ta hay khóc nhè, lại hay mách lẻo nữa. Còn Michael thì xui đám con trai, đứa nào đến giật tóc Susan nó sẽ cho kẹo. Nhưng chẳng đứa nào dám giật tóc Susan đến hai lần.

	Cuối năm học thứ nhất, Susan và Michael đều được giải thưởng của lớp. Cô giáo bảo thế là tốt, hy vọng hai đứa không ném kem vào nhau nữa. Nhưng Susan kháo với các bạn bài tập ở nhà là do mẹ Michael làm hộ, nhưng Michael cãi chữ viết trong bài chính là của mình.

	Hai đứa cứ thế chọi nhau suốt thời gian ở trường cấp 2 và cấp 3 cho đến khi mỗi đứa về một trường đại học khác nhau.

	Michael vào trường công ở bang Connecticut, còn Susan về học trường Georgetown. Suốt bốn năm, hai đứa chỉ tránh mặt nhau. Đến khi buộc phải gặp nhau lại là ở nhà Susan, vì lần này cha mẹ Susan mở tiệc chiêu đãi mừng con gái tốt nghiệp. Không phải Michael được mời đến dự, mà cậu ta tự tìm đến. Trông thấy Michael, Susan không nhận ra ngay đó là đối thủ cũ. Phần vì cậu ta đã lớn ra nhiều, cũng là lần đầu Susan thấy Michael cao to hơn mình. Susan đem rượu đến mời, chỉ nghe Michael nói: “Lần này cô không đổ rượu lên đầu tôi chứ?” Bấy giờ Susan mới nhìn ra quả thật anh ta vừa cao lớn, lại vừa đẹp trai.

	- Trời ơi, thật tôi đã xử sự rất không phải, - Susan nói, mong Michael xí xóa.

	- Thế đấy, nhưng tôi nghĩ như vậy cũng đáng, - Michael đáp.

	- Vậy sao? - Susan bưng miệng.

	Hai người nói chuyện với nhau như một đôi bạn cũ. Susan chỉ hơi ngạc nhiên, cũng hơi thất vọng, thấy một cô bạn cùng lớp ở Georgetown xà vào góp chuyện, lại ra vẻ tán tỉnh Michael nữa. Tối hôm ấy hai người không nói gì thêm với nhau.

	Hôm sau Michael gọi điện thoại mời Susan xem phim Xương sườn Adam có Spencer Tracy đóng với Katharine Hepburn. Susan xem rồi nhưng vẫn nhận lời. Cô còn mất thời gian chọn xem bộ áo nào thích hợp với cuộc hẹn hò đầu tiên ấy.

	Xem rồi nhưng Susan còn thích cuốn phim, nghĩ bụng có lẽ Michael sẽ quàng vai mình khi phim đến đoạn Spencer Tracy ôm hôn Katharine Hepburn. Nhưng không thấy Michael làm gì. Ra ngoài rạp, Michael bỗng nắm tay Susan cùng sang đường. Vào quán cà-phê, Michael mới bỏ tay ra. Nhưng lần này hai người lại cãi nhau, nói đúng hơn là bất đồng ý kiến. Michael bảo tháng Mười một tới anh ta sẽ bỏ phiếu cho Thomas Dewey. Còn Susan nói nhất định sẽ bầu người đương nhiệm của đảng Dân chủ, để Harry Truman ở lại Nhà Trắng. Người hầu bàn đem cốc kem đặt xuống trước mặt Susan. Cô chỉ chăm chăm nhìn vào đó.

	- Này, đừng tái diễn chuyện ấy nhé, - Michael nói.

	Hôm sau Michael lại gọi đến. Susan không lạ, trái lại còn ngồi miết bên điện thoại nói chuyện hàng giờ, làm như đang đọc sách.

	Cũng hôm đó, lúc ăn sáng, Michael thổ lộ với mẹ rằng anh ta đã yêu.

	- Con quen Susan nhiều năm rồi kia mà? - mẹ nói.

	- Không, mẹ ơi, hôm qua con mới gặp cô ấy lần đầu.

	Hai gia đình vui vẻ, không ai ngạc nhiên. Một năm sau hai người đính hôn. Đúng ra, từ sau buổi chiêu đãi Susan tốt nghiệp, hầu như ngày nào hai nhà cũng gặp nhau. Chỉ ít ngày sau khi ra trường, hai người đã có việc làm. Michael phụ tá ở Công ty Bảo hiểm nhân thọ Hartford. Susan dạy sử ở trường cao đẳng Jefferson. Hai người quyết định cưới trong dịp hè.

	Điều họ không tính trước là Susan có mang ngay trong tuần trăng mật. Sắp được làm cha, Michael không giấu được sung sướng. Đến tháng thứ sáu, bác sĩ Greenwood bảo Susan sẽ đẻ sinh đôi, Michael càng phấn khởi.

	- Thế là giải quyết được một vấn đề, - Michael nói.

	- Vấn đề gì? - Susan hỏi.

	- Một đứa sẽ là Cộng hòa, một đứa Dân chủ.

	- Liên quan gì đến việc đó? - Susan xoa bụng nói.

	Susan tiếp tục dạy học đến tháng thứ tám, vừa trùng hợp với dịp nghỉ lễ Phục Sinh. Ngày 28 tháng 9, Susan mang theo va- li nhỏ vào bệnh viện. Michael cũng rời chỗ làm việc sớm. Mấy phút sau anh đến chỗ Susan, báo tin mới được đề bạt vào cương vị phụ trách kế toán.

	- Nghĩa là sao? - Susan hỏi.

	- Đó là chức danh của nhân viên bán bảo hiểm, - Michael đáp. “Có chức danh là được tăng lương, như thế càng tốt vì sắp tới chúng ta phải nuôi thêm hai miệng ăn.”

	Susan vào phòng đẻ. Bác sĩ Greenwood bảo Michael chờ bên ngoài. Ông nói đẻ sinh đôi rất phức tạp.

	Michael đi đi lại lại trong hành lang. Đầu tường treo bức ảnh Josiah Preston. Vài lần trước anh không đứng lại đọc những dòng chữ dưới bức ảnh giới thiệu tiểu sử người sáng lập bệnh viện. Lúc bác sĩ bước ra, anh đã đọc thuộc lịch sử nhân vật.

	Bác sĩ chậm rãi đến trước mặt Michael, tay gỡ khẩu trang màu xanh. Michael cố nhìn xem ông có biểu hiện gì. Trong nghề bán bảo hiểm nhân thọ, chỉ nhìn mặt khách hàng đã đoán được nỗi lo của khách, do đó có thể nắm lợi thế. Nhưng với bác sĩ thì không. Bác sĩ chỉ mỉm cười nói: “Chúc mừng ông Cartwright. Ông đã có hai đứa con trai khỏe mạnh.”

	Chiều hôm đó, Susan đẻ hai đứa: Nat, lúc 4 giờ 37 phút, và Peter, lúc 4 giờ 43 phút. Một giờ sau, cha mẹ hai nhà lần lượt đến nâng niu hai cháu bé. Bác sĩ Greenwood nhắc để cho mẹ con Susan nghỉ ngơi. Ông nói: “Cho hai cháu bú, người mẹ sẽ rất mệt. Qua đêm, tôi sẽ cho hai cháu được săn sóc riêng. Các vị yên tâm, ở đây chúng tôi đã quen với trẻ sinh đôi.”

	Michael theo hai con đến phòng để trẻ sơ sinh, nhưng phải đứng bên ngoài. Tự hào được làm cha, anh dán mũi vào cửa kính nhìn những chiếc giường con và đám trẻ đang ngủ. Thấy ai đi qua anh cũng muốn khoe “hai đứa kia là con tôi đấy.” Anh mỉm cười với cô y tá đang chờ nhận những trẻ khác, nhìn cô ta buộc thẻ mang tên vào những cổ tay nhỏ xíu.

	Michael không nhớ đã đứng đó bao lâu mới quay về bên giường vợ. Anh sung sướng nhìn Susan ngủ say, khẽ hôn lên trán vợ nói: “Em yêu, sáng sớm mai anh sẽ vào trước khi đi làm”, tuy chẳng hiểu vợ có nghe thấy không. Anh ra về, đi dọc hành lang, vừa sắp vào thang máy bỗng gặp bác sĩ Greenwood bước ra. Ông đã thay áo, mặc bộ đồ thể thao bằng nỉ màu xám.

	- Tôi mong mấy mẹ con đều yên ổn, - bác sĩ nói lúc thang máy xuống tầng trệt. Ông Cartwright, tối nay tôi sẽ quay lại kiểm tra tình hình vợ ông và các cháu. Chắc không có vấn đề gì đâu.

	- Cảm ơn bác sĩ, cảm ơn lắm lắm, - Michael đáp.

	Bác sĩ Greenwood cười. Lúc ấy giá như không trông thấy một bà khác ăn mặc lịch sự từ ngoài bước vào qua cửa xoay, có lẽ bác sĩ đã ra xe về nhà. Nhưng ông vội vã chạy ra đón người đàn bà ấy. Đó là Ruth Davenport.

	Michael Cartwright ngoảnh lại thấy bác sĩ giữ cửa thang máy cho hai người đàn bà bước vào, một bà mang bầu khá to. Nhìn người đàn bà, nụ cười ấm áp trên mặt bác sĩ Greenwood bỗng tan biến, nhường chỗ cho một cái nhìn tỏ ý lo ngại. Michael thầm nghĩ nếu đỡ cho bà ta, bác sĩ Greenwood cũng gặp thuận lợi như với Susan vợ anh. Ra xe, anh vẫn còn hớn hở. Anh tự hỏi không biết còn phải làm những gì nữa đây.

	Việc anh phải làm bây giờ là gọi điện thoại báo tin cho ông bà cha mẹ hai nhà biết.
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	Ruth Davenport phải chấp nhận đây là cơ hội cuối cùng. Vì lý do nghề nghiệp, bác sĩ Greenwood không nói thẳng, chỉ khuyên Ruth mấy năm qua đã hai lần sẩy thai rồi, nay không nên chửa đẻ nữa. Nhưng Robert Davenport không bị ràng buộc về ý thức nghề nghiệp như bác sĩ, biết vợ có mang lần thứ ba đã nói thẳng và nhắc “lần này phải rất cẩn thận đấy.” Ý Robert muốn vợ đừng nóng ruột để ảnh hưởng đến đứa con sắp ra đời. Robert Davenport tin chắc đứa bé sinh ra lần này sẽ là con trai. Biết vợ đẻ khó, cũng chưa chắc đã đẻ được, ông luôn miệng dặn vợ “phải cẩn thận! phải cẩn thận!”. Dù sao Ruth Davenport cũng là con gái Josiah Preston. Dư luận đồn giá như Ruth là con trai thì bà ta, chứ không phải chồng, đã làm Chủ tịch Liên hiệp Công ty Dược phẩm Preston. Nhưng Ruth chỉ tự an ủi và bằng lòng kế nghiệp cha làm Chủ tịch Liên hiệp Công ty Bệnh viện Thánh Patrick. Vả lại gia đình Preston đã có chân trong công ty từ bốn đời nay.

	Các bạn cũ ở Bệnh viện Thánh Patrick đều biết Ruth Davenport có đủ những đức tính của cha. Chỉ cùng làm việc vài tuần họ đã thấy Ruth thừa hưởng khí chất và tài năng của người cha, không những thế, người con gái độc nhất ấy còn được cha truyền cho nhiều kiến thức và tính khôn ngoan hiếm có.

	Ba mươi ba tuổi Ruth mới lấy chồng. Không phải không ai muốn lấy, vì nhiều người đã tỏ ra trung thành hết mực nếu được thừa hưởng tài sản bạc triệu của gia đình Preston. Josiah Preston cũng không cần giải thích cho con gái về những anh chàng săn của ấy, đơn giản vì Ruth chẳng yêu bất cứ anh nào. Thật ra, trước khi gặp Robert, chính Ruth cũng tự hoài nghi liệu mình có biết yêu là thế nào.

	Robert Davenport bỏ hãng Roche về làm cho Công ty Dược Phẩm Preston sau khi đã qua trường Johns Hopkins và Đại học Doanh Nghiệp Harvard, những nơi được ông Preston mô tả là “đường cao tốc”. Ruth nhớ gần đây ông cụ cũng hay diễn đạt bằng những thành ngữ hiện đại. Robert đã là phó chủ tịch từ lúc hai mươi bảy tuổi. Ba mươi tuổi được coi là Phó chủ tịch trẻ nhất trong lịch sử Công ty, thậm chí phá kỷ lục của Josiah Preston trước đây. Lần này Ruth yêu thật, yêu con người mà danh tiếng tiền bạc của nhà Preston không mảy may làm cho choáng mắt hoặc e sợ. Nghe Ruth nói mình có thể trở thành phu nhân Preston- Davenport, Robert chỉ đơn giản đáp: “Nếu tôi muốn con người sẽ mang tên Preston- Davenport ấy, thử hỏi ai dám ngăn nổi việc tôi trở thành chồng cô?”.

	Chỉ vài tuần sau khi cưới, Ruth đã báo tin có bầu. Vụ sẩy thai lần thứ nhất chỉ là chuyện nhỏ đáng tiếc trong cuộc sống tươi đẹp của hai người. Mười một tháng sau, Ruth có bầu lần thứ hai, nhưng việc ấy cũng lại nhanh chóng qua đi, không ai nhắc đến nữa.

	Khi đó Ruth đang chủ tọa cuộc họp Ban Quản trị Công ty Bệnh viện bỗng thấy bụng co thắt. Cô chỉ việc ra thang máy lên tầng hai cho bác sĩ Greenwood kiểm tra là xong. Nhưng tài chuyên môn của bác sĩ và nhân viên hết lòng với phương tiện y tế mới nhất cũng chẳng cứu sống được đứa bé đẻ non. Lúc đỡ cho Ruth, bác sĩ Kenneth Greenwood nhớ lại trước kia ông đã gặp trường hợp tương tự. Qua một tuần, nhân viên bệnh viện còn tin rằng đứa bé gái kia sẽ sống. Đến nay, ba mươi lăm năm sau, gia đình Davenport lại gặp tình hình y như cũ.

	Bác sĩ Greenwood bảo riêng với Robert Davenport có lẽ đã đến lúc vợ chồng ông phải tính việc nuôi một đứa con nuôi. Robert miễn cưỡng đồng ý, nói sẽ bàn việc ấy khi nào vợ khỏe lại.

	Một năm trôi qua, cuối cùng Ruth đồng ý đến thăm một nơi chuyên cung cấp con nuôi. Chẳng hiểu sao việc này lại trùng hợp với quyết định của số phận, đến nhà văn cũng không thể nghĩ ra được, vì ngày Ruth đến thăm nơi đó cũng chính là ngày cô có bầu lần thứ ba. Lần này Robert nhất định cho rằng dù con người có sai lầm thế nào đi nữa cũng không thể là lý do để ngăn đứa bé ra đời.

	Nghe theo Robert khuyên nhủ, Ruth từ chức Chủ tịch Liên hiệp Công ty Bệnh viện. Ruth còn đồng ý với chồng phải thuê riêng một nữ y tá để thường xuyên trông nom săn sóc. Robert Davenport tìm trong danh sách nhân viên, cố chọn ra người nào đáp ứng yêu cầu. Cuối cùng ông chỉ cần biết người đó phải có khả năng khuyên Ruth biết “cẩn thận”, nhất là buộc Ruth phải từ bỏ cái thói quen bất chấp mọi thứ.

	Sau ba lần phỏng vấn, Robert chọn được cô Heather Nichol, y tá trưởng khoa phụ sản bệnh viện Thánh Patrick. Ông ưng cách làm việc của cô Nichol. Ngoài ra, cô ta chưa chồng, cũng không muốn thay đổi hoàn cảnh để tìm một tương lai khác. Cái đáng quý ở cô ta là đã từng đỡ đẻ cho hàng ngàn đứa bé khác.

	Robert yên tâm thấy cô Nichol nhanh chóng thích ứng với sinh hoạt gia đình. Mấy tháng trôi qua, ông càng tin lần thứ ba này vợ mình sẽ không gặp rắc rối nữa. Năm tháng, sáu tháng, rồi bảy tháng không có chuyện gì, Robert đã bắt đầu tính đặt tên cho con: nếu là con trai sẽ đặt tên Fletcher Andrew, nếu là con gái sẽ đặt tên Victoria Grace. Ruth bảo đặt tên Andrew cũng được đấy, nhưng vấn đề là đẻ được đứa con khỏe mạnh.

	Robert di New York dự một hội nghị về y tế. Đang họp bỗng nghe cô Nichol gọi điện thoại nhắn ông ra ngoài, báo tin vợ ông đã bắt đầu thấy bụng co thắt. Ông trả lời sẽ đáp xe lửa về ngay và nhảy tắc- xi đến bệnh viện Thánh Patrick.

	Đỡ xong hai đứa bé sinh đôi của nhà Cartwright, bác sĩ Greenwood sắp ra về bỗng trông thấy Ruth Davenport từ bên ngoài bước vào qua cửa xoay, có cô Nichol đi kèm. Ông vội vã chạy ra chỗ hai người vừa lúc cánh cửa thang máy sắp đóng.

	Đưa Ruth vào một phòng riêng rồi, bác sĩ Greenwood lập tức tập hợp các bác sĩ nhi khoa giỏi nhất bệnh viện. Giá như Ruth Davenport chi là bệnh nhân bình thường, ông và cô Nichol đã có thể đỡ mà không cần gọi thêm người trợ giúp. Nhưng vừa khám xong ông thấy ngay nếu không mổ tử cung lấy thai nhi, đứa con của Ruth sẽ không thể an toàn. Ông nhìn lên trần nhà thầm cầu nguyện, cho đây là cơ hội cuối cùng của Ruth.

	Việc đỡ đẻ mất hơn bốn mươi phút. Thoạt trông thấy đầu đứa bé, cô Nichol thở phào yên tâm. Đến khi bác sĩ đã cắt sợi dây rốn, cô mới reo lên vui mừng. Khi ấy Ruth đang bị gây mê, không nhìn thấy nụ cười nhẹ nhõm trên mặt bác sĩ Greenwood. Ông nhanh chóng bước ra ngoài báo tin cho Robert đang chờ: “Con trai.”

	Ruth vẫn đang ngủ yên lành, cô Nichol đem cháu Fletcher Andrew đến phòng trẻ sơ sinh đặc biệt. Cô đặt đứa bé vào giường, giao lại cho một cô y tá khác, rồi quay về phòng Ruth ngồi xuống ghế ở góc phòng, cố thức thêm một lúc.

	Rạng sáng, cô Nichol bừng tỉnh nghe có tiếng gọi: “Cho tôi xem con tôi được không?”

	- Ồ, được chứ ạ, thưa bà Davenport, - cô Nichol đứng dậy đáp. “Tôi đem cháu Andrew về đây ngay”. Cô khép cửa nói, “Xin bà chờ cho vài phút.”

	Ruth Davenport ngồi thẳng dậy, vỗ vỗ cho phồng chiếc gối, bật ngọn đèn đầu giường, nóng ruột chờ đợi.

	Cô Nichol đi dọc hành lang nhìn đồng hồ tay. Lúc này là 4 giờ 31 sáng. Cô vào cầu thang xuống tầng năm, đến phòng để trẻ. Cô khẽ mở cửa cho đám trẻ khỏi thức giấc. Cô bước vào, nhìn mỗi đầu giường có gắn đèn huỳnh quang nhỏ, nhìn cô y tá trực đêm đang ngủ thiếp ở góc phòng. Cô Nichol không muốn phiền cô y tá trẻ ngủ say sau tám giờ trực đêm.

	Cô rón rén giữa hai dẫy giường, dừng lại nhìn cặp sinh đôi ở giường bên cạnh cháu Fletcher Andrew Davenport.

	Cô ngắm nhìn đứa bé, tưởng như suốt đời nó sẽ chẳng biết đòi hỏi gì. Vừa cúi xuống định nhấc nó ra ngoài, cô bỗng lịm người. Đã từng đỡ đẻ cho hàng nghìn đứa bé khác, cô biết ngay đứa bé này đã chết. Nhìn làn da nhợt nhạt và đôi mắt bất động của đứa bé, cô nghĩ bụng bây giờ có xem mạch cho nó cũng vô ích.

	Thường vào những lúc phải có một quyết định cấp bách nào đó, đôi khi là quyết định của người khác, quyết định ấy có thể thay đổi toàn bộ cuộc đời một con người.
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	Nửa đêm, khi có người đánh thức bác sĩ Greenwood báo tin một đứa bé vừa qua đời, ông biết ngay đó là cháu nào. Ông lập tức vùng dậy vào ngay bệnh viện.

	Xưa nay Kenneth Greenwood chỉ mong muốn một điều, đó là trở thành bác sĩ. Chỉ vài tuần sau khi vào trường y, ông đã xác định sẽ đi vào chuyên ngành nào. Mỗi ngày ông đều cảm ơn Chúa đã cho phép ông thực hiện điều mong muốn. Đôi khi, như Đấng Tối cao thấy cần phải cân bằng mọi sự trên đời, ông buộc lòng phải nói thẳng cho một bà mẹ rằng bà vừa mất đứa con. Nhưng với Ruth Davenport, mà đây là lần thứ ba, ông nghĩ không dễ dàng nói thế được.

	Năm giờ sáng đường còn ít xe cộ, chỉ hai mươi phút sau bác sĩ Greenwood đã đậu xe ở chỗ dành riêng trong bệnh viện. Ông đẩy cánh cửa xoay, bước vội qua bàn thường trực vào thang máy, không kịp nghe lời chào buổi sáng của nhân viên ngồi đó.

	- Bây giờ cử ai nói cho bà ấy biết đây? - cô y tá đợi ông ở cửa thang máy tầng năm lên tiếng hỏi.

	- Để tôi nói, - bác sĩ Greenwood đáp. “Tôi là bạn của gia đình từ nhiều năm rồi,” ông nói tiếp.

	Cô y tá sửng sốt. “Tôi tưởng chúng ta phải cảm ơn về đứa bé còn sống kia đã chứ?”

	Bác sĩ Greenwood sững người. “Đứa bé nào?” ông hỏi lại.

	- Vâng, cháu Nathaniel không sao. Chỉ có cháu Peter chết.

	Bác sĩ Greenwood vẫn như ngơ ngẩn, chẳng hiểu thế nào.

	- Vậy còn cháu Davenport? - ông hỏi.

	- Theo tôi biết thì vẫn khỏe, - cô y tá đáp. “Nhưng tại sao ông hỏi thế?”

	- Thì tôi đỡ nó trước khi ra về... chứ sao? - ông đáp, hy vọng cô y tá không nhận ra giọng ông ngập ngừng.

	Bác sĩ Greenwood nhẹ bước giữa hai dẫy giường nhỏ nhìn đám trẻ. Đứa còn ngủ, đứa gào khóc như muốn khoe mình có buồng phổi. Ông dừng lại bên giường để hai đứa bé sinh đôi trước đó mấy giờ. Nathaniel vẫn ngủ yên, Peter không động đậy. Ông liếc sang giường bên nhìn tấm bảng ở đầu giường: Davenport, Fletcher Andrew. Nó cũng đang ngủ say, hơi thở đều đều.

	- Tất nhiên tôi không dám đem đứa bé đi trước khi được bác sĩ...

	- Cô không cần phải nhắc tôi về thủ tục bệnh viện, - bác sĩ Greenwood ngắt lời. - Cô trực lúc mấy giờ? - ông hỏi.

	- Ngay sau nửa đêm, - cô y tá đáp.

	- Từ lúc đó cô vẫn trực đấy chứ?

	- Vâng, thưa ông.

	- Trong khoảng thời gian ấy có ai vào đây không?

	- Không ạ, thưa bác sĩ, - cô y tá đáp, không dám nhắc đến chuyện cách đó khoảng một giờ hình như có tiếng ai mở cửa; vả lại thấy bác sĩ đang có vẻ giận dữ nên không nói. Bác sĩ Greenwood chăm chú nhìn hai chiếc giường có ghi những tên Cartwright, Nathaniel, Peter. Ông biết bây giờ phải làm gì.

	- Cô hãy đem cháu này xuống nhà xác, - ông khẽ nói. “Tôi sẽ viết ngay báo cáo, nhưng từ giờ đến sáng cô đừng cho bà mẹ biết vội. Mà lúc này có đánh thức bà ấy cũng chẳng ích gì.”

	- Vâng, thưa bác sĩ, - cô y tá khẽ đáp.

	Bác sĩ Greenwood ra khỏi phòng để trẻ, từ từ đi dọc hành lang rồi dừng lại trước phòng bà Cartwright. Ông khẽ mở cửa, yên tâm nhìn bà ta ngủ say. Ông rẽ cầu thang lên tầng sáu, mở cửa phòng riêng bà Davenport. Ruth cũng đang ngủ. Ông liếc nhìn vào góc phòng thấy cô Nichol vẫn ngồi trên ghế. Ông biết chắc cô ta đang mở mắt nhưng không muốn phiền. Ông khép cửa, đi tiếp về cuối hành lang, rồi lách người bước vào thang thoát hiểm hỏa hoạn để xuống chỗ đậu xe. Ông không muốn ai ở bàn thường trực trông thấy mình. Ông cần có thời gian suy nghĩ.

	Hai mươi phút sau, bác sĩ Greenwood về đến nhà. Ông nằm vào giường nhưng không ngủ được.

	Bảy giờ, lúc chuông đồng hồ reo ông còn thức. Việc trước tiên bây giờ là hành động như thế nào. Ông chỉ lo việc này sẽ có hậu quả ghê gớm và còn gây kinh ngạc không biết đến bao giờ.

	Sáng hôm sau đường đông xe nên bác sĩ Greenwood mất thêm thời gian quay lại bệnh viện Thánh Patrick. Ông rất sợ phải cho Ruth Davenport biết con bà đã chết trong đêm. Làm sao có thể nói mà không gây tai tiếng. Dù thế nào ông cũng phải đến phòng Ruth giải thích về chuyện vừa xảy ra, nếu không sẽ chẳng bao giờ ông được yên tâm.

	- Chào bác sĩ Greenwood, - cô y tá ngồi bàn thường trực lên tiếng chào, nhưng không thấy ông đáp lại.

	Ra khỏi thang máy tầng sáu, ông đến phòng bà Davenport. Bước chân ông nặng chình chịch. Ông đứng lại trước cửa phòng, chỉ mong bà ta vẫn còn ngủ. Vừa mở cửa ông đã thấy Robert Davenport ngồi cạnh vợ, còn Ruth đang bế một đứa bé trên tay. Riêng cô Nichol không thấy đâu.

	Thấy ông bước vào, Robert đứng ngay dậy.

	- Kenneth, vợ chồng tôi mãi mãi nợ ông, - Robert bắt tay ông nói.

	- Các vị chẳng nợ gì tôi hết, - bác sĩ khẽ đáp.

	- Tất nhiên chúng tôi phải nợ chứ, - Robert quay nhìn vợ nói tiếp. “Ruth, ta có nên nói để bác sĩ biết ta đã quyết định như thế nào không nhỉ?”

	- Sao không? Rồi còn phải làm gì để kỷ niệm nữa chứ, - Ruth đáp và cúi xuống hôn trán đứa bé.

	- Nhưng trước hết tôi phải nói với các vị rằng... - bác sĩ lên tiếng.

	- Không “nhưng” gì nữa, - Robert nói ngay. “Tôi muốn bác sĩ là người trước tiên biết tôi đã quyết định yêu cầu Ban quản trị Preston tài trợ cho việc xây nhà hộ sinh mới. Mà đó cũng là điều bác sĩ vẫn muốn thực hiện trước khi về nghỉ hưu.”

	- Nhưng... - bác sĩ Greenwood lại lên tiếng.

	- Chúng ta đã đồng ý với nhau là không “nhưng” nữa. Dù sao kế hoạch đã có từ nhiều năm rồi, - Robert nhìn đứa bé nói tiếp. “Vì vậy tôi nghĩ chẳng có lý do gì không thực hiện ngay việc xây dựng.” Rồi quay sang bác sĩ: “Trừ phi ông còn ý kiến gì khác...?”

	Bác sĩ Greenwood im lặng.

	Vừa trông thấy bác sĩ Greenwood ra khỏi phòng riêng bà Davenport, cô Nichol lặng người. Ông đang bế đứa bé trên tay đi ngược về phía thang máy xuống phòng để trẻ. Hai người nhìn thấy nhau trong hành lang. Bác sĩ không nói gì nhưng cô tin chắc ông đã biết việc cô vừa làm.

	Cô Nichol nghĩ bụng nếu định bỏ trốn thì phải chuồn ngay từ bây giờ. Sau khi đem đứa bé quay lại chỗ để trẻ, cô đã ngồi thức suốt đêm ở góc phòng bà Davenport, nghe ngóng xem có ai phát hiện việc mình vừa làm hay không. Lúc bác sĩ Greenwood mở cửa nhìn vào, cô đã cố ngồi im không động đậy, cũng không biết lúc đó mấy giờ vì không dám cúi nhìn đồng hồ tay. Cô tưởng bác sĩ sẽ gọi cô ra ngoài bảo ông đã biết hết sự thật, nhưng chỉ thấy ông lặng lẽ bỏ đi. Cô ta đinh ninh chẳng ai khôn ngoan hơn mình.

	Cô Heather Nichol đi tiếp về phòng riêng, mắt nhìn ra lối thoát hiểm hỏa hoạn ở cuối hành lang. Qua cửa phòng bà Davenport, cô bước nhanh hơn. Chỉ còn một quãng ngắn, cô bỗng nghe ai gọi: “Cô Nichol đấy phải không?” Cô đứng sững, mắt không rời lối thoát hiểm, chưa biết phản ứng thế nào. Vừa quay người, cô đã thấy ông Davenport đứng ngay trước mặt. “Có lẽ chúng ta cần nói chuyện riêng một chút,” - ông ta nói.

	Ông Davenport đến gần hốc tường bên kia hành lang, tưởng cô Nichol theo sau. Nhưng cô ta như muốn khuỵu chân không đứng nổi, ngồi phịch xuống chiếc ghế trước mặt. Nhìn mắt ông Davenport, cô không thể đoán liệu ông ta có biết cô là thủ phạm vụ này không. Ông Davenport là người rất khó đoán. Ông ta không bao giờ chịu thua về bất cứ điều gì, dù là chuyện riêng tư cũng không thay đổi nét mặt. Cô không dám nhìn thẳng vào mắt ông ta, chỉ liếc ra sau thấy bác sĩ Greenwood vừa bước vào thang máy, và cánh cửa đã đóng lại.

	- Tôi chắc cô biết tôi định hỏi cô điều gì chứ? - ông ta nói.

	- Vâng, tôi biết, - cô Nichol thú nhận. Cô nghĩ bụng không biết họ sẽ còn thuê mình làm nữa không, hay sẽ tống vào tù.

	Mười phút sau, khi bác sĩ Greenwood quay lại, cô Nichol biết chắc điều gì sẽ xảy đến và cuộc đời cô sẽ kết thúc ở đâu.

	- Cô Nichol, cô biết rồi đấy. Cô có thể gọi điện thoại đến văn phòng tôi. Nếu cô thú nhận, tôi sẽ nói lại với các luật sư.

	- Tôi suy nghĩ rồi, - cô Nichol đáp. Lần này cô nhìn thẳng vào mắt ông Davenport. “Tôi thừa nhận” cô đáp. “Nhưng nếu được tiếp tục làm việc như vú em cho gia đình, tôi cũng đồng ý.”
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	Cô Nichol ngăm nghía tấm ảnh trên báo Thời sự Hartford. Cô yên tâm thấy hai đứa trong ảnh đều có cằm vuông như của bố, tóc của Andrew thưa và xoăn, còn tóc của Nat cứng và bắt đầu ngả màu sẫm. Tuy nhiên Josiah Preston mới là người cứu vãn tình hình. Ông bảo đứa cháu ngoại có chiếc mũi giống của ông, còn cái trán gô thì đúng là truyền thống của gia đình Preston. Cô Nichol hay đem ý kiến ấy của ông cụ nói với người thân trong nhà và đám nhân viên hay nịnh bợ. Nhắc đến chuyện ấy, bao giờ cô cũng mở đầu bằng câu “Ông Preston nhận xét là...”

	Về nhà được hai tuần, Ruth tiếp tục được cử làm Chủ tịch Liên hiệp Công ty Bệnh viện. Cô đã thực hiện ngay lời hứa của chồng là xây nhà hộ sinh mới cho bệnh viện Thánh Patrick.

	Cô Nichol không phải làm việc lặt vặt gì khác, chỉ trông nom Andrew để Ruth được rảnh tay hoạt động như trước. Cô Nichol vừa làm bảo mẫu vừa dạy dỗ đứa bé, nhưng hầu như không ngày nào cô không lo sự việc sẽ có lúc bị tiết lộ.

	Chuyện đầu tiên cô thấy lo là bà Cartwright gọi điện thoại sang nói sẽ tổ chức chiêu đãi mừng sinh nhật con trai. Bà ta lại nói cháu Andrew cũng sinh cùng ngày nên muốn nó sang dự luôn thể.

	- Rất cảm ơn bà, - cô Nichol đáp. “Cháu Andrew cũng tổ chức lễ sinh nhật vào hôm đó. Rất tiếc là cháu Nat bên bà không sang dự được.”

	- Vậy nhờ cô chuyển lời chúc mừng đến bà Davenport, bảo chúng tôi hoan nghênh lời mời dự lễ khánh thành nhà hộ sinh mới vào tháng sau nhé. - Cô Nichol làm sao dám từ chối lời mời đó? Đầu dây bên kia, sau khi bỏ máy, bà Susan Cartwright chẳng hiểu sao cô Nichol cũng biết tên đứa con trai của mình.

	Bà Davenport về nhà được một lúc thấy cô Nichol đề nghị tổ chức chiêu đãi sinh nhật Andrew. Bà bảo đó là ý kiến hay và giao cho cô Nichol thu xếp, kể cả lập danh sách những người mời đến dự. Tổ chức chiêu đãi và nắm được vấn đề ai mời ai không là một chuyện, nhưng làm thế nào để bà Davenport không gặp bà Cartwright vào hôm khánh thành nhà hộ sinh Preston lại là chuyện hoàn toàn khác.

	Hôm đó bác sĩ Greenwood dẫn hai bà đi thăm nhà hộ sinh mới. Ông vẫn không tin là chẳng ai để ý đến chuyện hai đứa trẻ giống nhau. Mỗi lần gặp cái nhìn của ông, cô Nichol lại quay đi chỗ khác. Cô vội trùm chiếc mũ lên đầu Andrew, trông nó như con gái. Ruth chưa nói gì cô đã thanh minh: “Trời trở lạnh nên tôi sợ Andrew bị cảm.”

	- Bác sĩ Greenwood, về nghỉ hưu ông vẫn ở Hartford chứ ạ? - bà Cartwright chợt hỏi.

	- Không ạ, vợ chồng tôi đã có kế hoạch về quê với gia đình ở Ohio, - ông đáp. “Nhưng thỉnh thoảng chúng tôi sẽ quay lại Hartford.”

	Giá như khi nói thế bác sĩ không nhìn về phía mình, có lẽ cô Nichol đã yên tâm. Chờ bác sĩ Greenwood ra chỗ khác, cô mới tin rằng điều bí mật kia sẽ không bị ai phát hiện.

	Mỗi lần Andrew được mời dự một hoạt động nào, hoặc cùng đi vào nhóm, hoặc tham gia thể thao hay đi dã ngoại trong dịp hè, việc trước tiên là cô Nichol phải tìm cách đảm bảo cho khỏi chạm trán bất cứ ai bên gia đình bà Cartwright. Cô làm việc đó khá thành công trong những năm đầu, không gây một chút nghi ngờ nào cho ông hay bà Davenport.

	Trong chuyến thư buổi sáng có hai bức khiến cô Nichol tin chắc từ nay trở đi sẽ không còn gì đáng lo ngại. Thư thứ nhất gửi cho bố Andrew xác nhận cháu đã được nhận vào trường Hotchkiss, một trường tư thục lâu đời nhất ở bang Connecticut. Thư thứ hai, đóng dấu bưu điện từ Ohio, do Ruth mở ra xem.

	- Ôi, thật tội nghiệp! - Ruth xem lá thư viết tay thốt lên: “Một con người tốt như thế mà!”

	- Ai vậy? - Robert đang đọc Tạp chí Y học New England nhìn vợ hỏi.

	- Bác sĩ Greenwood. Vợ ông ấy báo tin ông vừa qua đời thứ sáu tuần trước, thọ bảy mươi tư tuổi.

	- Đúng là một con người rất tốt, - Robert lặp lại. “Có lẽ em phải đi dự đám tang đó,”

	- Em phải đi chứ, - Ruth nói. “Có lẽ cô Heather cùng đi với tôi nhỉ?” Rồi nói tiếp. “Dù sao cô cũng đã làm việc với ông ấy rồi.”

	- Vâng, tất nhiên, - cô Nichol đáp, vẻ buồn bã.

	Susan đọc đi đọc lại bức thư, cảm thấy rất thương tâm. Bà nhớ mãi bác sĩ Greenwood đã khổ tâm như thế nào về cái chết của Peter, vì ông cho rằng mình có trách nhiệm trong đó. Bà rất mệt mỏi mỗi khi nghe bạn bè và người thân nhắc đến chuyện phải cảm ơn Chúa đã để cho một đứa sống sót. Họ không hề nghĩ Peter đã chết, cũng không biết bà đã mất một đứa con. Chỉ bác sĩ Greenwood hiểu được cho bà. Michael hy vọng sau khi ở bệnh viện về bà sẽ nguôi dần. Nhưng đâu có đơn giản thế. Susan nhắc mãi về đứa con đã chết. Bà vẫn giữ tấm ảnh hai đứa ở đầu giường.

	Có lẽ bà sẽ đi dự đám tang bác sĩ Greenwood. Bà đang định nói cho Michael biết chuyện bác sĩ vừa qua đời bỗng thấy chồng tự nhiên nhảy vung lên, miệng hét “Hay quá rồi, Nat ơi!”

	- Gì thế? - Susan hỏi, ngạc nhiên nhìn chồng hớn hở.

	- Nat được học bổng vào trường Taft, - ông đáp, tay cầm lá thư vung vây trước mặt.

	Susan không thấy phấn khởi. Bà nghĩ như thế Nat sẽ phải đi học xa trong khi tuổi còn nhỏ, lại học với đám trẻ mà cha mẹ chúng đều là những người ở đâu đâu. Một đứa trẻ mười bốn tuổi không thể hiểu tại sao nó không có những cái mà các bạn khác có, và đó là tất nhiên. Từ lâu bà đã nghĩ Nathaniel sẽ phải theo chân Michael vào trường cao đẳng Jefferson. Bà đã dạy ở trường đó, vậy con bà có thể học ở trường đó lắm chứ?

	Lúc ấy Nat đang ngồi trên giường xem lại cuốn truyện ưa thích bỗng nghe tiếng cha reo mừng. Nó đọc đến chỗ con cá voi sắp thoát hiểm một lần nữa. Nó miễn cưỡng nhảy ra khỏi giường, thò cổ nhìn sang xem có chuyện gì.

	Cha mẹ đang tranh luận việc nó sẽ đi học trường nào. Cha mẹ không bao giờ cãi cọ, mặc dầu trong lịch sử đã có chuyện hai người ném kem vào nhau. Nó chỉ nghe nửa chừng...đại khái cha nói: “Cả đời mới có một dịp này”, “Nat có thể hòa nhập với đám trẻ kia, sau này có khả năng dẫn đầu trên nhiều lĩnh vực, do đó sẽ ảnh hưởng đến cả cuộc đời nó.”

	- Thà để nó vào trường cao đẳng Jefferson và hòa nhập với đám trẻ ở đấy, để sau này tự nó sẽ ảnh hưởng đến cuộc đời những đứa khác, như thế chả hơn ư?

	- Nhưng nó đã được học bổng, mà chúng ta chẳng mất xu nào.

	- Thì để nó học ở Jefferson cũng có mất xu nào đâu?

	- Nhưng phải nghĩ đến tương lai nó chứ. Nếu học ở Taft, cuối cùng nó sẽ được vào Harvard hoặc Yale...

	- Trường Jefferson cũng sản sinh được nhiều đứa vào cả Harvard và Yale đó thôi?

	- Nếu anh rút bảo hiểm thì một trong hai trường có thể..

	- Em không muốn chuyện rủi ro ấy.

	- Anh cũng không muốn thế, - Michael nói. “Ngày nào anh chả tìm cách tránh rủi ro.” Nat vẫn để ý nghe cha mẹ tranh cãi, tuy không thấy ai to tiếng hay tỏ ra giận dữ.

	- Em chỉ muốn con tốt nghiệp như một người “bình thường” chứ không phải một gã “quý tộc”, - Susan nói.

	- Tại sao em cứ “khăng khăng” thế? - Michael nói.

	Nat chạy về phòng, không nghe mẹ nói gì. Mẹ đã dạy nó phải tìm hiểu những từ ngữ chưa bao giờ nghe nói đến. Người đã biên soạn cuốn từ điển lớn nhất thế giới xuất thân ở Connecticut. Tìm trong từ điển Webster mấy từ ngữ nó vừa nghe nói, Nat bỗng hiểu ra mẹ “bình thường” hơn cha, và cả nhà không ai là “quý tộc”. Nat nghĩ bụng không biết mình sẽ trở thành “quý tộc” hay không.

	Tra từ điển xong, Nat bước ra ngoài. Xem chừng không khí lúc này đã yên, nó xuống nhà đến bên cha mẹ.

	- Có lẽ chúng ta cứ để Nat quyết định, - Susan nói.

	- Con quyết định rồi, - Nat ngồi giữa hai người nói. “Cha mẹ vẫn dạy con là phải nghe cả hai phía trước khi đi đến kết luận.”

	Cha mẹ chỉ nhìn con lặng lẽ giở tờ báo buổi chiều. Họ chợt hiểu khi nãy con nó đã nghe cha mẹ nói những gì.

	- Vậy con quyết định như thế nào? - mẹ khẽ hỏi.

	- Con muốn học ở Taft, không muốn vào trường cao đẳng Jefferson, - Nat trả lời không một chút ngập ngừng.

	- Con có thể cho biết cái gì đã giúp con kết luận như vậy? - cha hỏi.

	Nat biết cha mẹ đang chú ý xem nó trả lời ra sao, nhưng không vội. Lật trang báo thể thao, nó bỗng thốt lên: “Moby- Dick”.

	Rồi chờ xem cha hoặc mẹ ai sẽ hỏi trước.

	- “Moby- Dick” ư? - cả cha mẹ cùng lên tiếng.

	- Vâng, - Nat đáp. “Vì mọi người dân ở Connecticut đều coi cá voi to là loại quý tộc trên biển.”
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	- Khắp người cậu đã ra vẻ học sinh trường Hotchkiss rồi đấy, - cô Nichol nhìn Andrew trong gương nói. Sơ mi trắng, áo gió xanh, quần kẻ sọc màu sẫm. “Từ đầu đến chân”, cô Nichol nói thêm. Andrew đang định nói “tôi không cao lắm đâu” thì cha bước vào. Cậu liếc nhìn đồng hồ tay là món quà ông ngoại vừa tặng. Đến nay ông ngoại còn ra lệnh đuổi cổ những nhân viên nào đi làm chậm giờ.

	- Hành lý của con để vào xe cả rồi, - cha vỗ vai nói. Andrew không đáp. Cậu hiểu cha nói thế là đã đến giờ ra đi. “Từ đây đến ngày Lễ Tạ ơn còn gần ba tháng nữa”, cha lại nói. Ba tháng chỉ là một phần tư của năm, quãng thời gian ấy chẳng có nghĩa gì trong cuộc đời một con người chỉ mới mười bốn tuổi. Andrew muốn nói để cha biết thế.

	Andrew ra cửa chính xuống sân rải sỏi, kiên quyết không ngoái nhìn ngôi nhà yêu quý, và ba tháng nữa cũng không được thấy lại. Ra xe, cậu giữ cánh cửa sau cho mẹ ngồi vào. Rồi cậu bắt tay chào cô Nichol, làm như cô là bạn lâu năm, hẹn ngày Lễ Tạ ơn sẽ gặp lại. Cậu không biết chắc nhưng đoán hình như cô vừa khóc. Cậu quay ra phía khác, giơ tay vẫy chào người quản gia cùng nhà bếp, rồi ngồi vào xe.

	Qua đường phố Farmington, Andrew nhìn những ngôi nhà quen thuộc cho đến nay cậu vẫn cho đó là trung tâm thế giới.

	- Con nhớ mỗi tuần viết thư về, - mẹ nói. Cậu không đáp, vì cả tháng qua ngày nào cô Nichol cũng nhắc ít nhất vài lần câu đó.

	- Cần thêm tiền con cứ gọi về, - cha nói.

	Đúng là cha chưa đọc quyển điều lệ của nhà trường. Andrew không cho cha biết năm đầu ở trường Hotchkiss, học sinh chỉ được quyền có mười đô-la cho cả học kỳ. Trang bảy điều lệ đã ghi rõ như vậy, cô Nichol cũng đã gạch đỏ ở dưới.

	Dọc đường ra ga không ai nói gì. Ai cũng bận suy nghĩ riêng. Cha đỗ xe ở cạnh ga rồi bước xuống. Andrew ngồi yên, chưa muốn rời xe, chờ mẹ mở cửa. Andrew nhảy ngay ra ngoài. Cậu không muốn ai trông thấy mình còn quyến luyến. Mẹ định nắm tay nhưng Andrew đã chạy ra sau xe cùng cha lấy hành lý.

	Một nhân viên mũ xanh đem xe chở đồ tới. Xếp hành lý xong, họ ra sân ga, đến toa số tám. Nhân viên khuân vác đưa hành lý lên toa, Andrew quay lại chào tạm biệt cha. Cậu nói chỉ một người được cùng đi Lakeville, cha xuất thân ở trường Taft nên không đi được, chỉ mẹ đi thôi. Quyết định thế nhưng cậu cảm thấy ân hận.

	- Chúc con chuyến đi tốt đẹp, - cha nói. Cậu chìa tay bắt, nghĩ bụng cha chẳng cần nói thế. Tất nhiên đến trường cậu sẽ hết sức cố gắng. “Con cũng đừng quên viết thư về.”

	Andrew cùng mẹ bước lên tàu. Từ lúc tàu rời ga cậu không hể quay lại nhìn cha, nghĩ bụng như thế mới ra vẻ mình đã lớn.
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	- Con muốn ăn sáng chút gì không? - mẹ hỏi lúc nhân viên trên tàu đã xếp xong hành lý lên ngăn nóc.

	- Vâng, có, - Andrew cười đáp. Từ sáng đến giờ cậu mới tỏ ra vui vẻ.

	Một nhân viên mặc đồng phục đưa họ đến chiếc bàn trong toa ăn. Andrew xem thực đơn, tự hỏi không biết mẹ có cho phép ăn đủ thứ trong đó không.

	- Con thích gì ăn nấy, - mẹ nói như hiểu cậu đang nghĩ gì.

	Người phục vụ đến, Andrew mỉm cười và gọi: “Thịt băm viên, hai trứng ốp, vài lát thịt xông khói, và cà chua.” Chỉ trừ món nấm, vì cậu không muốn người phục vụ tưởng ở nhà mẹ không cho ăn đầy đủ.

	- Còn bà, thưa bà cần món gì? - người phục vụ hỏi.

	- Cảm ơn, cho tôi cà-phê và bánh mì nướng là đủ.

	- Đây là lần đầu cậu đi tàu phải không ạ? - người phục vụ hỏi.

	Bà Davenport mỉm cười gật đầu.

	Andrew không hiểu tại sao anh ta cũng biết cậu đi lần đầu.

	Andrew ăn hết sạch, bụng nghĩ có lẽ cả ngày không được ăn nữa. Trong quyền điều lệ của nhà trường không thấy nói đến các bữa ăn. Ông ngoại cũng dặn ở Hotchkiss chỉ được ăn ngày một bữa thôi. Trong lúc ăn, mẹ luôn nhắc cậu phải đặt dao dĩa xuống bàn. Bà nói: “Đi tàu không như đi máy bay, đừng cầm mãi dao dĩa trên tay như thế.” Andrew đoán mẹ cũng đang nóng ruột như mình.

	Một học sinh khác mặc đồng phục như của Andrew đi qua cạnh bàn. Andrew quay mặt ra cửa sổ, không muốn cậu ta thấy mình mặc quần áo mới. Mẹ uống đến tách cà-phê thứ ba thì tàu vào ga.
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	- Đến rồi, - bà thủng thẳng nói.

	Andrew ngắm nhìn tấm bảng có tên Lakeville. Cậu thấy các bạn khác đã xuống tàu, họ bắt tay chào hỏi nhau: “A! chào nhé! Nghỉ hè có vui không? Lại gặp nhau đây rồi!” Cậu liếc nhìn mẹ, ước gì không có mẹ ở đây. Các bà mẹ cùng đi chỉ chứng tỏ mình mới đi lần đầu.

	Hai chàng trai cao lớn mặc áo gió xanh độn ngực, quần xám, đang xua những học sinh mới lên xe buýt. Andrew mong họ đừng để các cha mẹ lên xe, vì như thế chỉ tỏ ra mình là học sinh mới.

	- Tên gì? - chàng trai mặc áo xanh hỏi Andrew vừa bước xuống.

	- Davenport, thưa ông, - Andrew nhìn anh ta đáp, nghĩ bụng sao mình không cao lớn như anh ta.

	Chàng trai cười gượng. “Đừng kêu tôi là ông. Tôi không phải thầy giáo, chỉ là giám thị ở trường.” Andrew cúi mặt. Vừa nói được một câu đã tỏ ra mình ngốc. “Fletcher, cho hành lý lên xe chưa?”

	Fletcher? Andrew tự hỏi. À đúng, cả tên mình là Fletcher Andrew Davenport. Cậu không dám nói gì thêm, chỉ sợ lại mắc sai lầm.

	- Dạ rồi, - Andrew đáp.

	Chàng trai quay sang me Andrew. Anh ta nhìn vào danh sách nói: “Cảm ơn bà, thưa bà Davenport, bây giờ xin chúc bà trở lại Farmington mạnh khỏe. Xin bà yên tâm về Fletcher ở lại đây với chúng tôi.”

	Andrew không muốn mẹ cứ quấn lấy mình, giơ tay bắt tay mẹ. Các bà mẹ chẳng hiểu con cái nghĩ gì. Lúc mẹ ôm chặt, Andrew tỏ ra e ngại. Mẹ vừa buông tay, Andrew đã vội chạy theo đám học sinh nhảy lên xe buýt. Cậu thấy một bạn nhỏ hơn mình ngồi quay mặt ra cửa sổ. Cậu đến ngồi bên cạnh.

	- Tôi là Fletcher, - cậu nói, nhắc lại cái tên anh chàng giám thị nói khi nãy. “Còn cậu tên là gì?”

	- James, - cậu kia đáp. “Nhưng các bạn gọi tôi là Jimmy.”

	- Cũng là học sinh mới? - Fletcher hỏi.

	- Ừ, - Jimmy khẽ đáp, không quay mặt lại.

	- Tớ cũng thế, - Fletcher nói.

	Jimmy rút khăn mùi xoa xỉ mũi, rồi quay nhìn Andrew.

	- Cậu ở đâu? - Jimmy hỏi.

	- Farmington.

	- Đó là đâu thế?

	- Gần Tây Hartford.

	- Bố tớ cũng làm việc ở Hartford, - Jimmy nói. “Bố tớ làm việc cho chính phủ. Thế bố cậu làm gì?”

	- Bố tớ bán thuốc, - Fletcher đáp.

	- Cậu thích bóng đá không? - Jimmy hỏi.

	- Thích, - Fletcher đáp. Đúng ra cậu chỉ biết là bốn năm qua chưa ai phá được kỷ lục của trường Hotchkiss. Cô Nichol đã gạch rõ điều ấy trong quyền điều lệ nhà trường.

	Sau đó hai người toàn hỏi nhau những câu chẳng ai biết trả lời thế nào. Cuộc gặp gỡ kỳ lạ này mở đầu cho một tình bạn mà suốt đời họ sẽ không bao giờ quên.
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	- Rất vừa vặn, - cha nói, ngắm nhìn trong gương bộ đồng phục của con trai. Michael Cartwright vuốt lại chiếc cà- vạt xanh, phủi một sợi tóc vương trên áo. “Hết sức vừa vặn,” ông lại nói.

	Nathaniel nghĩ bộ nhung kẻ này chỉ đáng 5 đô-la, nhưng cha bảo chỗ nào cũng đáng tiền.

	- Susan, mau lên kẻo muộn, - cha nhìn lên gác gọi. Michael còn đủ thời gian xếp va- li và đánh xe ra đường trước khi Susan chúc con lên đường mạnh khỏe. Bà ôm chặt Nathaniel. Cậu ta chỉ sợ có ai ở trường Taft trông thấy cảnh này. Cậu mong mẹ đừng thất vọng vì sau khi nghĩ kỹ cậu đã không theo ý mẹ để chọn trường cao đẳng Jefferson, mặc dầu vào trường ấy thì tối nào cậu cũng có thể về nhà.

	Cậu ngồi vào ghế trước bên cạnh cha, mắt nhìn vào đồng hồ trước mặt. Đã gần bảy giờ. “Ta đi thôi, bố”, cậu chỉ sợ đi muộn vào ngày đầu sẽ bị chê trách.

	Ra đường cao tốc, cha rẽ sang đường ngoài, cho xe chạy với tốc độ lớn hơn, nghĩ bụng vào giờ này có thể phóng nhanh. Mặc dù Nathaniel đến trường Taft chỉ để phỏng vấn, nhưng lúc cha lái chiếc xe Studebaker qua cổng sắt to vào đường trong, cậu ta vẫn cảm thấy hết sức hồi hộp. Thấy có vài ba chiếc xe khác đến sau, cậu đã hơi yên tâm. Cha theo mấy chiếc Cadillac và Buick vào bên trong nhưng chưa biết đậu xe ở chỗ nào. Dù sao ông cũng là người mới. Trước khi cha kéo phanh tay cho xe dừng lại, Nathaniel đã nhảy ra ngoài. Cậu chưa biết có nên theo đám học sinh vào Hội trường lớn không, hay học sinh mới phải đến chỗ khác.

	Cha vẫn theo đoàn người đi lên, bỗng một thanh niên tay cầm chiếc cặp giấy trông thấy Nathaniel ngăn lại hỏi: “Học sinh mới hả?”

	Cha đáp thay Nathaniel: “Vâng.”

	Chàng thanh niên lại hỏi: “Tên là gì?”

	- Cartwright a, - Nathaniel đáp.

	- À, học sinh trung. Cậu được phân vào lớp ông Haskins, chắc là cậu học giỏi. Các học sinh tiên tiến đều bắt đầu từ lớp ông Haskins. - Nathaniel chỉ cúi mặt không đáp. Cha mỉm cười. Chàng thanh niên nói tiếp: “Vào Hội trường Taft, cậu có thể ngồi bất cứ chỗ nào ở ba hàng ghế đầu bên trái. Lúc chuông đồng hồ đánh chín tiếng không được nói chuyện nữa. Chờ sau khi thầy chủ nhiệm và nhân viên ra ngoài mới được nói chuyện tiếp.”

	- Sau đó làm gì? - Nathaniel hỏi, còn giấu vẻ e sợ.

	- Cậu sẽ được thầy phụ trách thông báo đầy đủ, chàng thanh niên đáp rồi quay sang ông bố. “Thưa ông Cartwright, Nat ở đây sẽ tốt thôi. Xin chúc ông trở về mạnh khỏe.”

	Nathaniel hiểu từ lúc này trở đì người ta sẽ gọi cậu là Nat, tuy biết mẹ không thích thế.

	Cậu bước nhanh vào Hội trường Taft, cắm đầu đi giữa hai hàng ghế, không muốn ai để ý đến mình. Nhìn thấy một chỗ ở cuối hàng thứ hai, cậu lách vào đó ngồi. Cậu liếc nhìn một học sinh ngồi ghế bên đang ôm đầu. Chẳng hiểu cậu ta đang cầu nguyện hay cũng sợ hãi như mình?

	Cậu lên tiếng: “Tôi là Nat.”

	- Tôi là Tom, - cậu kia đáp nhưng không ngửng lên.

	- Sau đây có gì nữa?

	- Không biết, nhưng chắc là có chứ, - Tom đáp vừa lúc chuông đồng hồ đánh chín tiếng. Mọi người im lặng.

	Một đoàn thầy giáo đi vào bằng lối giữa. Nat để ý không thấy ai là nữ. Mẹ cậu cũng không ưa các cô giáo. Họ bước lên bục, ngồi vào chỗ, còn để hai ghế trống. Hội trường yên lặng tuy một số còn nói nhỏ với nhau.

	- Còn chờ gì nữa nhỉ? - Nat thì thầm. Bỗng mọi người đứng dậy, kể cả các thầy ngồi trên bục. Nat không dám nhìn ra chung quanh. Có tiếng chân của hai người bước vào. Cha tuyên úy, theo sau là thầy giáo chủ nhiệm, đến chỗ có hai ghế trống. Mọi người đứng chờ. Cha tuyên úy bước ra làm lễ cầu Chúa, kết thúc bằng bài hát “Ca tụng chiến công của nước Cộng Hòa.”

	Cha tuyên úy về chỗ ngồi, nhường lời cho thầy chủ nhiệm. Ông Alexander Inglefield lặng lẽ nhìn khắp hội trường. Ông giơ tay ra hiệu cho mọi người ngồi. Ba trăm tám chục cặp mắt chăm chăm nhìn lên con người thấp lùn có lông mày rậm và cằm vuông, một hình ảnh khiếp sợ mà Nat chẳng muốn thấy chút nào.

	Tay nắm chặt tà áo choàng đen, thầy chủ nhiệm nói khoảng mười lăm phút. Ông nói về lịch sử lâu đời của nhà trưởng, ca tụng những thành tựu của Taft về học tập và thể thao. Rồi ông nhin đám học sinh mới, nhắc lại để người nhớ phương châm của nhà trường: Non ut sibi ministretur sed ut ministret.

	- Nghĩa là gì thế? - Tom hỏi nhỏ.

	- Không để người phục vụ, mà phải phục vụ người, Nat khẽ đáp.

	Thầy chủ nhiệm kết thúc, nói có hai dịp mà mỗi học sinh của trường không được phép vắng mặt, đó là kỳ thi và trận đấu với trường Hotchkiss. Ông nhấn mạnh đó là những ưu tiên, hứa sẽ cho nghỉ nửa ngày nếu Taft thắng Hotchkiss ở trận đấu bóng cuối năm. Lập tức cả hội trường reo hò vui vẻ, mặc dầu các học sinh từ hàng ghế thứ ba trở xuống đều biết bốn năm qua điều đó đã không thực hiện được.

	Tiếng reo hò vừa ngớt, thầy chủ nhiệm bước xuống bục và cha tuyên úy cùng các nhân viên ra theo. Sau đó hội trường lại xôn xao. Các học sinh lớp trên giải tán, chỉ còn ba hàng đầu ngồi lại vì không biết đi đâu.

	Chín mươi lăm học sinh ngồi chờ xem còn chuyện gì. Họ không phải chờ lâu vì một thầy lớn tuổi, - thực ra ông này chỉ mới năm mươi mốt nhưng Nat tưởng như ông còn  già hơn cả bố mình - đã bước đến trước mặt. Ông ta béo lùn, nửa mái đầu đã bạc, một nửa hói. Ông nắm hai vạt áo, làm như kiểu thầy chủ nhiệm.

	- Tôi là Haskins, - ông nói. “Tôi dạy ở các lớp dưới”, ông cười gượng. “Chúng ta bắt đầu bằng việc xếp chỗ và hoan tất vào mười rưỡi là giờ nghỉ đầu. Mười một giờ các em sẽ về từng lớp như đã phân phối. Bài đầu tiên là lịch sử nước Mỹ.” Nat nhăn mặt, vì cậu chẳng thích môn sử tí nào. “Sau đó là ăn trưa, nhưng các em đừng nghĩ đến vội.” Ông Haskins lại cười. Vài học sinh cười theo. “Đó cũng là truyền thống của trường Taft”, ông Haskins nói, “bất cứ em nào theo gót cha đều đã biết.” Một vài học sinh bật cười. Tom cũng cười.

	Lúc họ được dẫn đi thăm các nơi trong trường, Nat luôn đi bên cạnh Tom. Hình như Tom đã biết những gì thầy Haskins sắp nói. Nat hiểu ra không những bố mà cả ông nội Tom đều là cựu sinh viên ở đây.

	Sau khi xem mọi chỗ, từ hồ bơi đến bệnh xá, Nat và Tom đã trở thành đôi bạn thân. Hai mươi phút sau, họ quay về lớp và tự nhiên ngồi bên nhau.

	Chuông đồng hồ đánh mười một giờ. Ông Haskins trở vào lớp. Sau lưng ông có một học sinh vào theo. Cậu ta có về nghênh ngang, các học sinh khác đều quay ra nhìn. Thầy cũng nhìn cậu ta lách vào ngồi sau bàn.

	- Tên gì?

	- Ralph Elliot.

	Đây là lần cuối cùng thầy cho em được đến muộn, thầy Haskins nói. Rồi thầy hỏi: “Em nghe rõ chưa, Elliot?”

	- Thầy nói thế là rõ, - cậu ta đáp, ngừng một chút mới nói tiếp, “thưa thầy.”

	Ông Haskins quay ra nhìn khắp lượt. “Như thầy đã nói, bài đầu tiên là lịch sử nước Mỹ, cũng để các em nhớ rằng trường này do người em của một cựu tổng thống lập ra.” Với bức chân dung William H. Taft trong hội trường chính và bức tượng người em tổng thống trong khuôn viên, học sinh nào ít tò mò nhất cũng nhận ra được.

	- Ai là tổng thống đầu tiên của Hoa Kỳ? - ông Haskins hỏi. Các cánh tay đều giơ lên. Ông Haskins gật, chỉ vào một em ở hàng ghế đầu.

	- Thưa thầy, George Washington.

	- Ai là người thứ hai? - ông Haskins hỏi. Cánh tay giơ lên đã ít hơn. Lần này Tom được chỉ định.

	- Thưa thầy, Johns Adams.

	- Đúng, còn người thứ ba?

	Chỉ có hai tay giơ lên, một của Nat, một của học sinh đến chậm khi nãy. Ông Haskins chỉ vào Nat.

	- Thomas Jefferson, từ 1800 đến 1808.

	Ông Haskins gật, công nhận cậu ta nhớ cả thời gian.

	Ông hỏi tiếp: “Người thứ tư là ai?”

	- James Madison, từ 1809 đến 1817, - Elliot đáp.

	- Người thứ năm? - ông hỏi Cartwright.

	- James Monroe, từ 1817 đến 1825.

	- Người thứ sáu? - ông hỏi Elliot.

	- John Quincy Adams, từ 1825 đến 1829.

	- Người thứ bảy? - ông lại hỏi Cartwright.

	- Nat gãi tai: “Thưa thầy em không nhớ.”

	- Cartwright, em không nhớ, hay không biết? - Ngừng một lát, ông nói: “Nhớ và biết là hai điều rất khác nhau.”

	Rồi ông quay sang Elliot.

	- Thưa thầy, em nghĩ đó là William Henry Harrison.

	- Không, đó là tổng thống thứ chín. - Ông giải thích: “Năm 1841, chỉ một tháng sau khi nhậm chức ông đã mất vì bệnh viêm phổi, vì thế lịch sử không nói nhiều về ông này.” Rồi ông nói: “Sáng mai, các em phải cho thầy biết tên vị tổng thống thứ bảy. Bây giờ trở lại với những vị sáng lập. Yêu cầu các em ghi chép để lần sau viết bài luận ba trang về đề tài này.”

	Nat viết được ba trang dài trước giờ kết thúc. Tom làm chưa nổi một trang. Khi ra ngoài, họ thấy Elliot bước nhanh qua mặt.

	- Trông cậu ta có vẻ như một đối thủ thật sự, - Tom nhận xét.

	Nat không nói gì.

	Điều cậu ta chưa thể biết được, đó là cậu ta với Ralph Elliot sẽ trở thành đối thủ của nhau đến trọn đời.
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	Trận đấu bóng hàng năm giữa hai trường Hotchkiss và Taft là sự kiện thể thao của học kỳ sáu tháng. Hai đội đều bất bại nên giữa năm không thấy ai bàn tán gì. Riêng với đội Scotland, chuyện đã bắt đầu trước khi hết học kỳ.

	Fletcher cảm thấy rất phấn khởi. Trong thư gửi mẹ hàng tuần, cậu ta nêu tên mọi người trong đội, tuy biết mẹ chẳng quan tâm đó là những ai.

	Trận đấu tổ chức vào ngày thứ bảy cuối của tháng Mười. Sau tiếng còi kết thúc, tất cả được nghỉ nốt ngày cuối tuần, đội nào thắng được nghỉ thêm một ngày.

	Ngày thứ Hai trước trận đấu, lớp của Fletcher phải vào ngồi ngay buổi đầu học kỳ. Từ sáng thầy chủ nhiệm đã nói: “Cuộc sống luôn luôn là những buổi kiểm tra thi cử, vì vậy trường Hotchkiss phải tranh thủ.”

	Tối thứ Ba, Fletcher gọi điện báo cho mẹ biết cậu đã làm bài tốt.

	Thứ Tư, cậu nói Jimmy không chắc lắm.

	Thứ Năm, cậu nhìn lại những gì đã làm, không biết đã thực hiện đủ điểm lên lớp chưa.

	Sáng thứ Sáu, bảng xếp hạng dán ở trường có tên Fletcher Davenport đứng đầu bảng. Cậu lập tức chạy ra điện thoại gần nhất gọi về cho mẹ. Nghe con nói, Ruth không giấu được sung sướng tuy chỉ thể hiện cho con biết là bà không ngạc nhiên. Bà chỉ nói “mẹ mừng cho con”.

	Fletcher mừng lắm, nhưng cậu không vui khi thấy tên một bạn ở cuối bảng.

	Trong cuộc họp toàn trường sáng thứ Bảy, cha tuyên ủy cầu nguyện cho “đội bóng bất bại của trường đã chơi vì vinh quang của Chúa”. Chúa đã ban phước cho tất cả các cầu thủ. Thầy chủ nhiệm không hoài nghi chiều thứ bảy Chúa sẽ ủng hộ cho đội nào.

	Ở trường Hotchkiss, mọi thứ đều căn cứ vào lâu năm, ngay đến chỗ ngồi của học sinh cũng vậy. Học sinh mới phải ngồi ở cuối sân để xem các anh lớn giữ kỷ lục ra sao, kỷ lục mà học sinh trường Taft cũng hoan nghênh.

	Do trường Taft thua trong trận đấu cuối tuần, cha mẹ Jimmy mời Fletcher về cùng đi dã ngoại trước khi vào trận sau. Fletcher không cho ai ở lớp mới biết, sợ họ ghen tị. Đứng đầu lớp mà không được ngồi với lớp đàn anh xem trận đấu của trường Taft, cậu chẳng sung sướng gì.

	- Bố cậu là người như thế nào? - Jimmy hỏi Fletcher vào giờ tắt đèn đêm trước trận đấu.

	- Bố tớ cừ lắm, - Fletcher đáp. “Nhưng phải nói để cậu biết bố tớ xuất thân ở trường Taft, và là đảng viên Cộng hòa. Thế còn bố cậu? Tớ chưa bao giờ được gặp một Thượng nghị sĩ.”

	Bố tớ là nhà chính trị từ đầu đến chân, báo chí cũng mô tả ông ấy như vậy, - Jimmy nói. “Nhưng tớ cũng chẳng hiểu như thế là thế nào?”

	Sáng hôm diễn ra trận đấu, không ai tập trung được vào việc kiểm tra sức khỏe, mặc dù ông Bailey vẫn vui vẻ thí nghiệm.

	Mười hai giờ, chuông vừa reo là 380 học sinh đã ùa vào sân, hét inh ỏi, trông như một bộ lạc ra chiến trận, miệng kêu: “Hotchkiss, Hotchkiss, Hotchkiss sẽ thắng, hãy triệt hạ tất cả bọn Gấu Mèo.”

	Thấy xe cộ kéo đến bên hồ, Fletcher chạy khắp ngả nhìn từng chiếc xe xem có bố mẹ ở đó không.

	- Andrew yêu quý, con khỏe không? - mẹ bước ra hỏi.

	- Gọi con là Fletcher nhé, Fletcher ở Hotchkiss, - cậu khẽ đáp, chỉ mong đừng ai nghe thấy mẹ nói chữ “yêu quý”. Cậu bắt tay cha nói: “Chúng con phải ra sân ngay vì được mời dự bữa ăn trưa của ông Thượng nghị sĩ Gates và phu nhân.”

	Cha Fletcher trừng mắt. “Nếu cha nhớ đúng thì Thượng nghị sĩ Gates thuộc đảng Dân chủ kia mà?” Ông nhăn mặt.

	- Trước kia ông ấy cũng là thủ quân đội bóng trường Hotchkiss, - Fletcher nói. “Con ông ấy, Jimmy, là bạn cùng lớp với con. Bọn con rất thân nhau, vì vậy mẹ nên ngồi cạnh ông Thượng nghị sĩ. Còn cha, nếu cha không thích có thể ngồi bên kia sân với các cổ động viên Taft.”

	- Không, cha nghĩ có thể chịu đựng được. Ngồi gần ông ta mà hoan hô Taft ghi điểm cũng hay chứ sao.

	Hôm đó là một ngày thu trong trẻo. Ba người đi qua thảm lá vàng rụng bước ra sân. Ruth muốn cầm tay con, nhưng Fletcher né tránh. Chưa ra đến sân đã nghe tiếng reo hò ầm ĩ.

	Fletcher nhận ra Jimmy đứng bên chiếc xe hòm Oldsmobile, sau cánh cửa xe có những món ăn sang trọng hơn bất cứ thứ gì cậu ta thấy trong hai tháng qua. Một người cao lớn, lịch sự, bước đến. “Chào, tôi là Harry Gates.” Ông Thượng nghị sĩ chìa tay hoan nghênh cha mẹ Fletcher.

	Cha Fletcher bắt tay. “Xin chào ông Thượng nghị sĩ. Tôi là Robert Davenport, còn đây là Ruth, vợ tôi.”

	- Cử gọi tôi là Harry thôi. Đây là Martha, vợ đầu của tôi. - Bà Gates bước đến chào hai người. “Tôi phải kêu là vợ đầu... bà ấy mới nghe.”

	- Các bạn uống gì? - Martha hỏi, không cười với câu nói đùa bà đã nghe nhiều lần.

	- Có lẽ phải nhanh lên, - ông thượng nghị sĩ nói và nhìn đồng hồ. “Chúng ta còn hy vọng ăn được chút gì trước khi bắt đầu. Ruth, hãy để tôi phục vụ, còn chồng bà tự phục vụ lấy. Trông từ xa, tôi đã có thể đoán ngay ông là đảng viên Cộng hòa.

	- Tôi nghĩ có lẽ còn tệ hơn thế, - Ruth nói.

	- Tôi đã biết ông ấy là cựu đội viên Gấu Mèo. Nhân đây tôi nghĩ đến một cuộc vận động sắp tới ở bang này. - Ruth gật. “Này Fletcher, cậu cho biết đi kẻo tôi quên mất cha cậu đấy.”

	Được Thượng nghị sĩ hỏi đến, Fletcher rất thích. Cậu liền khai hết với ông Thượng nghị sĩ mọi công việc của cơ quan lập pháp Connecticut.

	- Andrew, - Ruth nhắc.

	- Mẹ ơi, tên con là Fletcher.

	- Fletcher, con tưởng ông Thượng nghị sĩ không thích nói chuyện gì khác ngoài chính trị hay sao?

	- Không đâu, Ruth, tôi thích nghe lắm chứ, - Harry nói. “Các cử tri ít khi hỏi tôi những câu có chiều sâu như vậy, mà tôi thì mong cháu Jimmy cũng học được điều đó”

	Bữa ăn dọn đi rồi, họ ra khán đài, vừa ngồi xuống trận đấu đã bắt đầu. Chỗ ngồi ở đây tốt hơn nhiều so với chỗ của học sinh mới. Từ sau khi tốt nghiệp, Thượng nghị sĩ Gates chưa hề bỏ qua một trận nào của trường Taft. Fletcher không giấu được thích thú thấy trên bảng báo hơn hai điểm. Cậu nhìn ra góc xa, nghe cổ động viên bên đối phương gào hết càng cảm thấy yêu trường này.

	Nat chăm chú nhìn chữ A trên áo một cô gái trong đội cổ vũ.

	- Nat là học sinh giỏi nhất của lớp cháu đấy, - Tom nói với cha Nat. Michael chỉ mỉm cười.

	- Giỏi vừa thôi! - Nat thanh minh. “Cậu đừng quên tớ chỉ hơn Ralph Elliot có một điểm.”

	- Hắn là con của Max Elliot chăng? - cha Nat lẩm bẩm.

	- Max Elliot là ai thế ạ?

	- Trong cái nghề của cha, người ta coi ông ta như một thứ rủi ro không thể chấp nhận được.

	- Tại sao thế? - Nat hỏi lại nhưng cha không đáp. Ông cũng không cần giải thích vì cậu con đã quay ra nhìn đội cổ vũ nhảy múa mang trên mình những bông hoa xanh trắng. Nat chỉ nhìn cô gái thứ hai bên trái. Hình như cô ta cũng mỉm cười nhìn lại tuy Nat tự biết mình chẳng có gì đáng cho cô ta chú ý.

	- Con cũng đã lớn rồi đấy, - cha Nat nói, nhìn chiếc quần cậu con mặc đã ngắn lên trên cổ giầy. Ông nghĩ đã đến lúc phải sắm cho con bộ đồ mới.

	- Lớn, nhưng không phải do thức ăn của trường đâu, - Tom nói. Cậu ta nhỏ người nhất lớp. Nat không nói gì, vẫn chỉ chăm chú nhìn các cô gái trong đội cổ vũ.

	- Cậu yêu cô nào chưa? - Tom bấm tay bạn.

	- Cậu bảo sao?

	- Lại còn hỏi nữa!

	Nat quay mặt đi để bố khỏi nghe thấy câu trả lời. “Cô thứ hai bên trái, có chữ A trên áo.”

	- Đó là Diane Coulter, - Tom nói. Cậu ta lấy làm khoái vì có cái mình biết mà bạn không biết.

	- Sao cậu biết tên cô ta?

	- Vì cô ta là em của Dan Coulter.

	- Dan là cầu thủ kém nhất trong đội, - Nat nói. “Cậu ta có đôi tai xòe, và mũi gẫy.”

	Tom cười. - “Diane cũng thế thôi nếu mấy năm vừa qua tuần nào cô ta cũng chơi bóng.”

	- Cậu còn biết gì về cô ta nữa? - Nat khẽ hỏi.

	- Cậu hỏi nghiêm túc đấy chứ? - Tom nói. Đến lượt Nat bấm tay bạn. Tom lại hỏi: “Định dùng bạo lực hả? Luật lệ của trường Taft không cho phép đâu nhé. Phải đấu bằng lý sự, không được đấu bằng chân tay. Nếu tớ nhớ đúng thì đó là câu của Oliver Wendell Holmes.”

	- Ồ, thôi đi, - Nat nói. “Cậu hãy trả lời tớ đã.”

	- Thật tình tớ chẳng biết gì nhiều về cô ta. Chỉ nhớ là ở Westover cô ta chơi cánh phải trong đội khúc côn cầu.

	- Các cháu nói thầm gì với nhau thế? - cha Nat quay sang hỏi.

	- Nói về Dan Coulter ạ, - Tom đáp, “Cậu ta là một hậu vệ của trường. Cháu chỉ bảo Nat là mỗi sáng cậu ta ăn hết sáu quả trứng.

	- Sao cháu biết rõ thế? - mẹ Nat hỏi.

	Vì một đứa trong bọn là bạn cháu mà, - Tom ranh mành đáp.

	Cha mẹ Nat cười rộ. Nat vẫn nhìn chữ A trong đội Taft. Lần đầu tiên cậu ta để ý đến một cô gái. Bỗng tiếng ồn ào khiến cậu mất tập trung. Mọi người ở khán đài bên này đã đứng dậy chào mừng đội Taft ra sân. Lát sau các cầu thủ Hotchkiss từ phía bên kia sân cũng xuất hiện vừa lúc các cổ động viên nhảy lên hoan hô.

	Fletcher cũng đứng dậy nhưng mắt vẫn nhìn theo cô gái có chữ A trên ngực áo. Cậu cảm thấy có lỗi vì cô gái đầu tiên mình yêu lại là người chuyên cổ vũ cho đội Taft.

	- Hình như cậu không tập trung vào đội nhà, - ông Thượng nghị sĩ ghé tai Fletcher nói thầm.

	- Ồ, có chứ ạ, - Fletcher đáp rồi quay sang các cầu thủ Hotchkiss lúc đó đã bắt đầu khởi động.

	Đội trưởng hai bên chạy đến gặp trọng tài đứng giữa sân. Trọng tài mặc áo Ngựa Vằn búng một đồng tiền lên không trung. Đồng tiền lấp lánh trong ánh nắng chiều rồi rơi xuống đất. Nhìn mặt đồng tiền có hình Washington, đội Gấu Mèo mừng rỡ vỗ vào lưng nhau.

	- Chắc là mặt phải, - Fletcher nói.

	Lúc nghỉ giải lao, Fletcher nói với bố Jimmy: “Bác cho cháu mượn ống nhòm được không ạ?”

	- Được chứ, - ông Thượng nghị sĩ đưa qua. “Vào hiệp sau trả lại cho bác nhé.” Fletcher không để ý giọng ông châm biếm. Cậu vẫn nhằm vào cô gái có chữ A trên áo, chỉ mong cô ta quay lại để cậu luôn nhìn thấy mặt.

	- Cháu quan tâm đến ai thế? - ông Thượng nghị sĩ hỏi.

	- Cháu chỉ nhìn chung cả đội Taft thôi ạ?

	- Nhưng đội đã quay về sân đâu? - ông Thượng nghị sĩ nói. Fletcher đỏ mặt. “Nào, cháu nhìn chữ T, hay chữ A, hay chữ F?” - bố Jimmy lại hỏi.

	- Dạ chữ A, - Fletcher thú nhận.

	Ông Thượng nghị sĩ cầm ống nhòm, ngắm cô gái thứ hai bên trái, chờ cô ta quay mặt lại. “Bác tán thành sự lựa chọn của cháu. Rồi cháu định làm gì nữa?”

	- Cháu không biết ạ, - Fletcher lúng túng. “Thật ra cháu cũng chưa biết tên cô ta.”

	- Diane Coulter, - Thượng nghị sĩ nói.

	- Sao bác biết ạ? - Fletcher hỏi, nghĩ bụng hình như các Thượng nghị sĩ cái gì cũng biết.

	- Cháu tự hiểu lấy. Ở trường Hotchkiss không dạy thế sao? - Fletcher ngơ ngác. “Những gì cháu muốn biết đều ở trang 11 của chương trình,” ông Thượng nghị sĩ chìa cuốn sách nhỏ. Trang 11 có danh sách các cổ động viên của mỗi trường. Fletcher nhìn ảnh thốt lên: “À, Diane Coulter”. Cô ta kém Fletcher một tuổi. Con gái đã ở tuổi 13 thường không giấu tuổi. Cô ta còn chơi vĩ cầm trong dàn nhạc của trường nữa. Fletcher ước gì mình đã nghe lời khuyên của mẹ học đàn pianô.

	Tiếng còi lại rúc lên. Sau một loạt chuyền bóng, đến lượt Hotchkiss làm chủ ở cuối sân và tiếp tục dẫn đầu cho đến hết hiệp ba.

	- Hoan hô Taft, hoan hô Taft. Lại chơi hay như trước rồi, - ông Thượng nghị sĩ nói, giọng như hát, khi đội bóng ra ngoài nghỉ.

	- Còn hiệp bốn nữa, - Fletcher trả lại ống nhòm cho Thượng nghị sĩ.

	- Châu đã quyết định ủng hộ đội nào chưa? Hay ăn phải bà cô Mata Hari của đội Taft rồi đấy? - Fletcher chưa hiểu ông nói gì, nghĩ bụng chốc nữa về phòng sẽ tìm hiểu xem Mata Hari là thế nào. Thượng nghị sĩ lại nói: “Có lẽ cô ta ở địa phương này. Bác bảo nhân viên tìm hiểu là hai phút sau cháu sẽ biết hết về cô ta.”

	- Cả địa chỉ và số điện thoại nữa chứ ạ? - Fletcher hỏi.

	- Cả chuyện cô ta đã có bồ hay chưa, - Thượng nghị sĩ đáp.

	- Như vậy chẳng phải là lợi dụng địa vị của bác ư? - Fletcher hỏi.

	- Phải, - Thượng nghị sĩ Gates nói. “Nhưng nhà chính trị nào cũng sẽ làm như thế nếu điều đó đảm bảo cho ông ta có thêm hai phiếu trong cuộc bầu cử tới.”

	- Như vậy cũng chưa giải quyết được vấn đề cháu có thể gặp cô ta hay không, vì cháu còn bị kẹt ở Farmington.

	- Giải quyết được nếu sau lễ Giáng Sinh cháu đến ở chỗ bác vài ngày. Chắc chắn cha mẹ cô ta sẽ được mời đến nhà Quốc hội nhân việc gì đó.

	- Bác làm việc ấy hộ cháu chứ ạ?

	- Hẳn rồi, nhưng sẽ có lúc cháu phải trả ơn nếu làm ăn với một nhà chính trị.

	- Trả ơn như thế nào ạ? - Fletcher hỏi. “Cháu sẽ làm bất cứ gì.”

	- Đừng vội nhận ngay, vì cháu sẽ ở vào thế yếu lúc mặc cả. Tuy nhiên bác chỉ cần cháu trả ơn bằng cách làm sao cho Jimmy khỏi đứng cuối lớp. Thế là đủ.

	- Cháu đồng ý, - Fletcher đáp và giơ tay bắt.

	- Tốt, - ông Thượng nghị sĩ nói. “Hình như Jimmy chỉ muốn theo cách dẫn dắt của cháu.”

	Lần đầu tiên có người gợi ý Fletcher sẽ trở thành một nhà lãnh đạo. Cho đến nay Fletcher chưa hề có ý nghĩ như vậy. Cậu ta suy nghĩ điều ông Thượng nghị sĩ vừa nói, không để ý đội Taft vừa thắng điểm. Mãi đến lúc Diane tách khỏi đội cổ vũ bắt đầu nhảy múa chào mừng đội chiến thắng, cậu mới hiểu năm học này sẽ chẳng còn ngày nào được nghỉ.

	Trận đấu tiếp tục. Nat vẫn nhìn theo Diane đã trở về giữa đội cổ vũ. Cậu không biết làm thế nào gặp cô ta được. Có lẽ không dễ đâu. Còn lâu mới có thể với tới Dan Coulter. Một anh học sinh mới như mình sao có thể trèo lên đỉnh Olympia được?

	- Giỏi! - Tom bỗng reo lên.

	- Ai? - Nat hỏi.

	- Coulter chứ ai. Cậu ta vừa thắng điểm.

	- Coulter?

	- Ơ hay, trong khi đội Kissies lúng túng, sao cậu vẫn cứ nhìn cô em cậu ta thế?

	- Không, tớ có nhìn đâu.

	- Vậy tớ hỏi đội nhà đã thắng bao nhiêu rồi? - Tom nhìn bạn. “Tớ biết mà, cậu có theo dõi đâu!” Tom thở dài. “Có lẽ đã đến lúc tớ phải giúp cậu thoát khỏi tâm trạng khổ sở ấy thôi.”

	- Cậu nói thế là sao?

	- Tớ sẽ thu xếp một cuộc gặp.

	- Cậu làm được không?

	- Được chứ. Bố cô ta buôn bán ô tô trong vùng. Nhà tớ vẫn mua xe chỗ ông ta. Những ngày nghỉ cậu chỉ cần đến chỗ tớ là xong.

	Chả biết Nat có nhận lời không, vì tiếng reo hò của cổ động viên đội Taft rộ lên khi đội Gấu Mèo tấn công lại.

	Lúc tiếng côi chấm dứt hiệp bốn, Nat reo lên rất to mà quên rằng đội nhà vừa thua. Cậu ta đứng yên, hy vọng cô gái có bộ tóc xoăn và nụ cười mê hồn sẽ nhìn đến cậu.

	Nhưng cô ta không biết được vì đang nhảy múa cổ vũ cho đội Taft.

	Tiếng còi cho phần hai hiệp bốn lại rúc lên. Cô gái mang chữ A biến vào khán đài, để ba chục chàng trai lực lưỡng ra thay, Nat đành về chỗ cũ, làm như vẫn tập trung vào trận đấu.

	Đội Taft lấn dần từng bước, cuối cùng qua được ranh giới và dẫn đầu. Diane lại xuất hiện biểu diễn cảnh nhảy múa như trước.

	- Cậu chưa tiến thêm được bước nào ư? - Tom nói. “Có lẽ tớ phải đích thân giới thiệu cho cậu thôi.”

	- Cậu biết cô ta à? - Nat có vẻ không tin.

	- Không biết. Nhưng sao cậu không đến chỗ tớ một tuần trong dịp nghỉ hè đi? Cứ đến đã, còn chuyện khác để tớ lo.

	- Cậu làm được ư?

	- Cậu sẽ mất nhiều công đấy.

	- Kế hoạch của cậu thế nào?

	- Trước hết hãy làm nhiệm vụ nghỉ hè đã, tớ đỡ phải lo cả hai phía.

	- Đồng ý, - Nat nói.

	Sau trận đấu, Nat và Tom đến đứng ngoài phòng thay áo. Nhiều cổ động viên đội Taft cũng đến đây. Vừa trông thấy cô ta bước ra, Nat hích tay vào sườn bạn. Tom vội bước tới. “Chào Diane”. Cô ta chưa kịp đáp, Tom đã nói luôn: “Giới thiệu với cô, đây là Nat. Chính cậu ta muốn gặp cô đấy.” Nat đỏ mặt, thấy Diane còn đẹp hơn trong ảnh. “Nat ở Cromwell, nhưng sau lễ Giáng Sinh cậu ta sẽ đến chỗ tôi ít ngày, lúc đó cô sẽ biết thêm về cậu ta,” Tom nói. 

	Đến bây giờ Nat đã thấy tin tưởng ở một điều: con đường Tom chọn sau này chắc chắn sẽ ở ngành ngoại giao.
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	Nat ngồi bàn học, cố tập trung vào Thời kỳ Suy thoái. Cậu viết được khoảng nửa trang nhưng đầu óc cứ để đi đâu. Cậu nghĩ mãi về cuộc gặp ngắn ngủi vừa qua với Diane. Chưa nghe cô ta nói gì, bố đã giục đi.

	Nat cắt tấm hình của Diane trong chương trình để luôn mang theo người. Cậu còn nghĩ giá cắt thêm ba tấm thì hơn, vì một tấm chóng hỏng. Sáng hôm sau cậu gọi cho Tom, lấy cớ bàn về chuyện Wall Street sa sút, nhưng lại hỏi “sau khi ra về Diane có nói gì về tớ không?”

	- Cô ta bảo cậu dễ thương.

	- Không nói gì khác nữa à?

	- Còn nói gì nữa? Vừa đứng với nhau được hai phút thì bố cậu đã đến gọi đi rồi.

	- Cô ta có ưng tớ không?

	- Cô ta bảo cậu dễ thương, nhưng tớ nhớ đúng thì hình như cô ta nhắc đến James Dean gì đó.

	- Không, chắc không phải thế đâu.

	- Ừ, có lẽ cô ta không nói thế.

	- Đồ đểu!

	- Đểu, nhưng tớ lại có số điện thoại.

	- Thật không? - Nat không tin.

	- Cậu hãy biết thế đã.

	- Còn gì nữa?

	- Cậu đã làm xong bài về Thời kỳ suy thoái chưa?

	- Chưa xong hẳn, cuối tuần sẽ xong. Cậu cầm máy để tớ lấy bút đã. - Nat ghi số điện thoại vào sau tấm hình Diane. “Nếu tớ gọi cô ta có ngạc nhiên không?”

	- Không gọi cô ta mới ngạc nhiên chứ!

	- Chào! Tôi là Nat Cartwright. Có lẽ cô chả nhớ đâu.

	- Tôi không nhớ thật. Anh là ai thế?

	- Tôi là người cô đã gặp sau trận đấu của Hotchkiss, và cô bảo là tôi giống James Dean ấy.

	Nat nhìn trong gương. Chưa bao giờ cậu ta tự ngắm mình. Chẳng lẽ mình lại giống James Dean hay sao?

	Sau vài ngày và mấy buổi tập, Nat mới có đủ can đảm gọi đến số của Diane. Viết xong bài về cuộc Đại suy thoái, cậu chuẩn bị một loạt câu hỏi để nói trên điện thoại. Nếu là bố cô ta, cậu sẽ nói: “Chào bác, thưa bác cháu là Nat Cartwright. Cháu xin nói chuyện với con gái bác được không ạ?” Nếu là mẹ cô ta, cậu sẽ nói: “Xin chào bác Coulter, cháu là Nat Cartwright, cháu xin nói chuyện với con gái bác được không ạ?” Nếu là Diane trực tiếp trả lời, cậu đã chuẩn bị mười câu hỏi theo thứ tự. Cậu để ba tờ giấy trước mặt, giữ bình tĩnh, cẩn thận quay từng số. Máy ở đầu dây kia bận. Có lẽ cô ta đang nói chuyện với bạn trai nào khác chăng. Cô ta đã cầm tay cậu kia chưa, hoặc đã hôn chưa? Đó là bồ chăng? Mười lăm phút sau cậu gọi lại. Máy vẫn bận. Hay một anh nào khác gọi chen vào đây? Lần này cậu chỉ chờ mười phút sau lại gọi. Nghe chuông reo ở đầu kia, cậu hồi hộp ghê gớm, chỉ muốn bỏ máy. Cậu nhìn danh sách các câu hỏi. Chuông thôi reo. Đã có người cầm máy, 

	- Tôi nghe đây, - một giọng trầm đáp. Không nói cậu cũng biết ngay đó là Dan Coulter. 

	Nat buông rơi máy xuống sàn. Sao lại là ông mãnh ấy trả lời điện thoại? Dù sao cậu cũng chưa chuẩn bị câu hỏi nào với ông anh của Diane. Cậu vội cầm ống nghe đặt lại vào máy.

	Nat xem lại bài làm, rồi gọi lần thứ tư. Cuối cùng trả lời máy là tiếng một cô gái.

	- Diane phải không ạ? 

	- Không, tôi là Tricia, chị của Diane, - giọng nói có vẻ già hơn. “Diane đi vắng, khoảng một giờ nữa sẽ quay về. Cần tôi nói lại với em nó là ai gọi không?”

	- Nat ạ, - cậu đáp. “Nhờ chị nói giùm một giờ sau tôi sẽ gọi lại.”

	- Vâng, tôi sẽ nói lại, - giọng kia đáp.

	- Cảm ơn chị, - Nat đặt máy. Cậu chưa chuẩn bị nói gì với cô chị.

	Trong một giờ sau đó, có lẽ Nat đã nhìn đồng hồ đến sáu chục lần. Tuy nhiên cậu chờ mười lăm phút nữa mới gọi lại. Cậu đã đọc trong tạp chí Tuổi Xanh nói nếu anh yêu một cô gái thì đừng tỏ ra say mê quá, như vậy người ta sẽ chán. Bỗng chuông điện thoại reo.

	- Chào, - đầu kia là một giọng trẻ hơn. Nat nhìn vào giấy đã chuẩn bị sẵn. “Chào, tôi xin nói chuyện với Diane được không?”

	- Chào Nat. Diane đây. Chị Tricia bảo anh vừa gọi. Anh khỏe không?

	Trong giấy chuẩn bị không có câu “anh khoẻ không”. “Tôi khỏe”, cậu ta đáp. “Còn cô khoẻ không?”

	- Tôi khỏe, - Diane đáp. Rồi im lặng. Nat tìm một câu hỏi khác thích hợp hơn.

	- Tuần sau tôi sẽ đến Simsbury ở ít ngày với Tom, - cậu nói bằng một giọng đều đều.

	- Thế thì hay, - Diane đáp. “Hy vọng chúng ta lại có cuộc đụng đầu.” Trong giấy chuẩn bị không có mục “đụng đầu”. Cậu ta vội xem lại cả mười câu hỏi. “Nat, anh còn đó chứ?” Diane hỏi.

	- Tôi đây. Có hy vọng gặp được cô ở Simsbury không? - Đây là câu hỏi thứ chín.

	- Tất nhiên có chứ, - Diane đáp. “Tôi cũng thích thế.”

	- Vậy tạm biệt cô, - Nat nhìn vào câu trả lời số mười.

	Cả buổi tối hôm đó, Nat cố nhớ lại cuộc nói chuyện và viết lại từng dòng. Cậu gạch dưới ba lần câu Diane nói “tất nhiên, tôi cũng thích thế.” Còn bốn ngày nữa mới tới hẹn đến chỗ Tom, cậu không biết có nên gọi cho Diane để xác nhận lại không. Cậu lại giở tạp chí Tuổi Xanh tìm lời khuyên, vì cho là báo này đã dự kiến mọi vấn đề. Nhưng Tuổi Xanh chả giúp gì hơn, chỉ dặn trong cuộc gặp lần đầu nên ăn mặc bình thường, thoải mái, và nếu có dịp nên nói mình đã từng đi chơi với những cô gái khác. Dĩ nhiên cậu chưa đi với cô nào, hơn nữa cũng chẳng có bộ đồ nào bình thường ngoài chiếc sơ mi kẻ sọc sau khi mua về cậu vẫn để ở ngăn kéo dưới. Nat kiểm lại xem đã dành được bao nhiêu tiền cho chuyến đi này. Bảy đô-la và hai mươi xu. Chả biết như vậy còn đủ tiền mua sơ mi và chiếc quần mới không. Cậu nghĩ bụng giá có thêm anh em thì hay biết mấy. 

	Vài giờ trước khi cha đem xe đến đưa cậu đi Simsbury, Nat đã viết xong bài làm.

	Trên đường, Nat nghĩ sao mình không gọi lại cho Diane hẹn giờ và địa điểm gặp. Có thể cô ta đi vắng, hoặc ở nhà bạn, hay một anh bồ nào đó. Không hiểu khi đến đó nếu cậu gọi nhờ điện thoại liệu cha mẹ Tom có nói gì không?

	- Trời ơi! - Nat kêu lên lúc cha quặt xe vào đường bên ngoài chạy qua một bãi cỏ có nhiều ngựa đang chăn ở đó. Suýt nữa cậu bị cha mắng vì kêu to. Đường bên ngoài dài hơn một cây số. Rẽ vào một sân rải sỏi, hai bên là dẫy nhà sang trọng có cột trắng và những cây vạn niên thanh phủ kín.

	- Trời ơi! - Nat lại kêu. Lần này cha quay lại mắng thật.

	- Con xin lỗi, nhưng Tom chưa hề nói cậu ta ở biệt thự.

	- Việc gì phải nói, vì nó ở đây quen rồi, - cha cậu đáp. “Với lại, nó là bạn thân của con không phải vì nó ở nhà sang. Nếu định gây ấn tượng nó đã nói từ lâu rồi. Con biết bố nó làm gì không? Chắc chắn không phải bán bảo hiểm nhân thọ đâu.”

	- Con nghĩ bố nó là chủ ngân hàng.

	- Tất nhiên. Đó là Tom Russell, chủ ngân hàng Russell, - cha cậu nói và đánh xe vào trước cửa nhà.

	Tom chờ trên bậc cửa. “Cháu chào bác. Bác khỏe không ạ?” Tom chạy xuống mở cửa xe.

	- Bác khỏe. Cảm ơn cháu. - Michael Cartwright bước ra đáp, tay cầm chiếc va- li cũ có chữ M.C. cạnh ổ khóa.

	- Cháu mời bác vào uống nước đã.

	- Cảm ơn cháu, - cha Nat nói. “Vợ bác còn đang chờ ở nhà ăn bữa tối, bác phải quay về ngay.”

	Nat vẫy chào cha đang quay mũi xe trở về Cromwell.

	Nat nhìn ngôi nhà, thấy người quản gia đã đứng trên thềm. Ông ta giơ tay đỡ chiếc va- li nhưng Nat không đưa, chỉ bước theo ông ta lên cầu thang vào tầng hai. Ông ta chỉ vào một phòng ngủ. Ở nhà Nat có một phòng ngủ. Nếu là ở đây, phòng đó chỉ dùng để chổi. Người quản gia đi rồi, Tom nói: “Cậu sửa soạn xong xuống gặp mẹ tớ. Ở trong bếp ấy nhé.”

	Nat ngồi xuống chiếc giường đôi, nghĩ bụng sẽ chẳng bao giờ dám mời Tom đến ở nhà mình.

	Khoảng ba phút sau Nat mở va- li trong đó chỉ có hai sơ- mi, một chiếc quần và một ca- vát. Phải mất một lúc cậu mới tìm ra phòng tắm. Sau đó cậu nhún nhẩy trên giường, cảm thấy êm vô cùng. Lại vài phút sau cậu mới ra khỏi phòng, đi cầu thang rộng xuống nhà nhưng chưa biết bếp ở chỗ nào. Người quản gia đã chờ ở chân cầu thang dẫn cậu ta đi dọc hành lang. Qua mỗi cửa phòng, Nat lại liếc nhìn vào bên trong.

	- Chào, - Tom nói. “Phòng cậu có được không?”

	- Rất tốt! - Nat đáp, biết bạn không có ý đùa.

	- Mẹ ơi, Nat đây này. Cậu ta giỏi nhất lớp đấy nhé, mẹ kiếp!”

	- Tom, con đừng nói tục thế, - bà Russell bảo. “Chào cháu Nat, bác rất mừng được gặp cháu.”

	- Cháu xin chào bà Russell. Cháu cũng rất mừng được gặp bác. Ngôi nhà này tuyệt quá.

	- Cảm ơn cháu. Rất vui có cháu về ở đây ít ngày. Cháu uống gì nào? Coke nhé?”

	- Vâng, thưa bác.

	- Một cô phục vụ mặc đồ đến tủ lạnh lấy một lon Coke và thêm ít viên đá.

	- Cảm ơn cô, - Nat nói. Cậu nhìn theo cô phục vụ vào bếp tiếp tục gọt khoai. Cậu nghĩ đến mẹ ở Cromwell cũng gọt khoai, nhưng chỉ sau khi ở trường về mới làm việc đó.

	- Cậu muốn tớ đưa đi xem chung quanh không? - Tom hỏi.

	- Hay lắm, - Nat đáp. “Nhưng để tớ gọi điện thoại đã, được không?”

	- Không cần đâu, Diane đã gọi đến đây rồi.

	- Cô ta gọi rồi ư?

	- Phải, cô ấy gọi sáng nay hỏi mấy giờ cậu đến. Cô ấy yêu cầu đừng báo cho cậu biết. Có thể cho là cô ta quan tâm đến cậu rồi đấy.

	- Vậy tớ phải gọi ngay cho cô ấy.

	- Khoan, để chốc nữa gọi, - Tom nói.

	- Không, tớ phải gọi ngay.

	- Biết rồi, nhưng trước hết phải đi dạo một lát đã.

	Hôm sau, lúc cậu tìm đến nhà Coulter, Tricia ra mở cửa. Cô ta mặc bộ đồ chơi quần vợt.

	- Diane có nhà không chị? - Nat hỏi.

	- Không, nó đi với cha mẹ tôi dự chiêu đãi ở nhà Quốc hội. Khoảng một giờ nữa nó mới về. Tôi là Tricia. Tôi nói chuyện với anh trên điện thoại đấy. Anh vào tạm trong nhà uống chút gì đã chứ?

	- Anh Dan có đây không chị?

	- Không, anh ấy đang tập ở nhà thể dục.

	- Vâng, cám ơn chị.

	Tricia đưa Nat vào bếp, chỉ chỗ cho cậu ngồi bên kia chiếc bàn nhỏ. Nat ngồi xuống không nói gì, nhìn Tricia mở tủ lạnh. Lúc Tricia cúi xuống lấy hai chai Coca trong tủ lạnh, chiếc váy ngắn của cô bồng cao lên. Nat nhìn thấy quần lót trắng của cô mặc bên dưới.

	- Độ mấy giờ họ về? Nat hỏi, nhìn Tricia cho đá vào cốc.

	- Chả biết được. Bây giờ chỉ có anh với tôi.

	Nat uống Coca, không biết nói gì. Cậu ta nghĩ Diane đã đồng ý cùng đi xem cuốn phim Giết con chim nhại.

	Đang uống nước, câu bỗng thấy một bàn tay đặt lên đùi mình. Cậu đỏ mặt, nhưng không dám làm gì để gỡ bàn tay ấy ra. Ngồi bên này bàn, Tricia mỉm cười nhìn cậu. “Nếu muốn, anh cứ để tay lên đùi tôi cũng được.” Nat nghĩ bụng nếu mình từ chối, cô ta sẽ bảo mình vô lễ. Cậu bèn thò tay qua gầm bàn để lên đùi cô. - “Tốt”, Tricia vừa nói vừa nhấp Coca/ “Thế mới thân mật chứ.” Nat không đáp, chỉ thấy tay cô ta tiếp tục mò lên phía trên chiếc quần mới. “Anh làm như tôi đi,” Tricia nói. Cậu đưa tay lên trên nữa. Chạm đến gấu váy cậu dừng lại. Tay Tricia vẫn tiến dần đến đũng quần cậu ta.

	- Anh phải đi xa nữa mới theo kịp tôi. - Tricia nói, bắt đầu cởi khuy quần Nat. - “Anh cho tay vào dưới váy cơ, đừng để trên.” Cô ta bình tĩnh nói. Nat luồn tay vào dưới váy, còn Tricia tiếp tục cởi khuy quần. Lúc sờ đến quần lót, Nat lại ngập ngừng. Cậu không còn nhớ bất cứ gì đã nói trong tạp chi Tuổi Xanh là sẽ phải làm tiếp như thế nào.

	 

	 

	 

	 

	9

	 

	Khi mẹ Fletcher đưa cậu ta đến nhà Thượng nghị sĩ Gates ở Đông Hartford, Jimmy ra mở cửa.

	- Con đừng quên thưa gửi với ông Gates là Thượng nghị sĩ hay Ngài đấy nhé.

	- Vâng, thưa mẹ.

	- Cũng đừng hỏi gì quá nhiều làm ông phiền lòng nhé.

	- Không đâu, mẹ.

	- Khi hai người nói chuyện thì nửa là nói và nửa là nghe, con nhớ đấy.

	- Vâng, thưa mẹ.

	- Chào bác Davenport, bác khỏe chứ ạ? - Jimmy mở cửa chào.

	- Cảm ơn cậu Jimmy, bác khỏe. Còn cậu?

	- Cháu khỏe. Tiếc là bố mẹ cháu đều đi có việc. Cháu mời bác vào uống trà đã.

	- Thôi, cảm ơn cháu. Bác phải về ngay để kịp dự cuộc họp ở Công ty Bệnh viện. Cho bác gửi lời chào cha mẹ cháu.

	Jimmy đem chiếc va- li của Fletcher để vào một phòng trống. “Tớ để cậu ở phòng bên. Chúng mình chung một phòng tắm.”

	Fletcher để va- li lên giường, rồi quay ra nhìn mấy bức tranh trên tường. Toàn là tranh về thời kỳ nội chiến. Những ai ở miền Nam đến đây nghỉ sẽ không thể quên ai đã thắng trận. Chợt Jimmy hỏi Fletcher đã hoàn thành bài luận về Lincoln chưa.

	- Rồi, nhưng cậu đã tìm ra số điện thoại của Diane chưa?

	- Tớ có số này hay hơn. Tớ phát hiện hầu hết các buổi chiều cô ta đến hàng cà-phê nào. Tớ nghĩ tốt nhất khoảng năm giờ chúng mình cũng đến đó. Nếu không gặp, bố tớ đã mời cha mẹ cô ta tối mai đến dự buổi chiêu đãi ở nhà Quốc hội.

	- Nhưng có thể họ không đến.

	- Tớ xem danh sách rồi, họ đã nhận lời.

	Fletcher chợt nhớ đến chuyện trả ơn mà cậu đã đồng ý với Thượng nghị sĩ. “Bài làm ở nhà cậu làm đến đâu rồi?”

	- Ngay bắt đầu cũng chưa, - Jimmy thú nhận.

	- Jimmy, nếu học kỳ tới cậu không qua được, ông Haskins sẽ cho cậu lưu ban, lúc đó tớ chẳng giúp được gì đâu.

	- Tớ biết, nhưng cũng hiểu cậu đã có thỏa thuận với bố tớ.

	- Vậy để giữ lời hứa, chúng mình phải bắt đầu học ngay từ ngày mai. Mỗi sáng chúng mình học hai giờ.

	- Vâng, thưa thầy, - Jimmy đứng nghiêm nói. “Nhưng trước khi lo chuyện ngày mai, cậu hãy thay đồ đi.”

	Fletcher đã chuẩn bị nửa tá sơ- mi với vài chiếc quần, chưa có dịp nào mặc trong một cuộc hẹn. Cậu ta định hỏi ý kiến bạn nhưng Jimmy nói: “Cậu lấy đồ ra rồi xuống phòng khách. Cuối hành lang có phòng tắm.”

	Fletcher vội thay sơ mi và chiếc quần mới mua ở nhà hàng địa phương do bố giới thiệu. Cậu ngắm mình trong gương chẳng biết thế nào. Xưa nay cậu chưa hề quan tâm đến quần áo. Cậu đã từng nghe anh chàng giới thiệu nhạc trên đài nói với thính giả phải làm sao tỏ ra bình thường nhưng hấp dẫn. Cậu chẳng hiểu thế là thế nào, đành mặc kệ không nghĩ đến nữa. Fletcher vừa bước xuống nhà dưới đã nghe có tiếng ai đó ở phòng ngoài nhưng không biết là ai.

	- Mẹ ơi, mẹ nhớ Fletcher chứ, - Jimmy nói lúc cậu vừa bước vào.

	- Cố nhiên mẹ nhớ. Bác trai vẫn nhắc chuyện các cháu đã nói gì với nhau trong trận đấu ở Taft.

	- Bác vẫn nhớ thì hay quá, - Fletcher đáp.

	- Bác còn biết ông ấy mong gặp cháu nữa đấy.

	- Cháu cảm ơn, - Fletcher đáp.

	- Còn đây là Annie, em bé của tớ, - Jimmy giới thiệu.

	Annie đỏ mặt. Cô ghét Jimmy hay gọi mình là em bé.

	Cô cũng hơi thẹn vì thấy anh bạn từ lúc vào cứ chăm chăm nhìn cô.

	- Xin chào bà Coulter. Gặp bà và ông nhà tôi rất mừng. Có lẽ đây là Diane, con gái ông bà, phải không ạ?

	Vợ chồng Coulter cảm động vì xưa nay chưa bao giờ được gặp Thượng nghị sĩ. Không những con họ đã thắng trong trận đấu với Hotchkiss, mà họ còn thuộc đảng Cộng hòa.

	Ông Thượng nghị sĩ nói: “Cháu Diane này, có một người bác muốn để cháu gặp.” Ông Harry Gates nhìn quanh phòng tìm Fletcher. Vừa rồi cậu ta đứng cạnh ông. “Quái nhi! Cháu đừng bỏ đi đâu nhé, nếu không sẽ hỏng việc của bác đấy.” Ông không giải thích tại sao.

	- Fletcher biến đi đâu rồi? - Harry Gates hỏi Jimmy lúc vợ chồng Coulter đi ra chỗ khác.

	- Không thấy Annie thì cũng chẳng tìm ra Fletcher đâu, bố ạ. Từ lúc đến Hartford, cậu ta cứ kè kè bên cạnh Annie. Con đã nghĩ sẽ phải mua cái xích chó xích cậu ta lại và đặt tên cậu ta là Fletch.

	- Vậy sao? - ông Thượng nghị sĩ nói. “Nhưng bố nghĩ cậu ta không thoát khỏi những gì đã thỏa thuận đâu.”

	- Hằn thế rồi, - Jimmy nói. “Sáng nay chúng con cũng đã nghiên cứu hai giờ về Romeo và Juliet, và đoán cậu ta tự cho mình là nhân vật nào.”

	Ông Thượng nghị sĩ cười. “Thế con nghĩ mình giống nhân vật nào trong truyện?”

	- Con là Mercutio.

	- Không đâu, - Harry Gates nói. “Con chỉ là Mercutio nếu cậu ta săn đuổi Diane.”

	- Con không hiểu.

	- Con hỏi Fletcher đi, nó sẽ giải thích cho. - Jimmy để bố đứng đó, chạy đi tìm bạn.

	- Tớ chẳng hiểu cậu thấy nó hay ở chỗ nào, - Jimmy nói.

	- Cô ta có đủ những thứ mà cậu không có, - Fletcher cười đáp. “Cô ta xinh đẹp, thông minh, rất dễ gần, và...”

	- Cậu đang nói đến em gái của tớ đấy à?”

	- Chứ gì nữa? Vì thế cậu mới phải đeo kính.

	- Nhưng tớ nói để cậu biết Diane Coulter vừa cùng cha mẹ đến đây. Bố tớ cần biết cậu còn muốn gặp cô ta nữa không.

	- Không đâu. Tớ quên cô ta rồi. Còn cậu muốn gặp thì tùy.

	- Không, cảm ơn, - Jimmy nói. “Tớ không cần thứ đồ bỏ của cậu. Tớ vừa kể với bố về Romeo và Juliet, bảo vai trò của tớ là Mercutio.”

	- Đó là trường hợp tớ hẹn hò với cô em của Dan Coulter. Nhưng tớ không quan tâm đến con gái nhà ấy nữa.

	- Tớ chẳng hiểu gì hết.

	- Sáng mai tớ sẽ giải thích, - Fletcher nói. Vừa lúc đó cô em gái của Jimmy đem hai cốc Pepper đến. Annie cau có nhìn ông anh. Cậu ta vội lỉnh đi chỗ khác.

	Hai người không ai nói gì. Sau cùng Annie lên tiếng: “Anh muốn tôi dẫn đi xem Phòng Thượng viện không?”

	- Hay lắm! Đi chứ! - Fletcher nói. Annie quay người bước ra cửa. Fletcher đi theo liền.

	- Bà có thấy gì không? - Harry Gates quay sang nói với vợ lúc trông thấy Fletcher cùng Annie bước ra ngoài.

	- Thấy, - Martha Gates đáp. “Nhưng tôi chả lo. Không chắc đứa nào đã có thể quyến rũ được đứa nào.”

	- Vào cái tuổi ấy tôi đã chẳng chịu thua, bà còn nhớ chứ?

	- Ông đúng là một nhà chính trị. Khoe mãi chuyện ấy làm gì. Nếu tôi nhớ đúng thì chính tôi đã quyến rũ ông chứ ai.

	- Đây là Phòng Thượng viện, - Annie nói. Hai người ngằm nhìn khắp căn phòng hình bán nguyệt và những chiếc ghế bọc da màu xanh. 

	- Rất ấn tượng, - Fletcher nói.

	- Cha em bảo một ngày kia anh cũng sẽ vào đây ngồi, hoặc có thể đi xa hơn nữa. - Fletcher không nói gì. Cậu không hình dung nổi sẽ còn phải qua những kỳ thi nào mới trở thành một nhà chính trị. “Em nghe cha nói với mẹ là ông chưa từng gặp một thanh niên nào xuất sắc hơn anh.”

	- Em còn lạ gì người ta nói về các nhà chính trị, - Fletcher đáp.

	- Em biết. Mỗi khi nói đùa, cha em thường mỉm cười. Nhưng lần này khác, không thấy cha em cười gì hết.

	- Cha em ngồi chỗ nào? - Fletcher hỏi, định lảng sang chuyện khác.

	- Là thủ lĩnh phe đa số, cha em ngồi ở ghế thứ ba hàng đầu bên trái, - Annie chỉ tay đáp. “Nhưng thôi, em chả nói nữa, vì cha em đang muốn đưa anh đi thăm toàn bộ nhà Quốc hội.” Fletcher chợt cảm thấy Annie sờ vào tay mình.

	- Xin lỗi, - cậu ta vội rụt tay, cho đó chỉ là vô tình.

	- Anh đừng ngốc thế. - Annie nói, rồi lại cầm tay Ƒletcher. Lần này cô giữ chặt luôn.

	- Ta có nên quay về bàn tiệc không nhỉ? - Fletcher nói. “Nếu không họ chả biết chúng ta đang ở đâu.”

	- Có lẽ thế, - Annie nói nhưng không quay đi. “Fletcher, anh đã bao giờ hôn một cô gái nào chưa?”

	- Chưa bao giờ, - Fletcher thú nhận, mặt đỏ bừng.

	- Vậy anh có muốn thế không?

	- Có, có muốn. - Fletcher đáp.

	- Anh có muốn hôn em không?

	Fletcher gật. Cậu quay mặt lại thấy Annie nhắm tịt mắt và chìa môi tới. Cậu liếc nhìn các cửa xem đã đóng chưa, rồi cúi xuống hôn nhẹ lên môi Annie. Sau cái hôn, Annie mở mắt.

	- Anh có biết hôn kiểu Pháp là như thế nào không? - cô hỏi.

	- Không, anh không biết. - Fletcher đáp.

	- Em cũng không, - Annie nói “Nếu biết, anh có nói cho em không?”

	- Có chứ, - Fletcher đáp.
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	- Cậu có định ứng cử chức Chủ tịch không? - Jimmy hỏi.

	- Chưa định, - Fletcher đáp.

	- Ai cũng bảo cậu sẽ ra ứng cử.

	- Đó là một trong nhiều vấn đề.

	- Bố tớ muốn cậu ra ứng cử.

	- Nhưng mẹ tớ không muốn, - Fletcher đáp.

	- Tại sao không? - Jimmy hỏi.

	- Mẹ tớ đã bảo năm học cuối phải tập trung để kiếm chỗ vào trường đại học Yale.

	- Nếu cậu là Chủ tịch Hội Sinh viên thì điều đó càng dễ. Chỉ có tớ mới khó.

	- Bố cậu còn trông vào nhiều chỗ khác, - Fletcher cười đáp.

	- Còn Annie nghĩ thế nào? - Jimmy hỏi, không để ý bạn vừa nói gì.

	- Cô ấy tán thành mọi quyết định của tớ.

	- Vậy tớ sẽ là nhân tố quyết định.

	- Nghĩa là sao?

	- Nếu cậu hy vọng thắng cử phải để tớ phụ trách vận động.

	- Như vậy chỉ thêm rắc rối, - Fletcher nói. Jimmy cầm chiếc gối trên ghế dài ném. “Nếu thật sự cậu muốn đảm bảo cho tớ thắng cử,” - Fletcher nói, “cậu nên tự nguyện phục vụ cho đối thủ nào gần nhất.”

	Hai người đang tranh luận bỗng thấy bố Jimmy bước vào. “Fletcher, bác nói chuyện với cháu một lát được không?”

	- Thưa bác được chứ ạ.

	- Có lẽ về văn phòng bác thì hơn. - Fletcher liền đứng dậy theo Thượng nghị sĩ ra ngoài. Cậu quay nhìn Jimmy thấy hắn nhún vai, không hiểu mình đã làm gì sai.

	- Cháu ngồi xuống đi, - Thượng nghị sĩ Harry Gates ngồi sau bàn. Lát sau ông nói: “Fletcher, bác cần cháu giúp một việc.”

	- Cháu sẽ làm bất cứ việc gì. Cháu chưa bao giờ đền đáp được những gì bác đã làm cho cháu.

	- Cháu làm được nhiều rồi, - ông Thượng nghị sĩ nói. “Ba năm vừa qua, Jimmy đã phần nào giữ được vị trí hàng đầu. Nếu không có cháu nhắc nhở, có lẽ nó chẳng làm được gì hết.”

	- Bác quá khen, nhưng...

	- Thật thế. Nhưng điều bác cần hiện nay là làm sao để nó thi được vào trường Yale.

	- Ngay đến cháu cũng chưa chắc thì làm sao giúp Jimmy được?

	Ông Thượng nghị sĩ làm như không nghe cậu ta nói gì. - “Cháu ạ, phải dùng lợi thế chính sách.”

	- Cháu chưa hiểu?

	- Nếu cháu trở thành Chủ tịch Hội Sinh viên, mà bác tin chắc như vậy, cháu chỉ định một Phó chủ tịch là xong. - Fletcher hiểu ngay và gật đầu. “Vậy là cháu có thể giúp Jimmy khi phải quyết định đưa ai vào chỗ đó.”

	- Như thế cũng tiện cả cho cháu nữa.

	- Fletcher, cảm ơn cháu. Nhưng đừng nói cho Jimmy biết bác cháu mình đã bàn chuyện ấy nhé.

	Sáng hôm sau vừa thức dậy Fletcher đã sang phòng Jimmy ngồi ở đầu giường. - “Hay đấy nhỉ,” Jimmy nói, “Tớ vừa nằm mơ thấy nàng Daisy Hollingsworth.”

	- Cậu cứ việc mơ nữa đi, - Fletcher nói. “Đã có đến nửa đội bóng mê nàng ta rồi.”

	- Vậy cậu gọi tớ dậy làm gì?

	- Tớ đã quyết định ứng cử chức Chủ tịch, nhưng tớ không cần một người phụ trách vận động mà sáng bảnh mắt còn nằm trên giường.

	- Bố tớ bảo thế à?

	- Không hẳn như vậy. - Ngừng một lát, Fletcher nói:

	“Cậu thử nghĩ xem ai sẽ là đối thủ chính của tớ?”

	- Steve Rodgers, - Jimmy nói ngay.

	- Sao lại Steve?

	- Hắn là thằng ngốc. Người ta định đưa hắn ra ứng cử như một tay bình dân để chọi lại những nhà học giả khô khan. Cậu biết không, y như Kennedy chọi với Stevenson ấy.

	- Tớ chả hiểu “khô khan” là thế nào.

	- Thôi, không nói đùa nữa, - Jimmy ngồi dậy.

	“Fletcher, nếu cậu đánh bại Rodgers, cậu sẽ phải chuẩn bị đối phó với bất cứ gì chúng chơi lại. Bây giờ đi ăn sáng đã. Bố tớ thường có cuộc họp vào bữa sáng trước khi tiến hành vận động.”

	- Bác đã thất bại trong cuộc vận động đầu tiên, - Thượng nghị sĩ Gates nói khi nghe tin Fletcher ra ứng cử. “Bây giờ không thể mắc sai lầm ấy nữa. Trước hết, bác hỏi ai phụ trách vận động?”

	- Cố nhiên là Jimmy ạ.

	- Đừng “cố nhiên” thế. Vấn đề là chọn ai và tin rằng người đó sẽ làm tốt công việc, dù không phải là bạn thân.

	- Cháu tin Jimmy có thể làm tốt việc đó, - Fletcher nói.

	- Thôi được. Jimmy, con phải rất cởi mở và thành thật với Fletcher, dù khó chịu đến mấy, nếu không con sẽ chẳng có giá trị gì đối với ứng cử viên này đâu. (Lần đầu tiên trong đời Fletcher nghĩ mình là ứng cử viên). - Jimmy gật. “Ai sẽ là đối thủ chính?”

	- Steve Rodgers.

	- Biết gì về hắn không?

	- Một gã cũng tốt, nhưng hay bép xép, - Jimmy đáp.

	- Hắn có khuôn mặt cũng dễ coi, - Fletcher nói.

	- Nếu bác nhớ đúng, mấy mùa trước hắn cũng giành được nhiều điểm, - Thượng nghị sĩ nói. “Như vậy đã biết ai là địch thủ. Bây giờ nói đến bạn. Trước hết, phải chọn ra một số người thuộc phe mình. Sáu người, nhiều nhất là tám. Chỉ cần những người này có đủ nghị lực và trung thành là được. Có đầu óc nữa càng tốt. Bao giờ vận động?”

	- Độ hơn tuần nữa. Trường triệu tập vào chín giờ sáng thứ Hai. Bỏ phiếu vào sáng thứ Ba sau một tuần.

	- Đừng tính tuần, ông Thượng nghị sĩ nói. “Phải tính giờ. Như vậy là 192 giờ. Mỗi giờ đều quan trọng.”

	Jimmy bắt đầu ghi chép.

	- Những ai được bỏ phiếu? - ông Thượng nghị sĩ hỏi tiếp.

	- Tất cả học sinh đều được bỏ phiếu.

	- Vậy phải tranh thủ gặp các học sinh lớp dưới và học sinh cùng lớp. Càng gặp họ nhiều, họ càng thấy mình quan tâm đến họ. Jimmy, con hãy lập danh sách mới nhất về những người bỏ phiếu để có thể tiếp xúc với từng người trước ngày bầu cử. Đừng quên là học sinh mới sẽ chỉ bầu cho người nào họ gặp lần cuối.

	- Tất cả là 380 sinh viên, - Jimmy trải tờ giấy to ra sàn. “Con đánh dấu đỏ những ai đã gặp rồi. Ai chắc chắn sẽ ủng hộ Fletcher, đánh dấu xanh. Học sinh mới là màu vàng. Còn lại để trắng.”

	- Ai còn nghi ngờ cứ để trống, - ông Thượng nghị sĩ nói. “Và đừng quên những em nhỏ.”

	- Em nhỏ nào? - Fletcher hỏi.

	- Tớ đã đánh dấu màu xanh lá cây, - Jimmy nói. “Mỗi người được ủng hộ có các em học lớp dưới thì các em đó cũng được coi là đại diện. Việc của những em đó là ký tên ủng hộ ở lớp rồi báo cáo lên.”

	Fletcher nhìn cậu ta vẻ thán phục. “Tớ nghĩ có lẽ cậu phải ra ứng cử chủ tịch mới đúng,” Fletcher nói. “Y như cậu là bẩm sinh vậy.”

	- Không, tớ chỉ bẩm sinh là người phụ trách vận động, - Jimmy nói. “Cậu phải là Chủ tịch mới được.”

	Ông Thượng nghị sĩ đồng ý với Jimmy, nhưng không nói gì thêm.

	- Cậu thấy tình hình thế nào? - Fletcher hỏi lúc hai người đang dạo quanh hồ.

	- Không chắc lắm, - Jimmy đáp. “Nhiều đứa ở lớp trên nói với cả hai phe là chỉ ủng hộ ứng cử viên của riêng họ thôi, không muốn mang tiếng ủng hộ phe thắng. Chỉ mong cuộc bỏ phiếu không diễn ra vào tối thứ bảy.”

	- Sao thế? - Fletcher hỏi.

	- Chiều thứ bảy sẽ có trận đấu ở Kent. Nếu Steve Rodgers thắng thì bọn mình hết hy vọng trúng cử. Có điều trận ấy chơi ở sân nhà. Nếu là năm trước hay năm sau và chơi ở sân khách thì chẳng ngại. Mỗi cử tri đều có mặt ở sân đấu. Họ chỉ muốn mình thua, hoặc Rodgers chơi kém.

	Hai giờ chiều thứ bảy, Fletcher ngồi trên khán đài chờ xem hiệp bốn mà lòng như lửa đốt. 

	- Chưa biết tình hình sẽ ảnh hưởng đến cuộc bỏ phiếu như thế nào đây, - Jimmy nói lúc hai người cùng chạy ra cửa với đội bóng. “Ít ra Steve Rodgers cũng không thể bắt tay mọi người lúc họ ra về.”

	- Không biết nó phải nằm bệnh viện bao lâu, - Fletcher nói.

	- Mình chỉ cần ba ngày là đủ, - Jimmy nói, nhưng Fletcher chi cười.

	Fletcher hài lòng thấy những người phe mình có mặt đầy đủ. Nhiều người nói sẽ bầu cho cậu ta tuy biết kết quả rất gay go. Cậu ta liên tục bắt tay mọi người, những học sinh trên tuổi mười bốn và dưới mười tám, kể cả cổ động viên của đội bạn. Đến khi không còn ai trong sân trừ những người dọn dẹp, Fletcher và Jimmy vẫn chưa ra về.

	Trên đường về nhà, Jimmy nói không ai có thể đoán trước sẽ là một trận hòa, hoặc Rodgers phải vào bệnh viện trước khi hiệp đầu kết thúc. “Nếu bỏ phiếu ngay tối nay, hắn sẽ thắng vì được cảm tình của mọi người. Còn nếu trước chín giờ thứ Ba hắn chưa ra viện thì cậu sẽ trúng chức Chủ tịch.

	- Trong phương trình có tính đến khả năng nào khác không?

	- Tất nhiên không, đồ ngốc, - Jimmy nói. “Đây là chính trị cơ mà.”

	Sáng Chủ nhật, Fletcher được ra đọc bài ở nhà thờ, nhân đó nói thầy chủ nhiệm sẽ chọn ai ra ứng cử. Bữa trưa, cậu ta cùng Jimmy đến từng ký túc xá thăm hỏi các học sinh xem họ ăn uống thế nào. Ông Thượng nghị sĩ đảm bảo với hai cậu “dù không làm gì khác cũng thắng cử.” Buổi tối lên giường nằm, hai cậu mệt rã rời. Jimmy để đồng hồ báo thức năm rưỡi sáng. Fletcher chỉ biết càu nhàu.

	Sáng hôm sau, họ đứng ngoài phòng họp chờ các học sinh vào hết bên trong. Jimmy nói: “Thế là được rồi.”

	- Fletcher cũng thừa nhận: “Tuyệt.”

	- Hẳn đi chứ, - Jimmy nói. “Chẳng còn gì đáng phàn nàn, nếu không tớ đã bảo cậu cứ tùy tình hình mà làm.”

	Hai người liếc nhìn về phía Steve Rodgers lúc đó đang chống nạng đứng ở cửa vào để các học sinh ký tên lên chiếc chân bó bột.

	- Được rồi, - Jimmy lại nói. “Như thế càng tiện cho cuộc bỏ phiếu. Có lẽ đến lúc đó ta phải nêu câu hỏi “chẳng lẽ các bạn bỏ phiếu cho một người què quặt lên làm Chủ tịch hay sao?”

	- Cậu nên nhớ một trong những tổng thống vĩ đại nhất của nước ta đã từng là người què quặt, - Fletcher nhắc anh chàng phụ trách vận động.

	- Thế thì chỉ còn cách là trong hai mươi bốn giờ tới cậu phải ngồi trên xe đẩy thôi, - Jimmy nói.

	Mặc dầu ai cũng biết phải đến chín giờ mới công bố kết quả, hội trường đã đông nghịt trước khi thầy chủ nhiệm bước vào.

	Fletcher ngồi ở hàng ghế sau. Cậu ta cúi gập. Jimmy vẫn nhìn thẳng phía trước. “Lẽ ra mỗi sáng tớ nên dậy sớm hơn,” - Fletcher nói.

	- Phải, lẽ ra tớ cũng nên đánh cho cậu gãy chân, - Jimmy nói.

	Thầy chủ nhiệm, theo sau là cha tuyên úy, đi giữa hai dãy ghế như muốn chứng tỏ cho các học sinh thấy Chúa cũng có phần nào dính dáng đến cuộc bầu Chủ tịch Hội Sinh viên trường Hotchkiss. Thầy chủ nhiệm bước lên bục hắng giọng.

	- Kết quả cuộc bỏ phiếu bầu Chủ tịch Hội Sinh viên như sau, - ông Fleming nói: “Fletcher Davenport được 207 phiếu, Steve Rodgers được 173 phiếu. Vậy tôi tuyên bố Fletcher Davenport là Chủ tịch mới.”

	Fletcher lập tức bước đến bắt tay Steve. Cậu ta cười thân mật, vẻ như vừa thoát nợ. Fletcher quay lại nhìn Harry Gates đứng bên cửa. Ông Thượng nghị sĩ nghiêng mình chào Chủ tịch mới.

	- Cháu sẽ không bao giờ quên được thắng lợi của cuộc bầu cử đầu tiên này đâu nhé, - ông nói.

	Không ai để ý đến Jimmy đang sung sướng nhảy cỡn.

	- Bác đã biết ai là Phó chủ tịch của cháu rồi chứ ạ, - Fletcher nói.

	 

	*

	 

	- Có ai đứng ra chống lại anh không? - Diane Coulter hỏi.

	- Ai thì anh cũng đánh bại hết.

	- Còn Nat Cartwright thì sao?

	- Không đâu, ai cũng bảo hắn là con cưng của thầy chủ nhiệm. Nếu được bầu, hắn chỉ có việc thực hiện ý muốn của thầy. Các cổ động viên của anh đều biết thế.

	- Cũng đừng quên hắn đã đối xử với chị em như thế nào.

	- Anh tưởng chính em đã bỏ rơi hắn kia mà? Anh đâu biết hắn cũng quen với chị em.

	- Không quen, nhưng mỗi lần đến nhà gặp em hắn chỉ tìm cách ve vãn chị ấy thôi.

	- Có ai biết về chuyện đó không?

	- Anh Dan em biết. Anh ấy bắt gặp hắn ngồi trong bếp luồn tay vào dưới váy chị ấy. Chị ấy bảo không làm sao ngăn được hắn.

	- Vậy à? Em có nghĩ là anh Dan sẽ ủng hộ anh làm Chủ tịch không?

	- Có, nhưng anh ấy ở Princeton, chẳng làm được gì nhiều.

	- Được chứ, - Elliot nói. “Bằng cách này nhé...”

	 

	*

	 

	- Ai là đối thủ chính của tớ? - Nat hỏi.

	- Ralph Elliot chứ ai? - Tom đáp. “Hắn đã vận động ngay từ đầu học kỳ trước.”

	- Thế là trái với điều lệ của trường.

	- Elliot không quan tâm đến điều lệ. Hắn biết cậu nổi tiếng hơn hẳn, vì vậy phải thấy trước hắn sẽ có cuộc vận động bẩn thỉu.

	- Tớ không đi con đường ấy…

	- Vì thế phải đi con đường Kennedy.

	- Nghĩa là sao?

	- Cậu phải mở màn cuộc vận động bằng việc thách Elliot tranh luận.

	- Hắn không chấp nhận đâu.

	- Vậy phải thắng bằng cách khác. Nếu hắn chấp nhận, cậu sẽ làm chủ diễn đàn. Ngược lại, ta sẽ chơi con bài “trượt vỏ chuối”.

	- Cậu sẽ bố trí cuộc thách đố như thế nào?

	- Gửi cho hắn một bức thư, và sao một bức dán lên bảng thông tin.

	- Nhưng không được dán bất cứ gì lên bảng nếu không được thầy chủ nhiệm cho phép.

	- Đến lúc lấy xuống thì nhiều người đã đọc bức thư đó rồi. Ai chưa được đọc cũng muốn biết nội dung là thế nào.

	- Đến lúc đó tớ cũng bị truất quyền luôn.

	- Nhưng trong khi thầy chủ nhiệm tưởng Elliot sẽ thắng thì chẳng có chuyện truất quyền ấy đâu.

	Lúc đó là sáu giờ ba mươi ngày đầu của học kỳ. Nat và Tom đứng ở khu đậu xe. Chiếc xe đầu vào qua cổng là xe thầy chủ nhiệm.

	- Chào cậu Cartwright, ông vừa bước ra khỏi xe đã lên tiếng. “Mới sáng đã thấy cậu có vẻ phấn khởi, thầy đoàn ngay cậu định ra ứng cử chức Chủ tịch, đúng thế không?”

	- Dạ đúng.

	- Tốt lắm. Vậy ai là đối thủ chính?

	- Ralph Elliot.

	Thầy chủ nhiệm nhăn mặt. “Vậy sẽ là một cuộc đấu gay gắt đấy, vì Elliot chẳng dễ gì chịu thua đâu.”

	- Vâng, đúng thế, - Tom thừa nhận. Thầy chủ nhiệm đi vào, để hai cậu đứng đó chờ chiếc xe thứ hai. Người đến sau là một học sinh mới, trông cau có. Nat đến gần định nói chuyện nhưng cậu ta lảng đi. Chiếc xe thứ ba gồm toàn những cổ động viên của Elliot. Họ tỏa ra khắp chỗ như chuẩn bị một cuộc diễn tập.

	- Mẹ kiếp, - Tom nói. “Phải đến sau mười giờ vào lúc nghỉ đội mình mới họp được, trong khi đó Elliot đã có đủ thời gian thông báo cho mọi người của hắn.”

	- Đừng lo, - Nat nói. “Cậu cứ tập hợp những người của mình lúc họ xuống xe, và bảo họ bắt tay vào việc ngay đi.”

	Cho đến lúc chiếc xe cuối cùng thả hết người, Nat đã trả lời được hàng trăm câu hỏi và bắt tay trên ba trăm học sinh. Chỉ còn một điểm chưa rõ: không biết Elliot đã vui vẻ hứa những gì với mọi người để đánh đổi lấy lá phiếu của họ.

	- Ta có nên nói để mọi người biết thực sự Elliot là một tên bẩn thỉu như thế nào không nhỉ?

	- Nói thế nào? - Nat hỏi.

	- Hắn đã lừa gạt đám học sinh mới để cắt bỏ tiền trợ cấp.

	- Chẳng có chứng cớ gì hết.

	- Nhưng họ vẫn than phiền mãi đấy thôi.

	- Nếu nhiều người biết thế thì tự họ sẽ hiểu nên gạch tên ai, - Nat nói. “Dù sao tớ cũng không thích kiểu vận động ấy. Tớ chỉ muốn mỗi cử tri đều tự mình xác định ai là người họ có thể tin cậy được.”

	- Ý kiến độc đáo đấy, - Tom nói.

	- Vả lại, ít ra thầy chủ nhiệm cũng đã nói rõ không muốn để Elliot làm Chủ tịch, - Nat nói.

	- Có lẽ đừng cho ai biết điều đó, - Tom nói. “Họ biết thì chỉ thêm vài phiếu cho Elliot thôi.”

	- Mẹ kiếp, làm sao hắn chơi thế được nhỉ? - Nat càu nhàu.

	- Tớ đánh cuộc là có hối lộ và tham nhũng, - Jimmy nói. “Tuy Elliot biết chơi nhưng hắn không thể chơi cho cả đội được.”

	- Đưa hắn vào như thế có mạo hiểm không?

	- Có chứ? St. George là đội yếu. Nếu không ảnh hưởng gì đến kết quả, họ có thể cho hắn vào chơi ít phút. Hắn chỉ việc chạy lên chạy xuống ở ngoài, giơ tay vẫy chào những người bỏ phiếu là xong, còn chúng mình chỉ ngồi suông trên khán đài mà giương mắt nhìn.

	- Phải làm sao để những người của ta đứng sẵn ngoài sân trước khi trận đấu kết thúc. Trước chiều thứ bày cũng đừng để ai thấy những áp- phích ta vừa làm. Như vậy Elliot sẽ bị động, không kịp tung ra những cái của hắn.

	- Cậu rút kinh nghiệm nhanh đấy nhỉ, - Tom nói.

	- Một khi Elliot là đối thủ thì ta không có nhiều cách lựa chọn.

	Lúc Nat đến xem trận đấu, áp- phích đã được trưng lên khắp nơi. Đám cổ động viên của Elliot chỉ còn biết kêu la phản đối. Nat và Tom vào ngồi ở khán đài vẫn không nhịn được cười. Thấy đội St. Georges thắng điểm ở hiệp đầu, họ càng cười to, tuy Nat không muốn đội Taft thua điểm. Mặc dù đội St. Georges dẫn điểm, huấn luyện viên đội bên kia chưa dám đưa Elliot vào sân. Cho đến hiệp cuối, tình hình không thay đổi.

	Lúc ra về, Nat đi bắt tay mọi người, trong bụng biết dù Elliot chỉ chạy lăng nhăng bên ngoài nhưng thắng lợi cuối cùng của đội Taft cũng chẳng giúp gì cho kế hoạch của anh ta.

	- May mà hắn không tham gia trận đấu, - Tom nói.

	- Vào ngày nghỉ cuối tuần sau cùng, những người của Nat cố tỏ ra tin tưởng dù biết cuộc bầu cử sẽ gay go. Ứng cử viên nào cũng tỏ ra tươi cười cho đến lúc chuông đồng hồ nhà trường đánh sáu tiếng vào tối thứ Hai, nối

	- Trở về phòng tớ mà nghe chuyện buồn về cái chết của các ông vua, Tom nói.

	- Chuyện buồn thật đấy, - Nat nói.

	Toàn đội kéo vào căn phòng chật chội của Tom. Họ bàn tán về vai trò của từng người trong cuộc vận động. Họ cười đùa vui vẻ nhưng cũng nóng ruột chờ tuyên bố kết quả.

	Bỗng có tiếng gõ cửa khá mạnh làm căn phòng đang ồn ào im hẳn. Tom lên tiếng: “Vào đi.”

	Trông thấy một người đứng giữa cửa, tất cả đứng ngay đây.

	- Xin chào ông Anderson, - Nat nói.

	- Chào cậu Cartwright, - ông giám thị đáp. “Với tư cách người chịu trách nhiệm về cuộc bầu cử chức Chủ tịch Hội Sinh viên, tôi cần báo để cậu biết do kết quả rất xít xao nên tôi đã đề nghị cho kiểm lại các lá phiếu. Cuộc họp toàn trường do đó sẽ phải hoãn đến tám giờ.”

	- Xin cảm ơn ông, - Nat chỉ biết đáp có thể.

	Tám giờ, tất cả học sinh đều ngồi vào chỗ. Họ đứng đậy lúc ông giám thị bước vào. Nat cố nhìn xem ông có biểu hiện gì khác, nhưng vẻ mặt của ông Anderson thì đến người Nhật cũng chịu không đoán nổi.

	Ông bước vào giữa bục và ra hiệu cho mọi người ngồi xuống. Một cảnh yên lặng hiếm có bao phủ khắp phòng họp.

	- Tôi phải nói để mọi người biết rằng, - ông giám thị bắt đầu, “đây là kết quả xít xao chưa từng có trong lịch sử bảy mươi lăm năm của nhà trường.” Nat cảm thấy như bàn tay mình đang toát mồ hôi. Cậu cố giữ bình tĩnh. “Kết quả cuộc bầu cử Chủ tịch Hội Sinh viên là như sau: Nat Cartwright, 178 phiếu, Ralph Elliot, 181 phiếu.”

	Một nửa hội trường đứng dậy reo hò, còn một nửa ngồi im lặng. Nat bước đến chìa tay bắt tay Elliot.

	Nhưng Chủ tịch mới không thèm nhận cử chỉ ấy.
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	Hình như mẹ Nat là một trong số ít người không thất vọng trước việc con mình không được bầu làm Chủ tịch. Bà Susan Cartwright chỉ đơn giản nghĩ, như vậy thì con mình càng có nhiều thời gian tập trung vào việc học, và bà đỡ lo. Tom cũng khó mà yêu cầu Nat rời khỏi sách vở được phút nào, trừ những cuộc chạy bộ hàng ngày. Ngay cả khi Nat phá kỷ lục chạy việt dã của trường, cậu cũng chỉ có vài giờ liên hoan.

	Ngày lễ Giáng Sinh hoặc mừng Năm Mới cũng vậy. Nat ngồi tịt trong phòng, vùi đầu vào sách vở. Mẹ chỉ mong cậu ta đi nghỉ ít ngày cuối tuần với Tom ở Simsbury. Nat đi nghỉ, nhưng vẫn dành hai giờ buổi sáng và hai giờ buổi chiều vào việc học. Tom cũng bắt chước, tuy không bỏ cuộc chạy bộ mỗi ngày. Dù không ở chỗ Tom nữa, Nat vẫn tiếp tục chạy mỗi ngày năm cây số.

	- Thư của một trong nhiều người yêu phải không? - Nat hỏi lúc bạn mở thư khi đang ngồi ăn sáng.

	- Mong là thế, - Tom nói. “Ồ không, đây là thư của ông Thompson hỏi mình có tham gia vở kịch Đêm Thứ Mười Hai được không.”

	- Cậu tham gia chứ? - Nat hỏi.

	- Không, đó là lĩnh vực của cậu hơn của tớ. Tớ bẩm sinh là nhà sản xuất, không phải diễn viên.

	- Nếu chắc được vào Yale, tớ sẽ ghi tên đóng một vai. Nhưng tớ chưa hoàn thành việc học.

	- Tớ cũng đã bắt đầu học đâu, - Tom nói.

	- Trong năm đề tài, cậu chọn cái nào? - Nat hỏi.

	- Kiềm chế hạ lưu sông Mississippi trong thời kỳ Nội Chiến. - Tom đáp, “Còn cậu?”

	- Clarence Darrow và ảnh hưởng đối với phong trào công đoàn.

	- Ừ, tớ cũng nghĩ đến Darrow, nhưng không chắc viết được năm nghìn chữ về đề tài này. Có lẽ cậu viết được mười nghìn chữ rồi?

	- Không, mới gần viết xong bản nháp thôi. Có lẽ phải đến tháng Giêng quay về mới hoàn thành.

	- Tháng Hai mới hết hạn trường Yale. Cậu phải tính chuyện tham gia vở diễn của trường. Ít ra cũng đọc để thử giọng. Dù sao cũng không phải đóng vai lãnh đạo.

	Nat phết bơ lên bánh mì nướng và suy nghĩ về ý kiến của bạn. Tom nói đúng, nhưng Nat chỉ cho đó là chuyện tiêu khiển nếu hy vọng có học bổng vào trường Yale. Cậu quay ra cửa số, nhìn những thửa đất ngoài xa, nghĩ bụng nếu cha mẹ không phải lo trả học phí và tiền tiêu vặt thì tốt. Cũng không hiểu trong dịp hè có thể kiếm được việc gì làm hay không.

	- Nat, cậu muốn đóng một vai riêng nào không? - ông Thompson hỏi và nhìn anh chàng có bộ tóc đen dầy, quần đã hơi cũn cỡn.

	- Antonio, hoặc có thể Orsino, - Nat đáp.

	- Cậu đóng Orsino là đúng, - ông Thompson nói. “Nhưng đã có Tom Russell bạn cậu vào vai đó rồi.”

	- Tôi không làm vai Malvolio được, - Nat cười.

	- Không, tôi đã chọn Elliot cho vai Malvolio, - Thompson cũng cười. Như nhiều người khác ở trường Taft, ông Thompson muốn Nat làm Chủ tịch Hội Sinh viên. “Tiếc là không điều động cậu ta được. Thực ra cậu thích hợp với vai Sebastian hơn cả.”

	Nat muốn từ chối, mặc dầu khi mới đọc kịch bản cậu đã thấy khó. Phần này khá dài, phải đọc hàng giờ mới thuộc. Đó là chưa nói đến lúc tổng duyệt. Ông Thompson cảm thấy Nat ngần ngại. “Nat này, tôi nghĩ đã đến lúc phải hối lộ cậu đấy.”

	- Hối lộ là sao ạ?

	- Đúng thế. Cậu biết không, giám đốc tuyển sinh ở Yale là một trong những bạn lâu năm nhất của tôi. Chúng tôi cùng học ở Princeton. Năm nào ông bạn cũng nghỉ cuối tuần với tôi, và tôi lấy đó làm dịp để trường ta biểu diễn. - Ngừng một lát ông nói tiếp: “nghĩa là nếu cậu thấy có thể đóng vai Sebastian.” Nat không trả lời. “À, tôi biết, hối lộ là không đủ với một người có tiêu chuẩn tinh thần cao như cậu. Vậy tôi phải chuyển sang hủ hóa.”

	- Hủ hóa ư - Nat nói.

	- Phải, hủ hóa. Chắc cậu đã biết trong vở kịch có ba chỗ cho vai nữ. Olivia thẳng thắn, cô em sinh đôi Viola của cậu, và Maria hay bắng nhắng. Đó là chưa kể các vai phụ và tì nữ. Cậu đừng quên là tất cả những cô này đều phải lòng Sebastian. - Nat vẫn chưa trả lời. Ông Thompson giở con chủ bài nói tiếp: “Còn chỗ cô Porter cũng đề nghị tôi đưa một cậu sang đóng vai nam trong khi thử những vai nữ.” Ngừng một lát, ông nói. “À, tôi thấy rồi, cậu đã chú ý đến điều tôi nói đấy nhé.”

	 

	*

	 

	- Anh có tin là suốt đời chỉ yêu một người được không? - Annie hỏi.

	- Nếu may mắn gặp đúng người thì tại sao không? - Fletcher đáp.

	- Em ngờ rằng khi sang trường Yale anh sẽ bị bao vây bởi rất nhiều cô vừa thông minh vừa đẹp, còn em sẽ mờ nhạt.

	- Không có đâu, - Fletcher nói. Cậu ngồi sát vào Annie trên ghế, đưa tay quàng lên vai. “Vả lại họ sẽ biết ngay anh đã có người yêu. Nếu là ở trường Vassar, họ sẽ hiểu tại sao.”

	- Nhưng phải chờ một năm nữa, - Annie nói. “Đến lúc đó...

	- Em chả thấy mỗi anh đàn ông nào gặp em đã lập tức phát ghen với anh đó sao?

	- Không, em không thấy, - cô thành thật đáp.

	Fletcher quay nhìn cô gái mình yêu. Ngực Annie mỏng, hàm răng trắng muốt. Cậu không cưỡng nổi nụ cười và mớ tóc đen cô thừa hưởng từ bà nội gốc Ái- nhĩ- lan, cặp mắt xanh từ gia đình bên ngoại gốc Thụy Điển. Đến nay, sau bốn năm, thời gian đã cho cô có thêm khuôn mặt xinh đẹp với đôi chân khiến Fletcher phải cảm ơn kiểu váy ngắn của thời trang mới.

	Annie đặt một tay lên đùi Fletcher. “Anh có biết là nửa số con gái ở lớp em không còn trinh nữa không? - cô hỏi.

	- Jimmy cũng bảo anh thế, - Fletcher đáp.

	- Anh ấy phải biết chứ. - Annie nói. “Tháng sau em đã mười bảy rồi, vậy mà anh chưa lần nào gợi ý...”

	- Tất nhiên anh đã nhiều lần nghĩ đến, - Fletcher nói. Cô ngồi sát thêm để tay cậu chạm vào ngực. “Nhưng nghĩ đến anh lại muốn cả hai chúng ta phải làm thế nào để sau này không hối tiếc.”

	Annie ngả đầu vào vai cậu ta. “Với em thì chẳng có gì phải hối tiếc,” cô nói và để tay lên đùi Fletcher.

	Cậu ôm ghì lấy cô. “Chừng nào cha mẹ em về?”

	- Quãng nửa đêm. Họ đi dự một cuộc họp của mấy nhà chính trị chẳng biết đến bao giờ mới xong.

	Fletcher không đụng đậy. Annie bắt đầu cởi khuy áo. Cởi hết khuy, cô để áo rơi tuột xuống sàn. “Đến lượt anh đấy,” cô nói. Fletcher cũng vội cởi sơ mi để sang một bên. Annie đứng dậy nhìn thẳng, cảm thấy thú vị với thứ quyền lực cô đã bất ngờ áp đặt lên cậu ta. Cô từ từ cởi váy như đã thấy Julie Christie trong phim Darling. Cũng bắt chước Christie, cô cởi luôn cả quần lót. “Đến lượt anh đấy,” cô lại nói.

	Trời đất ơi, Fletcher nghĩ bụng, mình chẳng dám cởi quần. Cậu tụt giầy và bít tất.

	- Anh đừng ăn gian đấy nhé, - Annie nói rồi tụt giầy trước khi Fletcher hiểu cô định làm gì. Cậu miễn cưỡng tụt quần. Cô ta phá lên cười. Fletcher đỏ mặt nhìn xuống.

	- Để em làm việc đó hộ anh nhé, - Annie nói.

	 

	*

	 

	- Nat, cậu có thể tập trung vào lời thoại được không? - ông Thompson hỏi, giọng hơi châm biếm. “Nói lại từ câu ‘Phu nhân đến đây này’”

	Tuy mặc đồng phục nhà trường, Rebecca vẫn khác hẳn những cô gái khác được ông Thompson thử giọng. Cô ta cao mảnh khảnh, bộ tóc mượt buông thõng xuống vai, dáng tự tin và nụ cười hấp dẫn lôi cuốn Nat ngay tức thì.

	Lúc cô ta cười đáp lại, cậu lúng túng quay đi, sợ làm cô ta ngượng. Cậu ta chỉ biết tên cô. “Tên có ý nghĩa gì thế,” cậu nói.

	- Hỏng rồi, Nat. Nói lại đi.

	Rebecca Armitage chờ Nat lắp bắp, “Phu nhân đến đây này...” Rebecca thấy lạ vì khi nãy cô đã đứng sau hậu trường nghe giọng nói cậu ta có vẻ rất tự tin. Cô nhìn xuống kịch bản đọc, “Đừng trách tôi vội vã. Nếu anh muốn, xin hãy cùng tôi và con người của thánh thần này bước vào trong kia; rồi trước mặt ông ta và dưới mái thánh đường, hãy hứa với tôi rằng anh hoàn toàn tin tưởng, rằng tâm hồn ghen ghét và hoài nghi của tôi sẽ được yên lành. Người sẽ che giấu việc đó trong khi anh muốn nó bộc lộ. Vậy khi nào ta sẽ kỷ niệm ngày sinh của tôi đây. Anh nghĩ sao?”

	Nat không nói gì.

	- Nat, cậu có tham gia vào đây không? - ông Thompson nói. “Ít ra cũng để Rebecca nói thêm ít câu chứ? Tôi thừa nhận cái nhìn rất tác động, đôi khi người ta không diễn được, nhưng đây không phải là kịch câm. Một số khán giả đến coi là để nghe những lời quen thuộc của Shakespeare.”

	- Vâng, tôi xin lỗi, - Nat nói và nhìn lại kịch bản. “Tôi sẽ cùng cô đi với con người tốt bụng này và thề rằng sự thật sẽ mãi mãi là sự thật.”

	“Vậy xin cha tốt bụng dẫn đường cho, trời cao trong sáng sẽ ghi lại hành động này của tôi.”

	Cảm ơn cô Armitage. Tôi nghĩ không cần nghe thêm nữa.

	- Nhưng cô ấy tuyệt đấy chứ, - Nat nói.

	- A, cậu đã có thể nói một câu dài mà không nghỉ, - ông Thompson nói. “Tôi yên tâm về phần này rồi, nhưng chưa hiểu cậu muốn vừa làm đạo diễn vừa đóng vai chính hay thế nào. Tôi nghĩ đã có thể khẳng định ai sẽ đóng vai Olivia rồi.”

	Nat nhìn Rebecca vội vã rời sân khấu. “Còn Viola thì sao?” - cậu hỏi.

	- Không, tôi hiểu rõ cốt truyện rồi. Nat, Viola là em sinh đôi của cậu, dù đúng hay không thì Rebecca cũng không giống cậu chút nào.

	- Nhưng Maria, cô ấy đóng vai Maria giỏi đấy chứ.

	- Hằn rồi, nhưng người Rebecca cao quá, không đóng vai Maria được.

	- Ông bảo cô ta có đóng vai Feste được không? - Nat hỏi.

	- Thật tình mà nói thì không được, vì tôi không có thì giờ viết lại toàn bộ kịch bản.

	Nat không để ý Rebecca đã nấp vào sau cột nghe cậu ta lải nhải. “Thế còn cô nữ tì trong nhà Olivia thì sao?”

	- Cậu nghĩ thế nào?

	- Rebecca sẽ đóng vai nữ tì rất tốt.

	- Biết rồi, nhưng cô ta không thể vừa đóng Olivia vừa là cô nữ tì. Khán giả có thể nhận ra được. - Nat há miệng nhưng không nói được. “À, cậu im lặng rồi nhé. Nhưng tôi tin rằng qua đêm cậu có thể viết lại kịch bản để Olivia có nhiều cảnh với Sebastian mà Shakespeare chưa nghĩ ra.”

	Nat nghe có tiếng cười khúc khích sau cột. “Nat, cậu nghĩ về vai nữ tì thế nào thì tùy, nếu không tôi tiếp tục chọn vai chứ?”

	- Xin lỗi ông. - Nat đáp.

	Ông Thompson nhảy lên sân khấu mỉm cười khẽ nói vào tai Nat: “Nếu cậu nhất định làm thế là hỏng việc đấy Cậu tưởng mình là cô gái điếm ở sòng bạc Las Vegas hay sao thế. Chắc cậu sẽ khoái trá nghe nói sang năm vở kịch là Thuần phục người đàn bà đanh đá, như thế mới thích hợp. Nếu cậu ra đời muộn hơn một năm, cuộc đời sẽ khác Tuy nhiên, dù sao cũng chúc cậu may mắn với cô Armitage.”

	 

	*

	 

	Phải đuổi cổ cậu ta, - ông Fleming nói. “Không thể trừng phạt cách nào khác.”

	- Nhưng thưa ông, - Fletcher nói. “Pearson chỉ mới mười lăm tuổi. Nó đã xin lỗi ngay với bà Appleyard rồi.”

	- Tôi chả mong gì hơn thế, - cha tuyên úy nói. Đến lúc này ông vẫn chưa có ý kiến gì.

	- Dù sao, - thầy chủ nhiệm đứng dậy, “không thể tưởng tượng điều đó sẽ ảnh hưởng đến kỷ luật nhà trường như thế nào nếu mọi người đều biết hắn đã chửi thề với vợ một thầy giáo.”

	- Chẳng lẽ vì nói mỗi câu “chó cái” mà phải trừng phạt thế sao?

	- Đó là hậu quả của thái độ xấu xa, - thầy chủ nhiệm nói. “Ít ra cũng là bài học cho nó.”

	- Nhưng nó học được gì chứ? - Fletcher hỏi. “Chả lẽ cả đời không được mắc sai lầm ư? hay không bao giờ được chửi thề ư?

	- Tại sao cậu ráo riết bênh vực cho nó thế?

	- Trong bài giảng đầu tiên, thầy chẳng đã nói ai không dám đứng lên chống lại điều bất công là hành động của một tên hèn nhát đó sao?

	Ông Fleming liếc nhìn cha tuyên úy, không thấy cha nói gì. Ông rất nhớ bài giảng. Dù sao đó chỉ là bài giảng cho những học sinh mới.

	- Xin cha cho phép hỏi một câu xấc láo, - Fletcher nói và quay nhìn cha tuyên úy.

	- Được, - tiến sĩ Wade đáp với giọng thủ thế. 

	- Có bao giờ cha muốn chửi thề với bà Appleyard chưa? Vì chính tôi cũng muốn làm thế nhiều lần.

	- Fletcher, vấn đề chính là chỗ đó. Cậu đã biết kiềm chế. Nhưng Pearson thì không. Vì thế phải trừng phạt nó.

	- Thưa thầy chủ nhiệm, nếu trừng phạt là phải đuổi cổ, thì tôi xin từ chức Chủ tịch Hội Sinh viên, vì Kinh Thánh dạy chúng ta rằng ý nghĩ cũng xấu như hành động.

	Hai người ngạc nhiên nhìn cậu ta.

	- Nhưng sao chứ, Fletcher? Chắc cậu biết nếu từ chức thì cơ may vào trường Yale của cậu cũng bị ảnh hưởng.

	- Loại người không để việc đó ảnh hưởng cũng không xứng đáng vào trường Yale.

	Hai người sửng sốt trước ý kiến đó, đứng lặng một lúc không nói gì được. “Fletcher, như vậy chẳng quá đáng lắm sao?” cha tuyên úy nói.

	- Thưa tiến sĩ Wade, nếu không dính đến hắn thì thôi. Còn tôi cũng không muốn đứng nhìn một sinh viên bị hy sinh trước bàn thờ một người đàn bà mang tiếng kích thích bọn trẻ mới lớn.

	- Vậy cậu muốn từ chức Chủ tịch để chứng tỏ rằng cậu đúng? - thầy chủ nhiệm hỏi.

	- Thưa thầy, không làm thế cũng chỉ là một bước để thoát khỏi cái điều mà thế hệ của thầy đã dung túng ở thời kỳ McCarthy.

	Im lặng một lúc lâu, rồi cha tuyên úy thủng thẳng nói. “Hắn ta đã đích thân xin lỗi bà Appleyard chưa?”

	- Rồi, thưa cha, - Fletcher đáp. “Hắn còn viết thư xin lỗi nữa.”

	- Vậy có lẽ chỉ nên có án treo với cậu ta cho đến hết học kỳ, - thầy chủ nhiệm nhìn cha tuyên úy nói.

	- Cùng với việc đó là tước hết quyền lợi, kể cả những ngày nghỉ cuối tuần, cho đến khi có quyết định khác, - Tiến sĩ Wade nói thêm.

	- Fletcher, cậu thấy thỏa hiệp như thế đã được chưa? - thầy chủ nhiệm ngước mắt nói.

	Đến lượt Fletcher im lặng. “Fletcher, - cha tuyên úy chêm vào, “sống với thỏa hiệp là cách cậu phải học nếu cậu hy vọng trở thành một nhà chính trị có tiền đồ.”

	Fletcher không đáp ngay. “Tôi chấp nhận sự phán xét của Tiến sĩ Wade,” cậu nói, rồi quay sang thầy chủ nhiệm: “Xin cảm ơn thầy đã tỏ ra độ lượng.”

	- Fletcher, cảm ơn cậu, - ông Fleming nói. Cậu Chủ tịch Hội Sinh viên đứng dậy bước ra ngoài.

	- Khôn ngoan, dũng cảm, tin tưởng, những cái đó đã là hiếm ở người lớn, - thầy chủ nhiệm nhìn cánh cửa vừa khép nói, “vậy mà một đứa còn trẻ như nó đã....”
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	- Anh định giải thích thế nào đây, anh Cartwright? - ông phụ trách ban giám khảo trường Yale hỏi.

	- Dạ, tôi không sao giải thích được, - Nat thừa nhận. “Có thể đó là sự trùng hợp chăng.”

	- Đúng là trùng hợp đấy, - ông phụ trách học vụ nói, “vì có nhiều đoạn dài trong bài của anh về Clarence Darrow lại đúng từng chữ với bài của một sinh viên khác trong lớp.

	- Vậy anh ta giải thích thế nào?

	- Vì bài anh ta nộp trước bài của anh một tuần, lại viết tay, còn bài của anh đánh máy, nên chúng tôi thấy anh ta không cần giải thích.

	- Phải chăng tên anh ta là Ralph Elliot? - Nat hỏi.

	Không một ai trong ban giám khảo nói gì.

	- Hắn ta làm thế nào được nhỉ?... Tom hỏi khi Nat quay về trường Taft tối hôm đó.

	- Có lẽ hắn đã chép từng chữ khi tớ với cô Porter đang duyệt lại vở Đêm Thứ Mười Hai.

	- Nhưng hắn phải vớ được bài luận cậu để trong phòng chứ?

	- Cái đó chẳng khó, - Nat nói. “Nếu tớ không để trên bàn, hắn vẫn có thể tìm trong hồ sơ nộp ở trường Yale.”

	- Dù như thế vẫn có cái nguy là hắn chui vào phòng cậu lúc cậu vắng mặt chứ.

	- Nhưng với tư cách Chủ tịch Hội Sinh viên, hắn vẫn đến được mọi chỗ. Chẳng ai dám hỏi hắn đi đâu. Hắn vẫn có đủ thì giờ chép toàn bài và để lại bài gốc ở chỗ tớ mà không ai biết được.

	- Thế ban giám khảo quyết định thế nào?

	- Nhờ thầy chủ nhiệm đã nhiệt tình thay mặt tớ, nên trường Yale đồng ý cho hoãn một năm.

	- Thế là Elliot lại một lần nữa thoát tội!

	- Không đâu, - Nat nói. “Thầy chủ nhiệm đã làm đâu ra đấy, và trường Yale cũng đã rút chỗ của Elliot rồi.”

	- Như vậy chỉ hoãn được một năm, - Tom nói.

	- May là không, - Nat mỉm cười nói. “Ông Thompson đã quyết định nhảy vào cuộc. Ông gọi điện thoại cho thầy phụ trách tuyển sinh. Kết quả là trường Yale không cho Elliot nộp đơn lần nữa.”

	- Chà, thầy Thompson giỏi nhỉ, - Tom nói. “Vậy cậu định làm gì trong năm nay? Vào Đội Hòa Bình chăng?”

	- Không. Tớ sẽ ở lại trường Connecticut một năm.

	- Sao thế? - Tom hỏi. “Cậu vẫn có thể...”

	- Vì Rebecca muốn như vậy.
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	Ông hiệu trưởng trường Yale nhìn hơn một nghìn sinh viên sắp vào học năm đầu. Trong vòng một năm nữa, một số trong bọn họ sẽ thấy gay go và xin chuyển sang trường đại học khác, còn một số sẽ bỏ luôn. Fletcher Davenport và Jimmy Gates ngồi trong hội trường nghe kỹ từng lời của thầy Hiệu trưởng Waterman.

	- Trong khi ở trường Yale, các em chớ bỏ phí một lúc nào, nếu không các em sẽ ân hận suốt đời vì đã không tranh thủ được những gì ở trường này. Em nào chỉ rời trường với một tấm bằng là ngốc. Em nào đủ kiến thức để đối phó với mọi thứ trên đời là khôn ngoan. Các em hãy tranh thủ mọi cơ hội. Đừng sợ bất cứ một thách thức nào. Nếu thất bại cũng không xấu hổ. Các em sẽ học được từ những sai lầm nhiều hơn thắng lợi. Cũng đừng lo về số phận. Không sợ gì hết. Hãy biết thách thức với mọi thứ. Chớ để người ta nói rằng “mình đã qua một chặng đường mà không để lại dấu vết gì.”

	Sau gần một giờ nói chuyện, ông Hiệu trưởng trường Yale về chỗ. Học sinh đứng dậy vỗ tay ran. Ông Trent Waterman đứng dậy rời bục vì không thích cảnh hoan nghênh đó.

	- Tớ đã tưởng cậu không đứng dậy vỗ tay, - Fletcher nói với bạn lúc ra ngoài hội trường. “Nếu tớ nhớ đúng tình cảm của cậu, chả phải vì mười năm qua không ai làm thế không có nghĩa là cậu phải theo mọi người.”

	- Tớ thừa nhận là mình sai, - Jimmy nói. “Tớ thấy còn ấn tượng hơn cả bố tớ nói.”

	- Tớ tin rằng sự tán thành của cậu cũng đã làm cho ông Waterman yên lòng, - Fletcher nói, vừa lúc Jimmy phát hiện một cô gái ôm đống sách đang đi phía trước.

	- Nắm lấy mọi cơ hội, - hắn nói thầm vào tai Fletcher. Fletcher nghĩ bụng không biết có nên ngăn Jimmy đừng làm trò ngốc hay cứ để hắn thử xem sao.

	- Chào cô. Tôi là Jimmy Gates. Cô muốn tôi cầm sách hộ không?

	- Anh muốn thế nào, anh Gates? Cầm hộ, hay đọc hộ tôi? - cô gái đáp nhưng vẫn bước tiếp.

	- Tôi nghĩ trước hết hãy cầm hộ đã, rồi chúng ta xem sẽ đi đến đâu.

	- Anh Gates này, tôi có hai điều lệ không thể bỏ được. Đó là hẹn hò với sinh viên năm thứ nhất, và hẹn hò với người có tóc đỏ.

	- Cô không nghĩ đã đến lúc bỏ ngay hai điều đó ư? - Jimmy nói. “Dù sao thầy hiệu trưởng vừa dặn là đừng sợ bất cứ một thách thức nào.”

	- Jimmy, - Fletcher nói. “Có lẽ nên...”

	- À phải, đây là bạn tôi, Fletcher Davenport. Cậu ta giỏi lắm nhé. Có lẽ cậu ta có thể giúp cô về phần đọc sách.

	- Không phải thế đâu, Jimmy.

	- Mà cậu ta cũng khiêm tốn nữa, như cô thấy đấy.

	- Vậy anh không thế à, anh Gates?

	- Hẳn là không rồi, - Jimmy đáp. “Nhân đây xin hỏi tên cô là gì?”

	- Joanna Palmer.

	- Joanna, rõ ràng cô không phải sinh viên năm thứ nhất hả?

	- Không, không phải.

	- Vậy cô là người lý tưởng để hỗ trợ cho tôi rồi.

	- Anh có ý kiến gì không? - cô Palmer hỏi khi họ đang bước lên bậc vào Hội trường Sudler.

	- Sao cô không mời tôi ăn tối nay đi, rồi cho tôi biết mọi thứ cần biết về trường Yale? - Jimmy nói lúc họ dừng lại bên ngoài phòng họp. Cậu ta quay sang Fletcher. “Này, Fletcher, đây có phải chỗ chúng ta đâu nhỉ?”

	- Phải. Tớ đã định báo trước cho cậu.

	- Báo trước? Sao lại thế? - Jimmy hỏi, tay mở cửa cho cô Palmer vào và cậu ta vào theo, hy vọng có chỗ ngồi bên cạnh. Đám sinh viên chưa tốt nghiệp đang nói chuyện bỗng ngừng lại ngạc nhiên nhìn Jimmy.

	- Cô Palmer, xin thứ lỗi cho bạn tôi, - Fletcher khẽ nói. “Nhưng tôi đảm bảo với cô hắn có tấm lòng rất đáng quý.”

	- Và hình như cả liều lĩnh nữa chứ, - Joanna đáp. “Nhân đây, anh đừng cho hắn biết tôi rất hãnh diện thấy hắn cứ tưởng tôi là sinh viên năm thứ nhất.

	Joanna Palmer để sách lên chiếc bàn dài rồi quay nhìn xuống hội trường đông chật. “Cuộc cách mạng Pháp là bước ngoặt trong lịch sử Châu Âu hiện đại.”, cô bắt đầu nói với đám sinh viên. “Mặc dù Mỹ đã xóa bỏ một vương quốc,” cô ngừng rồi nói tiếp, “nhưng chưa chặt đầu vương quốc ấy...” Thấy đám học trò cười, cô liếc nhìn sang dãy ghế có Jimmy Gates ngồi đó. Hắn cũng nháy mắt nhìn cô.
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	Họ cầm tay nhau đi qua khu học xá đến chỗ nghe bài giảng đầu tiên. Họ đã trở thành đôi bạn trong dịp duyệt vở kịch. Suốt tuần biểu diễn họ không rời nhau. Và trong dịp nghỉ đầu xuân, cả hai người đều mất trinh. Khi Nat nói với người yêu rằng cậu ta không về trường Yale mà theo cô sang Đại học Connecticut, Rebecca cảm thấy sung sướng vô cùng.

	Mới gặp Rebecca, Susan và Michael Cartwright đã thấy mến ngay. Nỗi thất vọng về chuyện Nat không có chỗ ngay ở Yale đã dịu đi phần nào vì lần đầu tiên trong đời con trai họ được thoải mái.

	Bài giảng hôm khai mạc ở Hội trường Buckley là về văn học Mỹ, do Giáo sư Hayman giảng. Trong dịp nghỉ hè, Nat và Rebecca đã đọc hết các tác giả trong danh sách, James, Steinbeck, Hemingway, Fitzgerald và Bellow, rồi họ thảo luận chi tiết với nhau về Quảng Trường Washington, Chùm Nho Nổi Giận, Chuông Nguyện Hồn Ai, Gatsby vĩ đại, và Herzog. Sáng thứ Ba, lúc cùng ngồi trong phòng giảng họ thấy mình đã sẵn sàng. Đến lúc Giáo sư Hayman mở đầu, họ thấy mình còn làm được nhiều hơn thế nữa. Tuy nhiên họ chưa tính đến những trường hợp ra đời, trưởng thành, giáo dục và tôn giáo đã ảnh hưởng đến những tác giả đó như thế nào, cũng không nghĩ rằng năng khiếu kể chuyện không phải là thứ trời cho bất cứ giai cấp, màu da hay tín ngưỡng nào.

	Lấy thí dụ truyện ngắn của Scott Fitzgerald, - Giáo sư nói, “trong “Bernice cắt tóc ngắn”.

	Nat ngẩng lên nhìn sau gáy một người. Cậu cảm thấy khó chịu, không nghe những lời bình của Giáo sư Hayman về Fitzgerald nữa, trái lại nhìn chăm chăm vào một sinh viên khi anh ta quay sang nói chuyện với người bên cạnh. Nỗi lo sợ của Nat được xác định. Không những Ralph Elliot cũng ở trường này, mà cùng nghe giảng bài này nữa. Như cảm thấy có người nhìn mình, Elliot chợt quay lại. Cậu ta không nhận ra Nat, nhưng lại chú ý đến Rebecca. Nat nhìn sang chỉ thấy cô đang ghi chép câu chuyện về Fitzgerald uống rượu trong thời gian ở Hollywood nên không để ý cái nhìn chòng chọc của Elliot. 

	Nat chờ cho Elliot ra khỏi phòng giảng mới nhặt sách đứng dậy.

	- Có cậu nào cứ quay mặt nhìn anh thế nhỉ? - Rebecca hỏi lúc họ vào phòng ăn.

	- Tên hắn là Ralph Elliot, - Nat nói. “Hắn cùng học với anh ở Taft, nhưng anh nghĩ hắn nhìn em chứ không phải anh.”

	- Trông hắn rất xinh trai, - Rebecca cười nói. “Hắn làm em hơi nhớ đến Jay Gatsby. Có phải hắn là người mà ông Thompson bảo đóng vai Malvolio sẽ rất hợp không?”

	- Anh nghĩ ông Thompson bảo hắn đóng vai ấy rất tự nhiên.

	Trong lúc ăn, Rebecca giục Nat nói cho cô nghe về Elliot, nhưng cậu ta bảo không biết gì nhiều về hắn, chỉ muốn lảng sang chuyện khác. Đi với Rebecca cố nhiên rất thích, nhưng điều đó cũng có nghĩa là cậu phải ở cùng trường với Ralph Elliot, và phải học cách sống chung như thế nào đây.

	Elliot không dự bài giảng buổi chiều về ảnh hưởng của Tây Ban Nha với các thuộc địa. Buổi tối, lúc đưa Rebecca về phòng, Nat hầu như đã quên hẳn sự có mặt không đáng hoan nghênh của tay đối thủ cũ.

	Khu phòng ngủ của nữ sinh ở phía Nam học xá. Cố vấn của sinh viên năm thứ nhất đã cảnh báo Nat buổi tối đừng có láng cháng ở khu này.

	- Chả biết ai đẻ ra những quy định này, - Nat nói lúc đang nằm cạnh Rebecca trên chiếc giường một, “nhưng có lẽ họ nghĩ rằng sinh viên chỉ biết làm tình trong bóng tối.” Rebecca cười và cởi chiếc áo nịt.

	- Có nghĩa là sáu tháng của học kỳ đầu, chỉ sau chín giờ anh mới về buồng mình chứ gì, - cô nói.

	- Có lẽ các quy định sẽ cho phép anh ở lại với em sau sáu tháng đầu, - Nat nói nhưng không giải thích tại sao.

	Trong học kỳ đầu, Nat yên trí vì ít có những chuyện xúc tiếp với Ralph Elliot. Anh chàng đối thủ ấy không quan tâm đến những cuộc chạy việt dã, đóng kịch hoặc ca nhạc, vì vậy Nat rất ngạc nhiên khi bắt gặp anh ta nói chuyện với Rebecca bên ngoài nhà thờ vào Chủ nhật cuối của học kỳ. Trông thấy Nat đi đến gần, anh ta vội lảng đi chỗ khác.

	- Hắn muốn gì thế? - Nat hỏi.

	- Chỉ nói chuyện cải tiến hội đồng sinh viên thôi. Hắn ra ứng cử với tư cách đại diện cho sinh viên năm thứ nhất, muốn biết anh có ghi tên vào đó trước không.

	- Không, anh không ghi tên, - Nat nói ngay. “Anh đã chán những chuyện bầu cử rồi.”

	- Thế thì tiếc quá, - Rebecca nắm tay Nat. “vì nhiều người trong lớp hy vọng anh sẽ ra ứng cử.” 

	- Nếu có hắn thì không, - Nat nói.

	- Sao anh ghét hắn thế? - Rebecca hỏi. “Chắc không phải vì hắn đánh bại anh trong cuộc bầu ở trường cũ chứ gì?” Nat nhìn ra ngoài thấy Elliot đang trò chuyện với một nhóm sinh viên khác. Vẫn nụ cười không thành thật ấy. Hẳn vẫn là những lời hứa suông gì đó. - Anh có cho là hắn đã thay đổi không? - Rebecca hỏi.

	Nat không trả lời.
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	- Đúng đấy, - Jimmy nói. “cậu có thể tham gia cuộc bầu cử đầu tiên làm đại diện cho sinh viên năm thứ nhất ở Hội đồng trường Yale.”

	- Tớ nghĩ năm đầu nên tránh tham gia bầu cử, - Fletcher nói. “để tập trung vào việc học.”

	- Cậu không thể bỏ được, - Jimmy nói.

	- Tại sao? - Fletcher hỏi.

	- Vì sự thật đã cho thấy ai được bầu vào hội đồng năm đầu vẫn sẽ là Chủ tịch ba năm sau đó.

	- Có lẽ tớ không muốn làm Chủ tịch hội đồng trường nữa, - Fletcher cười đáp.

	- Có lẽ Marilyn Monroe không muốn giành giải Oscar, Jimmy nói, lấy ra một cuốn sách nhỏ trong cặp.

	- Gì thế?

	- Cẩm nang sinh viên năm thứ nhất. Có đến 1.021 tên trong đó.

	- Cậu lại bắt đầu vận động mà không hỏi ý kiến ứng cử viên hả?

	- Hỏi chứ, vì tớ không thể cứ chờ cậu quyết định. Tớ đã nghiên cứu, thấy cậu ít có hoặc chả có cơ hội nào được xét vào hội đồng, trừ phi cậu phát biểu trong cuộc tranh luận của sinh viên năm thứ nhất vào tuần thứ sáu.

	- Sao phải thế? - Fletcher hỏi. 

	- Vì đó là dịp duy nhất để các sinh viên tập hợp nghe giới thiệu về ứng cử viên có triển vọng.

	- Cậu làm thế nào phát ngôn để được chọn?

	- Còn tùy ở chỗ anh ủng hộ kiến nghị của bên nào.

	- Kiến nghị thế nào?

	- À, thế là cậu quan tâm rồi nhé. Chính đó là vấn đề sắp tới của chúng ta. - Jimmy rút trong túi ra một tờ truyền đơn. “Quyết nghị: Mỹ phải rút khỏi cuộc chiến tranh Việt Nam.”

	- Tớ thấy chẳng có vấn đề gì, - Fletcher nói. “Tớ sẵn sàng phản đối quyết nghị ấy.”

	- Vấn đề chính là ở đó, - Jimmy nói. “Bất cứ ai chống lại nghị quyết này sẽ nổi tiếng ngay, dù họ giống như Kennedy hoặc ăn nói như Churchill.”

	- Nhưng nếu tớ trình bày lẽ phải, họ có thể nghĩ tớ đúng là người đại diện cho họ ở hội đồng.

	- Fletcher, dù cậu có sức thuyết phục mấy đi nữa thì đó cũng là tự sát, vì mọi người trong khu học xá đều chống chiến tranh. Vậy tại sao cậu không để cho một thằng điên nào đó chưa từng muốn được bầu đứng ra nói?

	- Có vẻ thằng đó là tớ, - Fletcher nói. “Dù sao tớ cũng cho rằng...”

	- Cậu cho thế nào mặc, - Jimmy ngắt lời. “Tớ chỉ quan tâm việc cậu được bầu, thế thôi.”

	- Jimmy, cậu chẳng có đạo lý gì hay sao?

	- Dạo lý là thế nào? - Jimmy đáp. “Bố tớ là một nhà chính trị, còn mẹ tớ buôn bán bất động sản.”

	- Mặc kệ cái chủ nghĩa thực dụng của cậu, tớ vẫn không thể phát biểu ủng hộ kiến nghị đó được.

	- Vậy là cậu buộc phải sống một cuộc đời học hành mài mài và dan díu với em gái tớ chứ gì.

	- Với tớ thế là tốt rồi, - Fletcher nói. “Nhất là tớ thấy cậu vẫn bất lực không sao quan hệ với một người đàn bà được quá hai mươi bốn giờ.”

	- Joanna Palmer không nghĩ thế đâu, - Jimmy nói.

	Fletcher cười. “Còn cô bạn Audrey Hepburn kia đâu? Lâu nay không thấy cô ta ở học xá.”

	- Tớ cũng không thấy, - Jimmy nói. “Nhưng chẳng mấy chốc tớ sẽ chiếm được trái tim cô Palmer.”

	- Cậu đừng mơ, Jimmy.

	- Rồi cậu sẽ thấy. Lòng tin của cậu xoàng quá. Tớ đoán trước cậu sẽ thất bại nặng trong cuộc tranh luận ở lớp sinh viên năm thứ nhất.

	- Jimmy, cậu không làm tớ thay đổi ý kiến được đâu. Nếu tranh luận, tớ nhất định sẽ chống lại kiến nghị.

	- Fletcher, cậu thích làm khó tớ hả? Nhưng thôi, dù sao những người tổ chức tranh luận sẽ hoan nghênh cậu tham dự.

	- Sao thế? - Fletcher hỏi.

	- Vì họ không tìm được ai đáng bầu mà người đó lại đặt vấn đề chống việc rút quân.
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	- Em chắc không? - Nat khẽ hỏi.

	- Em chắc, - Rebecca đáp.

	- Vậy chúng mình phải cưới ngay, - Nat nói.

	- Tại sao? - Rebecca hỏi. “Chúng ta đang sống những năm 60, thời đại của Beatles, ma túy yêu đương tự do, vậy sao em không phá thai được?”

	- Em muốn thế sao? - Nat nghi ngờ.

	- Em không biết mình muốn gì, - Rebecca nói. “Chỉ sáng nay mới thấy. Em cần có thời gian suy nghĩ thêm.”

	Nat cầm tay cô ta. “Anh sẽ cưới em ngay hôm nay nếu em muốn.

	- Em biết, - Rebecca nắm chặt tay Nat. “Nhưng chúng ta phải nhìn thẳng vào sự thật là quyết định này sẽ ảnh hưởng đến cả đời. Cho nên đừng vội vã.”

	- Nhưng anh có trách nhiệm tinh thần đối với em và con chúng ta.

	- Còn em phải nghĩ đến tương lai chứ, - Rebecca nói.

	- Có lẽ chúng ta phải nói với cha mẹ, xem họ phản ứng thế nào.

	- Em không muốn thế, - Rebecca nói. “Mẹ anh có thể mong chúng ta cưới ngay chiều nay, còn cha em sẽ đến học xá mang theo khẩu súng. Không đâu, em muốn anh hứa là không nói với ai việc em có bầu, nhất là nói với cha mẹ anh.”

	- Nhưng tại sao chứ? - Nat hỏi dồn.

	- Vì còn có vấn đề khác nữa...
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	- Bài diễn văn thế nào rồi?

	- Vừa xong bản thảo thứ ba, - Fletcher vui vẻ đáp. “Cậu sẽ hài lòng thấy tớ là anh sinh viên được ít người ưa chuộng nhất trong học xá.”

	- Đúng là cậu thích làm khó tớ...

	- Mục tiêu cuối cùng của tớ là “bất khả thi”, - Fletcher nói. “Thế chúng ta chống lại ai đây?”

	- Một gã tên là Tom Russell.

	- Cậu biết gì về hắn?

	- Hắn học trường Taft.

	- Nghĩa là chúng ta đi trước một bước? - Fletcher cười.

	- Không hẳn thế đâu, - Jimmy nói. “Tối qua tớ gặp hắn ở Mory. Có thể nói hắn cừ lắm, được nhiều người ưa thích. Tớ chưa gặp ai như hắn.”

	- Chúng ta không có lợi thế gì hơn sao?

	- Có đấy. Hắn thừa nhận không muốn có tranh luận. Nếu ai xứng đáng ra tranh cử, hắn sẽ ủng hộ. Hắn cho mình chỉ là người tổ chức vận động, không phải người lãnh đạo.

	- Vậy chúng ta có thể đề nghị Tom tham gia vào tổ, - Fletcher nói. “Tớ cũng đang cần có người tổ chức vận động.”

	- Buồn cười là chính hắn đề nghị tớ làm việc này, - Jimmy nói.

	Fletcher nhìn bạn. “Thật thế à?”

	- Chứ gì nữa, - Jimmy đáp.

	- Vậy tớ phải coi đó là nghiêm túc hả? - Fletcher nói. “Có lẽ ngay tối nay phải xem lại bài nói của tớ. Rồi cậu sẽ cho biết.

	- Tối nay không được rồi, - Jimmy nói. “Joanna mời tớ đến ăn tối.”

	- À phải, tớ chợt nhớ ra mình cũng chả làm gì được. Jackie Kennedy yêu cầu tớ cùng đi với bà ta đến một cuộc họp.

	- Cậu nói tớ mới nhớ ra. Joanna hỏi xem cậu và Annie có thể đến uống rượu vào thứ năm sau được không. Tớ bảo em gái tớ cũng đi New Haven dự cuộc tranh luận.

	- Thật không? - Fletcher hỏi.

	- Nếu cậu định đến với bọn mình, phải bảo Annie đừng có ngồi lâu, vì mười giờ là Joanna với tớ đã lên giường.
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	Khi Nat thấy mảnh giấy của Rebecca nhét dưới khe cửa, cậu vội chạy qua khu học xá, không hiểu có việc gì gấp.

	Bước vào phòng Rebecca, cậu định hôn nhưng cô ta quay mặt đi và đóng sập cửa không nói gì. Nat ngồi bên cửa sổ, còn Rebecca ngồi cạnh giường. “Nat, em cần nói để anh biết tại sao mấy ngày qua em tránh mặt.” Nat chỉ gật đầu, chờ xem Rebecca nói gì. Khoảnh khắc im lặng dài vô tận.

	- Nat, em biết việc này sẽ làm anh ghét em...

	- Anh không thể ghét em được, - Nat nói, mắt nhìn thẳng vào cô ta.

	Cô nhìn lại, rồi cúi xuống. “Em không chắc anh là cha của đứa bé.”

	Nat bấu chặt tay vào thành ghế, rồi hỏi: “Sao có thể thế được?”

	- Cuối tuần đó anh đi Penn dự cuộc chạy việt dã, còn em dự một buổi liên hoan và uống rượu hơi nhiều. - Cô ngừng một lát nói tiếp. “Ralph Elliot cũng dự buổi đó. Em chẳng nhớ được gì hết, chỉ sáng hôm sau tỉnh dậy thấy anh ta nằm cạnh em trên giường.”

	Nat im lặng không nói gì. “Em có bảo anh ta là em có bầu không?”

	- Không, - Rebecca nói. “Nhưng để làm gì chứ? Suốt từ hôm đó anh ta có nói gì với em đâu.”

	- Anh sẽ giết thằng khốn kiếp ấy, - Nat đứng dậy nói.

	- Như thế cũng chẳng được gì, - Rebecca thủng thẳng đáp.

	- Đúng là chẳng thay đổi được gì, - Nat nói rồi bước đến ôm Rebecca. “Vì anh vẫn muốn cưới em. Dù sao anh vẫn tin rằng đó là con anh.”

	- Làm sao anh chắc thế được, - Rebecca nói.

	- Với anh điều đó không thành vấn đề, - Nat nói.

	- Nhưng với em thì thành vấn đề, - Rebecca nói. “vì còn một điều khác em chưa nói để anh biết...”

	 

	*

	 

	Lúc Fletcher bước vào Hội trường Wesley đông nghịt, cậu ta tiếc đã không nghe lời khuyên của Jimmy. Cậu đến ngồi vào ghế dài đối diện với Tom Russell. Anh ta mỉm cười chào, còn hàng ngàn sinh viên khác hò vang “Này, LBJ, hôm nay ông đã giết bao nhiêu trẻ em?”

	Fletcher nhìn đối thủ đứng dậy khai mạc cuộc tranh luận. Anh ta chưa mở miệng cả hội trường đã reo hò vỗ tay. Fletcher ngạc nhiên thấy Tom cũng căng thẳng, trán anh ta lấm tấm mồ hôi.

	Quần chúng im lặng khi Tom bắt đầu nói. Vừa nói được hai tiếng đã nghe quần chúng la ó. Anh ta chờ một lát rồi nói tiếp. “Lyndon Johnson bảo chúng ta rằng nước Mỹ có bổn phận phải đảnh bại Bắc Việt và cứu thế giới ra khỏi chủ nghĩa cộng sản đang lan tràn. Nhưng tôi thì bảo bổn phận chính của tổng thống là không được hy sinh một mạng sống Mỹ nào trên bàn thờ của một học thuyết tự nó sẽ thất bại với thời gian.”

	Tiếng hò reo lại nổi lên, một phút sau Tom mới tiếp tục được. Thực ra những gì anh ta nói đã bị tiếng hoan hô ngắt quãng nên mới nói được nửa chừng đã hết giờ.

	Tiếng la ó lại nổi lên lúc Fletcher đứng dậy. Cậu ta đã định đây sẽ là lần cuối cùng phát biểu. Cậu chờ một lúc trong im lặng, nhưng lại nghe có người hét “Nói đi chứ!” Cậu đành lúng búng vài tiếng.

	- Người Hy Lạp, người La Mã và người Anh, đã từng nắm quyền lãnh đạo thế giới...- Fletcher mở đầu.

	- Vì thế không có lý gì mà ta không lãnh đạo! - một người ở cuối phòng lên tiếng.

	- Và sau khi đế chế Anh tan rã cùng với Đại chiến Thế giới lần thứ hai, - Fletcher nói tiếp, “trách nhiệm ấy đã chuyển sang tay Hoa Kỳ, một quốc gia vĩ đại nhất trên trái đất này.” Tiếng vỗ tay rào rào. “Cố nhiên chúng ta vẫn có thể ngồi đó mà thừa nhận rằng chúng ta không xứng với trách nhiệm ấy, hoặc có thể nhường quyền lãnh đạo cho hàng triệu người trên thế giới vốn khâm phục quan niệm tự do và muốn tranh đua với lối sống của chúng ta. Chúng ta cũng có thể bỏ mặc cho hàng triệu người chịu đựng ách cộng sản đang muốn nuốt chửng thế giới tự do này, hoặc chúng ta có thể giúp họ thiết lập nền dân chủ. Chỉ lịch sử giới có thể ghi lại những gì chúng ta quyết định, chứ lịch sử không thể hiểu chúng ta mong muốn như vậy” 

	Jimmy ngạc nhiên thấy đến lúc này quần chúng vẫn chịu nghe, chỉ có một lần ai đó ngắt quãng. Cậu cũng thấy lạ hai mươi phút sau khi Fletcher trở về chỗ vẫn còn tiếng vỗ tay. Cuối cuộc tranh luận, toàn thể hội trường đều công nhận Fletcher thắng dù cho Tom đã giành được hơn hai trăm phiếu ủng hộ bản kiến nghị.

	Jimmy tỏ ra vui sướng sau khi công bố kết quả trước đám quần chúng hồ hởi. “Thật là kỳ diệu,” - Jimmy nói.

	- Không hẳn đâu, - Fletcher nói. “Cậu không thấy chúng ta đã mất hai trăm hai mươi tám phiếu đó sao?” 

	- Tưởng thua to kia chứ, chỉ mất hai trăm hai mươi tám phiếu là kỳ diệu rồi. Chúng ta còn năm ngày để thay đổi đầu óc của một trăm mười bốn cử tri nữa, vì phần lớn đã chấp nhận cậu là đại diện ở hội đồng sinh viên rồi, - Jimmy nói lúc hai người bước ra khỏi Hội trường Woosley. Nhiều người rỉ tai Fletcher nói: “Khá đấy”, “Chúc may mắn nhé”.

	- Tớ nghĩ Tom Russell nói hay đấy chứ, - Fletcher nói. “Điều quan trọng là hắn đại diện cho quan điểm của họ.”

	- Không, hắn chỉ giúp giữ chắc cái ghế cho cậu thôi.

	- Cậu đừng tin chắc thế, - Fletcher nói. “Rất có thể Tom vẫn theo đuổi ý muốn làm Chủ tịch.”

	- Cứ như kế hoạch của tớ thì hắn chẳng có cơ hội nào đâu.

	- Kế hoạch của cậu thế nào? - Fletcher hỏi.

	- Tổ mình có một thành viên sẽ xuất hiện mỗi lần hắn phát biểu. Hắn có bốn mươi ba điều cam kết trong cuộc vận động nhưng chẳng giữ được điều nào. Nếu mỗi ngày có người nhắc lại cho hắn nghe vài chục lần, chắc chắn hắn sẽ không có tên trong lá phiếu bầu Chủ tịch.

	- Jimmy, cậu đã đọc Hoàng Tử của Machiavelli bao giờ chưa?

	- Chưa, sao phải đọc?

	- Thôi, cậu đừng lo, chả học được gì trong đó đâu. Bữa tối nay cậu làm gì? - Fletcher nói vừa lúc Annie bước đến. Cô ta ôm chịt Fletcher. “Bài diễn văn của anh hay lắm nhé.”

	- Đáng buồn là còn vài trăm người khác không nhất trí với em, - Fletcher nói.

	- Biết thế, nhưng phần lớn họ đã quyết định vào hồ trường sẽ bỏ phiếu cho ai.

	- Thì anh đã bảo cậu ta thế rồi, - Jimmy quay sang Fletcher nói. “Em bé của tớ nói đúng đấy, vả lại...”

	- Jimmy, vài tuần nữa em đã mười tám rồi, - Annie nhìn ông anh cau mặt, “em phải nhắc để anh nhớ cho.”

	- Anh nhớ chứ. Một số bạn anh còn nói em khá đẹp, nhưng anh thì không thấy gì.

	Fletcher cười. “Vậy cậu có đến Dino với bọn tớ không?”

	- Không, đúng là cậu quên rằng Joanna và tớ mời cả hai người đến nhà cô ta ăn tối.

	- Em không quên đâu, - Annie nói. “Em còn nóng ruột muốn gặp người đàn bà đã buộc chặt được ông anh của em từ hơn một tuần nay.”

	- Đúng là từ hôm gặp cô ta, anh chẳng nhìn thấy người đàn bà nào khác, - Jimmy lặng lẽ tâm sự.

	 

	*

	 

	- Nhưng anh vẫn muốn cưới em, - Nat ôm chặt Rebecca.

	- Dù anh không biết chắc ai là cha đứa bé ư?

	- Đó lại càng là lý do để chúng ta phải lấy nhau. Rồi em sẽ không bao giờ hoài nghi lời cam kết của anh nữa.

	- Em không hoài nghi tí nào, - Rebecca nói. “Cho rằng anh là người đàn ông tốt và đứng đắn, nhưng liệu anh có nghĩ đến khả năng em có thể không yêu anh đến mức muốn sống trọn đời với anh không?” Nat buông tay nhìn vào mắt cô. “Em đã hỏi Ralph nếu là con anh ta thì anh ta sẽ làm gì, và anh ta đồng ý với em là phải nạo thai.”

	Rebecca đưa tay đặt lên má Nat. “Không mấy ai trong chúng ta đủ tốt để sống với Sebastian, còn em thì không phải là Olivia.” Cô rụt tay bước ra khỏi phòng, không nói gì nữa.

	Nat nằm trên giường cô, không biết trời tối từ lúc nào. Cậu ta nghĩ mãi về tình yêu của mình với Rebecca, nghĩ mà căm giận Elliot. Cậu ta ngủ thiếp đi, lúc chuông điện thoại reo mới tỉnh dậy.

	Nat nghe một giọng nói quen thuộc gọi đến chúc mừng người bạn cũ khi nghe được tin vừa rồi.
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	Khi Nat ra mở hộp thư của Liên hiệp sinh viên, cậu rất mừng thấy có ba thư một lúc. Một thư đúng là của mẹ. Thư thứ hai có dấu bưu điện New Haven, cậu đoán là của Tom. Thử thứ ba là một phong bì dầy màu nâu có tấm séc học bổng hàng tháng. Cậu phải đến ngay ngân hàng vì đã cạn tiền.

	Cậu sang nhà hàng McConaughy làm một bát bỏng ngô với vài lát bánh mì nướng, tránh món trứng chiên. Cậu ngồi vào ghế trống ở góc xa, mở thư đọc. Cậu cảm thấy có lỗi hai tuần nay đã không viết cho mẹ. Chỉ còn ít ngày nữa đến kỳ nghỉ lễ Giáng sinh, cậu hy vọng nếu không trả lời ngay mẹ cũng không trách. Hôm chia tay với Rebecca, cậu đã nói chuyện khá lâu với mẹ trên điện thoại. Cậu không nói gì đến chuyện cô mang bầu, cũng không nói tại sao chia tay.

	Con Nathaniel yêu quý - bà chưa bao giờ gọi con là Nat. Ai đọc lá thư sẽ hiểu hết về mẹ. Bà là người giản dị, sắc sảo, có hiểu biết, luôn gây ấn tượng. Bao giờ cuối thư bà cũng viết Con phải luôn luôn yêu Mẹ. Mẩu tin duy nhất bà nói trong thư là việc bố được đề bạt làm quản lý ở địa phương, nghĩa là bố không phải suốt ngày có mặt ngoài đường nữa, và tương lai sẽ về làm ở Hartford.

	Bổ rất mừng được đề bạt và tăng lương, nghĩa là nhà ta có thể sắm thêm một xe. Tuy nhiên bố lại tiếc từ nay không trực tiếp quan hệ với các khách hàng nữa.

	Nat múc thêm một thìa ngũ cốc trước khi mở thư gửi từ New Haven. Thư của Tom đánh máy, đôi chỗ còn có lỗi chính tả, có lẽ vì cậu ta cao hứng mô tả thắng lợi trong bầu cử. Tom nói cậu ta thắng vì đối thủ làm một bài diễn văn ra sức bênh vực cho Mỹ dính líu vào cuộc chiến tranh Việt Nam, do đó lúc bỏ phiếu hắn chẳng được gì hết. Nat thích cái giọng điệu Fletcher Davenport, nghĩ bụng giá mình ra ứng cử ở trường Yale thì hơn. Cậu vừa cắn bánh mì nướng vừa đọc thư Tom. Tớ rất tiếc nghe tin cậu đã chia tay với Rebecca. Không thể hòa giải được sao? Nat ngửng đầu nghĩ không biết trả lời thế nào, mặc dầu hiểu anh bạn cũ sẽ chẳng ngạc nhiên nếu phát hiện có Ralph Elliot trong vụ này.

	Nat phết bơ vào miếng bánh thứ hai, suy nghĩ một lúc xem có thể hòa giải được không, nhưng lại nhanh chóng quay về thực tế. Dù sao cậu cũng đã có kế hoạch sau khi học hết năm đầu ở đây sẽ vào trường Yale.

	Cuối cùng Nat xem đến chiếc phong bì nâu, quyết định sẽ gửi tấm séc vào ngân hàng trước khi hoàn thành bài giảng. Không như những bạn sinh viên khác, phải đến phút cuối cùng cậu mới dám gửi số tiền ít ỏi vào ngân hàng. Cậu bóc phong bì, ngạc nhiên không thấy có séc mà chỉ là một lá thư. Cậu mở thư xem nội dung mà ngỡ ngàng, không tin ở mắt mình.

	CHẾ ĐỘ QUÂN DỊCH

	LỆNH GỌI KHÁM SỨC KHỎE QUÂN ĐỘI

	Gửi: Nathaniel Cartwright - Đại học Connecticut, Đường Bắc Eagleville, Storrs, Connecticut

	Ban Chỉ huy địa phương số 21 - Chế độ quân dịch, 205 phố Walter, Rockville, CT

	CHẾ ĐỘ QUÂN DỊCH số …6…21…48…270

	Nnận được giấy gọi này xin đến trình diện để khám sức khỏe quân đội tại Ban Chỉ huy địa phương nói trên. Cần có mặt tại …Đường 195&44 (Mansfield Corners), Storrs, Connecticut… vào …7:58 sáng… ngày…5 tháng…1 năm…1968

	(Ký tên)

	(Thành viên hoặc nhân viên Ban Chỉ huy)

	Nat để bức thư xuống trước mặt, nghĩ bụng chưa biết hậu quả thế nào. Cậu thừa nhận chế độ quân dịch là một thứ xổ số, và bây giờ đã đến lượt cậu. Nếu xin miễn trừ vì mình là sinh viên thì như thế có đúng lý hay không, hoặc nên làm như cha đã làm năm 1942, đăng ký và phục vụ đất nước? Cha cậu đã ở châu Âu hai năm cùng sư đoàn 80 trước khi về nước với tấm huân chương Trái Tim Đỏ. Hai mươi lăm năm sau ông còn hăng hái cảm thấy nước Mỹ cần có vai trò ở Việt Nam. Chẳng lẽ tình cảm ấy chỉ áp dụng cho những người Mỹ vô học mà không có sự lựa chọn nào khác ư?

	Nat lập tức gọi điện về nhà, và cậu không ngạc nhiên thấy cha mẹ ít khi bất đồng ý kiến về việc này. Mẹ thì muốn cậu học xong đã rồi hãy tính đến sự nghiệp nào khác, vả lại lúc đó chiến tranh cũng đã kết thúc. Chẳng phải Tổng thống Johnson đã hứa trong cuộc vận động bầu cử đó sao? Còn bố thì trái lại, ông thấy tuy lỡ dở một thời gian nhưng bổn phận của Nat là phải đáp ứng lời kêu gọi. Nếu ai cũng đốt thẻ quân dịch, như thế sẽ tạo ra tình hình vô chính phủ. Đó là lời khuyên cuối cùng của bố.

	Nat lại gọi cho Tom ở Yale hỏi xem cậu ta có nhận được lệnh quân dịch không.

	- Tớ cũng nhận được, - Tom đáp.

	- Cậu có đốt đi không? - Nat hỏi.

	- Không, tớ không đốt, mặc dù có nhiều sinh viên làm thế.

	- Có nghĩa là cậu cũng đăng ký chứ?

	- Không, tớ chẳng có được tinh thần như cậu. Tớ sẽ đi con đường pháp lý. Bố tớ tìm được một luật sư ở Washington chuyên về miễn trừ, ông ấy tin rằng tớ có thể được hoãn, ít nhất cho đến sau khi tốt nghiệp.

	- Vậy cái gã chống cậu hồi bầu đại diện sinh viên năm thứ nhất và đã phát biểu rất hăng về trách nhiệm những ai “muốn dân chủ” ấy, hắn có quyết định gì không? - Nat hỏi.

	- Tớ cũng chả biết, Tom đáp. “Nhưng nếu có tên hắn trong danh sách, có khả năng cậu sẽ chạm trán với hắn ở mặt trận.”

	Mỗi tháng trôi qua không thấy có phong bì nâu nào gửi đến hộp thư, Fletcher bắt đầu tin rằng mình may mắn. Nhưng cậu vẫn xác định sẽ trả lời thế nào nếu lại nhận được phong bì ấy.

	Khi Jimmy được gọi, cậu ta lập tức hỏi ý kiến cha. Ông khuyên cậu nên làm đơn xin miễn trừ vì chưa tốt nghiệp, ba năm sau sẽ xét. Ông cũng bảo Jimmy là đến lúc đó có thể có tổng thống mới, quốc hội mới và rất có khả năng Mỹ sẽ không còn ở Việt Nam nữa. Jimmy nghe theo bố khuyên và cũng nói thẳng vấn đề tinh thần với Fletcher.

	- Tớ không định liều mạng với đám Việt Cộng đâu, vì trước mắt họ có thể đối phó được với ưu thế quân sự nhưng rồi cuối cùng cũng sẽ phải đầu hàng chủ nghĩa tư bản.

	Annie nhất trí với quan điểm của ông anh. Cô yên tâm thấy Fletcher không nhận được giấy gọi. Cô cũng chả biết cậu ta sẽ đáp ứng như thế nào.

	Ngày 5 tháng Giêng, 1968, Nat đến trình diện ở Ban Chỉ huy địa phương. Sau một cuộc khám sơ bộ, cậu được Thiếu tá Willis phỏng vấn. Viên thiếu tá rất có ấn tượng về cậu ta. Cartwright đạt 92% điều kiện sức khỏe. Cả buổi sáng ông ta đã kiểm tra những thanh niên khác nhưng thấy họ đều có nhiều lý do không thích hợp để phục vụ trong quân đội. Buổi chiều, Nat lại qua một lần thí nghiệm tổng hợp nữa để xếp hạng và đạt 97%.

	Tối hôm sau, cùng với năm chục cậu khác, Nat lên chiếc xe buýt đi New Jersey. Dọc đường lan man qua các địa giới bang, Nat chỉ loay hoay với những hộp thức ăn rồi ngủ lúc nào không biết.

	Quá nửa đêm hôm sau xe buýt dừng lại ở Trại Dix. Mọi người xuống xe được đón tiếp bằng tiếng chào và tiếng hò hét của mấy sĩ quan huấn luyện, rồi đưa vào những căn lều lắp ghép để ngủ thêm vài giờ.

	Năm giờ sáng Nat đã tỉnh dậy. Lúc sau ai nấy được phát quần áo lính. Các đồ dân sự đều được gói ghém gửi về nhà. Cả năm chục tân binh được lệnh viết thư về cho cha mẹ.

	Trong ngày, Nat được Chuyên gia Cấp bốn Jackson phỏng vấn. Ông ta chỉ hỏi một câu: “Cartwright, anh có biết lẽ ra anh đã có thể nộp đơn xin miễn trừ không?”

	- Thưa ông, tôi biết.

	Chuyên gia Jackson ngước mắt. “Và sau khi nghe lời khuyên, anh đã quyết định không xin nữa.”

	- Tôi không cần nghe lời khuyên, thưa ông.

	- Tốt, binh nhì Cartwright, sau khi học xong lớp huấn luyện cơ bản, tôi chắc anh sẽ xin vào trường sĩ quan. - Ông ta ngừng một lát. “Trong năm chục tân binh chỉ vài người đạt thôi, vậy anh đừng lo. Nhân đây, anh đừng kêu tôi là ông nữa, cứ gọi Chuyên gia Cấp bốn là được.”

	Sau nhiều năm chạy việt dã, Nat cho là mình đã đủ khỏe. Nhưng cậu thấy sức khỏe trong quân đội được hiểu một cách khác, mà từ điển Webster cũng không giải thích đầy đủ. Còn chữ “cơ bản” ở đây cũng khác, từ thức ăn, quần áo, lò sưởi, đến giường chiếu, mọi thứ đều cơ bản. Nat nghĩ bụng có lẽ quân đội đã trực tiếp nhập những chiếc đệm từ miền Bắc Việt Nam để ai nấy đều được nếm mùi gian khổ như quân địch.

	Suốt tám tuần sau, Nat đều dậy từ năm giờ, tắm nước lạnh vì trong trại không có nước nóng, rồi mặc quần áo, ăn uống, xếp gọn đồ ở đầu giường trước khi ra đứng nghiêm vào sáu giờ cùng các thành viên khác của trung đội hai thuộc đại đội Alpha.

	Người đầu tiên mỗi sáng gọi đến cậu là trung sĩ huấn luyện Al Quamo. Lúc nào trông anh ta cũng bảnh bao đến nỗi Nat đoán anh ta phải dậy từ bốn giờ để ủi bộ quân phục. Mười bốn tiếng sau đó, nếu Nat định nói chuyện với bất cứ người nào, Quamo đều muốn biết đó là ai và tại sao. Viên trung sĩ huấn luyện cùng một tầm người với Nat, ngoài ra không có gì giống nhau. Nat chưa bao giờ đứng đủ lâu để đếm hết những huy chương của trung sĩ. “Tôi là mẹ, là cha, và là bạn thân nhất của các anh,” rồi liền đó hắn hét thật to: “Nghe rõ chưa nào?”

	- Rõ, thưa ông, - cả ba mươi sáu tân binh của trung đội hai đáp lại. “Ông là mẹ, là cha, làn bạn thân nhất của chúng tôi.”

	Hầu hết trung đội đều đã làm đơn xin miễn trừ nhưng không được. Nhiều người cho Nat tự nguyện là điên rồ. Phải mấy tuần sau đó họ mới hiểu khác về anh chàng xuất thân từ Cromwell. Ít ngày trước khi lớp học kết thúc, Nat đã trở thành cố vấn, người viết thư hộ, và người tin cẩn của cả trung đội. Cậu còn dạy cho một số tân binh học đọc học viết. Cậu không nói với mẹ là về phần mình, cậu đã học được ở họ những gì. Khoảng giữa chừng, Quamo cho Nat làm tiểu đội trưởng.

	Sau hai tháng vất vả, Nat đứng đầu các môn. Cậu làm các bạn tân binh phải ngạc nhiên vì đã vượt tất cả trong những cuộc chạy việt dã. Trước khi được huấn luyện cơ bản cậu chưa bao giờ câm đến khẩu súng, vậy mà khi học tiêu liên M60 và súng phóng lựu đạn M70, cậu còn bắn giỏi hơn cả bọn thanh niên ở vùng Queen vốn đã quen với những vũ khí nhẹ.

	Chưa hết tám tuần, Quamo đã nghĩ về khả năng Nat sẽ vào trường sĩ quan. Quamo thấy Nat không như nhiều anh chàng “bị thịt” khác, mà có năng khiếu trở thành người chỉ huy sau này.

	- Cậu phải cẩn thận đấy nhé, - Quamo cảnh báo Nat, “một anh thiếu úy mới ra trường vẫn có thể bị bắn nát đít, vì Việt Cộng không phân biệt anh nào vào anh nào đâu.” Trung sĩ Quamo nói đúng. Chỉ có hai người được cử về Trại Benning, Nat và một sinh viên khác ở trung đội Ba tên là Dick Tyler.

	Ba tuần đầu ở Trại Benning, hoạt động ngoài trời chủ yếu là cùng đám mũ đen. Huấn luyện viên nhảy dù chọn tân binh qua những động tác tiếp đất, trước hết từ tường cao ba mươi lăm bộ, rồi từ tháp cao ba trăm bộ. Trong số hai trăm lính ở lớp, chỉ dưới một trăm qua được giai đoạn sau. Nat nằm trong số mười người được đội mũ trắng trong tuần học nhảy. Qua mười lăm lần nhảy, cậu ta được cài thêm vào ngực đôi cánh bạc.

	Khi Nat được nghỉ phép về nhà một tuần, mẹ hầu như không nhận ra đứa con đã ra đi ba tháng trước. Thay vào cậu con là người đàn ông hẳn hoi, cao hơn trước mấy phân và rắn rỏi hơn trước, với bộ tóc cắt ngắn y như bố trước đây hồi còn đóng ở Ý.

	Nghỉ ít ngày rồi, Nat trở lại Trại Benning, đeo đôi giày ủng Corcoran bóng nhoáng, khoác chiếc ba- lô trên vai, cuốc bộ từ đơn vị không vận sang bên kia đường.

	Ở đây cậu bắt đầu tập luyện để trở thành sĩ quan bộ binh. Dù vẫn dậy sớm như mọi ngày, cậu dành nhiều thì giờ trong phòng học, nghiên cứu lịch sử quân sự, xem bản đồ, tài liệu về chỉ huy chiến lược chiến thuật, để cùng bảy chục sĩ quan tương lai đang chuẩn bị được phái sang Việt Nam. Chỉ có một thống kê không ai nói đến, đó là năm chục phần trăm trong số họ có thể hy vọng trở về trong túi đựng xác.

	 

	*

	 

	- Joanna sẽ bị điều tra về kỷ luật, - Jimmy đang ngồi ở chân giường Fletcher nói. “Thực ra chính tớ mới là người phải chịu đựng sự căm giận của Ủy ban đạo đức.”

	Fletcher khuyên bạn cố nén giận, nhưng chưa bao giờ cậu thấy bạn tỏ ra bực bội như vậy. “Tại sao họ không thể hiểu rằng yêu đâu phải là một tội ác kia chứ?

	- Cậu sẽ thấy rằng họ lo ngại về hậu quả ngược lại, Fletcher nói.

	- Nghĩa là sao? - Jimmy ngẩng lên hỏi.

	 - Chẳng qua đó là chính quyền thực sự lo rằng các thầy giáo lợi dụng những cô sinh viên trẻ đẹp đó thôi.

	- Nhưng họ có dám bảo khi nào là thực sự không? - Jimmy hỏi. “Ai chả biết tớ yêu Joanna, và cô ấy cũng yêu tớ.”

	- Trong trường hợp của cậu, nếu cả hai người không tỏ ra công khai quá thì họ cũng nhắm mắt làm ngơ.

	- Tớ tưởng cậu cũng tôn trọng Joanna vì cô ấy không chịu gian dối về chuyện này, - Jimmy nói.

	- Tớ tôn trọng chứ, - Fletcher nói. “Nhưng cô ta trung thực đến mức buộc chính quyền phải đáp lại bằng cách theo đúng điều lệ của trường.”

	- Vậy thì phải thay đổi điều lệ chứ, - Jimmy nói. “Joanna là cô giáo, việc gì cô ấy phải che giấu tình cảm thật của mình. Cô ấy muốn thế hệ sau này sẽ không bao giờ phải đứng trước tình trạng đó nữa.”

	- Jimmy, tớ không bác ý kiến của cậu. Tớ biết Joanna chứ. Lẽ ra cô ấy đã suy nghĩ kỹ về điều lệ và có quan điểm mạnh bạo về tính thích hợp của điều 17b.

	- Cố nhiên cô ấy có quan điểm, nhưng muốn để ban lãnh đạo khỏi lôi thôi nên Joanna không chịu.

	- Đó chính là người đàn bà cậu cần nếu có thể cầm hộ đống sách cho cô ta chứ gì, - Fletcher nói.

	- Chả cần nhắc lại chuyện ấy, - Jimmy nói. “Cậu biết không, hiện nay mỗi bài giảng của cô ấy đều được hoan nghênh từ đầu đến cuối.”

	- Vậy bao giờ Ủy ban đạo đức họp để quyết định?

	- Mười giờ thứ Tư sau. Cũng là ngày báo chí tham dự. Tớ chỉ mong mùa thu này bố tớ không ra ứng cử lần nữa.

	- Chả lo về cha cậu, - Fletcher nói. “Tớ đoán thế nào ông cũng tìm ra cách xoay chuyển tình hình cho có lợi.”

	 

	*

	 

	Nat không ngờ lại gặp sĩ quan chỉ huy, lẽ ra cũng không có chuyện ấy nếu mẹ cậu đã không đỗ xe ở chỗ dành cho đại tá. Lúc cha Nat nhìn ra biển hiệu CHỈ HUY, Nat đã bảo mẹ phải quay xe ngay, Susan vội lùi xe thì dụng phải chiếc xe Jeep của Đại tá Tremlett.

	- Trời ơi! - Nat nhảy ngay ra ngoài xe.

	- Chẳng cần phải thế, - Tremlett nói. “Đại tá không sao đâu.”

	Nat đứng nghiêm chào, còn cha cậu liếc nhìn những tấm huy chương ở viên đại tá. “Hình như chúng ta đã cùng phục vụ trong quân đội,” cha Nat không rời mắt khỏi những tấm băng xanh đỏ trên ngực áo đại tá. Còn ông kia xem lại vết lõm trên thanh cản xốc ở mũi xe, rồi ngửng lên đáp, “Tôi đã ở sư đoàn 80 bên Ý.”

	- Có lẽ ông điều khiển những khẩu Sherman còn giỏi hơn lái xe, - đại tá nói, rồi hai người bắt tay nhau. Michael không nói lái xe là vợ mình. Tremlett nhìn Nat. “Cậu là Cartwright, phải không?”

	- Thưa vâng, - Nat đáp, ngạc nhiên thấy sĩ quan chỉ huy biết tên mình.

	- Có vẻ như con ông sẽ đứng đầu lớp trong buổi thi tốt nghiệp tuần tới, - Tremlett nói với cha Nat. “Có thể tôi sẽ giao cho cậu ta một nhiệm vụ.” Ông không giải thích tại sao. Rồi quay sang Nat: “Cartwright, tám giờ sáng mai đến văn phòng tôi.” Đại tá mỉm cười bắt tay mẹ Nat rồi quay sang cậu nói tiếp. “Cartwright, nếu tối nay ra về tôi còn thấy vết lõm ở thành cản xốc, cậu sẽ không được nghỉ phép lần sau nữa đâu nhé.” Đại tá nháy mắt với mẹ Nat, còn cậu ta đứng nghiêm chào.

	Chiều hôm đó Nat phải gò lưng cầm búa và sơn để sửa lại vết lõm.

	Sáng hôm sau, vào bây giờ bốn nhăm, Nat đến văn phòng đại tá và ngạc nhiên được đưa vào ngay gặp chỉ huy. Tremlett chỉ tay vào chiếc ghế trước bàn.

	- Nat, như thế là cậu đã đạt yêu cầu, - đại tá nhìn hồ sơ nói. “Sau đây cậu muốn làm gì?”

	Nat nhìn Đại tá Tremlett. Ông đã có đến năm hàng băng huy chương trên ngực. Ông đã phục vụ ở Ý và Triều Tiên, nay vừa hoàn thành nhiệm vụ ở Việt Nam trở về. Ông có biệt danh là “cáo chồn” vì ông thường bám sát quân địch đến mức có thể cắn được gót chân họ. Nat trả lời ngay: “Thưa ông, tôi muốn được cùng anh em sang Việt Nam.”

	- Cậu không cần phải phục vụ ở khu vực châu Á, - sĩ quan chỉ huy nói. “Tôi có thể đề nghị cho cậu nhiều chỗ khác, từ Berlin đến thủ đô Washington, để hai năm sau cậu có thể trở về trường đại học.”

	- Như vậy có sai mục đích không, thưa ông?

	- Hầu như chẳng ai biết một sĩ quan có được phái sang Việt Nam hay không, - sĩ quan chỉ huy nói. “Nhất là với một người ở cỡ như của cậu.”

	- Phải chăng đã đến lúc phá vỡ các khuôn mẫu? Vả lại các vị vẫn nhắc nhở chúng tôi rằng lãnh đạo là phải như vậy.

	- Nếu yêu cầu cậu hoàn thành nghĩa vụ bằng cách làm nhân viên của tôi, như vậy cậu có thể ở đây giúp tôi tuyển chọn tân binh được không?

	- Để họ sang Việt Nam và chết ở đó hay sao? - Nat nhìn sĩ quan chỉ huy và cảm thấy ân hận mình đã đạt điểm quá cao.

	- Cậu có biết người cuối cùng cũng ngồi đó cương quyết đòi sang Việt Nam mà tôi cũng chẳng làm thế nào thuyết phục được là ai không?

	- Không, thưa ông.

	- Đó là Daniel con tôi, - Tremlett nói. “Lúc đó tôi không còn cách nào khác là phải chấp nhận quyết định của nó.” Đại tá im lặng nhìn tấm ảnh trên bàn mà Nat không thấy được. “Nó chỉ sống được mười một ngày. “

	 

	*

	 

	GIẢNG VIÊN NỮ QUYẾN RŨ CON TRAI THƯỢNG NGHỊ SĨ, đó là dòng chữ trên trang đầu báo Tin tức New Haven.

	- Một sự lăng nhục đáng ghét, - Jimmy nói.

	- Cậu nói thế là sao? - Fletcher hỏi.

	- Chính tớ quyến rũ cô ta chứ.

	Fletcher cười, rồi đọc tiếp bài báo trên trang nhất.

	“Joanna Palmer, giảng viên lịch sử châu Âu ở Yale, vừa bị Ủy ban đạo đức của trường đại học cắt hợp đồng, sau khi cô thừa nhận có quan hệ yêu đương với James Gates, sinh viên năm thứ nhất được cô giảng dạy sáu tháng qua. Gates là con trai Thượng nghị sĩ Harry Gates. Đêm qua, từ nhà cô đến Đông Hartford...

	Fletcher nhìn lên. “Bố cậu nghĩ sao?”

	- Ông ấy bảo rồi sẽ thắng to, - Jimmy nói. “Tất cả các nhóm nữ quyền đều ủng hộ Joanna, còn mọi anh đàn ông đều cho tớ là ngầu nhất kể từ sau cuốn phim Tốt nghiệp của Dustin Hoffman. Bố tớ cũng bảo cái Ủy ban đó không còn sự lựa chọn nào khác là phải đảo ngược quyết định trước khi học kỳ kết thúc.”

	- Nếu không thì sao? - Fletcher hỏi, “Có cơ hội nào cho Joanna được có việc làm khác không?”

	- Chuyện đó không thành vấn đề, - Jimmy đáp. “từ khi Ủy ban công bố quyết định, chuông điện thoại cô ta reo suốt. Cả Radcliffe là trường cô ấy học trước đây, và Columbia, nơi cô ấy hoàn thành luận án tiến sĩ, đều mời về làm việc. Đó là trước cuộc điều tra dư luận trên báo Ngày Nay cho thấy tám mươi hai phần trăm bạn đọc yêu cầu cho cô ấy được phục hồi.”

	- Thế cô ấy định làm gì nữa?

	- Kháng cáo. Tớ cũng đoán Ủy ban không thể phớt lờ dư luận được.

	- Nhưng rồi cậu làm gì?

	- Tớ vẫn muốn cưới Joanna, nhưng cô ấy bảo cứ chờ xem kết quả phán xét thế nào đã. Cô ấy chưa muốn đính hôn nếu điều đó ảnh hưởng có lợi cho Ủy ban. Cô ấy kiên quyết phải thắng trong vụ này chứ không dựa vào tình cảm công chúng.

	- Đúng là cậu có được người đàn bà khác thường đấy,

	- Fletcher nói.

	- Phải, - Jimmy nói. “Nhưng cậu mới chỉ biết được một nửa.”
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	Tên trung uý Cartwright đã được dán ở cửa phòng nhân sự trong Sở chỉ huy ngay cả trước khi cậu ta đến Sàigòn. Nat hiểu ngay mình sẽ phải ngồi lì ở bàn giấy, không được phép biết mặt trận là thế nào. Đến nơi rồi, cậu ta không được ra chiến trường với trung đoàn, mà được cử ngay vào bộ phận Dịch vụ hậu cần. Rõ ràng cậu chưa đáp xuống Sàigòn thì điện của Đại tá Tremlett đã đến trước.

	Tên của Nat được ghi trên bảng thông tin hàng ngày là sĩ quan quân nhu, có nghĩa là người ở cấp trên cậu ta nhận giấy tờ, còn người ở cấp dưới thi hành mệnh lệnh. Tất cả đều nằm trong một kế hoạch để suốt ngày Nat chỉ có việc điền vào giấy tờ những mục như lương thực nấu nướng thể nào hoặc máy bay trực thăng Chinook sử dụng ra sao. Mỗi tuần có bảy trăm hai mươi hai tấn nhu yếu phẩm được đưa vào thành phố, và việc của Nat là xem những thứ đó có ra đến mặt trận hay không. Tháng nào cậu ta cũng phải  giải quyết trên chín ngân thứ. Thứ nào cũng được chuyển ra mặt trận, trừ cậu ta. Nat chỉ còn biết ngủ với cô thư ký của sĩ quan chỉ huy, nhưng nhận ra ngay rằng Mollie chẳng tácđộng gì được đến thủ trưởng, mặc dầu biết cô ta cũng khá giỏi về tác chiến không vũ khí.

	Sau đó cứ tối đến là Nat rời nhiệm sở, và bắt đầu tự hỏi chẳng biết có phải mình đang ở nước ngoài hay không. Bữa trưa ăn bánh mì cặp thịt, uống Coca với thịt gà rán Kentucky, bữa tối thêm chai bia Budweiser, sau đó trở về khu nhà sĩ quan xem Tin tức ABC và phim Đường hoàng hôn 77 chiếu lại, như vậy thì xa quê hương đến đây làm gì chứ?

	Nat tìm nhiều cách để ra mặt trận với trung đoàn, nhưng cậu nhận ra Đại tá Tremlett đã tính toán hết mọi chỗ, vì thế mỗi lần đơn của cậu lại quay về bàn giấy với dòng chữ Đơn bị bác, một tháng nữa xin lại và đóng dấu.

	Mỗi khi Nat yêu cầu được trao đổi vấn đề với sĩ quan tiền phương, cậu chẳng được gặp ai ở cấp sĩ quan tham mưu. Lần nào cũng có một sĩ quan khác ngồi nửa giờ để thuyết phục Nat rằng công việc hiện tại của cậu là quan trọng và cần thiết. Hồ sơ chiến đấu của cậu ở Sàigòn chẳng có nghĩa gì.

	Nat dần hiểu ra rằng lập trường “nguyên tắc” của cậu là vô ích. Một tháng nữa, Tom sẽ bắt đầu vào năm học thứ hai ở trường Yale. Còn cậu chẳng có gì để khoe ngoài bộ tóc cắt cụt và kiến thức về nhưng giấy tờ mà quân đội yêu cầu cậu làm ở Việt Nam trong một tháng?

	Nat ngồi văn phòng chuẩn bị nhận tân binh để báo cáo vào thứ Hai tới trong khi mọi thứ đều đã thay đổi.

	Ăn ở, quân phục, giấy tờ đi lại, những thứ đó làm cậu bận từ sáng đến tối. Cái nào cũng có dấu Khẩn, còn sĩ quan chỉ huy thì cần được cậu thông báo cụ thể về mỗi chuyến tân binh đến Sàigòn. Nat không để ý công việc ấy mất bao nhiêu thì giờ, mỗi khi điền xong giấy tờ cậu quẳng nó sang văn phòng sĩ quan phụ tá rồi đi kiếm cái gì ăn ở khu nhà dành cho sĩ quan.

	Khi đi qua phòng tác chiến, cậu bỗng cảm thấy bực bội. Hóa ra tất cả những gì đã được huấn luyện ở Trại Dix và Trại Benning đều hoàn toàn phí công. Lúc này đã gần tám giờ nhưng vẫn còn một số người cậu nhận ra đang cầm điện thoại và cắm đầu vào bản đồ tác chiến của Bắc Việt Nam. 

	Trên đường quay về văn phòng sĩ quan phụ tá, Nat rẽ vào phòng tác chiến xem có ai cùng đi ăn tối với mình không. Cậu nghe họ đang nói về hoạt động của quân tiểu đoàn hai, trung đoàn bộ binh dù 503. Nat đã định bỏ đi nếu đó không phải là trung đoàn của cậu. Tiểu đoàn hai đang gặp phải hỏa lực súng cối của Việt Cộng và bị dồn vào bên này sông Dinh, chờ một đợt tấn công khác. Chuông reo tới tấp ở điện thoại đỏ trên bàn trước mặt Nat.

	Cậu đứng im không làm gì.

	- Trung úy, ông đừng đứng im thế. Cầm điện thoại lên nghe xem họ nói gì đi chứ, - viên sĩ quan tác chiến nói.

	Nat lập tức thi hành.

	- Mayday, Mayday, Đại úy Tyler đây, nghe rõ không?

	- Nghe rõ, Đại úy. Trung úy Cartwright đây. Tôi có thể làm được gì cho ông?

	- Trung đội tôi bị Việt Cộng phục kích ngay ở đầu sông Dinh, xem điểm Đông Nam 42 Bắc Đông Bắc 71 trên bàn đó. Cần có ngay máy bay Huey với đầy đủ dụng cụ y tế. Tôi có chín mươi sáu người, mười một đã bị hạ, ba chết, tám bị thương.

	Một sĩ quan phụ tá đến nghe điện thoại khác. “Phải gọi cấp cứu thế nào đây?” - Nat hỏi.

	- Gọi căn cứ Chim Đen ở tiền phương Eisenhower. Cầm điện thoại trắng báo cho sĩ quan trực biết địa điểm.

	Nat cầm lấy điện thoại trắng. Đầu dây có tiếng ngái ngủ đáp lại.

	- Trung úy Cartwright đây. Có cuộc gọi khẩn. Hai trung đội bị kẹt ở phía bắc sông Dinh, điểm Đông Nam 42 Bắc Đông Bắc 71 trên bản đồ. Họ bị phục kích, yêu cầu cấp cứu.

	- Bảo họ năm phút nữa chúng tôi đến ngay, - giọng nói lúc này đã hoàn toàn tỉnh táo.

	- Tôi cùng đi được không? - Nat hỏi, úp tay vào miệng ống nói, bụng chỉ sợ bị bác.

	- Ông được phép ngồi trực thăng Huey không?

	- Được, - Nat nói dối.

	- Có kinh nghiệm nhảy dù không?

	- Được huấn luyện ở Trại Benning, - Nat đáp. “Mười sáu lần nhảy từ S- 123 ở độ cao sáu trăm bộ. Dù sao đó cũng chính là trung đoàn của tôi.”

	- Vậy nếu ông có thể kịp đến điểm tập kết, Trung úy, tôi sẽ cho ông đi cùng.

	Nat đặt điện thoại trắng xuống, chuyển sang điện thoại đỏ. “Đại úy, họ đang trên đường.” Cậu chỉ biết trả lời có thế.

	Nat chạy ra khỏi phòng tác chiến vào khu đỗ xe. Một hạ sĩ trực đang ngủ sau tay lái chiếc xe Jeep. Nat nhảy vào ngồi, đưa tay bấm còi nói: “Căn cứ Chim Đen trong năm phút.”

	- Nhưng đây đến đó những bảy tám cây số, thưa ông, - lái xe nói.

	- Vậy phải đi nhanh lên chứ, hạ sĩ? - Nat quát to.

	Viên hạ sĩ mở máy, cài số, cho xe vọt ra khỏi chỗ đỗ, bật đèn, một tay bấm còi, một tay lái. “Nhanh hơn nữa, nhanh hơn nữa,” Nat nói. Những người còn đi trên phố Sàigòn sau giờ giới nghiêm chạy dạt sang bên đường, đám gà nháo nhác. Ba phút sau, Nat nhìn thấy hơn chục chiếc trực thăng Huey ở phía trước. Một chiếc đã bắt đầu khởi động.

	- Anh xuống đi, - Nat nói.

	- Đến sân rồi, thưa ông, - viên hạ sĩ đáp lúc xe qua cổng. Nat đếm lại. Bảy chiếc trực thăng đã bắt đầu cho cánh quạt quay.

	- Cứt thật, - cậu ta nói khi chiếc đầu cất cánh.

	Chiếc xe Jeep phanh rít trước cửa một ngôi nhà. Một quân cảnh ra hỏi giấy tờ.

	- Tôi phải lập tức lên ngay một chiếc, - Nat vừa nói vừa chìa giấy. “Anh mau lên.”

	- Tôi chỉ làm nhiệm vụ, thưa ông, - tay quân cảnh nói và xem giấy tờ của hai người.

	Được trả lại giấy tờ rồi, Nat chỉ tay vào một chiếc trực thăng còn chưa quay cánh quạt. Viên hạ sĩ phóng xe ra đó, phanh lại trước cửa máy bay vừa lúc cánh quạt bắt đầu quay.

	Viên phi công nhìn xuống cười. “Trung úy, ông đến vừa kịp. Mời ông trèo lên đi.” Chiếc trực thăng lên khỏi mặt đất mà Nat chưa kịp móc dây an toàn vào mình. “Ông muốn nghe tin tốt hay tin xấu?” viên phi công hỏi,

	- Nghe, - Nat đáp.

	- Cái lệ của mọi trường hợp khẩn cấp đều như nhau. Lên khỏi mặt đất sau cùng thì hạ cánh xuống đất địch trước tiên.

	- Còn tin xấu là gì?
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	- Em lấy anh không? - Jimmy hỏi.

	Joanna quay nhìn con người trong năm qua đã đem hạnh phúc đến cho cô nhiều hơn là cô tưởng có thể có được. “Nếu khi nào tốt nghiệp anh vẫn hỏi câu đó, em sẽ trả lời là có, nhưng hôm nay thì câu trả lời là không.”

	- Nhưng tại sao chứ? Trong thời gian một hai năm thì cái gì có thể thay đổi được?

	- Anh sẽ già hơn một chút, và hy vọng sẽ khôn ngoan hơn, - Joanna cười đáp. “Em đã hai mươi lăm, còn anh chưa đến hai mươi.”

	- Cái đó có khác gì đâu nếu chúng ta muốn sống suốt đời với nhau?

	- Có thể anh sẽ không nghĩ thế lúc em đã năm mươi tuổi, còn anh chỉ mới bốn mươi lăm.

	- Em nhầm rồi, - Jimmy nói. “Đến tuổi năm mươi, em mới bước vào thời kỳ tốt đẹp nhất, còn anh lúc đó đã là một tên bại hoại. Vậy em nên nắm lấy khi anh còn chút năng lượng trong người.

	Joanna cười. “Anh sinh viên năm thứ nhất, anh đừng quên rằng những gì chúng ta vừa sống trong mấy tuần qua đã đủ tác động đến cách nghĩ của anh rồi đó.”

	- Anh không đồng ý. Anh tin rằng kinh nghiệm chỉ tăng cường cho quan hệ chúng ta thôi.

	- Có thể, - Joanna nói. “Nhưng về lâu dài, anh không bao giờ có thể đảo ngược cái tốt cái xấu, vì một trong hai chúng ta sẽ nghĩ khác khi mọi cái đều đổ vỡ.”

	- Em đã nghĩ khác rồi sao? - Jimmy khẽ hỏi.

	- Không, - Joanna đưa tay sờ lên má Jimmy. “Nhưng cha mẹ em đã lấy nhau gần ba chục năm, ông bà em còn kỷ niệm ngày cưới vàng, vì vậy khi lấy chồng em muốn là cuộc hôn nhân cho cả đời.”

	- Càng là lý do để chúng ta lấy nhau càng sớm càng tốt, - Jimmy nói. “Dù sao anh cũng sẽ phải sống đến tuổi bẩy mươi để chúng ta được kỷ niệm ngày cưới vàng.”

	Joanna lại cười. “Em đánh cuộc là anh bạn Fletcher của anh cũng nhất trí với em.”

	- Có thể em đúng, nhưng em có lấy Fletcher đâu. Dù thế nào anh cũng đánh cuộc rằng hắn và em gái anh sẽ sống với nhau ít nhất năm chục năm.

	- Anh sinh viên năm thứ nhất ơi, em sẽ không thể yêu anh nếu em muốn thế. Anh nên nhớ mùa thu tới em sẽ về trường Columbia, còn anh thì lúc đó vẫn ở trường Yale.

	- Nhưng em còn có thể thay đổi ý kiến, nhận việc ở Columbia.

	- Không, đó chỉ là dư luận chung đã buộc ban lãnh đạo ở trường phải đảo ngược quyết định thôi. Nếu anh nhìn nét mặt của họ lúc tuyên án, anh sẽ thấy ngay họ không thể nào mong em quay lại. Anh sinh viên năm thứ nhất ơi, chúng ta đã thắng rồi, nhưng nếu em ra đi sẽ tốt cho mọi người hơn.

	- Không phải mọi người đâu, - Jimmy khẽ đáp.

	- Vì một khi em không còn đó nữa, họ sẽ dễ sửa đổi điều lệ hơn, - Joanna nói, bất chấp ý kiến của Jimmy.

	“Trong vòng hai chục năm tới, các sinh viên sẽ không bao giờ còn thấy tồn tại những điều lệ quái gở ấy nữa.”

	- Vậy anh sẽ phải kiếm cái vẻ khứ hồi đi New York, vì anh không thể xa em được.

	- Em sẽ ra ga đón anh, anh sinh viên năm thứ nhất ạ. Nhưng trong khi xa nhau, em mong anh sẽ kiếm những người đàn bà khác. Rồi đến ngày anh tốt nghiệp, nếu anh còn nghĩ đến em như bây giờ, em sẽ sung sướng nhận lời. - Joanna vừa nói đến đây thì chuông đồng hồ reo.

	- Thôi chết! - Jimmy kêu lên và nhảy ra khỏi giường.

	“Anh vào phòng tắm trước được không? Chín giờ đã phải nghe bài giảng mà chưa biết giảng vấn đề gì đây.”

	- Napoleon và ảnh hưởng của ông với sự phát triển của luật pháp Mỹ, - Joanna nói.

	- Anh tưởng em đã nói luật pháp Mỹ chịu ảnh hưởng của La Mã và Anh hơn bất cứ nước nào khác.

	- Cho anh nửa điểm, anh sinh viên năm thứ nhất ạ, nhưng anh còn cần dự buổi giảng chín giờ của em nếu anh muốn biết tại sao. Nhân đây, nhờ anh giúp em hai việc được không?

	- Chỉ hai việc thôi sao? - Jimmy hỏi, tay mở vòi nước.

	- Mỗi khi em giảng bài, anh đừng nhìn em như nhìn con chó con được không?

	Jimmy thò đầu ra cửa. - “Không”, cậu ta đáp và nhìn Joanna đang cởi áo ngủ. “Còn việc thứ hai là gì?”

	- Anh có thể ít nhất cũng chú ý đến những gì em nói và thỉnh thoảng ghi chép được không?

	- Tại sao anh phải ghi chép trong khi chính em chấm điểm cho anh?

	- Vì anh sẽ không bằng lòng với điểm em chấm, Joanna nói và theo cậu vào phòng tắm.

	- Ôi, anh hy vọng được điểm A cho bài đó, - Jimmy vừa nói vừa bắt đầu xoa xà phòng lên ngực cô.

	- Anh có nhớ ai đã có ảnh hưởng lớn nhất đối với Napoleon không?

	- Josephine, - Jimmy đáp ngay.

	- Trả lời đó có thể đúng, nhưng sao bài của anh không viết thế?

	Jimmy bước ra ngoài lấy khăn, rồi quay lại hỏi: “Anh đã viết gì?”

	- Anh lại viết là Joanna.
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	Chỉ trong vài phút, cả mười chiếc trực thăng đã bay theo đội hình chữ V. Nat nhìn hai tay súng ngồi phía sau đang chăm chăm theo dõi đêm tối. Cậu lắp ống lên tai nghe trung úy lái máy bay.

	- Chim Đen Một gọi. Bốn phút nữa chúng tôi ra khỏi vùng trời đồng minh. Sẽ đến nơi vào hai mươi mốt giờ.

	Nat ngồi thẳng đuỗn nghe viên phi công trẻ nói. Cậu nhìn qua cửa sổ thấy những vì sao chưa bao giờ thấy ở châu Mỹ. Lúc bay gần đến phòng tuyến địch, cậu cảm thấy hồi hộp ghê gớm. Cuối cùng cậu thấy mình là một phần của cuộc chiến tranh khốn kiếp này. Chỉ hơi ngạc nhiên sao mình không thấy sợ. Có lẽ chốc nữa sẽ biết sợ là gì.

	- Chúng ta đang vào đất địch, - trung úy phi công nói lúc máy bay qua một đoạn đường có người. “Chỉ huy mặt đất có nhận không?”

	Có tiếng lạo xạo, rồi một giọng đáp: “Nghe thấy rồi, Chim Đen Một. Đang ở vị trí nào đấy?” - Nat nhận ra giọng miền Nam lè nhè của Đại úy Dick Tyler.

	- Chúng tôi đang ở khoảng năm dặm về phía Nam các bạn.

	- Nghe rõ. Mong gặp nhau trong mười lăm phút nữa.

	- Nghe rõ. Các bạn sẽ không nhìn thấy chúng tôi vào lúc cuối cùng, vì chúng tôi tắt hết đèn ngoài.

	- Nghe rõ. - Giọng lè nhè đáp.

	- Biết chỗ nào có thể hạ cánh được không?

	- Có một khoảng đất trống ở phía dưới chỗ chúng tôi, - Tyler đáp. “Nhưng mỗi lần chỉ một chiếc xuống được thôi. Trời đang mưa, lại có bùn, hạ cánh rất khó đấy.”

	- Vị trí các bạn hiện đang ở đâu?

	- Tôi vẫn đang ở chỗ đã nói, phía Bắc sông Dinh, - Tyler ngừng một lát nói tiếp: “Tôi chắc Việt Cộng đã bắt đầu qua sông.”

	- Các anh còn bao nhiêu người?

	- Bảy mươi tám. - Nat biết quân số của hai trung đội là chín mươi sáu. “Bao nhiêu xác?” viên trung úy phi công hỏi, y như hỏi đại úy cần bao nhiêu quả trứng để ăn sáng.

	- Mười tám.

	- Được rồi, hãy sẵn sàng cho sáu người và hai xác lên mỗi máy bay. Nhớ khi trông thấy tôi là phải chắc chắn trèo được lên máy bay.

	- Chúng tôi sẵn sàng, - đại úy đáp. “Đồng hồ các anh mấy giờ?

	- Hai mươi giờ ba mươi ba phút, - trung úy phi công

	- Vậy đến hai mười giờ bốn tám, tôi sẽ phóng pháo hiệu đỏ.

	- Hai mươi giờ bốn tám, pháo hiệu đỏ, - trung úy phi công nhắc lại. “Nghe rõ. Hết.”

	Nat rất xúc động trước thái độ điềm tĩnh của trung úy phi công, vì hai mươi phút nữa anh ta cùng phi công phụ và hai tay súng ngôi sau có thể chết. Nhưng Đại tá Tremlett thường nói những con người điềm tĩnh có thể cứu được nhiều mạng sống hơn những con người dũng cảm. Mười lăm phút sau đó không ai nói gì. Lúc này Nat mới suy nghĩ về quyết định của mình. Hai mươi phút nữa, cậu cũng có thể chết chăng?

	Thế là Nat chịu đựng mười lăm phút dài nhất trong đời. Cậu nhìn xuống những cánh rừng rậm chỉ le lói nửa vầng trăng trong khi vẫn duy trì đài liên lạc. Lúc máy bay lướt trên ngọn cây, cậu quay nhìn hai tay súng ngồi phía sau. Họ đã giương súng, ngón tay đặt vào cò, sẵn sàng với bất cứ tình hình nào. Nat lại nhìn ra cửa sổ bên cạnh bỗng thấy pháo hiệu đó bắn lên trời. Cậu chợt nghĩ đáng lẽ lúc này mình đã đang ngồi uống cà-phê ở căng- tin sĩ quan rồi.

	- Chim Đen Một đang đến đây, - phí công nói trên đài.

	“Ba mươi giây trước khi đến chỗ hẹn đừng bật đèn dưới bụng. Nhớ là tôi xuống trước nhé.”

	Một vết đạn sáng xanh bắn đến trước buồng lái. Hai tay súng ngồi sau lập tức đáp lại.

	- Việt Cộng đã nhận ra chúng ta, - phi công đầu nói gấp. Anh ta nghiêng máy bay sang phải, và lần đầu tiên Nat trông thấy địch. Quân Việt Cộng đang tiến lên đồi, chỉ cách chỗ trực thăng hạ cánh vài trăm thước.

	 

	*

	 

	Fletcher đọc bài báo trên tờ Bưu điện Washington. Đó là một câu chuyện dũng cảm khiến dư luận công chúng chú ý về một cuộc chiến tranh không ai muốn biết. Một toán bộ binh bảy mươi tám người bị dồn vào rừng sâu ở Việt Nam chống lại số quân Việt Cộng đông hơn, được đội máy bay trực thăng đến cứu ngay tại một trận địa nguy hiểm đầy hỏa lực địch. Fletcher giở trang sau xem chi tiết. Trung úy phi công Chuck Philips là người đầu tiên cho máy bay xuống sát mặt đất để cứu nửa số người bị kẹt. Fletcher chú ý đến một sĩ quan khác, Trung úy Cartwright, đã nhảy ra lúc máy bay chúc xuống rồi lại lao lên ngay nhường chỗ cho máy bay thứ hai xuống tiếp.

	Trong số xác trên chiếc trực thăng thứ ba có sĩ quan chỉ huy là đại úy Dick Tyler. Trung úy Cartwright đã lập tức nắm quyền chỉ huy phản công quân địch trong khi đó kết hợp giải cứu tất cả những người khác. Anh ta cũng là người cuối cùng rời chiến trường và trèo lên chiếc trực thăng còn lại. Cả mười hai chiếc trực thăng quay về Sàigòn nhưng chỉ có mười một chiếc hạ cánh xuống căn cứ Eisenhower,

	Thiếu tướng Hayward đã lập tức phái quân cứu viện. Cả mười một phi công đã quay về tự nguyện bổ đi tìm chiếc Huey mất tích, nhưng những phi vụ liên tiếp trên đất địch vẫn không sao tìm ra con Chim Đen thứ mười hai. Hayward còn mô tả Nat Cartwright, một quân nhân mới rời trường Đại học Connecticut ở năm học thứ nhất, như một tấm gương cho mọi người Mỹ với tinh thần “tận tụy hết mức” như Lincoln trước đây đã nói. Hayward còn tuyên bố: “Sống chết cũng phải tìm được anh ta.”

	Sau khi xem tiểu sử và được biết Cartwright sinh cùng ngày, cùng nơi, cùng bệnh viện với mình, Fletcher đã sục tìm trong tất cả các báo những bài nào viết về anh ta.

	 

	*

	 

	Nat nhảy ra khỏi chiếc trực thăng thứ nhất trong khi nó vẫn bay là là gần mặt đất. Cậu giúp đại úy Tyler đưa tốp người đầu tiên lên máy bay trong khi đạn và súng cối ào ào bắn tới.

	- Anh coi chỗ này nhé, - Tyler nói. “Tôi quay lại thu xếp để mỗi lần đưa ra được sáu người.”

	- Đi đi, - Nat gào lên vừa lúc chiếc trực thăng thứ nhất nghiêng sang trái vọt lên trời. Chiếc thứ hai lao xuống. Mặc dầu lửa đạn liên tục bắn tới, Nat vẫn bình tĩnh cho tốp thứ hai trèo lên. Cậu nhìn xuống chân đồi thấy Dick Tyler vừa chỉ huy quân phía sau chống cự vừa ra lệnh cho tốp khác chạy đến chỗ Nat. Nat quay lại thấy chiếc trực thăng thứ ba đã tới đang lơ lửng trên khoảng đất bùn. Một hạ sĩ cùng năm lính chạy tới trèo lên.

	Viên hạ sĩ bỗng quay lại kêu: “Chết rồi! Đại úy bị trúng đạn.”

	Nat nhìn ra thấy Tyler đã nằm úp mặt xuống bùn. Hai lính nâng anh ta dậy đưa ngay đến chiếc trực thăng đang chờ.

	- Hạ sĩ, anh coi chỗ này nhé, - Nat nói rồi chạy đến bìa rừng. Cậu giật khẩu M60 ở tay đại úy và bắn lia lịa ra chung quanh để yểm trợ, tiếp đó đưa thêm sáu người lên chiếc trực thăng thứ tư. Đứng đó hai mươi phút, Nat tiếp tục đẩy lui các đợi tiến công của Việt Cộng. Số người còn lại ít dần vì đã được đưa lên máy bay để những chiếc khác vào tiếp.

	Sáu người cuối cùng chờ con Chim Đen thứ mười hai bổ tới. Nat đang quay người chạy lên bỗng bị một viên đạn bắn trúng chân. Cậu biết mình đau nhưng cứ chạy, vừa chạy vừa bắn trả lại. Đến cửa máy bay cậu nghe hạ sĩ hét to: “Thôi, mời ông lên máy bay cho.”

	Viên hạ sĩ kéo cậu lên. Nhưng chiếc trực thăng bỗng chúi mũi, đảo nghiêng và hất Nat bắn ra ngoài trước khi nó vội bay tiếp.

	- Anh có sao không? - viên phi công cứu nạn lên tiếng hỏi.

	- Có lẽ không sao, - Nat đáp. Cậu thấy mình đang nằm đè lên xác một binh nhì.

	Quân đội là thế, chả biết ai sống ai chết. Nhờ số phận cả thôi, cậu nói. “Nhưng dù sao cũng phải về kịp bữa sáng.

	Nat nhìn xác người lính lúc nãy đứng cạnh mình. Cậu nghĩ gia đình sẽ dự đám tang anh ta, chứ không chỉ được báo tin suông là đã lặng lẽ chết ở một vùng đất xa lạ nào đó.

	- Cầu Chúa phù hộ, - bỗng nghe viên phi công nói.

	- Có vấn đề gì không? - Nat hỏi.

	- Có đây. Chúng ta hết xăng rồi. Có lẽ bọn khốn kiếp đã bắn trúng thùng nhiên liệu.

	- Tôi tưởng máy bay này có hai thùng xăng chứ, - Nat

	- Ông có biết lúc ra đi tôi đã phải dùng đến mức nào không?

	Viên phi công gõ vào thùng xăng và kiểm tra đồng hồ. Đèn đỏ cho thấy chỉ bay được ba chục cây nữa là hết. Anh ta quay lại nhìn Nat vẫn nằm đè lên xác người lính, tay bám chặt vào cửa. “Tôi phải xem có chỗ nào hạ cánh được không đây.” 

	Nat nhìn ra ngoài chỉ thấy rừng rậm mênh mông.

	Viên phi công bật sáng cả mấy ngọn đèn, tìm một quãng trống. Máy bay bỗng rung lên. “Tôi xuống đây nhé,” viên phi công bình tĩnh nói. “Có lẽ chúng ta phải hoãn bữa sáng mất thôi.”

	- Sang phải đi, - Nat kêu lên vì vừa trông thấy một quãng rừng trống.

	- Tôi thấy rồi, - viên phi công đảo trực thăng về phía đó nhưng máy bay không chịu nghe. “Được hay không cũng cứ xuống đã.”

	Cánh quạt từ từ chậm lại như không muốn quay nữa. Nat nghĩ đến mẹ, cảm thấy có lỗi vì đã không nghe lời mẹ trong thư, nghĩ đến cha đã tự hào về mình, nghĩ đến Tom vừa thắng trong bầu cử vào hội đồng sinh viên trường Yale, không biết cậu ta có được làm Chủ tịch không? Rồi nghĩ đến Rebecca, người cậu vẫn yêu và không biết sau này còn yêu không. Tay bám chặt vào cửa máy bay, Nat chợt cảm thấy mình còn rất trẻ. Dù sao cậu chỉ mới mười chín tuổi. Rồi nghĩ viên trung úy phi công có tên Chim Đen số Mười Hai kia cũng chỉ hơn mình một tuổi.

	Cánh quạt đã dừng hẳn. Máy bay lặng lẽ trườn về phía rừng cây. Viên phi công nói: “Thưa ông, trường hợp chúng ta không còn gặp lại nhau nữa, xin tự giới thiệu, tên tôi là Speck Foreman. Hân hạnh được biết ông”

	Hai người bắt tay, đúng như người ta thường làm sau mỗi trận đấu.

	 

	*

	 

	Fletcher ngắm bức ảnh Nat trên trang nhất Thời báo New York dưới dòng chữ MỘT ANH HÙNG MỸ. Vừa nhận được giấy gọi quân dịch, anh ta đã trình diện ngay mặc dầu có nhiều lý do để xin miễn trừ. Anh ta được đề bạt chuẩn úy và sau đó là sĩ quan chỉ huy cuộc hành quân cứu viện cho một trung đội bị kẹt bên bờ sông Dinh.

	Không ai giải thích nổi một sĩ quan non trẻ lại có thể làm được một chiến công như vậy với chiếc trực thăng hoạt động ở tiền tuyến.

	Fletcher nghĩ bụng suốt đời cậu sẽ chẳng sao hiểu nổi mình đã quyết định như thế nào khi nhận được chiếc phong bì màu nâu ở hộp thư. Chỉ có những ai đã qua thử thách mới trả lời được. Ngay cả Jimmy cũng thừa nhận trung úy Cartwright là một con người khác thường. Cậu ta nói “nếu chuyện đó xảy ra trước cuộc bầu cử thì cậu đã có thể đánh bại Tom Russell. Vấn đề chỉ là chọn đúng lúc thôi.”

	- Không, tớ chả thắng được đâu, - Fletcher nói.

	- Tại sao không? - Jimmy nói.

	- Thế mới lạ, - Fletcher đáp. “Vì hắn là bạn thân nhất của Tom.”

	 

	*

	 

	Cả toán mười một chiếc trực thăng đã quay lại tìm người mất tích, nhưng chỉ một tuần sau mới đem về được xác chiếc máy bay mà họ cho rằng đã đâm vào cây và nổ tung. Ba xác được nhận diện. Một là của trung úy phi công Carl Mould. Tìm mãi vẫn không thấy dấu vết nào của trung úy Cartwright hoặc hạ sĩ Speck Foreman.

	Cố vấn an ninh Henry Kissinger đề nghị cả nước truy điệu và tuyên dương những người đã nêu gương dũng cảm trên chiến trường.

	- Ông ta không nên nói truy điệu, - Fletcher nói.

	- Tại sao không? - Jimmy hỏi.

	- Vì Cartwright còn sống.

	- Sao cậu biết chắc như vậy?

	- Tớ cũng chả biết tại sao mình biết, - Fletcher đáp. “Nhưng tớ đoán chắc với cậu là anh ta còn sống.”

	 

	*

	 

	Nat không nhớ đã đâm vào cây như thế nào, hay bị văng từ trực thăng ra ngoài. Lúc cậu ta tỉnh dậy, mặt trời đã chiếu rát mặt. Cậu nằm đó, không biết đây là đâu. Dần dần giờ phút bi đát trở lại trong đầu.

	Hình như lúc trước đã có ai cầu Chúa. Cậu thử nhấc tay phải. Thấy cử động được, cậu ngọ nguậy năm ngón tay. Rồi hạ xuống và thử nhấc tay trái. Cũng thế. Vậy là não vẫn còn điều khiển. Cậu bỏ tay xuống, từ từ nhấc chân phải và ngọ nguậy ngón chân. Đến lúc nhấc chân trái mới thấy đau.

	Câu thử ngoẹo đầu sang hai bên rồi đặt hai bàn tay xuống mặt đất. Cầu nguyện rồi chống tay từ từ ngồi dậy. Chờ cho cây cối trước mắt hết quay cuồng, cậu mới thử đứng lên. Câu thứ đi lên một bước như đứa trẻ mới tập. Không thấy ngã, cậu bước tiếp. À, được rồi. Xin cảm ơn. Nhưng rồi cậu lại thấy đau. Vừa rồi chỉ bị tê thôi.

	Cậu quỳ xuống nhìn chân trái xem viên đạn xuyên vào chỗ nào. Mấy con kiến đang bò ra bò vào quanh vết thương. Chúng không biết cậu còn sống. Nat bắt mấy con kiến vứt đi, rồi xé mảnh tay áo băng bó. Cậu ngửng lên nhìn mặt trời đang lặn xuống sau đồi. Cậu nhìn quanh xem còn đồng đội nào sống sót không.

	Cậu đứng dậy đi một vòng. Thấy trong rừng có khói, cậu đứng lại. Cậu bắt đầu tập tễnh về phía đó. Bỗng vấp phải xác viên phi công đã cháy xém, cậu nôn mửa. Không biết tên anh ta là gì. Chiếc áo còn mắc trên cành cây. Cậu chỉ nhận ra anh ta khi trông thấy quân hàm trên vai áo. Nat sẽ tìm cách chôn cất cho anh ta, nhưng lúc này cậu phải đi tiếp kẻo tối. Cậu chợt nghe có tiếng rên rỉ.

	- Ở đâu thế? - Nat lên tiếng. Tiếng rên to hơn. Nat quay lại trông thấy thân hình to lớn của hạ sĩ Foreman nằm kẹt trên cành cây gần xác máy bay. Cậu bước đến gần. Tiếng rên to hơn trước. “Anh nghe được không?” Nat hỏi. Anh ta mở mắt. Nat bế anh ta xuống. Anh ta lại nhắm mắt. Nat nói: “Anh yên tâm, tôi sẽ đưa anh về.” Nat rút chiếc la bàn ở thắt lưng hạ sĩ rồi nhìn lên mặt trời, bỗng lại thấy một vật gì đó trên cây. Cậu chưa biết làm thế nào lấy xuống. Cậu lê đến gốc cây, co một chân nhảy lên với tay vào cành cây, rung mạnh cho rơi xuống. Rung mãi không được cậu đã định thôi nhưng lại cố lần nữa. Cuối cùng vật đó suýt rơi vào đầu vì Nat chỉ có thể tránh chứ không nhảy ra được.

	Nat ngồi thở một lúc rồi khẽ nâng viên hạ sĩ ngồi dậy đặt vào cáng. Rồi cậu ngồi lại nhìn mặt trời lặn dần sau ngọn cây, coi như làm xong nhiệm vụ trong ngày ở vùng đất quái lạ này.

	Cậu đã đọc ở đâu đó câu chuyện về một bà mẹ cố giữ cho con sống sau vụ đâm xe bằng cách suốt đêm ngồi nói chuyện với con. Suốt đêm đó, Nat cũng nói chuyện với viên hạ sĩ.

	 

	*

	 

	Fletcher đọc báo nhưng không sao tin được chuyện những người nông dân địa phương đã giúp trung úy Nat Cartwright kéo lê chiếc cáng qua hết làng này đến làng khác, đi hơn hai trăm cây số, sau mười bảy ngày đêm mới về đến ngoại ô thành phố Sàigòn, và hai người lập tức được vào bệnh viện tiền phương gần đó nhất.

	Ba ngày sau, hạ sĩ Speck Foreman qua đời. Anh ta sẽ không bao giờ biết được tên người trung úy đã cứu mình và bản thân cậu ta cũng đang vật lộn với mạng sống.

	Fletcher vẫn theo dõi từng mẩu tin về trung úy Cartwright, nhưng không lúc nào hết tin rằng cậu ta còn sống.

	Một tuần sau, Nat được đưa về Trại Jama ở Nhật Bản, được giải phẫu để cứu chiếc chân bị thương. Một tháng sau, cậu được đưa về nước, vào Trung tâm Y tế Walter Reed của quân đội ở thủ đô Washington để phục hồi sức khỏe.

	Lần Fletcher thấy lại Nat Cartwright là trang nhất Thời báo New York đăng ảnh cậu ta bắt tay Tổng thống Johnson tại Vườn Hồng ở Nhà Trắng.

	Cậu ta được thưởng Huân Chương Danh Dự.
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	Michael và Susan Cartwright không ngờ được đến thăm Nhà Trắng để chứng kiến cậu con trai duy nhất nhận Huân chương Danh Dự ở Vườn Hồng. Sau lễ trao tặng, Tổng thống Johnson nghe cha Nat nói việc những người Mỹ gặp nhiều khó khăn khi đến tuổi mười chín mà không được bảo hiểm nhân thọ. Sáng hôm sau, LBJ (tức Tổng thống Johnson) nói với Chính phủ: “ Thế kỷ tới, những người Mỹ về hưu sẽ được hưởng quyền lợi như khi họ còn làm việc”.

	Trên đường trở về Cromwell, mẹ Nat hỏi cậu có kế hoạch gì cho tương lai không.

	- Chưa biết được, vì tương lai không nằm trong tay con, - cậu đáp. “Con đã được lệnh thứ Hai này đến Trại Benning. Đến đó mới biết Đại tá Tremlett tính chuyện của con như thế nào.”

	- Lại uổng phí một năm nữa, - mẹ nói.

	- Đó là xây dựng tính cách, - cha nói, trong bụng còn hồ hởi về cuộc nói chuyện với Tổng thống.

	- Tôi nghĩ Nat chẳng cần đến thứ đó, - mẹ nói.

	Nat mỉm cười nhìn ra cửa ngắm phong cảnh Connecticut. Khi còn kéo lê chiếc cáng mười bảy ngày đêm, không được ngủ mấy chốc, cũng không được ăn mấy chút, cậu ta nghĩ chẳng hiểu mình còn được trông thấy quê nhà nữa không. Cậu nghĩ đến những lời mẹ nói và thấy mẹ nói đúng. Cậu càng bực mình nghĩ đến chuyện đã bỏ phí một năm ở quân đội mà chỉ có mỗi việc ra chào vào chào trước giờ tập luyện. Các sĩ quan cao cấp cũng đã nói sẽ không để cậu trở lại Việt Nam, vì như vậy uổng phí cuộc đời của một trong số những anh hùng nổi tiếng nước Mỹ.

	Bữa ăn tối hôm đó, sau khi nhắc lại cuộc trò chuyện với Tổng thống, cha yêu cầu Nat kể cho nghe những chuyện ở Việt Nam.

	Nat bỏ ra hơn một giờ mô tả lại thành phố Sàigòn, nông thôn và nhân dân, nhưng ít nhắc đến công việc của cậu là sĩ quan quân nhu. Cậu kể với cha mẹ: “Người Việt Nam họ cần cù và rất thân thiện. Hình như họ hài lòng với sự có mặt của ta ở đó. Nhưng cả hai phía chẳng một ai tin rằng ta có thể ở đó được mãi. Con e rằng lịch sử sẽ thấy chuyện này là rất vô lý, và một khi kết thúc rồi, chuyện này sẽ nhanh chóng phai mờ trong tâm lý cả nước.” Cậu quay sang cha: “Ít nhất thì chiến tranh phải có mục đích gì chứ.” Mẹ gật gù tán thành, nhưng Nat ngạc nhiên thấy cha không có quan điểm gì khác.

	Trong ký ức, con có gì đặc biệt đáng nhớ không? - mẹ hỏi, hy vọng cậu sẽ kể lại cuộc sống ngoài mặt trận.

	- Có. Đó là sự bất bình đẳng của con người.

	Nhưng chúng ta đã làm mọi thứ có thể để giúp người dân Nam Việt Nam kia mà, - cha nói.

	- Cha ạ, con không nói người Việt Nam, - Nat đáp. “Con nói cái mà Kennedy mô tả là ‘đồng bào Mỹ của tôi’ ấy.

	- Đồng bào Mỹ ư? - mẹ hỏi lại,

	- Phải, vì điều con nhớ hơn cả là cách đối xử của ta với dân thiểu số nghèo khó, nhất là dân da đen. Họ có rất nhiều người phải ra chiến trường chỉ vì lý do là không đủ tiền thuê luật sư để chỉ cho họ cách trốn quân dịch.

	- Nhưng bạn thân của con...

	- Con biết, - Nat nói. “Con mừng cho Tom là đã không ra trình diện, nếu không nó cũng rất có thể chịu chung số phận như Dick Tyler.”

	- Vậy con tiếc là đã quyết định như thế? - mẹ khẽ hỏi.

	Nat nghĩ một lát mới trả lời. “Không, nhưng con thường nghĩ đến Speck Foreman. Vợ con anh ta ở Alabama vẫn không hiểu cái chết của anh ta phục vụ cho cái gì.”

	Sáng hôm sau Nat dậy sớm đi chuyến xe lửa đầu tiên đến Trại Benning. Cậu nhìn đồng hồ lúc đầu tàu tiến vào ga Columbus. Còn một giờ nữa mới gặp đại tá, vì vậy cậu đi bộ hơn hai cây số đến học viện. Trên đường, cậu luôn tự nhủ mình vẫn ở căn cứ quân sự nên phải chào lại tất cả những ai ở dưới cấp đại úy. Một số mỉm cười khi họ nhìn thấy tấm huân chương danh dự trên ngực Nat, vì nếu là anh hùng trong trận đấu bóng ở trường họ cũng có thể được huân chương ấy.

	Nat đứng bên ngoài văn phòng đại tá Tremlett mười lăm phút trước giờ hẹn.

	- Chào đại úy Cartwright. Đại tá bảo tôi nếu thấy anh thì đưa thẳng đến văn phòng, - một phụ tá trẻ tuổi nói.

	Nat vào phòng đại tá, đứng nghiêm chào. Từ sau bàn Tremlett bước đến vòng tay ôm Nat. Viên phụ tá ngạc nhiên vì anh ta nghĩ chỉ có sĩ quan quân đội Pháp mới chào nhau bằng cách đó. Quay về bàn Tremlett mở một hồ sơ dầy xem. “Nat, anh có ý kiến năm tới sẽ làm gì không?”

	- Thưa ông không, nhưng vì không được phép sang Việt Nam nữa, tôi sẵn sàng làm theo ý kiến trước đây của ông, tức ở lại học viện giúp ông trong việc tuyển quân.

	- Việc đó đã có người làm rồi, - Tremlett nói. “Và tôi cũng không chắc về lâu dài việc đó còn thích hợp với anh nữa.”

	- Ông còn ý kiến gì khác chăng? - Nat hỏi.

	- Anh đã hỏi thì tôi nói để anh biết, - đại tá đáp. “Khi tôi biết tin anh về nước, tôi đã điện hỏi ý kiến các luật sư hàng đầu học viện. Bình thường tôi không ưa gì các luật sư vì họ chỉ biết cãi nhăng ở tòa án. Nhưng bây giờ tôi phải công nhận một người trong số họ đã có sáng kiến rất hay.” Nat không phát biểu gì, cậu chỉ muốn biết đại tá đang nghĩ gì. “Luật lệ và điều lệnh có thể hiểu nhiều cách. Nếu không các luật sư biết làm gì khác?” đại tá nói. “Năm trước đây, anh ra trình diện mà không thắc mắc gì, do đó anh được phái sang Việt Nam. Lạy Chúa, hóa ra là tôi sai.”

	Nat định lên tiếng bảo ông nói tiếp, nhưng cậu tự kiềm chế.

	- À, tôi quên chưa mời anh uống cà-phê.

	- Cảm ơn ông, tôi không uống. - Nat cố không tỏ ra sốt ruột.

	Đại tá mỉm cười. “Tôi uống vậy.” Ông nhấc điện thoại. “Dan, cho tôi cốc cà-phê nhé, có lẽ thêm vài chiếc bánh rán nữa.” Ông nhìn Nat, “Chắc anh sẽ không thay đổi ý kiến chứ?”

	- Thì ông cũng hài lòng với công việc này đấy chứ, phải không ạ? - Nat mỉm cười đáp.

	- Thật ra tôi hài lòng, - đại tá nói. “Anh biết không, tôi đã phải mất mấy tuần mới được Washington đồng ý với đề nghị của tôi. Vậy anh tha lỗi nếu tôi nhẩn nha thêm ít phút.”

	Nat nhăn nhó cười rồi ngồi xuống ghế.

	- Có nhiều con đường mở ra cho anh, theo tôi thì hầu hết những con đường ấy đều phí thì giờ vô ích. Thí dụ anh có thể làm đơn xin xuất ngũ vì đã bị thương trong tác chiến. Nếu đi con đường ấy, anh sẽ hưởng lương hưu sáu tháng sau khi ra khỏi đây. Là sĩ quan ngoại ngạch, nên chả nói anh cũng hiểu không biết bao giờ mới xong giấy tờ. Còn như anh vừa nói, cố nhiên anh có thể hoàn thành nghĩa vụ ở học viện này, nhưng thử hỏi tôi có muốn một thương binh làm việc cho mình không? - đại tá cười nói vừa lúc viên phụ tá bước vào mang theo khay cà-phê nóng và hai chiếc cốc. “Anh cũng có thể nhận một vị trí khác ở nơi có môi trường thân thiện, chẳng hạn như Honolulu, nhưng tôi đoán anh không muốn đi xa để kiếm một cô gái nhảy.” Ông nhìn lại hồ sơ, “Nhưng dù đề nghị của tôi là thế nào thì anh cũng cứ phải nện gót ở đây thêm một năm nữa. Vì vậy tôi cần hỏi anh câu nữa: một khi đã hết hai năm ở đây, anh định làm gì chưa?”

	- Trở lại trường để tiếp tục học, thưa ông.

	- Tôi biết thế nào anh cũng nói thế, - đại tá nói. “Thế là anh đã quyết định rồi?”

	- Nhưng tuần sau đã bắt đầu năm học mới, - Nat nói. “Và như ông vừa nói, chỉ mỗi việc giấy tờ đã...”

	- Trừ phi anh đăng ký phục vụ sáu năm nữa, như vậy giấy tờ sẽ được làm rất nhanh chóng.

	- Đăng ký sáu năm nữa? - Nat sửng sốt hỏi lại. “Tôi đã tính ra khỏi quân đội chứ không ở lại kia mà.”

	- Chứ sao nữa, - đại tá nói. “Nhưng chỉ với điều kiện anh đăng ký sáu năm nữa.” Ông đứng dậy đi lại trong phòng. “Nat, anh biết không, với trình độ hiện nay, anh có thể làm đơn xin vào bất cứ trường đại học nào. Hơn thế nữa, việc học của anh sẽ do quân đội đài thọ.”

	- Nhưng tôi đã có học bổng rồi, - Nat nói lại.

	- Tôi biết. Trong hồ sơ này có hết. - Đại tá nhìn xuống nói. “Nhưng trường đại học đâu có nhận học phí của đại úy?”

	- Nghĩa là tôi được trả tiền vào đại học? - Nat nói.

	- Phải, anh sẽ được nhận đầy đủ với trợ cấp đóng quân ở nước ngoài.

	- Đóng quân ở nước ngoài? Nhưng tôi không làm đơn xin vào trường đại học ở Việt Nam. Tôi chỉ muốn quay về Connecticut, rồi vào trường Yale.

	- Thì thế chứ sao? Điều lệ đã ghi rõ rằng nếu, và chỉ nếu, anh đã phục vụ ở nước ngoài, trong khu vực có chiến sự, - Tôi dẫn chứng đây nhé, - ông đại tá lật trang hồ sơ - “thì đơn xin vào đại học sẽ được cấp theo quy chế đã đóng quân lần cuối ở nước ngoài.” Ông đại tá ngẩng lên nói tiếp. “Tôi bắt đầu quý các luật sư ở chỗ này. Đúng là họ giỏi thật.” Tremlett nhấp cà-phê, còn Nat vẫn ngồi im. “Không những anh sẽ được hưởng đầy đủ lương đại úy và trợ cấp hải ngoại”, đại tá nói tiếp, “vì anh bị thương, mà hết sáu năm anh còn được xuất ngũ và hưởng lương hưu đại úy nữa.”

	- Làm sao Quốc hội thông qua điều đó được? - Nat hỏi.

	- Tôi không cho là bất cứ ai thảo ra điều này cũng đều giỏi tất cả các mặt, - đại tá nói.

	- Hẳn là phải có sơ hở, - Nat nói.

	- Có chứ, đại tá nghiêm mặt đáp. “Ngay cả Quốc hội cũng còn có chỗ phải che giấu.” Nat không ngắt lời ông. “Trước hết, mỗi năm cậu phải quay về tập luyện ở Trại Benning hai tuần gọi là để dưỡng thương.”

	- Tôi rất muốn thế, - Nat đáp.

	- Ông đại tá không để ý Nat vừa ngắt lời. “Hết sáu năm, anh vẫn nằm trong danh sách quân đội cho đến sinh nhật bốn mươi lăm tuổi. Như vậy, nếu có cuộc chiến tranh khác, anh vẫn bị gọi ra.”

	- Thế đấy? - Nat nói, giọng nghi hoặc.

	- Thế đấy, - đại tá nhắc lại.

	- Sau đây tôi phải làm gì?

	- Ký vào sáu bản tài liệu mà các luật sư đã chuẩn bị. Ngày này tuần sau chúng tôi sẽ đưa anh về Đại học Connecticut. Nhân đây, tôi đã nói với ông hiệu trưởng, và ông ta bảo sẵn sàng gặp anh vào thứ Hai sau. Ông ta yêu cầu tôi báo cho anh biết bài giảng đầu tiên bắt đầu vào chín giờ. - đại tá nói thêm: “với tôi thì giờ đó là muộn đấy.”

	- Ông cũng biết trước là tôi sẽ đáp ứng thế nào chứ ạ? - Nat nói.

	- Đúng thế, - Tremlett đáp. “Tôi còn nghĩ anh sẽ chọn con đường đun cà-phê cho tôi trong mười hai tháng nữa kia. Nhân đây, anh không muốn uống cà-phê với tôi sao?” Ông đại tá hỏi, rồi tiện tay rót cốc nữa. 

	 

	*

	 

	- Anh đồng ý lấy người đàn bà này làm vợ chính thức không? - ông giám mục Connecticut hỏi.

	- Tôi đồng ý, - Jimmy đáp.

	- Chị đồng ý lấy người đàn ông này làm chồng chính thức không?

	- Tôi đồng ý, - Joanna đáp.

	 

	*

	 

	- Anh đồng ý lấy người đàn bà này làm vợ chính thức không? - ông giám mục lại hỏi.

	- Tôi đồng ý, - Fletcher đáp.

	- Chị đồng ý lấy người đàn ông này làm chồng chính thức không?

	- Tôi đồng ý, - Annie đáp.

	 

	*

	 

	Cùng một lúc có hai cuộc hôn lễ là sự kiện hiếm có ở Hartford. Ông giám mục cũng công nhận đây là lần đầu ông chủ trì như vậy.

	Thượng nghị sĩ Gates đứng đầu hàng, mỉm cười đón tân khách đến dự. Ông quen biết hầu hết. Dù sao cả hai đứa con ông đều kết hôn trong cùng một ngày.

	- Có ai ngờ Jimmy lại lấy được cô gái thông minh nhất lớp như thế chứ? - Harry hãnh diện nói.

	- Chả phải nó giỏi ư? - Martha nói. “Ông cũng vậy. Mà ông cũng đừng quên là nhờ có Joanna mà nó được phong cấp.”

	- Mọi người ngồi vào bàn rồi, xin cho cắt bánh, - chủ khách sạn nói, “đề nghị các cô dâu chú rể đứng phía trước, các vị phụ huynh đứng phía sau để chụp ảnh.”

	- Không cần phải nhắc ông nhà tôi, - Martha Gates nói, “đèn nháy xong là ông ấy đã quay đi rồi, đây chỉ là ngẫu nhiên nghề nghiệp.”

	- Bà nói đúng đấy, - Thượng nghị sĩ đáp. Ông quay sang Ruth Davenport lúc đó đang nhìn cô con dâu bằng con mắt nghi hoặc.

	- Tôi cứ nghĩ không hiểu hai đứa còn quá trẻ không nhỉ.

	- Nó đã hai mươi rồi, - Thượng nghị sĩ nói. “Martha và tôi lấy nhau khi bà ấy hai mươi tuổi.”

	- Nhưng Annie chưa tốt nghiệp.

	- Điều đó không can hệ. Chúng nó đã đi với nhau sáu năm rồi. - Ông Thượng nghị sĩ quay ra chào một tân khách.

	- Thỉnh thoảng tôi cứ mong rằng... - Ruth nói.

	- Thỉnh thoảng bà mong gì? - Robert đứng cạnh vợ Ruth quay đi để Thượng nghị sĩ không nghe thấy mình nói gì. “Không ai yêu Annie bằng tôi, nhưng thỉnh thoảng tôi cứ nghĩ giá như...” bà ngập ngừng, - “giá như hai đứa gặp nhau nhiều hơn nữa thì hơn.”

	- Fletcher đã gặp khối cô gái, nhưng nó chẳng hẹn hò với cô nào. Với lại...- Robert đưa cốc lấy thêm rượu, “Với lại tôi đã nhiều lần đi mua sắm với bà, chỉ thấy bà mua ngay bộ áo nào bà trông thấy trước.”

	- Điều đó không có nghĩa là tôi không nhìn đến những đàn ông khác trước khi tôi quyết định lấy ông, - Ruth nói.

	- Phải, nhưng đấy là chuyện khác, vì những người kia chẳng ai lấy bà.

	- Robert Davenport, tôi muốn nói để ông biết...

	- Ruth, bà quên rằng tôi đã hỏi nhiều lần, cuối cùng bà mới chấp nhận đó sao? Tôi còn định làm cho bà có bầu trước khi lấy cơ mà.

	- Ông có bao giờ nói thế đâu, - Ruth quay nhìn chồng.

	Có lẽ bà quên sau khi cưới bao lâu thì bà đã đẻ Fletcher.

	Ruth quay lại nhìn con dâu. “Tôi chỉ mong nó không gặp chuyện tương tự.”

	- Chả có lý gì phải thế, - Robert nói. “Người đẻ không phải là Fletcher. Còn tôi đánh cuộc là Fletcher, cũng như tôi, suốt đời nó sẽ chẳng bao giờ nhìn đến người đàn bà khác.”

	Từ khi chúng ta lấy nhau, ông chưa bao giờ nhìn đến người đàn bà khác thật sao? - Ruth bắt tay hai tân khách rồi quay lại hỏi.

	- Đúng thế, - Robert đáp và lại nhấp rượu. “Tôi đã ngủ với nhiều người, nhưng chưa bao giờ nhìn đến họ.”

	- Robert, ông uống bao nhiêu rồi?

	- Tôi không đếm, - Robert nói vừa lúc Jimmy bước đến.

	- Bác cười gì thế, bác Davenport?

	- Tôi vừa bảo Ruth là tôi đã chinh phục nhiều người, nhưng bà ấy không tin. Jimmy này, cậu sẽ làm gì sau khi tốt nghiệp?

	- Cháu sẽ theo Fletcher vào trường luật. Kể cũng khó đấy, nhưng ban ngày con bác giúp, ban đêm Joanna giúp, cháu sẽ xoay sở được. Bác phải tự hào về con bác đấy, - Jimmy nói.

	Ông giơ cốc cho người phục vụ đi qua rót thêm rượu.

	“Chắc chắn nó sẽ được phong cấp ở học viện, lại thêm Chủ tịch Hội Sinh viên.”

	- Ông say rượu rồi đấy, - Ruth nói nhưng không cười.

	- Bà yêu quý, bà luôn luôn đúng, nhưng điều đó không ngăn được tôi tự hào thái quá về đứa con duy nhất của tôi..

	- Nhưng không có sự đóng góp của Jimmy, nó sẽ chẳng bao giờ trở thành Chủ tịch, - Ruth cãi.

	- Bác quá khen đấy ạ, bác Davenport, nhưng bác đừng quên Fletcher đã thắng áp đảo trong cuộc bầu cử.

	- Nhưng chỉ sau khi cháu đã thuyết phục được Tom...hắn tên là gì ấy nhỉ...cho nên hắn mới chịu ủng hộ Fletcher.

	- Cũng có thể, nhưng chính Fletcher đã tạo ra sự thay đổi tác động đến cả một thế hệ trường Yale, - Jimmy nói.

	Lúc này Annie vừa bước tới. “A, chào cô em bé.”

	- Khi nào em làm Chủ tịch Hãng General Motors, anh còn nói với em bằng giọng đó nữa không?

	- Còn chứ, - Jimmy đáp. “Hơn thế nữa, anh sẽ không di xe Caddie.

	Annie định giơ tay đánh anh, nhưng chủ khách sạn lên tiếng bảo đã đến lúc cắt bánh.

	Ruth vòng tay ôm cô con dâu. Bà nói: “Đừng để ý gì đến anh cháu, vì sau khi cháu tốt nghiệp, nó cũng đã yên vị rồi.”

	- Không phải cháu muốn chứng minh cho anh ấy, - Annie nói. “Trước sau thì con bác cũng là người nêu gương.”

	- Vậy cháu chỉ việc đánh bại anh ta là xong, - Ruth nói.

	- Cháu không muốn thế, - Annie đáp. “Bác biết không, anh ấy bảo sau khi tốt nghiệp trường luật anh ấy sẽ đi làm chính trị.”

	- Điều đó có cản trở gì đến sự nghiệp của cháu đâu.

	- Không, nhưng cháu chẳng muốn mất gì để giúp anh ấy thực hiện tham vọng.

	- Cháu có quyền có sự nghiệp riêng của cháu chứ, - Ruth nói.

	- Tại sao ạ? - Annie nói. “Bỗng dưng chuyện này thành ra hợp thời nhỉ. Có lẽ cháu không như Joanna,” cô liếc sang chị dâu. “Bác Ruth ạ, cháu biết cháu muốn gì, và cháu sẽ làm bất cứ gì cần thiết để thực hiện cho được.”

	- Đó là gì vậy? - Ruth khẽ hỏi.

	- Suốt đời ủng hộ người cháu yêu quý, nuôi dạy con cái, sung sướng với thành công của chồng, và với áp lực như của những năm bảy mươi, như thế sẽ còn chứng minh hùng hồn hơn là được phong cấp ở trường Vassar,” - Annie nói và cầm con dao bạc có cán bằng ngà. “Bác biết không, cháu đoán sang thế kỷ hai mươi mốt những kỷ niệm hôn lễ vàng sẽ còn ít hơn rất nhiều so với thế kỷ hai mươi.”

	- Fletcher, con là người may mắn đấy, mẹ nói lúc Annie ấn con dao xuống chiếc bánh.

	- Con biết từ trước khi Annie sửa lại hàm răng kia, Fletcher đáp.

	Annie chuyển con dao sang tay Joanna. “Em ước điều gi đi,” - Jimmy khẽ ri tai.

	- Em ước rồi, anh sinh viên năm thứ nhất ạ, - cô đáp. “Hơn thế nữa, điều ước ấy đã thành sự thật.”

	- À, em muốn nói cái quyền được lấy anh chứ gì?

	- Trời ơi, không đâu, còn ý nghĩa hơn thế nữa chứ.

	- Còn ý nghĩa gì hơn thế?

	- Đó là chúng ta sắp có con.

	Jimmy vòng tay ôm vợ. - “Từ bao giờ vậy?”

	- Em không biết chắc, nhưng khi em tin rằng anh sẽ tốt nghiệp, em đã thôi không dùng thuốc tránh thai nữa.

	- Thế thì tuyệt. Nào, chúng ta hãy báo tin cho các tân khách.

	- Anh mà nói nữa, em sẽ thọc ngay lưỡi dao này vào người anh chứ không cắt bánh. Anh coi chừng đấy, em vẫn biết lấy một anh sinh viên năm thứ nhất có tóc đỏ là một sai lầm.

	- Anh đánh cuộc đứa bé sẽ có tóc đỏ.

	- Đừng chắc thế, anh sinh viên năm thứ nhất ạ. Nếu anh nói ra với bất cứ ai, em sẽ bảo em chả biết bố đứa bé là người nào.

	- Thưa quý ông quý bà, - Jimmy nói vừa lúc vợ giơ dao lên. “Tôi xin báo một tin”. Cả phòng im lặng. “Joanna và tôi sắp có con.” Đột nhiên cả năm trăm tân khách ào ào vỗ tay.

	- Thế là anh chết rồi, - Joanna nói và thọc dao vào chiếc bánh.

	- Phu nhân Gates ơi, tôi đã biết thế từ lúc mới gặp bà cơ. Nhưng tôi nghĩ chúng ta phải có ít nhất ba đứa con trước khi bà định giết tôi.

	- Ông Thượng nghị sĩ, ông sắp trở thành ông nội rồi, - Ruth nói. “Xin chúc mừng ông. Tôi cũng nóng lòng muốn được làm bà ngoại, nhưng có lẽ còn lâu đến khi Annie đẻ đứa con đầu lòng.”

	- Tôi đoán chắc nó chưa nghĩ đến chuyện ấy trước khi tốt nghiệp, - Harry Gates nói. “Nhất là khi chúng nó biết tôi đã có kế hoạch như thế nào cho Fletcher.”

	- Chẳng lẽ Fletcher không theo kế hoạch của ông sao? - Ruth hỏi.

	- Chừng nào tôi và Jimmy còn muốn nó cảm thấy đó phải là ý kiến của nó trước đã.

	- Ông không cho là hiện nay nó chỉ việc thực hiện ý kiến của ông ư?

	- Từ cái ngày gặp nó ở trận đấu bóng của hai trường Hotchkiss và Taft cách đây gần chục năm, tôi đã biết khả năng của nó rồi. Nó có thể giơ gậy cao hơn tôi nhiều.

	- Ông Thượng nghị sĩ vòng tay ôm Ruth. “Nhưng có một vấn đề có lẽ tôi cần bà giúp cho.”

	- Gì thế? - Ruth hỏi.

	- Tôi nghĩ Fletcher chưa dứt khoát là Cộng hòa hay Dân chủ, mà tôi thì rất biết rằng ông chồng bà...

	- Tin về Joanna thế chẳng phải là tuyệt vời sao? - Fletcher hỏi mẹ vợ.

	- Hẳn đi chứ, - Martha đáp. “Harry đã tính những lá phiếu sẽ giành được khi ông ta làm ông nội.”

	- Cái gì làm ông ấy tin tưởng thế? - Fletcher hỏi.

	- Công dân lớn tuổi là bộ phận mau già nhất trong số cử tri. Do đó phải có một tỷ lệ phần trăm nhất định cho những cử trí theo Harry đi nơi này nơi khác chứ.

	- Vậy nếu Annie và cháu có con thì có tỷ lệ gì trong đó?

	- Không, không, - Martha nói. “Vấn đề là thời điểm. Con hãy nhớ phải hai năm nữa Harry mới lại ra ứng cử.”

	- Bác có nghĩ rằng chúng cháu phải có kế hoạch đẻ đứa thứ nhất để trùng hợp với ngày Harry ra tái cử không?

	- Cháu sẽ ngạc nhiên thấy biết bao nhiêu nhà chính trị đều làm như thế cả, - Martha đáp.

	- Joanna, chúc mừng con, - ông Thượng nghị sĩ ôm con dâu nói.

	- Có bao giờ con trai bác giữ được bí mật không? - Joanna nói và nhấc con dao để ra ngoài bánh.

	- Không, nếu như nó muốn làm vừa lòng bè bạn, - ông Thượng nghị sĩ đáp. “Nhưng nếu nó nghĩ như thế là làm đau lòng người nó yêu quý, nó sẽ đem theo điều bí mật ấy xuống mồ.”
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	Chuông đồng hồ đánh chín giờ. Giáo sư Karl Abrahams bước vào giảng đường. Mỗi học kỳ ông giảng tám bài. Người ta đồn trong suốt ba mươi bảy năm ông chưa bỏ một buổi nào. Không có gì chứng minh được dư luận về Karl Abrahams, vì vậy ai hỏi ông cũng bảo nghe nói thế thôi, không tin được.

	Tuy nhiên dư luận vẫn dai dẳng đến mức trở thành giai thoại. Chẳng sinh viên nào ngu ngốc tin vào những lời nói mỉa mai chua chát của ông. Thí dụ ông nói ba đời Tổng thống đã mời ông tham gia Tòa án Tối cao, thì việc đó chỉ có ba Tổng thống biết. Nhưng ai hỏi đến ông chỉ nói cách phục vụ tốt nhất cho đất nước là giảng dạy cho thế hệ luật gia sau này và tạo được càng nhiều cố vấn đứng đắn lương thiện càng tốt, như thế còn hơn bỏ công dọn dẹp những lộn xộn do nhiều kẻ xấu gây ra.

	Trong một bài báo không được phép, tờ Bưu điện Washington nói Abrahams đã dạy cho hai thành viên của Tòa án Tối cao hiện nay, hai mươi hai thẩm phán liên bang, và nhiều hiệu trưởng các trường luật đầu ngành.

	Khi Fletcher và Jimmy dự buổi đầu trong số tám bài giảng của Abrahams, họ không ảo tưởng gì về những việc sắp đến. Tuy nhiên Fletcher vẫn mang áo tưởng là chỉ cần năm cuối trước khi thi tốt nghiệp bỏ nhiều thì giờ học là đủ, dù phải học đến quá nửa đêm. Giáo sư Abrahams đã phải làm cho anh quen với giờ giấc, thường vào những lúc đi ngủ.

	Giáo sư Abrahams luôn nhắc nhở những sinh viên năm thứ nhất rằng không phải đến cuối khóa là tất cả sẽ tốt nghiệp đâu. Jimmy nghe nói cúi gập đâu. Fletcher bắt đầu bỏ nhiều thời gian nghiên cứu đến nỗi Annie ít khi gặp chồng trước khi thư viện khóa cửa. Thinh thoảng Jimmy bỏ về sớm hơn để gặp Joanna, nhưng chẳng mấy khi ra đi mà không ôm theo một đống sách. Fletcher bảo Annie chưa bao giờ thấy ông anh rể chăm chỉ học tập thế.

	- Khi nào đứa bé ra đời sẽ không dễ như vậy đâu, - Annie nói với chồng hôm cô đến thư viện đón anh ta về.

	- Chắc Joanna có kế hoạch đẻ đứa bé trong dịp nghỉ hè, để chị ấy còn về làm việc hôm khai mạc khóa học chứ.

	- Em không muốn con đầu lòng của mình ra đời như vậy, - Annie nói. “Em muốn nuôi con ở nhà, suốt ngày làm mẹ, còn bố về sớm để tối nói chuyện với con.”

	- Được thôi, - Fletcher nói. “Nhưng nếu em thay đổi ý kiến và quyết định làm Chủ tịch Hãng General Motors, anh sẽ sẵn lòng thay tã cho con.”

	 

	*

	 

	Điều đầu tiên Nat ngạc nhiên là khi trở lại trường đại học, anh thấy hình như các bạn cũ đều rất non kém. Anh tin rằng mình đủ sức vào năm thứ hai. Nhưng cùng ngồi với họ anh chỉ thấy họ bàn tán về tốp ca này hoặc ngôi sao điện ảnh kia mới ra đời, và anh chả biết gì về những chuyện đó. Chỉ đến khi nghe bài giảng đầu anh mới ý thức được rằng kinh nghiệm ở Việt Nam quả đã khiến cuộc đời anh thay đổi hẳn.

	Nat biết các bạn cùng trường không coi anh như một người của họ, cả đến vài ba Giáo sư cũng e ngại. Anh hãnh diện nghĩ mình được coi trọng nhưng cũng hiểu ra ngay vấn đề còn có mặt khác. Trong dịp nghỉ lễ Giáng sinh, anh trao đổi chuyện này với Tom, và Tom nói sở dĩ họ cảnh giác với anh vì hình như họ nghe nói anh đã giết ít ra là hàng trăm quân Việt Cộng. “Hàng trăm ư?” Nat hỏi lại.

	- Những người khác còn nghe quân lính của ta đã làm những gì đối với phụ nữ Việt Nam nữa, - Tom nói.

	- May cho tớ là đã có Mollie, nếu không tớ sẽ độc thân mãi.

	- Tớ khuyên cậu đừng để họ vỡ mộng, - Tom nói. “Tớ đoán họ đố kỵ đó thôi, còn phụ nữ thì tò mò không hiểu. Cậu cần làm cho họ thấy cậu chỉ là một công dân bình thường nhưng tôn trọng pháp luật.”

	- Tớ chỉ mong họ nhớ cho rằng tớ mới mười chín tuổi, - Nat nói.

	- Cái khó chính ở chỗ cậu là đại úy Cartwright, Huân chương Danh dự, mà như thế thì không thể là mười chín tuổi. Có lẽ chỉ chiếc chân khập khiễng mới làm họ hiểu ra được, - Tom nói.

	Nat nghe lời bạn khuyên, quyết định tỏ ra năng nổ trong lớp, ở phòng tập thể dục và chạy việt dã. Trước đây bác sĩ đã dặn phải một năm sau anh mới được chạy nhảy. Nhưng mỗi ngày anh đến phòng thể dục tập hàng giờ, leo dây, cử tạ, đôi khi còn đánh quần vợt dưới nước. Cuối khóa anh đã từ từ chạy bộ quanh sân, phải mất một giờ hai mươi phút mới chạy hết sáu cây số. Anh xem lại kế hoạch luyện tập cũ chỉ mất ba mươi tư phút mười tám giây. Anh tự nhủ vào cuối năm học thứ hai sẽ phá được kỷ lục.

	Nat còn gặp vấn đề nữa là phụ nữ. Mỗi khi hẹn hò với cô nào, anh chỉ thấy họ hoặc muốn nhảy vào giường ngay hoặc từ chối phắt. Tom còn nói kiểu tóc ngắn như của anh đôi khi cũng có nhiều cô thích, và Nat cũng phát hiện đã nhiều người làm như vậy.

	- Tiếng tăm cũng có nhiều cái bất lợi, - Nat phàn nàn.

	- Nếu thế để tớ đổi chỗ cho cậu, - Tom nói.

	Hóa ra trường hợp duy nhất còn lại là Rebecca. Ngay hôm Nat quay về học xá cô ta đã tỏ ý muốn nối lại chuyện cũ. Nat băn khoăn không biết có nên trở lại mối tình cũ ấy không. Cuối cùng anh nghĩ bụng nếu cần xây dựng lại quan hệ thì cũng từ từ. Nhưng Rebecca lại có kế hoạch khác.

	Cuộc hẹn lần thứ hai, Rebecca mời anh về phòng uống cà-phê. Vừa khép cửa, cô đã định cởi quần áo anh. Nat lùi ra, viện cớ hôm sau phải tham gia cuộc chạy thi bấm giờ. Nhưng cô ta không chịu. Lát sau khi cô đem ra hai tách cà-phê, anh thấy Rebecca đã khoác áo ngủ, chứng tỏ bên dưới cô không mặc gì hết. Nat bỗng thấy mình không còn cảm giác gì đối với cô ta nữa. Anh vội uống tách cà-phê và nói cần đi ngủ sớm.

	- Trước kia có thấy anh bận tâm gì về những cuộc chạy thi ấy đâu? - Rebecca hỏi đùa.

	- Đó là hồi anh còn khỏe cả hai chân, - Nat đáp.

	- Có lẽ anh thấy em không còn hấp dẫn nữa chứ gì, - Rebecca nói, “với lại bây giờ ai cũng đã cho anh là một loại anh hùng rồi.”

	- Không liên quan gì đến chuyện đó đâu. Chỉ là...

	- Ngay từ đầu Ralph đã nói rất đúng về anh.

	- Em nói thế là sao? - Nat hỏi ngay.

	- Đơn giản là anh không thuộc lớp người như hắn, dù ở trên giường hay chỗ khác. - Cô ngừng lại.

	Nat đã định phản ứng nhưng nghĩ thế nào lại thôi. Anh ra về, không nói thêm câu nào. Đêm đó anh thức khuya, nghĩ bụng Rebecca vẫn là một phần cuộc sống trước đây của mình như rất nhiều cái khác.

	 

	*

	 

	Trở về trường đại học, một trong những điều Nat phát hiện là có nhiều sinh viên muốn anh ra tranh cử chức Chủ tịch Hội Sinh viên với Elliot. Nhưng Nat nói ngay lúc này anh phải cố lấy lại thời gian đã bỏ phí, nên không quan tâm đến việc tranh cử.

	Cuối năm học thứ hai, Nat về nhà nói với cha anh đã rút được thời gian chạy việt dã xuống dưới một giờ và được xếp trong số sáu người đứng đầu danh sách.

	Mùa hè, Nat và Tom đi du lịch sang châu Âu. Nat thấy một trong những cái hay của lương đại úy là anh có thể cùng đi với bạn thân mà không cảm thấy phải dựa vào bạn.

	Chặng đầu họ dừng lại ở London, xem quân cận vệ duyệt binh trên đường phố. Nat có cảm tưởng họ sẽ là một lực lượng mạnh ở Việt Nam. Ở Paris, họ đi dạo trên đường Champs Elysées, mỗi khi thấy một phụ nữ đẹp muốn nói chuyện lại phải giở cuốn hội thoại. Rồi họ đi Rome, lần đầu tiên nếm món mì Ý ở tiệm cà-phê, và thề sẽ không bao giờ thêm ăn ở nhà hàng McDonald nữa.

	Mãi đến khi thăm thành Venice anh mới lao vào chuyện tình dục. Chỉ một hôm mà anh đã nếm đủ mùi, từ đàn bà khỏa thân đến những cô gái trinh. Lúc đầu là cả một ngày với những Da Vinci, rồi Bellini, rồi Luini. Sau đó Tom đồng ý với anh sẽ ở lại thêm vài ngày rồi mới đi Florence để kết thúc chuyến du lịch. Họ nhanh chóng vớ được những người tình mới ở mọi góc phố, Michelangelo, Caravaggio, Canaletto, Tintoretto. Hầu như cô nào đến với Nat cũng có chữ o ở cuối tên.

	 

	*

	 

	Giáo sư Karl Abrahams đứng trước bàn giảng bài thứ năm của khóa học. Ông ngước nhìn lên những hàng ghế hình bán nguyệt trước mặt.

	Ông bắt đầu giảng về Carter kiện công ty Thép. Ông không nhìn vào sách, hay hồ sơ, hay một mẩu giấy nào.

	- Ông Carter mất một cánh tay trong vụ tai nạn công nghiệp năm 1923 và bị sa thải mà không được một xu tiền bồi thường nào, - Giáo sư nói. “Ông ta không kiếm được việc làm ở chỗ khác, vì chẳng công ty thép nào muốn dùng người chỉ có một cánh tay. Đến khi làm chân gác cửa cho một khách sạn địa phương, ông ta biết chẳng đời nào có việc làm khác nữa. Mãi đến năm 1927 mới có đạo luật bồi thường tai nạn công nghiệp, một điều xưa nay chưa từng có. Lúc đó ông Carter mới dám nghĩ đến chuyện đi kiện chủ hãng. Nhưng ông không có tiền thuê luật sư. Một sinh viên luật biết ông Carter chưa hề nhận được tiền thưởng đã tự nguyện ra tòa thay ông ta. Anh sinh viên này thắng kiện và ông Carter được bồi thường một trăm đô-la. Số tiền không lớn nhưng cũng đủ an ủi ông Carter. Vậy là ông ta và anh sinh viên kia đã buộc pháp luật phải thay đổi. Hy vọng trong tương lai một người nào đó trong số các bạn đây sẽ buộc được pháp luật phải thay đổi trước những bất công như vậy. Nói thêm: anh chàng luật sư trẻ ấy tên là Theo Rampleiri. Anh ta suýt bị trường luật đuổi vì đã bỏ nhiều thời gian vào vụ Carter. Mãi sau này anh ta mới được cử vào Tòa án Tối cao.

	Giáo sư nhăn mặt nói tiếp. “Năm ngoái, Hãng General Motors trả cho ông Cameron năm triệu đô-la vì ông này bị cụt một chân, mặc dầu hãng GM có thể chứng minh ông Cameron bị thương là do cầu thả.” Giáo sư chậm rãi. “Như Charles Dickens đã nói, pháp luật thường rất ngu dốt, hơn nữa, chẳng biết thế nào là phải trái. Tôi khuyên các bạn không nên chỉ nhìn một phía của pháp luật, nhất là khi đã hiểu ý đồ của Thượng viện và Quốc hội. Trong số các bạn đây chắc sẽ có người quên những điều trên khi đã làm việc cho một công ty nổi tiếng mà công ty đó phải thắng kiện bằng mọi giá. Nhưng cũng sẽ có những bạn khác, có lẽ không nhiều lắm, nhớ câu châm ngôn của Lincoln “Phải thực hiện công lý”. Fletcher đang ghi chép ngửng lên nhìn ông thầy. “Trước khi nghe giảng lần sau, các bạn hãy nghiên cứu thêm năm trường hợp tiếp theo vụ Carter cho đến vụ Demetri kiện Demetri, vì tất cả đều dẫn đến thay đổi luật pháp. Các bạn có thể học từng đôi, nhưng không nên tham khảo ý kiến đôi khác. Hy vọng tôi nói thế là rõ.” Chuông đồng hồ đánh mười một tiếng. “Chào các bạn.”

	Fletcher và Jimmy cùng nhau nghiên cứu rà soát từng vụ. Cuối tuần, họ tìm ra ba vụ liên quan. Joanna moi óc nhớ lại hồi còn nhỏ ở Ohio cô đã nghe nói đến một vụ nữa, nhưng cô từ chối không cung cấp tài liệu gì khác.

	- Tình yêu, danh dự và phục tùng là thế nào nhỉ? - Jimmy hỏi.

	- Em chưa bao giờ đồng ý phục tùng anh, anh sinh viên năm thứ nhất ạ, - cô đáp. “Nhân đây nhắc để anh nhớ nếu ban đêm Elizabeth thức dậy là anh phải thay tã cho nó đấy.”

	- Đó là vụ Sumner kiện Sumner, Jimmy khoái trá chui vào giường nói. Lúc này đã quá nửa đêm.

	- Cũng không tồi. Nhưng đến mười giờ thứ Hai anh phải tìm ra vụ thứ năm nếu anh muốn được Giáo sư Abrahams khen.

	- Anh nghĩ muốn được cái khối đá hoa cương ấy mở miệng khen cho một câu thì còn phải làm việc rất nhiều nữa kia, - Jimmy nói.

	 

	*

	 

	Lên tới đỉnh đồi, Nat trông thấy cô ta chạy phía trước. Anh tính sẽ vượt cô ta lúc xuống dốc. Được nửa đường, anh nhìn đồng hồ: mười bảy phút chín giây. Nat tin chắc sẽ phá được kỷ lục bản thân và sẽ trở về với đội trong cuộc họp đầu mùa.

	Lúc vọt qua đỉnh đồi anh đang cảm thấy nghị lực đầy mình, bỗng hét lên một tiếng. Cái cô gái ngốc nghếch kia chạy sai đường rồi. Có lẽ cô ta học năm thứ nhất. Anh gọi to sau lưng, nhưng cô ta không đáp. Anh chửi thầm rồi đổi đường chạy theo cô ta. Đến cuối dốc, cô ta bỗng quay lại nhìn với vẻ ngạc nhiên.

	- Cô chạy sai đường rồi, - Nat nói rồi quay ra lối cũ. Được một quãng anh trở lại để nhìn cho rõ, chân vẫn tiếp tục chạy tại chỗ.

	- Cảm ơn anh, - cô ta nói. “Tôi mới chạy lần thứ hai nên không nhớ đường lên đỉnh đồi.”

	Nat mỉm cười. “Cô phải chạy đường nhỏ cơ. Đường lớn là vào rừng.”

	- Cảm ơn anh, cô nhắc lại rồi chạy ngược lên đỉnh đồi.

	Anh theo sau, chạy ngang cô ta đến đỉnh đồi. Thấy cô ta đã vào đúng con đường hẹp, anh giơ tay chào. “Sẽ gặp lại nhé.” Cô ta có đáp lại anh cũng chả nghe rõ.

	Qua đường ranh giới, Nat lại nhìn đồng hồ. Bốn mươi ba phút năm mươi mốt giây. Anh chửi thầm vì đã mất thêm thì giờ chỉ đường cho cô gái. Nhưng không sao. Anh bình tĩnh lại, làm tiếp một số động tác như mọi khi, rồi đứng chờ cô gái quay về.

	Bỗng thấy cô ta xuất hiện trên đỉnh đồi và cũng chạy xuống đường ranh giới chỗ anh đang đứng. “Cô chạy được đấy.” Nat cười chạy đến bên cạnh. Cô ta không cười. “Tôi là Nat Cartwright,” anh nói.

	- Tôi biết anh là ai rồi, - cô ta nói, giọng cộc lốc.

	- Ta đã gặp nhau chưa nhỉ?

	- Chưa, - cô ta đáp. “Tôi chỉ biết tiếng anh thôi.” Rồi cô ta chạy về hướng có dãy phòng phụ nữ, không giải thích thêm tại sao.

	 

	*

	 

	- Những ai đã tìm ra cả năm vụ, hãy đứng dậy.

	Fletcher và Jimmy đứng phắt dậy, làm như chỉ có mình biết, nhưng cả hai bỗng xẹp ngay vì ít ra cũng có ba phần tư lớp đứng dậy. “Những người tìm được bốn vụ thì sao?” - Giáo sư nói, vẻ không bằng lòng. Một số đứng dậy tiếp, còn lại một số ngồi im. Fletcher nghĩ bụng đến cuối khóa sẽ chẳng còn mấy người theo học. “Ngồi xuống đi,” Giáo sư nói. “Bây giờ ta bắt đầu với vụ Công ty hơi đốt Maxell kiện Pennstone. Riêng vụ này đã đưa đến việc thay đổi pháp luật như thế nào.” Ông chỉ tay một sinh viên ngồi ở hàng ghế thứ ba.

	- Năm 1932, công ty bắt đầu có trách nhiệm đảm bảo các thiết bị phải tuân thủ đúng quy chế an toàn, các nhân viên phải nắm rõ mọi thủ tục khẩn cấp. - Giáo sư chỉ sang người khác.

	- Mọi hướng dẫn bằng văn bản phải được yết lên bảng để các nhân viên có thể trông thấy và đọc được.

	- Khi nào cái đó không cần thiết nữa?

	Giáo sư chỉ một người khác. Sinh viên trả lời: “Đó là vụ “Reynolds kiện Công ty khai thác gỗ McDermond.”

	- Đúng. - Ông lại chỉ người khác. “Nhưng tại sao?”

	- Reynolds mất ba ngón tay khi anh ta xẻ một khúc cây, nhưng luật sư bào chữa chứng minh rằng anh ta không biết chữ, cũng không được hướng dẫn miệng là phải sử dụng máy móc như thế nào.

	- Vậy cơ sở của luật mới là gì? - Giáo sư chỉ người khác.

	- Luật công nghiệp năm 1934 quy định, người chủ phải có trách nhiệm hướng dẫn nhân viên, bằng miệng và bằng văn bản, cách sử dụng thiết bị.

	- Luật ấy được bổ sung khi nào? - Giáo sư chỉ một người khác.

	- Khi có vụ Rush kiện Chính phủ.

	- Đúng, nhưng tại sao Chính phủ làm sai mà vẫn thắng kiện?

	Giáo sư chỉ vào một người. “Dạ, tôi không biết.” Giáo sư lại chỉ sang chỗ khác xem ai trả lời câu hỏi.

	- Chính phủ bào chữa được vì họ chứng minh rằng Rush đã ký một thỏa thuận trong đó nói... - Ngón tay Giáo sư chỉ sang chỗ khác.

	- ...anh ta đã được hướng dẫn đầy đủ theo đúng yêu cầu của luật pháp. - Giáo sư chỉ người khác.

	- ... và anh ta làm việc cho công ty quá thời hạn quy định ba năm. - Ngón tay Giáo sư tiếp tục chuyển.

	- ... Chính phủ còn chứng minh đó không phải là một công ty đúng với nghĩa của nó, vì văn bản là do các nhà chính trị thảo ra.

	- Đừng trách các nhà chính trị, - Abrahams nói. “Luật sư là những người thảo ra luật pháp, do đó chính họ phải có trách nhiệm. Trong việc này các nhà chính trị không có tội. Vậy khi tòa án thừa nhận rằng Chính phủ không làm cái việc lập pháp thì ai là người làm cho luật phải thay đổi?” Ông chỉ tay vào một sinh viên có dáng sợ sệt. “Đó là Demetri kiện Demetri”, anh ta đáp.

	- Điều này khác với những luật trước đây như thế nào? - Ngón tay Giáo sư chỉ thẳng vào Fletcher.

	- Đó là lần đầu tiên một thành viên gia đình kiện người khác trong gia đình về tội cẩu thả trong khi họ vẫn là vợ chồng và mỗi người có một nửa cổ phần trong công ty.

	- Tại sao việc đó không thành? - Giáo sư vẫn nhìn Fletcher hỏi.

	- Vì bà Demetri từ chối không đưa ra chứng cớ chống lại chồng.

	- Ngón tay Giáo sư lại chỉ sang Jimmy. “Tại sao bà ta từ chối?”

	- Vì bà ấy ngốc.

	- Tại sao bà ấy ngốc? - Giáo sư hỏi tiếp.

	- Vì đêm trước chồng bà ta hoặc làm tình, hoặc đánh đập, hoặc cả hai, cho nên bà ta đầu hàng. - Chung quanh có tiếng cười.

	- Sinh viên Gates, anh có chứng kiến việc làm tình hay đánh đập ấy không? - Giáo sư hỏi. Chung quanh lại cười ran.

	- Thưa thầy không, - Jimmy đáp. “Nhưng tôi đoán sự việc có thể xảy ra như vậy.”

	- Sinh viên Gates, có thể anh nói đúng, nhưng anh không chứng minh được điều gì đã xảy ra đêm đó trong phòng ngủ, trừ phi anh cung cấp nhân chứng có thể tin cậy được. Nếu ở tòa án anh hấp tấp nói ra như vậy, phía đối lập sẽ phản bác và thẩm phán sẽ ủng hộ lời phản bác ấy, còn đoàn bồi thẩm sẽ cho anh là điên rồ. Chớ bao giờ dựa vào cái gì có khả năng xảy ra dù nó có thể xảy ra như thế nào trừ phi anh chứng minh được. Nếu không chứng minh được thì hãy ngồi im.

	- Nhưng...- Fletcher lên tiếng. Nhiều sinh viên cúi xuống, có người nín thở, những sinh viên khác ngạc nhiên nhìn Fletcher.

	- Tên?

	- Davenport, thưa thầy.

	- Anh Davenport, chắc anh nghĩ mình có thể giải thích được với chữ “nhưng” ấy, phải thế không?

	- Bà Demetri được luật sư khuyên dù cho bà ta có thắng kiện đi nữa, nhưng cả hai vợ chồng không ai chiếm đa số cổ phần, thì công ty cũng hết làm ăn. Luật Kendell năm 1941 quy định thế. Bà ta công khai rao bán cổ phần với giá 100.000 đô-la, mà người mua số cổ phần ấy lại là đối thủ lớn nhất của chồng bà ta, một ông Canelli nào đó. Tôi không thể chứng minh ông Canelli có ngủ với bà Demetri hay không, nhưng tôi biết một năm sau công ty ấy phá sản, còn bà ta đã mua lại số cổ phần kia với giá 7.300 đô-la và ký kết ngay với chồng như một đối tác mới.

	- Ông Canelli ấy có thể chứng minh là vợ chồng Demetri đã câu kết với nhau không? - Fletcher nghĩ bụng không hiểu Giáo sư có định cài bẫy mình không đây. “Sao anh còn ngập ngừng thế?” Giáo sư hỏi.

	- Thưa Giáo sư, điều đó không có chứng cứ.

	- Dù sao anh định nói gì cứ nói.

	- Một năm sau, bà Demetri sinh đứa con thứ hai, và giấy khai sinh ghi rõ bố đứa bé là ông Demetri.

	- Anh nói đúng, đó không phải là chứng cứ. Vậy kiện bà ta về cái gì?

	- Thực ra không kiện. Công ty mới tiếp tục làm ăn phát đạt.

	- Vậy việc đó đã thay đổi luật pháp như thế nào?

	- Thẩm phán đã đưa việc này lên Chánh tòa án bang.

	- Bang nào?

	- Ohio. Kết quả là họ đã thông qua đạo luật về Đối tác Hôn nhân.

	- Năm nào?

	- 1949.

	- Thay đổi thế nào?

	- Vợ chồng không được phép mua lại cổ phần của công ty trước đó họ đã cùng là đối tác, nếu như điều đó có lợi cho riêng một người.

	- Cảm ơn anh Davenport. - Giáo sư nói vừa lúc chuông đồng hồ đánh mười một tiếng. “Chữ “nhưng” của anh rất đúng.” Tiếng vỗ tay nổ ran. “Nhưng chưa hoàn toàn đúng đâu,” Giáo sư Abrahams nói thêm lúc ông rời giảng đường.

	 

	*

	 

	Nat sốt ruột ngồi chờ trên bờ tường đối diện với phòng ăn. Sau khi đã nhìn hết lượt khoảng năm trăm cô gái từ phòng ăn đi ra, anh kết luận có lẽ cô ta gầy chỉ vì không chịu ăn đó thôi. Bỗng thấy cô ta chạy vụt qua cánh cửa xoay. Nat đã nhiều lần làm thế rồi, nhưng cũng phải vất vả mới theo kịp cô ta. “Chào, tôi là Nat đây.” Cô ta nhìn lại nhưng không cười. “Hôm trước chúng ta đã gặp nhau rồi mà.” Cô ta vẫn không đáp.

	- Trên đỉnh đối ấy.

	- À, tôi nhớ ra rồi, - cô ta đáp.

	- Nhưng cô không cho biết tên.

	- Không, nhưng tôi không nói.

	- Tôi có làm gì khiến cô khó chịu không?

	- Không.

	- Vậy xin hỏi khi đó cô nói “tiếng tăm” nghĩa là thế nào?

	- Anh Cartwright, có lẽ anh sẽ ngạc nhiên nếu biết ở học xá này có nhiều cô gái không hề nghĩ rằng họ có thể hiến thân cho anh, đơn giản chỉ vì anh có Huân chương Danh Dự đâu nhé.

	- Tôi chưa hề có ý nghĩ như vậy.

	- Nhưng chắc anh biết rằng ở học xá có đến nửa số cô gái nói là họ đã ngủ với anh.

	- Có thể họ nói như vậy, - Nat đáp. “nhưng chỉ có hai cô có thể chứng thực được thôi.”

	- Nhưng ai cũng biết có nhiều cô chạy theo anh.

	- Hầu hết những cô đó không tiếp tục, tôi chắc cô biết thế. - Anh cười, nhưng cô ta không phản ứng. “Tại sao tôi không thể yêu một cô nào như mọi người thường làm nhi?”

	- Nhưng anh không như mọi người, - cô ta bình tĩnh đáp. “Anh là một anh hùng trong chiến tranh, lại có lương đại úy, vì thế anh tưởng ai cũng yêu anh được.”

	- Ai bảo cô thế?

	- Một người đã biết anh từ hồi ở trường.

	- Chắc là Ralph Elliot.

	- Đúng, chính là người mà anh đã đánh lừa trong việc bầu Chủ tịch Hội Sinh viên trường Taft.

	- Cô bảo sao? - Nat hỏi.

	- ...sau đó lấy bài luận của anh ta để xin vào trường Yale, - cô ta nói, không để anh ngắt lời.

	-  Chính anh ta bảo cô thế ư?

	- Phải, - cô ta thủng thẳng đáp.

	- Vậy có lẽ cô nên hỏi anh ta tại sao anh ta không vào Yale được.

	- Anh ta giải thích rằng anh đã đổ lỗi cho anh ta, vì thế anh ta cũng mất chức luôn. - Nat đã sắp nổi xung, nhưng cô ta nói tiếp, “Bây giờ anh lại muốn làm Chủ tịch Hội Sinh viên, hình như anh có chiến lược là cứ nằm im để giành thắng lợi.”

	Nat cố giữ bình tĩnh. “Một là, tôi không thích ra ứng cử chức Chủ tịch. Hai là, trong đời tôi chỉ ăn nằm với ba cô, một sinh viên tôi quen biết từ hồi ở trường, một cô thư ký hồi còn ở Việt Nam, và một đêm với một cô mà đến nay tôi phải hối tiếc. Nếu cô có thể tìm ra ai nữa, xin cô giới thiệu cho để tôi làm quen.” Cô ta đứng sững lại, lần đầu tiên nhìn chằm chằm vào Nat.

	- Bất cứ ai khác cũng được, - Nat nhắc lại. “Bây giờ tôi muốn biết tên cô được không?”

	- Su Ling, - cô ta khẽ nói.

	- Su Ling, nếu tôi hứa không bao giờ định quyến rũ cô trước khi hỏi lấy cô làm vợ, tìm đến xin phép cha cô, đưa ra chiếc nhẫn cưới và xin tổ chức làm lễ ở nhà thờ, ít ra bây giờ cô cũng để tôi mời đi ăn tối được chứ?

	- Su Ling cười. “Để tôi nghĩ xem đã,” cô ta đáp. “Tôi đang vội đi nghe bài giảng buổi chiều đây.”

	- Nhưng tôi tìm cô ở đâu được? - Nat gạn hỏi.

	- Đại úy Cartwright, anh đã tìm được Việt Cộng thì tìm tôi có khó gì?
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	- Mời mọi người đứng dậy. Đây là vụ kiện giữa Nhà nước với Bà Kirsten. Chán án Justice Abernathy chủ tọa.

	Viên chánh án ngồi vào chỗ nhìn xuống bàn luật sư bào chữa. “Bà Kirsten, bà biện hộ thế nào đây?”

	Fletcher đang ngồi sau bàn đứng dậy nói. “Thưa ngài, thân chủ của tôi nói bà không có tội.”

	Chánh án ngẩng lên. “Ông thay mặt bị cáo?”

	- Vâng, thưa ngài.

	Chánh án Abernathy nhìn xuống văn bản buộc tội. “Ông Davenport, trước đây tôi chưa từng gặp ông?”

	- Chưa, thưa ngài. Đây là lần đầu tôi ra tòa.

	- Ông Davenport, mời ông đến gần đây.

	- Vâng. - Fletcher bước ra tiến đến gần chánh án. Viên chưởng lý bước theo sau..

	- Chào các ông, - chánh án Abernathy nói. “Xin hỏi ông Davenport, ông có tư cách pháp lý gì ở tòa án này không?”

	- Không, thưa ngài.

	- À ra thế. Thân chủ của ông có biết điều đó không?

	- Có, thưa ngài. Bà ta có biết.

	- Nhưng bà ta vẫn muốn ông thay mặt, mặc dù đây là một vụ trọng tội.

	- Đúng vậy, thưa ngài.

	Chánh án quay sang phía luật sư bang Connecticut. “Ông có phản đối việc ông Davenport thay mặt cho bà Kirsten không?”

	- Hoàn toàn không, thưa ngài, thực ra Nhà nước hoan nghênh điều đó.

	- Tôi cũng chắc thế, - chánh án nói. “Nhưng ông Davenport, tôi cần hỏi ông có kinh nghiệm gì về luật pháp không?”

	- Không nhiều lắm, thưa ngài, - Fletcher đáp. “Tôi là sinh viên luật năm thứ hai ở trường Yale. Đây cũng là vụ đầu tiên của tôi.” Chánh án và viên chưởng lý mỉm cười.

	- Xin hỏi người phụ trách học tập là ai thế? - chánh án hỏi.

	- Giáo sư Karl Abrahams.

	- Vậy tôi tự hào làm chủ tọa vụ đầu tiên này của ông, ông Davenport ạ, vì đó là điều chúng ta có chỗ giống nhau. Còn ông thế nào, ông Stamp?

	- Không, thưa ngài. Tôi học ở Nam Carolina.

	- Tuy không hợp lệ lắm, nhưng cuối cùng vẫn do bị cáo quyết định. Vậy ta cứ tiến hành ngay. - Viên chưởng lý và Fletcher trở về chỗ,

	Chánh án nhìn Fletcher hỏi. “Ông Davenport, ông có xin đóng tiền bảo lãnh không?”

	Fletcher đứng dậy. “Có, thưa ngài.”

	- Trên cơ sở nào?

	- Bà Kirsten chưa hề có tiền lệ, do đó không nguy hại đến công chúng. Bà là mẹ của hai đứa trẻ, Alan bảy tuổi, và Della năm tuổi. Hai hiện đang sống với bà ngoại ở Hartford.

	Chánh án quay sang viên chưởng lý. “Nhà nước có phản đối việc cho ông Stamp được bảo lãnh không?”

	- Chúng tôi phản đối, thưa ngài. Không những vì đây là vụ trọng tội, mà còn là vụ giết người có tính toán. Chúng tôi khẳng định bà Kirsten là mối nguy cho xã hội, còn định trốn tránh sự tài phán của nhà nước.

	Fletcher đứng dậy. - Tôi phản đối, thưa ngài.

	- Trên cơ sở nào, ông Davenport?

	- Đây là một vụ trọng tội, vì vậy xử trong phạm vì bang là không phù hợp. Thưa ngài, dù sao quê bà Kirsten là ở Hartford, bà kiếm sống bằng việc trông coi bệnh viện ở St. Mary, các con bà đi học ở trường địa phương.

	- Ông còn đệ trình thêm gì không, ông Davenport.

	- Không, thưa ngài.

	- Bác bỏ bảo lãnh, - chánh án nói và gõ một nhát búa. “Phiên tòa lui đến ngày thứ Hai, mười bảy.”

	- Mọi người đứng dậy.

	Chánh án Justice Abernathy nháy mắt với Fletcher khi ông rời phòng xử án.

	 

	*

	 

	Ba mươi tư phút mười giây. Nat không giấu được sung sướng chẳng những đã phá kỷ lục bản thân mà còn được xếp thứ sáu trong các cuộc thi ở trường. Như vậy anh sẽ được chọn tham dự trận đấu khai mạc với trường Đại học Boston.

	Nat sắp tập xong thi Tom bước đến. “Mừng cho cậu,” Tom nói. “Tớ đoán đến cuối khóa thế nào cậu cũng bớt được một phút nữa.”

	Nat nhìn vết sẹo đỏ ở bụng chân và kéo quần lên. “Tối nay cùng đi ăn nhé,” Tom nói, “và cũng liên hoan luôn, vì tớ có chuyện muốn nói với cậu trước khi quay về trường Yale.”

	- Tối nay không được rồi, - Nat nói lúc họ vào phòng thay quần áo. “Tớ có hẹn.”

	- Cô nào tớ quen không?

	- Không, - Nat đáp. “Đây là cuộc hẹn lần đầu kể từ mấy tháng nay. Chính tớ cũng hồi hộp.”

	- Đại úy Cartwright mà biết hồi hộp ư? Rồi sao nữa? - Tom bĩu môi.

	- Vấn đề là ở đó, - Nat nói. “Cô ta nghĩ tớ vừa là Don Juan vừa là Al Capone.”

	- Thế thì cô ta xét đoán giỏi đấy, - Tom nói. “Cậu kể về cô ta xem.”

	- Không có gì đáng nói đâu. Tụi mình cùng chạy lên đỉnh đồi. Cô ta thông minh, hung dữ, khá đẹp, và nghĩ mình là một thằng hèn.” Rồi Nat kể lại cuộc nói chuyện của hai người ở ngoài phòng ăn.

	- Đúng là có Ralph Elliot chen vào trước rồi, - Tom nói.

	- Mặc kệ thằng Elliot. Tớ có nên mặc áo đeo ca- vát không?

	- Từ hồi học ở Taft đến giờ có thấy cậu hỏi ý kiến về chuyện ấy đâu?

	- Hồi đó tớ còn mượn áo và ca- vát của cậu. Vậy cậu thấy thế nào?

	- Mặc quân phục đầy đủ và đeo huân chương nữa.

	- Nói đứng đắn nào.

	- Như vậy càng khiến cô ta hiểu rõ về cậu chứ sao?

	- Đúng là tớ muốn cô ta phải tin ra đây.

	- Cậu cứ làm theo ý cô ta đi.

	- Làm thế nào?

	- Cậu nghĩ cô ta sẽ mặc gì?

	- Chịu. Tớ mới gặp cô ta lần hai. Năm ngoái cô ấy đua nhanh chóng, quần ngắn váy đầy bụng.

	- Ui chà, thế thì gọi tính làm gì. Khác lần này cô ta không mặc thể thao đâu. Còn lần gặp sau thế nào?

	- Cô ta mặc bình thường nhưng cũng rất thời trang.

	- Vậy cứ theo cô ta, nhưng không được cố gắng tỏ ra mình chẳng có gì hợp thời trang. Với lại như cậu nói, nếu không tìm là cái sự khiêm tốn.

	- Thì cậu trả lời đi đã, Nat nói.

	- Theo tớ thì cứ mặc bình thường, - Tom nói. “Sơ mi, đừng mặc áo phông, quần và áo len. Cố nhiên tớ muốn làm cố vấn về trang phục lịch sự, tớ cũng có thể ngồi ăn cùng với hai người.

	- Tớ không muốn cậu xuất hiện ở bất cứ chỗ nào gần đó, vì trông thấy cô ta cậu sẽ phải lòng ngay.

	- Cậu thật sự quan tâm đến cô ta phải không? - Tom khẽ hỏi.

	- Tớ nghĩ cô ta rất thánh thiện, nhưng có vẻ như cô ta không tin ở tớ.

	- Nhưng đã nhận lời ăn tối với cậu thì cô ta không thể cho là cậu tồi.

	- Đúng đấy, sự thỏa thuận này xem ra không bình thường, - Nat nói và kể lại cho Tom nghe anh đã nói những gì trước khi cô ta đồng ý gặp.

	- Thế là cậu dại. Nhưng dù sao việc tớ cần nói chuyện với cậu cũng không thay đổi được. Cùng ăn sáng vậy nhé? Hay cậu thích món trứng và thịt muối xông khói với người đàn bà phươnng Đông ấy?

	- Tớ sẽ ngạc nhiên nếu cô ta cũng thích thế, - Nat ranh mãnh đáp. - “Và thất vọng nữa.”
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	- Anh tính vụ đấy sẽ xử trong bao lâu? Annie hỏi.

	- Nếu cãi được vô tội, hoặc nếu có chỉ là ngộ sát, thì chỉ một buổi sáng là xong, có lẽ thêm một buổi tuyển án.

	- Làm thế được không? - Jimmy hỏi.

	- Được, chính quyền bang có thỏa thuận với tớ.

	- Thỏa thuận thế nào? - Annie lại hỏi.

	- Nếu anh đồng ý đó là ngộ sát, Stamp chỉ đòi ba năm chứ không hơn. Nghĩa là nếu Anita Kirsten hạnh kiểm tốt và hứa danh dự, mười tám tháng sau bà ta có thể được tha về. Nếu không, hắn nhất định đòi đây là cấp một và phải xử tử.

	- Ở bang này, chả bao giờ họ đưa một người đàn bà lên ghế điện chỉ vì bà ta giết chồng.

	- Anh cũng nghĩ thế, - Fletcher nói. “Nhưng một đoàn bồi thẩm nghiệt ngã có thể đòi xử tù chín mươi chín năm. Bị cáo mới hai mươi lăm tuổi, anh phải chấp nhận ý kiến bà ta có thể đồng ý với mười tám tháng, như vậy bà ta còn có hy vọng suốt đời được sống với gia đình.”

	- Đúng thế, - Jimmy nói, “Nhưng tớ tự hỏi tại sao viên chưởng lý lại đồng ý ba năm tù nếu hắn cho đây là một trọng tội? Nên nhớ người đàn bà đó là da đen, bị buộc tội giết một người da trắng, mà trong đoàn bồi thẩm ít nhất có hai người da đen. Nếu cậu biết sử dụng con bài thì tất cả là ba người da đen, do đó có thể tranh thủ đoàn bồi thẩm được chứ?”

	- Hơn nữa, thân chủ của tớ lại được tiếng tốt, làm việc tử tế, không hề có tiền sự. Riêng điều đó có thể ảnh hưởng đến đoàn bồi thẩm, dù thuộc màu da nào đi nữa.

	- Điều đó chưa chắc đâu, - Annie nói. “Thân chủ của anh đầu độc chồng bằng một liều cao nhựa độc, gây tê liệt, rồi bà ta còn ngồi ở cầu thang chờ cho chồng chết.”

	- Nhưng hắn đã đánh vợ chửi con bao nhiêu năm rồi, - Fletcher nói.

	- Cậu có chứng cứ gì về việc đó không? - Jimmy hỏi.

	- Không có, nhưng hôm bà ta đồng ý cho tơ bào chữa, tớ đã chụp ảnh nhiều vết thâm tím trên người, kể cả bàn tay bà ta bị đốt cũng sẽ còn mãi suốt đời.

	- Sao bà ta bị thế? - Annie hỏi.

	- Cái thằng chồng hèn mạt ấy ấn tay bà ta vào lò lửa, đến lúc bà ta ngất đi hắn mới buông ra.

	- Thằng cha gớm nhỉ, - Annie nói. “Vậy anh làm gì mà chẳng cãi là ngộ sát được, đòi trường hợp đó phải gảm tội chứ.”

	- Anh chỉ sợ cãi không được, và bà Kirsten phải ngồi tù đến hết đời.

	- Nhưng tại sao bà ta lại đòi cậu phải bào chữa? Jimmy hỏi.

	- Chả có ai khác dám nhận, - Fletcher đáp. “Vả lại bà ta thấy khoản chi phí cho tớ cũng hấp dẫn.”

	- Nhưng cậu phải đối phó với chưởng lý bang.

	- Điều này cũng hơi khó hiểu. Tớ không biết tại sao hắn lại đại diện cho chính quyền bang trong vụ này.

	- Dễ hiểu thôi. - Jimmy nói. “Phụ nữ da đen giết người da trắng ở một bang chỉ có hai chục phần trăm dân số là da đen, mà quá nửa không muốn đi bầu. Cậu không thấy sao, tháng Năm này đã có bầu cử rồi!”

	- Stamp cho anh bao nhiêu thời gian trước khi anh phải cho hắn biết quyết định? - Annie hỏi.

	- Thứ Hai sau ra tòa rồi.

	- Anh có đủ thời gian cho một vụ xử kéo dài không?

	- Không, nhưng anh không thể dùng cớ đó để thỏa hiệp.

	- Vậy sau phiên thứ ba chúng ta có thể đi nghỉ chứ? - Annie cười nói.

	- Có thể có cả phiên thứ tư nữa. - Fletcher vòng tay ôm vợ.

	- Anh có nghĩ nên hỏi ý kiến Giáo sư Abrahams xem chúng ta nên cãi thế nào không?

	Jimmy, và Fletcher ngạc nhiên nhìn cô. “Ông ấy chỉ góp ý kiến cho các Tổng thống và nguyên thủ quốc gia thôi.” Fletcher nói.

	- Và thỉnh thoảng cho các Thống đốc bang nữa, - Jimmy nói thêm.

	- Thế thì bây giờ đã đến lúc ông ấy nên góp ý kiến cho sinh viên luật năm thứ hai. Dù sao ông ấy cũng được trả lương cho việc đó mà.

	- Anh chả biết nên bắt đầu ở đâu, - Fletcher nói.

	- Hay cứ nhấc điện thoại hỏi xem ông ấy có cho gặp không? - Annie nói. “Em đoán ông ấy sẽ sẵn lòng.”
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	Nat đến Mario trước mười lăm phút. Anh chọn nhà hàng này vì ở đây giản dị, bàn trải khăn trắng đỏ, có vài lọ hoa, tường chỉ trang trí bằng mấy tấm ảnh đen trắng về Florence. Tom cũng bảo món ăn ở đây do vợ ông chủ làm, khi ăn sẽ nhớ đến chuyến đi Rome. Anh nghe lời khuyên của Tom, mặc chiếc sơ mi xanh, quân xám và áo len thủy thủ, không ca- vát, không áo ngoài. Tom thấy như thế là được.

	Nat tự giới thiệu với nhà hàng Mario, chọn một chiếc bàn trong góc. Sau khi xem đi xem lại thực đơn, anh nhìn đồng hồ mà sốt ruột. Anh kiểm tra lại túi hàng chục lần xem có mang đủ tiền mặt không nếu nhà hàng không chịu nhận thẻ tín dụng. Anh nghĩ có lẽ nên đi quanh một lúc đã rồi hãy quay lại. Anh xúc động trông thấy cô. Su Ling mặc bộ đồ màu xanh rất đẹp, áo sơ mi màu kem nhạt, đi đôi giầy nhẹ. Nat đứng dậy vẫy tay. Cô mỉm cười bước đến, một nụ cười anh chưa từng gặp lần nào, hấp dẫn lạ thường.

	- Xin lỗi, - anh mời cô ngồi.

	- Xin lỗi về cái gì? - cô ta ngạc nhiên hỏi.

	- Về quần áo của tôi. Thú thật tôi nghĩ mãi không biết nên mặc đồ gì.

	- Tôi cũng thế, - Su Ling nói. “Tôi tưởng anh sẽ mặc quân phục và đeo huân chương chứ.” Cô cởi áo ngoài vắt vào lưng ghế.

	Nạt bật cười. Hình như sau đó hai người cứ cười hoài cho đến lúc Nat hỏi cô muốn uống cà-phê không. “Vâng, xin cho cà-phê đen,” Su Ling đáp.

	- Tôi đã kể cho cô nghe về gia đình rồi, giờ đến lượt cô, - Nat nói. “Cô cũng là con một như tôi chứ?”

	- Vâng, cha tôi là chuẩn úy trong quân đội ở Triều Tiên khi gặp mẹ tôi. Hai người mới lấy nhau được mấy tháng thì cha tôi chết trong trận ở Yudan- ni.

	Nat muốn vươn tay qua bàn nắm lấy tay cô. “Xin chia buồn,” anh nói.

	- Cảm ơn, - cô chỉ đáp thế. “Mẹ tôi quyết định di cư sang Mỹ để được gặp ông bà nội, nhưng không sao tìm ra được.” Lần này thì anh cầm tay cô thật. “Khi ấy tôi còn nhỏ nên không biết gì hết. Mẹ tôi không chịu ngồi yên, xin được một việc làm ở công ty giặt Storrs, gần thư viện, và nhà chủ cho chúng tôi được ở căn phòng tầng trên cửa hàng.”

	- Tôi biết cửa hàng ấy, - Nat nói. “Cha tôi thường đem đồ đến đó giặt. Họ làm tốt lắm, và...”

	- Và chúng tôi ở đó cho đến khi mẹ tôi cai quản cửa hàng. Mẹ tôi hy sinh mọi thứ để tôi được học hành tử tế.

	- Thế thì mẹ cô cũng hoàn toàn như mẹ tôi, - Nat nói, vừa lúc ấy chủ nhà hàng Mario đến đứng bên cạnh.

	- Ông hài lòng chứ, ông Cartwright?

	- Thức ăn ngon lắm. Cảm ơn ông Mario. - Nat đáp. “Bây giờ xin ông tính tiền cho.”

	- Vâng, thưa ông Cartwright. Rất hân hạnh được ông đến nhà hàng.

	- Cảm ơn ông, - Nat nói, vẻ lúng túng.

	- Anh cho bao nhiêu tiền mà ông ta nói thế? - Su Ling hỏi lúc Mario đã đi ra chỗ khác.

	- Mười đô-la. Tôi đến đây luôn nên ông ta quen mặt.

	- Nhưng anh được lợi gì? - Su Ling lại hỏi.

	- Có chứ. Phần lớn những cô bồ tôi hẹn đến đây đều thoải mái ra về.

	- Anh thường đưa bồ đến đây ư?

	- Không, gặp qua loa rồi đến nhà hàng McDonald, rồi vào một quán trọ bên đường. Nếu đàng hoàng thì đến quán Atnaveigh.

	- Những ai hay đến đây với anh? - Su Ling hỏi.

	- Khó nói, - Nat đáp. “Vì trước nay tôi chưa hẹn ai đến Mario.”

	- Thế thì hân hạnh cho tôi, - Su Ling nói. Anh giúp cô khoác áo vào người. Họ cùng bước ra bên ngoài. Su Ling bỗng cầm tay anh nói: “Anh còn e thẹn lắm nhỉ?”

	- Có lẽ thế, - Nat đáp, rồi hai người cùng đi về phía học xá.

	- Anh chẳng giống đối thủ Ralph Elliot của anh một tí nào. - Nat không nói gì. “Anh ta vừa gặp tôi được vài phút đã hẹn hò ngay.”

	- Nói đúng ra, tôi cũng muốn thế, - Nat nói. “Nhưng vừa gặp, cô đã bỏ đi ngay.”

	- Lúc đó tôi đang chạy cơ mà. - cô nói. Nat quay lại mỉm cười. “Và còn muốn biết anh đã thấy những gì ở Việt Nam mà có thể trở thành anh hùng được như vậy.” Nat đang định lên tiếng thì cô nói tiếp: “Trong nửa giờ nữa trả lời.”

	- Sao cô biết chuyện ấy? - Nat hỏi.

	- Vì tôi đã nghiên cứu về anh, đại úy Cartwright. Trích dẫn Steinbeck, phải nói là “anh đã đi nhầm thuyền”. Hôm nay tôi nói lại câu ấy để anh tưởng tôi đã đọc nhiều. Khi nhảy lên máy bay trực thăng, anh đã không đem theo súng. Anh là thứ sĩ quan không được phép lên máy bay nhưng anh cứ nhảy lên. Mà giả thử không làm thế thì anh cũng bị đưa ra tòa án binh đấy.”

	- Đúng, - Nat đáp. “Nhưng cô đừng nói cho ai biết, vì như vậy mỗi đêm tôi sẽ không được gặp ba cô gái nữa.”

	Su Ling che miệng cười. “Rồi tôi đọc tiếp mới biết sau khi máy bay rơi vào rừng, anh đã tỏ ra rất dũng cảm. Phải dũng cảm lắm mới kéo được một thương binh nằm trên cáng trong khi đó một bên chân anh cũng bị thương, rồi sau anh thương binh ấy cũng qua đời do vết thương quá nặng.” Nat không nói gì. Khi hai người về đến khu nam học xá, Su Ling nói thêm: “Tôi xin lỗi về những lời nói vô tâm vừa rồi nhé.”

	- Cô tìm hiểu sự thật như vậy là tốt, - anh đáp và nhìn vào đôi mắt nâu đậm. “Không mấy ai quan tâm đến điều đó đâu.”
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	- Thưa các vị trong đoàn bồi thẩm, phần lớn những vụ xử tội giết người thì trách nhiệm của chính quyền bang là phải chứng minh rằng bị cáo đã phạm tội. Nhưng ở đây không cần thiết phải như vậy. Tại sao? Vì bà Kirsten đã viết bản thú tội một giờ sau khi chồng bà bị giết một cách tàn bạo. Cho đến bây giờ, tám tháng sau, người đại diện pháp lý của bà ta vẫn chưa một lần nói thân chủ không phạm tội, cũng không giải thích tại sao.

	- Vì vậy cần trở lại với tình tiết sự việc. Đây không phải trường hợp một tội ác tình dục trong đó người đàn bà tự vệ bằng bất cứ vũ khí nào có trong tay. Không, bà Kirsten không cần có vũ khí trong tay. Từ nhiều tuần trước đó, bà ta đã có kế hoạch giết người một cách tàn bạo và biết rằng nạn nhân chẳng có cơ hội nào chống lại.

	- Bà Kirsten đã làm thế nào? Trong gần ba tháng, bà ta thu thập nhiều lọ chứa chất độc curare mua của những tay bán thuốc ở Hartford. Bị cáo nói không thể tin vào lời khai của những tay bán thuốc, và bản thân bà Kirsten cũng không xác nhận nhân chứng đã nói sự thật.

	- Sau mấy tuần thu thập những lọ chứa chất độc ấy, bà Kirsten đã làm gì? Bà ta chờ đến đêm thứ Bảy, khi biết chồng đi uống rượu với các bạn, lén đổ chất độc vào sáu chai bia và thay luôn cả nắp chai. Bà ta để những chai bia lên bàn trong bếp, để nguyên đèn sáng rồi lên giường nằm. Bà ta còn để thêm cái mở chai và cốc bên cạnh. Bà ta làm mọi thứ trừ việc rót bia ra cốc.

	- Thưa các vị trong đoàn bồi thẩm, đây là vụ giết người được bố trí và thực hiện rất khéo. Nếu các vị không tin, xin nghe tôi trình bày tiếp.

	- Đêm đó chồng bà ta về nhà liền rơi vào bẫy. Trước hết ông ta vào bếp, có lẽ để bật đèn. Nhưng thấy trên bàn có mấy chai bia, ông Alex Kirsten muốn uống bia đã rồi đi ngủ sau. Ông ta chưa kịp uống đến chai thứ hai thì chất độc đã có hiệu lực. Ông ta kêu cứu, nhưng bà vợ bước ra khỏi phòng ngủ đi xuống nhà dưới, trong khi vẫn nghe tiếng chồng kêu la đau đớn. Bà ta có gọi xe cấp cứu không? Không, bà ta không gọi. Bà ta ngồi ở cầu thang chờ cho tiếng kêu la im hẳn để biết chắc ông ta đã chết. Lúc đó bà ta mới báo động.

	- Sao có thể biết chắc sự việc đã xảy ra như vậy? Không chỉ có hàng xóm thức dậy khi nghe tiếng ông ta kêu cứu, nhưng khi có người hàng xóm chạy sang hỏi xem có thể giúp được gì, thì bà Kirsten luống cuống mà quên đem đổ bốn chai bia còn lại. - Ông ta ngừng một lát rồi nói tiếp. “Đem phân tích, chất độc trong bốn chai bia ấy đủ giết chết cả một đội bóng.”

	- Thưa các vị trong đoàn bồi thẩm, điều duy nhất ông Davenport bào chữa là bà Kirsten luôn bị chồng đánh đập. Nếu đúng như vậy, sao bà ta không gọi cảnh sát? Nếu đúng như vậy, sao bà ta không về sống với mẹ đẻ bên kia thành phố? Nếu điều bà ta nói là đúng, sao bà ta không bỏ chồng? Tôi xin giải thích để các vị rõ. Một khi chồng bà ta không còn, bà ta sẽ hưởng ngôi nhà họ đang sống và hưởng lương hưu của công ty nơi ông ta làm việc, và bà ta có thể sống tương đối đầy đủ cho đến trót đời.

	- Nếu là trường hợp bình thường, chính quyền bang đã không ngần ngại yêu cầu tử hình đối với một tội ác kinh khủng như vậy. Nhưng chúng tôi thấy trường hợp này không hoàn toàn thích hợp. Tuy nhiên, tôi nghĩ bổn phận của các vị là phải công bố rõ cho bất cứ kẻ nào tưởng giết người mà có thể thoát tội. Các bang khác có thể xem nhẹ tội này, nhưng bang Connecticut thì không. Chẳng lẽ chúng ta muốn mọi người biết rằng bang này không trừng phạt những vụ giết người?

	Viên chưởng lý hạ giọng và nhìn sang đoàn bồi thẩm. “Nếu các vị còn chút cảm tình với bà Kirsten, mà thực ra nên như vậy, nếu các vị còn quan tâm đến con người, xin các vị hãy đặt nó vào phía gọi là công lý. Mặt khác, xin các vị hãy nhìn vào sự thật này: tàn nhẫn giết chết một người đàn ông bốn mươi hai tuổi, người mà lẽ ra hôm nay còn sống nếu như không bị một người đàn bà xấu xa giết chết bằng một tội ác được tính trước.” Ông ta quay ra chỉ thẳng vào bị cáo. “Chính quyền bang không ngần ngại yêu cầu các vị tuyên bố bà Kirsten có tội, và phải xử bà ta theo đúng luật.” Ông Stamp trở về chỗ với một nụ cười trên mặt.

	- Ông Davenport, - chánh án nói. “Tôi đề nghị ta hãy nghỉ ăn trưa đã. Lúc quay lại đây, ông có thể trình bày tóm tắt.”
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	- Trông cậu có vẻ hài lòng lắm hả? - Tom nói lúc họ ngồi ăn sáng trong bếp.

	- Một tối không thể nào quên.

	- Như vậy có thể cho là đã chung chăn gối được chưa?

	- Không, không thể “cho là” như thế được, - Nat đáp. “Chỉ mới cầm tay nàng thôi.”

	- Sao?

	- Tớ cầm tay nàng, - Nat nhắc lại.

	- Thế thì thanh danh của cậu chẳng đi đến đâu.

	- Nhưng tớ lại muốn mất thanh danh cơ, - Nat nói và rót thêm sữa vào món ăn sáng. “Còn cậu thế nào?” Nat hỏi.

	- Nếu cậu muốn hỏi về đời sống tình dục của tớ thì hiện nay không có gì, mặc dù không thiếu nhưng cũng chẳng thừa. Chỉ là tớ không quan tâm đó thôi. - Nat ngước mắt nhìn bạn. “Chẳng phải Rebecca Armitage vẫn sẵn sàng đấy ư?”

	- Nhưng tớ tưởng...

	- Là cô ta quay lại với Elliot chứ gì?

	- Đúng.

	- Cũng có thể như vậy, nhưng mỗi lần gặp chỉ thấy cô ta ưng nhắc đến cậu bằng những lời lẽ ca tụng. Còn tớ nghe nói hễ gặp Elliot thì cô ta lại nói cách khác.

	- Nếu là như vậy, - Nat lại nói, “sao cậu còn nghĩ cô ta bỏ cậu?”

	Tom đặt chiếc bát không sang bên, lấy hai quả trứng luộc. Anh ta đập vỏ trứng, mắt nhìn vào lòng đỏ. “Nếu biết mình là con một và bố có tài sản bạc triệu, hầu hết phụ nữ sẽ nhìn bằng con mắt khác. Nhưng tớ không bao giờ chắc đó là tớ, hoặc giả họ cũng chẳng quan tâm đến tiền. Cậu phải lấy làm mừng vì không gặp trường hợp như của tớ.”

	- Nếu gặp đúng người cậu sẽ biết, - Nat nói.

	- Không chắc thế đâu. Cậu là một trong số ít người chả bao giờ để ý đến việc tớ có nhiều tiền. Theo tớ biết cậu cũng gần như người duy nhất tự mình bỏ tiền trả. Rất nhiều người cho rằng tớ sẵn sàng trả tiền thay cho họ. Tớ coi khinh những người đó, và như vậy cũng có nghĩa là bạn bè của tớ ngày càng ít đi.

	- Tớ cũng có mấy bạn đâu, - Nat nói như để an ủi Tom. “Và tớ biết cậu sẽ thích cô ta.”

	- Cái cô cậu “cầm tay” ấy ư?

	- Phải, tên cô ta là Su Ling. Ngược, kiểu đó hiện đang hợp thời. Hẳn cô ta phải được cả học xá theo đuổi.

	- Su Ling à? - Tom nói.

	- Cậu biết cô ta ư? - Nat hỏi.

	- Không, nhưng bố tớ bảo cô ta quản phòng thí nghiệm máy tính mới do công ty của bố tớ tài trợ, mà các giáo viên phụ đạo cũng chẳng ai cần phải dạy cô ta.

	- Tối qua cô ta không hề nhắc gì đến chuyện máy tính, - Nat nói.

	- Vậy cậu phải nhanh lên, vì bố tớ nói cả Trung tâm công nghệ Massachusett và trường Harvard đều đang muốn kéo cô ta khỏi trường đại học Connecticut. Cậu cẩn thận nhé, thân hình nhỏ bé của cô ta chứa đựng một bộ óc lớn đấy.

	- Vậy mà sao tớ lại ngu ngốc thế chứ, - Nat nói. “Tớ còn đùa về Anh ngữ của cô ta, không biết rằng cô ta làm chủ một ngôn ngữ mới mà mọi người đang cần biết. Nhân đây hỏi cậu có phải vì thế mà tìm tớ không?”

	- Không, tớ không hề biết bồ của cậu là một thiên tài.

	- Không phải bồ đâu, - Nat nói. “Cô ta đẹp, dễ thương, có đầu óc. Cô ta cho việc câm tay nhau chỉ là ngẫu nhiên thôi.” Ngừng một lát, Nat hỏi: “Nhưng nếu cậu không định hỏi về chuyện tình dục thì hẹn tớ ăn sáng ở đây làm gì?”

	Tom để món trứng sang một bên, không ăn nữa. “Trước khi quay về trường Yale, tớ muốn biết cậu có ứng cử chức Chủ tịch không.” Anh ta chờ Nat trả lời, đoán thế nào Nat cũng gạt đi và bảo anh ta chọn lầm người. Nhưng một lúc lâu không thấy Nat nói gì.

	- Tối qua tớ cũng bàn chuyện ấy với Su Ling, - Nat đáp. “Cô ta bảo sẽ chẳng mấy ai bầu cho tớ, cũng chẳng mấy ai muốn bầu cho Elliot. Tớ nhớ chính xác cô ta nói đó chỉ là chọn cái nào ít xấu hơn giữa hai cái xấu.”

	- Cô ta nói phải đấy, - Tom nói. “Nhưng điều đó có thể thay đổi nếu họ có cơ hội biết về cậu. Từ khi về trường, cậu sống như một người ẩn dật.”

	- Tớ có rất nhiều việc phải cố đuổi cho kịp, - Nat thanh mình.

	- Không cần phải thế, vì điểm trung bình của cậu đã rõ rồi, - Tom nói. “Bây giờ người ta đã chọn cậu ra ứng cử...”

	- Nếu cậu ở trường Connecticut thì tớ sẽ không ngần ngại ra ứng cử, nhưng nay cậu đã ở trường Yale, thì...

	 

	*

	 

	Fletcher đứng dậy nhìn sang đoàn bồi thẩm. Anh thấy trên mặt họ như đã viết sẵn chữ “chín mươi chín năm tù”.

	Nếu có thể quay ngược thời gian và chấp nhận cái án ba năm tù, anh cũng sẽ làm ngay. Bây giờ anh chỉ còn một cách là đánh tiếng bạc, làm sao cứu văn cho bà Kirsten khỏi lĩnh án chung thân. Anh đặt tay lên vai thân chủ, quay ra tìm một nụ cười động viên của Annie vốn rất tin rằng anh sẽ bào chữa được cho người đàn bà này. Nụ cười bống biến mất khi anh nhìn thấy người ngồi sau Annie hai hàng ghế. Giáo sư Karl Abrahams gật đầu như ban phước cho anh. Jimmy thường bảo kiếm được cái gật đầu của ông rất khó.

	- Thưa các vị trong đoàn bồi thẩm, - Fletcher bắt đầu nói, giọng hơi run. “Các vị đã nghe những lời biện hộ rất thuyết phục của ông chưởng lý. Những lời ấy như đổ thêm chất độc lên thân chủ của tôi. Có lẽ đã đến lúc tôi cần chứng minh rằng chất độc nên đổ vào đâu. Nhưng trước hết tôi dành vài lời về các vị. Báo chí đã nói nhiều về chuyện tôi không phản đối những vị bồi thẩm da trắng. Đúng là có mười vị da trắng trong đoàn bồi thẩm. Báo chí còn nói nếu như có một đoàn bồi thẩm toàn da đen và đa số là nữ, thì bà Kirsten chắc chắn sẽ được tha bổng. Nhưng tôi không muốn như vậy. Tôi lựa chọn mỗi người trong các vị vì một lý do khác.” Các thành viên đoàn bồi thầm ngỡ ngàng.

	- Ngay cả ông chưởng lý cũng không hiểu được tại sao tôi không phản đối một số vị, - Fletcher nhìn sang ông Stamp nói tiếp. “Tôi cầu mong không ai trong các vị đoán được tại sao tôi có sự chọn lựa như thế. Trong thâm tâm các vị có điều gì đó nghĩ như nhau?” Đến lúc này cả viên chưởng lý và đoàn bồi thẩm đều ngơ ngác. Fletcher quay sang chị vào bà Kirsten. “Cũng như bị cáo này, mỗi người trong các vị đều đã có gia đình từ chín năm trở lên.” Rồi Fletcher lại quay sang doản bồi thẩm, “Những người độc thân hoặc chưa lấy chồng không thể biết thông nó là cuộc sống gia đình, càng không thể biết những gì xảy ra giữa hai người trong nhà khi họ đã đóng cửa.” Fletcher chợt nhìn thấy một bà ở hàng ghế thứ hai rùng mình. Anh nhớ đã có lần giáo sư Abrahams nói trong một đoàn bồi thẩm mười hai người, rất có khả năng một người trong số họ đã từng gặp hoàn cảnh giống như bị cáo. Anh vừa nhận ra một vị như vậy ngồi ở hàng sau.

	- Có ai mà không khiếp sợ khi nghĩ rằng chồng mình đã quá nửa đêm về nhà còn say khướt và thế nào cũng lôi mình ra đánh đập? Với bà Kirsten thì suốt chín năm qua cứ bảy đêm bà phải chịu đựng cảnh đó đến sáu đêm. Các vị thử nhìn người đàn bà mảnh dẻ này xem, hỏi bà ta có cách gì chống lại người đàn ông cao lớn lực lưỡng ấy được không?

	Anh chú ý nhìn vào người đàn bà bồi thẩm vừa rùng mình ấy. “Hỏi có ai trong số các vị hy vọng buổi tối về nhà thấy chồng cắt bánh, cạo phó- mát hay cầm dao bếp chuẩn bị bữa ăn không, hay chỉ ngồi trong phòng ngủ chờ đánh vợ? Hỏi bà Kirsten bé nhỏ yếu ớt này có gì trong tay để tự vệ? Chiếc gối chăng? Chiếc khăn tắm chăng? Hay cái đập ruồi?” Fletcher ngừng lại. “Chắc các vị chưa thể nghĩ ra được, phải không ạ?” Anh nhìn các vị khác trong đoàn bồi thẩm. “Tại sao? Vì vợ chồng các vị không phải những người xấu. Thưa quý ông quý bà, làm sao các vị có thể hiểu được người đàn bà này phải chịu đựng những gì hết ngày này sang ngày khác?”

	- Nhưng chưa thỏa mãn với việc làm nhục vợ, một đêm ông chồng ác ôn kia về nhà say khướt, lên gác nắm tóc vợ lôi xuống cầu thang, lôi vào bếp, đánh vợ liên hồi đến thâm tím cả mình mấy. - Fletcher bước đến chỗ thân chủ. “Nhưng ông ta cho thể chưa đủ, còn muốn hứng thú hơn nữa. Bị lôi vào bếp, bà Kirsten thấy ngay ông ta định làm gì. Nắp lò lửa đang cháy đỏ chờ nạn nhân.” Anh quay người nhìn sang đoàn bồi thẩm. “Các vị thử tưởng tượng bà ta nghĩ gì lúc trông thấy nắp lò đang cháy đỏ ấy? Ông ta nắm lấy tay bà như nắm miếng thịt bít- tết, ấn chặt vào miệng lò một lúc.”

	Fletcher cầm bàn tay đầy sẹo của bà Kirsten giơ lên cho đoàn bồi thẩm trông thấy, rồi nói tiếp: “Và thế là bà ta ngất xỉu.”

	- Thử hỏi có ai trong các vị hình dung nổi chuyện khủng khiếp ấy, nói gì đến chịu nổi. Vậy tại sao ông chưởng lý lại đòi bà ta phải chịu án tù chín mươi chín năm? Ông ấy nói việc giết người này có tính toán trước. Ông ấy còn nói phần lớn những tội ác tình dục là do phải tự vệ trong một lúc điên dại. - Fletcher quay nhìn viên chưởng lý nói: “Tất nhiên đây là có tính trước và bà ta biết mình làm gì. Nếu như ông bị tấn công bởi một người to lớn hơn gấp bội, ông có dùng đến dao, súng, hay bất cứ dụng cụ nào dù là cùn, để chống lại người đó hay không?” Fletcher lại quay ra bước gần đến đoàn bồi thẩm. “Có ai trong các vị lại ngu ngốc thế không? Có ai trong các vị gặp phải trường hợp như bà ta mà lại không tính trước được không? Khi có cuộc cãi vã ở nhà với vợ hay chồng, các vị thử nghĩ đến người đàn bà này xem. Sau khi đã qua lại những lời giận dữ, liệu các vị có đốt lò đến 350 độ F (khoảng 180 độ C) để chứng tỏ mình phải hay không?” Anh nhìn khắp lượt cả bảy người trong đoàn bồi thẩm. “Hỏi một người đàn ông như thế có đáng để các vị thương xót hay không?”

	- Nếu như người đàn bà này bị buộc tội giết người, hỏi có ai trong các vị không làm như thế nếu chẳng may lấy phải một người như Alex Kirsten? Lần này anh quay sang phía năm người đàn bà. Hình như có tiếng khóc. “Vậy bây giờ chúng ta có thể nhất trí về tội ác của bà Kirsten. Bà ta đã lấy một người đàn ông xấu xa.”

	Fletcher dựa tay vào lan can trước đoàn bồi thẩm. “Xin đoàn bồi thẩm thứ lỗi cho tính nông nổi tuổi trẻ của tôi. Tôi chọn bào chữa cho vụ này vì tôi sợ rằng bà Kirsten không được công lý bảo vệ. Ở cái tuổi trẻ của tôi, tôi hy vọng mười hai công dân như các vị thấy được những gì tôi thấy, và sẽ không thể nào buộc tội người đàn bà này phải ngồi tù suốt đời.

	- Tôi xin kết luận bằng việc nhắc lại để các vị nghe những gì bà Kirsten nói với tôi sáng nay khi ngồi trong phòng giam. “Ông Davenport, tuy tôi chỉ mới hai mươi lăm tuổi, nhưng tôi thà ngồi tù suốt đời còn hơn sống một đêm dưới cùng một mái nhà với con người xấu xa ấy.”

	- Tạ ơn Chúa, đêm nay bà ta không phải về ngôi nhà đó. Là những thành viên đoàn bồi thẩm, các vị có quyền cho người đàn bà này được trở về nhà đêm nay với những đứa con yêu quý, với hy vọng mấy mẹ con được làm lại cuộc sống, vì mười hai người tốt bụng như các vị rất hiểu sự khác nhau giữa cái tốt và cái xấu. - Fletcher hạ giọng như nói thầm. “Tối nay khi các vị về nhà với vợ chồng con cái, xin các vị nói cho họ biết hôm nay các vị đã nhân danh công lý mà làm việc. Tôi tin rằng khi các vị tuyên án Vô Tội, vợ chồng ở nhà sẽ không đốt lò nóng 350 độ, không phải vì họ không đồng ý với các vị, mà vì bà Kirsten đã phải chịu cái án chín năm rồi. Chẳng lẽ bà ta còn phải chịu thêm chín chục năm nữa?”

	Fletcher về chỗ ngồi nhưng không nhìn ra phía Annie, sợ rằng Giáo sư Karl Abrahams trông thấy anh cố nén để không khóc.
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	- Chào, Nat Cartwright đây.

	- Không phải ông đại úy Cartwright đấy chứ?

	- Phải, người anh hùng đã tay không giết Việt cộng mà quên không đem theo giấy tờ tài liệu gì hết.

	- Không đâu, Su Ling bĩu môi nói. “Đó là anh hùng đã một mình lái trực thăng qua cánh rừng đầy quân địch mà không có bằng phi công hả?”

	- Và anh ta đã giết nhiều quân địch không đếm xuể, trong khi đó còn cứu cả một trung đội bị kẹt nữa.

	- Và người trong nước đã tin vào chuyện đó để anh ta được thưởng huân chương, được thưởng tiền, và được gặp một trinh nữ.

	- Bây giờ anh gặp rồi đấy, - Su Ling cười đáp.

	- Vậy có thể nói cho cô ta biết tôi đã ra tranh cử với trường Đại học Boston không?

	- Chắc anh hy vọng cô ta cứ đứng dưới mưa chờ anh tới như mọi cô gái đang yêu khác chăng?

	- Không, sự thật là tôi muốn bộ đồ thể thao của tôi được sạch, và nghe nói mẹ cô ta muốn đem về giặt - Su Ling cười phá. “Tất nhiên anh muốn đến Boston lắm. - Nat nói và ôm choàng lấy cô.

	- Em đã giữ chỗ trên xe cổ động viên rồi.

	- Nhưng Tom và anh đánh xe lên đó từ đêm hôm trước, sao em không đi cùng với bọn anh?

	- Nhưng lên đó em ở đâu?

	- Tom có bà cô ở Boston, bà hứa cho bọn anh ở qua đêm. - Su Ling ngần ngại. “Nghe nói bà ấy có chín phòng ngủ, lại có cả nhà ngang. Nếu không đủ chỗ, anh có thể ngủ ngoài xe.” Su Ling chưa trả lời, Mario đã đem đến hai cốc cà-phê sữa.

	- Đây là Mario bạn em, - Su Ling nói. “Cảm ơn anh đã giữ bàn như mọi khi.”

	- Em đưa mọi người đến đây ư?

	- Không, mỗi lần em chọn một nhà hàng, như vậy không ai biết em vấn nổi tiếng là trinh nữ.

	- Cũng như em nổi tiếng là thiên tài máy tính nữa chứ?

	Su Ling thẹn. “Sao anh biết thế?”

	- Em nói gì lạ? Sao anh biết ư? Làm như ngoài anh ra, cả học xá này đều biết. Thực ra một bạn thân của anh ở Yale cho biết.

	- Em đã định nói, nhưng anh có hỏi điều đó bao giờ đâu.

	- Su Ling, không hỏi nhưng em cũng nói mới được chứ.

	- Vậy em hỏi anh có nghe nói cả Harvard và Trung tâm Công nghệ MIT đã mời em tham gia bộ phận khoa học máy tính của họ chưa>

	- Có, nhưng không biết em trả lời thế nào.

	- Này Đại úy, - cô nói. “Em hỏi anh trước đã, được không?”

	- Su Ling, em lại muốn đánh lạc hướng đấy.

	- Đúng đấy, Nat. Vì em muốn câu hỏi của em được trả lời đã, rồi em mới trả lời anh được.

	- Đồng ý, vậy em hỏi gì?

	Su Ling cúi xuống mỗi khi cảm thấy lúng túng. Cô ngập ngừng một lát. “Tại sao hai người khác nhau...cuối cùng lại có thể mến nhau đến thế?”

	- Cuối cùng yêu nhau, em định nói thế hả? Nếu anh biết trả lời câu ấy, hỡi cô em, anh đã là giáo sư triết học rồi, và cũng chẳng bận tâm đến thi cử cuối khóa làm gì nữa.

	- Ở nước em, Su Ling nói, “yêu là chuyện chỉ nói đến sau khi hai người đã biết nhau được nhiều năm.”

	- Vậy anh hứa nhiều năm nữa sẽ không bàn đến chuyện này, nhưng với một điều kiện.

	- Điều kiện gì?

	- Em đồng ý thứ Sáu này đi Boston với bọn anh.

	- Được, nếu em có số điện thoại của bà cô Tom.

	- Tất nhiên có, nhưng tại sao?

	- Mẹ em cần nói chuyện với bà ấy. - Su Ling bỗng nhấc chân phải dưới gầm bàn dẫm lên chân trái của Nat.

	- Bây giờ anh hiểu ra ý nghĩa của điều đó ở nước em.

	- Đúng vậy. Điều đó có nghĩa là em muốn đi dạo với anh, nhưng không phải ở chỗ đông người.

	Nat đặt chân phải lên chân trái Su Ling. “Thế nghĩa là gì?”

	- Nghĩa là anh đồng ý với yêu cầu của em, - cô ngập ngừng đáp. “Nhưng em không làm trước, vì như vậy sẽ bị coi là cô gái mất nết” Nat lập tức rút chân rồi lại để vào “Danh dự đã được phục hồi, cô nói.

	- Rồi sau khi chúng ta đi dạo, việc gì sẽ đến?

	- Anh phải chờ gia đình em mời đến uống trà.

	- Phải chờ bao lâu?

	- Thời gian một năm được coi như thích hợp.

	- Chúng ta không thể đẩy nhanh quá trình lên một chút ư? - Nat đề nghị. “Tuần sau được không?”

	- Thôi được, sẽ mời anh đến uống trà vào chiều Chủ nhật, vì Chủ nhật là ngày truyền thống để đàn ông được ăn bữa đầu tiên với đàn bà trong con mắt theo dõi của gia đình.

	- Nhưng chúng ta đã có nhiều bữa ăn chung rồi cơ mà.

	- Em biết, vì vậy anh phải đến uống trà trước khi mẹ em hiểu ra, nếu không em sẽ bị ruồng bỏ và bị tước quyền thừa kế.

	- Vậy anh sẽ không nhận lời mời đến uống trà, - Nat nói.

	- Tại sao không?

	- Anh sẽ chỉ đứng bên ngoài chờ mẹ em quăng em ra là anh túm lấy, thế là anh không phải chờ hai năm nữa. - Nat để cả hai chân lên chân cô. Su Ling vội rụt chân lại. “Anh có làm gì sai không?”

	- Hai chân có ý nghĩa hoàn toàn khác.

	- Cái gì?

	- Em không nói được, nhưng anh đủ thông minh để hiểu Su Ling muốn nói gì, em chắc anh sẽ phát hiện ý nghĩa của cả hai chân, và anh đừng bao giờ làm thế nữa, nếu không...

	 

	*

	 

	Chiều thứ Sáu, Tom chở Nat và Su Ling đến nhà bà cô ở ngoại ô Boston. Chắc cô Russell đã nói chuyện với mẹ Su Ling, nên bà cho cô ngủ ở phòng nhà giữa, ngay cạnh phòng bà, còn Nat và Tom bà cho sang phòng phía đông.

	Sau bữa ăn sáng hôm sau, Su Ling đi gặp giáo sư thống kê ở trường Harvard, còn Nat và Tom ra xem các quãng đường chạy việt dã. Mỗi khi đến chỗ mới, Nat thường đi một vòng quan sát các lối mòn, sông ngòi, đổi núi, địa hình, và chạy thử nhiều lần.

	Lúc quay về bên đồng cỏ, Tom hỏi Nat sẽ làm gì nếu Su Ling chuyển về trường Harvard.

	- Tớ sẽ chuyển theo và xin vào trường kinh doanh.

	- Cậu mê cô ta thế kia à?

	- Ừ, tớ không thể để bất cứ ai khác đặt hai chân lên cô ta.

	- Cậu nói thế là sao?

	- Lúc khác tớ giải thích, - Nat nói. Hai người đến trước một con ngòi. “Có chỗ nào nhảy qua được không nhi?”

	- Chịu, - Tom nói. “Rộng quá, không nhảy qua được.”

	- Có một quãng cát sỏi ở giữa con ngòi kìa.

	- Không biết chắc thì nhảy sao được? - Tom nói.

	- Cứ chạy theo sau một toán nào đó sẽ biết họ thường nhảy qua ngòi ở chỗ nào.

	Tom nhìn đồng hồ. “Tớ phải quay về đây, vì đã hứa cùng ăn trưa với cô Abigail. Cậu về cùng không?”

	- Không, tớ ở lại đây với toán chạy. Cậu có thể về đón Su Ling ra xem cuộc chạy thi được không?

	- Chẳng cần nhắc cô ta cũng nhớ, - Tom nói.

	Tom về đến nhà thấy bà cô và Su Ling đang ngồi nói chuyện bên món mì sào hến. Tom có cảm tưởng bà cô thấy cháu bèn nói lảng sang chuyện khác. Bà bảo: “Cháu định về xem cuộc chạy thi thì cũng phải ăn chút gì đã chứ?”

	Ăn xong, Tom cùng Su Ling ra xem. Anh bảo Nat đã tìm ra một chỗ để theo dõi các toán. Toán nào biết chạy tắt có thể về trước chiếm giải nhất.

	- Em biết kiểu tính giờ không? - Tom hỏi.

	- Biết, Nat giải thích rồi. Như kiểu một bàn tính hiện đại. Anh muốn em nói lại cho nghe không?

	- Muốn, - Tom đáp.

	Lúc ra đến điểm Nat dặn, họ thấy người chạy đầu tiên đã xuất hiện ở ven đồi. Đội trưởng Boston chạy vụt qua trước mặt, theo sau là mười tuyển thủ khác rồi đến Nat.

	Anh vừa vẫy tay vừa chạy xuống chân đồi.

	- Đấy, kiểu tính giờ là thế, - Su Ling nói. Họ chạy tắt về đường đích.

	- Anh đoán hắn thấy em nhìn theo sẽ cố chạy vọt lên đấy.

	- Thế cơ à? - Su Ling nói.

	- Em có nhận lời với trường Harvard không? - Tom khẽ hỏi.

	- Nat bảo anh thăm dò đấy hả? - cô hỏi lại.

	- Không, - Tom đáp. “Nhưng hắn chỉ nói chuyện ấy thôi?”

	- Em đã bảo có, nhưng với một điều kiện. - Tom lắng nghe, nhưng Su Ling không nói tiếp nên anh không hỏi.

	Họ chạy gần hết quãng một trăm mét cuối cùng để xem đội trưởng Boston giơ tay thắng lợi khi vọt qua đường đích. Tom đoán đúng. Nat về thứ chín nhưng cả đội xếp thứ tư. Hai người chạy đến khen ngợi, làm như anh kẻ chiến thắng. Nat nằm ra đất thở dốc, thất vọng vì không chạy được hơn. Đội Boston được 31 điềm so với 24 của đội anh.

	Sau bữa tối với cô Abigail, họ lại lên xe về Storrs. Nat gối đầu lên đùi Su Ling ngủ thiếp ngay.

	- Em không thể tưởng tượng mẹ em sẽ nói gì về đêm đầu cùng đi với các anh, - cô nói thầm với Nat trong khi Tom đang phải lái xe cả đêm.

	- Sao em không nói thẳng với mẹ đây là threesome?

	- Mẹ em bảo anh tuyệt lắm, - Su Ling nói lúc hai người đang đi về phía nam học xá sau buổi cùng uống trà

	- Mẹ em giỏi thật đấy, - Nat nói. “Bà vừa nấu bếp, vừa quản việc nhà, vừa biết kinh doanh thành đạt nữa.”

	- Nhưng anh đừng quên, - Su Ling nói, “rằng mẹ em đã phải bỏ quê ra đi vì bụng mang đứa con người ngoại quốc, và khi đến đất nước này mẹ em cũng không được hoan nghênh lắm. Đó cũng là lý do tại sao mẹ rất chặt chẽ đối với em. Cũng như nhiều trẻ nhập cư khác, em chẳng giỏi giang gì nhưng mẹ hy sinh đủ mọi thứ để nuôi em ăn học tử tế, cho em được có nhiều cơ hội hơn. Có lẽ bây giờ anh đã hiểu tại sao em luôn luôn tôn trọng những gì mẹ mong muốn.”

	- Anh hiểu, - Nat nói. “Bây giờ đã gặp mẹ em rồi, anh muốn em cũng gặp mẹ anh, vì anh cũng rất tự hào về mẹ. Su Ling cười.

	- Cô em bé bỏng, sao em cười? - Nat hỏi.

	- Ở nước em, khi người đàn ông gặp mẹ người đàn bà có nghĩa là đã thừa nhận mối quan hệ. Nếu sau đó người đàn ông yêu cầu người đàn bà gặp mẹ mình, như thế có nghĩa là đã đính hôn. Sau đó nếu người đàn ông không cưới, cô gái kia sẽ chịu ở vậy suốt đời. Tuy nhiên em sẵn sàng chấp nhận rủi ro, vì hôm qua lúc anh đang chạy, Tom đã hỏi cưới em.

	Nat cúi xuống hôn vào môi Su Ling rồi nhẹ nhàng đặt hai chân lên chân cô. Su Ling cười nói: “Em cũng yêu anh.”
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	- Cậu định làm thế nào? - Jimmy hỏi.

	- Chưa biết, - Fletcher đáp và nhìn sang bàn viên chưởng lý. Bên phía những người đại diện chính quyền bang không thấy ai tỏ vẻ lo lắng hoặc tin tưởng.

	- Anh vẫn có thể xin ý kiến Giáo sư Abrahams, Annie nói.

	- Sao, ông ấy còn đây ư?

	- Vừa rồi em thấy ông ấy đi lại trong hành lang.

	Fletcher mở cánh cửa ngăn phòng xử án với công chúng, bước vội ra hành lang. Anh nhìn khắp nơi không thấy Giáo sư đâu. Mãi đến lúc đám đông ở cầu thang giãn bớt, anh mới phát hiện một người có dáng đàng hoàng ngồi trong góc, đang cúi xuống ghi chép. Các quan chức và nhân viên tòa án đi qua chỗ ông nhưng không ai để ý. Fletcher lặng lẽ bước đến gần vẫn thấy ông ghi chép. Anh không muốn làm gián đoạn, đứng chờ ông ngẩng lên.

	- À, Davenport hả, - ông nói và vỗ chỗ bên cạnh trên ghế dài. “Ngồi xuống đây. Trông anh như có vẻ đang muốn hỏi điều gì. Tôi có thể giúp được không?”

	Fletcher ngồi xuống bên. “Em chỉ muốn hỏi ý kiến thây tại sao đoàn bồi thẩm vắng mặt lâu thế. Chắc là có chuyện gì đó?”

	Giáo sư nhìn đồng hồ. “Hơn năm tiếng đồng hồ rồi,” ông nói. “Với một trọng tội thì như thế không lâu đâu. Đoản bồi thẩm muốn để anh biết họ rất có trách nhiệm về chuyện này trừ phi họ đã quyết định xong xuôi. Nhưng chắc vụ này không đến nỗi thế.”

	- Thầy có nghĩ kết quả sẽ thế nào không? - Fletcher lo lắng hỏi.

	- Anh Davenport, khó mà đoán được. Mười hai người đó được chọn ra một cách ngẫu nhiên, ít có điểm tương đồng. Trừ một vài trường hợp cá biệt, còn tôi nghĩ họ đều là những người tốt bụng. Câu hỏi sau là gì?

	- Em không biết, thưa thầy, câu hỏi sau là thế nào?

	- Nếu họ tuyên án ngược lại thì sao? - Ông ngừng một lát. “Anh vẫn phải chuẩn bị cho tình huống bất thường.” Fletcher gật. “Trả lời thế nào ư? Anh phải yêu cầu chánh án cho xử phúc thẩm.” Giáo sư xé một tờ giấy màu vàng đưa cho Fletcher. “Tôi hy vọng anh không cho là tôi tự phụ, nhưng tôi đã viết vội mấy chữ để đối phó với trường hợp có thể xảy ra.”

	- Kể cả trường hợp có tội ư? - Fletcher nói.

	- Anh chưa nên bị quan thế. Trước hết ta phải xét khả năng đoàn bồi thẩm còn do dự. Tôi quan sát thấy ngồi giữa hàng sau đoàn bồi thẩm có một người không hề nhìn đến thân chủ lúc bà ta đối chứng. Tôi cũng để ý thấy anh nhìn vào người đàn bà ngồi ở cuối hàng trên, bà ta cúi xuống khi anh giơ bàn tay phải của bà Kirsten bị đốt cháy.

	- Nếu đoàn bồi thẩm còn do dự thì em sẽ làm gì?

	- Chẳng làm gì cả. Dù chánh án không nhất thiết là người sáng suốt nhất về pháp lý, ông ta cũng phải rất cẩn thận mỗi khi luật pháp đi đến chỗ quyết định, do đó ông ta sẽ hỏi đoàn bồi thẩm xem họ có thể phán quyết theo đa số được không.

	- Như thế là mười chọi hai ở bang này.

	- Ở bốn mươi ba bang khác cũng vậy, - Giáo sư nói.

	- Nhưng họ không thể đồng ý tuyên án theo đa số?

	- Vậy chánh án không còn cách nào khác là phải giải tán đoàn bồi thẩm và hỏi viên chưởng lý xem ông ta có đồng ý cho xử lại không. Nhưng trước khi anh hỏi, tôi cũng không thể đoán ông Stamp sẽ phản ứng với trường hợp ấy như thế nào.

	- Hình như thầy ghi chép nhiều lắm, - Fletcher nhìn xuống những dòng chữ trên trang giấy ông viết.

	- Đúng thế, tôi định khóa học tới sẽ đem vụ này ra giảng về sự khác nhau về mặt pháp lý giữa giết người với ngộ sát. Đó là cho sinh viên năm thứ ba, vì vậy anh không ngại lắm đâu.

	- Em có nên chấp nhận ý kiến chưởng lý kết án ba năm tù không?

	- Tôi nghĩ trong tương lai gần sẽ có câu trả lời.

	- Thầy thấy em có phạm nhiều sai lầm không? - Fletcher hỏi.

	- Một số, - Giáo sư giở vài trang giấy nói.

	- Sai lầm nào lớn nhất?

	- Theo tôi, sai lầm rõ nhất là anh không yêu cầu bác sĩ mô tả cụ thể bà Kirsten bị những vết bầm tím ở chân tay như thế nào. Một số bác sĩ thích làm việc đó. Đoàn bồi thẩm cũng thán phục bác sĩ. Họ cho bác sĩ nói chung đều là những người lương thiện. Nhưng cũng như mọi người, nếu anh nêu câu hỏi đúng với tâm lý, mà luật sư là người nêu câu hỏi, họ thường có khuynh hướng nói quá lên. - Fletcher cảm thấy mình có lỗi đã bỏ qua chuyện này. Giá nghe lời khuyên của Annie và xin ý kiến Giáo sư sớm hơn thì tốt.

	- Đừng lo, chính quyền còn phải vượt qua một vài hàng rào nữa, vì chánh án chắc chắn sẽ cho chúng ta hoãn việc thi hành.

	- Chúng ta? - Fletcher hỏi.

	- Phải, - Giáo sư thủng thẳng đáp. “Dù đã nhiều năm tôi không xuất hiện ở tòa án, và rất có thể cũng đã hơi cùn, nhưng tôi hy vọng nhân dịp này có thể giúp anh được chút nào chăng.”

	- Thầy sẽ làm cố vấn cho em ư? - Fletcher hỏi tuy bụng chưa tin.

	- Phải, anh Davenport, tôi sẽ làm cố vấn cho anh, - Giáo sư nói. “Vì anh đã thuyết phục tôi được một điều. Đó là thân chủ của anh sẽ không phải ngồi tù suốt đời.”

	- Đoàn bồi thẩm đã ra, - một giọng nói vang lên trong hành lang.

	- Chúc anh may mắn, Davenport, - Giáo sư nói. “Trước khi nghe công bố kết quả, tôi muốn nói rằng với một sinh viên năm thứ hai như anh, việc bào chữa của anh quả là một thành tích xuất sắc đấy”

	 

	*

	 

	Càng về gần Cromwell, Nat thấy Su Ling càng tỏ ra lo lắng. “Anh có chắc mẹ anh sẽ tán thành kiểu ăn mặc này của em không?” cô hỏi và kéo vạt áo xuống thấp hơn.

	Nat nhìn bộ đồ màu vàng Su Ling vừa chọn, thấy dáng dấp cô hết sức dễ thương, “Mẹ anh sẽ tán thành, còn cha anh sẽ không rời mắt được.”

	Su Ling bấm vào chân Nat. “Cha anh sẽ phản ứng thế nào khi biết em là người Triều Tiên?”

	- Anh sẽ nhắc để ông nhớ rằng cha em là người Ái- nhĩ- lan, - Nat nói. “Dù sao cả đời cha anh chuyên nhận xét về con người, chỉ vài phút là ông sẽ nhận ra em tuyệt vời như thế nào.”

	- Bây giờ quay lại cũng không muộn, - Su Ling nói. “Chúng ta có thể để chủ nhật sau về thăm cũng được.”

	- Muộn rồi, - Nat nói. “Em không biết cha mẹ anh nóng ruột thế nào đâu. Dù sao anh đã nói với cha mẹ rằng anh yêu em vô cùng.”

	- Vâng, mà mẹ em cũng quý anh lắm.

	- Cha mẹ anh sẽ rất quý em. - Su Ling ngồi im đến lúc Nat bảo họ đã về gần Cromwell.

	- Em chẳng biết nói thế nào.

	- Su Ling, đây có phải là thi cử gì đâu.

	- Phải chứ, đúng là một cuộc thi rồi.

	- Đây là thành phố nơi anh ra đời, - Nat nói lúc xe đi vào phố chính. “Hồi còn nhỏ, anh đã nghĩ đây là thành phố lớn nhất. Đúng ra, anh thường nghĩ Hartford là thủ đô của cả thế giới.”

	- Còn bao lâu mới đến nhà? - cô hỏi.

	Nat nhìn ra ngoài cửa xe. “Độ mươi phút nữa. Nhưng em đừng tưởng cái gì to tát, gia đình anh chỉ sống trong một ngôi nhà nhỏ.”

	- Mẹ em và em chỉ ở căn gác trên nhà hàng thôi, - Su Ling nói.

	Nat cười. “Ngay cả Harry Truman cũng thế.”

	- Và ông ta đã đạt đến tận đâu ấy chứ. - cô nói.

	Nat cho xe rẽ vào đại lộ Cedar. “Nhà anh ở căn thứ ba bên phải.”

	- Ta đi vòng quanh khu nhà một vài lần đã, - Su Ling nói. “Em cần nghĩ xem sẽ nói gì.”

	- Không, - Nat đáp. “Em không nhớ Giáo sư thống kê ở Harvard đã phản ứng thế nào khi mới gặp em ư?”

	- Nhớ, nhưng em không muốn lấy con ông ta.

	- Anh chắc ông ta sẽ bằng lòng ngay nếu thấy có thể thuyết phục được em về làm việc ở bộ phận ông ta. - Nat dừng xe trước cửa nhà. Từ nãy đến giờ mới thấy Su Ling cười. Anh vòng sang phía Su Ling mở cửa xe. Cô bước ra nhưng để tuột một chiếc giầy xuống cống.

	- Em xin lỗi, em xin lỗi. - cô xỏ chân vào giầy. “Em xin lỗi.”

	Nat cười và ôm lấy cô.

	- Không, không, - Su Ling nói. “Mẹ anh trông thấy đấy.”

	- Anh mong mẹ trông thấy, - Nat nói rồi cầm tay cô vào lối đi lên nhà.

	Họ chưa đến nơi đã thấy cửa mở từ trước. Susan chạy ra đón. Bà lập tức ôm lấy Su Ling nói: “Nat nó không nói quá đâu. Cháu đẹp lắm.”

	 

	*

	 

	Fletcher chầm chậm đi dọc hành lang đến phòng xử án. Anh ngạc nhiên thấy Giáo sư vẫn đi bên cạnh. Đến cánh cửa xoay, anh chàng luật sư trẻ đoán ông thầy sẽ về chỗ cũ ở hàng ghế sau Annie và Jimmy, nhưng ông tiếp tục đi lên trước và đến ngồi cạnh Fletcher. Annie và Jimmy không giấu được ngạc nhiên.

	Mõ tòa tuyên bố: “Mời mọi người đứng dậy. Ngài Chánh án Abernathy chủ tọa.”

	Chánh án ngồi xuống nhìn chưởng lý, rồi nhìn phía bị cáo. Lần thứ hai trong vụ xử án, ông ta tỏ ra ngạc nhiên.

	- Ông Davenport, tôi thấy ông có thêm một trợ lý. Trước khi gọi đoàn bồi thẩm, xin hỏi ông ta đã ghi tên chưa?

	Fletcher quay sang Giáo sư rồi đứng dậy nói, “Thưa ngài, tôi cũng muốn thế.”

	- Tên? - chánh án hỏi, làm như xưa nay chưa biết ông ta là ai.

	- Karl Abrahams, thưa ngài.

	- Ông có đủ tư cách xuất hiện ở tòa án này không? - chánh án trịnh trọng hỏi.

	- Tôi nghĩ là có, thưa ngài, - Abrahams nói. “Từ năm 1937, tôi đã là thành viên đoàn luật sư Connecticut, tuy tôi chưa có vinh dự xuất hiện trước mắt ngài.”

	- Cảm ơn ông Abrahams. Nếu ông chưởng lý không phản đối, tôi sẽ ghi tên ông là đồng luật sư với ông Davenport.

	Viên chưởng lý đứng dậy, nghiêng mình chào Giáo sư rồi nói: “Rất vinh dự được ra tòa cùng với trợ lý của ông Davenport.”

	- Vậy không cần phải mất thêm thì giờ với đoàn bồi thẩm nữa, - chánh án nói.

	Fletcher quan sát khuôn mặt bảy người đàn ông và năm phụ nữ lần lượt vào chỗ ngồi. Giáo sư đã gợi ý với Fletcher nên xem có thành viên nào nhìn thẳng vào thân chủ để thấy người đó có thể tuyên bố vô tội hay không.

	Ông nghĩ hai hoặc ba người trong số họ sẽ tuyên bố như vậy nhưng ông không chắc lắm.

	Người đứng đầu đoàn bồi thẩm đứng dậy. “Các vị đã có phán quyết gì về vụ này chưa?” chánh án hỏi.

	- Chưa, thưa ngài. Chúng tôi không thể phán quyết được. - ông ta đáp.

	Fletcher tưởng như bàn tay mình đẫm mồ hôi, còn hơn cả lúc anh đứng nói với đoàn bồi thẩm. Chánh án lại hỏi: “Các vị có thể tuyên án theo đa số được không?”

	- Không, thưa ngài, - ông ta đáp.

	- Các vị có nghĩ rằng nếu kéo dài thêm thời gian sẽ có thể tuyên án theo đa số được không?

	- Có lẽ không, thưa ngài. Suốt năm tiếng đồng hồ vừa qua, chúng tôi vẫn chỉ ngang phiếu.

	- Vậy tôi không còn sự lựa chọn nào khác là hủy phiên tòa, và giải tán đoàn bồi thẩm. Nhân danh chính quyền bang, tôi cảm ơn các vị. - Ông quay ra nhìn viên chưởng lý, và lúc đó Giáo sư Abrahams cũng đứng dậy.

	- Thưa ngài, xin ngài chỉ dẫn cho một điểm nhỏ về thủ tục, được không ạ?

	Chánh án và viên chưởng lý tỏ vẻ ngơ ngác. “Ông Abrahams, xin ông cho biết điểm nhỏ về thủ tục ấy là gì?”

	- Cho phép tôi được hỏi, nếu yêu cầu xử lại và bị cáo phải được báo trước trong vòng mười bốn ngày, thì như vậy có đúng không?

	- Ông Abrahams, đó là thông lệ.

	- Vậy nếu có trường hợp đó, ông Davenport và tôi có được tiếp tục đại diện cho bị cáo không?

	- Cảm ơn ông về điểm nhỏ thủ tục ấy, - chánh án đáp, không còn vẻ ngạc nhiên nữa.

	- Vậy xin hỏi ông Stamp, - chánh án quay sang viên chưởng lý nói, “ông có ý định yêu cầu xử lại vụ này không?”

	Cả phòng quay ra nhìn các luật sư Nhà nước, thấy cả năm người đang rối rít trao đổi với nhau. Chánh án Abernathy không muốn giục họ. Lát sau ông Stamp đứng dậy nói: “Thưa ngài, chúng tôi tin rằng xử lại vụ này cũng không ích lợi gì cho Nhà nước.”

	Cả phòng reo lên mừng rỡ. Giáo sư xé một tờ trong tập giấy màu vàng đưa sang cho Fletcher. Anh liếc nhìn vào đó rồi đứng dậy đọc từng chữ: “Thưa ngài, trong trường hợp này, xin tòa tuyên bố tha bổng ngay cho thân chủ của tôi.” Anh lại nhìn vào mảnh giấy Giáo sư viết và đọc tiếp: “Tôi cũng xin cảm ơn thái độ nhã nhặn và rất lành nghề của ông Stamp cùng đoàn luật sư trong vụ tố tụng này.”

	Chánh án gật đầu. Ông Stamp lại đứng dậy. “Về phần tôi cũng xin được khen ngợi luật sư và trợ lý của ông trong vụ bào chữa đầu tiên này, xin chúc ông Davenport mọi thành công và tôi chắc chắn đây sẽ là sự nghiệp đầy hứa hẹn của ông.”

	Fletcher sung sướng nhìn Annie, nhưng Giáo sư Abrahams đứng dậy nói: “Thưa ngài, tôi không đồng ý.”

	Mọi người quay ra nhìn Giáo sư. “Tôi không nghĩ điều đó là chắc chắn,” ông nói. “Vì tôi tin rằng còn phải làm rất nhiều mới thực hiện được lời hứa ấy.”

	- Chấp nhận, - Chánh án Abernathy nói.
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	- Mẹ cháu dạy cháu hai thứ ngôn ngữ cho đến khi cháu lên chín tuổi, sau đó được hướng vào chế độ học tập ở trường Storrs.

	- Đó cũng là nơi bác bắt đầu cuộc sống học viện, - Susan nói.

	- Nhưng từ bé cháu đã thấy học những con số còn dễ hơn từ ngữ. - Michael Cartwright gật đầu. “Và cháu may mắn được một ông thầy dạy toán rất ham mê thống kê. Ông ấy cũng say sưa với máy tính và bảo tương lai nó sẽ có vai trò quan trọng.”

	- Trong việc kinh doanh bảo hiểm bác đã bắt đầu dựa rất nhiều vào máy tính, - Michael vừa nói vừa cho thuốc vào tẩu.

	- Máy tính ở công ty bác to bằng nào, bác Cartwright? - Su Ling hỏi.

	- Gần bằng cả căn phòng này.

	- Thế hệ sinh viên sau này sẽ làm việc với những máy tính không to hơn mặt bàn, và thế hệ sau nữa có thể cầm máy tính trong lòng bàn tay.

	- Cháu thực sự tin là làm được thế ư? - Susan sững sờ hỏi.

	- Công nghệ phát triển với một tốc độ rất nhanh. Nhu cầu lại rất cao, và giá cả cũng phải giảm đi. Đến lúc đó, máy tính cũng sẽ như điện thoại và tì- vì ở những năm bốn mươi năm mươi. Càng nhiều người mua thì máy càng nhỏ đi và rẻ tiền hơn.

	- Nhưng một số máy tính cần phải to chứ, - Michael nói. “Công ty bác có bốn chục ngàn khách hàng.”

	- Không nhất thiết đâu ạ, - Su Ling nói. “Máy tính đưa người đầu tiên lên mặt trăng to hơn căn nhà này, nhưng chúng ta sẽ chứng kiến phi thuyên không gian lên Sao Hỏa được điều khiển bằng một máy tính không to hơn chiếc bàn trong bếp này đâu.

	- Không to hơn bàn bếp? - Susan chưa hình dung được và hỏi lại.

	- Thung lũng Silicon ở bang California đã trở thành chiếc nôi của công nghệ mới. Các công ty như IBM và Hewlett- Packard thấy những mô hình mới nhất của họ chỉ vài tháng đã trở thành lạc hâu, và khi người Nhật đẩy nhanh tốc độ thì điều đó chỉ còn lại mấy tuần nữa thôi.

	- Vậy những công ty như của bác làm sao đuổi kịp? - Michael hỏi.

	- Bác chỉ cần thay máy tính như thay xe ô- tô thôi. Trong tương lai không xa lắm, bác sẽ có thể nhét vào túi tất cả thông tin về khách hàng của bác.

	- Nhưng bác hỏi lại, - Michael nói, “công ty bác hiện nay có bốn mươi hai nghìn khách hàng.”

	- Bác Cartwright, bác có đến bốn trăm nghìn khách hàng cũng không sao. Một máy tính xách tay vẫn có thể làm được hết việc.

	- Nhưng phải nghĩ đến hậu quả chứ, - Susan nói.

	- Bác ạ, sẽ thú vị lắm cơ, - Su Ling nói. Cô ngừng lại rồi đỏ mặt. “Cháu xin lỗi, cháu nói nhiều quá.”

	- Không, không, - Susan nói. “Bác thấy hấp dẫn lắm. Bác định hỏi chuyện cháu về Triều Tiên, một đất nước bác muốn đến thăm. Bác hỏi thế này hơi ngớ ngẩn nhé, người ở nước cháu có giống như người Trung Quốc hay Nhật Bản không?”

	- Không giống ai cả đâu ạ, - Su Ling đáp. “Cũng khác như người Nga khác với người Ý vậy. Dân tộc Triều Tiên xưa kia là một bộ lạc, có lẽ tồn tại từ thế kỷ thứ hai…”

	- Cứ tưởng như anh đã nói với cha mẹ là em hay thẹn lắm, - Nat nhận xét và chui vào nằm cạnh Su Ling.

	- Em xin lỗi, - Su Ling nói. “Em đã vi phạm nguyên tắc của mẹ anh.”

	- Nguyên tắc gì? - Nat hỏi.

	- Khi hai người gặp nhau nói chuyện thì phải được chia đều. Ba người thì ba mươi ba phần trăm, bốn người thì hai mươi lăm phần trăm. Còn em nói hết chín mươi phần trăm thời gian. Em xấu hổi lắm, vì đã cư xử thiếu lễ độ. Em chẳng hiểu tại sao mình lại thế. Có lẽ thần kinh căng thẳng. Em chắc là cha mẹ anh tiếc là đã đề nghị em làm con dâu.

	- Nat cười. “Họ quý em lắm,” - anh nói. “Cha anh như bị mê hoặc về kiến thức máy tính của em, còn mẹ anh bị quyến rũ với những phong tục Triều Tiên, tuy em không nói một cô gái Triều Tiên ngồi uống trà với cha mẹ người cầu hôn phải làm nhữn gì.”

	- Cái đó không áp dụng cho thế hệ đầu tiên ở Mỹ như em.

	- Thế hệ bôi son đỏ và mặc váy ngắn chứ gì, - Nat nói và giơ ra một thỏi son đỏ.

	- Nat, em không biết là anh dùng sáp môi. Đó là thói quen anh học được ở Việt Nam à?

	- Chỉ trong những cuộc hành quân đêm thôi. Em quay người lại đi.

	- Quay lại làm gì?

	- Anh nghĩ phụ nữ Triều Tiên rất chịu nghe lời, vì vậy em hãy làm như anh nói và quay người lại đi. - Nat nói.

	Su Ling quay người lại và úp mặt xuống gối. “Đại úy Cartwright, lệnh sau nữa là gì?”

	- Cô bé ơi, hãy cởi áo ngủ ra đi.

	- Các cô gái Mỹ cũng làm thế vào đêm thứ hai ư?

	- Cởi áo ngủ ra.

	- Vâng, thưa Đại úy. - Cô từ từ kéo áo ngủ bằng lụa trắng lên trên đầu rồi bỏ xuống sàn. “Gì nữa?” cô hỏi. “Bây giờ anh định đánh em đấy hả?”

	- Không, cái đó phải chờ đến lần hẹn thứ ba. Nhưng anh muốn hỏi em một câu. - Nat cầm thỏi son viết bốn chứ lên làn da vàng nhạt của cô, tiếp theo là dấu hỏi.

	- Đại úy Cartwright, anh viết gì thế?

	- Em tự tìm hiểu đi.

	Su Ling trèo ra ngoài giường, ngoái cổ nhìn chữ trong gương. Rồi cô cười toe toét. Cô quay lại thấy Nat đã nằm dạng chân trên giường, tay cầm thỏi son giơ lên đầu. Su Ling bước tới, giằng lấy thỏi son, nhìn xuống đôi vai rộng của Nat rồi viết mẫy chữ EM ĐỒNG Ý.
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	- Annie có bầu rồi.

	- Đó là một tin tuyệt vời, - Jimmy nói lúc hai người rời nhà ăn đi qua học xá lên hội trường nghe bài giảng buổi sáng. “Được mấy tháng rồi?

	- Mới hai tháng. Bây giờ đến lượt cậu góp ý kiến đi.

	- Góp thế nào?

	- Đừng quên cậu là người đầu tiên có kinh nghiệm. Cậu đã là cha của đứa con gái sáu tháng. Bảy tháng tới, tớ sẽ phải làm những gì giúp cho Annie đây?

	- Chỉ cần động viên thôi. Cậu phải luôn nói nó vẫn đẹp kể cả lúc trông nó nhưng con cá voi dạt vào bãi biển. Nếu nó có ý nghĩ điên rồ nào đó thì cũng phải chiều theo.

	- Thí dụ? - Fletcher hỏi.

	- Joanna thích ăn sô- cô- la kem trước khi đi ngủ, tớ cũng phải bắt chước ăn theo. Nửa đêm thức dậy cô ấy đòi ăn nữa cũng chiều.

	- Phải hy sinh thế cơ à? - Fletcher hỏi.

	- Đúng đấy, nhiều khi hpari nuốt thêm một thìa dầu cá nữa.

	Fletcher cười. Hai người đến gần tòa nhà Andersen,

	- Annie đã bắt đầu đi nghe giảng về thời kỳ trước sinh đẻ. Giáo viên khuyên các ông chồng cùng nghe để hiểu vợ trải qua những gì trước khi sinh nở.

	- Tớ cũng muốn thế, - Fletcher nói, “dù sắp phải ăn kem với vợ.” Họ bước lên bậc vào cửa xoay.

	- Không chừng Annie còn thích ăn hành hoặc củ cải dầm, - Jimmy nói.

	- Thế thì chả hay lắm.

	- Còn chuyện chuẩn bị, có ai giúp Annie không?

	- Mẹ tớ hỏi có muốn nhờ bà vú già trước kia là cô Nichol hiện đang nghỉ hưu không, nhưng Annie không chịu. Cô ấy nhất định một mình nuôi con, không cần ai giúp đỡ.

	- Joanna thì không nghĩ ngợi, sẽ dùng ngay cô Nichol. Bà ấy cũng thích quét dọn nhà để trẻ và thay tã cho đứa bé.

	- Chỗ tớ không có phòng riêng cho bé, - Fletcher nói, “Chỉ có một buồng nhỏ.”

	- Thì lấy buồng ấy làm nhà để trẻ. Cậu quét sơn lại, còn Annie nó mua sắm thêm tủ áo mới.

	- Cô ấy thiếu gì quần áo, - Fletcher nói.

	- Phụ nữ thì bao nhiêu quần áo cũng chưa đủ, - Jimmy nói. “Vài tháng nữa, nó sẽ không mặc vừa cái nào nữa. Đó cũng là lúc nó nghĩ đến mọi nhu cầu của đứa bé.”

	- Có lẽ tớ phải thuê ngay giúp việc hoặc phục vụ ở quầy rượu, - Fletcher nói. Hai người đi tiếp vào hành lang.

	- Chắc bố cậu sẽ...

	- Tớ không muốn cả đời chỉ bóp tiền của ông già.

	- Nếu bố tớ cũng có tiền như vậy, - Jimmy nói, “tớ chẳng thêm làm việc một ngày nào.”

	- Phải làm việc chứ, - Fletcher nói. “Nếu không Joanna sẽ chả bao giờ đồng ý lấy cậu.”

	- Tớ nghĩ tương lai cậu không phải phục vụ ở quầy rượu đâu, Fletcher, vì sau thắng lợi của vụ Kirsten, cậu sẽ có nhiều việc khác quan trọng hơn. Tớ biết tâm lý em gái tớ, nó không muốn ai chen vào con đường đi lên của cậu. - Jimmy ngừng lại rồi hỏi: “Sao cậu không nói với mẹ tớ? Bà ấy giúp Joanna khối việc lặt vặt mà không để ai biết. Tuy nhiên tớ cũng muốn có gì đó đáp lại.”

	- Vậy cậu nghĩ thế nào? - Fletcher hỏi.

	- Trước hết hãy hỏi tiền của cha cậu thì sao?

	Fletcher cười. “Cậu muốn lấy tiền của cha tớ để đổi lại việc mẹ cậu giúp con gái sinh cháu chứ gì? Cậu biết không, Jimmy, tớ có cảm tưởng cậu sẽ trở thành một luật sư chuyên về ly hôn rất giỏi đấy.”
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	- Tớ đã quyết định ra ứng cử chức Chủ tịch, - anh nói vào điện thoại mà không tự xưng trước.

	- Hay đấy, - Tom nói. “Vậy Su Ling nghĩ thế nào?”

	- Nếu cô ấy không gợi ý tớ đã chả làm thế. Cô ấy cũng muốn có một vai trò trong cuộc vận động, lo việc ứng cử và mọi thứ liên quan đến số liệu thống kê.

	- Vậy là một vấn đề đã được giải quyết, - Tom nói. “Cậu đã chỉ định ai điều khiển cuộc vận động chưa?”

	- Rồi, ngay sau khi cậu về trưởng Yale, tớ đã chọn được một gã tên là Joe Stein. Trước đây hắn đã làm hai cuộc vận động, tranh thủ được cả những lá phiếu Do Thái nữa, - Nat nói.

	- Ở Connecticut có cử tri Do Thái à? - Tom hỏi.

	- Bao giờ ở nước Mỹ chả có cử tri Do Thái. Ngay tại học xá này có bốn trăm mười tám học sinh Do Thái. Tớ cần được sự ủng hộ của tất cả.

	- Vậy ý kiến cậu về tương lai Cao nguyên Golan là thế nào, - Tom hỏi.

	- Tớ cũng chả biết Cao nguyên Golan ở đâu, - Nat đáp.

	- Vậy giờ này ngày mai cậu nên tìm hiểu đi.

	- Không biết quan điểm của Elliot về Cao nguyên Golan thế nào?

	- Tớ đoán hẳn chủ trương đó phải là một phần của Israel, không thể hy sinh một tấc đất cho người Palestine, - Tom nói.

	- Vậy hắn chủ trương thế nào với người Palestine?

	- Có lẽ họ có rất ít ở học xá nên hắn không có ý kiến gì.

	- Như vậy chắc hắn dễ quyết định.

	- Việc thứ hai cậu phải tính là diễn văn khai mạc, và đọc nó ở đâu, - Tom nói.

	- Ở Hội trường Russell chăng.

	- Chỗ đó chỉ chứa bốn trăm người.

	- Có, - Nat nói. “Phòng Đại hội chứa hơn một ngàn, nhưng Elliot phạm sai lầm là khi hắn đọc diễn văn khai mạc chỉ có một nửa đến dự. Tớ thà cứ đăng ký lấy phòng nhỏ nhưng có nhiều người nghe bên ngoài thậm chí ngồi cả ở bậc thềm còn hơn. Như vậy sẽ tác động đến cử tri.”

	- Vậy cậu nên chọn ngày và giữ phòng ngay đi, đồng thời cho toàn đội chuẩn bị sẵn sàng.

	- Còn cần làm những gì khác nữa? - Nat hỏi.

	- Bài diễn văn thật ngon lành của ứng cử viên. Và cậu đừng quên một thông lệ là phải nói chuyện với bất cứ sinh viên nào mình gặp: “Xin chào, tôi là Nat Cartwright, tôi ra ứng cử Chủ tịch, rất mong được bạn ủng hộ.” Rồi cậu phải nghe xem họ nói gì, nếu họ thấy cậu cũng quan tâm đến quan điểm của họ, có nhiều khả năng cậu sẽ được họ ủng hộ.”

	- Gì nữa?

	- Cậu phải triệt để sử dụng Su Ling, bảo cô ta cũng làm như vậy với từng nữ sinh, vì sau khi quyết định ở lại trường, cô ta sẽ là một trong những người được khâm phục nhất ở học xá. Không mấy ai dám từ chối trường Harvard như cô ta đâu.

	- Cậu chả cần nhắc tớ nữa, - Nat nói. “Hình như cậu đã nghĩ đến mọi chuyện rồi hả?”

	- Đúng, tớ sẽ quay lại giúp cậu trong mười ngày cuối khóa, nhưng không làm thành viên chính thức của cậu đâu.

	- Sao không?

	- Vì Elliot sẽ bảo mọi người là cậu được người ngoài vận động, mà người đó lại là con trai của một chủ ngân hàng đang học ở Yale. Cậu đừng quên lần trước nếu không có chuyện Elliot gian dối thì cậu cũng chả thắng cử được. Vì vậy lần này phải đề phòng hắn tung ra chuyện gì đó khiến cậu bị trật đường ray.

	- Thí dụ chuyện gì?

	- Nếu biết được thì tớ đã làm tham mưu trưởng cho Nixon.
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	- Trông em thế nào? - Annie hỏi. Cô đang ngồi ghế trước trong xe và thắt dây an toàn.

	- Em yêu, trông em rất tuyệt, - Fletcher đáp nhưng không nhìn vợ.

	- Không đâu. Trông em tệ lắm. Mà lại vào lúc quan trọng này kia chứ.

	- Chỉ quan trọng với một số sinh viên nào đó thôi.

	- Em nghi lắm,- Annie nói. “Đây là giấy mời viết tay hẳn hoi, em còn nhớ trong đó viết “đừng bỏ, có một người chúng tôi muốn cô gặp mặt.”

	- Để xem người đó là ai, - Fletcher cho chiếc xe Ford cũ của anh đỗ phía sau chiếc xe sang trọng có hơn chục mật vụ đứng gác chung quanh.

	- Ai thế nhỉ? - Annie thầm hỏi. Nat đỡ cô bước ra ngoài.

	- Cũng chả biết, nhưng...

	- Fletcher, rất mừng được gặp anh, - Giáo sư đứng ở cửa giữa lên tiếng. “Anh đến thật tốt.” Fletcher đã muốn trả lời ‘tôi dại gì không đến' nhưng lại thôi. “Và cô nữa, cô Davenport. Tôi rất nhớ trước đây vài tuần tôi ngồi trong tòa án sau cô hai hàng ghế.”

	Annie mỉm cười. “Lúc đó tôi nhỏ nhắn hơn.”

	- Nhưng không đẹp hơn bây giờ, - Abrahams nói. “Xin hỏi chừng nào cô sinh cháu?”

	- Trong vòng mười tuần nữa, thưa ông.

	- Xin cô cứ gọi tôi là Karl, - Giáo sư nói. “Nếu một sinh viên sắp tốt nghiệp ở Vassar gọi tôi bằng tên tục, tôi sẽ cảm thấy mình trẻ hơn. Cũng xin nói thêm là tôi sẽ không giữ chồng cô ở lại trường quá một năm nữa đâu,” ông nháy mắt và quàng tay lên vai Annie. “Vào đây vào đây, có một người tôi muốn cả hai vợ chồng cô cùng gặp.”

	Fletcher và Annie theo Giáo sư vào phòng khách, ở đó đã có hơn chục người đang trò chuyện. Hình như hai người đến sau cùng.

	- Thưa Phó tổng thống, tôi xin giới thiệu Annie Davenport.

	- Kính chào ngài Phó tổng thống.

	- Chào cô Annie, - Spiro Agnew chìa tay đáp. “Tôi nghe nói cô có anh chồng là một thanh niên xuất sắc lắm.”

	Karl rỉ tai nhưng nói khá to. “Annie, cô đừng quên rằng các nhà chính trị có khuynh hướng hay nói quá, vì họ luôn hy vọng có lá phiếu của cô.”

	- Karl, tôi biết, vì cha tôi là nhà chính trị.

	- Đúng thế à? - Agnew nói.

	- Không hẳn, thưa ngài, - cô mỉm cười đáp. “cha tôi là thủ lĩnh phe đa số ở thượng viện bang Connecticut.”

	- Trong chúng ta đây có ai thuộc đảng Cộng hòa không?

	- Có, thưa Phó tổng thống, đây là chồng Annie, Fletcher Davenport.

	- Chào Fletcher, cha anh cũng là Dân chủ chứ?

	- Không, thưa ngài, cha tôi thuộc đảng Cộng hòa.

	- Tốt lắm, vậy là chúng tôi có hai phiếu ở hộ gia đình anh.

	- Không ạ, mẹ tôi không cho phép anh vượt ra ngoài phạm vi đâu.

	Phó tổng thống cười vang. “Karl, thế thì ông nổi danh sao được?”

	- Spiro, tôi sẽ tiếp tục giữ trung lập, vì tôi không làm chính trị. Tôi để Annie lại đây, vì có một người tôi muốn cho Fletcher gặp.

	Fletcher không hiểu, vì anh tưởng người mà Giáo sư nói trong giấy mời là Phó tổng thống. Anh theo Giáo sư đến góc xa trong phòng có nhóm người đang đứng gần lò sưởi.

	- Bill, đây là Fletcher Davenport. Fletcher, còn đây là Bill Alexander ở công ty Alexander...

	- Dupont và Bell, - Fletcher nói tiếp và bắt tay người đối tác lâu năm của một trong những công ty luật nổi tiếng nhất ở New York.

	- Fletcher, từ lâu tôi đã muốn làm quen với anh, - Bill Alexander nói. “Anh đã làm được điều mà ba chục năm nay tôi không làm được.”

	- Đó là điều gì, thưa ông?

	- Là có được Karl làm trợ lý cho tôi trong một vụ bào chữa. Anh làm thế nào mà kéo được ông ta thế?

	Hai người chờ xem anh trả lời thế nào. “Thưa ông, thực ra tôi không có nhiều lựa chọn. Ông ấy buộc tôi một cách rất không nghề nghiệp, nhưng phải thấy lúc đó ông thiết tha muốn như vậy. Từ năm 1938 đến giờ, đã có ai đề nghị ông làm thế đâu.” Hai người cùng cười.

	- Nhưng phải hỏi án phí có xứng đáng với ông ta không, mà hẳn là không ít, nếu không làm sao cứu người đàn bà ấy khỏi ngồi tù được?

	- Xứng đáng chứ, - Abrahams nói trước khi Fletcher đáp. Ông đưa tay vào kệ sách sau lưng Bill Alexander rút ra cuốn Vụ xử án Clarence Darrow. Alexander nhìn cuốn sách. “Dĩ nhiên tôi có cuốn này,” Alexander nói.

	- Tôi cũng có, - Abrahams nói. Fletcher có vẻ thất vọng. “Nhưng không phải cuốn phát hành đầu tiên có bìa vải tử tế. Đây là cuốn sưu tầm thôi.”

	Fletcher nghĩ đến mẹ. Lời khuyên vô giá của mẹ là: “Phải chọn thứ gì mình yêu quý nhưng không nên tốn quá nhiều tiền.”
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	Nat đi quanh một vòng nhìn tám nam sáu nữ trong tổ, đề nghị mỗi người tự giới thiệu tóm tắt về mình. Rồi anh phân công nhiệm vụ cho từng người trong cuộc bầu cử. Nat chỉ biết khâm phục Su Ling đã theo đúng lời khuyên của Tom chọn ra một tốp sinh viên xuất sắc, mà những người này đều muốn Nat giữ ghế được lâu.

	- Nào, ta hãy bắt đầu cập nhật đã, - Nat nói.

	Joe Stein đứng dậy. “Vì ứng cử viên đã nói rõ không ai được góp quá một đô-la, tôi đã tăng số người quyên góp để có thể với tới càng nhiều sinh viên càng tốt. Nhóm họp mỗi tuần một lần, thường vào thứ Hai. Nếu ứng cử viên thỉnh thoảng có thể nói chuyện với họ được thì tốt.”

	- Thứ Hai tới được không? - Nat hỏi.

	- Được thôi, - Joe đáp. “Cho đến nay đã quyên được 307$, phần lớn sau bài diễn văn của anh ở Hội trường Russell. Phòng đông chật nên nhiều người tin rằng họ sẽ ủng hộ ứng cử viên.”

	- Cảm ơn anh, Joe, - Nat nói. “Tim, phe đối lập định làm gì?”

	- Tôi là Tim Ulrich, công việc của tôi là theo dõi cuộc vận động của đối phương xem họ làm những gì. Chúng tôi có hai người ghi chép mỗi khi Elliot phát biểu. Mấy ngày qua hắn hứa hẹn rất nhiều. Nếu đúng như hắn nói thì năm tới trường sẽ phá sản.

	- Còn các nhóm kia thế nào, Ray?

	- Các nhóm chia làm ba loại, thiểu số, tôn giáo và câu lạc bộ, vì vậy tôi phải cử ba phó để phụ trách mỗi nhóm. Hiện đang có nhiều trùng lặp, thí dụ nhóm người Ý trùng với nhóm Công giáo.

	- Giới thì sao? - một người hỏi.

	- Không, - Ray đáp. “Chúng tôi coi giới là chung nên không tách biệt, tuy về ca kịch, ăn uống, thời trang, thì nhóm người Ý có trùng lặp, nhưng chúng tôi kiểm soát được hết. Mario cung cấp cà-phê miễn phí cho những khách hàng nào hứa bầu cho Cartwright.”

	- Cẩn thận đấy. Elliot sẽ bảo đó là khoản chỉ vào bầu cử, - Joe nói. “Chúng ta đừng để kỹ thuật chiếm ưu thế.”

	- Đồng ý, - Nat nói. “Thể thao thế nào?”

	Jack Roberts, đội trưởng bóng rổ, không cần tự giới thiệu. “Môn chạy đã có Nat phụ trách, nhất là sau khi giành thắng lợi ở cuộc chạy việt dã với trường Cornell. Tôi lo đội bóng chày và bóng rổ. Elliot đã nắm được đội bóng đá, nhưng còn đội khúc côn cầu nữ có hơn ba trăm thành viên.”

	- Tôi có cô bạn gái ở đội ấy, - Tim nói.

	- Tớ tưởng cậu là đồng tính chứ? - Chris nói. Vài người phá lên cười.

	- Ai theo dõi những sinh viên đồng tính? - Nat hỏi.

	Không ai nói gì. “Anh nào công khai thừa nhận mình đồng tính thì kiếm một chỗ trong đội, và đừng ai có ác ý.”

	Chris gật. “Nat, tôi xin lỗi.”

	- Cuối cùng là phiếu bầu và thống kê, Su Ling.

	- Tôi là Su Ling. Tất cả có 9.628 sinh viên đăng ký. 5.517 nam, 4.111 nữ. Cuộc thăm dò nghiệp dư ở học xá sáng thứ Bảy trước cho thấy Elliot được 611 phiếu, Nat được 541 phiếu. Nhưng đừng quên là Elliot đã làm từ trước. Hắn đã vận động hơn một năm nay rồi. Áp phích của hắn dán khắp nơi. Còn chúng ta đến thứ Sáu mới làm.

	- Và thứ Bảy bị xé xuống.

	- Lập tức chúng ta lại thay ngay mà không cần đến chiến thuật cũ, - Joe nói. “Xin lỗi Su Ling nhé.”

	- Không, thế cũng tốt. Mỗi thành viên trong tổ phải làm sao mỗi ngày ít nhất nói với hai chục cử tri, - Su Ling nói tiếp. “Còn sáu chục ngày nữa, trước ngày bầu cử, với mỗi sinh viên chúng ta phải vận động nhiều lần. Việc này cần làm một cách bình thường. Trên tường sau lưng các bạn, có danh sách các sinh viên theo thứ tự a,b,c. Trên bàn có mười bảy cây bút chì. Tôi đã vạch sẵn từng màu cho mỗi đội. Mỗi tối, các bạn sẽ đánh dấu những cử tri nào mình đã nói chuyện. Đây chỉ là cách phân biệt ai nói và ai nghe thôi.”

	- Nhưng cô bảo trên bàn có mười bảy cây bút chì, - Joe nói, “mà tổ ta chỉ có mười bốn người.”

	- Đúng, nhưng có chì đen, chì vàng và chì đỏ. Nếu ai bảo sẽ bầu cho Elliot, anh gạch đen. Nếu không chắc, anh gạch vàng. Còn nếu tin rằng người đó sẽ bầu cho Nat, anh gạch đỏ. Mỗi tối tôi sẽ cho số liệu vào máy tính, rồi sáng hôm sau đưa các anh bản in. Còn ai hỏi gì nữa không? - Su Ling nói, 

	- Cô có lấy tôi không? - Chris hỏi.

	Mọi người cười ran. “Có, tôi sẽ lấy,” Su Ling đáp. “Nhưng anh nhớ là đừng tin những gì người ta nói, vì Elliot cũng đã hỏi tôi có lấy hắn không, và tôi cũng trả lời có”.

	- Còn tôi thì sao? - Nat hỏi.

	Su Ling cười. “Anh cũng đừng quên tôi đã trả lời bằng giấy rồi.”
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	- Xin chào ngài, cảm ơn ngài về một buổi tối đáng ghi nhớ.

	- Chào anh Fletcher. Tôi cũng mừng thấy anh hài lòng.

	- Chúng tôi rất hài lòng, thưa ngài. - Annie nói. “Được gặp ngài Phó tổng thống thật hân hạnh. Tôi sẽ phải trêu cha tôi đến mấy tuần, - cô nói thêm. Fletcher đưa Annie ra xe.

	Fletcher mở cửa xe nói: “Annie, em tuyệt vời lắm.”

	- Em chỉ cố chịu đựng đó thôi, - Annie nói. “Em không nghĩ là trong bữa ăn Karl lại đặt em ngồi giữa Phó tổng thống và Alexander. Em sợ như thế có bất tiện không.”

	- Giáo sư không nhầm đâu, - Fletcher nói. “Anh đoán đó là do yêu cầu của Alexander.”

	- Nhưng sao ông ta làm thế? - Annie hỏi.

	- Vì ông ta là đối tác lâu năm của một công ty luật truyền thống. Ông ta nghĩ ngồi bên em sẽ biết được nhiều chuyện về anh. Thế nào rồi người ta cũng mời em về làm việc ở Alexander Dupont và Bell.

	- Vậy nếu họ đề nghị cứ lờ đi nhé.

	- Không được. Em chỉ cần làm cho họ tưởng mình ve vãn thôi. Đừng tưởng bà Alexander sẽ đến ngồi bên em uống cà-phê ở phòng khách.

	Annie bỗng rên lên một tiếng. Fletcher lo ngại nhìn sang. “Ôi lạy Chúa”, cô nói. “Bụng đã bắt đầu co thắt rồi.”

	- Nhưng còn những mười tuần nữa kia mà, - Fletcher nói. “Em cứ ngồi yên, anh đưa về nhà ngay đây.”

	Annie lại rên to hơn nữa. “Không phải về nhà. Anh đưa em vào thẳng bệnh viện đi thôi.” 

	Chạy qua Westville, Fletcher tìm tên ở các góc phố, cố nghĩ xem đi đường nào gần nhất đến Bệnh viện Yale- New Haven. Anh chợt nhìn thấy trạm tắc- xi bên kia đường. Anh vòng xe đến, mở cửa xe hỏi to: “Vợ tôi đang đau đẻ, nhờ anh chỉ cho đường nào gần nhất đến Yale- New Haven.”

	- Theo tôi, - người lái xe tắc- xi vọt lên trước.

	Fletcher cố đuổi theo, vừa lái xe vừa bóp còi và nhấp nháy đèn, qua những đoạn đường anh chưa biết bao giờ.Annie ôm chặt bụng, kêu rên mỗi lúc một to hơn.

	- Em yêu, đừng lo, sắp đến nơi rồi, - anh vượt cả đèn đỏ để khỏi mất hút xe đi trước.

	Cuối cùng cả hai xe đến được bệnh viện. Fletcher ngạc nhiên thấy bác sĩ và y tá đã đứng chờ sẵn ngoài cửa cùng chiếc bàn đẩy như đang đợi họ. Anh lái xe tắc- xi nhảy ra giơ ngón tay cái về phía cô y tá tỏ ý khen ngợi.

	Fletcher đoán anh ta đã gọi về tổng đài nhờ báo trước giùm. Anh muốn có đủ tiền không những để trả cuốc xe mà cả sáng kiến giúp đỡ kia nữa.

	Fletcher chạy vòng ra sau xe đỡ Annie, nhưng anh lái tắc- xi đã đến trước. Mỗi người xốc một bên nách bế Annie lên bàn đẩy. Cô y tá cởi khuy áo Annie từ trước lúc qua cửa. Fletcher rút ví quay sang lái xe tắc- xi, “Cảm ơn anh, anh đã giúp đỡ nhiều quá. Tôi phải trả bao nhiêu đây?”

	- Không phải trả xu nào, tôi chịu hết, - anmh tắc- xi đáp.

	- Nhưng…- Fletcher nói.

	- Nếu tôi bảo vợ là đã lấy tiền của anh, cô ấy sẽ giết tôi. Chúc anh may mắn. - anh ta nói và lặng lẽ quay về xe mình.

	- Cảm ơn anh, - Fletcher nói rồi băng qua cửa vào bệnh viện. Anh theo kịp chiếc bàn đẩy, nắm tay vợ nói “Em yêu, yên tâm, không sao đâu.”

	Họ hỏi Annie một số câu, cô chỉ biết gật gật. Họ gọi ngay vào phòng mổ báo cho bác sĩ Redpath và tổ chực phải sẵn sàng trong vòng một phút. Chiếc thang máy lớn từ từ lên tầng năm. Annie được đẩy nhanh dọc hành lang. Fletcher lập cập đi bên cạnh nắm tay vợ. Anh thấy hai cô y tác đã mở sẵn cửa cho bàn đẩy lọt vào.

	Annie vẫn năm chặt tay Fletcher lúc lên bàn mổ. Thêm ba người nữa vào phòng, mặt đeo khẩu trang. Người thứ nhất kiểm tra dụng cụ, người thứ hai chuẩn bị mặt nạ ô- xy, còn người thứ ba định hỏi Annie vài câu nhưng cô chỉ kêu đau. Fletcher vẫn không rời tay vợ đến lúc một người lớn tuổi hơn bước vào. Ông ta đeo đôi găng tay giải phẩu, chưa nhìn bệnh nhân đã hỏi: “Sẵn sàng cả chưa?”

	- Rồi, thưa bác sĩ Redpath, - cô y tá đáp.

	- Tốt, - ông ta quay lại nhìn Fletcher. “Ông Davenport, có lẽ yêu cầu ông ra ngoài. Đỡ xong đứa bé, chúng tôi sẽ gọi cho ông.”

	Fletcher hôn lên trán vợ nói khẽ: “Anh rất tự hào về em.”
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	Ngày bầu cử Nat dậy từ năm giờ sáng đã thấy Su Ling trong buồng tắm. Anh xem lại kế hoạch để trên bàn đầu giường. Bảy giờ họp toàn đội, sau đó thêm một giờ rưỡi để gặp gỡ chào mừng các cử tri ra vào ăn sáng.

	- Anh cùng vào đi, kẻo không còn thời gian nữa đâu, - Su Ling gọi. Cô nói đúng vì họ vừa đến phòng họp đã nghe chuông đồng hồ trên tháp đánh bảy tiếng. Các thành viên trong tổ đều đã có mặt. Tom cũng từ trường Yale vừa về để phổ biến kinh nghiệm bầu cử ở Yale. Su Ling và Nat ngồi vào hai ghế trống bên cạnh “tham mưu trưởng” đang thông báo tình hình.

	- Cho đến sáu giờ kém một phút, mọi người vẫn không ngừng kiểm tra lại số phiếu. Bây giờ đề nghị từ bảy rưỡi đến tám rưỡi ứng cử viên và Su Ling hãy ra ngoài, còn tất cả đi ăn sáng.

	- Ăn sáng vớ vẩn mà cũng mất một giờ ư? - Joe hỏi.

	- Không đâu Joe, các bạn đừng gặp đâu ăn đấy, mà phải đi từ bàn này sang bàn khác và không nên hai người cùng ăn một bàn. Xin nhớ tổ của Elliot cũng làm thế, ta không nên mất thì giờ tranh thủ lá phiếu của họ. Được chưa nào? Thôi, đi đi.”

	Mười bốn người chạy qua bãi cỏ và biến sau cánh cửa xoay vào hội trường, đề Nat và Su Ling làng vàng trước cửa vào.

	- Chào, tôi là Nat Cartwright, tôi ra ứng cử Chủ tịch Hội Sinh viên đây, hy vọng bạn ủng hộ tôi trong cuộc bầu cử hôm nay!

	Hai sinh viên, mắt như còn ngái ngủ, đáp: “Được thôi, anh đã có được những lá phiếu của bọn đồng tính rồi đó.”

	- Chào, tôi là Nat Cartwright, tôi ra ứng cử Chủ tịch Hội Sinh viên đây, hy vọng bạn ủng hộ tôi....

	- Vâng, biết anh là ai rồi. Nhưng mỗi tháng anh được hưởng thêm bốn trăm đô-la thì làm sao anh hiểu được nỗi khổ của sinh viên phải vay tiền để sống? - một sinh viên trả lời thẳng.

	- Chào, tôi là Nat Cartwright, tôi ra ứng cử Chủ tịch Hội Sinh viên...

	- Tôi chẳng bầu cho ai hết, - một sinh viên đáp rồi bước qua cửa xoay.

	- Chào, tôi là Nat Cartwright, tôi ra ứng cử...

	- Rất tiếc, tôi từ học xá khác đến đây chơi nên không được bầu.

	- Chào, tôi là Nat Cartwright, tôi...

	- Chúc may mắn, nhưng tôi có bầu cho anh cũng chẳng qua vì cô bạn gái của anh thôi, cô ta tuyệt vời đấy.

	- Chào, tôi là Nat Cartwright...

	- Còn tôi là thành viên trong tổ Elliot, chúng tôi sẽ cho anh cái đá.

	- Chào, tôi là Nat...

	Chín tiếng sau, Nat không nhớ mình đã nói câu đó bao nhiêu lần, bắt tay bao nhiêu lần. Chỉ biết mình đã khản cổ và ngón tay như muốn rụng. Sáu giờ một phút, anh quay sang Tom nói, “Chào, tớ là Nat Cartwright, và...”

	- Quên đi nhé, - Tom cười. “Tớ là Chủ tịch Hội Sinh viên trường Yale, chỉ biết nếu không có Ralph Elliot thì cậu đã ở địa vị của tớ rồi.”

	- Cậu đã có kế hoạch gì cho tớ chưa? - Nat hỏi. “Sáu giờ là xong hết, tớ không biết sau đó sẽ làm gì đây.”

	- Ứng cử viên nào chả thế, - Tom nói. “Nhưng tớ nghĩ ba chúng ta có thể xả hơi bằng một bữa ăn tối ở chỗ Mario.”

	- Còn cả đội thì sao? - Su Ling hỏi.

	- Joe, Chris, Sue và Tim có nhiệm vụ quan sát kiểm phiếu ở phòng sinh hoạt chung, còn những người khác nghỉ. Kiểm phiếu bắt đầu vào bảy giờ, cũng mất vài tiếng mới xong. Tớ đề nghị mọi người có mặt ở đó vào tám rưỡi.

	- Cũng được, - Nat nói. “Tớ đang đói meo đây.”

	Mario chỉ chỗ cho ba người vào chiếc bàn trong góc. Anh ta vẫn gọi Nat là Chủ tịch. Ba người đang ngồi nghỉ nhấp đồ uống thì Mario đã đem ra một chậu mì to tướng kèm sốt Bô- lô- nha có rắc phô- mai Parma. Đã nhiều lần Nat thọc dĩa vào chậu mà mì vẫn còn đầy. Tom để ý thấy bạn như đang nóng ruột và ăn rất ít.

	- Không biết bây giờ Elliot đang làm gì? - Su Ling hỏi.

	- Chắc hắn đến nhà hàng McDonald với cả bọn, ăn bánh mì kẹp thịt với khoai rán, làm như đang phấn khởi, - Tom nói và đưa cốc rượu vang của nhà hàng lên miệng nhấp.

	- Ít ra thì hắn cũng chả chơi được trò bẩn thỉu nào nữa, - Nat nói.

	- Không chắc thế đâu, - Su Ling nói vừa lúc Joe ở ngoài cửa chạy vào.

	- Joe có chuyện gì thế nhỉ? - Tom đứng dậy vẫy. Nat mỉm cười nhìn anh chàng tham mưu trưởng đang đi tới, nhưng không thấy Joe đáp lại.

	- Chúng ta có vấn đề rồi, - Joe nói. “Anh phải đến ngay phòng sinh hoạt chung xem thế nào.”
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	Fletcher đi lại trong hành lang, y như cha anh cũng đã đi lại trước đây hai chục năm và anh đã nhiều lần nghe cô Nichol mô tả. Y như một cuốn phim đen trắng cũ được chiếu lại và kết thúc tương tự. Fletcher như thấy mình đang đến gần cửa phòng mổ chờ ai đó sắp bước ra.

	Cuối cùng cánh cửa cao su mở toang và thấy cô y tá chạy vội qua chỗ Fletcher đang đứng nhưng không nói gì. Mấy phút sau mới thấy bác sĩ Redpath xuất hiện. Ông gỡ chiếc mặt nạ, miệng không cười. “Họ vừa đưa vợ anh về phòng riêng,” ông nói. “Cô ấy không sao đâu, rất mệt, nhưng không sao. Lát nữa anh sẽ vào gặp vợ.”

	- Cháu bé thế nào?

	- Con trai anh đã được chuyển đến phòng chăm sóc đặc biệt. Để tôi cho anh xem nhé, - Bác sĩ dẫn anh qua hành lang đến chỗ có cửa kính to bên ngoài. Trong phòng có ba chiếc lồng để trẻ sơ sinh thiếu tháng. Hai chiếc đã có trẻ nằm. Anh thấy con mình đang được đặt vào chiếc lồng thứ ba. Đứa bé nhỏ tí, gầy nhom, đỏ hỏn, nhăn nhúm. Cô y tá đặt một ống cao su vào mũi đứa bé, cài máy cảm ứng lên ngực và nối vào máy điều chỉnh. Rồi cô ta dán lên cổ tay một miếng băng nhỏ đề tên Davenport. Màn hình ở máy đã nhấp nháy ngay. Tuy không biết gì về y tế, Fletcher cũng cảm thấy tim đứa bé đập rất yếu. Anh lo lắng nhìn sang bác sĩ Redpath.

	- Cháu có hy vọng gì không ạ?

	- Cháu bị đẻ non mười tuần. Qua đêm nay, cháu có cơ hội sống được.

	- Nhưng cháu có hy vọng gì không ạ? - Fletcher lại hỏi.

	- Chẳng có quy định, tỷ lệ hay quy luật nào đâu. Mỗi cháu bé đều có cái riêng, kể cả con anh, - bác sĩ đáp. Cô y tá cũng vừa bước tới.

	- Ông Davenport, bây giờ ông có thể thăm vợ được rồi, - cô y tá nói. “Xin ông đi theo tôi.”

	Fletcher cảm ơn bác sĩ Redpath rồi theo cô y tá xuống tầng dưới. Anh được dẫn đến bên giường vợ. Annie đang ngồi tựa vào một đống gối.

	- Con chúng tôi thế nào rồi? - cô hỏi ngay.

	- Trông cháu hay lắm, thưa bà Davenport. Cháu rất may mắn có được người mẹ tuyệt vời như bà.

	- Nhưng họ không cho tôi nhìn cháu, - Annie khẽ nói. “Tôi rất muốn được ôm nó trong tay.”

	- Con đã được đặt vào máy để trẻ sơ sinh thiếu tháng, Fletcher nói. “Nhưng nó đã được y tá thường xuyên chăm sóc.”

	- Đã lâu lắm chúng ta mới được ăn tối với Giáo sư Abrahams.

	- Một tối rất thú vị, - Fletcher nói. “Mà em cũng hai lần thắng. Em đã gây được ấn tượng với một đối tác lâu năm của công ty anh muốn làm, lại sinh con trai nữa. Tất cả diễn ra trong một đêm. Còn gì hơn thế nữa?”

	- Tất cả những cái đó không quan trọng bằng bây giờ chúng ta đã có con để săn sóc. - Cô ngừng một lát rồi thốt lên: “Harry Robert Davenport.”

	- Nó có vầng hào quang nữa, - Fletcher nói. “Cả cha em và cha anh đều phấn khởi.”

	- Ta sẽ gọi nó là gì? - Annie nói. “Harry hay Robert?”

	- Anh biết sẽ gọi nó là gì, - Fletcher đáp vừa lúc cô y tá quay lại.

	- Bà Davenport, bây giờ bà nên ngủ một chút. Bà đã rất mệt rồi.

	- Tôi cũng thấy thế, - Fletcher nói. Anh cất bớt mấy chiếc gối sau lưng vợ. Annie từ từ ngả lưng xuống. Cô gối đầu lên chiếc gối còn lại. Fletcher cúi xuống hôn vợ. Anh ra ngoài rồi, cô y tá liền tắt đèn.

	Fletcher chạy vội cầu thang lên gác, đến căn phòng cuối hành lang xem tim của con có đập mạnh hơn trước không. Anh cố nhìn qua cửa kính xem máy cảm ứng, mong nó nhấp nháy nhiều hơn nữa, trong bụng tự nhủ nó đã khá hơn trước. Anh dán mũi vào cửa kính. “Cố lên, Harry,” anh vừa nói vừa đếm nhịp đập từng phút. Bỗng anh cảm thấy kiệt sức. “Cố lên con, thế nào rồi cũng được.”

	Anh lùi vài bước và ngồi phịch xuống ghế bên này hành lang. Vài phút sau anh ngủ thiếp đi.

	Fletcher giật mình tỉnh dậy, thấy một bàn tay nhẹ đặt lên vai. Anh cố mở đôi mắt mệt mỏi, không biết mình đã ngủ bao lâu. Người đầu tiên anh trông thấy là cô y tá, vẻ mặt nghiêm nghị. Bác sĩ Redpath đứng sau cô ta vài bước. Bác sĩ không nói gì, nhưng chỉ nhìn ông cũng đã biết ngay cháu Harry Robert Davenport không còn sống nữa.
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	- Nào, vấn đề gì đây? - Nat hỏi lúc họ đang chạy đến phòng sinh hoạt chung khi đó đã kiểm phiếu xong.

	- Trước đây ít phút chúng ta đã chắc chắn dẫn đầu, - Joe vừa chạy vừa thở hồng hộc. Nat đã tưởng anh ta nói đùa. Đến gần bậc thang, Joe từ từ nói tiếp: “Bỗng thấy họ mang đến thêm hai hòm với gần chín mươi phần trăm phiếu trong đó bỏ cho Elliot.”

	Không chờ Joe nói thêm, Nat và Tom đã nhảy đến cửa. Người đầu tiên họ trông thấy là Ralph Elliot với vẻ mặt khinh khỉnh. Nat vội quay ra chỗ Tom đang nghe Sue và Chris thông báo lại.

	- Chúng ta đang dẫn đầu với hơn bốn trăm phiếu, - Chris nói, “tưởng như thế là xong bỗng ở đâu lòi ra hai hòm nữa.”

	- Cậu nói gì thế? Ở đâu lòi ra? - Tom hỏi.

	- Họ thấy dưới gầm bàn. Những số phiếu này không có trong bản kiểm kê gốc. - Chris xem lại trong cặp. “Trong hai hòm này, một hòm Elliot được 319 phiếu, Nat 48, một hòm Elliot được 322, Nat 41. Như vậy là tình hình đảo ngược so với kết quả cũ, mà hắn dẫn đầu với một số phiếu lớn.”

	- Cậu nói thí dụ về các hòm khác xem, - Su Ling nói.

	- Đều đúng cả, - Chris xem lại danh sách. “Cao nhất là 209 phiếu bầu cho Nat, 176 phiếu cho Elliot. Chỉ ở một hòm Elliot cao hơn một chút là 201 trên 196,”

	- Về mặt thống kê, số phiếu ở hai hòm sau không đúng nếu so sánh với mười hòm đã kiểm, - Su Ling nói. “Hẳn có ai giấu hai hòm đó để đảo ngược quyết định.”

	- Họ làm thế sao được? - Tom hỏi.

	- Rất dễ mó tay vào những phiếu chưa dùng đến, - Su Ling nói.

	- Mà cũng chẳng khó, - Joe nói.

	- Sao cậu chắc thế? - Nat hỏi.

	- Vì trong giờ ăn trưa, khi tôi bỏ phiếu thì chỉ có một người kiểm, mà người đấy còn đang bận làm bài. Lúc đó tôi chỉ việc nhặt ra một số phiếu thì ai biết được.

	- Như vậy không giải thích được tại sao lòi ra hai hòm phiếu kia, - Tom nói.

	- Chả cần phải đỗ tiến sĩ mới hiểu được, - Chris nói. “Khi đóng hòm phiếu, họ chỉ việc giữ lại hai hòm và nhét thêm phiếu vào đó là xong.”

	- Nhưng chúng ta có cách gì chứng minh được đâu, - Nat nói.

	- Thống kê chứng minh được, - Su Ling nói. “Thống kê không bao giờ nói dối, tuy phải thừa nhận là không có gì chứng minh.”

	- Vậy bây giờ làm thế nào? - Joe hỏi. Anh ta nhìn sang phía Elliot đang ra vẻ rất thỏa mãn.

	- Chúng ta chẳng làm gì được hơn trừ mỗi việc báo cáo nhận xét lên Chester Davies. Dù sao ông ta cũng là trưởng ban bầu cử.

	- Đồng ý. Joe, cậu làm việc ấy đi. Chờ xem ông ta sẽ nói gì.

	Joe báo cáo lên giám thị. Mọi người nhìn vẻ mặt ông ta, thấy mỗi lúc một xám ngoét. Joe trình bày xong, giám thị lập tức cho gọi tham mưu của Elliot. Anh ta đến nhưng chỉ nhún vai bảo phiếu nào cũng có giá trị hết.

	Nat lo lắng nhìn ông Davies hỏi hai người, thấy Joe gật đầu đồng ý. Rồi hai người về chỗ.

	- Giám thị triệu tập các tổ bầu cử vào ngay văn phòng họp. Sau khi bàn bạc sẽ thông báo lại. Phải mất độ nửa giờ nữa.

	Su Ling cầm tay Nat. “Ông Davies là người tốt và đứng đắn,” cô nói. “Ông ta sẽ có kết luận chính xác.”

	- Có thể kết luận chính xác, - Nat đáp. “Nhưng cuối cùng rồi ông ta cũng phải theo đúng thể lệ bầu cử, dù cho cá nhân ông ta nghĩ thế nào.”

	- Tôi đồng ý, - bỗng có tiếng nói sau lưng. Nat quay lại thấy Elliot đang nhìn anh cười. “Không cần phải xem thể lệ cũng có thể biết ai nhiều phiếu hơn sẽ thắng.” Elliot nói với vẻ khinh mạn.

	- Trừ phi họ kiểm tra đúng là mỗi người một phiếu, - Nat nói.

	- Ý anh muốn buộc tội tôi gian lận ư? - Elliot nói lại. Một số cổ động viên bên ngoài chạy đến đứng sau lưng anh ta.

	- Không, ý tôi muốn nói thế này: nếu anh thắng, anh có thể xin việc ở Chicago làm thủ quỹ ở ngân hàng Quận Cook, vì Thị trưởng Daly chả dạy anh được điều gì.

	Elliot tiến lên định giơ tay đánh vừa lúc giám thị bước vào, tay cầm mảnh giấy. Ông bước lên bục.

	- Anh suýt ăn đòn đấy nhé, - Elliot khẽ nói.

	- Tôi nghĩ anh suýt ăn đòn thì đúng hơn, - Nat đáp. Họ quay ra nhìn lên sân khấu.

	Tiếng nói chuyện râm ran im hẳn khi ông Davies điều chỉnh mi-crô cho vừa tầm rồi quay ra nói. Ông chậm rãi đọc mảnh giấy viết sẵn.

	- Trong cuộc bầu cử Chủ tịch Hội Sinh viên, tôi đã nghe báo cáo về hai hòm phiếu được phát hiện sau khi cuộc kiểm phiếu kết thúc. Mở hai hòm thấy kết quả số phiếu bầu rất khác với những hòm trước. Do đó, là người phụ trách, chúng tôi không thể có chọn lựa nào khác ngoài việc dựa vào thể lệ bầu cử. Như chúng tôi đã tìm hiểu, không ai nói gì đến việc thiếu hai hòm phiếu hoặc có hành vi nào không tương xứng với tỷ lệ phiếu bầu ở mỗi hòm.

	- Vì trước đây không ai gian lận, - Joe đứng cuối phòng nói to.

	- Và lần này cũng không ai gian lận, - một tiếng khác đáp lại. “Các anh thua rồi.”

	- Còn giấu bao nhiêu hòm nữa...?

	- Chúng tôi không cần.

	- Im lặng, - giám thị nói. “Những cử chỉ như vừa rồi không phản ánh bên nào đúng.” Ông chờ mọi người im hằn mới tiếp tục đọc. “Tuy nhiên, chúng tôi lưu tâm đến trách nhiệm những người phụ trách, và đã đi đến kết luận là giữ nguyên kết quả bầu cử.” Các cổ động viên của Elliot liền nhảy lên reo hò.

	- Elliot quay sang Nat nói: “Có lẽ chính anh mới vừa ăn đòn.”

	- Chưa hết đâu, - Nat nói, mắt vẫn nhìn lên ông Davies.

	Một lát sau ông giám thị nói tiếp. Ít ai tưởng ông đã nói hết.

	- Vì cuộc bầu cử này có nhiều chuyện lộn xộn chưa được giải quyết, nên chúng tôi quyết định: theo điều 7B Quy chế Hội Sinh viên, ứng cử viên nào thua cuộc sẽ được quyền kháng án. Làm như vậy sẽ có ba khả năng. - Ông mở quyển điều lệ đọc: “a) xác nhận kết quả đã có, b) đảo ngược kết quả, và c) yêu cầu bầu lại, và việc này sẽ tiến hành vào tuần đầu của học kỳ sau. Ông Cartwright có hai mươi bốn giờ để kháng án.

	- Chúng tôi không cần hai mươi bốn giờ, - Joe hét to “Chúng tôi kháng án ngay bây giờ.”

	- Đơn kháng án phải do ứng cử viên viết, - giám thị nói.

	Tom liếc sang phía Nat đang cúi nhìn Su Ling.

	- Em nhớ chúng ta đã thỏa thuận những gì nếu anh không thắng chứ?
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	Nat quay nhìn Su Ling đang bước tới và anh nhớ đến lần đầu họ gặp nhau. Khi đó anh chạy theo xuống chân đồi và cô quay lại thở không ra hơi.

	- Cậu có biết là cậu rất may mắn không? - Tom hỏi nhỏ.

	- Cậu hãy tập trung vào việc đi. Cái nhẫn đâu rồi?

	- Nhẫn? Nhẫn nào? - Nat quay nhìn chăm chăm anh chàng phù rể. “Trời ơi, tớ quên mang theo rồi.” Tom xuýt xoa. “Cậu chờ một lát để tớ về nhà tìm đã nhé.”

	- Tớ bóp cổ cậu bây giờ đấy! - Nat cười.

	- Thì bóp đi, - Tom nói và nhìn Su Ling bước tới. “Để tớ nhìn cô ta một lần cuối trong đời cho đỡ nhớ.”

	Nat quay sang cô dâu. Cô nhìn anh với nụ cười khiến anh nhớ lại buổi hẹn đầu tiên gặp cô ở cửa hàng cà-phê. Cô đến bên cạnh, đầu hơi cúi, chờ mục sư bắt đầu làm lễ.

	Nat nghĩ đến quyết định của hai người sau hôm bầu cử, điều mà anh sẽ chẳng bao giờ hối tiếc. Sao anh lại lo đến sự nghiệp của Su Ling mà bỏ lỡ cơ hội thắng cử trong cuộc bầu Chủ tịch? Ý nghĩ bầu lại trong tuần đầu học kỳ sau và nếu thất bại Su Ling sẽ phải chờ thêm một năm nữa khiến anh dứt khoát. Mục sư quay ra nói: “Các con yêu...”

	Khi Su Ling giải thích cho Giáo sư Mullden biết cô sắp lấy chồng, và chồng tương lai đang ở Đại học Connecticut, họ đã lập tức tạo cơ hội cho anh học ở Harvard. Họ đã biết thành tích của Nat ở Việt Nam cũng như trong tổ chạy việt dã, nhưng cấp bậc của anh khiến họ khó xử. Họ không hiểu tại sao anh không ở lại Yale, vì cơ quan tuyển sinh ở đây rõ ràng không muốn anh là chồng Su Ling.

	- Con đồng ý lấy người đàn bà này làm vợ chính thức không?

	Nat muốn hét to “đồng ý, đồng ý”, nhưng anh chỉ đáp nhỏ.

	- Con đồng ý lấy người đàn ông này làm chồng chính thức không?

	- Con đồng ý, - Su Ling cúi đầu đáp.

	- Con có thể hôn cô dâu, - mục sư nói.

	- Con tưởng đó là việc của con chứ, - Tom tiến lên nói. Nat vội ôm hôn Su Ling và đưa chân trái đá một nhát vào ống chân Tom.

	- Tớ hy sinh từng ấy năm để hưởng cái đá của cậu hả? Được, ít ra bây giờ cũng đến lượt tớ. - Nat bỗng xoay người ôm lấy Tom khiến mọi người phá lên cười.

	Nat nghĩ bụng Tom có lý. Khi anh từ chối kháng án lên ủy ban bầu cử, Tom không hề quở trách mặc dù cậu ta rất hiểu bầu lại thế nào anh cũng thắng. Sáng hôm sau ông Russell gọi điện thoại cho Nat đề nghị anh chiêu đãi. Sao ông ta còn nghĩ đến chuyện đền ơn thế nhỉ?

	- Cậu coi chừng, - Tom nói. “Cha tớ hy vọng cậu sẽ về chỗ ông ta sau khi tốt nghiệp ở Trường Kinh doanh Harvard.”

	- Thế thì tốt quá còn gì? - Nat nói.

	Cô dâu chú rể quay sang gia đình bè bạn. Susan không giấu những giọt nước mắt, còn Michael tỏ ra sung sướng tự hào. Mẹ Su Ling bước tới chụp ảnh hai người đã thành vợ thành chồng.

	Nat không nhớ đến cuộc chiêu đãi mấy. Anh chỉ cảm thấy nếu mình là con thì ông bà Russell cũng không giúp đỡ nhiệt tình hơn. Anh đến từng bàn tiệc, đặc biệt cảm ơn những bạn ở xa đến dự. Chỉ đến lúc nghe tiếng thìa gõ cốc anh mới chợt nhớ mình còn bài diễn văn trong túi.

	Nat vội quay về bàn đầu, và Tom cũng đứng dậy phát biểu. Mở đầu anh chàng phù rể giải thích tại sao cuộc chiêu đãi được tổ chức ở nhà mình. “Xin các vị đừng quên rằng tôi đã hỏi lấy Su Ling trước cả chú rể, nhưng không hiểu tại sao cô ta lại chỉ muốn tôi làm phù rể thôi.” Nat cười, nhìn về phía Abigail, bà cô của Tom ở Boston. Tân khách vỗ tay rào rào.

	Đôi lúc Nat nghĩ không biết những lời Tom nói đùa có làm cho Su Ling hiểu sai tình cảm của anh không. Anh nhìn chàng phù rể mà nhớ lại những ngày đầu ở trường Taft khi cả hai còn ngớ ngẩn không biết gì. Anh thầm nghĩ mình có phúc mới được người bạn như vậy, và anh hy vọng sẽ có một ngày đền đáp xứng đáng.

	Mọi người hoan nghênh lúc Tom ngồi xuống nhường lời cho chú rể.

	Nat mở đầu bài phát biểu cảm ơn ông bà Russell đã rộng lòng cho mượn ngôi nhà đẹp đẽ làm nơi chiêu đãi. Anh cảm ơn sự khôn ngoan của mẹ, cảm ơn cha đã tạo cho anh có cái dáng bảnh bao được như hôm nay. Mọi người vỗ tay cười. “Nhưng tôi đặc biệt cảm ơn Su Ling hôm trước đã chạy nhầm đường để tôi được gặp, cảm ơn cha mẹ đã xui tôi cứ chạy theo để buộc Su Ling phải phạm sai lầm.”

	- Nhưng Su Ling chạy theo anh lên đỉnh đồi còn sai lầm hơn, - Tom chen vào nói.

	Chờ mọi người cười xong, Nat nói tiếp: “Tôi đã đem lòng yêu Su Ling ngay từ buổi đầu mới gặp. Tình cảm ấy không được cô ta đáp lại ngay, nhưng như tôi đã nói, có được cái phước hôm nay là do tôi giống cha. Nhân đây xin mời tất cả các vị đến dự lễ cưới vàng của chúng tôi vào ngày 11 tháng 7 năm 2024.” Anh ngừng một lát. “Thời gian từ nay đến đó, chỉ những ai là nữ tu và liều chết mới được xin lỗi vắng mặt.” Anh nâng cốc. “Chúc mừng Su Ling, vợ tôi.”

	Lúc Su Ling chạy lên gác thay áo, Tom hỏi Nat, hai người định đi đâu hưởng tuần trăng mật.

	- Đi Triều Tiên, - Nat khẽ đáp. “Bọn tớ định tìm về ngôi làng nơi Su Ling ra đời xem có thể tìm được bà con họ hàng nào không. Nhưng cậu đừng nói với mẹ Su Ling. Bọn tớ muốn làm chuyện bất ngờ.”

	Ba trăm tân khách cùng kéo ra ngoài vỗ tay chào chiếc xe chở cô dâu chú rể lên đường ra sân bay.

	- Không hiểu chúng nó đi hưởng tuần trăng mật ở đâu nhỉ, - mẹ Su Ling hỏi Tom.

	- Cháu cũng không biết, - anh đáp.

	 

	*

	 

	Fletcher vòng tay ôm Annie. Sau khi chôn cất Harry Robert, một tháng đã trôi qua nhưng Annie vẫn tự trách mình.

	- Em đừng nghĩ thế, - Fletcher nói. “Nếu phải trách thì anh. Em chả thấy sau khi sinh đẻ Joanna đã phải chịu đựng thế nào ư? Có khác gì em bây giờ đâu.” Tuy thế anh không sao an ủi được Annie. Bác sĩ đã khuyên anh cách giải quyết vấn đề tâm lý, và Fletcher cũng thấy thế. Annie đã dần khỏe lại, nhưng điều cô quan tâm trước hết vẫn là quyết tâm giúp chồng nổi bật trong năm học. Cô nhắc nhở: “Anh còn nợ Karl Abrahams đấy. Ông ấy đầu tư cho anh rất nhiều, anh chỉ còn cách đền ơn ông ấy thôi.”

	Trong thời gian nghỉ hè, Annie giục chồng học cả ngày lẫn đêm trước khi vào năm cuối. Cô vừa làm trợ lý nghiên cứu, vừa làm vợ, làm bạn, không chịu nghe anh khuyên chính cô cũng phải lo học để còn thi tốt nghiệp.

	- Không đâu, - Annie nói. “Em chỉ muốn làm vợ thôi, đến khi nào Chúa quyết định thì lúc đó...”

	Về trường Yale, Fletcher nghĩ không lâu nữa mình sẽ phải ra làm việc để kiếm sống. Nhiều công ty mời anh đến phỏng vấn. Một vài công ty còn đề nghị anh nhận việc ngay, nhưng Fletcher không muốn làm ở Dallas hoặc Denver, Phoenix hay Pittsburgh. Nhiều tuần lễ trôi qua, không thấy công ty Alexander Dupont và Bell hỏi đến, hy vọng đã nhạt dần, anh kết luận có lẽ còn phải qua nhiều cuộc phỏng vấn mới mọng một công ty lớn nào đó mời về làm việc.

	Jimmy cũng đã gửi đi năm chục bức thư nhưng chỉ nhận được ba nơi trả lời, mà cũng không nơi nào mời về làm. Nếu không có Joanna, anh đã về Dallas hoặc Denver, Phoenix hoặc Pittsburgh. Annie và Fletcher nhất trí sẽ thành phố nào mà họ muốn sinh sống, sau đó cô cũng tìm hiểu các công ty hàng đầu ở các bang đó. Hai người cùng nhau viết một bức thư và sao thành năm mươi tư bản, định đến ngày đầu năm học sẽ gửi đi khắp nơi.

	Cuối buổi sáng hôm ấy, khi quay về trường, Fletcher bỗng thấy có thư gửi đến trong hòm thư.

	- Nhanh nhỉ, - Annie nói. “Chúng ta vừa gửi đi cách đây một giờ.”

	Fletcher cười, nhìn dấu bưu điện. Anh mở ra xem và thấy dòng chữ đen ngòm ghi Công ty Alexander Dupont và Bell. Chỉ đến tháng Ba công ty nổi tiếng New York này mới phỏng vấn thí sinh, sao bây giờ họ đã báo cho Fletcher Davenport?

	Fletcher liên tục học trong những tháng đông dài trước khi phỏng vấn, nhưng anh vẫn chưa yên tâm trước ngày đi New York. Vừa bước lên tàu ở Ga Trung ương, Fletcher đã thấy ngạt thở với tiếng nói ồn ào và bước chân dồn dập của hành khách. Anh đi tắc- xi đến Phố 54, thò đầu nhìn ra ngoài, ngửi một thứ mùi không có ở thành phố nào khác.

	Xe đến trước tòa nhà chọc trời bảy mươi hai tầng. Fletcher nghĩ bụng mình sẽ không làm việc ở nơi nào khác. Anh lảng vảng vài phút ở tầng dưới, chỉ mong không phải ngồi chờ như mọi thí sinh khác. Thang máy lên tầng ba mươi sáu, cô gái ngồi trực hỏi tên rồi đưa anh một tờ giấy ghi thứ tự các cuộc phỏng vấn trong ngày.

	Người anh gặp đầu tiên là Bill Alexander, cộng sự cấp cao của công ty. Anh đã yên tâm nhưng không thấy Alexander tỏ ra nồng nhiệt như hồi gặp ở nhà Karl Abrahams trước kia. Tuy vậy, ông ta cũng hỏi thăm Annie và chúc cô mau hồi phục sau nỗi buồn mất cháu Harry. Trong cuộc gặp, Fletcher biết mình không phải người duy nhất được phỏng vấn, vì danh sách để trước mặt ông Alexander còn sáu người nữa.

	Fletcher ngồi một giờ với ba cộng sự khác chuyên về lĩnh vực hình sự. Người cuối cùng phỏng vấn xong, anh cùng các bạn được mời đi ăn trưa. Lần đầu tiếp xúc với năm thí sinh kia, anh đã cảm thấy mình chắc ăn, chỉ chưa biết công ty còn phỏng vấn bao nhiêu người khác nữa.

	Có điều anh không biết là trước khi mời đến phỏng vấn, công ty Alexander Dupont và Bell đã khảo sát kỹ từ mấy tháng trước. Anh nằm trong số sáu người cuối cùng được giới thiệu vì đã có chút tiếng tăm. Anh cũng không biết chỉ có một hoặc hai người sẽ về công ty. Có năm họ không chọn được ai vì trường không giới thiệu được người nào xứng đáng.

	Buổi chiều có thêm vài cuộc phỏng vấn khác. Đã có lúc Fletcher nghĩ mình không đạt yêu cầu. Anh sẽ còn phải gặp nhiều công ty khác đã trả lời thư anh và mời đến phỏng vấn.

	- Cuối tháng họ sẽ cho biết mình có đạt không, - anh nói với Annie lúc ấy đang đứng đợi ở sân ga. “Nhưng em cứ tiếp tục gửi thư đi, tuy anh phải thú nhận không muốn làm ở đâu ngoài New York.”

	Trên đường về nhà, Annie liên tục hỏi Fletcher mọi chi tiết. Cô cảm động thấy Bill Alexander hỏi thăm, mà ông ta cũng nhớ cả tên Harry nữa.

	- Lẽ ra anh phải cho ông ta biết, - Annie nói lúc xe về đến cửa nhà.

	- Cho ông ta biết gì? - Fletcher hỏi.

	- Biết là em lại có bầu…

	 

	*

	 

	Nat rất thích cảnh đông đúc nhộn nhịp của Seoul, một thành phố quyết tâm đẩy lui vào quá khứ mọi ký ức chiến tranh. Đâu đâu cũng có nhà chọc trời, cái mới chen cái cũ một cách hòa hợp. Nat có ấn tượng với đội ngũ lao động có học và thông minh chỉ sống với đồng lương bằng một phần tư số lương chấp nhận được ở Mỹ. Su Ling chú ý đến vai trò của phụ nữ lao động đang còn chịu thua kém ở xã hội Triều Tiên. Cô thầm cảm ơn sự can đảm của mẹ đã biết nhìn xa và đem cô sang Mỹ.

	Nat thuê hẳn một chiếc xe để tiện đi chỗ này chỗ khác. Ra khỏi thủ đô vài cây số, hai người rất ngạc nhiên thấy đời sống thay đổi nhanh chóng. Đi vài trăm cây số đã coi như được sống với một thế kỷ của quá khứ. Thay vào những tòa nhà chọc trời hiện đại là những căn nhà gỗ xinh đẹp. Mỗi bước đi đều thấy cuộc sống ở đây thật đông vui rộn rã.

	Mẹ Su Ling ít khi kể lại hồi ở Triều Tiên nuôi dạy cô thế nào, song Su Ling biết nơi sinh của cô, biết cả tên tuổi gia đình họ hàng nữa. Cô có hai ông cậu đã hy sinh trong chiến tranh. Theo sách chỉ dẫn, cô về Kaping có dân số 7.303 người, nhưng không hy vọng tìm ra người nào nhớ được mẹ cô.

	Su Ling Cartwright tìm đến tòa thị chính hỏi. Ở đây vẫn còn sổ sách ghi tên các công dân địa phương. Trong 7.000 cư dân có đến hơn một nghìn người cùng họ Peng với mẹ Su Ling. Cả cô gái ngồi trực cũng có tên ấy ở tấm biển trên bàn. Cô ta nói hiện nay bà ngoại đã ngoài chín mươi nhưng cụ biết hết các chi trong họ, vì vậy có thể thu xếp cho Su Ling gặp cụ. Cô ta hẹn Su Ling đến chiều quay lại.

	Buổi chiều Su Ling gọi đến, được biết cụ bà Ku Sei Peng hẹn hôm sau mời đến uống trà. Cô gái trực còn xin lỗi và lễ phép đặn Su Ling nếu có đến đừng đem theo ông chồng người Mỹ.

	Tối hôm sau Su Ling trở về khách sạn, đem theo một mảnh giấy và cười nói: “Chúng ta đã đến tận đây để được trả lời là quay về Seoul.”

	- Sao thế? - Nat hỏi.

	- Đơn giản thôi. Cụ Ku Sei Peng nhớ là mẹ em đã bỏ làng đi kiếm sống ở thủ đô, nhưng từ đó không quay về làng nữa. Em gái của mẹ em là Kai Pai Peng hiện đang sống ở Seoul. Cụ Ku Sei cho địa chỉ gần đây nhất.

	- Vậy thì về Seoul, - Nat nói. Anh gọi tiếp tân khách sạn báo cho biết sẽ đi ngay. Họ về đến Seoul trước nửa đêm.

	Sáng hôm sau, trong lúc ăn sáng, Su Ling nói: “Có lẽ để mình em đi gặp thì tốt hơn, vì nếu biết em lấy chồng Mỹ bà sẽ chẳng nói gì nhiều đâu.”

	- Được thôi, - Nat đáp. “Anh cũng định đi thăm chợ bên kia thành phố xem có gì đặc biệt.”

	- Cái gì đặc biệt? - Su Ling hỏi.

	- Cứ chờ sẽ biết, - Nat đùa.

	Nat đi tắc- xi đến quận Kiray, lang thang ở khu chợ lộ thiên lớn nhất thế giới. Nhiều dẫy sạp hàng bán đủ thứ, từ đồng hồ Rolex đến ngọc trai, từ túi xách Gucci đến nước hoa Chanel, từ vòng vàng Cartier đến những quả tìm Tiffany. Anh tránh không nghe người ta gọi “ông Mỹ ơi, đến đây xem hàng tôi đi, rẻ lắm.” Anh không dám chắc đó là hàng thật.

	Trở về khách sạn, Nat mệt lử với sáu túi xách, toàn những đồ mua tặng vợ. Đi thang máy lên tầng ba, anh mở cửa vào phòng, tưởng Su Ling đi thăm bà cô bên ngoại đã về. Khép cửa lại, anh bỗng nghe như trong phòng ngủ có tiếng ai khóc nức nở.

	Nat quẳng mấy túi đồ xuống, chạy ngay vào phòng ngủ. Su Ling đang nằm co trên giường. Anh tụt giây, cởi áo, trèo lên giường ôm vợ vào lòng.

	- Có chuyện gì thế em yêu? - anh vuốt ve hỏi.

	Cô không đáp. Nat ôm chặt, biết chưa đến lúc vợ nói.

	Lúc trời tối hẳn và đèn nê- ông ngoài đường đã bật sáng, Nat đứng dậy kéo màn, rồi đến ngồi bên cầm tay vợ.

	- Em mãi mãi yêu anh, - Su Ling nói nhưng không nhìn lên.

	- Anh cũng mãi mãi yêu em, - Nat ôm vợ vào lòng đáp.

	- Anh có nhớ đêm tân hôn chúng ta đồng ý không giấu nhau điều gì không? Bây giờ em phải kể lại những gì em đã phát hiện lúc chiều.

	Chưa bao giờ Nat thấy vợ buồn thế. “Dù em phát hiện gì cũng không ảnh hưởng đến tình yêu của anh,” Nat nói để an ủi.

	Su Ling kéo chồng lại gần, áp mặt vào ngực anh, như không muốn hai người nhìn nhau. Cô nói: “Sáng nay em giữ đúng lời hẹn đến thăm bà cô. Bà rất nhớ mẹ em, và giải thích tại sao mẹ em đã bỏ làng về Seoul.” Su Ling vẫn ôm chặt Nat và kể lại những gì bà Kai Pai đã nói. Rồi cô buông tay và nhìn thẳng vào mắt chồng.

	- Bây giờ đã biết hết sự thật rồi, anh còn yêu em không? - cô hỏi.

	- Chả biết còn yêu nữa không, nhưng chỉ một việc em kể lại cho anh tất cả những chuyện đó đủ thấy em can đảm đến mức nào. - Ngừng một lát, anh nói tiếp: “Điều đó chỉ càng thắt chặt thêm sợi dây gắn bó hai chúng ta mà không bao giờ và không ai có thể cắt đứt được.”

	- Em nghĩ có lẽ cùng đi với anh không tiện, - Annie nói.

	- Nhưng em là bùa hộ mệnh của anh, và...

	 

	*

	 

	- ....bác sĩ Redpath cũng bảo là không nên.” Fletcher đành đồng ý đi New York một mình. Annie đã có bầu được bảy tháng. Tuy không có hiện tượng gì phức tạp, nhưng anh không dám chống lời dặn của bác sĩ.

	Fletcher rất thích được công ty Alexander Dupont và Bell mời đến gặp lần nữa. Anh tự hỏi không biết bao nhiêu thí sinh đã bị gạch tên. Anh có cảm tưởng Karl Abrahams biết việc này tuy Giáo sư không nói riêng với ai.

	Đoàn tàu vào Ga Trung tâm, Fletcher thuê tắc- xi đến Phố 54 trước hai mươi phút và đứng ở cửa vào. Có lần anh nghe nói thí sinh nào đến chậm ba phút cũng không được phỏng vấn.

	Anh đi thang máy lên tầng ba mươi sáu. Cô tiếp tân chỉ đường cho anh đến một phòng rộng, gần đẹp như văn phòng ông trưởng ban. Fletcher ngồi một mình, chưa biết đó có phải là dấu hiệu tốt hay không. Một thí sinh khác đến vài phút trước chín giờ. Anh ta nhìn Fletcher mỉm cười.

	- Tôi là Logan Fitzgerald, - anh ta chìa tay bắt tự giới thiệu. “Tôi đã nghe anh nói chuyện với sinh viên năm thứ nhất ở Yale. Anh nói rất hùng hồn về Việt Nam, tuy tôi không nhất trí với những gì anh nói.”

	- Anh cũng học ở Yale à?

	- Không, tôi đến thăm ông anh. Tôi học ở Princeton. Có lẽ chúng ta đều biết đến đây làm gì chứ nhỉ?

	- Anh cũng biết đã có nhiều người đến đây chứ? - Fletcher nói.

	- Nhìn đồng hồ, tôi đoán hai chúng ta là những người sau cùng. Tôi chỉ biết chúc anh may mắn thôi.

	Fletcher cười đáp: “Tôi tin là anh thành thật.”

	Cửa mở, một người đàn bà Fletcher nhớ là thư ký của ông Alexander bước ra nói: “Xin mời các ông theo tôi đi lối này.”

	- Cảm ơn cô Townsend, - Fletcher đáp. Cha anh đã có lần dặn chớ bao giờ quên tên cô thư ký. Nói đúng ra, các cô thư ký bao giờ cũng sống nhiều thời gian với ông chủ hơn vợ ông ta. Hai người theo cô ta ra ngoài. Fletcher không biết anh chàng Logan có hồi hộp như mình không. Họ đi qua một hành lang rải thảm, hai bên tường có tên các cộng sự viên bằng chữ vàng đắp lên mặt gỗ. Tên cuối cùng là William Alexander trước cửa phòng họp.

	Cô Townsend khẽ gõ cửa. Cô mở cửa đứng ra một bên. Trong phòng đã có mặt hai mươi lăm người, tất cả là nam và ba nữ. Họ đứng lên vỗ tay.

	- Xin mời ngồi, - Bill Alexander nói. Tiếng vỗ tay chấm dứt. “Trước hết, xin chào mừng hai anh bạn về với công ty Alexander Dupont và Bell. Cũng xin nói trước, lần sau các đồng nghiệp còn vỗ tay nhiều nữa khi các anh về đây tập sự, ít ra cũng bảy năm. Trong buổi sáng, các anh sẽ gặp những thành viên ban chấp hành, họ sẽ trả lời bất cứ điều gì các anh hỏi. Fletcher, anh được đưa về bộ phận của Matthew Cunliffe phụ trách công việc hình sự. Còn Logan, anh trực tiếp làm việc với Graham Simpson về các công ty sáp nhập và thu hồi. Mười hai giờ ba mươi, mời các anh trở về đây cùng ăn trưa với các đồng nghiệp.”

	Bữa ăn trưa diễn ra thân mật sau một loạt những cuộc phỏng vấn mệt lử. Các cộng sự viên không còn cáu gắt phư ông Hyde hoặc tiến sĩ Jekyll. Ngày nào họ cũng có thái độ như thế với các thân chủ hoặc đối thủ.

	- Nghe nói cả hai anh đều đứng đầu lớp, - Bill Alexander nói sau khi đã ăn xong. Bữa ăn trưa chỉ có nước đóng chai, không có món khai vị. “Tôi biết thế nhưng chưa thể quyết định để các anh làm việc ở bộ phận nào.”

	- Như vậy một trong hai chúng tôi có bị thải không? - Fletcher hỏi.

	- Năm đầu anh phải ngồi ở phòng nhận thư và chuyển thông báo đến các công ty luật. - Ông Alexander ngừng một lát nói tiếp. “Và phải đi bộ.” Không thấy ai cười. Fletcher chả hiểu ông ta nói thật hay đùa. Ông ta đang sắp nói tiếp bỗng có tiếng gõ cửa. Cô thư ký bước vào.

	- Ông Alexander, có người gọi ở đường dây số ba.

	- Cô Townsend, tôi đã bảo không được cắt ngang.

	- Nhưng đây là cuộc gọi gấp, thưa ông.

	Bill Alexander nhấc máy. Vẻ mặt đang nhăn nhó bỗng chuyển sang tươi cười chú ý nghe. “Vâng, tôi sẽ báo lại.”.

	Ông đặt máy.

	- Fletcher, tôi là người đầu tiên chúc mừng anh, - ông ta nói. Fletcher ngạc nhiên. Ít ra phải một tuần nữa mới công bố ai đỗ. “Anh đã là cha một cháu gái. Cả hai mẹ con đều khỏe. Ngay từ lần đầu gặp gỡ, tôi đã biết cô ấy là người mà công ty Alexander Dupont và Bell chúng tôi rất cảm kích.
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	- Lucy.

	- Đặt tên Ruth hay Martha thì sao?

	- Cho nó cả ba tên, - Fletcher nói. “Như thế cả hai cụ nội ngoại đều vui lòng, riêng chúng ta cứ gọi con là Lucy.” Anh mỉm cười đặt con vào nôi.

	- Anh đã nghĩ chúng ta sẽ ở đâu không? - Annie hỏi. “Em không muốn Lucy lớn lên ở New York.”

	- Anh đồng ý. - Fletcher nói, gãi tay vào cằm con gái. “Anh đã nói chuyện với Matt Cunliffe, khi về công ty hắn cũng gặp vấn đề tương tự.”

	- Vậy Matt khuyên thế nào?

	- Hắn bảo ở New Jersey có ba bốn thị trấn nhỏ, chỉ cách Ga Penn khoảng một giờ tàu. Anh nghĩ thứ Sáu sau, nhân ngày nghỉ cuối tuần, chúng ta lên đó tìm xem có chỗ nào thích hợp thì dọn.

	- Em tính lúc đầu phải thuê tạm một chỗ đã, - Annie nói. “Chờ khi nào tiết kiệm đủ tiền sẽ mua hẳn.”

	- Có lẽ không được, công ty muốn chúng ta mua hẳn một tài sản riêng.

	- Công ty muốn là một chuyện, nhưng chúng ta không đủ sức trang trải thì sao?

	- Cũng không thành vấn đề, - Fletcher nói, “Alexander Dupont và Bell sẽ có khoản cho vay không lấy lãi.”

	- Họ rộng lượng quá nhỉ, - Annie nói. “Em biết rõ Bill Alexander, chắc chắn ông ta phải có động cơ nào đó.”

	- Chắc có, - Fletcher nói. “Họ sẽ buộc chặt mình vào công ty, và Alexander Dupont và Bell sẽ tự hào có doanh số nhân viên nhỏ nhất trong mọi hoạt động luật pháp ở New York. Anh đã thấy rõ, một khi họ đã bỏ công chọn người và đào tạo theo cách của họ, họ sẽ không đời nào để chạy sang công ty khác.”

	- Có vẻ như đây là một cuộc hôn nhân vội vã, - Annie nói. “Đã có lúc nào anh nói với ông Alexander về tham vọng chính trị của anh chưa?”

	- Chưa, chưa qua được giai đoạn đầu thì chưa nói. Nhưng ai mà biết trong vài ba năm nữa anh sẽ nghĩ thế nào?

	- Em biết anh sẽ nghĩ thế nào trong vài ba năm, mười năm, hai mươi năm nữa, - Annie nói. “Mỗi khi được đứng ra làm việc gì, anh có vẻ như rất hãnh diện. Em còn nhớ hồi cha em được tái cử vào Thượng viện, anh là người duy nhất phấn khởi về kết quả hơn cả cha em nữa.”

	- Em đừng để Matt Cunliffe nghe thấy nhé, - Fletcher cười nói. “Chỉ mười phút sau là đến tai Bill Alexander, mà công ty cũng không thích người nào không chịu hết lòng. Em nhớ không, khẩu hiệu của họ là “mỗi ngày có hai mươi lăm giờ làm luật.”
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	Su Ling vừa thức dậy đã nghe Nat đang nói điện thoại ở phòng ngoài. Không hiểu anh gọi sớm đi đâu thế. Lát sau, Nat quay vào buồng ngủ.

	- Em yêu, dậy chuẩn bị hành lý đi, trong vòng một giờ nữa chúng ta phải đi khỏi đây.

	- Sao...?

	- Một giờ nữa.

	Su Ling nhảy xuống giường chạy vào buồng tắm. “Đại úy Cartwright, em có thể biết anh định đưa em đi đâu không?” cô vừa vặn nước vừa hỏi.

	- Phu nhân Cartwright, lên máy bay bà sẽ biết.

	- Nhưng đi đâu? - Su Ling tắt nước hỏi lại.

	- Lúc máy bay cất cánh sẽ nói, không nói trước được.

	- Về nhà ư?

	- Không, - Nat đáp, không nói gì thêm.

	Lau khô người xong, Su Ling chưa biết mặc đồ gì. Lại thấy Nat nhấc điện thoại.

	- Với phụ nữ thì một giờ làm sao đủ? - Su Ling nói.

	- Mặc kệ, - Nat nói. Anh lại gọi tiếp tân, bảo họ kêu giùm tắc- xi.

	- Chết thật! - Su Ling nhìn đống tặng phẩm nói. “Lấy đâu ra chỗ mà nhét hết những thứ này?”

	Nat bỏ máy, đến tủ áo lấy chiếc va- li. Su Ling thấy lạ. “Dám mua Gucci cơ à?” Cô không hiểu sao Nat lại phí tiền thế.

	- Không phải đồ thật đâu, - Nat nói. “Chưa đến mười đô-la.”

	Su Ling cười. Chồng lại nhấc điện thoại. “Cho người khuân đồ lên nhé. Sẵn sàng hoá đơn đi, chúng tôi xuống là đi liền.” Anh lại cầm máy. “Mười phút nữa.”

	Nat quay lại nhìn Su Ling đang cài áo. Hồi đêm, thấy cô đã ngủ say, anh quyết định phải đi khỏi Triều Tiên càng sớm càng tốt. Mỗi phút ở lại thành phố này chỉ càng khiến cô nhớ chuyện cũ...

	Ra sân bay, Nat xếp hàng mua vé. Anh cảm ơn cô nhân viên đã nhanh chóng giải quyết yêu cầu. Lúc gửi hành lý, Su Ling vội vã đi gọi đồ ăn sáng. Nat đi thang máy xuống phòng ăn ở tầng dưới, thấy vợ đang ngồi trong góc nói chuyện với một cô tiếp viên.

	- Em chưa gọi đồ ăn cho anh đâu, - cô nói lúc Nat bước đến. “Em vừa khoe với cô tiếp viên chúng ta mới lấy nhau được một tuần, nên không chắc anh đã xuống ăn.”

	Cô tiếp viên hỏi. “Ông dùng gì, thưa ông?”

	- Hai quả trứng, thịt xông khói, băm viên, cà-phê đen.

	Cô tiếp viên nhìn xuống giấy. “Vợ ông đã gọi rồi.”

	Nat quay nhìn Su Ling. “Chúng ta đi đâu đây?” Su Ling hỏi.

	- Ra cửa em sẽ biết. Nếu còn hỏi nữa, anh sẽ không nói cho đến lúc máy bay hạ cánh.

	- Nhưng...

	Anh sẽ bịt mắt em nếu cần. - Cô tiếp viên đem cà-phê tới. “Bây giờ anh cần hỏi em vài điều quan trọng.” Thấy vẻ mặt Su Ling căng thẳng, anh làm như không để ý. Mấy ngày tới anh không dám nói đùa nữa, sợ cô chưa hết ám ảnh với những điều đang suy nghĩ. “Hình như em có nói với mẹ anh rằng sau khi Nhật Bản thực hiện cuộc cách mạng về máy tính, toàn bộ quá trình công nghệ sẽ phát triển với một tốc độ rất nhanh?”

	- Chúng ta đi Nhật ư?

	- Không, không đi Nhật. - Nat đáp. “Bây giờ em hãy tập trung vào đây nhé. Anh muốn biết tài năng chuyên môn của em.”

	- Toàn bộ nền công nghệ đang tiến như vũ bão, - Su Ling nói. “Canon, Sony, Fujitsu, đã bắt kịp và vượt Mỹ. Tại sao? Anh có nghĩ là sẽ trông vào những công ty mới của ITT không? Nếu thế, anh nên xét...

	- Có, và không, - Nat đáp. Chợt anh vểnh tai nghe sân bay thông báo. Anh xem lại vé, ghi vài chữ rồi đứng dậy.

	- Đại úy Cartwright, ta đi đâu đây? - Su Ling hỏi.

	- Cứ đi đã, - Nat nói. “Vừa có thông báo lần cuối. Em còn muốn làm gì nữa không? Vé và séc lữ hành anh cầm cả đây rồi.”

	- Chỉ việc theo lệnh anh hả? - Su Ling uống vội cà-phê, nhìn lên bảng thông báo các cửa ra. Có đến hàng chục cửa. - “Đi Honolulu à?” cô chạy theo Nat hỏi.

	- Sao lại đi Honolulu? - Nat nói.

	- Để nằm ở bãi biển và suốt ngày làm tình chứ sao?

	- Không, chúng ta đến một nơi để ban ngày anh đi gặp những người tình cũ, còn ban đêm chúng ta làm tình với nhau.

	- Đi Sàigòn ư? - Su Ling nhìn lên bảng báo các chuyến máy bay đi đến. “Đến đó để thăm lại hiện trường những thắng lợi quá khứ của Đại úy Cartwright chăng?”

	- Không đâu, - Nat nói, chân vẫn bước ra cửa. Kiểm xong hộ chiếu và vé máy bay, Nat không dừng lại cửa hàng miễn thuế. Anh đi tiếp sang một quầy hàng không khác.

	- Đi Bombay ư? - Su Ling lại hỏi lúc hai người ra cửa số một.

	- Anh không có mấy người tình cũ ở Ấn Độ, - Nat nói. Hai người tiếp tục qua cửa số hai, số ba, số bốn.

	Qua mỗi cửa, Su Ling lại hỏi: “Singapore? Manila? Hong Kong?”

	- Không, không, và không, - Nat đáp. Qua cửa mười một, mười hai, mười ba.

	Su Ling không hỏi nữa. Bangkok, Zurich, Paris, London. Cuối cùng họ đến cửa hai mươi mốt.

	- Ông đi Rome và Venice chứ ạ? - cô nhân viên ngồi sau quầy hãng Pan Am hỏi.

	- Vâng, - Nat đáp. “Vé này ghi tên ông bà Cartwright.” Anh quay ra nhìn vợ.

	- Này ông Cartwright, ông biết thế nào không? - Su Ling nói. “Ông là một con người rất đặc biệt đấy nhé.”

	 

	*

	 

	Sau bốn tuần, Annie không còn nhớ hai người đã xem những ngôi nhà nào. Cái thì quá to, cái thì quá nhỏ, còn những nhà khác trong quận họ chẳng thích cái nào. Dù được công ty Alexander Dupont và Bell giúp đỡ, họ vẫn không dám hỏi giá tiền những ngôi nhà ấy. Một buổi chiều Chủ nhật, họ tìm được một chỗ ở Ridgewood. Chỉ mười phút đi bộ sau lưng tay đại lý nhà đất, họ đã nhìn nhau gật đầu. Annie vội gọi ngay cho mẹ. “Ngôi nhà rất lý tưởng. Chỗ này yên tĩnh, có nhiều nhà thờ hơn quầy rượu, nhiều trường học hơn rạp chiếu bóng, lại có sông chảy qua nữa.”

	- Giá bao nhiêu? - Martha hỏi.

	- Hơi đắt một chút, nhưng tay đại lý nói còn chờ ý kiến của bà Martha Gates. Mẹ ơi, không phải mẹ thì còn ai giảm giá được?

	- Con có theo đúng lời mẹ chỉ dẫn không? - Martha hỏi.

	- Theo đúng. Con bảo tay đại lý chúng con đều là giáo viên, vì họ chỉ nâng giá với những ai là luật sư, giám đốc ngân hàng hoặc bác sĩ thôi. Anh ta có vẻ thất vọng khi nghe bọn con nói thế.

	Cả buổi chiều Fletcher và Annie lang thang trên phố chờ xem Martha mặc cả với họ ra sao. Từ ga về chỗ này chỉ có một đoạn ngắn.

	Sau bốn tuần kết thúc thương lượng, ngày 1 tháng 10 năm 1974, Fletcher, Annie và con gái Lucy Davenport về ngủ đêm đầu tiên trong ngôi nhà mới ở Ridgewood, New Jersey. Vừa đóng cửa ngoài, Fletcher đã quay vào hỏi vợ: “Em nghĩ có nên để Lucy ở với bà ngoại vài tuần không?”

	- Trong lúc dọn dẹp nhà cửa, em thấy để nó ở đây cũng không sao, - Annie đáp.

	- Anh không có ý thế, - Fletcher nói. “Anh nghĩ đã đến lúc chúng ta nên nghỉ phép để hưởng tuần trăng mật lần thứ hai.”

	- Nhưng...

	- Không nhưng gì hết...chúng ta phải thực hiện điều em vẫn nói, đó là đi Scotland tìm vết tích tổ tiên ông bà những dòng họ Davenport và Gates.

	- Anh định bao giờ đi? - Annie hỏi.

	- Mười một giờ sáng mai máy bay cất cánh.

	- Ông Davenport, ông báo trước như thế cũng giỏi đấy nhỉ?

	 

	*

	 

	- Anh tìm gì thế? - Su Ling dướn người nhìn chồng đang xem cột số trên trang báo Tin tức doanh nghiệp châu Á.

	- Anh xem trong năm qua tiền tệ vận động như thế nào, - Nat đáp.

	- Trong phương trình có Nhật Bản không? - Su Ling hỏi.

	- Có chứ, - Nat đáp. “Mười năm qua, Yen là đồng tiền chủ yếu liên tục lên giá so với đô-la. Nhiều nhà kinh tế học đoán trong tương lai gần, nó có xu hướng tăng lên nữa. Họ bảo đồng Yen vẫn đang ở dưới mệnh giá. Nếu các chuyên gia đoán đúng, điều em nói là chính xác về vai trò bành trướng của Nhật Bản trong công nghệ mới. Do đó anh nhận ra mình đã đầu tư vào một lĩnh vực không lấy gì làm chắc chắn.”

	- Đó là chủ đề luận án của anh ở trường doanh nghiệp u?

	- Không, nhưng đó cũng là ý kiến hay, - Nat nói. “Anh đang tính làm một cuộc đầu tư nhỏ, nếu đúng thì mỗi tháng có thể thu về một số đô-la.”

	- Nhưng cũng có rủi ro chứ, phải không?

	- Nếu muốn có lợi nhuận thì phải chấp nhận rủi ro. Bí quyết là làm thế nào gạt bỏ được yếu tố rủi ro. - Su Ling có vẻ không tin. Nat lại nói tiếp: “Anh cho em biết điều anh đang nghĩ. Hiện nay mỗi tháng anh được 400$ lương đại úy quân đội. Nếu đem bán trước một năm khoản tiền đó, và chuyển đổi cả mười hai tháng theo tỷ lệ đồng Yen hiện nay, và nếu tỷ lệ hối đoái giữa đô-la và Yen tiếp tục như bảy năm qua, anh sẽ có lợi nhuận mỗi năm từ 400$ đến 500$.”

	- Nếu ngược lại thì sao? - Su Ling nói.

	- Bảy năm qua không hề ngược lại.

	- Nhưng nó cứ ngược thì sao?

	- Thì anh mất khoảng 400$, tức một tháng lương.

	- Em thà mỗi tháng nhận tấm séc có đảm bảo còn hơn.

	- Em sẽ không bao giờ tạo được vốn trên cơ sở thu nhập đó, - Nat nói. “Rất nhiều người sống ngoài khả năng thu nhập của mình. Họ chỉ có mỗi cách tiết kiệm là bảo hiểm nhân thọ hoặc trái phiếu. Nếu xảy ra lạm phát là mất hết. Em cứ hỏi cha anh thì biết.”

	- Nhưng chúng ta cần tiền đó làm gì chứ? - Su Ling hỏi.

	- Cần cho những người tình của anh, - Nat nói.

	- Những người tình của anh ở đâu?

	- Số lớn đang ở Ý, một số ở các thành phố thủ đô lớn trên thế giới.

	- Vì vậy mà chúng ta đi Venice?

	- Đi Florence, Milan và Rome nữa. Hồi anh ra đi, có nhiều cô khỏa thân. Một trong những điều anh thích nhất là họ không có tuổi. Da dẻ họ chỉ hơi nứt nẻ nếu phơi nắng quá nhiều.

	- Họ may mắn nhỉ, - Su Ling nói. “Anh thích cô nào nhất?”

	- Không, tính anh hơi bừa bãi. Nếu buộc phải chọn cô nào, anh thú thật có một cô ở Florence hiện đang sống trong ngôi nhà nhỏ mà anh rất thích, chỉ mong được gặp lại cô ta.

	- Liệu cô ta còn trinh không? - Su Ling hỏi.

	- Em hỏi thế là giỏi đấy, - Nat đáp.

	- Cô ta tên là Maria chứ gì?

	- Em đoán đúng, tuy ở Ý có rất nhiều cô tên là Maria.

	- Đó là Magi quyến rũ, tranh của Tintoretto.

	- Không.

	- Hay Mẹ và Con, tranh của Bellini?

	- Không, những tranh ấy còn nằm ở Vatican.

	Su Ling im lặng một lát. Cô tiếp viên yêu cầu thắt dây an toàn. “Hay là Cavaraggio?”

	- Đúng rồi. Anh để cô ta nằm lại ở cung điện Pitti, bức tường bên phải trên phòng tranh ở tầng ba. Cô ta hứa sẽ chờ đến lúc anh quay về.

	- Cô ta sẽ còn đó mãi. Một người tình như thế sẽ làm anh mất mỗi tháng 400$. Nếu còn định đi vào lĩnh vực chính trị, anh sẽ không đủ sức mua nổi cái khung đâu.

	- Cho đến lúc mua được cả phòng tranh, anh sẽ không đi vào lĩnh vực chính trị, - Nat cam đoan với vợ.

	 

	*

	 

	Annie bắt đầu hiểu tại sao người Anh có vẻ khinh miệt những khách du lịch Mỹ chỉ muốn trong vòng ba ngày có thể đi thăm cả mấy nơi, London, Oxford, Blenheim và Stratford. Cô quan sát đám khách du lịch xuống xe vào Nhà hát Shakespeare Hoàng gia Stratford, đến giờ giải lao lại bỏ đi cho đám khác vào tiếp. Nếu không quay lại sau giờ giải lao, có lẽ cô không nhìn ra hai hàng ghế đầu toàn những người có giọng nói quen thuộc mà cô chưa từng gặp. Cô không hiểu những người vào xem màn hai có kể lại cho những người xem màn một về số phận các nhân vật Rosencrantz và Guildenstern trong vở kịch hay không, hay họ quay về London cả rồi?

	Chơi mười ngày ở Scotland, Annie cảm thấy mình đã đỡ có lỗi. Họ dự liên hoan ở Edinburgh, được chọn lựa giữa Marlowe với Mozart, hoặc giữa Pinter với Orton. Hai người thích nhất đi dọc bờ biển. Phong cảnh vô cùng hấp dẫn, khiến họ tưởng không nơi nào trên trái đất có cảnh đẹp hơn thế.

	Đến Edinburgh, họ cố tìm dấu vết về dòng dõi gia đình Gates và Davenport, nhưng chỉ thấy một biểu đồ về các bộ lạc xưa kia và chiếc áo kẻ sọc nhiều màu sắc sỡ kiểu Davenport mà Annie nghĩ bụng trở về Mỹ cô sẽ không dám mặc.

	Vài phút sau khi lên máy bay từ Edinburgh về New York, Fletcher đã ngủ ngay. Tỉnh dậy thấy mặt trời lúc trước ở bên này máy bay đã chạy sang bên kia. Máy bay bắt đầu xuống phi trường JFK. Annie cảm thấy không quen với tên sân bay mới thay vào tên cũ của nó là Idlewild. Cô chỉ muốn về ngay nhà với Lucy, còn Fletcher nóng lòng nghĩ đến ngày làm việc đầu tiên ở công ty Alexander Dupont và Bell.

	 

	*

	 

	Nat và Su Ling ở Rome về cũng mệt nhoài, tuy cả hai thấy chuyến đi rất giá trị. Mỗi ngày qua, Su Ling thấy thư giãn hơn. Trong cả hai tuần sau đó, không ai nhắc đến chuyện ở Triều Tiên nữa. Hai người nhất trí khi về nhà sẽ nói với mẹ Su Ling là họ đi hưởng tuần trăng mật ở Ý. Chỉ có Tom cảm thấy hơi lạ.

	Trong lúc Su Ling đang ngủ, Nat lại nghiên cứu tiếp về thị trường tiền tệ trên tờ Diễn đàn Thông tin Quốc tế và Thời báo Tài chính London. Vẫn tiếp tục xu hướng cũ, lên một chút, xuống một chút, lại lên, lại xuống, nhưng đường chạy của đồng Yen vẫn là đường thẳng, ngược chiều với đồng đô-la. So với những tiền khác như đồng Mark, đồng bảng, đồng Lire, cũng vậy. Nat quyết định tiếp tục nghiên cứu xem tỷ lệ hối đoái nào chênh lệch nhiều nhất. Anh tính về đến Boston sẽ nói ngay với cha Tom nên sử dụng bộ phận tiền tệ ở Ngân hàng Russell, chứ không tiết lộ điều đó với người nào anh không quen biết.

	Nat nhìn vợ đang ngủ, cảm ơn cô đã gợi ý anh nên lấy tỷ lệ hối đoái làm chủ đề luận án cho năm học cuối ở trường doanh nghiệp. Thời gian ở Harvard sẽ trôi nhanh. Anh biết mình không thể bỏ qua một quyết định ảnh hưởng đến tương lai của hai người. Họ đã bàn với nhau có thể có ba khả năng. Anh có thể kiếm việc làm ở Boston để Su Ling được ở lại Harvard, nhưng như cô đã nói, như thế sẽ hạn chế con đường tiến thân. Hoặc anh có thể nhận lời đề nghị của ông Russell và cùng làm với Tom tại một ngân hàng tỉnh nhỏ, nhưng điều đó cũng sẽ ngăn trở các triển vọng sau này. Hoặc anh có thể xin việc ở Wall Street xem có thể tồn tại được với những công ty chóp bu hay không.

	Su Ling không nghi ngờ anh sẽ theo đuổi một trong ba khả năng ấy. Tuy nhiên, dù đã có lúc hai người bàn chuyện tương lai, cô đã liên hệ với trường Columbia rồi.
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	Nhìn lại năm học cuối ở Harvard, Nat có vài phần tiếc nuối.

	Chỉ vài giờ sau khi hạ cánh xuống sân Logan Quốc tế, anh đã gọi điện cho cha của Tom trình bày những ý kiến về tiền tệ. Ông Russell bảo số tiền anh muốn bỏ ra làm ăn quá nhỏ, không đáng để quầy ngoại tệ giải quyết. Nat thất vọng. Nhưng đến lúc ông Russell gợi ý ngân hàng có thể cho vay một ngàn đô-la, hỏi anh và Tom có thể đầu tư mỗi người một ngàn đô-la được không, thế là cái đó liền trở thành quỹ tiền tệ đầu tiên của Nat.

	Khi Joe Stein nghe nói về dự án này, trong cùng ngày lại có thêm một ngàn nữa. Chỉ trong vòng một tháng, quỹ đã phát triển thành 10.000$. Nat bảo Su Ling anh lo mất tiền đầu tư hơn tiền của chính mình. Cuối khóa học, quỹ của Cartwright đã lên đến 14.000$, và Nat có được khoản lợi nhuận 726$.

	- Anh vẫn có thể mất hết đấy, - Su Ling nhắc.

	- Đúng, nhưng bây giờ quỹ vững rồi, ít có khả năng mất nghiêm trọng. Dù cho xu thế đảo ngược, anh vẫn có thể né tránh được và giảm thiệt hại đến mức tối thiểu.

	- Nhưng anh sẽ mất rất nhiều thì giờ, trong khi đó còn phải viết luận án kia mà? - Su Ling nói.

	- Mỗi ngày chỉ mất mười lăm phút, - Nat nói. “Sáu giờ sáng anh xem thị trường Nhật Bản, sáu giờ tối anh xem tỷ giá cuối cùng ở New York. Chừng nào trong mấy ngày không có gì đảo ngược, chừng đó anh không phải lo chuyện gì khác ngoài việc mỗi tháng đầu tư thêm một ít.”

	- Như thế xem ra hơi bẩn thỉu, - Su Ling nói.

	- Nhưng anh dùng kỹ năng, kiến thức và một chút kinh doanh vào đó thì có gì là không đúng? - Nat hỏi lại.

	- Vì anh dùng mười lăm phút trong ngày để thu về khoản tiền bằng một năm của nhà nghiên cứu ở Đại học Columbia, mà còn hơn cả thu nhập của giám sát viên ở trường em nữa kia.

	- Nhưng dù thị trường thay đổi thế nào thì một năm nữa giám sát viên ở trường em vẫn còn đó. Đây là chuyện kinh doanh tự do. Chỉ có cái nguy là anh có thể mất hết.

	Nat không cho vợ biết nhà kinh tế học Anh Maynard Keynes đã từng nói ‘Người khôn khéo có thể làm giàu trước bữa ăn sáng, thời gian còn lại trong ngày để làm việc khác tốt hơn’. Anh biết vợ rất không thích cái mà cô thường gọi là “đồng tiền dễ kiếm”. Anh chỉ nói chuyện đầu tư khi nào cô hỏi đến thôi. Anh cũng không muốn cho vợ biết ông Russell nhắc đã đến lúc phải tính đến vốn doanh nghiệp. 

	Nat cảm thấy không có lỗi khi bỏ ra mỗi ngày mười lăm phút chăm sóc cái quỹ nhỏ của mình. Anh không tin có sinh viên nào học chăm hơn mình. Mỗi buổi chiều anh chỉ dành một giờ tập chạy, hy vọng cuộc thi trong năm anh sẽ khoác áo Harvard về đích trước trường đại học Connecticut.

	Sau mấy cuộc phỏng vấn ở New York, Nat nhận được nhiều thư của các cơ quan tài chính mời về làm việc, nhưng anh chỉ quan tâm đến hai nơi. Về tiếng tăm và quy mô, những nơi đó không có gì phải chọn lựa, nhưng sau khi gặp Arnie Freeman, người phụ trách phòng tiền tệ ở ngân hàng Morgan, anh đã nhận lời ngay. Arnie có cái tài mỗi ngày có thể làm việc mười bốn giờ ở Wall Street mà vẫn làm như chơi.

	Nat không hiểu trong năm còn chuyện gì khác nữa không, nhưng có một lúc Su Ling bỗng hỏi Quỹ Cartwright đã được bao nhiêu lợi nhuận.

	- Khoảng bốn chục nghìn đô-la, - Nat đáp.

	- Anh có bao nhiêu cổ phần trong đó?

	- Hai mươi phần trăm. Em định tiêu vào việc gì?

	- Vào đứa con đầu lòng của chúng ta, - cô đáp.

	 

	*

	 

	Nhìn lại năm đầu ở công ty Alexander Dupont và Bell, Fletcher cảm thấy ân hận. Anh không biết trách nhiệm của mình đến đâu. Chẳng lẽ năm đầu chỉ để “sai vặt” thôi sao? Nhưng anh đã mau chóng hiểu trách nhiệm chính của mình là đảm bảo cho Matt Cunliffe nắm được tình hình mà không cần tra cứu tài liệu gì ở đâu khác. Chỉ mới vài ngày, Fletcher đã hiểu rõ các vụ đàn bà vô tội bị tố giác phạm tội giết người. Nhưng hầu hết việc anh làm chỉ mô tả sự việc chứ không đưa ra lý lẽ bào chữa cho vụ án nào hết.

	Fletcher cũng hiểu chỉ khi nào là thành viên thật sự mới có “lương to” và ban ngày được đi đi về về. Tuy thế Matt cũng giảm bớt cho anh thời gian làm việc, cũng không buộc phải nghi ba mươi phút ăn trưa, do đó mỗi tuần anh có vài lần về nhà chơi bóng với Jimmy.

	Dù phải mang việc về làm ở nhà, anh vẫn tranh thủ mỗi tối chơi với con gái được một giờ. Cha anh thường mỏi những năm đầu qua đi sẽ không thấy lại “những giờ phút quan trọng của tuổi thơ Lucy” được nữa.

	Fletcher chưa thấy sự kiện nào sôi nổi bằng bữa tiệc mừng Lucy đầy năm. Annie mời rất nhiều bạn láng giềng đến dự. Trong nhà vô số trẻ con, đứa cười đứa khóc ầm ĩ. Anh kinh ngạc thấy Annie vẫn bình tĩnh vui vẻ để các bạn đổ kem, sô- cô- la, sữa, lên quần áo và vứt bừa ra thảm. Khi đứa trẻ cuối cùng đã ra về, Fletcher mệt lử cả người, còn Annie chỉ nói: “Em thấy rất vui.”

	Fletcher vẫn theo dõi công việc của Jimmy ở cơ quan luật trên Đại lộ Lexington, cơ quan này tuy nhỏ nhưng rất được tôn trọng. Giờ giấc của Jimmy cũng eo hẹp như Fletcher, nhưng anh ta rất phấn khởi với nhiệm vụ làm cha. Khi Joanna sinh đứa thứ hai, nhiệm vụ còn nặng hơn. Fletcher mừng cho cuộc hôn nhân hạnh phúc của hai người, mặc dù tuổi tác và học lực có khác nhau. Hai vợ chồng rất quý nhau. Nhiều cặp vợ chồng khác tuy đã bỏ nhau thấy thế cũng phải ghen tị. Nghe tin Jimmy có đứa con thứ hai và là con trai, Fletcher hy vọng Annie sẽ đẻ thêm đứa nữa, vì lúc nào anh cũng nhớ đến Harry Robert. Vì bận nhiều việc nên Fletcher ít có bạn mới. Hàng ngày chỉ có Logan Fitzgerald. Họ chỉ biết trao đổi lúc ăn trưa hoặc uống chút rượu trước khi Fletcher ra tàu về nhà buổi tối. Rồi anh chàng Ái-nhĩ-lan cao lớn tóc vàng ấy được mời về Ridgewood để gặp những cô bạn chưa chồng của Annie. Tuy Fletcher biết Logan là đối thủ, nhưng điều đó không hại gì đến tình bạn của hai người. Họ gắn bó với nhau nhiều hơn. Trong năm đầu, cả hai đều có thành tựu và thất bại, nhưng hình như công ty không muốn cho hai người biết ai sẽ là người đầu tiên làm thành viên chính thức.

	Một tối cùng ngồi uống rượu, Fletcher và Logan thấy bây giờ họ đã đủ lông cánh. Mấy tuần nữa sẽ có đợt thí sinh mới, và họ sẽ từ “dự bị” lên “chính thức”. Họ được xem lý lịch danh sách thí sinh.

	- Cậu thấy những ứng viên này thế nào? - Fletcher khiêm tốn hỏi.

	- Cũng không tồi, - Logan gọi thêm bia cho Fletcher. “Trừ trường hợp thằng cha ở Stanford. Không hiểu sao hắn cũng được nằm trong danh sách đã chọn lọc.”

	- Nghe nói hắn là cháu của Bill Alexander.

	- Chỉ là lý do để đưa vào danh sách thôi, không phải để làm việc. Chưa chắc bọn mình sẽ gặp hắn. Rồi cậu xem. - Logan nói. “Ngay tên hắn tớ cũng chả nhớ được.”

	 

	*

	 

	Nat trẻ nhất trong tổ ba người ở ngân hàng Morgan. Sếp trực tiếp của anh là Steven Ginsberg, hai mươi tám tuổi. Phó của Steven là A drian Kenwright, vừa kỷ niệm sinh nhật thứ hai mươi sáu. Họ kiểm soát ngân khoản trên một triệu đô-la.

	Do thị trường tiền tệ ở Tokyo mở vào lúc phần lớn người Mỹ sắp đi ngủ, và Los Angeles cũng đóng cửa khi mặt trời không còn chiếu trên lục địa Mỹ, mỗi người trong tổ phải thường xuyên trực cả ngày lẫn đêm. Cơ hội duy nhất Nat được Steven cho nghỉ một buổi chiều là để về trường Harvard chứng kiến việc Su Ling tốt nghiệp tiến sĩ. Lúc đó anh cũng chỉ có thể gọi điện thoại gấp để giải thích sao đồng Lire của Ý lên giá ở miền Nam.

	- Vào giờ này tuần sau họ có thể có một Chính phủ Cộng sản, - Nat nói. “Vậy nên chuyển đổi sang đồng Franc Thụy Sĩ,” anh nói tiếp. “Đồng thời cũng tống khứ tiền Peseta hoặc Sterling hiện ta đang có trong sổ sách, vì cả hai đều có Chính phủ cánh tả và sau này họ sẽ gây rắc rối”

	- Còn đồng Mark Đức thì sao?

	- Cứ giữ đồng Mark, vì chừng nào còn bức tường Berlin thì tiền đó còn có giá trị.

	Tuy hai thành viên lâu năm trong tổ có nhiều kinh nghiệm về tài chính hơn Nat và cũng làm việc vất vả, nhưng họ đều công nhận rằng ăng- ten chính trị của Nat có thể nắm được thị trường hơn nhiều người khác.

	Hôm mọi người bán đô-la lấy đồng bảng, Nat lập tức bán đồng bảng trên thị trường ngoại hối. Suốt tám ngày liền, có vẻ như ngân hàng sẽ mất đi một khoản lớn. Các đồng nghiệp đi lại trong hành lang không thèm ngó đến Nat. Nhưng một tháng sau, bảy ngân hàng khác đều muốn anh về làm và trả lương cao hơn. Cuối năm Nat được thưởng tám ngàn đô-la. Đó cũng là lúc Nat nghĩ đến việc đi kiếm “tình nhân”.

	Anh không cho Su Ling biết về tiền thưởng hay tình nhân, vì cô cũng mới được tăng thêm mỗi tháng chín chục đô-la. Còn chuyện tình nhân, mỗi sáng đi làm anh đã đặc biệt chú ý đến một cô gái ở góc phố. Tối tối đi làm về nhà ở Soho, anh vẫn nhìn cô ta tắm bên cửa sổ. Ngày lại ngày, anh nhìn cô ta một cách say mê. Cuối cùng anh quyết định vào hỏi giá.

	- Sáu ngàn năm trăm đô-la, - chủ phòng tranh nói. “Tôi tin là ông có con mắt tinh đời, vì đây không chỉ là bức tranh đẹp, mà còn là khoản đầu tư khôn ngoan nữa.” Nat kết luận ngay, các nhà buôn bán nghệ thuật chẳng khác gì những tay buôn ô- tô cũ, chỉ có khác là họ mặc bộ đồ sang trọng mua ở nhà hàng Brooks Brothers.

	- Bonnard không được đánh giá cao bằng những tác phẩm của Renoir, Monet hay Matisse, - chủ phòng tranh nói, “nhưng tôi đoán trong tương lai cái giá của Bonnard sẽ rất cao.” Nat không quan tâm đến giá, vì anh là người yêu tranh chứ không làm mối lái.

	 

	*

	 

	Chiều hôm đó người tình khác của anh gọi điện thoại báo tin cô đang trên đường đến bệnh viện. Lúc ấy anh đang nói chuyện với Hồng Kông, đành bảo họ cầm máy đợi.

	- Sao thế? - Nat lo lắng hỏi.

	- Vì em sắp sinh con, - vợ anh đáp.

	- Còn một tháng nữa kia mà?

	- Có ai bảo với đứa bé thế đâu, - Su Ling nói.

	- Em yêu, anh về ngay đây, - Nat bỏ máy kia xuống.

	Đêm đó ở bệnh viện về, Nat gọi ngay cho mẹ báo tin bà có cháu trai.

	- Tuyệt vời, - bà nói. “Vậy con đặt tên cháu là gì?”

	- Luke, - anh đáp.

	- Con định làm gì để chúc mừng Su Ling?

	Anh ngập ngừng một lát rồi nói: “Một cô gái đẹp đang tắm.”

	Vài ngày sau anh mặc cả với chủ phòng tranh trả năm ngàn bảy trăm năm mươi đô-la. Thế là Bonnard được chuyển từ phòng tranh về phòng ngủ trong ngôi nhà ở Soho.

	- Anh thích cô ta lắm hả? - Su Ling hỏi hôm cô đem Luke ở bệnh viện về nhà.

	- Không, cô ta bụ bẫm hơn em nhiều, nhưng anh chỉ thích ôm những người mảnh mai như em thôi.

	Su Ling đứng một lúc lâu ngắm nhìn tặng phẩm của chồng, cuối cùng cô thốt lên.

	- Rất đẹp. Cảm ơn anh.

	Nat sung sướng vì thấy vợ cũng thích bức tranh. Không thấy vợ hỏi cô gái giá bao nhiêu, anh yên tâm.

	Chuyến đi du lịch với Tom từ Rome đến Venice rồi đến Florence đã làm cho Nat nhanh chóng mắc nghiện một thứ không sao bỏ được. Mỗi lần được thưởng một khoản tiền, anh lại đi tìm mua tranh. Có thể anh không ưa những nhà buôn xe cũ, nhưng như thế cũng phải, vì anh tiếp tục tìm mua những bức tranh thuộc phái ấn tượng nhưng phù hợp với túi tiền. Vuillard, Luce, Picasso, Camoin, Sisley v.v. Anh chỉ cần biết những tranh đó sẽ lên giá nhanh như các khoản đầu tư tài chính anh đã chọn cho khách hàng trên phố Wall Street.

	Su Ling rất thích nhìn bộ tranh sưu tập. Cô không quan tâm việc Nat trả bao nhiêu tiền, càng không muốn biết giá trị đầu tư. Có lẽ vì ở tuổi hai mươi lăm cô đã được chỉ định làm Giáo sư phụ giảng trẻ nhất trong lịch sử trường Columbia, dù thu nhập cả năm của cô chỉ bằng một tuần của Nat.

	Về phần mình, anh chả cần nghe phê phán việc mình làm là bẩn thỉu.

	 

	*

	 

	Fletcher nhớ rất rõ sự việc xấy ra

	Matt Cunliffe phái anh đem tài liệu đến công ty Higgs & Dunlop cho họ ký. “Bình thường tôi cử một người bán chính thức làm việc này,” Matt giải thích, “nhưng ông Alexander đã mất nhiều tuần để thỏa thuận với họ về các điều khoản, không muốn họ viện cớ trì hoãn việc ký kết nữa.”

	Fletcher nghĩ bụng chỉ cần ký xong bốn bản thỏa thuận là nửa giờ sau anh có thể quay về cơ quan. Vậy mà hai giờ sau, lúc anh quay về chỉ nói tài liệu không được ký, cũng không ai làm chứng. Matt đang ngồi, bỏ bút xuống nghe anh giải thích.

	Khi Fletcher đến công ty Higgs & Dunlop, họ để anh ngồi chờ ở phòng tiếp tân và nói người ký còn đi ăn chưa về. Fletcher ngạc nhiên, vì người ký là ông Higgs đã hẹn gặp vào một giờ, và chính Fletcher đã phải bỏ bữa trưa để đến cho kịp.

	Ngồi ở phòng tiếp tân, anh giở tài liệu đọc để làm quen với các thuật ngữ. Trong thỏa thuận mục đối tác phải đền bù, và hai bên đã mất nhiều thời gian mới nhất trí được.

	Đến 1 giờ 15, Fletcher ngẩng nhìn cô tiếp tân. Cô ta ra vẻ xin lỗi và mời anh uống cà-phê. Fletcher cảm ơn, dù sao việc anh ngồi chờ đâu phải lỗi cô ta. Nhưng anh đọc tài liệu lần thứ hai và uống đến ba tách cà phê vẫn chưa thấy ông Higgs đâu. Anh nghĩ ông ta rất vô lễ hoặc là vô tích sự.

	Fletcher lại nhìn đồng hồ. Đã 1 giờ 35. Anh thở dài, hỏi cô tiếp tân xem phòng vệ sinh ở đâu. Cô ta ngập ngừng một lát rồi lấy chìa khóa dưới bàn đưa ra. “Phòng vệ sinh ở tầng trên, nhưng chỉ đối tác và khách hàng quan trọng mới được dùng. Nếu ai hỏi, xin anh bảo là khách hàng.”

	Không có ai trong phòng vệ sinh. Sợ bất tiện, Fletcher vào tận ngăn trong cùng rồi đóng cửa lại. Chưa kịp đóng khóa quần, anh bỗng nghe có hai người ở ngoài vào, một người như vừa đi nhậu về, có lẽ uống quá nhiều nên vội vào đi tiểu.

	Người thứ nhất nói: “Mình rất mừng đã giải quyết xong việc. Chẳng có gì khoái hơn là ăn chặn được công ty Alexander Dupont và Bell.”

	Người thứ hai nói: “Họ phái một cậu liên lạc mang thỏa thuận sang. Tôi đã dặn trước Millie giữ cậu ta ở phòng tiếp tân, để cậu ta chờ chán thì thôi.”

	Fletcher rút cây bút trong túi đặt nhẹ lên cuộn giấy vệ sinh.

	Người thứ nhất nói: “Cuối cùng đã giải quyết thế nào?”

	Người thứ hai đáp: “Rất hay. Được 1.325.000$. Nhiều hơn dự tính.”

	Người thứ nhất nói: “Khách hàng vừa lòng chứ.”

	Người thứ hai đáp: “Ông ta vừa ăn trưa với mình. Ông ta gọi một chai Château Lafitte năm 52. Mình bảo hy vọng được nửa triệu. Ông ta đồng ý ngay, bảo có lý do rõ ràng.”

	Người thứ nhất nói: “Tính vào khoản phụ phí chứ?”

	Người thứ hai đáp: “Hắn thế rồi. Bất cứ khoản nào trên nửa triệu ta cũng có năm mươi phần trăm trong đó.”

	Người thứ nhất nói: “Thế là công ty vớ gọn 417.500$. Nhưng anh vừa nói “có lý do rõ ràng” là thế nào?”

	Tiếng mờ vòi nước. “Vấn đề lớn nhất của ta là ngân hàng của khách. Tiền công ty đã lội 720.000$. Nếu thứ Sáu này đóng quỹ không rút ra được, họ sẽ đe dọa không trả, nghĩa là chúng ta sẽ không có cả...” - vòi nước tắt. “...khoản 500.000$ đã giành được sau mấy tháng mặc cả”

	Người thứ hai nói: “Chỉ tiếc một điều.”

	Người thứ nhất hỏi: “Điều gì?”

	Người thứ hai nói: “Tiếc là không cho bọn hợm hĩnh ở công ty Alexander Dupont và Bell biết thế nào là đánh bạc.”

	Người thứ nhất nói: “Đúng thế. Nhưng mình phải ra hỏi chuyện...” Tiếng cửa mở. “...thằng cha liên lạc bên đó đã.” Tiếng cửa đóng lại.

	Fletcher nhét cả cuộn giấy vệ sinh vào túi. Anh lẻn ra ngoài, rửa tay, rồi lách vào cầu thang xuống tầng dưới. Anh đến chỗ tiếp tân trả lại chìa khóa phòng vệ sinh.

	- Cảm ơn ông, - cô tiếp tân nói. Vừa lúc đó chuông điện thoại reo. Cô ta nghe rồi mỉm cười nhìn Fletcher. “Vừa đúng lúc. Mời ông đi thang máy lên tầng mười một. Ông Higgs sẵn sàng gặp ông ngay bây giờ.”

	- Cảm ơn cô, - Fletcher đáp. Anh lui ra ngoài, đến thang máy bấm nút xuống tầng trệt.

	Matt Cunliffe đang giở cuộn giấy vệ sinh xem bỗng có điện thoại gọi.

	- Ông Higgs đề nghị nói chuyện, ở đường dây một, - cô thư ký bên công ty kia nói.

	- Bảo ông ấy tôi đang bận. - Matt ngả lưng ra ghế, nháy mắt nhìn Fletcher.

	- Ông Higgs hỏi bao giờ gặp được ạ?

	- Trước khi đóng quỹ vào thứ Sáu thì không gặp được.
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	Flethcher không thể nhớ lần đầu gặp hắn anh đã thấy hắn rất đáng ghét, mà hoàn cảnh lúc đó cũng chẳng hay ho gì.

	Cộng sự viên lâu năm yêu cầu Fletcher và Logan đến văn phòng ông ta uống cà phê. Một sự kiện không bình thường. Lúc hai người đến, họ được giới thiệu gặp một thí sinh mới.

	- Giới thiệu với hai anh, đây là Ralph Elliot, - Bill Alexander nói.

	Phản ứng đầu tiên của Fletcher là anh tự hỏi không hiểu sao lúc trước mình không gạch tên Elliot khỏi hai người nộp đơn. Anh chợt hiểu ngay.

	- Năm nay tôi quyết định tự chọn người tập sự. Tôi muốn hiểu thế hệ mới suy nghĩ như thế nào. Điểm tốt nghiệp của Ralph ở trường Stanford rất đặc biệt, vì vậy tôi chọn anh ta.

	Fletcher chợt nhớ đã có lần Logan nói anh ta không tin rằng cháu của Alexander nằm trong danh sách chọn lọc, và hai người đã kết luận rõ ràng ông Alexander bất chấp phản ứng của các cộng sự viên khác.

	- Hy vọng hai anh sẽ hoan nghênh Ralph.

	- Tất nhiên, - Logan nói. “Anh cùng ăn trưa với chúng tôi chứ?”

	- Vâng, thế cũng được, - Elliot đáp, ra vẻ như bề trên.

	Trong bữa ăn, Elliot tranh thủ cho hai người biết hắn là cháu ông cộng sự viên lâu năm, tức trưởng ban, hàm ý nếu Fletcher và Logan gây rắc rối, hắn có thể ngăn trở hai người không được làm nhân viên chính thức. Điều hắn dọa dẫm chỉ khiến hai người càng đoàn kết.

	Vài ngày sau, lúc cùng ngồi uống rượu, Fletcher bảo Logan: “Hắn còn nói với mọi người rằng chưa đến bảy năm hắn sẽ là người đầu tiên trở thành cộng sự viên chính thức.”

	- Cậu quá biết hắn là một thằng đê tiện, hắn làm được thể cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên, - Logan nói.

	- Cậu hiểu tại sao hắn làm Chủ tịch Hội Sinh viên đại học Connecticut vì đã cư xử với mọi người như với bọn mình không?

	- Có lẽ không ai dám chống đối hắn.

	- Cậu đã xếp đặt thế chứ gì? - Logan hỏi.

	- Sao cậu biết? - Fletcher hỏi. Người phục vụ quầy rượu đến lấy cốc.

	- Hôm vào công ty tớ đã xem lý lịch của cậu. Chắc cậu cũng xem lý lịch của tớ phải không?

	- Có chứ, - Fletcher thừa nhận. Anh nâng cốc. “Tớ còn biết cậu là tay vô địch cờ ở Princeton nữa kia.” Hai người cùng cười. “Tớ phải đi đây, kẻo lỡ tàu.” Fletcher nói. “Nếu không Annie sẽ bắt đầu nghi ngờ tớ có thêm một cô nào chăng.”

	- Tớ thèm được như cậu, - Logan nói.

	- Nghĩa là sao?

	- Một cuộc hôn nhân hạnh phúc. Chắc chắn Annie không nghĩ cậu có thêm người đàn bà khác đâu.

	- Đúng là tớ may mắn, - Fletcher đáp. “Có lẽ một ngày kia cậu cũng thế. Cô Meg ở bàn tiếp tân không làm sao rời mắt cậu được.”

	- Meg là cô nào? - Logan hỏi, nhưng Fletcher đã ra lấy áo.

	Fletcher đi được một quãng trên Đại lộ Năm bỗng nhìn thấy Elliot từ đằng xa đi lại. Anh nép vào một khe cửa chờ hắn đi qua. Rồi anh đi ngược chiều. Chỉ đi một quãng đã thấy lạnh phải che tai. Anh thọc tay vào túi tìm khăn quàng nhưng không thấy. Anh rủa thầm. Có lẽ mình bỏ quên ở quầy rượu. Anh định đến mai quay lại lấy, nhưng chợt nhớ đó là chiếc khăn Annie tặng anh ngày lễ Giáng sinh. Anh quay về chỗ cũ.

	Đến quầy rượu, anh hỏi cô gái ở phòng gửi áo có thấy chiếc khăn len đỏ đâu không.

	- Có đấy, - cô gái đáp. “Có lẽ lúc ông mặc áo đã vô ý để rơi. Tôi thấy ở dưới sàn.”

	- Cảm ơn cô, - Fletcher nói. Lúc quay ra, anh không ngờ Logan còn đứng ở quầy rượu. Trông thấy người đang nói chuyện với Logan, anh sững sờ.

	 

	*

	 

	Nat đang ngủ say.

	Đồng tiền Pháp phá giá. Sau ba tiếng nói nhỏ trong băng là một loạt tiếng xôn xao. Ba mươi giây sau, chuông điện thoại reo ở đầu giường. Nat lập tức gọi cho Adrian. “Rút khỏi đồng Franc càng nhanh càng tốt.” Nghe đầu kia nói lại, anh đáp: “Đô-la”.

	Mười năm qua, không ngày nào Nat quên cạo râu. Nhưng mấy ngày qua anh không cạo.

	Lúc anh ở buồng tắm bước ra, Su Ling đã thức. “Có vấn đề gì đấy?” cô rụi mắt hỏi.

	- Tiền Pháp phá giá bảy phần trăm.

	- Thế là tốt hay xấu? - cô hỏi.

	- Còn tùy ở chỗ ta còn giữ bao nhiêu Franc. Để lát nữa xem trên màn hình mới đánh giá được tình hình.

	- Vài năm nữa anh sẽ có máy ở ngay đầu giường, chẳng cần phải đến cơ quan, - Su Ling nói. Cô lại nằm xuống, nhìn đồng hồ chỉ 5 giờ 09 phút.

	Nat nhấc điện thoại. Adrian đang ở đầu dây kia. “Xem ra khó rút đồng Franc. Rất ít người mua ngoài Chính phủ Pháp. Họ không thể tiếp tục chống đỡ được lâu hơn nữa.”

	- Cứ bán đi. Thu về đồng Yên, Mark Đức hoặc Franc Thụy Sĩ, ngoài ra không lấy tiền nào khác. Mười lăm phút nữa tôi đến cơ quan. Có Steven ở đó không?

	- Không, hắn đang đến. Tôi tìm mãi mới biết hắn đang năm với một cô ở đâu đó.

	Nat không cười. Anh bỏ máy, cúi hôn vợ rồi chạy luôn ra cửa.

	- Anh không đeo ca- vát à? - Su Ling nói.

	- Tối nay anh không mặc cả sơ- mi nữa kia, - Nat đáp.

	Hồi dọn từ Boston về Manhattan, Su Ling đã tìm được căn nhà chỉ đi một quãng tắc- xi là đến Wall Street. Mỗi lần có tiền thưởng, cô mua thêm đồ nội thất trang trí cả bốn căn phòng để Nat có thể mời bạn đồng nghiệp hoặc khách hàng đến ăn tối. Trên tường treo toàn những bức tranh mà người không chuyên môn khó có thể nhận ra cái đẹp.

	Chồng đi rồi, Su Ling lại quay ra lơ mơ ngủ. Nat bỏ lệ thường, nhảy cầu thang mỗi lần hai ba bậc, không đợi thang máy. Mọi ngày anh dậy từ sáu giờ, gọi đến cơ quan hỏi tin tức mới nhất. Anh ít khi có những quyết định quan trọng qua điện thoại, vì phần lớn các tài khoản đều đã ổn định nhiều tháng. Sáu giờ rưỡi, anh tắm táp, cạo râu, mặc quần áo rồi đọc báo Wall Street trong khi Su Ling chuẩn bị ăn sáng. Bảy giờ, anh nhìn qua Luke một lát rồi ra đi. Mưa hay nắng anh cũng đi bộ qua năm khu nhà đến chỗ làm việc, giữa đường kiếm một tờ Thời báo New York ở góc phố William & John. Anh giở ngay trang tài chính. Nếu dòng tựa đáng chú ý, anh vừa đi vừa đọc đến chỗ làm việc vào bảy giờ hai mươi. Cho đến sáng hôm sau, tờ Thời báo New York vẫn chưa đả động đến việc đồng tiền Pháp phá giá. Lúc đó sẽ có chuyện động trời với phần lớn các giám đốc ngân hàng.

	Đến đầu phố, anh gọi chiếc xe tắc- xi gần nhất, trả mười đô-la, bảo anh ta chạy vòng năm khu nhà, rồi nói: “Tôi cần đến từ hôm qua cơ.” Anh lái xe hiểu ý, lập tức đổi đường, năm phút sau đến đỗ trước cơ quan. Nat vào trong, chạy thẳng đến thang máy vừa mở cửa. Thang máy đầy chật những nhà buôn, miệng nói oang oang. Nat không nghe có tin gì mới, trừ thông báo lúc mười giờ của Bộ tài chính Pháp, giờ Trung Âu. Thang máy đã chậm còn dừng lại tám lần trước khi lên đến tầng mười một.

	Steven và Adrian đã ngồi ở bàn giao dịch.

	- Cho biết tin mới nhất, - anh vừa cởi áo vừa quát hỏi.

	- Tất cả đang “tắm rửa”, - Steven nói. “Pháp đã chính thức thông báo phá giá bảy phần trăm, nhưng các thị trường giảm giá đã quá chậm.”

	Nat nhìn lên màn hình. “Còn các đồng tiền khác?”

	- Đồng bảng, đồng Lire và Peseta chạy xuống miền Nam. Đồng đô-la đang lên. Đồng Yên và Franc Thụy Sĩ đứng yên, đồng Mark Đức chập chờn.

	Nat vẫn nhìn màn hình, theo dõi các con số cứ vài giây lại nhảy lên nhảy xuống. “Cố mua một ít đồng Yen,” anh nói, nhìn đồng bảng tụt xuống thêm một nấc.

	Steven nhấc máy nói thẳng với bàn giao dịch. Nat nhìn theo. Họ mất đi từng giây phút chờ người mua.

	- Giao dịch thế nào rồi? - Steven hỏi.

	- Mười triệu ở mức 2068.

	Adrian nhìn ra chỗ khác. Steven lại ra lệnh.

	- Bán hết những đồng bảng và đồng Lire hiện có, vì sắp đến lượt họ phá giá rồi. - Nat nói.

	- Tỷ lệ bao nhiêu?

	- Mặc kệ tỷ lệ, cứ bán đi đã, - Nat nói. “Chuyển vào đô-la. Nếu có động thật, mọi nơi sẽ chạy ào về New York.” Nat ngạc nhiên về thái độ bình tĩnh của mình giữa bao nhiêu tiếng ồn ào chửi bới diễn ra chung quanh.

	- Chúng ta hết đồng Lire rồi, - Adrian nói. “Đồng Yen được rao bán ở mức 2927.”

	- Chộp lấy đi, - Nat nói, mắt vẫn không rời màn hình.

	- Đến 2 giờ 37 chúng ta đã hết đồng bảng, - Steven nói.

	- Tốt, chuyển ngược đô-la sang đồng Yen.

	- Chỗ tôi hết tiền Hà Lan rồi, - Adrian nói.

	- Chuyển hết sang Franc Thụy Sĩ.

	- Có định bán chỗ Mark Đức không? - Steven hỏi.

	- Không, - Nat đáp.

	- Cũng không mua à?

	- Không, - Nat nhắc lại. “Họ đang nằm giữa đường xích đạo, có vẻ không lên không xuống.”

	Trong khoảng dưới hai mươi phút, anh đã quyết định xong hết. Sau đó chỉ ngồi nhìn màn hình chờ xem đã gây ra bao nhiêu thiệt hại. Vì hầu hết đồng tiền đều có xu hướng giảm giá, Nat biết những đồng tiền khác còn nguy ngập hơn, không thể tránh khỏi.

	Giá như Pháp để đến trưa hãy thông báo phá giá như mọi khi, anh đã ngồi ở bàn giấy từ lâu rồi. “Cái thằng Pháp chết tiệt,” Adrian nói.

	- Không đâu, Pháp phá giá lúc chúng ta còn đang ngủ, như thế là họ khôn đấy, - Nat bác lại.

	 

	*

	 

	Sáng hôm sau, với Fletcher thì việc Pháp phá giá đồng tiền chẳng có nghĩa gì khi anh ngồi tàu xem chi tiết ở tờ Thời báo New York trên đường đến cơ quan. Nhiều ngân hàng đang chuẩn bị đối phó. Một trong hai ngân hàng lớn sẽ phải báo cáo trước Uỷ ban Chứng khoán và Hối đoái về khả năng trả nợ. Anh giở trang khác xem bài nói về một người ra tranh cử với Tổng thống Ford. Fletcher không biết gì mấy về Jimmy Carter, chỉ nhớ ông ta đã từng là Thống đốc bang Georgia và có một trang trại lớn trồng lạc. Anh ngồi nghĩ về những tham vọng chính trị mình đã phải bỏ dở hồi định thành lập công ty riêng.

	Fletcher tính khi nào rỗi rãi sẽ ghi tên vận động “Ủng hộ Carter” ở New York. Khi nào rỗi rãi? Harry và Martha đang phàn nàn ít khi thấy anh về thăm. Annie tham gia hoạt động ở một tổ chức xã hội, còn Lucy đang bị thủy đậu. Lúc anh gọi điện thoại hỏi mẹ trước kia anh có bị thủy đậu bao giờ chưa, nhưng câu đầu tiên mẹ nói là “A chào người lạ.” Nhưng rồi đến cơ quan anh lại quên ngay tất cả những chuyện đó.

	Dấu hiệu rắc rối đầu tiên là lúc qua bàn tiếp tân anh chào Meg.

	- Có cuộc họp luật sư ở phòng họp vào tám rưỡi, - cô nói.

	- Cô biết họp về chuyện gì không? - Fletcher hỏi, tuy biết hỏi thế là ngớ ngẩn, vì quy định của công ty là mọi người phải giữ bí mật.

	Nhiều đối tác đã ngồi vào chỗ. Họ khẽ trao đổi với nhau. Tám giờ hai mươi, Fletcher vào phòng họp. Anh ngồi xuống ghế sau lưng Matt. Liệu việc đồng Franc phá giá ở Paris có ảnh hưởng gì đến công ty luật ở New York không? Anh không tin như vậy. Liệu ông trưởng ban có nói gì đến vụ làm ăn của công ty Higgs & Dunlop không? Với phong cách của Alexander thì có lẽ không. Anh nhìn quanh bàn họp. Dù biết về chương trình nghị sự cũng chẳng ai nói. Chắc đây sẽ là tin không hay, vì nếu là tin hay thì đã thông báo từ sáu giờ chiều hôm trước.

	Tám giờ hai mươi bốn phút, trưởng ban bước vào.

	- Tôi xin lỗi đã phải mời các vị tạm bỏ việc đến họp, - ông mở đầu. “Nhưng đây là chuyện không thể thông báo trên bản tin nội bộ, cũng không thể đưa vào báo cáo tháng.” Ông ngừng một lát, hắng giọng. “Trước nay cái mạnh của công ty ta là ở chỗ không bao giờ dính líu đến những chuyện bê bối cá nhân hoặc liên quan đến tài chính, vì thế những chuyện như vậy, nếu có, đều phải được giải quyết mau lẹ.” Fletcher chưa hiểu ông định nói gì. “Tôi được biết một nhân viên của công ty ta đến quầy rượu mà các luật sư bên đối phương thường đến đó.” Ngày nào tôi chả đến đó, Fletcher nghĩ bụng, đến đó có tội gì đâu. “Mặc dù điều này không đáng trách, nhưng nó có thể dẫn đến những điều mà công ty Alexander Dupont và Bell của ta không chấp nhận được. Cũng may có một người của ta, vì lợi ích của công ty, cho tôi biết điều trên đây có thể khiến cho tình hình khó xử. Nhân viên nói trên đứng ở quầy rượu ấy nói chuyện với một thành viên của công ty bên phía đối phương. Khoảng mười giờ, anh ta cùng người kia ra xe về một ngôi nhà ở phía Tây thành phố, mãi đến sáu giờ ba mươi sáng hôm sau mới xuất hiện để về nhà riêng. Tôi đã lập tức gặp nhân viên ấy. Anh ta không phủ nhận quan hệ với thành viên của công ty đối phương. Cuối cùng, anh ta đã chọn cách khôn ngoan nhất là xin từ chức, như vậy tôi cũng yên tâm.” Ông ngừng lại nói tiếp. “Tôi cảm ơn một nhân viên cơ quan ta tuy ngần ngại nhưng đã quyết định báo cáo việc này cho tôi biết.”

	Fletcher liếc nhìn sang phía Ralph Elliot, thấy anh ta có vẻ như cố giấu ngạc nhiên trước những điều trưởng ban vừa nói, cũng không ra vẻ đóng kịch. Đến lúc đó Fletcher mới nhớ lại mình đã thấy Elliot trên Đại lộ Năm vừa đi uống rượu về. Biết là trưởng ban vừa nói đến Logan, anh cảm thấy rất bực tức.

	- Tôi xin nhắc để mọi người biết, - Bill Alexander nói tiếp, “đừng ai bàn tán gì về việc này nữa, dù công khai hay nói riêng.” Ông đứng dậy đi ra, không nói thêm một lời.

	Fletcher nghĩ bụng mình ra sau sẽ tiện hơn. Nhưng không thấy ai nhúc nhích, anh bèn đứng dậy từ từ bước ra cửa. Bỗng nghe có tiếng chân sau lưng, nhưng anh không quay lại. Elliot bước đến bên. “Tối hôm đó anh cũng ở quầy rượu với Logan phải không?” Hắn ngừng lại, rồi nói tiếp. “Tôi không nói với ông chú tôi đâu.” Fletcher không đáp. Elliot bỏ đi. Về đến bàn làm việc, Fletcher ghi lại những lời Elliot vừa dọa dẫm.

	Nhưng cái sai của anh là không nói ngay với Bill Alexander.

	 

	*

	 

	Một trong những điều Nat khâm phục Su Ling là cô chưa hề một lần nói “em đã bảo mà”, mặc dù cô có quyền nói như vậy sau nhiều lần cô đã cảnh báo.

	- Rồi sao nữa? - cô hỏi, nhưng trong bụng không quan tâm.

	- Anh phải quyết định hoặc từ chức hoặc chờ họ đuổi.

	- Nhưng Steven phụ trách bộ phận của anh, còn Adrian cũng lâu năm hơn anh.

	- Anh biết, nhưng họ cũng ở địa vị như anh, mà anh lại là người ký lệnh mua bán. Chẳng ai cho là họ dựng lên chuyện này.

	- Ngân hàng mất bao nhiêu?

	- Gần nửa triệu đô-la.

	- Nhưng mấy năm qua anh đã giúp họ kiếm được nhiều hơn thế.

	- Đúng, nhưng bây giờ lãnh đạo các bộ phận khác cho là anh không đáng tin cậy, và họ sợ chuyện đó còn xảy ra nữa. Steven và Adrian đã bắt đầu xa anh, họ cũng không muốn mất việc. 

	- Nhưng anh vẫn còn khả năng đem lại cho ngân hàng những khoản lợi nhuận lớn, sao họ có thể cho anh đi được?

	- Họ có thể thay anh chứ. Năm nào các trường doanh nghiệp cũng sản sinh được nhiều tay tốt nghiệp mới xuất sắc.

	- Những tầm cỡ anh thì không có đâu, - Su Ling nói.

	- Anh cứ tưởng em không đồng ý?

	- Em không nói là không đồng ý, - Su Ling đáp. “Nhưng như thế không có nghĩa là em không thừa nhận và khâm phục tài năng của anh.” Cô ngập ngừng. “Có ai khác đề nghị anh về làm không?”

	- Có lẽ họ không mời nhiều như tháng trước đây đâu, nhưng anh sẽ gọi lại xem.

	Su Ling vòng tay ôm chồng. “Anh đã từng gặp tình hình tồi tệ hơn ở Việt Nam, còn em ở Triều Tiên cũng vậy, nhưng anh có nhụt chí đâu.” Nat đã gần như quên chuyện ở Triều Tiên tuy chuyện đó đến nay vẫn còn khiến cho Su Ling khổ sở.

	- Quỹ Cartwright thế nào rồi? - cô hỏi lúc hai người đang dọn bàn ăn.

	- Mất khoảng năm chục ngàn, nhưng tính cả năm vẫn còn lợi nhuận. Nhân đây, anh phải gọi xin lỗi ông Russell. 

	- Nhưng trước đây anh đã làm lợi bao nhiêu cho họ rồi.

	- Vì thế họ mới tin anh, - Nat đấm tay xuống bàn. “Mẹ kiếp, lẽ ra anh phải thấy trước điều này.” Anh nhìn vợ “Em nghĩ anh nên làm thế nào?”

	Su Ling phân vân một lát rồi nói: “Từ chức đi. Kiếm việc khác.”

	 

	*

	 

	Fletcher gọi thẳng đến một số điện thoại không qua thư ký. “Cậu có rỗi rãi đi ăn trưa với tớ được không?”.... “Không, phải gặp ở một nơi nào không ai nhận ra bọn mình.”.... “Ở nhà hàng trên phố 57 nhé, “... “Được rồi, mười hai rưỡi.”

	Fletcher đến nhà hàng Zemarki trước mấy phút. Người anh mời đã đợi sẵn. Cả hai cùng gọi món xa- lát. Fletcher gọi bia.

	- Tớ tưởng cậu không bao giờ uống rượu vào bữa trưa.

	- Hôm nay đặc biệt, - Fletcher nói. Một lúc sau, anh kể lại toàn bộ câu chuyện diễn ra sáng nay.

	- Bây giờ là năm 1976, không phải 1776, - Jimmy nói.

	- Tớ biết, nhưng hình như còn lảng vảng một vài con khủng long. Có trời mới biết ông chú đó còn mớm cho Elliot những gì nữa.

	- Cái ông Elliot của cậu gớm thế à? Cậu nên đề phòng hắn còn để mắt đến cậu nữa đấy.

	- Tớ biết lo thân, - Fletcher nói. “Nhưng tớ lo cho Logan.”

	- Nếu hắn cũng như cậu nói thì đã bị chộp ngay từ trước rồi.

	- Nhưng không phải sau cú điện thoại hỏi Bill Alexander tại sao hắn đột nhiên bỏ đi.

	- Không luật sư nào dám nói đồng tỉnh là lý do để đuổi việc.

	- Không hẳn thế, - Fletcher nói. “Trong hoàn cảnh này, luật sư chỉ cần nói sự việc rất tế nhị nên xin miễn nói ra.” Anh tợp thêm ngụm rượu. “Jimmy, tớ nói để cậu biết, dùng được Logan là may đấy, công ty cậu sẽ không bao giờ phải hối tiếc.”

	- Chiều nay tớ sẽ nói với trưởng ban, rồi báo cho cậu biết phản ứng thế nào. Nhân đây hỏi, em bé gái của tớ thế nào rồi?

	- Đang dần dần tiếp quản mọi thứ ở Ridgewood, kể cả câu lạc bộ sách, đội bơi láng giềng, và vận động hiến máu. Vấn đề tới là xem Lucy đi học ở trường nào.

	- Hiện nay Hotchkiss lấy cả nữ sinh, - Jimmy nói. “Chúng tớ định...”

	- Không biết ông thượng nghị sĩ nghĩ thế nào, - Fletcher uống cạn bia nói. “À, thế ông có khỏe không?”

	- Kiệt sức, ông ấy chỉ lo chuẩn bị cho cuộc bầu cử lần sau.

	- Nhưng chẳng ai có thể gạt bỏ Harry được. Ở bang này, tớ chả thấy có nhà chính trị nào được dân tín nhiệm hơn.

	- Thì cậu nói cho ông ấy biết, - Jimmy nói. “Hôm vừa rồi gặp, thấy ông cụ lên đến hàng chục cân, chẳng ra thế nào cả.”

	Fletcher nhìn đồng hồ, “Gửi lời chào ông cụ nhé, bảo với cụ là Annie và tớ sẽ cố về Hartford nghỉ cuối tuần.”

	Ngừng lại một lát, anh lại nói: “Nhưng chưa chắc đã về được đâu.”

	- Cậu có hiện tượng tâm thần đấy, - Jimmy nói. “Có lẽ thằng cha Elliot chỉ mong có thế.”

	 

	*

	 

	Sáng hôm sau Nat nộp đơn từ chức. Anh yên tâm thấy Su Ling bình tĩnh chấp nhận toàn bộ chuyện đó, nhưng cô cũng nói nếu có tìm việc khác thì nên chọn chỗ nào thật xứng đáng hãy làm.

	Anh đến cơ quan thu dọn đồ đạc cá nhân xem có thông báo gì không. Các đồng nghiệp cũ trông thấy anh đều lảng tránh, còn những người ngồi ở bàn gần chỗ anh quay mặt đi nghe điện thoại.

	Anh thuê chiếc xe tải về nhà. Đồ đạc cho vào thang máy chở ba lần mới đem hết vào phòng làm việc.

	Nat ngồi một mình. Từ lúc về không thấy chuông điện thoại reo. Không có Su Ling và Luke, căn phòng trống trải lạ thường. Anh đã quen mỗi lần về nhà có hai mẹ con ra đón. Lạy Chúa, con còn bé quá nên nó không hiểu đang có chuyện gì.

	Đến trưa, anh vào bếp mở hộp thịt bò đưa lên chảo rán, thêm chút bơ, đập hai quả trứng, rồi đứng nhìn.

	Ăn xong, anh xem lại danh sách những cơ quan tài chính đã liên lạc trong năm qua, rồi gọi đến từng nơi. Bắt đầu là một ngân hàng trước đây mấy ngày đã gọi cho anh.

	- Ô, chào anh Nat. Rất tiếc chúng tôi đã tìm được người từ thứ Sáu trước rồi.

	- Chào anh Nat. Đề nghị đó hay đấy. Xin anh cho vài ngày để chúng tôi suy nghĩ đã nhé. Sẽ trả lời anh sau.

	- Ông Cartwright, rất mừng ông đã gọi đến, nhưng...

	Gọi hết danh sách, anh bỏ máy xuống. Anh vừa bị phá giá. Anh kiểm lại tài khoản hiện có. Hãy còn cân đối, nhưng không biết còn được bao lâu nữa? Anh nhìn bức tranh sơn dầu trước bàn làm việc. Cô gái khỏa thân nằm nghiêng của Camoin. Anh không biết bao giờ sẽ phải bán lại một trong những cô tình nhân này cho phòng tranh.

	Điện thoại reo. Một trong những nơi anh vừa nói chuyện đã gọi lại chăng? Anh nhấc máy, nghe một giọng quen thuộc.

	- Ông Russell, xin ông thứ lỗi, - Nat nói. “Đáng lý tôi phải gọi đến cho ông sớm hơn.”

	 

	*

	 

	Logan bỏ công ty đi rồi, Fletcher thấy mình như bị cô lập. Không ngày nào Elliot không tìm cách hại anh, vì thế khi Bill Alexander yêu cầu anh đến gặp vào sáng thứ Hai, Fletcher nghĩ ngay cuộc gặp này sẽ chẳng lấy gì làm thân thiện.

	Tối chủ nhật ngồi ăn với Annie, anh kể lại với vợ những chuyện đã diễn ra trong tuần qua và cố không nói quá. Annie chỉ im lặng nghe.

	- Nếu anh không nói sự thật cho Alexander biết về thằng cháu ông ta, rồi cả hai sẽ phải ân hận đấy.

	- Không dễ thế đâu, - Fletcher nói.

	- Thật ra rất dễ, - Annie nói. “Logan đã bị làm nhục. Nếu không có anh hắn sẽ chẳng bao giờ kiếm được việc làm khác. Cái sai của anh là sau cuộc họp anh đã không nói ngay với Alexander, khiến Elliot càng tin tưởng hắn có thể tiếp tục làm hại anh.”

	- Nếu ông ta sa thải anh thì sao?

	- Thì trước hết đây không phải thứ công ty anh về đó làm việc đâu, Fletcher Davenport, mà chắc chắn anh cũng chẳng phải người em lấy làm chồng.

	Vài phút trước chín giờ Fletcher đến trước cửa phòng ông Alexander, cô Townsend đã đưa anh vào thằng văn phòng trưởng ban.

	- Mời ngồi, - Bill Alexander chỉ tay vào ghế bên cạnh bàn. Không có câu “Chào anh Fletcher”, cũng chẳng hỏi “Annie và Lucy có khỏe không”, chỉ mời ngồi thế thôi. Lời mời gọn lỏn ấy khiến Fletcher tin rằng điều Annie nói là đúng, do đó anh không ngại sẽ phải đối phó như thế nào.

	- Fletcher, khi anh về công ty Alexander Dupont và Bell cách đây gần hai năm, tôi đã đặt nhiều hy vọng vào anh, và trên thực tế trong năm đầu anh đã làm được trên cả mức tôi mong đợi. Chúng tôi hết sức hài lòng với vụ Higgs & Dunlop. Nhưng gần đây anh không còn quyết tâm như trước nữa. - Fletcher không hiểu. Anh đã xem báo cáo gần đây nhất của Matt Cunliffe trong đó anh còn nhớ đã nêu vai trò gương mẫu của anh. “Tôi nghĩ ta có quyền khẳng định rằng tiêu chuẩn quan trọng nhất trong nghề làm luật pháp là trung thành”, Alexander nói tiếp. Fletcher vẫn im lặng, không biết mình sẽ bị buộc tội gì đây. “Tôi được biết chính anh cũng có mặt ở quầy rượu vào cái tối Fitzgerald uống rượu với bạn anh ta.”

	- Chắc hẳn đó là thông tin do cháu ông cung cấp, - Fletcher nói. “Mà trong vụ này thì vai trò của anh ta là không vô tư chút nào.”

	- Anh nói thế là sao?

	- Đơn giản là những gì Elliot thuật lại đều hoàn toàn dựa trên lợi ích cá nhân, và tôi chắc một người như ông phải có đủ sáng suốt để hiểu ra.

	- Sáng suốt? - Alexander nói. “Anh cũng có đủ sáng suốt để chơi với bạn của Fitzgerald chăng?” Ông ta nhấn mạnh vào chữ bạn.

	- Tôi không gặp bạn của Logan, mà tôi chắc Elliot cũng nói với ông thế, trừ phi hắn chỉ muốn ông biết một nửa câu chuyện. Tôi về Ridgewood...

	- Nhưng Ralph bảo là sau đó anh quay lại.

	- Tôi có quay lại, và cũng như mọi gián điệp giỏi, hẳn cháu ông đã phải báo cáo rằng tôi quay lại chỗ đó chỉ để lấy chiếc khăn quàng bỏ rơi khi tôi khoác áo thôi.

	- Không, hắn không báo cáo chuyện đó, - Alexander nói. 

	- Vì thế tôi mới nói hắn chỉ cho ông biết một nửa câu chuyện. 

	- Vậy là anh không nói chuyện với Logan hoặc bạn anh ta? 

	- Không, - Fletcher đáp. “Lý do chỉ vì tôi vội, không có thì giờ.”

	- Nhưng anh sẽ phải nói chuyện với anh ta chứ?

	- Tôi sẽ nói. 

	- Dù anh biết Logan là đồng tính?

	- Tôi chẳng biết mà cũng không cần biết.

	- Không cần ư?

	- Không, tôi không việc gì phải bận tâm đến đời tư của Logan. 

	- Nhưng nó có thể là việc của công ty, mà còn liên quan đến nhiều chuyện quan trọng khác. Anh có biết sau đó Logan Fitzgerald về làm việc ở công ty mà em rể anh cũng làm ở đấy không?

	- Tôi biết, - Fletcher đáp. “Tôi bảo ông Gates là Logan đang kiếm việc làm, và công ty sẽ may mắn có được người ở tầm cỡ anh ta.”

	- Chưa chắc như thế đã là khôn ngoan, - Bill Alexander nói.

	- Khi làm việc gì dính đến bạn, bao giờ tôi cũng đặt sự công bằng thẳng thắn lên trước quyền lợi bản thân mình.

	- Trước cả quyền lợi công ty nữa?

	- Vâng, nếu điều đó đúng với đạo lý. Giáo sư Abrahams đã dạy tôi như vậy.

	- Anh Davenport, anh đừng đối đáp với tôi thế.

	- Sao không? Ông Alexander, chính ông cũng đã đối đáp như vậy rồi.

	Ông trưởng ban đỏ mặt. “Anh biết là tôi có thể tống cổ anh ra khỏi công ty chứ?”

	- Ông Alexander, hai chúng tôi ra đi trong cùng một tuần có thể khiến ông phải giải thích đấy.

	- Anh định dọa tôi ư?

	- Không. Tôi nghĩ chính ông đang dọa tôi.

	- Anh Davenport, kể ra thì tống khứ anh cũng không dễ, nhưng tôi có thể nói chắc chắn anh sẽ không bao giờ thành cộng sự viên nếu như tôi còn ở công ty này. Thôi, mời anh đi ra cho.

	Fletcher đứng dậy đi ra. Anh nhớ lại câu Annie đã nói với anh. Trước hết đây không phải thứ công ty để anh về làm việc đâu.

	- Fletcher, xin lỗi đã gọi lúc đang làm việc. Nhưng ông cụ vừa lên cơn đau tim. Đã đưa ông cụ vào bệnh viện St. Patrick. Cậu và Annie có thể về Hartford thật nhanh được không?
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	- Anh kiếm được việc làm tử tế rồi, - Nat nói lúc Su Ling ra cửa.

	- Anh định lái xe tắc- xi ở New York chăng?

	- Không, - Nat đáp. “Anh không đủ tư cách làm việc ấy.”

	- Xưa nay có ai ngăn cản anh làm việc ấy đâu.

	- Nhưng có thể ta không ở New York nữa.

	- Đi khỏi New York ư? Nếu thế chúng ta nên đến chỗ nào văn minh, có cây cối thay cho nhà chọc trời và không khí mát mẻ thay cho khói bụi.

	- Chúng ta về nhà.

	- Về Hartford ư? Về đó chỉ có nhà ông Russell thôi.

	- Đúng đấy. Ông Russell đề nghị anh về làm Phó Chủ tịch Ngân hàng, cùng làm việc với Tom.

	- Công việc ngân hàng nghiêm túc ư? Không còn đầu cơ thị trường tiền tệ nữa chứ?

	- Anh sẽ giám sát phòng tiền tệ, nhưng hứa với em là sẽ chỉ tập trung vào ngoại hối thôi, không đầu cơ. Điều ông Russell cần nhất là Tom và anh phải tổ chức lại toàn bộ công việc ngân hàng. Mấy năm qua ngân hàng ông Russell tụt lại sau các đối thủ cạnh tranh, và... - Su Ling để túi lên mặt bàn, ra nghe điện thoại. “Ai gọi thế?” - Nat hỏi.

	- Tất nhiên là mẹ em. Chúng ta phải kiếm nhà, rồi phải kiếm trường học cho Luke. Trong khi mẹ em lo việc ấy, em phải quan hệ với một số đồng nghiệp cũ để tìm việc làm, rồi còn...

	- Khoan đã, em yêu, - Nat ôm vợ nói. “Như vậy là em đã chuẩn y ý kiến của anh rồi chứ?”

	- Chuẩn y? Em đang muốn đi khỏi New York đây. Cứ nghĩ đến Luke vào học ở một trường có đám trẻ dùng dao to gọt bút chì là em đã sợ chết khiếp. Em sốt ruột muốn... - Chuông điện thoại reo, Su Ling nhấc máy. Cô úp tay vào ống nói. “Có ai đó tên là Jason, ở ngân hàng Chase Manhattan gọi. Em bảo anh không có đây nhé?”

	Nat mỉm cười cầm máy.

	- Chào Jason, cần tôi làm gì đây?

	- Nat, tôi đã suy nghĩ về việc anh gọi đến. Ngân hàng Chase có thể nhận anh về làm việc.

	- Jason, cảm ơn anh. Nhưng tôi đã nhận việc ở chỗ khác rồi.

	- Hy vọng không phải là đối thủ của chúng tôi chứ?

	- Chưa đâu, hãy chờ ít lâu nữa. - Nat cười đáp.

	 

	*

	 

	Khi Fletcher báo cho Matt Cunliffe biết bố vợ anh vừa phải vào bệnh viện, anh ngạc nhiên thấy ông ta không hề tỏ ra thông cảm.

	- Thường hay có những chuyện nhà như vậy, Cunliffe nói. “Chúng ta ai cũng phải lo chuyện gia đình. Nhưng có gấp lắm không, để đến cuối tuần được không?”

	- Gấp đấy, - Fletcher nói. “Ngoài cha mẹ ra, ông ta là người thân thiết với tôi hơn bất cứ ai khác.”

	Fletcher vừa mới ra khỏi phòng Bill Alexander được một lúc mà không khí trong quan hệ đã thay đổi hẳn. Anh nghĩ bụng đến khi mình quay lại có lẽ tình hình còn lan nhanh chóng như một bệnh dịch.

	Anh gọi điện về cho Annie từ nhà ga Penn. Cô có vẻ bình tĩnh khi nghe điện, nhưng yên tâm biết anh đang trên đường về nhà. Bước lên tàu, anh chợt nghĩ từ khi vào công ty, đây là lần đầu mình không mang việc về nhà làm. Suốt thời gian ngồi trên tàu, anh tự hỏi không biết mình sẽ làm gì sau cuộc gặp Bill Alexander vừa qua. Cho đến lúc tàu vào ga Ridgewood anh vẫn chưa kết luận được điều gì dứt khoát.

	Từ ga, Fletcher đi tắc- xi về nhà. Anh không ngạc nhiên thấy chiếc xe gia đình đã đỗ ở cửa, trong hòm xe đã có hai va- li, Annie đang bước ra, tay bế Lucy. Anh nghĩ bụng sao mà vừa khác lại vừa giống với mẹ mình thế. Suốt ngày hôm đó, đến lúc ấy anh mới cười được.

	Dọc đường về Hartford, Annie kể lại chi tiết những gì cô nghe mẹ nói. Sáng hôm ấy, vừa đến nhà Quốc hội được mấy phút Harry đã lên cơn đau tim và lập tức được đưa ngay vào bệnh viện. Martha ngồi bên chồng. Jimmy, Joanna và các con đều đang trên đường từ Vassar về.

	- Các bác sĩ bảo sao?

	Chưa ai dám kết luận, nhưng họ đã cảnh báo rằng nếu cha không giảm bớt hoạt động thì chuyện đó sẽ còn xảy ra, và rất có thể lần sau sẽ tử vong.

	- Giảm bớt hoạt động? Chả bao giờ Harry nghĩ đến chuyện ấy đâu. Ông là con người mà cuộc sống chỉ biết có hoạt động thôi.

	- Bởi thế, - Annie nói. “Nhưng mẹ và em định chiều nay nói với cha nên rút khỏi danh sách ứng cử vào Thượng viện trong cuộc bầu cử tới.”

	 

	*

	 

	Ngồi đằng sau bàn, Bill Russell chăm chú nhìn Nat và Tom. “Trước nay tôi vẫn muốn thế,” ông nói. “Vài năm nữa, tôi đã sáu mươi tuổi. Tôi nghĩ mình đã được cái quyền mỗi sáng không phải đến mở cửa ngân hàng vào mười giờ, và mỗi tối không phải khóa cửa trước khi về nhà. Nói như trong Kinh Thánh, tôi sẽ rất mừng nếu được hai anh cùng làm việc.”

	- Con chả biết gì về Kinh Thánh, - Tom nói. “Nhưng bọn con cũng nghĩ thế, thưa bố. Bố muốn bọn con bắt đầu từ chỗ nào đây?”

	- Tất nhiên tôi biết mấy năm qua ngân hàng này tụt hậu so với các đối thủ. Có lẽ vì đây là công ty gia đình nên chúng ta chỉ chú ý đến quan hệ khách hàng hơn những tiêu chuẩn cốt yếu. Cha Nat cũng muốn thế, vì vậy hơn ba chục năm nay ông vẫn để tài khoản ở đây. - Nat gật đầu. “Các anh cũng sẽ thấy một vài ngân hàng khác đang có ý muốn tiếp quản, do đó tôi định kết thúc sự nghiệp với cái tên Russell, làm một người vô danh nhập vào tập đoàn lớn nào đó. Vậy phải nói để các anh biết tôi đang nghĩ gì. Tôi muốn các anh bỏ ra sáu tháng đầu xem lại ngân hàng từ trên xuống dưới. Cho các anh toàn quyền hỏi bất cứ gì, mở bất cứ cửa nào, đọc bất cứ hồ sơ nào, xem bất cứ tài khoản nào. Sau sáu tháng, các anh báo cáo lại xem cần phải làm những gì. Cũng đừng khi nào nghĩ đến xoa dịu tôi, vì tôi biết nếu muốn cho Russell còn tồn tại ở thế kỷ sau thì cần phải kiểm tra lại toàn bộ. Nào, bây giờ các anh định hỏi gì trước?

	- Bác đưa cháu chìa khóa cửa ngoài được không? - Nat hỏi.

	- Để làm gì? - ông Russell hỏi.

	- Vì với một ngân hàng tiến bộ mà mười giờ mới mở cửa cho nhân viên vào làm thì quá muộn.

	 

	*

	 

	Ngồi trên xe trở về New York, Tom và Nat bàn nhau phân công trách nhiệm.

	- Bố tớ cảm động vì thấy cậu đã từ chối ngân hàng Chase để về đây, - Tom nói.

	- Hồi từ bỏ Ngân hàng Mỹ, cậu cũng hy sinh như thế.

	- Nhưng ông già vẫn tin rằng đến khi ông sáu mươi tuổi tớ sẽ phải về thay thế, mà tớ thì định bảo ông cụ là tớ không muốn thế.

	- Tại sao? - Nat hỏi.

	- Tớ không ảo tưởng cứu vãn ngân hàng này, nhưng cậu thì làm được.

	- Cứu vãn là sao? - Nat hỏi.

	- Phải, ta không nên tự lừa dối nữa. Cậu đã xem bản quyết toán rồi đấy. Cậu quá hiểu phải tính toán như thế nào thì cha mẹ tớ mới duy trì được mức sống. Mấy năm vừa qua, lợi nhuận không thêm tí nào, còn tớ phải trổ hết tải mới đảm đương nổi tình hình. Vì thế tốt nhất là giải quyết từng bước một để vấn đề khỏi thành nghiêm trọng. Về mặt ngân hàng, tớ chỉ muốn phụ cho cậu, còn cậu là giám đốc điều hành.

	- Nhưng nếu cha cậu về hưu thì cậu nhất thiết phải là Chủ tịch chứ,

	- Sao thế? - Tom hỏi. “Trong khi cậu là người phải có những quyết định chiến lược ư?”

	- Vì ngân hàng mang tên cậu, và ở một thị trấn như Hartford thì điều đó vẫn quan trọng. Khách hàng cũng không thể biết giám đốc điều hành làm những gì ở hậu trường.

	- Tớ đồng ý như vậy với một điều kiện, - Tom nói. “Đó là tất cả tiền lương, tiền thưởng và mọi phán xét về tài chính đều phải được giải quyết trên cơ sở bình đẳng.”

	- Thế thì cậu rộng lượng quá, - Nat nói.

	- Không đâu, - Tom nói. “Có thể là khôn ngoan nhưng không phải rộng lượng, vì năm mươi phần trăm của cậu đưa vào đó còn sinh lợi hơn một trăm phần trăm của tớ.”

	- Đừng quên tớ vừa làm cho Morgan mất một khoản lớn, - Nat nói.

	- Và chắc cậu cũng đã rút được kinh nghiệm.

	- Y như trước đây chúng ta đã chống Ralph Elliot.

	- À, nhân nhắc đến chuyện cũ, cậu có biết hắn định làm gì không? - Tom hỏi lúc quay xe sang Đường 95.

	- Mới đây tớ nghe nói sau Stanford hắn đã trở thành một luật sư nổi tiếng to mồm ở New York.

	- Tớ sẽ chẳng bao giờ là thân chủ của hắn, - Tom nói.

	- Hoặc vì thế mà chống lại hắn, - Nat nói.

	- Ít nhất chúng ta cũng không phải bận tâm về hắn nữa.

	Nat nhìn ra ngoài cửa xe. Họ đã đi qua vùng Queens. “Tom, cậu đừng chắc thế, vì nếu có chuyện gì hắn cũng sẽ đại diện cho phía chống lại mình.”

	 

	*

	 

	Họ ngồi thành vòng chung quanh giường, nói các thứ chuyện trừ những gì họ đang nghĩ trong đầu. Chỉ có mỗi mình Lucy ở giữa trèo lên lưng ông ngoại làm ngựa. Đám con của Joanna không nghịch ngợm mấy. Fletcher không ngờ Harry con đã lớn nhanh thế.

	- Nào thôi, ông mệt rồi, - Harry nói. “Để ông nói chuyện với Fletcher đã nhé.”

	Martha đưa mọi người ra phòng ngoài. Bà biết chồng đang muốn bàn chuyện riêng với con rể.

	- Em đợi anh ở nhà, - Annie nói và kéo tay Lucy đi. Con bé vẫn còn muốn ở lại chơi với ông ngoại.

	- Chúng ta còn phải quay về Ridgewood, - Fletcher nhắc. “Anh không muốn ngày mai đi làm muộn.” Annie gật đầu khép cửa.

	Fletcher kéo chiếc ghế đến ngồi cạnh ông Thượng nghị sĩ. Anh không muốn nói chuyện dông dài vì thấy bố vợ đã mệt mỏi.

	- Tôi đã suy nghĩ nhiều trước khi nói chuyện này, - ông Thượng nghị sĩ nói. “Mới chỉ trao đổi với Martha thôi, và bà ấy hoàn toàn đồng ý. Cũng như nhiều chuyện trong ba chục năm qua, không chắc bà ấy có ý kiến gì khác.”

	Fletcher mỉm cười. Anh chờ ông nói tiếp, nghĩ bụng sao ông với Annie giống tính nhau thế. “Tôi đã hứa với Martha không ra ứng cử nữa.” Ông Thượng nghị sĩ ngừng một lát. “Tôi thấy anh không phản đối, vì vậy tôi cho rằng anh cũng nhất trí với Martha và con gái tôi.”

	- Annie chỉ mong ông sống lâu, còn hơn là chết ở Thượng viện trong khi phát biểu, dù điều đó quan trọng đến mấy, - Fletcher nói, “Và con cũng nghĩ như Annie.”

	- Fletcher, tôi biết thế, nhưng lạy Chúa, đành vậy chứ làm sao.

	- Nhưng mọi người không đành vậy. Ông thấy đó, bao nhiêu người đã gửi hoa và danh thiếp đến. Vào giờ này ngày mai, họ còn đem hoa đến đầy nhà và ra cả ngoài sân nữa. - Ông Thượng nghị sĩ như không nghe anh nói gì, chỉ muốn câu chuyện đừng bị ngắt.

	- Khi Jimmy ra đời, tôi đã có ý nghĩ điên rồ là một ngày kia nó sẽ thay chân bố, thậm chí lên Washington làm đại diện bang. Nhưng rồi tôi hiểu không thể có khả năng ấy. Tôi vẫn tự hào về nó, nhưng nó sinh ra không phải để làm công việc chính quyền.

	- Jimmy rất giỏi và đã giúp con trở thành Chủ tịch Hội Sinh viên đấy, - Fletcher nói. “Mà những hai lần cơ.”

	- Đúng thế, - Harry nói, “Nhưng Jimmy chỉ nên là người chữa máy, không thể là người lái được.” Ông ngừng lại. “Thế rồi mười hai năm trước tôi gặp một chàng trai ở trận đấu bóng giữa hai trường Hotchkiss - Taft, và tôi thấy ngay anh ta sẽ là người cầm lái. Cuộc gặp chỉ ngẫu nhiên nhưng tôi không bao giờ quên được.”

	- Con cũng không quên, - Fletcher nói.

	- Năm tháng qua đi, tôi theo dõi anh ta trưởng thành, và tôi tự hào vì bây giờ anh ta đã là con rể tôi và là cha đứa cháu ngoại của tôi. Fletcher, tôi nghĩ phải nói điều đó ra, trường hợp một người trong chúng ta phải nằm xuống,” - Fletcher cười.

	- Tôi sẽ sớm công bố không ra tranh cử vào Thượng viện nữa. - Ông ngẩng lên nhìn thẳng vào Fletcher. “Đồng thời, tôi cũng nói để mọi người biết rằng tôi rất tự hào có người con rể, Fletcher Davenport, đã đồng ý ra ứng cử thay vào chỗ tôi.”
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	Chưa đến sáu tháng Nat đã phát hiện tại sao hơn mười năm qua Ngân hàng Russell không tăng lợi nhuận. Hầu hết những nguyên lý về ngân hàng hiện đại đều bị bỏ qua. Ông Russell vẫn sống ở thời đại những số cái viết tay, những tài khoản thể hiện ở con người, và ông còn nghĩ rằng máy tính có thể sai lầm hơn người, do đó đã lãng phí không biết bao nhiêu thời gian tiền của. Mỗi ngày Nat ra vào văn phòng ông Russell ba bốn lần, chỉ để hỏi xem những gì buổi sáng đã đồng ý thì buổi chiều có được sửa chữa hay không. Chuyện ấy thường xảy ra mỗi khi một nhân viên hoặc nam hoặc nữ ra về muộn một giờ với một nụ cười trên môi. Anh thường để Tom giải quyết từng việc. Thực ra nếu Tom không giải thích cho cha tại sao cần phải thay đổi, thì cũng chả có báo cáo sáu tháng mà đem ra trình bày.

	Tối tối về đến nhà Nat thường rất mệt mỏi, đôi khi còn tỏ ra giận dữ. Anh đã nói trước với Su Ling rằng báo cáo có thể không được chấp nhận. Anh cũng không chắc mình sẽ còn là Phó chủ tịch ngân hàng nếu như ông Chủ tịch không tiêu hóa được những gì anh kiến nghị. Su Ling không phàn nàn gì. Cô đã thu xếp để hai vợ chồng và đứa con về ở nhà mới, bán nhà cũ ở New York, tìm trường mẫu giáo cho Luke, chuẩn bị làm giáo sư thống kê ở đại học Connecticut. Cô chẳng muốn dọn về New York một tí nào.

	Trong thời gian này, cô khuyên Nat chọn những máy tính có hiệu quả nhất dùng cho ngân hàng, giúp vào việc lắp đặt máy, thậm chí còn mở lớp dạy ban đêm cho những nhân viên thích học máy tính. Nhưng vấn đề lớn nhất của Nat là số nhân viên ngân hàng tăng lên quá nhiều. Anh đã vạch rõ cho Chủ tịch biết ngân hàng Russell hiện đang dùng tới bảy mươi mốt nhân viên, trong khi đó ngân hàng Bennett, một ngân hàng độc lập trong thị trấn, cũng làm khối việc tương tự mà chỉ dùng ba mươi chín nhân viên. Nat viết một báo cáo riêng về chuyện tốn kém tiền của vì dùng quá nhiều nhân viên, và nêu ý kiến cho một số nghỉ hưu sớm. Anh giải thích dù ba năm tới có thể giảm bớt lợi nhuận nhưng về lâu dài rất có lãi. Đó cũng là điểm Nat nhất định không chịu nhượng bộ. Trong một bữa ăn tối cùng Su Ling, anh đã bảo Tom rằng nếu cứ đợi vài năm nữa chờ ông Russell về hưu, thì chừng đó tất cả sẽ gia nhập hàng ngũ thất nghiệp.

	Đọc xong báo cáo của Nat, ông Russell triệu tập cuộc họp vào sáu giờ tối thứ Sáu để bàn việc thi hành. Nat và Tom bước vào văn phòng chủ tịch đã thấy ông đang ngồi viết thư. Ông ngẩng lên nhìn hai người.

	- Tôi rất tiếc phải nói là không thể đồng ý với kiến nghị của các anh. - ông nói. Hai Phó chủ tịch chưa kịp ngồi. “Vì tôi không muốn sa thải nhân viên, một số người tôi biết đã làm việc hơn ba chục năm nay.” Nat mỉm cười nghĩ bản thân đã bị sa thải hai lần trong sáu tháng, và tự hỏi không biết Jason ở Ngân hàng Chase còn nhận mình về nữa không. “Do đó tôi đã đi đến kết luận,” ông Chủ tịch nói tiếp, “nếu thực hiện điều này,” ông đặt tay lên báo cáo như để ban phước, “thì người duy nhất phải ra đi là tôi.” Nói rồi ông ký ngay vào cuối thư vừa viết và đưa cho con trai xin từ chức.

	Sáu giờ mười hai phút tối hôm đó, Bill Russell rời cơ quan và từ đó không bao giờ quay lại tòa nhà ấy nữa.

	- Anh có những nét gì đặc biệt để ra ứng cử vào chính quyền?

	Từ sau chiếc bàn đặt trên sân khấu, Fletcher nhìn đám nhà báo ngồi trước mặt. Harry cười. Đó là một trong mười bảy câu hỏi và trả lời họ đã chuẩn bị tối hôm trước.

	- Tôi không có kinh nghiệm gì nhiều, - Fletcher thừa nhận. “Nhưng tôi sinh ra, lớn lên, và học ở Connecticut trước khi lên New York tham gia một trong những công ty luật nổi tiếng ở nước này. Nay tôi trở về quê nhà đem những gì học được ra phục vụ nhân dân Hartford.”

	- Anh có nghĩ là tuổi hai mươi sáu của anh còn hơi quá trẻ để bảo chúng tôi phải sống như thế nào không? - một nữ phóng viên ngồi ở hàng thứ hai lên tiếng hỏi.

	- Cũng bằng tuổi tôi trước đây, - Harry nói, “mà không thấy cha cô phàn nàn gì hết.” Một vài người lớn tuổi cười ran, nhưng cô nhà báo không vì thế mà bỏ cuộc.

	- Nhưng thưa ông Thượng nghị sĩ, hồi đó ông vừa tham gia chiến tranh thế giới về, và ông cũng đã có ba năm kinh nghiệm sĩ quan ở mặt trận. Vậy tôi xin hỏi anh Davenport, trong lúc chiến tranh Việt Nam diễn ra ác liệt, anh có đốt thẻ quân dịch không?

	- Không, tôi không đốt, - Fletcher đáp. “Tôi không bị điều động, nhưng nếu có, tôi vẫn sẵn sàng phục vụ.”

	- Anh chứng minh được điều đó không? - cô nhà báo lại hỏi.

	- Không, - Fletcher nói. “Nhưng nếu cô được nghe bài diễn văn của tôi ở cuộc tranh luận của sinh viên trường Yale, cô sẽ biết ý kiến của tôi về việc này là thế nào.”

	- Nếu anh được bầu, - một nhà báo khác hỏi, “thì liệu anh có bị bố vợ giật dây không?”

	Harry nhìn sang thấy Fletcher có vẻ bực mình với câu hỏi. - “Bình tĩnh,” - ông khẽ nhắc. “Anh ta chỉ làm phận sự đấy thôi. Hãy cứ bám vào câu trả lời đã chuẩn bị.”

	- Nếu may mắn được bầu, - Fletcher nói, “tôi sẽ chẳng dại gì mà không tranh thủ những kinh nghiệm phong phú của Thượng nghị sĩ Gates, và tôi sẽ chỉ không nghe khi nào tôi cho rằng ông không còn gì để dạy tôi nữa.”

	- Anh nghĩ thế nào về đề nghị bổ sung của Kendrick vào đạo luật tài chính hiện đang tranh luận ở Hạ viện? - Vấn đề này do phe tả đưa ra, và cũng là một trong mười bảy câu hỏi đã được chuẩn bị.

	- Robin, kể ra hỏi thế cũng gay đấy, - Thượng nghị sĩ nói. “Dù sao, Fletcher chỉ mới...”

	- Điều khoản đó trong đạo luật rất ảnh hưởng đến các công dân cao tuổi. Tôi cho như thế là phân biệt đối xử với những người đã về hưu chỉ sống bằng thu nhập cố định. Đến một lúc nào đó, phần lớn chúng ta ngồi đây cũng sẽ về hưu. Có một điều tôi nhớ là Khổng Tử đã từng nói: một xã hội văn minh là xã hội biết giáo dục cho lớp trẻ săn sóc những người già cả. Nếu tôi được bầu, và nếu khoản bổ sung của Thượng nghị sĩ Kendrick đưa ra Thượng viện, tôi sẽ bỏ phiếu chống. Đã có nhiều đạo luật xấu được thảo ra ở cơ quan lập pháp, và thường phải mất nhiều năm mới hủy bỏ được. Vì vậy tôi sẽ chỉ bỏ phiếu tán thành đạo luật nào trên thực tế có thể thi hành được.

	Harry yên tâm ngồi lại. “Còn câu hỏi nào không?” ông nói.

	- Anh Davenport, trong bản giới thiệu lý lịch rất ấn tượng của anh có nói anh rút khỏi công ty Alexander Dupont và Bell để ra ứng cử.

	- Đúng thế, - Fletcher đáp.

	- Có phải một đồng nghiệp là Logan Fitzgerald, cũng từ chức vào lúc đó không?

	- Có thế.

	- Vậy xin hỏi giữa việc anh ta từ chức và việc anh rút lui có mối liên quan gì không?

	- Hoàn toàn không, - Fletcher khẳng định.

	- Anh định ám chỉ gì thế? - Harry hỏi nhà báo.

	- Vì có điện của văn phòng chúng tôi ở New York gọi đến bảo chúng tôi điều tra việc này thôi, - nhà báo kia nói.

	- Chắc là nặc danh? - Harry nói.

	- Tôi không có quyền được tiết lộ ai nói, - nhà báo ra vẻ khoái chí.

	- Nếu văn phòng ở New York không cho anh biết người báo tin đó là ai, thì sau khi cuộc họp báo này kết thúc, tôi sẽ cho anh biết tên người ấy, - Fletcher nói.

	Không thấy ai hỏi thêm, Harry nói luôn: “Có lẽ ta chấm dứt ở đây được rồi. Cảm ơn các bạn đã tham dự. Trong thời gian vận động sẽ còn nhiều cuộc họp báo hàng tuần khác nữa. Như thế là nhiều hơn cả những cuộc họp báo của tôi trước kia đấy.”

	- Thật quá đáng, - Fletcher nói lúc hai người bước xuống sân khấu. “Rồi con phải học cách bình tĩnh mới được.”

	- Anh làm thế là giỏi rồi, - Harry nói. “Lúc tôi giải tán mấy thằng cha mất dạy đó, tôi chắc điều duy nhất chúng còn nhớ được là câu anh trả lời về khoản bổ sung của Hendrick vào đạo luật tài chính. Thực ra, chúng ta chẳng có gì phải lo với đám báo chí.” Harry ngừng lại rồi trầm giọng nói tiếp: “Cuộc chiến thật sự chỉ bắt đầu khi nào ta phát hiện ai là ứng cử viên của phe Cộng hòa thôi.”
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	- Ông biết gì về bà ta không? - Fletcher hỏi lúc hai người đi trên phố.

	Harry biết khá nhiều về Barbara Hunter, vì bà ta đã là đối thủ trong hai cuộc bầu cử trước đây. Ông vẫn coi bà ta là cái gai đâm vào mình.

	- Bà ta bốn mươi tám tuổi, sinh ở Hartford, con một gia đình nông dân, học trường tỉnh, sau đó lên đại học Connecticut, lấy một anh chồng làm nghề quảng cáo cũng khá thành đạt, có ba con đều sống ở bang này, mới đây là đại biểu ở Hạ viện bang.

	- Bà ta có nhược điểm gì không? - Fletcher hỏi.

	- Có đấy. Bà ta không uống rượu, ăn chay. Vì thế anh cũng nên thăm hỏi cử tri ở các quầy rượu và lò mổ. Cũng như nhiều người suốt đời chỉ biết có chính trị địa phương, bà ta gây thù oán với nhiều người, vừa rồi suýt bị phe Cộng hòa không đề cử. Chắc chắn có nhiều người trong đảng không ưa bà ta. Quan trọng hơn cả là bà ta thất cử trong hai lần bầu trước đây, do đó có thể coi như bà ta ở thế yếu.

	Harry và Fletcher bước vào trụ sở đảng Dân chủ trên phố Park. Cửa sổ mặt trước dán vô số áp phích và ảnh chụp ứng cử viên. Fletcher chưa quen với kiểu tuyên truyền này. Chọn Đúng Người vào Đúng Việc. Các chuyên gia truyền thông giải thích rằng do đối thủ là đàn bà thuộc đảng Cộng hòa nên thông điệp phải dùng chữ “đúng người”, như thế mới đánh vào tâm lý cử tri. Anh nghĩ bụng mình chưa hiểu gì về khẩu hiệu.

	Harry lên phòng họp ở tầng trên, đến ngồi vào đầu bàn. Fletcher ngồi xuống ngáp. Họ chỉ mới vận động được bảy ngày, còn những hai mươi sáu ngày nữa. Điều gì hôm nay sai lầm thì sáng mai sẽ thành chuyện, điều gì thành công cũng chỉ đến tối là mọi người quên ngay. Cho nên Harry vẫn nhắc lại phương châm là phải tự mình giành từng bước.

	Fletcher nhìn quanh phòng họp. Những người chuyên vận động và những người làm từng vụ từng việc ngồi lẫn lộn. Tuy Harry không ra ứng cử nữa, họ vẫn yêu cầu ông phải đứng ra chủ trì ủy ban vận động. Martha nhượng bộ, nhưng bà dặn Fletcher hễ khi nào thấy ông có dấu hiệu mệt mỏi là phải đưa về nhà ngay. Martha dặn thế nhưng rất khó thực hiện, vả lại Harry luôn chủ động điều khiển mọi việc.

	- Có tin gì mới hoặc nghiêm trọng không? - Harry nhìn mọi người hỏi. Trong số người dự, một vài người đã có vai trò quan trọng trong cả bảy lần ông ra ứng cử. Lần gần đây nhất, ông thắng Barbara Hunter với trên năm ngàn phiếu. Cuộc thăm dò lần này xem ra lá phiếu có vẻ xít xao nên họ rất cần biết cá nhân mỗi cử tri là những ai.

	- Có đấy, - người ở đầu bàn đằng kia lên tiếng. Harry mỉm cười nhìn Dan Mason, người đã theo ông trong sáu bảy lần vận động. Lúc đầu Dan chỉ làm việc ghi chép, bây giờ anh ta phụ trách báo chí và quan hệ đối ngoại.

	- Dan, anh nói đi.

	- Barbara vừa ra thông báo thách thức Fletcher tranh luận. Tôi bảo bà ta nên thôi đi, vì đó chỉ là dấu hiệu tuyệt vọng và thế nào bà ta cũng thất bại. Trước đây ông vẫn làm thế, phải không?

	Harry im lặng một lát. - “Dan, anh nói đúng. Trước đây tôi vẫn làm thế. Nhưng lúc đó tôi đang tại chức nên chỉ coi bà ta như một người mới phất. Và lại có tranh luận cũng chẳng hơn gì. Bây giờ tình hình đã khác. Chúng ta đang vận động cho một ứng cử viên mới. Vì thế ta nên bàn kỹ vấn đề này trước khi kết luận, xem cái lợi cái hại ở chỗ nào? Ý kiến ra sao?” Nhiều người tranh nhau lên tiếng.

	- Cứ cho người của ta xuất hiện thật nhiều vào.

	- Cứ để cho bà ta nổi đi.

	Cần phải chứng minh chúng ta có người tranh luận cừ khôi. Riêng việc ứng cử viên trẻ đã đủ là chuyện bất ngờ rồi.

	- Nhưng bà ta nắm những vấn đề địa phương, còn ta chưa có kinh nghiệm, mà thông tin cũng chưa ra sao.

	Nhưng người của ta còn trẻ, năng động, tràn đầy sinh lực.

	- Nhưng bà ta từng trải, khôn ngoan, dày dạn.

	Chúng ta đại diện cho lớp trẻ của ngày mai.

	- Nhưng bà ta đại diện cho phụ nữ ngày nay.

	Fletcher có thể đánh bại bà ta.

	Bà ta có thể thắng lúc tranh luận, còn chúng ta thua lúc bầu cử.

	- Thôi được rồi, chúng ta đã nghe ý kiến Ủy ban. Bây giờ nghe ý kiến của ứng cử viên, - Harry nói.

	- Tôi sẵn sàng tranh luận với bà Hunter, - Fletcher nói. “Có thể mọi người sẽ thấy bà ta ấn tượng hơn vì có thành tích trong quá khứ, còn tôi thì thiếu kinh nghiệm. Vậy tôi sẽ cố gắng biến chỗ yếu thành chỗ mạnh.”

	- Nhưng nếu bà ta tỏ ra xuất sắc về những vấn đề địa phương và mọi người cho là anh chưa thích hợp với việc này, - Dan nói, “thì chỉ một tối là cuộc bầu cử coi như xong. Anh đừng tưởng chỉ có một ngàn người trong hội trường đâu. Xin nhớ đài phát thanh và truyền hình địa phương sẽ phát đi hết, và sáng hôm sau tất cả sẽ được đăng trên trang nhất báo Thời sự Hartford.

	- Như thế càng có lợi cho ta chứ, - Harry nói.

	- Tôi đồng ý, - Dan nói. “Nhưng cũng có nhiều rủi ro.”

	- Tôi cần bao nhiêu thời gian để trả lời? - Fletcher hỏi.

	- Năm phút, - Harry nói. “Có lẽ mười phút, vì bà ta đã ra thông báo, và họ muốn biết ngay ta trả lời thế nào.”

	- Không thể nói ta cần thời gian suy nghĩ được ư?

	- Không được, - Harry nói. “Như thế tỏ ra chúng ta còn phải bàn về tranh luận, có nghĩa là ta chịu thua để bà ta thắng cả hai mặt. Hoặc là ta từ chối phắt, hoặc là vui vẻ chấp nhận. Có lẽ ta nên biểu quyết về chuyện này.” Ông nhìn quanh bàn nói: “Ai đồng ý?” Mười một cánh tay giơ lên. “Ai không đồng ý?” Mười bốn cánh tay giơ lên. “Thế là xong nhé.”

	- Không, chưa xong. - Fletcher nói. Mọi người ngồi quanh bàn ngừng nói chuyện, quay nhìn ứng cử viên. “Xin cảm ơn ý kiến của các bạn. Nhưng tôi không muốn sự nghiệp chính trị của tôi được quyết định ở ủy ban bầu cử, nhất là khi lá phiếu còn đang xít xao. Dan, đề nghị anh ra tuyên bố nói tôi vui lòng chấp nhận sự thách thức của bà Hunter, sẵn sàng tranh luận với bà ta về các vấn đề thực tế, chứ không làm theo kiều vận động chính trị mà đảng Cộng hòa rêu rao từ đầu chiến dịch.” Mọi người im lặng, rồi cả phòng vỗ tay ran.

	Harry mỉm cười. “Ai đồng ý tranh luận?” Mọi cánh tay đều giơ lên. “Ai không đồng ý?” Không có. “Tôi tuyên bố kiến nghị đã được nhất trí thông qua.”

	 

	*

	 

	- Tại sao phải biểu quyết lần thứ hai thế? - Fletcher hỏi Harry lúc họ bước ra ngoài phòng họp.

	- Để có thể nói với báo chí rằng mọi người đã nhất trí.

	Fletcher mỉm cười. Hai người cùng ra ga. Anh đã học thêm được một bài học.

	 

	*

	 

	Mỗi sáng, một tổ mười hai người ra ga hoạt động. Phần lớn làm việc phân phát truyền đơn, còn ứng cử viên đi bắt tay những hành khách đi đến. Harry bảo anh nên tập trung vào những người vào ga, vì họ đều là dân Hartford, còn những người xuống tàu có thể không phải là cử tri ở đây.

	- Xin chào, tôi là Fletcher Davenport...

	Đến tám rưỡi, họ sang nhà hàng bên kia đường ăn tạm bánh mì kẹp trứng thịt. Nhà hàng nói lại cho họ biết về tình hình bầu cử. Sau đó họ vào trong quận, đến bắt tay những người đi làm hàng ngày. Ngồi trong xe, Fletcher thắt thêm chiếc ca- vát vì biết sẽ có nhiều vị chức sắc nhận ra mình.

	- Xin chào, tôi là Fletcher Davenport...

	Đến chín rưỡi, họ quay về trụ sở họp báo buổi sáng. Một giờ trước, Barbara Hunter đã họp báo rồi. Buổi sáng chỉ còn một việc đó. Trên đường về, anh cởi bỏ chiếc ca- vát Yale để trở lại bình thường, xem qua những tin tức mới nhất trên báo buổi sáng. Chiến tranh lại nổ ra ở Trung Đông. Anh nghĩ bụng đó là việc của Tổng thống Ford. Tin này chiếm gần hết trang đầu của tờ Thời sự Hartford.

	- Xin chào, tôi là Fletcher Davenport...

	Mở đầu cuộc họp báo buổi sáng, Harry đã nói ngay trước khi các nhà báo hỏi có phải họ đã nhất trí chấp nhận đối đầu với bà Hunter hay không. Ông không bao giờ nói Barbara một cách xách mé. Khi các nhà báo hỏi về địa điểm, thời gian, hình thức tranh luận, Harry nói chưa quyết định vì chỉ mới nhận được lời thách thức sớm nay thôi. Nhưng ông nói thêm: “Tôi chả thấy có vấn đề gì.” Trong thâm tâm, Harry quá biết cuộc tranh luận nào cũng chỉ có vấn đề chứ không có gì khác.

	Fletcher ngạc nhiên về câu trả lời của Harry khi các nhà báo hỏi ông nghĩ gì về cơ hội của ứng cử viên. Anh đã tưởng ông Thượng nghị sĩ sẽ nói về khả năng tranh luận, kinh nghiệm luật pháp và sự nhạy bén về chính trị của anh. Nhưng Harry lại nói: “Cố nhiên bà Hunter đã có sẵn lợi thế. Chúng tôi biết bà là một người tranh luận giỏi và có nhiều kinh nghiệm về những vấn đề của địa phương, nhưng tôi tin rằng Fletcher là người rất trung thực, có thái độ cởi mở với cuộc bầu cử, vì thế anh đã nhận lời tranh luận.”

	- Ông Thượng nghị sĩ, như vậy chẳng phải là ông đã chấp nhận rủi ro rồi sao? - một nhà báo hỏi.

	- Đúng thế đấy, - Harry đáp. “Nhưng như ứng cử viên đã nói, nếu anh ta không dám đối diện với bà Hunter, thì làm sao ai biết được rằng anh ta dám nhận một thách thức lớn hơn, đó là đối diện với công chúng?” Fletcher nghĩ bụng mình có nói thế bao giờ đâu, nhưng anh cũng không phản đối điều ông vừa nói.

	Họp báo xong, nhà báo cuối cùng đã ra về, Fletcher nói: “Con tưởng ông bảo Barbara Hunter tranh luận kém và bà ta chỉ biết trả lời những câu hỏi thôi?”

	- Đúng, tôi đã nói thế, - Harry thừa nhận.

	- Vậy tại sao ông bảo với các nhà báo là...

	- Con ơi, tất cả chỉ là dự đoán thôi, vì họ đều nghĩ anh không đủ sức chọi lại. - Harry đáp. “Đến khi anh đánh bại bà ta ở cuộc tranh luận, cho dù anh chỉ hơn được một điểm họ cũng vẫn tuyên bố anh là người thắng cuộc.”

	“Xin chào, tôi là Fletcher Davenport... Câu nói đó cứ như một câu hát lởn vởn mãi trong đầu khiến anh không sao dứt ra được.
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	Tom thò đầu vào cửa hỏi: “Tớ mời một người khách đến ăn tối nay được không?”

	- Được chứ, công việc hay chơi thôi? - Nat nhìn lên hỏi.

	Tom ngập ngừng. “Tớ hy vọng cả hai.”

	- Đàn bà chứ? - Nat hỏi thêm.

	- Tất nhiên là đàn bà.

	- Tên là gì?

	- Julia Kirkbridge.

	- Vậy thì....

	- Đủ rồi. Cậu có thể hỏi cô ta bất cứ gì, vì cô ta trả lời được hết.

	Su Ling vừa về đến nhà đã nghe Nat nói bữa tối có thêm khách. Cô nói: “Cảm ơn đã báo trước.”

	- Lẽ ra anh phải gọi cho em đã chứ nhỉ? - anh nói.

	- Như thế dễ hơn, nhưng em chắc lúc đó anh đang bận kiếm bạc triệu.

	- Cũng đại khái như vậy, - Nat nói.

	- Chúng ta biết gì về cô ta không? - Su Ling hỏi.

	- Chả biết gì hết, - Nat nói. “Em biết Tom rồi đấy. Khi nào là chuyện riêng tư, cậu ta còn kín hơn cả ngân hàng Thụy Sĩ. Nhưng nếu anh ta mời về đây có nghĩa là có hy vọng gì đó.”

	- Còn cái cô tóc đỏ xinh đẹp tên là Maggie gì đó, em tưởng...

	- Đã biến mất như những cô khác. Em có thấy anh ta mời ai đến đây ăn được hai lần không?

	Su Ling ngẫm nghĩ rồi nói: “Anh nói em mới nhớ ra. Hay là em nấu nướng tệ quá chăng?”

	- Không, không phải thế. Nhưng anh nghĩ em có chỗ đáng trách.

	- Em ư? - Su Ling hỏi.

	- Phải, em đấy. Vì em mà đầu óc anh ta mụ mẫm từ nhiều năm nay. Hễ cứ đi với cô nào là anh ta kéo về đây ăn, rồi so sánh với em...

	- Ồ không đâu. Anh đừng lôi chuyện cũ rích ây ra nữa, Su Ling nói.

	- Không phải chuyện cũ rích đâu, em yêu. Thành vấn đề đấy.

	- Nhưng ngoài việc hôn má em, anh ta có làm gì đâu.

	- Tất nhiên. Có rất nhiều người yêu người khác mà ngay hôn lên má cũng không dám.

	Nat lên gác đọc truyện cho Luke nghe. Su Ling đặt thêm chỗ thứ tư ở bàn ăn. Cô đang lau chén thì có chuông cửa.

	- Nat, anh xuống đi, em đang dở tay. - Không thấy Nat trả lời, cô cởi tạp dề bước ra cửa trước.

	- Chào! - Tom cúi xuống hôn má cô, khiến Su Ling chợt nhớ đến câu Nat nói khi nãy.

	- Đây là Julia, - Tom giới thiệu. Su Ling ngẩng lên nhìn một phụ nữ ăn mặc lịch sự, gần cao bằng Tom, cũng nhìn mai như cô, tóc vàng mắt xanh, vẻ như người Bắc Âu hơn Trung Cận Đông.

	- Rất vui được gặp chị, - Julia nói. “Nói thế hơi nhàm, nhưng tôi đã nghe nói rất nhiều về chị.”

	Su Ling mỉm cười, cầm chiếc áo lông cho Julia. “Chồng tôi đang kẹt ở trên gác với...”

	- Với đám mèo đen, - Nat đã đứng cạnh Su Ling nói tiếp. “Tôi đang đọc truyện Con Mèo trong Mũ cho Luke nghe. Xin chào, tôi là Nat. Còn cô là Julia chứ ạ?”

	- Vâng, - cô kia nhìn Nat đáp. Su Ling chợt nhớ đã có nhiều phụ nữ thấy chồng mình hấp dẫn. “Ta vào phòng khách uống chút gì đã, - Nat nói. “Tôi đã để sẵn sâm banh vào đá rồi.”

	- Có gì mà liên hoan thế? - Tom hỏi.

	- Không có gì ngoài việc cậu tìm được người đến ăn tối. Không đâu, chả có gì đặc biệt trừ phi...” Julia cười. “Trừ phi chúng ta gọi cho luật sư nói việc tiếp quản Bennett đã hoàn tất.”

	- Cậu nghe chuyện đó từ bao giờ thế? - Tom hỏi.

	- Mới chiều nay. Jimmy gọi báo họ đã ký xong hết. Bây giờ ta chỉ còn việc giao lại tấm séc.

	- Sao lúc nãy về anh không nói? - Su Ling hỏi.

	- Vì mải nghĩ Julia đến ăn tối nên anh không nhớ ra, - Nat nói. “Nhưng anh có kể cho Luke nghe.”

	- Luke bảo sao? - Tom hỏi.

	- Nó bảo trả cho ngân hàng một đô-la thì quá nhiều.

	- Một đô-la ư? - Julia thốt lên.

	- Phải, Bennett thua lỗ từ năm năm nay rồi. Không kể các tài sản khác, ngân hàng không còn đủ tiền trả. Vì thế Luke bảo nếu ta không xoay lại kịp thì nguy.

	- Luke mấy tuổi? - Julia hỏi.

	- Mới hai tuổi, nhưng nó biết được khối chuyện tài chính.

	Julia cười. “Anh nói tiếp về ngân hàng đi, Nat.”

	- Chỉ mới bắt đầu thôi, - anh vừa rót sâm banh vừa nói. “Tôi còn để mắt đến ngân hàng Morgan nữa.”

	- Tất cả là bao nhiêu? - Su Ling hỏi.

	- Khoảng ba trăm triệu theo giá hiện hành, nhưng đến lúc anh sẵn sàng đấu thầu, có thể lên đến trên một tỷ.

	- Tôi chẳng dám nghĩ đến số tiền lớn như thế, - Julia nói. “Ngoài khả năng của tôi.”

	- Không đúng đâu, Julia. - Tom nói. “Cô đừng quên tôi đã nghiên cứu tài khoản ở chỗ cô. Khác với Bennett, năm năm qua cô đã thu được khá nhiều lợi nhuận.”

	- Phải, nhưng chỉ trên một triệu thôi, - Julia nhìn anh ta cười.

	- Xin lỗi, - Su Ling nói. “Tôi đi xem thức ăn thế nào đã”

	Nat cười nhìn vợ rồi liếc sang người khách của Tom. Anh có cảm giác Julia có thể hẹn đến lần nữa. “Cô làm gì, Julia?” Nat hỏi.

	- Anh nghĩ tôi làm gì nào? - cô ta cười, đáp lại một cái nhìn êm dịu.

	- Tôi đoán cô là người mẫu, hoặc có thể là diễn viên.

	- Không sai. Hồi trẻ tôi có làm người mẫu, nhưng sáu năm nay tôi chuyển sang nghề bất động sản.

	Su Ling bước ra. “Nào, mời các bạn, bữa ăn đã sẵn sàng.”

	- Bất động sản ư? - Nat dẫn khách vào phòng ăn. “Tôi chẳng bao giờ đoán nổi điều đó.”

	- Nhưng thật thế, - Tom nói. “Julia muốn chúng ta giữ hộ tài khoản. Cô ấy đang nhắm một khoảng đất ở Hartford, định gửi năm trăm ngàn đô-la vào ngân hàng, đề phòng trường hợp phải giải quyết nhanh.”

	- Tại sao cô chọn chúng tôi? - Nat hỏi. Vợ anh đem bát súp tôm đến để trước mặt Julia.

	- Vì ông chồng trước của tôi đã giao dịch với ông Russell về khoảnh đất ở khu Robinson. Hồi đó chúng tôi chỉ là nhà thầu phụ nên không nắm chắc, mà ông Russell cũng không buộc phải đặt cọc, - Julia đáp.

	- Đúng là kiểu làm ăn của cha tôi, - Tom nói.

	- Cho nên ông chồng tôi mới bảo nếu định nhắm vào bất cứ chỗ nào ở khu này thì chỉ nên giao dịch với ngân hàng Russell.

	- Từ đó đến nay đã có nhiều thay đổi, - Nat nói. “Ông Russell đã về nghỉ hưu, và...”

	- Nhưng con ông ấy còn đây, mà lại còn là Chủ tịch.

	- Và tôi cũng làm khổ anh ta vì cứ buộc những người như cô phải nộp phí mỗi khi có yêu cầu về dịch vụ nghề nghiệp. Chắc cô cũng biết khu này làm ăn phát đạt và đầu tư vào đây sẽ có lãi to. Vậy xin hỏi cô có mục đích gì ở Hartford?

	- Tôi đọc báo thấy nói đang có kế hoạch xây dựng một khu mới bên kia thị trấn.

	- Đúng thế. Hội đồng thành phố đang rao bán và cấp giấy phép xây dựng cho khoảnh đất ấy.

	- Họ định giá bao nhiêu? - Julia vừa nhấp món súp vừa hỏi.

	- Ngoài phố họ nói khoảng ba triệu, nhưng tôi nghĩ do khu Robinson làm ăn phát đạt nên cái giá ở đây có thể đến ba triệu ba hoặc ba triệu rưỡi.

	- Với chúng tôi thì ba triệu rưỡi là mức cao nhất rồi, - Julia nói. “Công ty tôi làm ăn rất thận trọng, dù sao vẫn có thể mặc cả được.”

	- Có lẽ chúng tôi có thể giới thiệu cho cô một số tài sản khác mà chúng tôi đại diện, - Nat nói.

	- Không, cảm ơn anh, - Julia nói. “Công ty tôi chuyên về những khu thị tứ. Một trong những điều chồng tôi vẫn căn dặn là chớ bao giờ đi lạc ra khỏi chuyên môn của mình.”

	- Chồng trước của cô thật khôn ngoan.

	- Vâng, tính ông ấy thế, - Julia nói. “Tối nay bàn chuyện kinh doanh thế là đủ. Vậy sau khi tôi gửi tiền có lẽ ngân hàng sẽ thay mặt tôi ở chỗ đấu giá chứ? Nhưng tôi cũng yêu cầu phải hoàn toàn giữ kín, vì tôi không muốn bất cứ ai khác biết các anh đấu thầu cho tôi. Chồng tôi cũng dặn thế.” Cô ta quay sang hỏi Su Ling: “Tôi giúp chị làm tiếp được không?”

	- Không, cảm ơn cô, - Su Ling nói. “Thật chẳng nhờ Nat được việc gì, nhưng anh ấy cũng bê được bốn chiếc đĩa vào bếp và thỉnh thoảng biết rót thêm rượu vào cốc cho khách.”

	- Vậy hai người gặp nhau trong hoàn cảnh nào thế? - Nat hỏi và rót rượu cho khách vì Su Ling vừa nhắc.

	- Nói cậu chả tin được đâu, - Tom đáp. “nhưng bọn mình gặp nhau ở khu xây dựng.”

	- Chắc phải có gì lãng mạn hơn thế nữa chứ?

	- Chả là Chủ nhật trước khi mình đến Hội đồng xem tình hình bỗng gặp Julia đang chạy bộ.

	- Chuyện đó mà cũng phải giữ bí mật ư? - Nat mỉm cười nói.

	- Chả ai thấy một phụ nữ đang chạy qua khu xây dựng vào sáng Chủ nhật mà lại nghĩ rằng cô ta muốn mua khu đất ấy.

	- Thật ra, - Tom nói, “chỉ đến khi mình mời cô ta đi ăn ở nhà hàng Cascade mới hiểu ra Julia định mua thật.”

	- Có mấy phụ nữ quan tâm đến bất động sản đâu nhỉ? - Nat nói.

	- Đúng thế, - Julia nói. “Nhưng trường hợp này không phải tôi chọn nó, mà nó chọn tôi. Anh biết không, sau khi ra trường ở Minnesota, tôi đã làm người mẫu một thời gian ngắn trước khi lấy chồng. Chính ông chồng tôi gợi ý mỗi khi chạy ngoài trời thấy có khu nào đang xây dựng thì về báo cho ông ấy biết. Một năm sau tôi hiểu cách ông ấy làm ăn, rồi hai năm sau tôi đã ngồi trong ban quản trị công ty.”

	- Vậy là bây giờ cô điều khiển công ty.

	- Không, - Julia đáp. “Tôi để việc ấy cho ông Chủ tịch và Giám đốc điều hành, còn tôi chỉ làm cổ đông chính thôi.”

	- Vậy là cô nhất quyết theo đuổi sự nghiệp sau khi chồng qua đời?

	- Vâng, ông ấy có ý như vậy từ trước. Ông ấy biết mình chỉ còn sống vài năm nữa, và vì chúng tôi không có con nên ông ấy dạy tôi mọi thứ về chuyện kinh doanh. Ông ấy còn rất ngạc nhiên tại sao tôi học cái nghề này nhanh thế.

	Nat bắt đầu dọn bát đĩa.

	- Có ai muốn ăn món kem không? - Su Ling hỏi.

	- Tôi no lắm rồi, món cừu của chị ngon tuyệt, - Julia nói. Cô ta vỗ vào bụng Tom nói: “Nhưng anh còn ăn được nữa đấy.”

	Nat liếc nhìn Tom, thấy chưa bao giờ anh ta hài lòng thế. Anh đoán Julia sẽ còn đến ăn vài ba lần nữa.

	- Đã đến giờ rồi kia à? - Julia nhìn đồng hồ nói. “Chị Su Ling, buổi tối nay thật vui. Bây giờ xin lỗi chị tôi phải về vì mười giờ sáng mai có cuộc họp Ban Quản trị.”

	- Vâng, tùy cô. - Su Ling đứng dậy nói.

	Tom cũng đứng dậy đưa Julia ra phòng ngoài giúp cô ta khoác áo. Anh ta hôn má Su Ling, cảm ơn cô về bữa tối tuyệt vời.

	- Rất tiếc Julia phải quay về New York ngay. Lần sau đề nghị tổ chức ở chỗ tôi nhé.

	Nat nhìn Su Ling cười, nhưng cô không cười lại.

	Đóng cửa ngoài rồi, Nat còn cười thầm. Anh vào bếp cầm khăn cùng vợ lau chén bát và nói: “Đúng là đàn bà.”

	- Cô ta giả bộ đó thôi, - Su Ling nói.

	- Em bảo sao? - Nat hỏi.

	- Thì em vừa nói đó, cô ta giả bộ. Nói giả bộ, quần áo giả bộ, và câu chuyện của cô ta cũng giả bộ rất khéo. Anh đừng làm ăn với cô ta.

	- Nhưng nếu cô ta gửi năm trăm ngàn đô-la vào ngân hàng thì có gì không được?

	- Em dám đánh cuộc cả tháng lương là sẽ không bao giờ có năm trăm ngàn ấy đâu.

	Đêm đó Su Ling không nhắc lại câu chuyện, nhưng sáng hôm sau Nat đến cơ quan bảo cô thư ký tìm hiểu chi tiết về tài chính của công ty Kirkbridge ở New York. Một giờ sau cô thư ký quay lại với bản sao báo cáo hàng năm và bản quyết toán mới nhất. Nat xem kỹ báo cáo bỗng để mắt đến dòng cuối. Năm trước công ty đó có khoản lợi nhuận trên một triệu, và các con số đều khớp với những gì Julia nói trong bữa ăn đêm trước. Rồi anh xem thành phần ban quản trị, thấy tên Giám đốc Julia Kirkbridge dưới tên Chủ tịch và Giám đốc điều hành. Chưa hết ám ảnh với điều Su Ling nói, anh quyết định điều tra thêm. Anh gọi điện thoại thẳng cho công ty ở New York không qua thư ký.

	- Đây là công ty Kirkbridge, tôi có thể giúp ông được gì đây? - một giọng trả lời.

	- Chào ông, tôi xin nói chuyện với bà Kirkbridge được không ạ?

	- Không được đâu, thưa ông, bà ấy đang họp Ban Quản trị. - Nat nhìn đồng hồ mỉm cười. Lúc đó là mười giờ hai mươi lăm phút. “Nếu ông để lại số điện thoại, ngay sau cuộc họp tôi sẽ đề nghị bà ấy gọi lại.”

	- Dạ thôi, không cần, - Nat đáp. Anh vừa đặt máy bỗng có chuông gọi đến. “Ông Cartwright, tôi là Jeb ở bộ phận tài khoản mới. Chắc ông muốn biết tôi vừa nhận được điện của ngân hàng Chase chuyển số tiền năm trăm ngàn nhập vào tài khoản của bà Julia Kirkbridge.”

	Nat gọi ngay về báo cho Su Ling biết tin này.

	- Cô ta vẫn là giả bộ, - vợ anh đáp.
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	- Mặt phải hay mặt trái? - trọng tài hỏi.

	- Mặt trái, - Barbara Hunter đáp.

	- Mặt trái, - trọng tài nói. Ông ta nhìn bà Hunter gật đầu. Fletcher không phàn nàn gì, vì anh đã chọn mặt phải. Chỉ không biết bà ta quyết định thế nào. Bà ta có định nói trước không? Nếu vậy đến cuối buổi người nói sau cùng sẽ là Fletcher. Còn nếu không...

	- Tôi sẽ nói trước, - bà ta nói.

	Fletcher nín cười. Việc búng đồng tiền là không cần thiết, vì dù thắng anh cũng nói sau.

	Ông trọng tài ngồi vào ghế sau chiếc bàn kê giữa sân khấu. Bà Hunter ngồi bên phải, Fletcher bên trái, phản ánh tư tưởng của hai phe. Tuy nhiên ngồi đâu cũng không thành vấn đề. Mười ngày qua chỉ tranh cãi xem cuộc tranh luận sẽ làm ở đâu, bắt đầu vào mấy giờ, ai làm trọng tài, bục nói cao thấp bao nhiêu, vì Barbara Hunter hơi thấp so với Fletcher. Cuối cùng, họ nhất trí có hai bục cao thấp khác nhau ở hai bên sân khấu.

	Hai bên chấp nhận trọng tài là chủ tịch khoa báo chí ở học xá Hartford thuộc trường đại học Connecticut. Ông đứng dậy nói.

	- Xin chào quý bà quý ông. Tên tôi là Frank McKenzie. Tôi làm trọng tài cho cuộc tranh luận tối nay.

	Theo quy định, bà Hunter sẽ mở đầu và nói sáu phút, sau đó đến ông Davenport. Xin báo trước để hai ứng cử viên biết tôi sẽ dùng cái chuông này, - ông giơ chuông lắc mạnh làm cử tọa cười ran và không khí đỡ căng, - “Vào phút thứ năm tôi sẽ lắc chuông báo mỗi người chỉ còn nói sáu mươi giây, rồi đến phút thứ sáu tôi lắc chuông báo đó là câu nói cuối cùng. Sau lời mở đầu, mỗi ứng cử viên sẽ có bốn mươi phút để trả lời các câu hỏi do một số người được lựa chọn đã nêu ra. Cuối cùng, bà Hunter, rồi ông Davenport, mỗi người được nói ba phút để kết thúc. Bây giờ tôi mời bà Hunter lên nói trước.”

	Barbara Hunter đứng dậy từ từ bước lên bục ở bên phải sân khấu. Bà ta đã tính toán, chín mươi phần trăm cử tọa sẽ theo dõi cuộc tranh luận trên đài truyền hình, do đó bà ta nói trước thì coi như nói với đa số cử tri, nhất là chương trình phát vào tám giờ rưỡi là lúc nhiều người mở đài xem kênh đó. Vì hai người sẽ phát biểu mở đầu vào giờ này nên Fletcher cho điều đó không quan trọng. Anh cũng muốn nói sau để có thể nắm một số điểm ở bà Hunter, và đến cuối buổi anh nói sau cũng tốt vì cử tọa sẽ chỉ nhớ được những gì ở người nói sau cùng.

	Fletcher chăm chú nghe bà Hunter mở màn. Bà ta nắm tay vào thành bục. “Tôi sinh ra ở Hartford. Tôi lấy chồng Hartford. Các con tôi đẻ ở bệnh viện St. Patrick, và hiện nay chúng vẫn sống ở thủ đô bang này. Vì vậy tôi nghĩ mình hoàn toàn có tư cách đại diện cho nhân dân thành phố này.” Tiếng vỗ tay nổi lên. Fletcher để ý nhìn đông đảo cử tọa chỉ thấy một nửa vỗ tay còn một nửa ngồi im.

	Trách nhiệm của Jimmy tối nay là thu xếp chỗ ngồi. Mỗi phe được ba trăm vé, còn bốn trăm vé dành cho công chúng. Jimmy có một đội trợ giúp chuyên môn đi thúc cổ động viên lấy bốn trăm về còn lại. Nhưng Jimmy biết phe Cộng hòa cũng chăm chỉ làm việc đó, vì vậy kết quả sẽ chỉ năm mươi năm mươi. Fletcher tự hỏi không biết trong số những người ngồi đó có bao nhiêu là trung lập.

	- Anh đừng lo về phòng họp, - Harry đã bảo thế. Ông cười và nói thêm: “Cử tọa thật sự là những người theo dõi trên đài truyền hình, họ mới chính là những người anh cần tác động. Anh cứ nhìn thẳng vào ống kính, và tỏ ra thành thật là được.”

	Fletcher ghi lại những điểm trong chương trình của bà Hunter. Nội dung hợp lý và có giá trị, nhưng cách nói của bà ta khiến người nghe dễ nghĩ lan man. Lúc trọng tài lắc chuông năm phút, bà ta mới nói được một nửa, lại còn dùng để lật thêm vài trang giấy. Fletcher ngạc nhiên thấy một người đã quen vận động như bà ta sao không tính trước những lúc vỗ tay sẽ cắt vào thời gian nói. Lời mở đầu của Fletcher xong trước năm phút. “Thà xong sớm mấy giây còn hơn vội vã kết thúc,” Harry đã luôn luôn nhắc anh thế. Mấy giây sau lần chuông thứ hai bà Hunter mới kết thúc, khiến người nghe có cảm tưởng bà bị cắt ngắn. Tuy nhiên bà ta vẫn được nửa hội trường vỗ tay hoan nghênh.

	- Bây giờ mời ông Davenport lên phát biểu mở đầu,

	Fletcher từ từ bước lên bục, tưởng như mình sắp đến dưới giá treo cổ. Tiếng vỗ tay ran làm anh yên tâm. Anh để trước mặt năm trang giấy, chữ to viết cách dòng, nhìn câu mở đầu. Thực ra anh đã xem đi xem lại nhiều lần bài nói đến mức thuộc lòng. Anh nhìn xuống cử tọa mỉm cười, biết ông trọng tài không bấm giờ trước khi anh nói.

	- Tôi nghĩ trong đời tôi đã mắc một sai lầm lớn, - anh mở đầu. “Đó là không sinh ra ở Hartford.” Đã có ngay một loạt tiếng cười vui. “Nhưng tôi đã bù vào đó bằng tình yêu đối với một cô gái Hartford hồi tôi mới mười bốn tuổi.” Lại có tiếng cười và vỗ tay. Lần đầu tiên Fletcher cảm thấy thư giãn, và anh mở đầu bài nói với niềm tin của tuổi trẻ. Khi tiếng chuông năm phút đánh lên, anh mới sắp bắt đầu thật sự. Nhưng anh kết thúc trước hai mươi giây, khiến tiếng chuông kết thúc coi như thừa. Anh được vỗ tay nhiều hơn lúc mới bước lên bục. Nhưng bài nói chỉ là kết thúc hiệp đầu.

	Anh nhìn xuống Harry và Jimmy ngồi ở hàng ghế thứ hai. Thấy họ cười, anh yên trí mình đã qua được vụ đấu lý ban đầu.

	- Bây giờ đến lượt người hỏi, - ông trọng tài nói. “Tất cả được bốn mươi phút. Các ứng cử viên phải trả lời ngắn gọn. Bắt đầu bằng Charles Lockhart của báo Thời sự Hartford.”

	- Có vị ứng cử viên nào cho rằng cần phải cải cách chế độ bao cấp giáo dục không? - nhà báo địa phương kia hỏi.

	Fletcher đã được chuẩn bị kỹ về câu hỏi này vì vấn đề được nêu ra nhiều lần ở các cuộc họp, và cũng thường là chủ đề xã luận trên tờ báo của ông Lockhart. Anh được yêu cầu trả lời, vì bà Hunter đã nói trước.

	- Không bao giờ nên có sự phân biệt khiến người ở hoàn cảnh nghèo không được vào đại học. Chỉ tin ở bình đẳng thôi không đủ, chúng ta còn phải đòi phải bình đẳng về cơ hội nữa. - Tiếng vỗ tay ào ào. Fletcher cười nhìn cử tọa.

	- Nói hay đấy, - bà Hunter cắt ngang tiếng vỗ tay. “Nhưng các bạn mong còn phải làm hay nữa chứ. Tôi đã ngồi ở ghế lãnh đạo nhà trường, cho nên ông Davenport không cần phải dạy tôi về chuyện phân biệt nữa. Nếu được bầu vào Thượng viện, tôi sẽ ủng hộ đạo luật nào giúp cho mọi người, nam cũng như nữ, có cơ hội như nhau.” Bà ta bước xuống, các cổ động viên lại vỗ tay. Bà ta nhìn sang Fletcher. “Có lẽ những ai đã có vinh dự học ở trường Hotchkiss và Yale không nắm được điều đó đâu.”

	Trời ơi, Fletcher nghĩ bụng, mình quên không nói với cử tọa là Annie cũng đã ngồi ghế lãnh đạo nhà trường, và họ cũng vừa cho Lucy vào trường tiểu học Hartford là trường Nhà nước. Mỗi khi cử tọa chỉ có hơn chục người, anh vẫn nhớ điều đó.

	Tiếp theo là những câu hỏi anh đã đoán trước về các vấn đề như thuế của địa phương, thêm nhân viên cho các bệnh viện, vận tải công cộng. Nhiều đợt vỗ tay khiến anh cảm thấy cuộc tranh luận sắp kết thúc. Ông trọng tài yêu cầu nêu câu hỏi cuối cùng.

	- Các ứng cử viên có tự cho mình là thực sự độc lập không, hay chính sách của họ là do bộ máy của đảng quyết định, và lá phiếu của họ ở Thượng viện còn tùy thuộc vào quan điểm của những nhà chính trị đã về hưu? - Người hỏi câu này là Jill Bernard, người điều khiển chương trình phát thanh địa phương, hình như cách một ngày anh ta lại cho Barbara Hunter phát biểu một lần.

	Bà Hunter trả lời ngay. “Tất cả các bạn ngồi ở hội trường này đều biết tôi đã phải đấu tranh từng bước mới được đảng tôi đề cử. Tôi không được bày sẵn lên mâm như ai khác đâu. Sự thực là đời tôi phải vật lộn mọi mặt, vì cha mẹ tôi không thể có điều kiện sống sung túc. Cũng xin nói để các bạn biết tôi không ngần ngại đấu tranh quyết liệt về những vấn đề nào tôi thấy đảng mình sai trái, do đó ít khi tôi được hoan nghênh, nhưng không ai có thể nghi ngờ về tính độc lập của tôi. Nếu được bầu vào Thượng viện, ngày nào tôi cũng ngôi điện thoại chờ nghe những lời khuyên nên bỏ phiếu cho ai. Tôi sẽ thực hiện đúng những điều đó.” Cử tọa vỗ tay nồng nhiệt.

	Fletcher cố tập trung suy nghĩ nhưng cảm thấy bụng đau thắt, bàn tay đẫm mồ hôi, và hai chân bủn rủn. Anh nhìn xuống cử tọa, thấy như mắt mọi người đang xoáy vào mình.

	- Tôi sinh ra ở Farmington, chỉ cách chỗ này mấy cây số. Cha mẹ tôi là những người đã tự nguyện tích cực đóng góp cho cộng đồng Hartford, nhất là cho bệnh viện St. Patrick. - Anh nhìn xuống chỗ cha mẹ đang ngồi ở hàng ghế thứ năm. Cha ngẩng cao đầu, còn mẹ hơi cúi xuống. “Mẹ tôi đã có chân trong nhiều cơ quan hoạt động phi lợi nhuận. Tôi tưởng mình đơn độc, nhưng tối nay cha mẹ tôi đã đến đây cổ vũ cho tôi. Bà Hunter nói đúng, tôi đã được học ở trường Hotchkiss. Đó là một đặc ân. Tôi cũng đã được vào đại học Connecticut, là Chủ tịch Hội Sinh viên trường, cũng là biên tập viên của Tạp chí Luật học, vì thế tôi được mời làm việc ở một trong những công ty luật nổi tiếng ở New York. Tôi không hề ân hận rằng mình không có vai trò quyết định gì. Nhưng tôi vui lòng từ bỏ hết để trở về Hartford làm việc gì đó cho cộng đồng, nơi tôi sinh trưởng. Nhân đây cũng xin nói tiền lương mà bang cấp cho tôi chẳng thể nào mua sắm được thứ gì quý giá, và thực tỉnh là cho đến bây giờ tôi chẳng được ai bày sẵn cho con mình bất cứ gì.” Cử tọa bỗng vỗ tay ầm ầm. Anh chờ cho tiếng vỗ tay lắng xuống rồi nhỏ nhẹ nói tiếp. “Chúng ta chẳng cần che giấu cái việc người vừa nêu câu hỏi kia có ý gì. Tôi có thường xuyên nói chuyện điện thoại với bố vợ tôi là Thượng nghị sĩ Harry Gates không? Có chứ, vì tôi lấy gái độc nhất của ông kia mà.” Có tiếng cười ran. “Nhưng tôi cũng xin nhắc lại điều các bạn đã biết về Harry Gates. Suốt hai mươi tám năm qua, ông đã hết lòng hết sức phục vụ các cử tri ở đây, vào chính những lúc mà danh dự và liêm khiết đã không còn ý nghĩa gì nữa.” Rồi Fletcher quay sang đối thủ đảng Cộng hòa: “Thành thật mà nói, chẳng ai trong chúng ta đáng thay thế cho ông. Nhưng nếu được bầu, chắc chắn tôi sẽ tranh thủ học sự khôn ngoan, kinh nghiệm và cách nhìn xa của ông, điều mà người chỉ có tầm nhìn hạn hẹp và thành kiến không sao làm được.” Anh nhìn xuống cử tọa nói tiếp: “Ngoài ra cũng xin nói rõ một điều. Tôi sẽ là người đại diện cho các bạn ở Thượng viện.”

	Fletcher quay về chỗ. Quá nửa hội trường đứng dậy vỗ tay. Bà Hunter đã mắc sai lầm là tấn công vào điểm anh không cần chuẩn bị. Bà ta cố vớt lại trong lời phát biểu cuối cùng, nhưng đã ăn đòn rồi còn đâu.

	Lúc ông trọng tài vừa lên tiếng “Tôi xin cảm ơn cả hai ứng cử viên,” Fletcher đã làm ngay cái việc Harry dặn trong bữa trưa Chủ nhật trước. Anh lập tức bước sang phía đối thủ, bắt tay bà ta, để nhiếp ảnh của báo Thời sự chụp ngay được lúc đó.

	Hôm sau, ảnh hai người đăng trên trang nhất tờ báo. Đúng như Harry tính trước, trong ảnh là một anh chàng cao lớn đứng bên một bà thấp bé. Hôm trước ông cũng đã dặn: “Lúc ấy đừng cười, phải nghiêm mặt, nếu không họ sẽ thấy anh còn quá trẻ.”

	Fletcher xem dưới ảnh có dòng chữ giữa hai người không có gì. Bài xã luận trên báo viết anh đã giữ được tư thế trong cuộc tranh luận, nhưng Barbara Hunter vẫn còn dẫn hai phần trăm ở cuộc thăm dò dư luận, và chỉ còn chín ngày nữa là đến cuộc bầu cử.
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	- Tôi hút thuốc được chứ?

	- Không, cô cứ tự nhiên. Chỉ có Su Ling không đồng ý cho tôi hút.

	- Tôi cũng không nghĩ chị ấy đồng ý cho tôi hút, - Julia Kirkbridge nói rồi bật lửa liền.

	- Nên nhớ cô ấy được nuôi dạy bởi một bà mẹ rất bảo thủ, Tom nói. “Cô ấy cũng không đồng ý cho Nat hút. Nhưng khi nào cô ấy ra đây tôi sẽ nói...”

	- Khẽ chứ nào, - Julia nói. “Bây giờ hãy giữ kín đã.” Cô hít sâu một hơi thuốc. “Tôi cũng thích Nat. Hai anh rõ ràng là một đôi bạn tốt.”

	- Đúng thế, nhưng bao giờ anh ta đi nghỉ tôi sẽ kết thúc vụ giao dịch này, nhất là sau khi đã giành thắng lợi với đối thủ lâu năm nhất.

	- Tôi hiểu, - Julia nói. “Nhưng anh ước lượng cơ hội của ta thế nào?”

	- Xem ra chỉ có vài ba nhà thầu nghiêm túc. Những hạn chế trong tài liệu đấu thầu có thể gạt bỏ bớt những anh láu cá.

	- Hạn chế thế nào?

	- Hội đồng không chỉ đòi hỏi việc đấu giá phải tiến hành công khai, mà toàn bộ số tiền phải được thanh toán lúc ký kết.

	- Tại sao họ đòi thế? - Julia ngồi dậy hỏi. “Trước đây, tôi chỉ đặt có mười phần trăm, và được cho ít nhất hai mươi tám ngày trước khi hoàn thành.”

	- Đúng, bình thường là như vậy. Nhưng khu đất này đã trở thành món hàng chính trị béo bở. Barbara Hunter yêu cầu không được để xảy ra chuyện ăn chặn. Mới đây có vài cuộc giao dịch đổ bể, vì người ta phát hiện bên đấu thầu không đủ khả năng tài chính thực hiện thỏa thuận. Cô cũng đừng quên còn ít hôm nữa là đến ngày bầu cử, cho nên người ta phải nắm chắc không để xảy ra chuyện gì.

	- Như thế có nghĩa là thứ Sáu tới tôi sẽ phải ký quỹ cho anh ba triệu nữa? - Julia hỏi.

	- Không, nếu chúng ta bảo lãnh tài sản, ngân hàng có thể cho cô vay một khoản ngắn hạn.

	- Nếu tôi không giữ lời hứa thì sao? - Julia hỏi.

	- Với chúng tôi thì không hại gì, - Tom nói. “Chúng tôi sẽ bán lại cho một bên thầu phụ, và cô vẫn còn lấy về được năm trăm ngàn để chi vào những tổn thất.”

	Julia dụi thuốc lá rồi nói: “Ngân hàng các anh chẳng bao giờ mất gì hết.”

	 

	*

	 

	- Em muốn nhờ anh một việc, - Su Ling nói lúc máy bay sắp hạ cánh xuống sân bay Los Angeles.

	- Anh nghe đấy, em yêu.

	- Để xem cả một tuần anh có thể không gọi về cho ngân hàng được không. Anh nên nhớ đây là lần đầu cho Luke đi chơi.

	- Cũng là lần đầu của anh, - Nat nói và vòng tay ôm con. “Anh vẫn muốn đi thăm khu giải trí Disneyland.”

	- Thôi đừng đùa nữa. Anh đã hứa, và phải giữ lời đấy.

	- Anh chỉ muốn để mắt đến vụ Tom giao dịch với công ty của Julia thế nào thôi.

	- Anh không nghĩ là Tom cũng muốn có chút thắng lợi về phần mình, một thắng lợi mà không bị Nat Cartwright vì đại vơ vào ư? Dù sao vấn đề quyết định vẫn là anh có tin cô ta không?

	- Anh hiểu ý em nói gì, - Nat đáp. Luke ôm chặt lấy bố lúc máy bay hạ cánh. “Nhưng chiều thứ Sáu anh gọi điện cho Tom để hỏi xem vụ ta đấu thầu khu Cedar Wood có thành công hay không, được chứ?”

	- Không, anh phải để đến chiều thứ Sáu hãy gọi.

	- Bố, chúng ta có đi Sputnik không?

	- Có chứ, - Nat đáp. “Nếu không chúng ta đến Los Angeles làm gì?”

	 

	*

	 

	Tom gặp Julia đi tàu từ New York về và lái xe cho cô đến thẳng tòa thị chính. Họ bước vào chỉ thấy những người quét dọn sau cuộc tranh luận tối hôm trước vừa ra về. Tom đã đọc tờ Thời sự Hartford, biết đã có hơn ngàn người tham dự, và bài xã luận nói cả hai ứng cử viên chẳng có gì đáng chú ý. Trước đây anh vẫn bỏ phiếu cho đảng Cộng hòa, nhưng nay anh thấy Fletcher Davenport cũng là con người đứng đắn.

	- Sao chúng ta đến sớm quá thế này? - Julia hỏi.

	- Để làm quen với địa bàn, - Tom giải thích, “và để khỏi ngỡ ngàng khi cuộc đấu thầu bắt đầu. Cô nên nhớ mọi chuyện sẽ chỉ diễn ra trong mấy phút thôi,”

	- Anh nghĩ chúng ta nên ngồi đâu?

	- Ngồi ở quãng giữa bên phải. Tôi đã báo cho người điều khiển biết tôi sẽ dùng dấu hiệu gì khi bỏ thầu.

	Tom nhìn lên sân khấu đã thấy người điều khiển bước lên diễn đàn. Ông ta gõ vào mi-crô và nhìn khắp hội trường xem cử tọa đã yên vị cả chưa.

	- Họ là những ai thế? - Julia nhìn ra khắp phòng hỏi.

	- Đủ cả, quan chức hội đồng, kể cả ông Cooke, Giám đốc Điều hành, đại diện các bên bỏ thầu, và những người chẳng biết làm gì hơn là đến đây chiều thứ Sáu. Nhưng theo tôi thấy, chỉ có ba nhà bỏ thầu quan trọng. - Tom nhìn đồng hồ. “Có lẽ chúng ta hãy ngồi xuống đã.”

	Julia và Tom vào ngồi ở quãng giữa hàng ghế cuối. Tom cầm lên xem cuốn sách nhỏ giới thiệu mua bán ở chiếc ghế bên cạnh. Julia đụng khẽ vào tay, anh nhìn lên thấy hình như nhiều người ở đây đều có quan hệ với nhau. Anh lật trang sách xem một mô hình kiến trúc về khu nhà sắp xây dựng. Bỗng nghe người điều khiển đấu giá hắng giọng.

	- Thứ quý bà quý ông, - ông ta mở đầu. “Chiều nay chỉ có một mục đem ra xét, đó là khu đất ở phía bắc thành phố có tên là Cedar Wood. Thành phố rao bán khu đất này để phát triển thương mại. Điều kiện thanh toán và các yêu cầu đã được nêu chi tiết trong cuốn sách nhỏ để ở chỗ ngồi các vị. Xin nhấn mạnh là nếu các điều kiện không được đáp ứng, hội đồng sẽ tự cho mình cái quyền rút khỏi cuộc giao dịch.” Ông ta ngừng lại cho mọi người hiểu ý. “Hiện đã có người mở đầu bằng khoản tiền hai triệu,” ông ta nói và nhìn về phía Tom.

	Tom không nói gì, cũng không ra hiệu. Ông ta nói tiếp: “Có người đã trả hai triệu hai trăm năm chục ngàn.” Ông ta nhìn quanh phòng, tuy biết có ba người muốn thật sự bỏ thầu đã ngồi đó. Một luật sư có tiếng ở địa phương ngồi hàng ghế thứ hai cầm cuốn sách giơ lên: “Hai triệu năm trăm ngàn.” Ông lại nhìn về phía Tom. Không thấy anh ta ra hiệu gì hết. “Hai triệu bảy trăm năm mươi ngàn,” Ông ta quay về phía luật sư xem cuốn sách còn giớ lên nữa không, rồi nhìn Tom: “Ba triệu hai trăm năm mươi ngàn.” Vị luật sư có vẻ ngần ngại. Julia nắm chặt tay Tom: “Có lẽ chúng ta được rồi.”

	- Ba triệu năm trăm ngàn, - người đấu giá nhìn luật sư nói.

	- Chưa ăn thua gì đâu, - Tom khẽ đáp.

	- Ba triệu năm trăm ngàn, - ông ta nhắc lại. “Ba triệu năm trăm ngàn,” Ông ta nhắc lại lần nữa, vừa lúc cuốn sách nhỏ giơ lên.

	- Thôi chết! - Tom bỏ kính xuống nói. “Hình như đã đến mức bọn mình dự kiến rồi.”

	- Vậy ta nâng lên ba triệu sáu đi, - Julia nói. “Rồi xem sao.”

	Tom đã bỏ kính. Đó là dấu hiệu cho biết anh không đấu thầu nữa. Người đấu giá nhìn anh đang nói gì đó với người đàn bà ngồi bên. “Chúng ta có thể coi như kết thúc được chưa? Hay là...”

	Tom ngập ngừng rồi nói: “Ba triệu sáu trăm ngàn.”

	Người đấu giá quay về phía luật sư lúc đó đã để cuốn sách sang ghế bên cạnh, rồi hỏi: “Tôi có thể tuyên bố ba triệu bảy trăm ngàn được không, thưa ông, hay là coi như xong?”

	Cuốn sách vẫn nằm im trên ghế. “Còn ai trả thêm nữa không?” người đấu giá nhìn khắp căn phòng chỉ có hơn chục người ngồi, thay vì cả nghìn người đêm trước. “Xin các vị nói cho một lần cuối, nếu không coi như ba triệu sáu trăm ngàn là mức chót.” Ông ta giơ chiếc búa lên, không thấy ai nói gì, gõ một nhát. “Đã bán với giá ba triệu sáu cho ông ngồi ở hàng ghế cuối dưới kia.”

	- Thế là được rồi, - Julia nói.

	- Cô mất thêm một trăm ngàn nữa, - Tom nói. “Nhưng chúng ta cũng không ngờ đã đạt đến mức ấy. Để tôi ra làm giấy tờ và giao tấm séc cho họ đã, rồi chúng ta đi ăn mừng.”

	- Ý kiến hay, - Julia nói, ngón tay cô ta vuốt phía trong đùi Tom.

	- Chúc mừng ông Russell, - ông Cooke nói. “Khách hàng ông đã có được khu đất đẹp mà tôi chắc về lâu dài sẽ lãi rất to.”

	- Tôi cũng nghĩ thế, - Tom đáp rồi viết tấm séc ba triệu sáu đô-la để đưa cho giám đốc điều hành hội đồng thành phố.

	- Ngân hàng Russell là cổ đông chính trong vụ giao dịch này ư? - ông Cooke nhìn chữ ký hỏi.

	- Không, chúng tôi đại diện cho một khách hàng New York cũng gửi tiền ở ngân hàng chúng tôi.

	- Ông Russell, tôi xin lỗi đã can thiệp vào đây, nhưng điều khoản trong thỏa thuận quy định rõ tấm séc phải có chữ ký của cổ đông chính, chứ không phải người đại diện nam hay nữ.

	- Nhưng chúng tôi đại diện cho công ty, và cũng giữ tiền ký quỹ.

	- Vậy khách hàng ông chỉ việc thay mặt công ty ký vào đó, có khó gì đâu, - ông Cooke đề nghị.

	- Nhưng tại sao... - Tom nói.

	- Ông Russell, tôi không có nhiệm vụ tìm hiểu về ý đồ của những người đại diện, nhưng sau vụ rút lui năm ngoái về hợp đồng Aldwich và những điều hàng ngày tôi phải trả lời cho bà Hunter, - ông ta thở dài nói tiếp, “tôi không có cách nào khác là phải triệt để tôn trọng tinh thần của bản thỏa thuận.”

	- Nhưng đã đến lúc này thì tôi biết làm sao được? - Tom hỏi.

	- Ông vẫn còn thời gian đến năm giờ chiều để có tấm séc do cổ đông chính ký. Nếu không được, khu đất này sẽ trao lại cho người thầu phụ với giá ba triệu rưỡi, và hội đồng sẽ yêu cầu ông phải bù vào số tiền chênh lệch một trăm nghìn đô-la.

	Tom chạy vào sau phòng. “Cô có đem theo quyển séc đó không?”

	- Không, - Julia đáp. “Anh đã bảo ngân hàng Russell sẽ trả đủ số tiền trước khi tôi chuyển số chênh lệch vào thứ Hai kia mà.”

	- Đúng, tôi có nói thế, - Tom đáp. “Không còn gì khác nữa. Bây giờ chúng ta về thẳng ngân hàng đã.” Anh nhìn đồng hồ. Lúc này đã gần bốn giờ. “Chết thật!” anh chợt nhớ ra và tự trách. Giá như Nat không đì nghỉ thì đã nhìn ra điều khoản kia và thấy trước hậu quả. Trên đường từ Tòa thị chính về Ngân hàng Russell, Tom nói lại việc ông Cooke yêu cầu cho Julia biết.

	- Có nghĩa là tôi mất món thầu này, và mất thêm một trăm ngàn đô-la nữa chứ gì?

	- Không, tôi đã nghĩ đến cách khác, nhưng cần được cô đồng ý.

	- Nếu đảm bảo có khu đất ấy, tôi đồng ý ngay, - Julia đáp.

	Về đến ngân hàng, Tom vào ngay văn phòng nhấc điện thoại gọi thủ quỹ. Trong khi chờ Ray Jackson đến, anh lấy cuốn séc trống viết vào đó số tiền ba triệu sáu. Thủ quỹ gõ cửa bước vào.

	- Ray, đề nghị anh đem số tiền ba triệu sáu này chuyển vào tài khoản của bà Kirkbridge.

	Thủ quỹ ngần ngừ một lát. “Phải có thư ủy nhiệm mới chuyển được số tiền lớn như vậy,” anh ta nói. “Việc này vượt quá quyền hạn của tôi.”

	- Tất nhiên, - Chủ tịch Tom nói, rồi lấy tờ khai trong ngăn kéo viết số tiên vào đó. Tom không nói anh cũng chưa bao giờ ủy nhiệm số tiền lớn như vậy. Anh đưa bản khai cho thủ quỹ. Ray Jackson xem chi tiết rồi nhìn Tom như muốn hỏi thêm, nhưng anh ta lại thôi.

	- Làm nhanh lên, - Tom giục.

	- Vâng, - thủ quỹ đáp rồi chạy đi.

	- Anh có chắc như thế là hợp lý chưa? - Julia hỏi. “Không có chuyện rủi ro không cần thiết chứ?”

	- Chúng tôi đã có tài sản và năm trăm nghìn của cô, không thể mất được. Nat sẽ bảo đó là giải pháp ăn chắc. - Anh xoay cuốn sổ séc bảo Julia ký vào đó và điền tên công ty dưới chữ ký. Xem xong anh nói: “Chúng ta phải quay về Tòa thị chính càng nhanh càng tốt.”

	 

	*

	 

	Tom cố bình tĩnh lách qua đám xe cộ trên phố chính và chạy đến Tòa thị chính. Anh phải đứng lại chờ Julia theo kịp. Vào đến trong nhà, Tom yên tâm thấy ông Cooke vẫn còn ngồi sau bàn giấy ở góc phòng.. Thấy họ bước vào, ông ta đứng dậy ngay.

	- Cô đưa hộ tấm séc này cho ông gầy gò hói đầu kia, - Tom nói.

	- Julia cười làm theo lời Tom dặn. Ông Cooke xem kỹ tấm séc rồi nói: “Bà Kirkbridge, thế này được rồi. Xin bà cho xem chứng minh nữa.”

	- Có đây, - Julia nói và lấy bằng lái xe trong ví đưa ra.

	Ông Cooke nhìn ảnh và chữ ký. “Ảnh này không đẹp bằng người,” ông ta nói. Julia mỉm cười. “Tốt rồi, bây giờ bà chỉ cần thay mặt công ty ký thêm vào một số tài liệu cần thiết nữa thôi.”

	Julia ký ba bản thỏa thuận, đưa một bản cho Tom và nói khẽ: “Anh nên giữ một bản cho đến khi số tiền được chuyển an toàn.”

	Ông Cooke nhìn đồng hồ. “Ông Russell, sáng thứ Hai tôi sẽ trình tấm séc này,” ông ta nói. “Tôi rất cảm ơn nếu khoản tiền được thanh toán nhanh, như vậy tôi cũng không phải cung cấp thông tin cho bà Hunter nữa, vì chỉ còn mấy ngày trước cuộc bầu cử.”

	- Ông trình lúc nào là thanh toán lúc ấy, - Tom đảm bảo.

	- Cảm ơn ông, - ông Cooke nói với Tom, người ông ta thường chạm trán ở câu lạc bộ chơi golf.

	Tom muốn ôm lấy Julia nhưng kìm lại. “Tôi phải quay về ngân hàng cho họ biết mọi thứ đã trót lọt, sau đó chúng ta về nhà.”

	- Anh phải về đó thật sao? - Julia hỏi. “Dù sao đến sáng thứ Hai mới phải trình tấm séc kia mà.”

	- Đúng đấy, - Tom nói.

	- Trời ơi! - Julia bỗng thốt lên. Cô cúi xuống tháo một bên giầy. “Lúc nãy chạy lên bậc hỏng mất gót giầy rồi.”

	- Xin lỗi, - Tom nói. “Đó là tại tôi. Lẽ ra tôi phải bảo cô đừng chạy từ ngân hàng đến đây, vì lúc đó hãy còn nhiều thời gian.”

	- Không sao, - Julia cười đáp. “Vậy anh đi lấy xe đi, tôi sẽ chờ anh ở bậc dưới kia.”

	- Được nhé, - Tom nói. Anh ta chạy về khu đỗ xe.

	Vài phút sau, lúc quay lại Tòa thị chính anh không thấy Julia đâu hết. Hay cô ta vào trong nhà rồi? Anh chờ một lúc nữa vẫn không thấy cô ta xuất hiện. Anh chửi thầm, nhảy ra khỏi chiếc xe đang đỗ không đúng chỗ, chạy vọt lên nhà thấy Julia đang đứng nói trong buồng điện thoại. Trông thấy anh, cô ta bỏ máy ngay.

	- Anh yêu quý, tôi vừa gọi cho New York về chuyện vừa rồi, họ đã ra lệnh cho ngân hàng của ta chuyển ngay ba triệu mốt trước khi hết giờ.”

	- Thế thì tốt, - Tom nói. Họ cùng ra xe. “Ta lên phố ăn tối chứ?”

	- Không, tôi muốn về chỗ anh để hai chúng ta hưởng riêng một bữa tối cơ, - Julia đáp.

	Lúc Tom đánh xe về đến nhà, Julia đã cởi bỏ áo ngoài. Lên đến buồng ngủ ở tầng hai, cô ta đã trút hết những thứ còn lại trên người. Tom chỉ còn mặc đồ lót, còn Julia đang cởi nốt bít tất. Vừa lúc đó có chuông điện thoại.

	- Mặc kệ, đừng nghe, - Julia nói, rồi cô quỳ gối kéo chiếc quần đùi của Tom xuống.

	 

	*

	 

	- Không thấy ai trả lời, - Nat nói. “Có lẽ họ đi ăn tối cả rồi.”

	- Không để đến sáng thứ Hai chúng ta về được ư? - Su Ling hỏi.

	- Có lẽ thế, - Nat miễn cưỡng. “Nhưng anh muốn biết Tom có giải quyết vụ Cedar Wood được không. Nếu có thì giá bao nhiêu.”
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	“KHÓ XÁC ĐỊNH”, đó là đầu đề bài báo Bưu điện Washington. “SÁT NÚT”, đó là ý kiến tờ Thời sự Hartford. Tờ trên viết về cuộc chạy đua toàn quốc của Ford và Carter vào Nhà Trắng, tờ sau viết về cuộc đấu tranh địa phương giữa Hunter và Davenport vào Thượng viện bang. Fletcher bực mình thấy họ toàn để tên bà ta trước tên mình, y như để tên trường Harvard lên trên trường Yale.

	- Vấn đề quan trọng nhất bây giờ, - Harry nói lúc ông chủ tọa phiên họp vận động cuối cùng vào sáu giờ sáng, “là làm sao cho các cổ động viên đến hòm phiếu.” Lúc này không cần bàn gì đến sách lược, tuyên bố báo chí hay chủ trương nữa. Khi kiểm phiếu thì mỗi người ngồi đây đều có nhiệm vụ mới.

	Một đội gồm bốn chục người lo tập trung xe cộ để chở những cử tri nào muốn đến hòm phiếu gần nhất, chở người già, người bị thương tật, người lười biếng, thậm chí cả người đi bầu hộ nhưng lại muốn bỏ phiếu cho bên kia.

	Một đội nữa nhiều người hơn, có nhiệm vụ phản ánh về trụ sở qua điện thoại.

	- Cứ hai giờ lại đổi ca, - Harry nói. “Tất cả đều có nhiệm vụ quan hệ với các cổ động viên quen biết, nhắc nhở họ đi bầu và nắm chắc họ đã bỏ phiếu rồi. Một số trong đội cần thông báo ba hoặc bốn lần trước khi đóng hòm phiếu vào tám giờ tối.”

	Harry mô tả những người trong đội là “nghiệp dư yêu quý”. Họ có nhiệm vụ đến các nơi, theo đối từng phút tình hình bỏ phiếu, báo cáo cụ thể số người đi bầu, ít là một nghìn, nhiều là ba nghìn, tùy từng nơi trong nội thị hoặc ngoại ô. Harry nhắc nhở Fletcher: “Họ là xương sống của đảng. Ngay từ lúc đầu, họ đã tự nguyện đứng ngoài theo dõi và ghi tên những người đi bầu. Cứ ba mươi phút lại trao danh sách cho liên lạc đem về trung tâm vào số. Danh sách để trên bàn hoặc ghim lên tường. Danh sách được đánh dấu, ai bầu chọ Cộng hòa gạch đỏ, ai bầu cho Dân chủ gạch xanh, không rõ bên nào thì gạch vàng. Chỉ nhìn qua, người phụ trách khu vực có thể biết tình hình bầu cử diễn biến như thế nào. Nhiều người đã quen với việc này trong những cuộc bầu cử lần trước. Chỉ so sánh là hiểu, không cần biết ai cam kết ai không.”

	- Vậy ứng cử viên làm gì cả ngày? - Fletcher hỏi sau khi Harry kết thúc buổi thông báo.

	- Không làm gì, - Harry nói. “Anh có chương trình riêng. Anh phải đi thăm cả bốn mươi tư phòng phiếu, vì có những lúc họ muốn thấy mặt ứng cử viên. Jimmy lái xe cho anh, coi như “bạn của ứng cử viên”. Tôi không muốn những người khác mất thêm thì giờ về anh.”

	Họp xong, ai nấy về nơi được phân công. Jimmy giải thích và phổ biến kinh nghiệm cho Fletcher về những việc cần làm trong ngày, vì Jimmy đã làm những việc tương tự trong các cuộc bầu cử trước đây của cha.

	- Trước hết là “không, không”, - Jimmy nói lúc hai người ra xe. “Từ bây giờ đến tám giờ tối là lúc đóng hòm phiếu, chúng ta phải đi thăm cả bốn mươi tư phòng phiếu. Họ sẽ mời uống cà phê, từ 11 giờ 45 đến 2 giờ 15 ăn trưa, hoặc uống gì đó sau 5 giờ 30. Bất cứ ai mời, cậu cũng phải từ chối nhưng phải nói năng cho lễ phép. Cậu chỉ được uống trong xe, 12 giờ 30 chúng ta về trụ sở ăn trưa. Làm như thế, các cử tri mới biết mặt ứng cử viên của mình. Rồi còn phải nhịn cho đến khi đã đóng hết các hòm phiếu.”

	Fletcher nghĩ bụng như thế sẽ nhàm chán. Nhưng thực tế mỗi cuộc thăm cho anh thấy có nhiều tính cách và nhân vật mới rất thú vị. Trong giờ đầu, danh sách chỉ gạch đi vài ba tên, nhưng anh em đã nhanh chóng cho biết kết quả dự đoán so với cuộc bầu cử lần trước. Trước mười giờ, Fletcher phấn khởi thấy có nhiều gạch xanh. Jimmy giải thích: “Khoảng thời gian từ bảy đến chín giờ, nhiều người bầu cho Dân chủ vì công nhân làm ca đêm thường bỏ phiếu trước hoặc sau giờ đi làm. Từ mười giờ đến bốn giờ, phe Cộng hòa có thể dẫn đầu, nhưng từ năm giờ đến lúc kết thúc, bao giờ Dân chủ cũng vượt lên. Vậy ta hãy cầu mong trời mưa từ mười giờ đến năm giờ, sau đó là một buổi tối đẹp trời và ấm áp.”

	Khoảng 11 giờ, các nơi báo về cho biết số phiếu hơi giảm, khoảng 55% so với lần bầu trước. “Dưới 50% là ta thua, trên 50 thì còn hy vọng, trên 55 là ta thắng,” Jimmy nói.

	- Sao thế? - Fletcher hỏi.

	- Trước nay dù thời tiết thế nào thì phe Cộng hòa cũng có đông người tham gia, vì vậy ít hay nhiều họ đều có lợi thế. Vấn đề lớn nhất của phe Dân chủ vẫn là làm sao để người của ta đi bầu.

	Jimmy giữ đúng kế hoạch. Trước khi đến nơi nào, anh ta đưa cho Fletcher một mẩu giấy ghi rõ những gì liên quan đến căn hộ sẽ vào thăm. Fletcher xem mẫu giấy và nhớ những nét chính trước khi gõ cửa.

	- A, chào anh Dick, - Cửa mở là nói liền. “Cảm ơn anh đã cho chúng tôi vào thăm nhà. Đây là lần thứ tư anh đi bầu đấy nhỉ.” “Ben thế nào rồi? Cậu ta vẫn ở đại học chứ?”  “Ôi, thật tiếc cho Buster, vâng, tôi đã nghe Thượng nghị sĩ Gates nói.” “Ái chà, anh đã có con chó khác rồi nhỉ? Tên nó là gì, Buster Con hả?” Đại khái những câu hỏi đáp như vậy.

	Jimmy cũng có cách riêng. Được mười phút, anh ta rỉ tai: “Ta nên đi thôi.” Mười hai giờ, anh ta hơi sốt ruột, không nghĩ ngợi gì nữa. Mười bốn giờ, anh ta dứt khoát. Sau khi bắt tay, vẫy chào, lại dùng dằng thêm vài phút mới đi được. Tuy Jimmy nắm thời gian rất chặt, họ vẫn về trụ sở ăn trưa chậm mất hai mươi phút.

	Bữa trưa không thành bữa, chỉ có mẩu bánh ăn nhẹ. Fletcher vớ miếng bánh kẹp thịt trong đống thức ăn trên bàn. Vừa ăn vừa cùng Annie đi hết phòng này sang phòng khác bắt tay càng nhiều người càng tốt.

	- Chào Martha, Harry đang làm gì đấy? - Fletcher vào buồng điện thoại gọi về hỏi.

	- Ông ấy đang ở phòng Hạ viện cũ, làm gì hay nấy, gặp mọi người, phát biểu ý kiến, đốc thúc họ đừng quên đi bầu. Sắp về bây giờ.

	Ba mươi phút sau, Fletcher gặp Harry ở ngoài hành lang bước vào. Jimmy đã dặn nếu định thăm các phòng phiếu thì phải đi vào lúc 1 giờ 10, “Chào Thượng nghị sĩ,” Fletcher lên tiếng.

	- Chào Fletcher, anh có thì giờ về ăn thế là tốt.

	Phòng phiếu đầu tiên họ thăm sau bữa trưa cho thấy phe Cộng hòa hơi dẫn đầu một chút, và trong buổi chiều vẫn tiếp tục dẫn đầu. Khoảng năm giờ chiều, họ còn phải thăm mười lăm nơi nữa. Jimmy nói: “Nếu ta bỏ một nơi sẽ chẳng biết kết cục thế nào, mà lần sau cũng không thấy mặt họ đi bầu nữa.”

	- Sáu giờ, phe Cộng hòa dẫn đầu đã rõ. Fletcher cố không tỏ ra thất vọng. “Yên trí đi.” Jimmy nói trong vài giờ nữa tình hình sẽ khá hơn. Có điều anh ta không nói trước đây cũng vào giờ này cha anh có số phiếu nhích hơn một chút và biết là sẽ thắng cử. Fletcher ước gì mình cũng được ngồi cùng với những người kiểm phiếu.

	- Nếu biết chắc mình thắng hay thua còn dễ chịu hơn.

	- Tớ chả biết cảm giác đó thế nào, - Jimmy nói. “Lần đầu cha tớ thắng cử với 121 phiếu, nhưng lúc ấy tớ chưa ra đời. Rồi ba chục năm sau ông giành được đa số, lên đến trên 11.000 phiếu. Tuy thế ông vẫn nhắc chuyện cũ, bảo nếu cuộc bầu cử lần đầu mất đi sáu mươi mốt phiếu thì ông đã thua và chẳng bao giờ có lần thứ hai nữa.” Nói xong, Jimmy nghĩ bụng giá đừng nói thì hơn.

	Khoảng bảy giờ, Fletcher hơi yên tâm thấy có thêm những gạch xanh trên bảng danh sách mặc dù phe Cộng hòa vẫn dẫn trước. Anh có cảm giác tình hình có thể đạt yêu cầu. Jimmy phải đổi kế hoạch đi thăm sáu phòng còn lại, mỗi nơi chỉ ở lại mười một phút. Vậy mà cuối cùng sau giờ đóng hòm phiếu họ vẫn phải bỏ hai phòng không đi thăm được.

	- Bây giờ sao đây? - Fletcher hỏi lúc họ rời khỏi phòng cuối cùng.

	Những đứa con của số phận

	- Jimmy nhìn đồng hồ. “Quay về trụ sở nghe các nơi tường thuật đã. Sẽ có những chuyện cậu chưa từng nghe hói bao giờ. Nếu cậu thắng, họ sẽ làm rầm rộ, còn nếu câu thua, họ sẽ buồn thiu, và mọi người sẽ nhanh chóng quên ngay.”

	- Như tớ chứ gì, - Fletcher nói.

	Jimmy nói đúng, vì khi về trụ sở thấy ai cũng có vẻ lạc quan về kết quả bầu cử. Chỉ mấy phút sau khi người cuối cùng bỏ phiếu đã có ngay thông báo cho thấy Hunter thắng sát nút. Còn tin tức về cuộc bầu cử toàn quốc dự đoán Ford bị Carter đánh bại.

	- Lịch sử lặp lại, - Harry bước vào phòng nói. “Cũng chính bọn đó đã từng nói thế nào Dewey cũng là Tổng thống khóa tới. Họ còn nói tôi sẽ thua sát nút, nhưng kết quả lại khác. Fletcher, anh đừng lo bọn rơm rác ấy nói gì, chúng chỉ ủng hộ những nhân vật rơm rác thôi.”

	- Nhưng số người tham gia là bao nhiêu? - Fletcher hỏi, vì anh nhớ lại những gì Jimmy nói khi nãy.

	- Không biết chắc chắn vì còn quá sớm. Chắc chắn là năm mươi phần trăm, nhưng không thể năm mươi lăm được.

	Fletcher nhìn ra chung quanh, biết có hỏi về số người đi bầu cũng vô ích vì họ đang kiểm lại.

	- Bây giờ chả có việc gì khác nữa, - Harry nói. “Phải chờ đến mười giờ mai mới biết rõ kết quả công bố ở Tòa thị chính. Các anh nên đi nghỉ đi. Chúng ta sẽ họp lại sau. Tôi có cảm tưởng đêm nay sẽ mất ngủ đấy.”

	Trên đường về nhà hàng Mario, Harry bảo Fletcher trước mười một giờ sáng mai sẽ không có vấn đề gì. “Vậy ta hãy đi ăn một bữa yên ổn và ngồi coi ti-vi ở nhà hàng Mario xem số phận của cả nước ra sao.

	Nhưng vừa bước vào nhà hàng, cả Harry và Fletcher đều thấy họ sẽ không thể ngồi ăn yên ổn được, vì mọi người trông thấy họ đã lập tức đứng dậy vỗ tay hoan hô cho đến lúc họ vào ngồi trong góc phòng. Fletcher vui mừng thấy cha mẹ cũng đến đây và đang uống rượu.

	- Nào, bây giờ các vị dùng gì đây? - Mario lên tiếng hỏi lúc mọi người đã ngồi xuống.

	- Tôi mệt quá rồi, chẳng nghĩ được nên ăn gì, - Martha nói. “Mario, tự anh chọn món ăn cho bọn tôi đi, coi như không biết chúng tôi cần gì.” 

	- Vâng, thưa bà Gates, - Mario đáp. “Xin cứ để tôi.”

	Annie đứng dậy vẫy Joanna và Jimmy đang bước vào. Fletcher hôn má Joanna, mắt nhìn lên ti-vi nhà hàng Mario thấy Jimmy Carter đang từ trang trại trở về, và lát sau là Tổng thống Ford bước lên máy bay trực thăng. Anh nghĩ bụng ngày hôm nay thật lắm sự kiện.

	- Con tính giờ rất khéo, - Harry nói lúc Joanna đến ngồi vào ghế bên cạnh. “Bọn này cũng vừa đến. Các cháu có khỏe không?”

	Chỉ vài phút sau, Mario đã bung đến hai đĩa mì to, một nhân viên phục vụ đi sau mang theo hai bình vang trắng. “Rượu vang tính vào nhà hàng,” Mario nói rồi rót rượu cho Fletcher nếm thử. “Tôi nghĩ anh sẽ thắng cử.” Fletcher nghĩ bụng chả ai đoán trước được kết quả đâu.

	Fletcher cho tay xuống dưới bàn bảo Annie. “Anh muốn nói vài lời.”

	- Còn nói nữa ư? - Jimmy rót cốc rượu vang nữa. “Tớ đã nghe nhiều diễn văn của cậu đến cả đời cũng không nhớ hết.”

	- Tớ hứa sẽ nói ngắn thôi, - Fletcher đứng dậy. “Những người tôi mang ơn đều ngồi ở bàn này. Trước hết là Harry và Martha. Nếu ngày đầu ở trường tôi không ngồi bên cạnh anh chàng kia thì chả bao giờ tôi được gặp Annie, hoặc Martha và Harry, những người đã hoàn toàn thay đổi cuộc đời tôi, tuy người đáng trách là mẹ tôi vì bà nhất định bắt tôi phải vào trưởng Hotchkiss chứ không vào trường Taft. Giá như theo ý kiến cha tôi thì bây giờ cuộc đời cũng đã khác.” Anh mỉm cười nhìn mẹ. “Vậy xin cảm ơn tất cả.” Anh ngồi xuống vừa lúc Mario mang đến một chai vang nữa.

	- Tôi nhớ là không gọi mà, - Harry nói.

	- Vâng, ông không gọi, - Mario đáp. “Đây là quà của một vị đang ngồi ở đầu phòng đằng kia.”

	- Ông ta tốt nhỉ, - Fletcher nói. “Ông ta có đề tên lại không?”

	- Không, ông ta chỉ nói rất tiếc đã không giúp anh được gì trong cuộc bầu cử, nhưng có dính đến chuyện nắm quyền kiểm soát. Ông ta là khách hàng quen ở đây, - Mario nói thêm. “Hình như ông ta có liên quan đến Ngân hàng Russell thì phải.

	Fletcher ngừng nhìn sang đầu phòng bên kia. Anh gật đầu vừa lúc Nat Cartwright cũng giơ tay chào. Anh có cảm giác hình như trước đây đã gặp người này ở đâu đó.
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	- Sao cô ta làm thế được nhỉ? - Tom hỏi, mặt tái mét.

	- Cô ta đã tìm được đúng nạn nhân, nói đúng ra, cô ta đã chú ý đến từng chi tiết sự việc.

	- Nhưng như vậy không có nghĩa là...

	- Làm sao cô ta biết chúng ta sẽ đồng ý chuyển tiền ư? Dễ hiểu thôi, - Nat nói. “Một khi mọi thứ đã được bố trí đâu vào đấy, Julia chỉ việc gọi cho Ray bảo anh ta chuyển tài khoản sang ngân hàng khác.”

	- Nhưng ngân hàng Russell đóng cửa vào năm giờ, phần lớn nhân viên ra về trước sáu giờ, nhất là vào cuối tuần.

	- Ở Hartford.

	- Tớ không hiểu, - Tom nói.

	- Cô ta bảo thủ quỹ của ta chuyển toàn bộ số tiền sang một ngân hàng ở San Francisco, lúc đó chỉ mới hai giờ chiều.

	- Nhưng tớ chỉ rời cô ta có vài phút thôi.

	- Vài phút là đủ để cô ta gọi điện thoại cho luật sư chứ sao.

	- Vậy tại sao Ray không liên lạc với tớ?

	- Có chứ, nhưng lúc đó cậu không ở văn phòng. Lúc cậu về thì cô ta đã gác máy. Cậu cũng đừng quên lúc mình gọi về từ Los Angeles mới là ba giờ rưỡi, trong khi đó ở Hartford đã sáu rưỡi và Russell đã đóng cửa rồi.

	- Giá như cậu không đi nghỉ thì....

	- Tớ đoán cô ta cũng đã tính cả việc đó nữa, - Nat nói.

	- Sao thế được?

	- Chỉ cần gọi cho thư ký hẹn gặp trong tuần là cô ta biết mình đang ở Los Angeles, và khi gặp cô ta cậu cũng khẳng định như vậy.

	Tom ngập ngừng. “Đúng, tớ có nói thế. Nhưng điều đó không giải thích được tại sao Ray không từ chối việc chuyển tiền.”

	- Vì cậu đã ký gửi toàn bộ số tiền vào tài khoản cô ta rồi. Trường hợp này luật lệ đã quy định: nếu cô ta yêu cầu chuyển tiền là phải thi hành, không có cách nào khác. Luật sư của cô ta cũng nói khi anh ta gọi cho Ray vào bốn giờ năm mươi thì lúc đó cậu cũng đang trên đường về nhà.

	- Nhưng cô ta đã ký séc và đưa cho ông Cooke rồi.

	- Thế đấy, giá như lúc đó cậu quay lại ngân hàng báo cho thủ quỹ về tấm séc thì anh ta đã có thể hoãn đến thứ Hai.

	- Nhưng làm sao cô ta dám tin rằng tớ sẽ cho phép gửi tiền vào tài khoản cô ta chứ?

	- Không tin, vì thế cô ta mới mở tài khoản ký gửi 500.000$ vào ngân hàng của ta, để ta chấp nhận rằng cô ta thừa tiền mua khu đất Cedar Wood.

	- Nhưng cậu bảo công ty cô ta kiểm tra rồi kia mà?

	- Họ có kiểm tra. Năm ngoái công ty Kirkbridge ở New York kiếm lợi nhuận hơn một triệu đô-la, và rất lạ ở chỗ cổ đông chính của công ty lại là Julia Kirkbridge. Vì Su Ling nói cô ta giả bộ thế thôi, tớ đã gọi lại kiểm tra xem sáng hôm đó công ty có cuộc họp ban quản trị thật không. Nghe tổng đài trả lời bà Kirkbridge đang họp không gặp được, tớ biết ngay họ đã bố trí đâu vào đấy. Vì thế lúc nãy tớ mới bảo cô ta đã chú ý đến từng chi tiết.

	- Nhưng còn thiếu một khâu nữa, - Tom nói.

	- Phải, đó là khâu biến cô ta từ một tay lừa đảo hạng xoàng thành một nghệ sĩ bịp bợm thật sự có tài. Chính điều bổ sung của Harry Gates vào đạo luật tài chính đã tạo ra một vòng đai mà cô ta biết chúng ta sẽ nhảy vào. 

	- Sao Thượng nghị sĩ Gates đưa nó vào luật được? - Tom hỏi.

	- Chính ông đã đề nghị bổ sung vào luật tài sản, quy định mọi giao dịch với hội đồng phải có chữ ký trong thỏa thuận và thanh toán đầy đủ.

	- Nhưng tớ bảo cô ta nếu cần ngân hàng sẽ trả số thặng dư kia mà.

	- Cô ta biết như thế không đủ, - Nat nói. “Vì khoản bổ sung của Thượng nghị sĩ quy định,” Nat giở cuốn sách có đoạn anh gạch dưới, “phải là cổ đông chính ký vào séc và bản thỏa thuận. Chính cái lúc cậu chạy về hỏi quyển séc thì Julia đã nắm được dái của cậu rồi.”

	- Nhưng nếu lúc đó tớ bảo trừ phi nộp hết khoản tiền, nếu không cuộc giao dịch coi như thất bại thì sao?

	- Thì đêm đó cô ta sẽ quay về New York, chuyển số tiền nửa triệu vào ngân hàng Chase, và cậu không bao giờ thấy mặt cô ta nữa.

	- Thế là cô ta bỏ túi ba triệu mốt đô-la tiền của ta, trong khi đó vẫn còn 500.000$ ký quỹ, - Tom nói.

	- Đúng vậy, - Nat nói. “Và sáng nay vào giờ ngân hàng San Francisco mở cửa, số tiền đó sẽ thông qua Zurich hoặc có thể là Moscow chạy vào vùng Đảo Cayman. Mặc dầu biết thế, nhưng tớ tin rằng chúng ta sẽ chẳng thế nào lấy lại được một xu.”

	- Trời đất ơi, - Tom nói. “Tớ chợt nhớ ra, ông Cooke sẽ trình tấm séc vào sáng nay, và tớ đã hẹn thanh toán trong cùng ngày.”

	- Chúng ta phải thanh toán thôi, - Nat nói. “Ngân hàng mất tiền là một chuyện, nhưng còn mất danh tiếng lại là chuyện khác nữa. Ông và cha cậu đã phải mất một trăm năm mới xây dựng được danh tiếng ấy.”

	Tom ngẩng lên nhìn Nat. “Việc đầu tiên là tớ phải xin từ chức.”

	- Tuy cậu ngây thơ đấy, nhưng chưa đến nỗi thế đâu. Chắc cậu muốn ai cũng hiểu cho là cậu điên rồ và chuyển ngay tài khoản của họ sang ngân hàng Fairchild chứ gì? Không đâu, cái ta cần hiện nay là thời gian. Vì thế tớ đề nghị cậu hãy vắng mặt ít ngày. Đừng nhắc gì đến dự án Cedar Wood nữa. Nếu có ai nêu vấn đề, cậu cứ bảo họ hỏi tớ.

	Tom im lặng một lúc rồi nói: “Điều trớ trêu hơn cả là mình lại hỏi lấy cô ta kia chứ.”

	- Và cô ta cũng tài giỏi ở chỗ đã chấp nhận, - Nat nói.

	- Sao cậu biết? - Tom hỏi.

	- Thì đó là một phần trong kế hoạch của cô ta chứ sao.

	- Cô ta khéo thật, - Tom nói.

	- Không hẳn thế đâu, - Nat nói. “Vì nếu hai người đính hôn, tớ sẵn sàng cho cô ta một chỗ ở ban quản trị.”

	- Thế là cô ta cũng lừa được cả cậu nữa, - Tom nói.

	- Chứ sao, - Nat đáp. “Do nắm được tình hình tài chính, cô ta không chỉ là khách qua đường. Còn nếu lấy cậu rồi, cô ta sẽ tạo ra số tiền nhiều hơn ba triệu mốt kia, và phải có một người nào đó dính vào chuyện này.” Nat ngừng lại. “Tớ nghi rằng người đó đang ở đầu kia đường dây điện thoại.” Nat định ra về nhưng ngoái lại dặn thêm “Tớ sẽ ngồi ở văn phòng. Cậu nhớ chuyện này chỉ bàn riêng thôi đấy. Không được viết ra, càng không được nói trên điện thoại.”

	Tom gật đầu nhìn Nat khép cửa.

	 

	*

	 

	- Chào ông Cartwright, - cô thư ký lên tiếng lúc Nat bước vào văn phòng. “Ông đi nghỉ có vui không ạ?”

	- Cảm ơn cô Linda, vui lắm, - anh đáp. “Không biết cháu Luke và tôi, ai thích xem khu giải trí Disney hơn.”

	Cô thư ký cười. “Ở nhà có vấn đề gì quan trọng không?” anh giả vờ hỏi.

	- Dạ không, có lẽ không. Tài liệu cuối cùng để tiếp quản ngân hàng Bennett đã gửi đến từ thứ Sáu trước. Như vậy là từ ngày 1 tháng Giêng, ông sẽ điều khiển hai ngân hàng.

	Hoặc không ngân hàng nào, Nat nghĩ bụng. “Tôi cần nói chuyện với bà Julia Kirkbridge, Giám đốc...”

	- Vâng, công ty Kirkbridge, - Linda nói. Nat sững người. Trước khi đi nghỉ, ông đã dặn tìm hiểu chi tiết về công ty này.”

	- Đúng đấy, - Nat nói.

	Nat ngẫm nghĩ xem mình sẽ nói gì với bà Kirkbridge. Cô thư ký bấm chuông báo đường dây đã thông.

	- Xin chào bà Kirkbridge. Tôi là Nat Cartwright, Giám đốc điều hành Ngân hàng Russell ở Hartford, Connecticut. Chúng tôi có một đề nghị có lẽ công ty của bà rất quan tâm. Cuối ngày hôm nay tôi sẽ đến New York, mong được bà cho gặp ít phút.

	- Ông Cartwright, tôi sẽ gọi lại, được không ạ? - bà ta đáp bằng một giọng Anh cứng quèo.

	- Tất nhiên được ạ, - Nat đáp. “Mong được bà gọi lại.”

	Anh tự hỏi không biết bà Kirkbridge sẽ mất bao lâu để phát hiện anh là Giám đốc điều hành ngân hàng Russell. Hẳn bà ta đang kiểm tra, vì không thấy hỏi số điện thoại của anh. Chuông reo, cô thư ký nói: “Bà Kirkbridge đang ở đầu dây.”

	Nat nhìn đồng hồ. Bà ta tìm hiểu mất bảy phút.

	- Ông Cartwright, tôi có thể gặp vào hai rưỡi chiều nay, được chứ ạ?

	- Được ạ, - Nat đáp.

	Anh bỏ máy rồi báo cho Linda. “Nhờ cô mua giùm vé đi New York vào mười một rưỡi trưa nay.”

	Sau đó, Nat gọi cho Ngân hàng Riggs ở San Francisco để khẳng định điều anh lo ngại là đúng. Họ được lệnh chuyển tiền cho Ngân hàng Mexico ngay sau khi được ký quỹ. Từ đây, Nat biết chắc số tiền sẽ chạy quanh trái đất cho đến khi nó mất hẳn. Anh nghĩ bụng nếu một nửa cộng đồng ngân hàng giữ kín chuyện này thì không phải báo cho cảnh sát. Anh ngờ rằng Julia, hoặc tên thật cô ta là gì không biết, cũng đã vạch ra kế hoạch này.

	Nat giải quyết nốt khối công việc từ hôm đi vắng, rồi ra tàu đi New York. Anh kịp đến văn phòng cơ quan Kirkbridge ở phố 97, không có cả thì giờ ngồi ở phòng tiếp tân nữa. Cửa mở, anh thấy một người đàn bà ăn mặc rất lịch sự bước ra. “Ông Cartwright phải không ạ?”

	- Vâng, - anh đứng dậy chào.

	- Tôi là Julia Kirkbridge. Xin mời ông vào văn phòng tôi. - Vẫn cái giọng Anh cứng quèo. Nat không nhớ đã bao lâu nay mình mới được một Giám đốc công ty đích thân xuống mời chứ không phải thư ký, nhất lại là một công ty ở New York.

	Bà Kirkbridge đưa Nat vào ngồi chiếc ghế bành bên lò sưởi và nói: “Tôi hơi bất ngờ với việc ông gọi, vì ít khi có nhà ngân hàng Connecticut nào đến thăm chúng tôi ở New York.”

	Nat lấy vài tờ giấy trong cặp và thử đánh giá người đàn bà ngồi trước mặt. Bộ đồ bà ta đang mặc may rất khéo, tuy kiểu hơi cũ. Bà ta mảnh dẻ, khoảng ba mươi lăm tuổi, tóc đen, mắt đen, rất khác với con người tóc vàng ở Minnesota.

	- Việc này rất đơn giản, - Nat nói. “Hội đồng thành phố Hartford có một khu đất khác được duyệt làm trung tâm thương mại. Ngân hàng chúng tôi đầu tư mua khu đất này và muốn tìm thêm một đối tác liên doanh. Chúng tôi nghĩ có lẽ bà cũng quan tâm đến chuyện này.”

	- Sao lại là chúng tôi? - Julia hỏi.

	- Bà là một trong những công ty đã đấu thầu khu đất Robinson, và việc đó chứng tỏ công ty của bà đã rất thành công, vì vậy chúng tôi nghĩ có lẽ bà còn muốn liên doanh nữa.

	- Tôi hơi ngạc nhiên tại sao các ông không liên lạc với chúng tôi trước khi đấu thầu, - bà Kirkbridge nói. “Vì nếu làm thế các ông sẽ biết chúng tôi coi những điều khoản này là rất hạn chế.” Nat hơi sửng sốt. “Thực ra chính chúng tôi cũng đang làm việc này,” bà Kirkbridge nói tiếp.

	- Vâng, tôi biết, - Nat tranh thủ đáp.

	- Xin hỏi họ đã định giá bao nhiêu? - bà Kirkbridge hỏi.

	- Ba triệu sáu.

	- Thế thì hơi quá mức chúng tôi dự liệu, - bà Kirkbridge nói và giở một trang trong hồ sơ để trước mặt.

	Nat vẫn tự coi mình là một tay thạo cờ bạc, nhưng anh không thể biết bà Kirkbridge có bịp hay không. Anh chỉ còn một con bài. “Xin lỗi đã làm bà mất thì giờ,” anh nói xong liền đứng dậy.

	- Có lẽ không đâu, - bà Kirkbridge vẫn ngồi nói. “Vì tôi còn muốn nghe xem ông đề nghị thế nào.”

	- Chúng tôi tìm đối tác năm mươi năm mươi, - Nat lại ngồi xuống.

	- Cụ thể là thế nào, - bà Kirkbridge hỏi.

	- Bà bỏ ra 1,8 triệu $, ngân hàng chúng tôi tài trợ số còn lại. Sau khi các khoản nợ được thanh toán, lợi nhuận lại chia đôi, năm mươi năm mươi.

	- Không lệ phí ngân hàng, còn lãi suất vay ưu tiên?

	- Tôi nghĩ việc đó sẽ xét sau, - Nat nói.

	- Vậy sao không để tôi lo các chi tiết, ông Cartwright? Rồi tôi sẽ gọi lại cho ông. Chừng nào ông cần chúng tôi quyết định?

	- Tôi đang còn gặp hai nhà đầu tư khác ở New York, - Nat nói. “Khu đất Robinson cũng đã có nhiều nhà thầu.”

	Xem nét mặt bà ta có vẻ như không tin.

	Bà Kirkbridge mỉm cười nói: “Cách đây nửa giờ tôi nhận được điện thoại của Giám đốc điều hành Hội đồng thành phố Hartford, ông Cooke.” Nat lại sững người “Nhưng tôi không nghe, vì tôi nghĩ để gặp ông trước đã. Tuy nhiên tôi thấy khó mà tin được đây là đề tài nghiên cứu của ông ở trường doanh nghiệp Harvard. Ông Cartwright, có lẽ đã đến lúc ông nên nói thật tại sao ông muốn gặp tôi.”
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	Annie đánh xe đưa chồng đến Tòa thị chính. Hai người bận rộn suốt ngày, đến bây giờ mới được ngồi bên nhau. “Sao chúng mình không về thẳng nhà?” Fletcher hỏi.

	- Em nghĩ ứng cử viên nào cũng cần phải xem kết quả.

	- Em biết không, Annie? Chúng mình chưa bàn với nhau xem nếu thất bại trong cuộc bầu cử thì anh sẽ làm gì.

	- Em nghĩ anh sẽ về một công ty luật nào đó. Nhiều công ty vẫn hỏi anh đấy. Chẳng phải công ty Simpskins và Welland đã bảo họ cần có một người chuyên về luật hình sự đó sao?

	- Đúng, họ còn đề nghị anh cộng sự nữa. Nhưng thật tình anh muốn làm chính trị hơn. Anh còn ham thích chuyện này hơn cha em nữa kia.

	- Không được đâu, - Annie nói. “À này, cha bảo em đỗ xe ở chỗ của cha phải không?”

	- Đâu có, - Fletcher nói. “Chỗ ấy chỉ dành cho Thượng nghị sĩ. Ta tìm chỗ đỗ xe ở phố bên vậy.” Fletcher nhìn ra ngoài cửa thấy một đám đông đang kéo đến Tòa thị chính.

	- Họ đi đâu thế nhỉ? - Annie hỏi. “Chắc không phải  những người thân của bà Hunter.”

	Fletcher cười. “Không, nhưng công chúng được phép vào theo dõi việc kiểm phiếu. Truyền thống ở Hartford là như vậy.” Cuối cùng, Annie cũng tìm được chỗ đỗ gần Tòa thị chính.

	Fletcher và Annie nắm tay nhau bước lên thềm. Những năm qua, anh đã thấy nhiều nhà chính trị nắm tay vợ đến đây, nhiều vị còn ra vẻ trịnh trọng cho các nhà báo chụp ảnh. Fletcher nắm chặt tay Annie bước lên, làm bộ thoải mái.

	- Ông Davenport, ông có tin mình thắng không? - một phóng viên địa phương đưa mi-crô đến trước mặt.

	- Không đâu, - Fletcher đáp. “Tôi cũng đang nóng ruột đây.”

	- Ông nghĩ mình sẽ đánh bại bà Hunter chứ? - nhà báo nỏi tiếp.

	- Trong vài giờ nữa tôi sẽ trả lời câu hỏi đó.

	- Ông có tin rằng đây là cuộc tranh cử lành mạnh không?

	- Nhà báo nhận định về chuyện đó tốt hơn tôi chứ, - Fletcher đáp rồi cùng Annie bước vào phòng họp.

	Vừa vào đã thấy mọi người vỗ tay ào ào. Fletcher mỉm cười, vẫy tay, ra vẻ tin tưởng tuy trong bụng không cảm thấy thế. Anh quay lại thấy Harry đã ngồi đó từ trước. Ông có vẻ nghĩ ngợi.

	So với hôm tranh luận, phòng hội trường hôm nay khác hẳn. Các ghế ngồi được thay thế bằng một dẫy bàn xếp thành hình móng ngựa. Đứng giữa là ông Cooke, người đã chủ tọa bảy lần bầu cử trước. Đây là lần cuối, vì hết năm ông sẽ về nghỉ hưu.

	Một quan chức đứng ra kiểm tra những hòm phiếu sơn đen được xếp dải bên trong hình móng ngựa. Hôm trước ông Cooke đã nói với hai ứng cử viên rằng việc kiểm phiếu sẽ không tiến hành trước khi cả bốn mươi tám hòm phiếu đã được chuyển về và niêm phong cẩn thận. Vì tám giờ mới hết thời gian bỏ phiếu, các thủ tục còn phải chờ thêm một giờ nữa.

	Lại một đợt vỗ tay ào ào. Fletcher nhìn ra thấy Barbara Hunter bước vào phòng. Bà ta cũng mỉm cười vẫy các cổ động viên.

	Sau khi bốn mươi tám hòm phiếu đã được kiểm tra, các quan chức gỡ dấu niêm phong và đổ phiếu ra bàn. Mỗi bàn có cả trăm người đếm. Mỗi nhóm có một đại diện Cộng hòa, một đại diện Dân chủ, ngồi giữa là một đại diện trung lập. Nếu có quan sát viên nào không đồng ý với cách đếm ở một nhóm, anh ta sẽ giơ tay, và ông Cooke hoặc một quan chức sẽ đến ngay.

	Các lá phiếu đổ hết ra bàn chia thành ba đống. Một đống Cộng hòa, một đống Dân chủ, đống thứ ba nhỏ hơn là những lá phiếu còn tranh chấp. Hiện nay hầu hết các khu vực cử tri trên toàn quốc đều đếm bằng máy, riêng Hartford thì chưa, nhưng người ta tin rằng sau khi ông Cooke về nghỉ hưu sẽ có thay đổi.

	Fletcher đi lại quanh phòng theo dõi những đống phiếu. Bên kia, Jimmy cũng làm thế. Harry không đi lại, chỉ ngồi nhìn họ gỡ dấu niêm phong trên các hòm phiếu. Ông không theo dõi những gì diễn ra ở dẫy bàn trong hình móng ngựa. Các hòm phiếu đã đổ ra hết. Ông Cooke đề nghị các quan chức đếm và xếp thành đống, mỗi đống một trăm phiếu.

	- Vai trò quan sát viên ở đây rất quan trọng, - Harry giải thích cho Fletcher lúc anh đến bên ông, “Quan sát viên phải nắm chắc không lá phiếu nào đếm hai lần hoặc hai là phiếu dính vào nhau.” Fletcher gật đầu, tiếp tục đi vòng quanh, thỉnh thoảng dừng lại xem một chỗ, lúc tỏ ra vui vẻ, lúc tỏ ra ngán ngẩm. Jimmy chi cho Fletcher biết hòm nào ở quận nào về tuy không biết chắc đó là thuộc khu vực Cộng hòa hay Dân chủ.

	- Còn chuyện gì nữa? - Fletcher hỏi Jimmy lúc họ đang đếm phiếu đến lần thứ tư.

	- Arthur Cooke sẽ cộng các lá phiếu và công bố số người đi bầu, sau đó tính tỷ lệ cử tri. - Fletcher nhìn lên đồng hồ. Lúc này đã quá mười một giờ đêm. Trên màn hình ti-vi, Jimmy Carter xuất hiện và đang nói chuyện với người em Billy. Số phiếu đếm sơ bộ cho thấy lần đầu tiên sau tám năm đảng Dân chủ sẽ trở lại Nhà Trắng. Fletcher tự hỏi không biết lần đầu tiên mình có vào được Thượng viện bang không đây?

	Fletcher lại quay nhìn ông Cooke. Ông ta không tỏ ra nóng vội, vẫn thủng thẳng đi lại. Bước chân ông ta không cùng nhịp đập với trái tim ứng cử viên. Tập hợp các tờ khai xong, ông ta hội ý với các quan chức rồi chuyển số liệu sang một máy tính, thứ duy nhất ông chịu nhượng bộ trong thời buổi những năm 70. Tiếp theo là cảnh bấm nút, gật đầu và thì thầm với nhau, cuối cùng số liệu được viết ra tờ giấy riêng. Rồi ông ta trịnh trọng bước lên sân khấu, gõ vào mi-crô. Mọi người im lặng chờ ông nói.

	- Mẹ kiếp, - Harry nói. “Quá một tiếng đồng hồ rồi. Ông ta còn chờ gì nữa chứ?”

	Bình tĩnh đi, - Martha nói. “Ông hãy nhớ mình không còn là ứng cử viên nữa.”

	- Số người bỏ phiêu trong cuộc bầu cử vào Thượng viện là 42.429, tức 52.9%. - Nói xong, ông Cooke lặng lẽ bỏ xuống, bước vào trong hình móng ngựa. Những người khác tiếp tục kiểm từng đống phiếu. Lại mất thêm bốn mươi hai phút nữa, ông Cooke mới bước lên sân khấu. Lần này ông không gõ vào mi-crô nữa. “Tôi xin thông báo: có tất cả bảy mươi bảy phiếu tranh chấp. Vậy xin mời cả hai ứng cử viên lên đây để quyết định xem những phiếu nào có giá trị.”

	Harry vội nắm tay Fletcher dặn theo trước khi anh lên sân khấu. “Như vậy có nghĩa là một trong hai người đang dẫn đầu, có thể ít hơn bảy mươi bảy phiếu, nếu không lão Cooke đã chả bày chuyện rườm rà hỏi ý kiến đâu.” Fletcher gật. “Anh phải chọn ra một người nào kiểm tra số phiếu đó.” Khó gì đâu, - Fletcher đáp. “Chọn ông chứ ai.”

	- Không được, - Harry nói. “Như thế bà Hunter sẽ đề phòng. Anh chỉ cần chọn người nào mà bà ta không cảm thấy bị đe dọa.”

	- Jimmy được không?

	- Tốt, vì bà ta sẽ tưởng có thể bắt nạt được nó.

	- Đừng hòng, - Jimmy đến bên Fletcher nói.

	- Cũng cần đến con đấy, - Harry nói, giọng ra vẻ bí mật.

	- Tại sao? - Jimmy hỏi lại.

	- Chỉ cảm thấy thôi, - Harry nói. “Không nghiêm trọng, nhưng một khi phải quyết định về những phiếu đó, người đáng chú ý là ông Cooke, không phải Barbara Hunter.”

	- Nhưng với bốn người của ta đứng đó thì ông ta làm gì được, - Jimmy nói. “Chưa kể còn bao nhiêu người khác theo dõi.”

	- Ông ta không dám đâu, - Harry nói. “Vả lại ông ta cũng là một trong những quan chức kỹ tính nhất, và cũng rất ghét bà Hunter.”

	- Có lý do gì đặc biệt không? - Fletcher hỏi.

	- Từ hôm bắt đầu cuộc vận động, ngày nào bà ta cũng gọi điện thoại hỏi ông ta về các thống kê, từ nhà cửa đến bệnh viện, kể cả những giấy phép xây dựng, vì vậy ông ta chẳng khoái gì nếu bà ta làm Thượng nghị sĩ. Ông ta đã chán với những người kiểu Barbara Hunter luôn làm ông ta mất thì giờ.”

	- Nhưng ông vừa nói ông ta không làm gì được kia mà.

	- Chỉ không làm gì phi pháp thôi, - Harry nói, “nhưng nếu có bất đồng về lá phiếu nào đó thì ông ta làm trọng tài. Vì vậy ông ta nói gì anh cũng cứ đáp “Vâng, thưa ông Cooke” dù cho đó là có lợi cho bà Hunter.

	- Tôi hiểu rồi, - Fletcher nói.

	- Nhưng tớ chẳng hiểu đếch gì hết, - Jimmy nói.

	 

	*

	 

	Su Ling đang soát lại những thứ bày trên bàn. Có tiếng chuông gọi cửa. Cô không kêu Nat ở trên gác vì biết chồng đang đọc truyện Con mèo trong chiếc mũ. “Bố cứ đọc đi,” Luke nói. Truyện đã đọc đến trang cuối. Su Ling ra mở cửa thấy Tom đang ôm bó hoa tu- líp. Cô ôm choàng lấy Tom, làm như từ lần gặp trước đến giờ không có chuyện gì xảy ra. 

	- Em lấy tôi không? - Tom hỏi.

	- Em sẽ xem xét đề nghị này nếu anh biết nấu ăn, đọc truyện Con mèo trong chiếc mũ, mở cửa, dọn bàn, tất cả cùng một lúc. - Su Ling cầm bó hoa. “Tom, cảm ơn anh.”

	Cô hôn lên má Tom. “Hoa này cắm bàn ăn đẹp lắm nhé.” Su Ling cười. “Em rất tiếc về chuyện Julia Kirkbridge vừa rồi, phải tên cô ta thế không?”

	- Em đừng bao giờ nhắc đến tên người đàn bà ấy nữa, - Tom nói. “Từ nay trở đi, các bữa ăn tối chỉ có ba chúng ta thôi. Đây gọi là chuyện tay ba tề gia nội trợ.”

	- Nhưng không phải tối nay, - Su Ling nói. “Nat không bảo gì anh à? Anh ấy mời một đồng nghiệp kinh doanh, tưởng anh đã biết rồi. Chỉ có em là được báo vào phút cuối cùng thôi.”

	- Không thấy hắn nói gì hết, - Tom nói, vừa lúc có chuông gọi cửa.

	- Để tôi ra mở, - Nat chạy ù từ trên gác xuống.

	- Tom này, anh phải hứa đừng nói chuyện riêng cả buổi tối. Em còn đang muốn nghe chuyện anh đi London vừa rồi.

	- Rất mừng được gặp lại chị, - Nat nói.

	- Khoan hãy nói chuyện ấy, - Tom nói.

	- Để tôi cầm đỡ chị chiếc áo ngoài, - Nat nói.

	- Thôi được, thế ở London anh có đi coi hát không?

	- ...có, anh đã được xem Judi... - Tom chưa nói hết câu đã thấy Nat đưa khách vào trong nhà.

	- Để tôi giới thiệu với chị đã nhé. Đây là vợ tôi, Su Ling. Em này, đây là Julia Kirkbridge. Chắc em đã biết đây là đối tác của anh trong dự án Cedar Wood rồi chứ.

	- Rất mừng được gặp bà Cartwright.

	Su Ling phản ứng nhanh hơn Tom. “Xin cứ gọi tôi là Su Ling.”

	- Cảm ơn chị, vậy xin chị cứ gọi tôi là Julia.

	- Chị Julia, xin giới thiệu đây là ông chủ tịch Tom Russell, người vẫn mong được gặp chị.

	- Chào ông Russell. Sau khi nghe Nat kể về ông, tôi cũng rất muốn gặp. - Tom bắt tay khách nhưng không biết nói gì.

	- Tôi đề nghị hãy uống sâm- banh chúc mừng việc ký kết hợp đồng đã.

	- Hợp đồng nào nhỉ? - Tom lẩm bẩm một mình.

	- Ý kiến hay, - Julia nói. Nat mở chai rót ra ba cốc. Su Ling đã đi vào bếp. Nat đưa cốc sâm banh đến tay, nhưng Tom vẫn ngơ ngác nhìn người khách cũng có tên là Kirkbridge.

	- Chúc mừng dự án Cedar Wood, - Nat nâng cốc mời.

	Tom cũng chỉ thốt được mấy chữ “dự án Cedar Wood”.

	Su Ling lại ở trong bếp ra. Cô nhìn chồng mỉm cười: “Anh mời khách vào bàn ăn đi.”

	- Julia, có lẽ tôi phải nói ngay để vợ tôi và Tom hiểu là chị với tôi không có chuyện gì bí mật đâu nhỉ.

	Julia cười. “Tôi cũng thấy chẳng có gì bí mật ngoài việc ta ký riêng với nhau một thỏa thuận chỉ tiết trong vụ giao dịch Cedar Wood.”

	- Đúng, phải nói thế chứ, - Nat cười đáp. Su Ling đặt món ăn lên bàn.

	- Bà Kirkbridge, - Tom lên tiếng, chưa đụng đến món súp tôm.

	- Xin cứ gọi tôi là Julia. Vả lại chúng ta đã quen biết nhau một thời gian rồi kia mà.

	- Thế ư? - Tom nói. “Tôi không hề....”

	- Tom, như thế chẳng tiện tí nào, - bà Kirkbridge nói. “Chỉ mới cách đây vài tuần, tôi đang chạy bộ ngoài trời thì anh mời tôi đi uống, rồi lại mời tôi dự bữa tối hôm sau ở nhà hàng Cascade. Chính hôm đó tôi đã nói với anh về dự án Cedar Wood mà.”

	Tom quay sang Nat. “Thế này thì lạ thật. Hình như các bạn đã quên rằng ông Cooke, người gọi đấu giá và thủ quỹ của chúng tôi đã liên lạc với bà Kirkbridge chính gốc kia mà.”

	- Đó là bà Kirkbridge trước, không phải chính gốc, Nat nói. “Tôi đã suy nghĩ về chuyện đó. Không có lý gì mà ông Cooke chưa hề gặp Julia, và chỉ ít lâu nữa ông ta về nghỉ hưu. Còn người gọi đấu giá chính là cậu chứ không phải Julia. Cậu cũng không phải lo về Ray nữa, vì tớ sắp chuyển anh ta về Newington rồi.”

	- Còn phía New York thì sao? - Tom hỏi.

	- Họ có biết gì đâu, - Julia nói. “Chỉ biết tôi đã làm một cuộc giao dịch rất có lợi.” Julia ngừng lại. “Su Ling, món súp tôm này rất ngon đấy. Tôi vẫn thích món này.”

	- Cảm ơn chị, - Su Ling đáp rồi đem bát đĩa vào bếp.

	- Tom này, trong khi Su Ling không có đây, tớ bảo cậu hãy quên những chuyện ngớ ngẩn vừa qua đi, được không?

	- Cậu đểu thế, - Tom quay nhìn Nat.

	- Không, công bằng mà nói, chính tôi đã yêu cầu Nat phải kể hết mọi chuyện trước khi ký kết bản thỏa thuận riêng.”

	Su Ling đem món ăn chính đến. Mùi thịt cừu nướng rất hấp dẫn. “Bây giờ tôi đã hiểu tại sao Nat cứ bắt tôi phải phục vụ món này. Nhưng xin hỏi trò đánh đố kia sẽ còn tiếp tục bao lâu nữa.”

	- Chị muốn biết gì nào? - Julia hỏi.

	- Tôi hiểu chị mới chính là McCoy, do đó là cổ đông chính của công ty Kirkbridge. Nhưng điều tôi không biết chắc có phải chồng chị yêu cầu mỗi sáng chủ nhật chạy bộ quanh khu xây dựng rồi về báo cáo lại không?

	Julia cười. “Không, chồng tôi không muốn thế, vì tôi đã có bằng tốt nghiệp kiến trúc.”

	- Vậy tôi hỏi, - Su Ling tiếp, “có phải ông Kirkbridge chết về ung thư rồi để công ty lại cho chị, và truyền lại tất cả những gì ông ấy biết không?”

	- Không, ông ấy còn sống, nhưng hai năm trước đây tôi đã ly dị, vì phát hiện ông ấy bòn tiền lợi nhuận của công ty dùng vào việc riêng.

	- Nhưng công ty của ông ấy kia mà? - Tom hỏi.

	- Phải, tôi đã không quan tâm nếu ông ấy không đem những khoản lợi nhuận kia chi cho một người đàn bà khác.

	- Hình như người đàn bà đó người tầm thước, tóc vàng, thích ăn mặc sang trọng, và bảo là gốc ở Minnesota?

	- Đúng, anh đã gặp bà ta, - Julia nói. “Tôi đoán chồng cũ của tôi gọi điện cho anh từ ngân hàng San Francisco, và xưng là luật sư của bà Kirkbridge, phải thế không?”

	- Chị biết hai người đó hiện giờ đang ở đâu không? - Tom hỏi. “Tôi đang muốn giết họ.”

	- Chịu, - Julia nói. “Nếu anh tìm ra họ cũng báo cho tôi biết. Để anh giết bà ta, còn tôi giết ông ta.”

	- Ai muốn nếm món kem nướng không? - Su Ling hỏi.

	- Vậy cái bà Kirkbridge trước đây đã trả lời thế nào? - Julia hỏi lại.

	 

	*

	 

	Công chúng đứng đông trên ban- công nhô ra quan sát. Ông Cooke cũng muốn mọi người chứng kiến giờ phút quan trọng này. Fletcher và Jimmy, bà Hunter và đại diện, cùng bước vào giữa hình móng ngựa.

	Ông Cooke nói với hai ứng cử viên: “Có bảy mươi bảy phiếu tranh chấp. Tôi đã thấy có bốn mươi ba phiếu không hợp lệ, còn ba mươi tư phiếu khó phân định.” Hai ứng cử viên gật. “Trước hết, để các vị xem bốn mươi ba phiếu kia đã,” viên quan chức đặt tay lên đống phiếu lớn hơn. “Các phiếu này không hợp lệ. Nếu hai vị đồng ý, tôi sẽ chuyển sang ba mươi tư phiếu tranh chấp,” viên quan chức lại đặt tay vào đống phiếu nhỏ hơn. Cả hai ứng cử viên gật. “Nếu không đồng ý xin cứ nói là không,” ông Cooke lật cả đống phiếu cho thấy mỗi lá không có chữ gì. Không thấy ai phản đối, ông Cooke tiếp tục.

	- Tốt, - ông gạt đống phiếu sang một bên. “Bây giờ chúng ta xét đến ba mươi tư phiếu có tính quyết định này.” Nghe ông ta nói “quyết định”, Fletcher đoán ngay kết quả sẽ sát nút. Ông Cooke nói tiếp: “Trước đây, nếu hai bên không nhất trí, bên thứ ba sẽ có quyền quyết định.” Ông Cooke ngừng lại, chờ ứng cử viên phát biểu.

	- Nếu có tranh chấp, - Fletcher nói. “Tôi hoàn toàn nghe theo quyết định của ông, thưa ông Cook.”

	Bà Hunter không đáp, quay sang thì thầm với người đại diện. Mọi người vẫn chờ. Cuối cùng bà ta nói: “Tôi cũng mong ông Cooke làm trọng tài trong việc này.”

	Ông Cooke nghiêng mình cảm ơn. “Trong số ba mươi tư phiếu tranh chấp, có mười một phiếu tôi nghĩ có thể giải quyết nhanh. Đó là những phiếu không đủ chi tiết do các cổ động viên của ông Harry Gates viết vào.” Ông Cooke bày ra bàn cả mười một phiếu có chữ “Harry Gates”. Fletcher và bà Hunter xem kỹ từng phiếu một.

	- Nhưng có hai phiếu, - ông Cooke nói tiếp, “viết tên ông Davenport.”

	- Thế là không hợp lệ, - bà Hunter nói. “Vì ông thấy đấy, rõ ràng có phiếu viết tên ông Gates, do đó cũng không hợp lệ.”

	- Nhưng...- Jimmy nói.

	- Như thế là không nhất trí về hai phiếu này, - Fletcher nói. “Vậy xin để ông Cooke quyết định.”

	Ông Cooke nhìn sang bà Hunter. Bà ta miễn cưỡng gật. “Tôi đồng ý phiếu viết chữ ‘ông Gates làm Chủ tịch’ là không hợp lệ.” Bà Hunter cười. “Nhưng lá phiếu có gạch chéo viết tên ông Davenport kèm theo dòng chữ ‘nhưng tôi ưng ông Gates hơn’ chứng tỏ người bỏ phiếu có ý kiến rõ ràng, vì vậy phiếu đó coi như bầu cho ông Davenport.” Bà Hunter tỏ vẻ không bằng lòng, chỉ cười vì thấy công chúng trên ban công vẫn ngó xuống. “Bây giờ chúng ta xem bảy lá phiếu có tên bà Hunter.”

	Đó chắc chắn là những phiếu bầu cho tôi, - bà Hunter nói. Ông Cooke bày tất cả thành hàng để hai ứng cử viên cùng xem.

	- Không hẳn thế đâu, - ông Cooke nói.

	Phiếu thứ nhất viết “Hunter thắng cử” kèm theo gạch chéo tên Hunter.

	- Rõ ràng người đó bầu cho bà Hunter, - Fletcher nói.

	- Tôi đồng ý, - ông Cooke nói. Cả phòng vang tiếng vỗ tay.

	- Cái thằng, sao nó thật thà thế kia chứ, - Harry nói.

	- Càng tốt cho nó chứ sao, - Martha nói.

	Phiếu sau đó viết “Hunter là nhà độc tài”, nhưng không gạch tên bà ta. “Phiếu này cũng không hợp lệ,” ông Cooke nói. Bà Hunter miễn cưỡng gật.

	- Thế là đúng, - Jimmy khẽ nói.

	Những phiếu khác viết “Hunter là mụ khốn1“, “Hunter phải đem bắn”, “Hunter là mụ điên rồ”, “Hunter thất bại rồi”, “Đem Hunter cho Giáo hoàng đi thôi”, cũng đều không hợp lệ. Bà Hunter không nói gì, biết rằng những kẻ đã viết thế không muốn bà ta làm Thượng nghị sĩ ở Hartford.

	- Bây giờ chúng ta xét đến mười sáu phiếu kia, - ông Cooke nói. “Ở đây các cử tri không đánh dấu chéo để nói lên ý kiến.” Mười sáu phiếu này để riêng một đống, trên có dấu như ở hòm phiếu đối diện có tên “Hunter”.

	- Đó rõ ràng là những phiếu bầu cho tôi, - ứng cử viên Cộng hòa nói.

	- Tôi có thể đồng ý với bà, - ông Cooke nói. “Hình như cử tri đã nói rõ điều họ muốn, tuy nhiên cũng cần được ông Davenport chấp nhận trước khi tôi tiếp tục.

	Fletcher nhìn xuống bắt gặp Harry đang nhìn lên. Ông khẽ gật. “Tôi đồng ý là phiếu đó bầu cho bà Hunter”, anh nói. Các cổ động viên Hunter vỗ tay. Ông Cooke nhấc lá phiếu trên, phía dưới cũng có tên “Hunter”.

	- Chúng ta đã đồng ý về nguyên tắc rồi, - bà Hunter nói. “phiếu đó cũng tính là bầu cho tôi.”

	- Tôi không phản đối, - Fletcher nói.

	- Vậy là hai phiếu bầu cho bà Hunter, - ông Cooke nói. Ông nhấc lá phiếu thứ hai. Bên dưới là tên Fletcher.

	Cả hai ứng cử viên gật.

	- Hai trên một bầu cho Hunter, - ông Cooke nói trước khi để sang bên. Phiếu sau lại có tên “Hunter”.

	- Ba trên một, - bà ta cười khoái trá.

	Fletcher nghĩ bụng không hiểu Harry có tính nhầm hay không. Ông Cooke nhấc lá phiếu sau có tên Fletcher.

	- Ba trên hai, - Jimmy nói. Ông Cooke nhấc tiếp những phiếu khác. Mỗi phiếu đều có dấu rõ ràng, không ứng cử viên nào phản đối. Quần chúng ngồi dưới bắt đầu reo hò. Ba- ba, bốn- ba, bầu cho Fletcher, năm- ba, sáu- ba, bảy- ba, tám- ba, tám- bốn, chín- bốn, mười- bốn, mười một- bốn, cuối cùng là mười hai- bốn, bầu cho Fletcher.

	Bà Hunter không giấu được giận dữ. Ông Cooke nhìn lên nói “Như vậy đã kiểm tra xong các phiếu không hợp lệ, rốt cuộc là mười bốn phiếu cho ông Davenport và sáu phiếu cho bà Hunter.” Ông ta quay lại hai ứng cử viên: “Xin cảm ơn hai vị đã nhiệt tình tham gia việc này.”

	Harry mỉm cười, vỗ tay khen ông Cooke. Fletcher cũng vội bước xuống cùng bố vợ ra bên ngoài.

	- Nếu anh thắng với cách biệt ít hơn tám phiếu, chúng ta biết phải cảm ơn ai, vì giờ bà Hunter chẳng làm được gì nữa.

	- Bao giờ biết kết quả? - Fletcher hỏi.

	- Số phiếu ư? Vài phút nữa thôi, - Harry nói. “Nhưng kết quả cuối cùng còn phải chờ mấy giờ nữa.”

	Ông Cooke xem các con số trên máy tính, rồi in ra giấy. Cả bốn quan chức đều ký vào bản này. Ông bước ra sản khấu. “Hai bên đã nhất trí về những phiều tranh chấp. Bây giờ tôi có thể thông báo kết quả việc bầu vào Thượng viện Hartford như sau: ông Fletcher Davenport 21.218 phiếu, bà Barbara Hunter, 21.211 phiếu.” Harry mỉm cười.

	Tiếng ồn ào trong phòng khiến ông Cooke không muốn nói gì thêm. Sau khi mọi người đã im lặng, ông nói: “Nếu bà Hunter yêu cầu, chúng tôi có thể cho đếm lại.”

	Harry và Jimmy đi lại bên ngoài, chỉ biết ậm ừ với mọi người. Năm mươi phút sau, người ta bỗng thấy ở ba đống, mỗi đống chỉ có chín mươi chín phiếu, còn bốn đống khác lại có một trăm linh một phiếu. Ông Cooke xem lại ba lần cả bảy đống trước khi bước lên sân khấu.

	- Tôi tuyên bố kết quả cuộc bầu vào Thượng viện Hartford như sau: ông Davenport, 21.217 phiếu, bà Hunter, 21.213 phiếu.

	Lại phải chờ một lúc mới hết ồn ào. “Bà Hunter yêu cầu đếm lại.” Lần này, trong khi ban tổ chức đếm lại. Tiếng la ó chen lẫn tiếng reo vui. Ông Cooke đề nghị họ đếm kỹ vài lần, chỗ nào nghi ngờ ông đến ngay. Ít phút sau, lúc này đã là một giờ sáng, ông lại lên sân khấu lần nữa và mời hai ứng cử viên cùng lên.

	Ông gõ thử vào mi-crô. “Tôi xin tuyên bố kết quả cuộc bầu vào Thượng viện Hartford. Ông Fletcher Davenport 21.216 phiếu. Bà Barbara Hunter, 21.214 phiếu.” Tiếng la ó và tiếng reo hò càng to hơn trước. Phải mất mấy phút mới có trật tự. Bà Hunter dướn tới khẽ bảo ông Cooke đã quá một giờ sáng, đề nghị cho hội đồng về nhà, để sáng mai đếm lại.

	Ông Cooke lễ phép nghe bà ta nói, rồi lại bước ra mi-crô. Ông đã tính trước tình huống này. “Hiện tôi có trong tay cuốn sách hướng dẫn bầu cử.” Ông giơ cao cuốn sách như mục sư giơ cao Kinh Thánh. “Tôi xin đọc điều khoản ở trang chín mươi mốt.” Cả phòng im lặng chờ nghe. “Trong bầu cử vào Thượng viện, nếu một ứng cử viên nào thắng sau ba lần kiểm phiếu, dù chỉ là một đa số rất nhỏ, thì coi như ứng cử viên ấy đã thắng. Do đó tôi tuyên bố ông ...” Không còn ai nghe thấy gì, vì tiếng reo hò của các cổ động viên Fletcher đã át hết.

	Harry Gates quay ra bắt tay Fletcher. Anh không nghe rõ ông cựu Thượng nghị sĩ nói gì.

	Fletcher nghĩ bụng, hình như anh nghe Harry nói: “Tôi là người đầu tiên chúc mừng anh nhé, anh Thượng nghị sĩ.”
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	Trên tàu từ New York về nhà, Nat ngồi đọc mẩu tin của tờ Thời báo New York. Anh đã dự cuộc họp Ban Quản trị công ty Kirkbridge và trình bày việc xây dựng Cedar Wood đã hoàn thành giai đoạn đầu. Giai đoạn sau sẽ là cho bảy mươi ba cửa hàng thuê diện tích từ một đến mười hai ngàn mét vuông. Nhiều nhà bán lẻ bên khu vực Robinson đã tỏ ý quan tâm, và công ty Kirkbridge đang chuẩn bị một cuốn sách giới thiệu cho hàng trăm khách hàng có tiềm năng khai thác. Nat cùng đặt mua cả một trang quảng cáo trên từ Thời sự Hartford và đồng ý để trang hàng tuần của tờ báo chuyên về bất động sản đến phỏng vấn.

	Ông George Turner, Giám đốc điều hành mới của Hội đồng thành phố, cũng ca ngợi công ty. Trong báo cáo hàng năm, ông đề cao sự đóng góp của bà Kirkbridge với tư cách người phối hợp thực hiện dự án. Hồi đầu năm, sau khi Ray Jackson được cử ra phụ trách chi nhánh ở Newington, ông Turner cũng đã đến thăm Ngân hàng Russell. 

	Tom chuyển biến chậm hơn. Phải đến bảy tháng sau anh ta mới đủ can đảm mời Julia đi ăn tối, và Julia phải nghĩ một lúc mới nhận lời,

	Trong nhiều tuần, cứ mỗi chiều thứ sáu, Tom ngồi chuyến tàu 4 giờ 49 phút đi New York, rồi sáng thứ lại trở về Hartford. Su Ling vẫn hỏi về tình hình Tom, nhưng cũng như mọi khi, Nat chẳng biết gì nhiều.

	- Để đến thứ Sáu hỏi xem, - Nat nói, vì Julia thường về đây cuối tuần, và hai người đã nhận lời mời ăn tối.

	Nat đọc lại mẩu tin trên tờ Thời báo New York. Tuy không có nhiều chi tiết, nhưng bài báo gây cho người đọc một cảm giác đằng sau việc này còn nhiều chuyện khác nữa. William Alexander của công ty Alexander Dupont và Bell tuyên bố từ chức, không làm Giám đốc công ty do ông cha sáng lập. Ông Alexander chỉ nói qua loa rằng ông đã tính chuyện về nghỉ hưu từ lâu.

	Nat nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm quang cảnh miền quê Hartford chạy vút qua. Anh nhận ra cái tên này nhưng không nhớ rõ là ở đâu.
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	- Thưa Thượng nghị sĩ, ông Logan Fitzgerald xin nói chuyện, ở đường dây số một.

	- Cảm ơn cô Sally, - Hàng ngày, có đến hơn trăm cuộc gọi, nhưng cô thư ký chỉ chuyển vào cho Fletcher khi cô biết người gọi đến là bạn cũ hoặc có công việc gấp.

	- Logan, rất mừng được nghe tin cậu. Khỏe không?

	- Mình khỏe, Fletcher. Còn cậu thế nào?

	- Chưa bao giờ khỏe hơn, - Fletcher đáp.

	- Gia đình sao? - Logan hỏi.

	- Annie vẫn yêu mình. Có trời biết tại sao, vì mình ít khi rời cơ quan trước mười giờ, Lucy vào trường tiểu học Hartford, bọn mình sẽ gửi nó vào trường Hotchkiss. Còn cậu?

	- Mình vừa được nhận làm đối tác, - Logan nói.

	- Cái đó không lạ, - Fletcher nói. “Chúc mừng cậu nhé.”

	- Cảm ơn, nhưng mình không gọi vì chuyện ấy. Mình muốn hỏi xem cậu đã đọc mẩu tin trong Thời báo về chuyện Bill Alexander từ chức chưa. - Chỉ mới nghe nhắc đến cái tên ấy, Fletcher đã cảm thấy rùng mình.

	- Chưa, - anh đáp rồi vươn tay ra đầu bàn cầm tờ báo. “Trang mấy?”

	- Trang bảy, góc dưới bên phải.

	Fletcher vội giở trang báo tìm đến chỗ có đầu đề Luật sư hàng đầu từ chức. “Cậu cầm máy chờ mình đọc đã nhé.” Đọc xong, anh nói: “Đã đến lúc đâu. Ông ta làm ở công ty này lâu rồi, nhưng chưa ngoài sáu mươi tuổi.”

	- Mới năm mươi bảy, - Logan nói.

	- Nhưng công ty này quy định sáu mươi lăm mới về hưu, sau đó còn giữ lại làm cố vấn cho đến bảy mươi tuổi kia mà, - Fletcher nói.

	- Trừ phi anh phạm sai lầm nào đó.

	- Cậu phát hiện ra chuyện gì chăng? - Fletcher hỏi.

	- Một lỗ hổng.

	- Lỗ hổng thế nào?

	- Hình như mất một khoản tiền lớn của khách hàng.

	- Mình không có thì giờ nghe về Bill Alexander, - Fletcher cắt ngang. “Nhưng mình không tin rằng ông ta lấy một xu nào trong tài khoản của khách hàng. Mình có thể lấy danh dự đảm bảo việc đó.”

	- Mình đồng ý, nhưng điều đáng quan tâm là Thời báo New York không nêu tên một đối tác nữa cũng từ chức trong ngày hôm đó.

	- Ai thế?

	- Ralph Elliot chứ ai.

	- Họ ra đi trong cùng một ngày ư?

	- Đúng thế.

	- Elliot lấy lý do gì từ chức? Chả có lẽ hắn cũng muốn về hưu sớm.

	- Elliot không nêu lý do gì. Nghe đâu bà phát ngôn cũng nói là trong lúc này không thể bình luận gì được.

	- Bà ta có nói thêm gì khác không? - Fletcher hỏi.

	- Bảo hắn chỉ là đối tác mới, nhưng không dám nói thẳng hắn cũng là cháu của Alexander.

	- Vậy là khách hàng mất số tiền lớn trong tài khoản, còn ông chú Bill rút lui để khỏi liên can đến công ty.

	- Có lẽ thế, - Logan nói.

	Fletcher bỏ máy mà bàn tay toát mồ hôi.
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	Tom chạy ùa vào văn phòng Nat. “Cậu đã xem mẩu tin trên Thời báo New York về chuyện từ chức của Bill Alexander chưa?”

	- Mình có nhớ cái tên đó, nhưng không hiểu tại sao?

	- Đó chính là công ty luật Ralph Elliot về làm sau khi hắn ra trường Stanford.

	- À phải rồi, - Nat bỏ bút xuống. “Rồi hắn được cử làm cộng sự viên mới chứ gì?”

	- Không, nhưng hắn lại chính là người từ chức. Joe Stein cho mình biết tài khoản của khách hàng bị mất đi một triệu, các cộng sự viên phải bỏ tiền túi mà trả vào đó. Và thủ phạm là Ralph Elliot.

	- Nhưng nếu là Elliot thì tại sao Giám đốc phải từ chức?

	- Vì Elliot là cháu ông ta, và Alexander đã đưa hắn lên làm cộng sự viên trẻ nhất trong lịch sử công ty.

	- Bây giờ hắn lặng lẽ tìm cách trả đũa chứ gì?

	- Không hẳn thế, - Tom nói. “Nhưng hắn có thể quay về Hartford.”

	- Nghĩa là sao? - Nat hỏi.

	- Hắn rêu rao là Rebecca nhớ bạn, vì thế hắn đưa vợ về chỗ cũ.

	- Vợ hắn?

	- Phải. Joe bảo mới đây hai đứa đem nhau ra kết hôn ở Tòa thị chính, mà lúc đó cô ta cũng đã phình bụng rồi.

	- Chả biết bố đứa bé là ai, - Nat nói như tự hỏi mình.

	- Hắn cũng đã mở tài khoản ở chi nhánh Newington. Rõ ràng hắn không biết cậu là Giám đốc ngân hàng.

	- Elliot rất biết ai là Giám đốc. Nhưng hãy cứ nắm chắc hắn không gửi nửa triệu là được, - Nat cười đáp.

	- Joe bảo không có chứng cớ gì. Hơn nữa Alexander nổi tiếng là người biết giữ kín. vì vậy chả hy vọng biết thêm được gì ở đó đâu.

	Nat ngẩng nhìn Tom. “Elliot sẽ không về đây trừ phi hắn có việc gì làm. Hắn vẫn tự hào thế. Nhưng có ai dại dột mà nhận hắn về làm chứ?”
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	Thượng nghị sĩ nhấc máy ở đường dây một. “Ông Gates xin gặp,” cô thư ký nói.

	- Gọi có việc hay gọi chơi đấy? - Fletcher hỏi lúc nghe thấy Jimmy ở đầu dây kia.

	- Làm gì có chuyện chơi, - Jimmy đáp. “Cậu có nghe nói Ralph Elliot đã trở về đây chưa?”

	- Chưa. Sáng nay Logan có gọi cho biết hắn đã từ chức ở công ty, nhưng không thấy nói hắn quay về Hartford.

	- Ừ, hắn về công ty Belman và Wayland phụ trách kinh doanh. Thật ra một phần của hiệp định là tương lai công ty phải mang tên Belman Wayland và Elliot. - Fletcher không nói gì. “Cậu còn đấy không?” Jimmy hỏi.

	- Còn, - Fletcher đáp. “Cậu biết là công ty luật ấy đại diện cho hội đồng thành phố chứ?”

	- Và cũng là đối thủ lớn nhất của ta.

	- Mình nghĩ hắn sẽ là người cuối cùng mình phải gặp.

	- Cậu vẫn có thể dọn đi Alaska, - Jimmy nói. “Mình nghe nói ở vùng đó đang tìm một Thượng nghị sĩ mới.”

	- Nếu mình dọn đi chắc hắn sẽ chạy theo.

	- Chẳng cần phải bận tâm đến hắn làm gì, - Jimmy nói. “Hắn cho rằng chúng ta biết về vụ thất thoát năm trăm ngàn đô-la, vì thế hắn nằm im để chờ cho dư luận quên đi.”

	- Ralph Elliot không hiểu thế nào là nằm im đâu. Hắn sẽ phóng vào thành phố với hai tay hai súng nhắm vào chúng ta đấy.
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	- Cậu còn tìm ra điều gì nữa? - Nat nhìn lên hỏi.

	- Hắn và Rebecca đã có đứa con trai, nghe nói vợ chồng hắn sẽ cho con vào trường Taft.

	- Tớ mong thằng bé còn nhỏ hơn Luke, nếu không tớ sẽ cho con vào trường Hotchkiss.

	Tom cười. “Thật đấy”, Nat nói. “Luke là đứa bé rất nhạy cảm, không nên để nó phải đối phó với tình hình này.”

	- Sẽ còn nhiều hậu quả với ngân hàng nếu hắn về công ty Belman và Wayland.

	- Và Elliot nữa chứ, - Nat thêm.

	- Cậu đừng quên còn có các luật sư thay mặt hội đồng giám sát dự án Cedar Wood, nếu hắn tìm ra...

	- Chẳng có lý do gì để hắn tìm ra, - Nat nói. “Tuy nhiên cậu cũng nên cảnh báo cho Julia biết, mặc dù việc đó đã vài năm rồi. Và cậu đừng quên rằng Ray cũng đã chuyển đi. Chỉ có bốn người biết chuyện này, mà một người đã là vợ tớ.”

	- Còn tớ cũng sắp lấy người kia, - Tom nói.

	- Cậu nói gì? - Nat không tin ở tai mình.

	- Tớ hỏi lấy Julia suốt mười tám tháng nay, đến đêm qua cô ta mới chịu. Tối nay tớ sẽ đem vợ chưa cưới đến ăn.

	- Thế thì tuyệt, - Nat sung sướng nói.

	- Nhưng này, cậu đừng để đến phút cuối cùng mới báo cho Su Ling biết đấy nhé.
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	- Chỉ là mũi tên bắn qua thôi, - Harry trả lời câu hỏi của Fletcher.

	- Không đâu, là phát đại bác đấy, - Fletcher nói. “Ralph Elliot không thèm bắn vặt thế đâu, vì vậy ta cần tìm hiểu xem hắn âm mưu chuyện gì.”

	- Tôi cũng chả hiểu, - Harry nói. “Chỉ biết George Turner đã gọi điện báo cho tôi biết Elliot đòi xem các giấy tờ dính đến ngân hàng từ trước đến nay. Sáng hôm qua ông ta lại gọi yêu cầu cho biết chi tiết về dự án Cedar Wood, nhất là các điều khoản tôi đã kiến nghị với Thượng viện.”

	- Sao lại dự án Cedar Wood? Rõ ràng chuyện đó thành công lớn với bao nhiêu đơn xin thuê diện tích rồi. Chẳng hiểu hắn còn muốn gì?

	- Hắn cũng đề nghị được xem bản sao tất cả những bài diễn văn của tôi trước đây, kể cả những gì tôi ghi chú hồi bổ sung đạo luật Gates nữa. Trước nay có ai muốn xem bản sao diễn văn của tôi đâu, nói gì đến những ghi chú, - Harry nói. “Kể như thế cũng hãnh diện đấy chứ.”

	- Hắn chỉ nịnh để đánh lừa ông thôi, - Fletcher nói. “Ông thử nhắc lại những điểm bổ sung vào đạo luật Gates xem.”

	- Tôi đòi bất cứ ai mua đất của hội đồng với giá trên một triệu đô-la đều phải nói rõ tên tuổi, không được giấu tên hoặc lý lịch ở ngân hàng hoặc công ty luật, để hội đồng có thể biết mình giao dịch với ai. Ngoài ra cầu khi ký kết hợp đồng phải trả luôn toàn bộ tiền để cũng yêu chứng minh đó là một công ty có thể tồn tại được. Như thế sẽ không còn chuyện công trình bị tắc nghẽn nữa.

	- Bây giờ ai cũng chấp nhận cách làm như thế là đúng. Thật ra nhiều bang khác cũng bắt chước cách làm của ông.

	- Có lẽ hắn chỉ làm một cuộc điều tra vô hại thôi.

	- Ông chưa bao giờ giao dịch với Ralph Elliot đấy thôi, - Fletcher nói. “Trong từ vựng của hắn không có chữ vô hại. Nhưng trong quá khứ bao giờ hắn cũng rất cần thận mỗi khi chọn địch thủ. Nếu qua Thư viện Gates vài lần, hắn có thể xác định ông không phải là người để hắn bịp. Dù sao ông cũng nên đề phòng âm mưu của hắn.”

	- À này, đã có ai nói với anh về Jimmy và Joanna chưa? - Harry hỏi.

	- Chưa, - Fletcher đáp.

	- Thế thì tôi không nói nữa. Lúc nào đó Jimmy sẽ nói cho anh biết.

	 

	*

	 

	- Chúc mừng Tom, - Su Ling mở cửa nói. “Tôi mừng cho anh chị.”

	- Cảm ơn chị, - Julia đáp. Tom đưa tặng chủ nhà một bó hoa.

	- Vậy bao giờ cưới?

	- Khoảng tháng Tám, - Tom đáp. “Chúng tôi chưa định ngày. Chờ khi nào anh chị và Luke làm một chuyến đi Disneyland, hoặc Nat dám bỏ việc đi coi hát đã.”

	- Không đâu. Disneyland là chuyện cũ rồi, - Su Ling nói. “Anh biết không, bây giờ Luke toàn nói đến Rome, Venice, thậm chí cả Arles nữa. Còn Nat phải đến tháng Mười mới về Trại Benning.”

	- Sao lại Arles? - Tom hỏi.

	- Vì đó là nơi Van Gogh sống những ngày cuối đời, - Julia nói. Nat cũng vừa bước vào.

	- Julia, rất mừng cô đến đây, vì Luke đang cần hỏi cô một chuyện khó xử về tinh thần.

	- Khó xử về tinh thần? Tôi tưởng chỉ sau tuổi dậy thì, người ta mới nghĩ đến những chuyện ấy chứ?

	- Không, chuyện này nghiêm trọng hơn cả giới tính nữa, mà tôi cũng không biết trả lời nó thế nào.

	- Thế nó hỏi gì?

	- Nếu là kẻ giết người thì có thể vẽ được bức tranh Chúa Giê- xu với Mẹ đồng trinh được không?

	- Hình như Giáo hội Thiên chúa chưa bao giờ lo đến điều đó, - Julia nói. “Nhiều bức tranh nổi tiếng của Caravaggio vẫn còn treo ở tòa thánh Vatican. Để tôi lên nói với nó xem.”

	- Caravaggio, đúng đấy. Nhưng chị đừng ở lâu trên đó nhé, - Su Ling nói. “Tôi cũng có nhiều câu muốn hỏi chị đấy.”

	- Chắc Tom có thể trả lời hết, - Julia nói.

	- Không, tôi muốn nghe ý kiến chị cơ, - Su Ling nói. Nhưng Julia đã chạy lên gác.

	- Cậu có báo cho Julia biết Ralph Elliot định làm gì không? - Nat hỏi.

	- Có, - Tom đáp. “Nhưng cô ấy chả đoán trước được vấn đề gì. Dù sao, Elliot nghĩ thế nào được là có hai Julia Kirkbridge? Cậu đừng quên, người thứ nhất chỉ đến với chúng ta vài ngày, rồi từ đó không gặp, cũng không nghe nói, còn Julia đã ở đây mấy năm rồi, và ai cũng biết đến cô ấy.”

	- Nhưng chữ ký ở tấm séc gốc không phải của cô ấy.

	- Vấn đề đó

	- Vì khi ngân hàng thanh toán khoản 3 triệu 6 đô-la, hội đồng yêu cầu trả lại séc cho họ.

	- Thì nó nằm trong hồ sơ nào đó, mà dù Elliot có thấy cũng chẳng nghi ngờ gì được.

	- Nhưng hắn có đầu óc của một tên tội phạm. Chúng ta chẳng ai nghĩ như hắn. - Nat ngưng lại. “Nhưng thôi, mặc kệ đi. Bây giờ Julia và Su Ling không có đây, tớ hỏi cậu nhé, liệu tớ có phải tìm một chủ tịch mới không, hay Julia đồng ý ở lại Hartford để rửa bát?”

	- Chẳng thứ nào hết, - Tom nói. “Cô ấy đã quyết định chấp nhận cho lão Trump đấu thầu, vì ông ta đã theo đuổi công ty một thời gian.”

	- Được giá hời chứ?

	- Tớ tưởng tối nay chỉ có bữa tiệc chúc mừng thôi mà?

	- Tớ hỏi có được giá hời không, - Nat nhắc lại.

	- Mười lăm triệu tiền mặt, và mười lăm triệu vào cổ phần Trump.

	- Như vậy lãi cổ phần là khoảng mười sáu triệu. Cũng được đấy, - Nat nói. “Mặc dù Trump vẫn tin ở tiềm năng của dự án Cedar Wood. Vậy cô ấy có định mở công ty bất động sản ở Hartford không?”

	- Không, tớ nghĩ cô ấy phải nói cho cậu biết cô ấy nghĩ gì, - Tom nói vừa lúc Su Ling đang từ bếp quay ra.

	- Tại sao ta không mời Julia vào ban quản trị, - Nat hỏi. “Và giao cho cô ấy phụ trách phòng tài sản? Như vậy tớ có nhiều thời gian tập trung vào công việc ngân hàng.”

	- Cậu không thấy là cô ấy đã xét đến kịch bản này từ sáu tháng trước rồi sao? - Tom nói.

	- Cậu không hề nghĩ giao cho cô ấy làm giám đốc sau khi đồng ý lấy cậu ư? - Nat hỏi.

	- Có chứ, tớ đã nói rồi, nhưng cô ấy từ chối cả hai. Bây giờ đã đồng ý lấy chồng rồi, tớ có cảm giác cô ấy còn nhiều kế hoạch khác. Vậy tớ để cậu thuyết phục thế nào để cô ấy tham gia ban quản trị.
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	Fletcher đang nghe trên diễn đàn phát biểu về vấn đề trợ cấp nhà cửa. Anh xem lại những gì ghi chép và chuẩn bị lên nói tiếp, bỗng thấy mọi thứ dừng lại. Một nhân viên mặc đồng phục bước vào phòng họp đưa mẫu giấy lên cho một vị ở đoàn chủ tịch. Ông ta đọc đi đọc lại mẩu giấy, rồi lập tức gõ búa đứng dậy. “Tôi xin lỗi phải ngắt lời ông bạn, vì nghe tin có người mang súng đang bắt giữ trẻ em ở trường tiểu học Hartford làm con tin. Tôi chắc Thượng nghị sĩ Davenport phải đến đó ngay. Xét tình huống này, tôi nghĩ cuộc họp hôm nay nên tạm hoãn.”

	Fletcher bật dậy vùng chạy ra cửa trước khi đoàn chủ tịch tuyên bố tạm đình hoãn cuộc họp. Anh vừa chạy về cơ quan vừa nghĩ cách giải quyết. Trường học ở khu vực giữa quận. Lucy học trường này. Annie là trưởng đoàn phụ huynh học sinh. Anh thầm mong Lucy không nằm trong số con tin. Toàn bộ cơ quan cũng đang nhốn nháo. Thấy Sally đứng ở cửa, tay cầm quyển sổ, anh hơi yên tâm. “Cô hủy bỏ các cuộc gặp hôm nay đi, gọi ngay cho vợ tôi bảo cô ấy đến trường, và cô cũng đừng rời máy điện thoại.”

	Fletcher cầm chìa khóa xe cùng đám người của cơ quan chạy ra ngoài. Vừa ra khỏi nơi đỗ đã thấy một chiếc xe cảnh sát vụt đến. Anh lập tức quay lại đuổi theo xe cảnh sát chạy về phía trường học. Trên đường mỗi lúc một đông xe, vì các cha mẹ học sinh ai cũng nóng ruột phóng thật nhanh đến trường đón con. Người thì có vẻ như điên dại sau khi nghe tin ở đài trong xe, người thì ngơ ngác như chẳng biết đầu đuôi thế nào.

	Fletcher dận mạnh ga cho xe vụt lên suýt đâm vào xe trước. Chiếc xe cảnh sát phải lánh sang đường bên, đèn xanh đỏ nhấp nháy, còi rúc liên tục. Viên cảnh sát ngồi bên tay lái gọi loa bảo chiếc xe đuổi theo lui lại. Fletcher không nghe cứ phóng tới. Bảy phút sau họ dừng lại ở rào chắn bên ngoài trường học. Một số phụ huynh học sinh chạy ùa đến. Viên cảnh sát ngồi bên phải tay lái nhảy ra chạy ngay đến chỗ Fletcher lúc ấy cũng vừa đóng cửa xe đánh rầm một tiếng. Viên cảnh sát rút súng quát: “Để tay lên mui xe.” Nhưng tay lái xe đến sau lưng nhìn ra Fletcher đã vội nói: “Xin lỗi Thượng nghị sĩ, chúng tôi không nhận ra ngài.”

	Fletcher bước đến bên rào chắn hỏi: “Tôi tìm người chỉ huy.”

	- Ông ấy đặt sở chỉ huy ở văn phòng hiệu trưởng. Để tôi cho người đưa ngài vào.”

	- Không cần đâu, - Fletcher nói. “Tôi biết đường.”

	- Thượng nghị sĩ... - viên cảnh sát nói nhưng không kịp.

	Fletcher đã chạy lên lối nhỏ dẫn vào trường. Anh không để ý đến những cảnh vệ đã bao vây chung quanh và chĩa súng vào trường. Trông thấy anh đến, công chúng dạt sang một bên. Điều đó như nhắc nhở anh là đại diện của họ.

	- Thằng cha nào thế kia nhỉ? - nhìn thấy một người đơn độc chạy tới, viên chỉ huy cảnh sát hỏi.

	- Rồi ông sẽ biết, đó là Thượng nghị sĩ Davenport. - Hiệu trưởng Alan Shepherd nhin qua cửa số nói.

	- Hừ, tôi chỉ cần thế thôi, - viên chỉ huy nói. Lát sau Fletcher đã chạy vào trong nhà. Viên chỉ huy cảnh sát ngồi sau bàn liền thay đổi thái độ, không dám tỏ ra hống hách.

	- Xin chào ngài Thượng nghị sĩ.

	- Chào ông chỉ huy, - Fletcher đáp, miệng còn thở hồng hộc. Nhìn viên chỉ huy to béo bệ vệ, mồm ngậm xì- gà, anh đoán có lẽ ông ta chỉ huy lực lượng cảnh sát chỉ toàn bằng sách vở.

	Fletcher gật đầu chào Alan Shepherd rồi quay lại viên chỉ huy. “Ông cho biết tình hình ngay đi,” anh hỏi.

	- Trong đó đang có một tay súng. Hình như hắn vào bằng đường chính vài phút trước khi tan trường. - Ông ta quay sang một bản đồ vẽ tạm ghim trên tường, chỉ vào một ô vuông có chữ PHÒNG NGHỆ THUẬT. “Không hiểu tại sao hắn lại chọn lớp Cô Hudson, mà không vào ngay cửa trước.”

	- Lớp có bao nhiêu học sinh? - Fletcher quay sang hỏi hiệu trưởng.

	- Ba mươi mốt, - Alan Shepherd đáp. “Không có Lucy trong số đó.”

	Fletcher cố giữ bình tĩnh. “Còn tay súng, ta có biết gì về hắn không?”

	- Không nhiều lắm, - viên chỉ huy nói. “Nhưng chỉ một phút sau chúng tôi đã điều tra ra ngay. Hắn có tên là Billy Bates. Nghe nói cách đây một tháng hắn bị vợ bỏ, ngay sau khi hắn mất việc làm nhân viên gác đêm ở nhà hàng Pearl. Hắn thường bị bắt quả tang uống rượu trong giờ làm việc. Mấy tuần qua hắn đã bị nhiều quây rượu xua đuổi. Theo tài liệu chúng tôi ghi được, hắn đã bị bắt giam một đêm.”

	- Chào bà Davenport, - ông hiệu trưởng đứng dậy.

	Fletcher quay lại nhìn vợ. “Lucy không có trong lớp cô Hudson đâu.” anh nói ngay.

	- Em biết, - Annie nói. “Nó đang ở chỗ em. Nhận được điện anh báo, em đã gửi nó cho Martha rồi đến thẳng đây.”

	- Bà có biết cô Hudson không ạ? - viên chỉ huy hỏi.

	- Tôi chắc Alan đã nói với ông rồi, mọi người đều biết Mary, đó là một cô giáo nổi tiếng, cũng là người phục vụ lâu nhất. - Hiệu trưởng gật đầu. “Có lẽ hầu như không có gia đình nào ở Hartford là không có người đã theo học cô Hudson.”

	- Ông có thể mô tả qua cô ta được không? - viên chỉ huy quay sang hỏi Alan Shepherd.

	- Khoảng năm mươi, độc thân, ít nói, cứng cỏi, rất được kính trọng.”

	- Ông còn quên một điểm, - Annie nói. “rất được yêu mến nữa.”

	- Ông có nghĩ cô ta bị o ép gì không?

	- Trong lúc này ai mà biết được cô ấy bị o ép thế nào, - Shepherd nói. “Tôi hoàn toàn không nghi ngờ cô ấy dành cả đời mình cho trẻ em.”

	- Tôi chỉ e ông nói thế, vì công việc của tôi là phải biết chắc cô ấy không bị o ép. - viên chỉ huy nói. Điếu xì- gà đã tắt. “Hiện tôi có trên một trăm người bao vây tòa nhà chính, với một tay bắn tỉa nằm trên nóc tòa nhà bên cạnh, anh ta bảo có lúc đã trông thấy Bates.”

	- Có lẽ ông định thương lượng chăng? - Fletcher hỏi.

	- Vâng, phòng bên có điện thoại, cứ vài phút chúng tôi lại gọi nhưng Bates không chịu nhấc máy. Chúng tôi đã dùng loa gọi, nhưng hắn cũng không đáp lại.

	- Ông có nghĩ đến việc phái người vào đó không? Fletcher hỏi. Bỗng chuông điện thoại trên bàn ông hiệu trưởng reo. Viên chỉ huy ấn nút liên lạc nội bộ.

	- Ai thế? - Culver quát hỏi.

	- Tôi là thư ký của Thượng nghị sĩ Davenport, đề nghị....

	- Tôi nghe đây, Sally, - Fletcher nói. “Có gì thế?”

	- Tôi vừa xem tin trên báo nói tay súng đó tên là Billy Bates. Tên này nghe quen, tôi xem trong hồ sơ thấy ghi anh ta đến gặp ông hai lần.

	- Trong đó có gì cụ thể không?

	- Anh ta đến gặp ông về vấn đề kiểm soát súng. Anh ta vận động rất dữ. Trong hồ sơ ông viết ‘hạn chế vẫn chưa đủ, còn phải khóa cò, cấm không bán súng cho thanh niên, mua bán phải có đầy đủ giấy tờ.’

	- Tôi nhớ ra hắn rồi, - Fletcher nói. “Hắn thông minh, nhiều sáng kiến, nhưng không được học hành tử tế. Sally, cô làm thế là tốt.”

	- Không phải hắn điên ư? - viên chỉ huy hỏi.

	- Hắn không điên đâu, - Fletcher nói. “Hắn có đầu óc, thậm chí còn có tính e thẹn. Hắn chỉ phàn nàn không ai chịu nghe. Thường loại người như thế muốn chứng minh điều gì đó mà người khác không làm được. Vợ hắn bỏ và mang trẻ con đi trong lúc hắn mất việc, vì thế hắn mất thăng bằng.”

	- Vậy tôi phải cho bắt, - viên chỉ huy nói. “trường hợp này giống như gã đã giam chặt các quan chức ở cơ quan thuế Tennessee.”

	- Không, trường hợp này khác, - Fletcher nói. “Gã kia mắc bệnh tâm thần, còn Billy Bates là một anh chàng cô đơn muốn được mọi người chú ý. Hắn thường đến gặp tôi mà.”

	- Vâng, thưa Thượng nghị sĩ, hắn đã buộc tôi phải chú ý đấy, - viên chỉ huy nói.

	- Vì thế hắn mới có hành động cực đoan này, Fletcher nói. “Sao không để tôi gặp hắn nói chuyện?”

	- Cũng được, nhưng tôi chỉ muốn ngài bảo hắn nhấc máy điện thoại, còn việc thương lượng để tôi lo, ngài đồng ý không? Fletcher gật. Viên chỉ huy quay số gọi viên chỉ huy phó: “Dale, bảo anh em là ngài Thượng nghị sĩ và tôi sẽ ra đó, đừng ai nổ súng đấy.” Viên chỉ huy cầm chiếc loa rồi quay sang Hetchen: “Ngài Thượng nghị sỹ, chúng ta ra đó thôi.”

	Đi trong hành lang, viền chỉ huy mới thêm: “Ngài chỉ nên đứng cách cửa chính vài bước, mới một câu ngắn gọn thôi, và tôi chỉ cần hắn nhấc máy là được rồi.”

	Fletcher gật. Viên chỉ huy mở cửa. Anh ra ngoài vài bước rồi dừng lại giơ cao chiếc loa. “Billy, tôi là Thượng nghị sĩ Davenport dây, anh đã đến gặp tôi vài lần rồi. Tôi cần nói chuyện với anh. Anh có thể nhấc máy ở bàn cô Hudson được không?”

	- Ông nhắc lại điều vừa nói đi, - viên chỉ huy nói to.

	- Billy, tôi là Thượng nghị sĩ Davenport dây, đề nghị anh nhấc máy...

	Một nhân viên trẻ chạy đến trước cửa. “Thưa chỉ huy, hắn đã nhấc máy rồi. Nhưng hắn bảo chỉ nói chuyện với Thượng nghị sĩ thôi.”

	- Tôi quyết định cho hắn nói với ai, - Culver đáp. “Không ai ra lệnh cho tôi được.” Ông ta chạy vào trong nhà đến bàn hiệu trưởng.

	- Chỉ huy trưởng Culver đây. Anh nghe này, Bates, nếu anh tưởng rằng... Điện thoại bỗng ngắt ngay. “Mẹ kiếp,” viên chỉ huy nói, vừa lúc Fletcher đã vào trong phòng. “Hắn bỏ máy, không nghe tôi nói. Ta phải làm lại thôi.”

	- Có lẽ hắn bảo chỉ nói chuyện với tôi là hắn muốn thế thật.

	- Viên chỉ huy bỏ điếu xì gà xuống. “Thôi được, nhưng ngài thuyết phục được hắn rồi hãy để tôi nói tiếp”

	Họ lui ra ngoài cửa và Fletcher lại gọi lớn. “Xin lỗi Billy, anh gọi lại được không, lần này chính tôi sẽ nghe anh nói.” Fletcher đi theo Culver vào phòng hiệu trưởng. Vừa nhấc máy đã thấy Billy ở đầu dây.

	- Ngài Thượng nghị sĩ vừa quay vào phòng - Hiệu trưởng nói.

	- Tôi đây, Billy. Fletcher Davenport đây

	- Ngài Thượng nghị sĩ, trước khi nghe ngài nói, tôi sẽ không nhích khỏi chỗ này, vì viên chỉ huy đã ra lệnh cho các tay súng nhằm vào tôi. Ngài hãy bảo họ rút đi nếu không muốn ở đây có người chết.

	Fletcher quay nhìn Culver. Ông ta nhấc điếu xì- gà, gật đầu.

	- Viên chỉ huy đã đồng ý, - Fletcher nói.

	- Khi nào không còn thấy một ai nữa, tôi sẽ gọi lại.

	- Được thôi, - viên chỉ huy nói. “Bảo mọi người hãy rút đi, trừ tay súng nằm trên nóc nhà phía bắc. Bates không thể nhìn thấy được đâu.”

	- Rồi sao nữa? - Fletcher hỏi.

	- Chúng ta sẽ chờ cho thằng khốn kiếp gọi lại.

	 

	*

	 

	Cô thư ký chạy vội vào phòng lãnh đạo lúc Nat đang trả lời các câu hỏi về những khoản tồn đọng. Họ đều biết Linda bất chợt vào giữa cuộc họp như thế là có việc gấp.

	Trông thấy vẻ lo âu trên mặt cô thư ký, Nat đang nói lập tức ngừng lại.

	- Một tay súng nhảy vào trường tiểu học Hartford... - Nat vẫn thản nhiên. “...và hắn bắt các em ở lớp cô Hudson làm con tin.”

	- Luke có...

	- Có Luke ở đó, - cô thư ký đáp. “Tiết cuối thứ Sáu bao giờ cũng là lớp nghệ thuật của cô Hudson.”

	Nat từ từ đứng dậy bước ra cửa. Cả ban quản trị ngồi im lặng. “Bà Cartwright đã đang trên đường đến trường.” Linda nói thêm lúc Nat đã ra bên ngoài. “Bà bảo tôi nói lại là sẽ gặp ông ở đó.”

	Nat gật đầu. Anh mở cửa xuống khu đỗ xe dưới hầm. “Cô cứ ngồi bên điện thoại nhé,” anh bước lên xe dặn lại cô Linda. Ra đến ngoài phố, anh ngập ngừng một lát rồi cho xe vòng sang trái. Mọi khi anh vẫn rẽ phải.

	 

	*

	 

	Điện thoại reo. Viên chỉ huy để tay vào ống nói, chỉ ra chỗ Fletcher.

	- Thượng nghị sĩ, ngài có đó không?

	- Tôi đây, Billy.

	- Ngài bảo viên chỉ huy cho phóng viên truyền hình và báo chí vào bên trong rào chắn, như vậy tôi yên tâm hơn.

	- Ê, khoan đã, - viên chỉ huy nói.

	- Không được, - Billy quát trong máy. “Ông không nghe thì có người nằm ra đất ngay bây giờ. Ông hãy giải thích cho báo chí nếu có chuyện đó là do ông không cho họ vào bên trong rào chắn.” Điện thoại lại ngắt nữa.

	- Ông nên chiều theo hắn đi, - Fletcher nói. “Xem ra hắn kiên quyết muốn mọi người biết đến, bằng cách này hay cách khác.”

	- Cho nhà báo vào đi, - Culver gật đầu bảo người chỉ huy phó. Viên trung sĩ vội ra ngoài. Vài phút sau mới có chuông điện thoại. Fletcher ấn vào nút ở bàn máy.

	- Tôi nghe đây, Billy.

	- Cảm ơn ngài Davenport. Ngài là người biết giữ lời hứa.”

	- Vậy bây giờ anh muốn gì? - viên chỉ huy gắt hỏi.

	- Tôi chẳng muốn gì ở ông hết. Tôi chỉ muốn nói chuyện với ngài Thượng nghị sĩ Davenport thôi. Xin ngài qua chỗ tôi ở bên này, chỉ có cách đó tôi mới được trình bày mọi lẽ.

	- Tôi không thể cho phép như thế được, - viên chỉ huy nói.

	- Ông không có quyền đâu, ông chỉ huy. Việc này do ngài Thượng nghị sĩ quyết định. Các vị cứ bàn với nhau đi, vài phút nữa tôi gọi lại. - Điện thoại ngắt.

	- Tôi sẵn sàng đáp ứng yêu cầu của hắn, - Fletcher nói. “Thật tình không thể có cách nào khác.”

	- Tôi không có quyền ngăn ngài, - viên chỉ huy nói. “Nhưng có lẽ bà Davenport có thể biết hậu quả sẽ thế nào.”

	- Em không muốn anh dính vào đây, - Annie nói. “Anh cứ tưởng mình giỏi hơn mọi người, nhưng súng đạn không biết phân biệt gì đâu.”

	- Giả thử Lucy cũng nằm trong số trẻ em bị kẹt ở đó, không hiểu em sẽ nghĩ thế nào.

	Annie định đáp trả nhưng chuông điện thoại lại reo. “Thượng nghị sĩ, ngài có sang không, hay ngài cần có một xác chết mới quyết định được?”

	- Không, không, - Fletcher nói. “Tôi sang ngay đây.” Điện thoại ngắt.

	- Ngài nghe kỹ đây nhé, - viên chỉ huy nói. “Trong khi ngài ra ngoài, tôi sẽ cho yểm trợ, nhưng khi đã vào trong lớp thì ngài phải tự lo.” Fletcher gật đầu rồi quay ra ôm Annie một lát.

	Viên chỉ huy theo anh đi dọc hành lang. “Cứ năm phút tôi lại gọi đến lớp một lần. Nếu ngài có thể nói chuyện, tôi sẽ mô tả mọi thứ diễn ra bên ngoài. Nếu tôi hỏi câu gì, ngài chỉ cần đáp có hay không thôi. Ngài đừng cho Bates biết tôi đang điều tra việc gì.” Fletcher gật. Ra đến ngoài cửa, viên chỉ huy bỏ điếu xì- gà. “Thượng nghị sĩ, ngài đưa áo ngoài cho tôi.” Fletcher ngạc nhiên không hiểu. “Nếu ngài không giấu súng trong người, tội gì để Bates nghi ngờ ngài có thể giấu súng.” Fletcher mỉm cười. Culver giữ cửa mở. “Thượng nghị sĩ, lần trước tôi không bỏ phiếu cho ngài. Nhưng nếu chốc nữa ngài còn sống mà ra đây, thi lần hầu sau tôi có thể xem xét.” Rồi viên chỉ huy nói thêm. “Xin lỗi ngài nhé, tôi chỉ nói đùa thế thôi. Chúc ngài may mắn.”

	Fletcher bước ra sân, từ từ đi xuống lối nhỏ dẫn đến lớp học ở ngôi nhà chính. Anh không nhìn thấy tay súng lào, nhưng đoán họ đang nấp ở một chỗ không xa lắm. Tuy chưa trông thấy phóng viên truyền hình nhưng đến gần đã nghe tiếng họ râm ran nói chuyện dưới ánh đèn sáng chói. Quãng đường từ đây đến lớp học cũng dài đến trăm thước chứ không ít. Fletcher cảm thấy như mình đang đi cả một dặm đường dưới ánh mặt trời gay gắt.

	Đến đầu sân, anh bước lên bốn bậc vào cửa chính. Rồi đến một hành lang tối om, anh phải dừng lại một lát cho quen mắt. Đến trước một khung cửa có tên CÔ HUDSON viết bằng nhiều chì màu, anh khẽ gõ. Cửa lập tức mở toang. Fletcher bước vào trong. Cánh cửa sập lại ngay. Nghe tiếng nức nở, Fletcher nhìn ra một đám trẻ ngồi túm tụm trong góc phòng.

	- Ngồi xuống đó, - Bates ra lệnh. Trông hắn có vẻ cũng căng thẳng như Fletcher. Anh ngồi vào chiếc bàn nhỏ dành cho trẻ chín tuổi ở cuối hàng ghế đầu. Anh ngẩng lên nhìn người đàn ông nhếch nhác trong chiếc quần bò chật vừa rách vừa bẩn. Bụng hắn lép kẹp, mặc dầu tuổi có thể chưa đến ngoài bốn mươi. Anh nhìn theo hắn bước đến sau lưng cô Hudson đang ngồi ở bàn. Tay phải Bates cầm khẩu súng, tay trái hắn đặt lên vai cô Hudson.

	- Ngoài kia thế nào? - hắn quát. “Viên chỉ huy định làm gì?”

	- Ông ta chờ tôi về nói lại. - Fletcher ôn tồn đáp. “Cứ mỗi năm phút ông ta sẽ gọi sang đây. Ông ta chỉ lo cho lũ trẻ. Mọi người ngoài đó đều tin rằng anh là kẻ giết người.”

	- Tôi không giết người, - Bates nói. “Ngài cũng biết thế chứ.”

	- Tôi có thể nghĩ thế, - Fletcher nói. “Nhưng họ vẫn cho anh là kẻ giết người nếu anh không chịu thả lũ trẻ.”

	- Nếu thả chúng thì tôi chẳng còn gì để mặc cả.”

	- Thì đã có tôi ở đây, - Fletcher nói. “Billy này, nếu anh giết một đứa trẻ thì thiên hạ sẽ nhớ đến anh cả đời. Nhưng nếu anh giết một Thượng nghị sĩ thì ngày mai là mọi người quên ngay.”

	- Dù sao tôi cũng là người đã chết rồi.

	- Không đâu, nếu cả anh và tôi đều ra trước máy ảnh.

	- Nhưng tôi biết nói gì với họ?

	- Anh bảo đã gặp tôi hai lần, và đã đề xuất nhiều ý kiến hay về vấn đề kiểm soát súng nhưng không ai để ý. Bây giờ họ đã sẵn sàng cho anh ngồi nói, vì anh được dịp nói với Sandra Mitchell trong bản tin đầu giờ tối.

	- Sandra Mitchell ư? Cô ta ở ngoài đó à?

	- Chứ sao? - Fletcher đáp. “Cô ta rất muốn phỏng vấn anh.”

	- Ngài Davenport, ngài nghĩ là cô ta quan tâm đến tôi ư?

	- Cô ta đến tận đây không phải để nói với ai khác đâu, Fletcher nói.

	- Ngài có ngồi với tôi không? - Bates hỏi.

	- Còn phải hỏi. Billy, anh biết rõ tôi cũng ủng hộ việc kiểm soát súng. Lần trước gặp tôi, anh chả nói đã đọc hết bài diễn văn của tôi về vấn đề này đó sao?

	- Vâng, đúng thế, nhưng có ích gì đâu? - Billy hỏi. Hắn rút tay ra khỏi vai cô Hudson rồi từ từ tiến đến chỗ Fletcher, súng chĩa thẳng vào anh. “Thật ra ngài chỉ hoàn toàn nhắc lại những gì viên chỉ huy bảo ngài nói.

	Fletcher nắm chặt tay vào thành bàn, mắt nhìn thẳng vào Billy. Nếu định liều tấn công, anh phải chờ hắn đứng gần hơn. Anh hơi nghiêng người ra phía trước, tay vẫn nằm cạnh bàn. Lúc này Billy chỉ còn cách một bước, bỗng tiếng chuông điện thoại làm hắn giật mình quay đầu lại.

	Trong khoảnh khắc ấy, Fletcher kịp vung nắp bàn đập vào tay phải Billy. Hắn mất đà, luống cuống để rơi khẩu súng.

	Cả hai nhìn khẩu súng văng đến gần chân cô Hudson. Bọn trẻ kêu hét, vừa lúc cô quỳ xuống vớ khẩu súng chĩa thẳng vào người Billy.

	Hắn từ từ đứng dậy tiến đến. Cô Hudson vẫn quỳ dưới đất, súng nhằm vào ngực hắn. “Cô Hudson, cô đừng bóp cò đấy nhé.”

	Mỗi bước hắn tiến đến, cô Hudson càng run bần bật. Chỉ còn cách nửa bước, cô nhắm mắt bóp cò súng. Nghe tách một tiếng. Billy ngẩng lên mỉm cười nói: “Súng không có đạn đâu, cô Hudson. Tôi chẳng bao giờ dám giết ai hết. Tôi chỉ muốn có người nghe để thay đổi chính sách thôi.”

	Fletcher chọt vùng dậy chạy ra mở toang cửa. “Ra đi, ra đi,” anh hét to và giơ tay vẫy gọi đám trẻ. Một em lớn có đuôi tóc dài đứng dậy chạy ra hành lang. Hai em khác chạy theo. Fletcher giữ cửa mở nghe bọn trẻ giục nhau “Đi, đi,” Một đứa chạy đến gần chỗ anh đứng rồi biến ngay. Fletcher nhìn vào góc phòng thấy còn lại một đứa. Nó cúi xuống cầm tay cô Hudson dẫn cô ra cửa, mắt không thèm nhìn Billy. Ra đến ngoài, nó quay lại nói “Cảm ơn ngài Thượng nghị sĩ”, rồi cùng cô giáo bước vào hành lang.

	Cô bé có đuôi tóc dài vừa ra đến cửa ngoài đã nghe tiếng reo hò ầm ĩ. Đèn pha chiếu vào mặt khiến em phải đưa bàn tay che mắt, không nhìn được đám đông quần chúng. Một bà mẹ vượt qua dây chắn chạy đến ôm lấy cô bé. Hai em khác đến ngay sau lưng. Nat quàng tay lên vai Su Ling, cố nhìn xem Luke đâu. Lát sau một đám đông chạy ra cửa. Su Ling không cầm được nước mắt vì không thấy Luke trong số đó.

	- Còn một em nữa kìa, - Su Ling nghe tiếng một nhà báo nói, “Em đó cùng ra với cô giáo.”

	Mắt Su Ling chăm chăm nhìn về phía cửa mở. Sau này cô mô tả cái nhìn đó là hai phút dài nhất trong đời.

	Tiếng reo hò càng mạnh hơn khi họ thấy cô Hudson xuất hiện ở cửa, tay nắm tay Luke. Su Ling nhìn chồng, thấy anh cũng không cầm được nước mắt.

	- Bố con Cartwright nhà anh sao thế? - cô nói. “Bao giờ cũng là những người ra cuối cùng.”

	 

	*

	 

	Fletcher còn đứng cửa nhìn theo đến khi cô Hudson đã đi thật xa. Anh khép cửa lại rồi quay vào nhấc điện thoại.

	- Có phải Ngài đấy không, Thượng nghị sĩ? - viên chỉ huy hỏi.

	- Phải.

	- Ngài có sao không? Hình như chúng tôi nghe có tiếng đập, có thể là tiếng súng.

	- Không, tôi không sao. Bọn trẻ an toàn cả chứ?

	- Vâng, tất cả ba mươi mốt cháu, - viên chỉ huy đáp.

	- Kể cả cháu cuối cùng?

	- Vâng, nó đã về với cha mẹ.

	- Còn cô Hudson?

	- Cô ấy đang nói chuyện với Sandra Mitchell ở Bản tin nhân chứng. Cô ấy nói với mọi người rằng ngài là một anh hùng.

	- Có lẽ cô ấy nói về một người nào khác đấy, - Fletcher đáp.

	- Ngài và Bates có định lúc nào ra chỗ chúng tôi không? - giọng ông ta có vẻ khiêm tốn.

	- Xin chờ cho ít phút. Tôi cũng đã đồng ý để Billy nói chuyện với Sandra Mitchell.

	- Ai cầm khẩu súng?

	- Tôi cầm, - Fletcher nói. “Billy không gây rắc rối gì đâu, vì súng không có đạn,” anh nói rồi bỏ máy.

	- Ngài biết là họ sắp giết tôi chứ, ngài Thượng nghị sĩ?

	- Chừng nào còn tôi đây thì chẳng ai giết anh đâu, Billy.

	- Tôi có tin được ông không, ông Davenport?

	- Billy, tôi hứa với anh thế. Nào, chúng ta cùng ra gặp họ đi.

	Fletcher mở toang cánh cửa lớp học. Anh không cần tìm chỗ bật đèn, vì ánh sáng đèn pha bên ngoài chiếu đầy sân. Fletcher bước vào chỗ sáng nhất. Quần chúng hoan hô rầm rầm nhưng anh không nhìn rõ mặt ai.

	- Billy, không sao đâu, - Fletcher quay lại nói. Billy ngập ngừng một lát, cuối cùng mạnh dạn bước ra đứng bên cạnh Fletcher. Họ cùng đi chầm chậm xuống con đường nhỏ. Anh quay lại thấy Billy mỉm cười. “Không sao đâu” Fletcher nhắc lại câu đó vừa lúc một viên đạn bắn vào giữa ngực Billy, và Fletcher cũng bị choáng ngã sang một bên.

	Fletcher nhổm dậy nắm lấy người Billy, nhưng muộn rồi. Hắn đã chết.

	- Không! không! không! - Fletcher hét rất to. “Sao các người không biết rằng tôi đã hứa với hắn rồi?”
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	- Có người muốn mua các cổ phần của ta, - Nat nói.

	- Tôi mong thế lắm, - Tom nói. “Dù sao chúng ta cũng là một công ty đại chúng.”

	- Không ạ, thưa ông Chủ tịch, ý tôi muốn nói là có người nhất định đòi mua các cổ phần.

	- Để làm gì? - Julia hỏi.

	Nat bỏ bút xuống. “Tôi đoán họ định mua luôn cả chúng ta.” Nhiều người trong ban quản trị ào ào lên tiếng. Tom phải gõ xuống bàn: “Hãy để Nat nói hết đã nào.”

	- Từ nhiều năm nay, chính sách của ta là mua lại các ngân hàng yếu kém để bổ sung vào quỹ của ta, và để chứng tỏ ta là một công ty có tầm cỡ. Các bạn đều biết chiến lược lâu dài của tôi là làm cho ngân hàng Russell lớn mạnh nhất trong bang. Nếu kế hoạch của tôi thành công, ngân hàng ta sẽ trở thành một thể chế quan trọng.

	- Vậy anh tin rằng có người định mua ngân hàng ta?

	- Phải, Julia, tôi chắc như vậy, - Nat nói. “Và cô cũng có phần lỗi trong đó. Giai đoạn gần đây nhất của dự án Cedar Wood thành công đến mức toàn bộ lợi nhuận năm ngoái của ta đã tăng gần gấp đôi.”

	- Nếu Nat nói đúng, - Tom phát biểu, “và tôi chắc anh ấy nói đúng, chỉ có một câu hỏi cần giải đáp. Liệu chúng ta đồng ý cho họ tiếp quản, hay ta phải đấu tranh?”

	- Chủ tịch, tôi chỉ nói về phần tôi thôi, - Nat nói. “Nhưng tôi chưa đến bốn mươi, cho nên tôi không định về hưu sớm. Vì vậy tôi đề nghị chúng ta không có sự chọn lựa nào khác ngoài việc phải đấu tranh.”

	- Tôi đồng ý, - Julia nói. “Tôi đã bị tiếp quản một lần rồi, không để xây ra lần thứ hai nữa. Dù sao thì các cổ dông cũng không muốn chúng ta tái đầu tư.”

	- Đó là chưa kể một vài Chủ tịch cũ, - Tom nói. Anh ngước nhìn những bức tranh chân dung của cha, ông và cụ nội treo chung quanh tường như cũng đang nhìn xuống. “Chúng ta không cần biểu quyết về vấn đề này nữa,” Tom nói tiếp, “Nat, sao anh không đưa ra những phương án khác đi?”

	- Giám đốc điều hành mở một trong ba hồ sơ để trước mặt.

	- Luật pháp đã quy định rõ về trường hợp này. Khi một công ty hoặc một cá nhân chiếm sáu phần trăm cổ phần của công ty đối tác, thì phải trình bày tình hình tài chính của mình cho Ủy ban Chứng khoán và Hối đoái ở Washington D.C và bang trong vòng hai mươi tám ngày, nếu như có ý định thầu tiếp số cổ phần còn lại, và phải tuyên bố rõ cái giá là bao nhiêu.

	- Nếu ai đó định tiếp quản ta, - Tom nói, “họ sẽ không cần chờ thời gian ấy. Một khi đã đạt sáu phần trăm thì họ đấu thầu ngay trong ngày.”

	- Tôi đồng ý, thưa Chủ tịch, - Nat nói. “Nhưng đến khi đó không có gì ngăn trở ta mua lại cô phân mặc dù giá có thể cao hơn một chút.”

	- Nhưng như thế chẳng phải là báo động phe bên kia rằng ta biết là họ đang tính chuyện gì sao? - Julia hỏi.

	- Có thể, vì thế phải dặn những người môi giới nên mua đồng tiền yếu, như vậy ta sẽ biết ngay trên thị trường có người mua nhiều hay không.

	- Chúng ta nắm bao nhiêu cổ phần? - Julia hỏi.

	- Tom và tôi mỗi người có mười phần trăm, - Nat nói. Anh xem số liệu ở hồ sơ thứ hai. “Còn cô hiện nay cũng nắm khoảng trên ba phần trăm.”

	- Tôi còn bao nhiêu tiền mặt gửi ngân hàng?

	- Nat lật một trang khác. “Khoảng trên tám triệu đô-la, không kể các cổ phần ở ngân hàng Trump mà cô đã thanh lý khi có nhiều yêu cầu.”

	- Vậy tội gì tôi không rút ra những cổ phần có đồng tiền yếu, như vậy những tay muốn lợi dụng cũng không moi ra được.

	- Nhất là cô chỉ giao dịch với Joe Stein ở New York thôi, - Tom nói. “Cô nên hỏi anh ta cho biết những tay môi giới có thể xác định được cụ thể cá nhân hay công ty nào muốn mua hết cổ phần của ta.” Julia ghi lại.

	- Một việc nữa phải làm là tìm một luật sư thật giỏi về môn tiếp quản doanh nghiệp, - Nat nói. “Tôi đã bàn với Jimmy Gates là người từng đại diện cho ta ở những cuộc đầu thầu tiếp quản trước đây. Nhưng anh ta bào vụ này ngoài phạm vi của liên đoàn, và giới thiệu một người ở New York tên là...” Anh giở hồ sơ thứ ba, ... “tên là Logan Fitzgerald, một chuyên gia về những vụ thôn tính tập đoàn. Trước cuối tuần tôi sẽ lên New York gặp anh ta hỏi xem có đại diện cho ta được không.”

	- Tốt, - Tom nói. “Trong khi chờ đợi chúng ta cần làm gì khác nữa?”

	- Có đấy, Chủ tịch nên thường xuyên để ý. Tôi cần tìm hiểu thật nhanh xem chúng ta phải đối phó với người nào.

	 

	*

	 

	- Tôi rất tiếc về chuyện đó, - Fletcher nói.

	- Chẳng ai có lỗi hết, - Jimmy nói. “nhưng cũng không thể cho là ít lâu nay mọi thứ đều yên ổn, vì khi trường đại học Los Angeles mời Joanna về phụ trách khoa Sử thì tình hình mới đâm ra khó khăn.”

	- Bọn trẻ thế nào rồi?

	- Elizabeth cũng khá. Harry con đã vào trường Hotchkiss. Cả hai đứa coi như đã đủ lớn để đối phó với tình hình. Còn Harry thì muốn đi nghỉ hè ở California.

	- Tiếc nhỉ, - Fletcher nhắc lại.

	- Anh nên nghĩ rằng hiện nay những chuyện như thế là bình thường, - Jimmy nói. “Chẳng bao lâu nữa anh và Annie sẽ là thiểu số. Ông hiệu trưởng nói trường Hotchkiss có khoảng ba chục phần trăm học sinh thuộc những gia đình tan vỡ. Anh nhớ không, hồi bọn mình học ở đó đã có đến hơn một hoặc hai phần trăm bạn cùng lớp có cha mẹ ly hôn.” Anh ngừng lại rồi nói tiếp: “Nhưng có cái tốt là trong khi bọn trẻ đi nghỉ hè ở California, tôi có nhiều thời gian lo vào việc anh ra tái cử.”

	- Tôi chỉ muốn anh và Joanna vẫn luôn ở bên nhau, - Fletcher nói.

	- Anh có nghĩ lần này sẽ ra tranh cử với ai không? - Jimmy muốn lảng sang chuyện khác.

	- Không, - Fletcher đáp. “Tôi nghe nói Barbara Hunter đã chán không muốn ra ứng cử nữa, nhưng hình như phe Cộng hòa cũng không muốn bà ta ứng cử nếu họ kiếm được một nhân vật nào tương đối tốt hơn.”

	- Nghe đồn, - Jimmy nói, “Ralph Elliot đang tính chuyện ra ứng cử, nhưng thật tình mà nói, sau thắng lợi của anh trong vụ Billy Bates, tôi nghĩ có lẽ Tổng lãnh thiên thần Gabriel chẳng thể nào dứt anh ra khỏi cái ghế hiện nay được.”

	- Vụ Billy Bates không phải là thắng lợi đâu, Jimmy. Cái chết của anh ta vẫn còn ám ảnh tôi. Nếu như tôi cứng rắn hơn với viên chỉ huy Culver thì hôm nay anh ta vẫn còn sống.

	- Tôi hiểu anh nghĩ về chuyện đó thế nào, Fletcher, nhưng công chúng lại nghĩ khác. Việc anh được tái cử vừa rồi chứng tỏ điều đó. Họ chỉ cần nhớ rằng anh đã liều mạng để cứu ba mươi mốt trẻ em và cô giáo yêu quý của chúng. Cha tôi nói giá như trong tuần đó anh ra ứng cử Tổng thống thì bây giờ anh đã ngồi ở Nhà Trắng rồi.

	- Hiện giờ ông cụ thế nào? - Fletcher hỏi. “Tôi cảm thấy rất có lỗi vì gần đây không có dịp nào về thăm ông cụ.”

	- Ông cụ khỏe, lúc nào cũng nghĩ mình vẫn điều khiển mọi việc và mọi người, dù chỉ lo đến sự nghiệp của anh.

	- Vậy đến năm nào ông cụ sẽ cho mình ra ứng cử Tổng thống? - Fletcher cười hỏi.

	- Còn tùy ở chỗ anh có định ra ứng cử Thống đốc không đã. Khi nào anh hết bốn khoá Thượng nghị sĩ, lúc đó Jim Lewsan mới học xong khóa hai.

	- Có lẽ mình không ra làm Thống đốc đâu.

	- Có lẽ Giáo hoàng cũng không phải Thiên chúa giáo.

	 

	*

	 

	- Xin chào, - Logan Fitzgerald nhìn quanh bàn trong phòng lãnh đạo. “Trước khi anh hỏi, tôi xin trả lời ngay, đó là Fairchild.”

	- Tất nhiên rồi, - Nat nói. “Chết thật, đáng lý tôi phải hiểu ra từ trước. Đã nghĩ đến thì biết kẻ gây rối là ai. Fairchild là ngân hàng lớn nhất trong bang, có bảy mươi mốt chi nhánh, hầu như không có đối thủ đáng kể.”

	- Nhưng có người trong ban quản trị của ngân hàng ấy cho chúng ta là đối thủ đáng gờm đấy.

	- Vậy là họ quyết định diệt anh trước khi anh tính làm một việc tương tự, phải thế không? - Logan nói.

	- Không thể trách họ được, - Nat nói. “Nếu ở vào địa vị của họ, tôi cũng làm đúng như thế.”

	- Và anh cũng có thể nói đó không phải là ý kiến của một thành viên ban quản trị, - Logan nói tiếp. “Thông báo chính thức gửi Ủy ban Chứng khoán và Hối đoái là do công ty Belman Wayland và Elliot ký, và cũng không đoán được ai trong số ba người này là chính.”

	- Có nghĩa là chúng ta phải chuẩn bị cho một cuộc đấu tranh ác liệt, - Tom nói.

	- Đúng thế, - Logan nói. “Vì vậy việc đầu tiên của ta là phải chơi trò đếm đã.” Anh ta quay sang Julia hỏi. “Mấy ngày vừa qua cô kiếm được bao nhiêu cổ phần?”

	- Dưới một phần trăm, - cô đáp. “Vì có người đang đẩy giá lên. Tối qua khi tôi hỏi người môi giới, hắn nói giá cổ phiếu đã lên đến 5.20$ lúc đóng cửa phiên giao dịch.”

	- Vậy là hơn giá trị thực tế một chút, - Nat nói. “Nhưng chúng ta không còn đường lùi nữa. Tôi mời Logan đến sáng nay để đánh giá tình hình tồn tại của ta, cũng như giúp ta qua được những gì sẽ xảy ra trong mấy tuần tới.”

	- Ông Chủ tịch, để tôi cập nhật tình hình đến chín giờ sáng nay đã, - Logan nói. “Để tránh chuyện tiếp quản, Russell phải nắm chắc, hoặc có văn bản đảm bảo với họ, rằng ta có năm mươi mốt phần trăm cổ phần trong ngân hàng. Hiện nay ban quản trị nắm trên hai mươi tư phần trăm, và chúng ta cũng biết Fairchild đã có ít nhất sáu phần trăm. Trước mắt như thế là thích đáng. Tuy nhiên hiện nay Fairchild rao bán 5.10$ một cổ phần trong thời gian hai mươi mốt ngày, tôi thấy có bổn phận phải nói nếu các anh quyết định bán các cổ phần, thì riêng giá trị ròng tiền mặt cũng đã vào khoảng hai mươi triệu đô-la.”

	- Chúng tôi đã quyết định về chuyện đó, - Tom nói.

	- Tốt, như vậy các anh chỉ còn hai cách lựa chọn. Hoặc là, các anh rao bán cổ phần với giá cao hơn 5.10$ của Fairchild, và xin nhớ ông Giám đốc điều hành vừa nói là đã cao hơn giá trị thực tế; hoặc có thể tiếp xúc với tất cả các cổ đông, đề nghị họ cam kết giữ nguyên cổ phần cho các anh.”

	- Cách thứ hai, - Nat không chần chừ nói ngay.

	- Tôi cũng đoán ông sẽ nói thế, ông Cartwright. Sáng nay tôi đã nghiên cứu kỹ danh sách cổ đông. Tất cả có 27.412, phần lớn chỉ là cổ đông nhỏ, một ngàn hoặc ít hơn. Nhưng có năm phần trăm là tiền đầu tư của ba cá nhân, hai bà góa ở Florida mỗi người nắm hai phần trăm, còn Thượng nghị sĩ Gates nắm một phần trăm.”

	- Sao lại thế được? - Tom hỏi. “Ai cũng biết cả đời Harry Gates chỉ sống bằng lương Thượng nghị sĩ.”

	- Đó là nhờ ông cụ thân sinh, - Logan nói. “Hình như ông ấy có bạn là sáng lập viên ngân hàng, năm 1892 đã tặng một phần trăm vốn của công ty. Ông ấy mua một trăm cổ phần với giá một trăm đô-la, từ bấy đến nay gia đình Gates vẫn để nguyên đó.”

	- Bây giờ đáng giá bao nhiêu? - Tom hỏi.

	Nat bấm máy tính. “Gần nửa triệu, có lẽ ông ấy cũng không biết.”

	- Jimmy Gates, con trai ông ta, là bạn cũ của tôi, - Logan nói. “Thực ra, nhờ anh ta mà tôi có việc làm hiện nay. Có thể nói một khi Jimmy hiểu ra rằng Ralph Elliot có dính đến chuyện này, anh ta sẽ lập tức chuyển số cổ phần ấy sang đây. Nếu nắm được số này, cộng với hai bà góa ở Florida, các anh sẽ kiểm soát được ba mươi phần trăm, nghĩa là cần thêm hai mươi phần trăm nữa thì các anh có thể yên tâm.”

	- Nhưng kinh nghiệm những lần tiếp quản trước, ít nhất sẽ có năm phần trăm không quay về ta, - Nat nói. “Nếu thay đổi địa chỉ, quỹ ủy thác, thì ngay cả những người như Harry Gates cũng không nghĩ đến kiểm tra quỹ từng năm của mình.”

	- Vậy ta làm thế nào sờ đến hai mươi phần trăm kia được? - Tom hỏi.

	- Rất khó đấy, và mất nhiều thời gian nữa, - Logan nói. “Bây giờ phải gửi thư riêng đến từng cổ đông, tất cả hơn hai mươi bảy nghìn người. Tôi nghĩ có thể làm thế này.”

	Logan đưa cho từng người trong ban quản trị bản sao bức thư. “Các anh thấy đó, tôi đã tập trung vào những chỗ mạnh và lịch sử lâu năm của ngân hàng cùng mức tăng trưởng cao nhất của một định chế tài chính trong bang. Trong thư tôi cũng nêu câu hỏi xem họ có muốn một ngân hàng bị biến thành độc quyền hay không.”

	- Có chứ, - Nat nói. “Ngân hàng của ta.”

	- Chưa đâu, - Logan nói. “Trước khi ta nhất trí về nội dung bức thư này, tôi muốn các bức thư có chữ ký tươi của Chủ tịch hoặc Giám đốc điều hành.”

	- Nhưng phải có cả hai ngàn bảy trăm chữ ký chứ?

	- Phải, nhưng hai người có thể chia đôi mà làm, Logan cười. “Tôi không đề nghị một việc lớn như thế nếu không biết chắc đối thủ của ta sẽ gửi thư thông báo với tiêu đề “Thân mến gửi Cổ đông” với chữ ký ước lệ ở trên tên Chủ tịch. Việc xúc tiếp cá nhân có thể mang tính quyết định giữa tồn tại và diệt vong.”

	- Tôi có thể giúp gì vào đó không? - Julia hỏi.

	- Có chứ, thưa bà Russell, - Logan đáp. “Tôi đã thảo một thư hoàn toàn khác để bà ký và gửi cho các cổ đông nữ. Phần lớn những người này hoặc đã ly hôn hoặc ở góa, và có lẽ họ không kiểm tra tiền đầu tư năm này sang năm khác. Họ có gần bốn ngàn người, bà làm việc này cũng mất cả ngày nghỉ cuối tuần đấy.” Anh ta chuyên bức thư sang qua bàn. “Bà sẽ thấy trong đó tôi nói đến tài chuyên môn của bà trong việc điều khiển công ty cũng như đã là thành viên ban quản trị Russell từ bảy năm nay.”

	- Còn gì khác nữa không? - Julia hỏi.

	- Còn, - Logan nói và đưa qua hai tờ giấy nữa. “Tôi đề nghị bà đi thăm hai bà góa ở Florida.”

	- Tôi có thể đi vào đầu tuần tới, - Julia xem lịch nói.

	- Không, - Logan nói ngay. “Bà nên điện thoại ngay sáng nay và ngày mai bay xuống gặp họ. Bà sẽ thấy Ralph Elliot đã đi gặp họ rồi.”

	Julia gật đầu, xem lại hồ sơ để biết thêm về bà Bloom và bà Hargaten.

	- Cuối cùng, - Logan nói tiếp, “là Nat phải làm ngay chiến dịch tiến công trên báo chí, nói cách khác là phải tung ra hết.”

	- Anh tính tôi nên làm thế nào? - Nat hỏi.

	- Phải giới thiệu anh là người địa phương có thành tích, đã là anh hùng ở Việt Nam, là học giả trường Harvard nay trở về Hartford xây dựng ngân hàng cùng với bạn gần gũi nhất. Nêu cả kinh nghiệm chạy việt dã nữa - hiện nay cả nước đang có phong trào chạy bộ như điên - và một vài người trong số họ có thể là cổ đông của ngân hàng nữa. Nếu có ai ở những tờ báo như Tin tức Xe đạp hay Tuần báo Đan lát xin phỏng vấn, anh cứ đồng ý luôn.”

	- Rồi ra tranh cử với ai nữa? - Nat hỏi. “Với Chủ tịch Fairchild ư?”

	- Không, chả đến nỗi thế - Logan nói. “Murray Goldblatz là một chủ ngân hàng rất sắc sảo, họ không dại gì đưa ông ta lên ti-vi đâu.”

	- Tại sao? - Tom hỏi. “Ông ta là Chủ tịch Fairchild da hơn hai chục năm, và là một trong những nhà kinh doanh tài chính đáng kính nhất.”

	- Đồng ý với Chủ tịch. - Logan nói. “Nhưng anh đừng quên vài năm trước đây ông ta bị một cơn đau tim, và bây giờ ông ta nói lắp. Tôi không lo chuyện này vì nhiều bây qua anh đã quen rồi, nhưng nếu ông ta xuất hiện trên tầm dòng chúng sẽ chỉ được thấy một lần. Ông ta có thể là nhà ngân hàng đáng kính nhất trong bang, nhưng nói lắp trên li- vi thì rất tai hại. Và lại, chắc chắn họ đã tính đến chuyện này rồi.”

	- Tôi đoán Wesley Jackson có thể là đối thủ, - Nat ngẫm nghĩ. “Anh ta là nhà ngân hàng ăn nói rành mạch nhất. Tôi cũng đã đề nghị anh ta tham gia ban quản trị ở đây.”

	- Có thể lắm chứ, - Logan nói. “Nhưng anh ta là da đen.”

	- Đây là năm 1988 rồi, - Nat gắt.

	- Tôi biết chứ, - Logan nói. “Nhưng trên chín mươi phần trăm cổ đông của anh là da trắng, và người ta cũng nghĩ ngợi về điều đó.”

	- Vậy anh bảo họ sẽ tung ra người nào? - Nat hỏi.

	- Tôi chắc chắn đối thủ của anh sẽ là Ralph Elliot.

	 

	*

	 

	- Thế là cuối cùng phe Cộng hòa đã ủng hộ cho Barbara Hunter, - Fletcher nói.

	- Chẳng qua vì không có ai muốn ra tranh cử với anh, Jimmy đáp. “Một khi họ đã biết anh dẫn đầu với chín điểm.”

	- Tôi nghe họ yêu cầu Ralph Elliot đứng ra thách thức, nhưng hắn bảo sẽ xét trong khi đang đấu thầu để tiếp quản ngân hàng Russell.

	- Viện cớ thế thôi, - Jimmy nói. “Nhưng người như hắn không bao giờ để nêu tên trước, trừ phi hắn biết chắc có cơ hội đánh bại anh. Anh xem hắn trên ti-vi tối qua chưa?”

	- Có xem, - Fletcher thở dài đáp. “Giá như chưa hiểu hết về hắn, có lẽ mình đã huênh hoang “xin các bạn tin ở tương lai bằng cách tham gia vào ngân hàng lớn nhất, an toàn nhất và đáng kính nhất trong bang”. Hắn vẫn có sức hút như xưa. Cũng may mà ông cụ không bị hắn thuyết phục.”

	- Không, Harry đã cam kết một phần trăm vào Tom Russell rồi, và ông cụ khuyên mọi người nên làm như vậy. Chỉ có điều khi mình cho biết giá trị cổ phần thì ông cụ hơi xúc động.

	Fletcher cười. “Tôi đã thấy các nhà báo tài chính tung tin rằng cả hai bên hiện có khoảng bốn chục phần trăm, và chỉ còn một tuần nữa là không ai rao bán nữa.”

	- Đúng đấy. Sắp kết thúc. Tôi chỉ mong Tom Russell hiểu ra rằng bây giờ đã có Ralph Elliot dính vào đây thì mọi việc sẽ trở nên nhơ bẩn như thế nào, - Fletcher nói.

	- Tôi hiểu rất rõ, - Jimmy khẽ đáp.

	- Cái này đến từ bao giờ? - Nat hỏi ban quản trị đang xem một công văn mới nhất do ngân hàng Fairchild gửi đến các cổ đông.

	- Công văn đề hôm qua, - Logan nói. “Nghĩa là chúng ta có ba ngày để trả lời, nhưng đến lúc đó e rằng đã hỏng việc rồi.”

	- Tôi không thể ngờ Elliot lại có thể hèn mạt đến mức này, - Tom nói. Anh đang xem bức thư do Murray Goldblatz ký:

	Những điều các bạn chưa biết về Nathaniel Cartwright, Giám đốc điều hành của ngân hàng Russell:

	- Ông Cartwright không sinh, cũng không lớn lên ở Hartford,

	- Ông ta bị trường Yale đuổi vì gian lận trong cuộc thi tuyển sinh,

	- Ông ta rời trường đại học Connecticut nhưng không tốt nghiệp, sau khi thất bại trong việc bầu Chủ tịch Hội Sinh viên,

	- Ông ta bị J.P. Morgan đuổi vì đã làm ngân hàng mất 500.000$,

	- Ông ta lấy một cô gái Triều Tiên mà gia đình này đã chống lại người Mỹ trong chiến tranh;

	- Công việc duy nhất của ông ta sau khi bị Morgan đuổi là làm cho một bạn học cũ nay trở thành Chủ tịch ngân hàng Russell.

	Các bạn hãy gửi tiền vào ngân hàng Fairchild: tương lai của các bạn sẽ được đảm bảo.

	- Đây là thư trả lời tôi đề nghị phải gửi hỏa tốc ngay trong ngày hôm nay, - Logan nói. “để Fairchild không trì lời kịp.” Anh đưa cho mỗi thành viên ban quản trị một bản.

	Những điều các bạn cần biết về Nat Cartwright, Giám đốc điều hành của ngân hàng Russell:

	- Nat sinh ra và lớn lên ở Connecticut,

	- Ông đã được Huân chương Danh dự ở Việt Nam,

	- Ông đã qua bậc sinh viên chưa tốt nghiệp ở Harvard, (ưu đẳng) trước khi vào trường doanh nghiệp Harvard,

	- Ông từ chức ở Morgan, sau khi đã thu về hơn một triệu đô-la lợi nhuận cho ngân hàng này,

	- Trong chín năm làm giám đốc điều hành ở Russell, ông đã giúp ngân hàng thu được lợi nhuận gấp bốn lần,

	- Vợ ông là Giáo sư Thống kê ở trường đại học Connecticut, cha ông là sĩ quan chỉ huy trong Hải quân lục chiến Mỹ,

	Xin bạn hãy ở lại với Russell, một ngân hàng biết lo cho bạn và tiền nong của bạn.

	- Tôi cho phát đi ngay chứ? - Logan hỏi.

	- Không, - Nat đáp và xé bức thư. Anh lặng im một lúc. “Tôi vô cùng căm giận, nhưng tôi sẽ tiêu diệt Ralph Elliot một lần cho chót, vậy các bạn hãy nghe kỹ.”

	Hai mươi phút sau, Tom mạnh dạn lên tiếng. “Như thế thì nguy hiểm lắm.”

	- Tại sao? - Nat hỏi. “Nếu chiến lược thất bại, chúng ta đều trở thành tỷ phú, còn nếu thành công, chúng ta kiểm soát được một ngân hàng lớn nhất trong bang.”

	 

	*

	 

	- Ông cụ giận anh lắm đấy, - Jimmy nói.

	- Sao lại giận? - Fletcher hỏi. “Tôi thắng cử kia mà?”

	- Thế mới thành vấn đề, anh thắng với cách biệt trên mười hai ngàn phiếu, và như thế là bất tiện, - Jimmy nói, mắt nhìn Harry con đang lấy chân rê quả bóng. “Anh đừng quên rằng hai mươi tám năm qua ông cụ chỉ có một lần kiếm được cách biệt mười một nghìn phiếu, cùng lúc với Barry Goldwater ra ứng cử Tổng thống.”

	- Cậu cảnh báo thế cũng tốt. - Fletcher nói. “Có lẽ mình nên tránh mấy bữa ăn trưa vào những ngày Chủ nhật tới.”

	- Ấy, không nên, vì đến lượt anh phải nghe ông cụ nói làm thế nào mà chỉ qua một đêm đã có được bạc triệu.

	- Ừ, Annie cũng cho biết ông cụ bán cổ phần ở ngân hàng Russell. Tưởng ông đã cam kết không thả cho Fairchild bằng bất cứ giá nào chứ?

	- Ông có cam kết, bảo sẽ giữ lời hứa, nhưng trước hôm kết thúc rao bán cổ phần đã lên đến 7.10$, ông nghe Tom Russell gọi đến bảo bán đi, còn dặn thêm nên liên lạc trực tiếp với Ralph Elliot thì việc giải quyết mới nhanh chóng được.

	- Vậy là họ đang tính làm gì đấy, - Fletcher nói. “Không có lý nào Tom Russell bảo ông cụ giao dịch với Ralph Elliot trừ phi còn có gì khác nằm trong chuyện này.” Jimmy không nói gì. “Như vậy có thể cho rằng Fairchild đã nắm được trên năm mươi phần trăm?”

	- Tôi cũng hỏi Logan thế, nhưng anh ta giải thích đó là chuyện bí mật của khách hàng, không thể nói được. Chờ đến thứ Hai xem Ủy ban Chứng khoán Hối đoái công bố chính thức mới biết được.

	- Úi chà! - Jimmy bỗng thốt lên. “Xem thằng nhóc Taft làm gì với Harry Con kìa! May mà Joanna không có đây, không thì cô ấy đã chạy xuống sân cho thằng bé một cái phát rồi.”

	 

	*

	 

	- Những ai đồng ý? - Chủ tịch hỏi.

	Mọi người ngồi quanh bàn giơ tay, riêng Julia còn hơi ngần ngại. “Như vậy là chúng ta nhất trí,” Tom nói, rồi quay sang Nat: “Có lẽ anh nên cho biết sắp tới sẽ làm gì nữa?”

	- Vâng, thưa Chủ tịch, - Nat nói. “Mười giờ sáng nay Ủy ban Chứng khoán Hối đoái sẽ công bố việc Fairchild không nắm quyền kiểm soát Ngân hàng Russell.”

	- Dự kiến họ có được bao nhiêu? - Julia hỏi.

	- Vào nửa đêm thứ Bảy, họ có 47,89 %. Họ có thể kiếm thêm được một số cổ phần vào ngày Chủ nhật, nhưng tôi không chắc lắm.

	- Giá cổ phần bao nhiêu?

	- Giá 7,32$ vào lúc kết thúc giao dịch hôm thứ Sáu, Logan nói. “Nhưng theo thông báo sáng nay, mọi cam kết do Fairchild tự động thông báo sẽ không được đưa ra đấu thầu trong vòng hai mươi tám ngày.”

	- Chính đó là lúc tôi định đưa ra thị trường một triệu USD của các cổ phần Russell, - Nat nói.

	- Tại sao anh làm như thế trong khi các cổ phần của ta có thể giảm mạnh? - Julia hỏi

	- Fairchild cũng sẽ làm thế nếu họ nắm gần năm chục phần trăm cổ phần của ta, - Nat nói. “Nhưng trong vòng hai mươi tám ngày tới, họ sẽ chẳng làm được gì được hết.”

	- Không làm gì được? - Julia hỏi lại.

	- Phải, không làm gì được, - Logan đáp.

	- Nếu chúng ta dùng số dư tiền mặt để mua lại các cổ phần của Fairchild trong khi nó đang giảm giá thì...

	- Đến lúc đạt sáu phần trăm, chúng ta sẽ thông báo cho Ủy ban Chứng khoán biết, - Logan nói. “Đồng thời cũng báo rằng ta có ý định đấu thầu để tiếp quản toàn bộ ngân hàng Fairchild.”

	- Tốt, - Nat nói. Anh kéo điện thoại trên bàn đến chỗ mình, quay mười số, chờ trả lời. “A, chào Joe. Nat đây nhé. Chúng ta cứ làm tới theo đúng kế hoạch. Đúng mười giờ một phút, đề nghị cậu tung ra thị trường một triệu USD của các cổ phân ngân hàng nhé.”

	- Anh biết là nó sẽ rơi tụt xuống rất nhanh như ném hòn đá chứ? - Joe nói. “Như thế mọi người sẽ bán ra hết.”

	- Cậu nói đúng đấy, Joe, đến lúc đó cậu phải bắt đầu càn quét các cổ phần Fairchild cho đến khi nào thấy họ đã cạn sạch, và phải nắm được 5,9% mới thôi, rõ chưa?

	- Rõ, - Joe đáp.

	- Joe này, cậu phải đảm bảo theo dõi cả ngày lẫn đêm, trong bốn tuần tới cậu sẽ không được ngủ nhiều lắm đâu, - Nat nói thêm trước khi bỏ máy.

	- Anh có chắc làm thế là không phạm luật chứ? - Julia hỏi.

	- Chắc chứ, - Logan nói. “Nếu chúng ta thắng được vụ này, tương lai Quốc hội sẽ phải soạn lại đạo luật về tiếp quản ngân hàng.”

	- Anh cho rằng việc ta làm cũng hợp với đạo lý chứ? - Julia hỏi.

	- Không đâu, - Nat nói. “Vả lại, nếu không phải là đấu với Ralph Elliot thì tôi cũng chẳng nghĩ ra chuyện này làm gì.” Anh ngừng lại, rồi nói tiếp: “Tôi đã báo trước với các bạn là tôi sẽ tiêu diệt hắn, phải thế không? Chỉ có điều tôi không nói tiêu diệt hắn bằng cách nào thôi.”
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	- Ông có điện thoại của Chủ tịch ngân hàng Fairchild ở đường dây một, Joe Stein ở đường dây hai, và vợ ông ở đ rờng dây ba.

	- Để tôi nghe ông Chủ tịch Fairchild đã. Cô bảo Joe Stein chờ đấy, và bảo Su Ling tôi sẽ gọi lại.

	- Vợ ông bảo có chuyện gấp.

	- Vài phút nữa tôi gọi lại.

	- Vậy tôi cắm đường dây để nói chuyện với ông Goldblatz.

	Nat muốn chờ vài lát cho tỉnh táo rồi hãy nói chuyện với Chủ tịch ngân hàng Fairchild. Anh đã định bảo cô thư ký sẽ gọi lại sau. Không biết nên xưng hô với ông ta thế nào đây? Gọi là ông Golblatz? hay gọi là ông Chủ tịch? hay thưa ngài? Dù sao ông ta cũng đã là Chủ tịch Fairchild từ khi Nat còn đang học ở trường doanh nghiệp Harvard về ngành ngân hàng.

	- Chào ông Cartwright.

	- Chào ông Goldblatz, tôi giúp ông được gì đây?

	- Tôi nghĩ có lẽ chúng ta có thể gặp nhau. - Nat ngập ngừng, chưa biết nói thế nào. “Tôi nghĩ có lẽ chỉ hai người chúng ta gặp nhau thôi.” Ông ta nói tiếp. “Chỉ...chỉ...chỉ hai người chúng ta thôi.”

	- Vâng, thế cũng được, - Nat đáp. “Nhưng nên gặp ở chỗ nào mà không ai nhận ra chúng ta.”

	- Tôi đề nghị ở Nhà thờ St. Joseph, được không? - ông Goldblatz nói. “Đến đó sẽ không có ai nhận ra tôi đâu.”

	Nat cười. “Ông tính nên gặp vào lúc nào?” anh hỏi.

	- Tôi nghĩ càng sớm càng tốt.

	- Tôi đồng ý, - Nat đáp.

	- Ta hẹn vào ba giờ chiều nay được không? Vào buổi chiều thứ Hai chắc không có mấy người đến nhà thờ đâu.

	- Được, St. Joseph, ba giờ, ông Goldblatz, tôi sẽ gặp ông ở đó. - Nat vừa bỏ máy đã có chuông liền.

	- Joe Stein, - cô Linda báo.

	- Joe, có tin gì mới không?

	- Tôi vừa lấy thêm một trăm ngàn trong cổ phần Fairchild, vậy là ta có được 29%. Giá cổ phần khoảng 2.90$, dưới một nửa giá cao của họ. Nhưng có vấn đề đấy, anh biết không? - Joe nói.

	- Vấn đề gì?

	- Nếu thứ Sáu tới không nắm được 50%, ta sẽ gặp vấn đề y như Fairchild gặp trước đây hai tuần. Vậy anh biết mình sẽ phải làm gì chứ?

	- Ba giờ chiều nay tôi có một cuộc gặp, sau đó vấn đề sẽ rõ ràng hơn, - Nat nói.

	- Nghe hơi lạ đấy nhỉ, - Joe nói.

	- Rất có thể, - Nat nói. “Nhưng lúc này chưa thể nói gì được. Tôi chưa biết chắc cuộc gặp này bàn chuyện gì.”

	- Tôi tò mò muốn biết lắm, - Joe nói. “Trong khi chờ đợi, anh bảo tôi nên làm gì đây?”

	- Hễ có được cổ phần nào của Fairchild, anh cứ mua hết cho đến giờ đóng cửa đêm nay. Sáng mai thị trường mở cửa ta sẽ bàn tiếp.

	- Rõ, - Joe nói. “Thôi để anh làm việc, tôi bỏ máy đây.”

	Nat thở dài, cố nghĩ xem Murray Goldblatz muốn gặp anh để làm gì. Anh lại nhấc máy. “Cô Linda, cho tôi nói chuyện với Logan Fitgerald. Cô gọi cho số ở New York ấy.”

	- Vợ ông bảo có chuyện rất gấp. Bà ấy vừa gọi lại lúc ông đang nói với ông Stein.

	- Được rồi, tôi sẽ gọi về trong khi cô liên lạc với Logan.

	Nat gọi về nhà. Trong khi chờ trả lời, anh gõ ngón tay xuống bàn, nghĩ tiếp về cuộc gặp Murray Goldblatz, không hiểu ông ta muốn gì. Tiếng nói của Su Ling làm anh giật mình.

	- Anh xin lỗi đã không gọi về ngay, - Nat nói. “Nhưng Murray....”

	- Luke trốn khỏi trường học rồi, - Su Ling nói. “Suốt từ đêm qua không ai thấy nó đâu hết.”
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	- Ông có điện thoại của Chủ tịch Uỷ ban toàn quốc đảng Dân chủ ở đường dây một, ông Gates gọi ở đường dây hai, và vợ ông ở đường dây ba.

	- Để tôi nói trước với Chủ tịch đảng. Cô bảo Jimmy chờ một chút, và bảo Annie tôi sẽ gọi về sau.

	- Bà ấy bảo có chuyện rất gấp.

	- Thì cứ bảo chờ vài phút đã.

	Fletcher muốn thở một chút để lấy lại bình tĩnh. Anh chỉ gặp ông Chủ tịch đảng có vài lần, một lần trong hình thùng ở đại hội toàn quốc, và một lần tại cuộc chiêu hành thủ đô Washington. Không hiểu ông Brubaker có nhờ thững lần đó không. Rồi lại còn vấn đề xưng hô với ông ta thế nào đây. Gọi là ông Brubaker? hay Alan? hay thưa ngài? Dù sao ông ta cũng đã là. Chủ tịch đàng trước khi Fletcher được bầu vào Thượng viện.

	- Chào anh Fletcher, Al Brubaker đây.

	- Chào ông Chủ tịch, rất mừng nghe tin ông. Tôi giúp gì được đây?

	- Fletcher, tôi có chuyện cần nói riêng với anh. Anh có thể cùng vợ bay về Washington dự một bữa tối nào đó với tôi và Jenny được không?

	- Chúng tôi rất hân hạnh, - Fletcher đáp. “Ông định khi nào?”

	- Vào tối mười tám được không? Tức là thứ Sáu sau.

	Fletcher vội giở mấy trang ở sổ hẹn. Anh có cuộc họp lãnh đạo vào trưa hôm đó, không thể bỏ được vì anh là Phó chủ tịch. Buổi tối chưa có gì. “Ông muốn chúng tôi có mặt vào mấy giờ?”

	- Tám giờ được không? - Brubaker hỏi.

	- Vâng, được, thưa ông Chủ tịch.

	- Tốt, vậy quyết định vào tám giờ ngày mười tám. Nhà tôi ở 3008, phố Bắc, Georgetown.

	Fletcher ghi vào dưới chỗ đã ghi cuộc họp lãnh đạo. “Ông Chủ tịch, rất mong được gặp ông vào hôm đó.”

	- Tôi cũng thế, - Brubaker nói. “À này, Fletcher, anh đừng nói lại với ai về chuyện đó nhé.”

	Fletcher bỏ máy. Thời giờ căng quá. Có lẽ anh phải rời cuộc họp sớm để về trước. Chuông điện thoại lại reo.

	- Ông Gates gọi điện, - cô Sally báo.

	- Chào Jimmy, có việc gì đấy? - Fletcher vui vẻ hỏi, bụng đã định nói ông Chủ tịch đảng vừa mời ăn tối.

	- Có chuyện không hay rồi, - Jimmy nói. “Ông cụ lại lên cơn đau tim, vừa phải đưa vào bệnh viện St. Patrick. Tôi cũng sắp vào, nhưng gọi trước để báo anh biết.”

	- Nghiêm trọng lắm không? - Fletcher bình tĩnh hỏi.

	- Đã biết thế nào đâu, chờ xem bác sĩ bảo sao đã. Cụ bà vừa báo về nhưng nói lộn xộn chẳng hiểu thế nào, phải vào bệnh viện mới biết rõ.

	- Annie với tôi sẽ vào ngay đây, - Fletcher nói. Anh quay điện thoại gọi về nhà. Đường dây bận. Anh bỏ máy, gõ ngón tay xuống bàn chờ đợi. Nếu gọi lại mà đường dây còn bận, anh sẽ phóng thẳng xe về nhà đón Annie để cùng vào bệnh viện. Anh chợt nghĩ đến Al Brubaker. Tại sao ông ta lại muốn gặp riêng mà không cho ai biết? Rồi anh lại nghĩ đến Harry và gọi về nhà lần nữa. Có tiếng nói của Annie ở đầu dây.

	- Anh nghe tin gì chưa? - cô hỏi.

	- Rồi, - Fletcher đáp. “Anh vừa nói với Jimmy. Có lẽ anh sẽ vào thẳng bệnh viện và gặp em ở đó.”

	- Không, không chỉ có chuyện ông cụ, - Annie nói.

	“Đây là chuyện Lucy. Nó vừa bị ngã sáng nay lúc đang phóng xe. Bị choáng váng, gãy chân. Họ đã đưa nó vào trạm xá. Em không biết làm gì bây giờ đây.”
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	Anh rất khổ tâm, - Nat nói. “vì quá bận vào việc tiếp quản ngân hàng Fairchild mà suốt khóa học anh chả có ngày nào về thăm Luke.”

	- Em cũng thế thôi, - Su Ling nói. “Nhưng tuần tới chúng ta sẽ được xem nó diễn kịch ở trường.”

	- Anh biết, - Nat nói. “Nó sẽ đóng vai Romeo. Em nghĩ nó có vấn đề gì với Juliet không?”

	- Có thể lắm. Trước kia mối tình đầu của anh cũng xuất phát từ diễn kịch ở trường, phải thế không? - Su Ling hỏi.

	- Đúng, nhưng chuyện ấy kết thúc bằng nước mắt.

	- Nat, anh đừng tự trách. Mấy tuần vừa qua em cũng rất bận rộn với đám sinh viên tốt nghiệp. Có lẽ em sẽ hỏi Luke trong thời gian nghỉ học tại sao nó cứ lặng im và xa lánh mọi người thế.

	- Nó vẫn thích đơn độc, - Nat nói. “Những sinh viên chăm học thường rất ít khi tụ tập với bạn bè.”

	- Sao anh biết thế? - Su Ling mỉm cười hỏi. “Mẹ anh và mẹ em đều là những người thích đơn độc, một mình suy nghĩ.” Su Ling phóng xe lên đường cao tốc.

	- Bao giờ ta mới đến nơi? - Nat nhìn đồng hồ trong xe hỏi.

	- Khoảng một giờ nữa. Có lẽ ba giờ chúng ta sẽ đến nơi, - Su Ling nói. Cô dận ga cho xe chạy nhanh hơn.

	- Ba giờ! Thôi chết rồi! - Nat chợt nhớ ra. “Phải làm sao báo lại cho Murray Goldblatz biết anh không đi gặp ông ta được.”

	- Ai, ông Chủ tịch Fairchild ư?

	- Đúng, ông ta yêu cầu gặp riêng, - Nat nói. Anh nhấc điện thoại trong xe, tìm số điện thoại của Fairchild trong số tay.

	- Để bàn chuyện gì? - Su Ling hỏi.

	- Có lẽ liên quan đến việc tiếp quản ngân hàng. Ngoài việc đó ra, không biết còn gì khác nữa. - Nat bấm mười một số. “Cho tôi gặp ông Goldblatz.”

	- Xin cho biết ai gọi? - tổng đài hỏi lại.

	Nat ngập ngừng. “Tôi gọi riêng.”

	- Tôi vẫn muốn được biết ai gọi, - đầu dây kia nói.

	- Tôi có cuộc hẹn với ông ta vào ba giờ chiều nay.

	- Để tôi chuyển cho thư ký của ông ấy, - Nat chờ máy.

	- Đây là văn phòng ông Goldblatz, - một giọng nữ lên tiếng.

	- Tôi có hẹn với ông Goldblatz vào ba giờ, nhưng tôi e rằng...

	- Để tôi chuyển thẳng, thưa ông Cartwright.

	- Ông Cartwright?

	- Ông Goldblatz, tôi phải xin lỗi, vì có vấn đề gia đình đột xuất nên tôi không thể gặp vào chiều nay được.

	- Thế ạ? - Goldblatz nói, giọng hơi có vẻ hoài nghi.

	- Ông Goldblatz, - Nat nói. “Tôi rất không quen thất hẹn, cũng không có thì giờ nghĩ đến những trường hợp như thế này.”

	- Tôi hiểu, thưa ông Cartwright, - Goldblatz lịch sự đáp.

	Nat ngập ngừng. “Thằng con tôi vừa trốn khỏi trường Taft, lúc này tôi đang trên đường đến trường để gặp hiệu trưởng.”

	- Tôi...rất tiếc...nghe tin đó, - ông Golblatz đổi giọng. “Nói để ông yên tâm nhé, chính tôi trước đây cũng trốn khỏi trường Taft, nhưng tiêu hết tiên túi rồi, hôm sau tôi lại quay về trường.”

	Nat cười. “Cảm ơn ông thông cảm.”

	- Không có gì. Có lẽ ông sẽ gọi lại cho tôi biết khi nào thuận tiện để chúng ta gặp được nhé.

	- Tất nhiên, thưa ông Goldblatz. Nhân đây xin nhờ ông một việc.

	- Vâng, ông cứ nói.

	- Câu chuyện chúng ta đang nói không được cho Ralph Elliot biết.

	- Xin hứa với ông như vậy. Nhưng thưa ông Cartwright, ông Elliot không hề biết tôi có ý định gặp riêng ông.

	Nat để máy vào chỗ cũ. Su Ling hỏi: “Có gì rắc rối không?”

	- Không, - Nat nói. “Nhưng anh có cảm giác ông Goldblatz phát hiện ra điều gì đó liên quan đến anh và ông ta.”

	Trong lúc Su Ling lái xe qua cổng trường Taft, Nat nhớ lại những kỷ niệm cũ. Hồi đó mẹ anh đến muộn, bà đưa anh bước vào giữa hai hàng ghế, còn anh thì run rẩy đến ngồi bên cạnh Tom. Hai mươi lăm năm sau, cũng chính anh đưa con đến học trường này. Anh chỉ mong thấy con mình mạnh khỏe và không gặp chuyện gì.

	Su Ling đỗ xe cạnh ngôi nhà hiệu trưởng. Cô chưa kịp tắt máy thì Nat nhận ra bà Henderson đang từ trên nhà đi xuống. Anh đang hồi hộp bỗng thấy bà mỉm cười. Su Ling cũng nhảy ra khỏi xe.

	- Họ tìm thấy nó rồi, - bà Henderson nói. “Nó đang ở chỗ bà ngoại, giúp bà giặt quần áo.”
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	- Chúng ta vào thẳng bệnh viện xem cha em thế nào đã. Sau đó sẽ tính anh hoặc em đi Lakeville tìm Lucy.

	- Biết chuyện này chắc Lucy sẽ buồn lắm, - Annie nói. “Trước nay nó vẫn quý ông ngoại nhất”

	- Anh biết, ông ngoại rất lo cho cuộc sống của nó, - Fletcher nói. “Có lẽ không nên cho nó biết, sợ nó không dám đến thăm ông.”

	- Có thể, nhưng tuần trước ông cũng đã đến thăm nó rồi.

	- Thế mà anh không biết, - Fletcher nói.

	- Hai ông cháu đang tính chuyện gì đó có vẻ bí mật. - Annie nói. Cô đánh xe vào khu đỗ trong bệnh viện. “Nhưng chẳng ai nói cho em biết.”

	Ra khỏi thang máy, hai người bước vào hành lang đến phòng Harry nằm. Vừa thấy họ vào, Martha đứng dậy, mặt tái mét. Annie ôm chầm lấy mẹ, Fletcher nắm vai Jimmy. Anh nhìn xuống bệnh nhân, mặt nạ che kín mũi miệng. Bên cạnh, chiếc máy điều chỉnh kêu bíp bíp chứng tỏ bệnh nhân còn sống. Fletcher chưa từng thấy con người nào có nghị lực như vậy.

	Bốn người im lặng ngồi chung quanh giường. Martha cầm tay chồng. Lát sau bà nói: “Một người trong các con nên đi xem Lucy thế nào, có ngồi đây cũng chẳng giúp được gì đâu.”

	- Con không đi, - Annie nói. “Con nghĩ Fletcher nên đi.”

	Fletcher gật. Anh hôn lên má Martha, rồi bảo Annie: “Sau khi biết Lucy không hề gì, anh sẽ về thẳng đây ngay.”

	Trên đường về Lakeville, Fletcher chi nghĩ lan man về Harry và Lucy. Anh cũng chợt nhớ đến Al Brubaker, nhưng không bận tâm về chuyện ông Chủ tịch đảng muốn gì.

	Nhìn tấm biển báo trên đường rẽ vào trường Hotchkiss, anh lại nghĩ đến Harry và lần đầu tiên hai người gặp nhau ở trận đấu bóng. “Ôi lạy Chúa, cầu mong cho ông sống,” anh thốt lên. Anh đánh xe vào trường cũ, đỗ ở cửa trạm xá. Cô y tá đưa Thượng nghị sĩ đến chỗ con gái nằm. Qua dẫy giường để trống, anh trông thấy chiếc chân bó bột đang móc lên cao. Anh chợt nhớ hồi ra ứng cử Chủ tịch Hội Sinh viên, đối thủ của anh đã để cử tri ký tên vào chân bó bột. Anh không nhớ được tên đối thủ.

	- Con đánh lừa bố hả? - Fletcher nhìn con gái nói. Lucy cười toe toét. Chung quanh giường đầy những chai nước và túi bánh kẹo.

	- Con biết mà, bố. Con cũng tránh được môn thi toán. Nhưng thứ Hai tới còn phải về học xá xem có cơ hội làm Chủ tịch lớp không.

	- Vì thế ông ngoại mới về gặp con. Ông cụ tinh thật đấy, - Fletcher nói và cúi xuống hôn má con gái. Anh đang nhìn những túi bánh kẹo, bỗng thấy một thanh niên bước vào đứng bên kia giường, vẻ hơi lúng túng.

	- Đây là George, - Lucy nói. “Anh ấy là người yêu.”

	- Mừng được gặp anh, George, - Fletcher cười nói.

	- Cảm ơn ông Thượng nghị sĩ, - anh ta chìa tay qua giường bắt tay.

	- George đang vận động cho con làm Chủ tịch lớp, - Lucy nói. “Y như ông ngoại vận động cho bố trước kia.  George bảo con gãy chân thế này càng được cảm tình”

	Lucy rỉ tai bố: “Khi nào ông ngoại về thăm, con sẽ hỏi ý kiến. Ông ngoại là vũ khí bí mật của bọn con đấy nhé.”

	- Bố chả biết có nên cất công về đây thăm con hay không, Fletcher nói. “Vì bố thấy con không cần mà.”

	- Con cần bố lắm chứ. Con có được tiền trợ cấp tháng sau không?

	Fletcher cười rồi rút ví. “Ông ngoại cho con bao nhiêu?”

	- Năm đô-la, - Lucy đáp. Fletcher rút ra một tờ năm đô-la. “Cảm ơn bố. Mẹ đâu, sao không cùng về với bố?”
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	Sáng hôm sau Nat đồng ý đánh xe đưa Luke quay về trường. Tối hôm trước cậu ta chẳng nói năng gì. Có lúc cũng muốn nói, nhưng có mặt cả bố mẹ ở đó thì cậu ta lại ngại.

	- Có lẽ trên đường về trường nó sẽ nói, vì lúc đó chỉ có hai bố con với nhau thôi, - Su Ling gợi ý.

	Ăn sáng xong, hai bố con ra xe về trường Taft, nhưng vẫn không thấy Luke nói gì. Nat cố gợi những chuyện về học tập, diễn kịch, kể cả việc ra ứng cử, nhưng Luke chỉ ậm ừ. Nat thay đổi sách lược, cũng ngồi im, hy vọng sẽ có lúc Luke bắt chuyện trước.

	Anh vừa rẽ vào đường ngang sắp tăng tốc bỗng Luke bật hỏi: “Bố, lần đầu tiên bố yêu là bao giờ?” Nat suýt đâm vào xe trước, liên cho xe chậm lại và tránh vào làn giữa.

	- Người con gái đầu tiên bố thật sự quan tâm có tên là Rebecca.. - Im lặng một lát. “Thế bố và Rebecca đi đến đâu?” Luke hỏi.

	- Bố nhớ là hai người có hôn nhau, - Nat đáp. “Rồi hai người có một chút hồi đó gọi là âu yếm nhau.”

	- Thế bố có thích sờ ngực cô ta không?

	- Có chứ, nhưng cô ta không cho. Cho đến hết năm học thứ nhất ở trường bố cũng không làm thế được.”

	- Nhưng bố có yêu cô ta không?

	- Có lẽ cũng yêu, nhưng người đẹp ấy không làm bố say mê bằng khi gặp mẹ con.

	- Vậy mẹ là người đầu tiên bố làm tình chứ?

	- Không, trước mẹ cũng đã có vài cô khác, một cô ở Việt Nam, một cô khi còn đang ở đại học.

	- Bố có làm cô nào chửa không?

	Nat cho xe vào làn đường trong chạy chậm lại, rồi hỏi: “Con đã làm ai chửa rồi sao?”

	- Con không biết, - Luke đáp. “Và Kathy cũng không biết. Chỉ khi chúng con hôn nhau ở đằng sau nhà tập thể dục, con đã làm nhòe nhoẹt cả chiếc váy của cô ta.”

	Fletcher ở lại thêm một giờ với con gái trước khi quay về Hartford. Anh ngồi chơi với George. Lucy mô tả đó là anh chàng xuất sắc nhất lớp. “Vì thế con chọn anh ấy đứng ra vận động cho con,” cô giải thích.

	Một giờ sau Fletcher về đến Hartford. Lúc bước vào phòng Harry trong bệnh viện, anh thấy quang cảnh chưa có gì thay đổi. Anh ngồi xuống bên Annie, cầm tay vợ.

	- Có tiến triển gì không? - anh hỏi.

	- Không, - Annie đáp. “Từ lúc anh đi chưa thấy ông động đậy. Lucy thế nào?”

	- Anh bảo nó là đồ lừa bịp. Nó còn bó bột sáu tuần nữa, mà hình như nó có đau đớn gì đâu. Thực ra nó làm thế để lớp học bầu nó làm Chủ tịch.

	- Anh có cho nó biết gì về ông ngoại không?

	- Không, anh còn gạt khi nó hỏi em đang ở đâu.

	- Bảo em đang ở đâu?

	- Đang chủ tọa phiên họp lãnh đạo của trường.

	Annie gật. “Đúng, nhưng không phải ngày đó.”

	- Nhân đây, em có biết nó đã có bồ không? - Fletcher hỏi.

	- Thằng George chứ gì?

	- Em gặp nó rồi ư?

	- Rồi, nhưng nó không phải bồ đâu, - Annie nói. “Đó chỉ là một tên nô lệ tận tụy thôi.”

	- Anh tưởng Lincoln đã hủy bỏ chế độ nô lệ từ năm 1863 kia mà? ... Fletcher nói.

	Annie quay nhìn chồng. “Anh lo gì chuyện ấy?”

	- Không, nhưng sớm muộn Lucy cũng phải có bồ chứ.

	- Em chả lo gì chuyện đó, anh cũng biết thế..

	- Annie, con chúng ta mới mười sáu.

	- Hồi gặp anh lần đầu em còn ít tuổi hơn thế.

	- Annie, em quên là hồi ở trường chúng ta đã biểu tình đòi nhân quyền đó sao? Anh tự hào chúng ta truyền lại được niềm tin ấy cho con gái.
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	Sau khi đưa con về trường Taft rồi quay lại Hartford, Nat cảm thấy mình có lỗi đã không thăm cha mẹ. Nhưng anh biết không thể bỏ cuộc gặp Murray Goldblatz hai ngày liền. Lúc tạm biệt Luke, anh thấy con không còn ủ rũ như trước nữa. Nat hứa với con là tối thứ Sáu bố mẹ sẽ về trường xem con diễn kịch. Anh đang nghĩ về Luke thì trong xe có chuông điện thoại. Đúng là một phát minh làm thay đổi cuộc sống.

	- Thị trường chưa mở mà anh đã gọi, - Joe nói. “Chắc có tin gì mới?”

	- Joe, xin lỗi đã gọi. Trong nhà xảy ra chuyện nên mình quên mất.

	- Anh có thể nói rõ hơn được không?

	- Nói rõ cái gì?

	- Anh chả nói là hai mươi bốn giờ nữa sẽ cho tôi biết rõ đấy sao?

	- Joe, nói anh đừng cười nhé. Hai mươi bốn giờ nữa sẽ biết.

	- Đồng ý, nhưng hôm nay anh còn dặn gì không?

	- Cũng như hôm qua, tôi muốn anh tiếp tục mua đại cổ phần Fairchild cho đến lúc hết giờ.

	- Hy vọng anh biết mình đang làm gì, Nat, vì tuần sau là bắt đầu thi hành luật. Ai cũng biết Fairchild có thể thoát được cái nạn này. Liệu anh có hoàn toàn chắc chắn sẽ làm được không?

	- Tôi không thể không làm thế, - Nat nói. “Anh cứ tiếp tục mua đi.”

	- Tùy sếp thôi. Chỉ mong anh có cái dù để nhảy, vì cho đến mười giờ sáng thứ Hai mà anh không đảm bảo có được năm chục phần trăm của Fairchild, thì lúc đó anh sẽ rơi đánh uỵch đấy.

	Trên đường về Hartford, Nat nghĩ điều Joe nói là đúng. Vào giờ này tuần sau, rất có thể anh sẽ mất việc, nhất là đã để cho đối thủ lớn nhất tiếp quản ngân hàng Russell. Không hiểu Goldblatz có biết việc này không? Chắc ông ta phải biết chứ.

	Vào đến trong thành phố, anh quyết định không về văn phòng, mà đỗ xe cách nhà thờ St. Joseph một quãng, ăn tạm một chút gì đó và suy nghĩ về những khả năng Goldblatz có thể nêu ra. Anh gọi miếng bánh kẹp thịt, hy vọng ăn xong sẽ lấy lại được tinh thần. Anh cầm tờ thực đơn viết vào mặt sau một loạt những khả năng được mất.

	Ba giờ kém mười phút, anh để thức ăn đó, từ từ đứng dậy đi về phía nhà thờ. Nhiều người trông thấy anh gật đầu “chào ông Cartwright”, đủ thấy gần đây họ đã rất quen mặt anh. Họ vừa tỏ ra khâm phục vừa kính trọng. Anh chỉ muốn một tuần nữa xem họ sẽ phản ứng thế nào nếu quay lại cuốn phim lúc này. Anh nhìn đồng hồ: ba giờ kém bốn phút. Anh vòng ra sau nhà thờ, khẽ vào bằng cửa hậu, bước hai bậc một lên thềm trên, đến căn chính điện phía nam vừa lúc chuông đồng hồ đánh ba tiếng. Anh nghĩ bụng có đến muộn một chút cũng không sao.

	Phải mất một lúc Nat mới thấy rõ ánh đèn nến tù mù Trong bóng râm buổi chiều. Anh nhìn ra lối đi giữa dẫn lên bàn thờ có cây thánh giá mạ vàng đặt trên phiên đá cổ, nhìn những dây ghế dài bằng gỗ chò đã đen bóng. Ông Goldblatz nói đúng, lúc này hầu như không có ai ngoài bốn năm bà già mặc đồ đen, tay cầm tràng hạt lâm râm cầu nguyện.

	Nat tiếp tục xuống phía dưới nhưng không thấy Goldblatz đâu. Anh dừng lại ngắm bục giảng được trạm trổ tinh vi, chợt nhớ đến chuyến đi du lịch ở Ý trước đây. Anh cảm thấy có lỗi vì không biết đến cái đẹp tương tự ở thành phố mình. Anh lại nhìn ra nhưng không thấy ai khác ngoài những bà già khi nãy vẫn ngồi cúi đầu khấn vái. Anh quyết định đi sâu vào phía trong rồi ngồi xuống một chỗ. Anh nhìn đồng hồ. Đã ba giờ một phút. Anh đứng dậy bước ra, tiếng giầy trên sàn đá vang lộp cộp. Bỗng anh nghe một giọng nói: “Con muốn xưng tội ư?”

	Nat quay sang trái nhìn thấy ngăn xưng tội có tấm màn che. Sao lại là mục sư Thiên chúa giáo nói giọng Do Thái? Anh mỉm cười ngồi xuống chiếc ghế nhỏ và kéo màn che.

	 

	*

	 

	- Trông anh bảnh lắm, - ông Ken, thủ lĩnh phe đa số, nói lúc Fletcher đến ngồi bên cạnh. “Tôi hay ai cũng bảo anh đang có người tình đấy.”

	- Tôi có người tình thật đấy, - Fletcher đáp. “Tên cô ta là Annie. Nhưng có lẽ đến hai giờ tôi phải đi.”

	Ken Stratton nhìn chương trình nghị sự. “Tôi nghĩ cùng được. Ngoài dự luật về giáo dục, những cái khác không liên quan gì đến anh trừ một số ứng cử viên cho cuộc bầu cử lần sau. Chúng tôi đoán anh sẽ ra tái cử ở Hartford, trừ phi Harry còn có ý định quay lại. Nhân đây hỏi anh, ông cụ thế nào rồi?”

	- Ông ấy đã khá hơn, - Fletcher đáp. “Vẫn không chịu ngồi yên, dính vào mọi việc, nóng tính, bảo thủ.”

	- Không thay đổi gì mấy, - Ken nói.

	 

	*

	 

	Fletcher nhìn chương trình nghị sự. Anh phải bỏ mục quyên góp. Từ khi anh được bầu, mục này vẫn có trong chương trình, và sau khi anh về hưu chắc sẽ vẫn còn. Mười hai giờ đúng, thủ lĩnh phe đa số yêu cầu trật tự, đề nghị Fletcher trình bày kế hoạch về dự luật giáo dục. Trong vòng ba mươi phút, anh đưa ra kiến nghị và chi tiết về những điều khoản mà phe Cộng hòa có thể phản bác. Sau một số câu hỏi của đồng sự, Fletcher hiểu nếu muốn Thượng viện thông qua dự luật này anh sẽ phải dùng nhiều đến tài tranh luận cũng như kỹ năng luật pháp. Câu hỏi cuối cùng do Jack Swales đưa ra, ông ta là thành viên lâu năm nhất của Thượng viện. Bao giờ ông ta cũng là người hỏi cuối cùng, do đó mọi người biết đã đến lúc chương trình chuyển sang mục khác.

	- Xin hỏi Thượng nghị sĩ, điều này sẽ khiến cho người dân đóng thuế phải tốn kém bao nhiêu?

	Các thành viên khác mỉm cười nhìn Fletcher đáp như mọi khi: “Jack, điều này đã có trong ngân sách, và là một phần trong cương lĩnh của ta ở cuộc bầu cử lần trước.”

	Fletcher đã định chuồn ngay sau khi thảo luận, nhưng cũng như nhiều người khác trong phòng, anh ngạc nhiên thấy Ken phát biểu: “Tôi cần thông báo để các thành viên biết, rất tiếc là khóa tới tôi sẽ không ra ứng cử nữa.”

	Một nửa thành viên trong cuộc họp như đang ngủ gật bỗng ào ào bật dậy. Người thì hỏi “tại sao”, người nói “không thể thế được”, người hỏi “ai thế?” Nhưng Ken đã giơ tay ngăn lại: “Tôi không cần giải thích tại sao, vì tôi nghĩ đã đến lúc tôi phải về hưu rồi.”

	Fletcher biết Ken quyết định như vậy thì kết quả anh sẽ là người thay thế làm thủ lĩnh phe đa số. Nếu có ai nêu tên, Fletcher sẽ tuyên bố rõ anh sẽ ra tái cử. Anh chuồn nhẹ ra ngoài khi Jack Swales phát biểu, nói ông ta có ra tái cử ở tuổi tám mươi hai cũng chỉ là bổn phận thôi.

	Fletcher phóng nhanh về bệnh viện, không chờ thang máy mà chạy cầu thang lên tầng hai. Bước vào phòng, anh thấy Harry đang nói gì đó như dặn dò hai người. Martha và Annie ngẩng lên nhìn anh.

	- Có chuyện gì ở ban lãnh đạo đảng không? - Harry hỏi.

	- Ken Stratton không ra ứng cử khóa sau.

	- Không lạ, vì Ellie ốm đau đã lâu, mà ông ta còn yêu vợ hơn đảng. Nhưng như thế cũng có nghĩa là nếu ta còn nắm được Thượng viện thì anh sẽ là thủ lĩnh phe đa số.

	- Còn Jack Swales thì sao? Ông ta cũng có quyền chứ?

	- Trong chính trị, chẳng ai tự nhiên có quyền được, - Harry nói. “Dù sao tôi đoán các thành viên khác không ủng hộ ông ta. Thôi, anh đừng mất thì giờ nói chuyện với tôi nữa. Tôi biết anh phải lên Washington gặp Al Brubaker. Tôi chỉ cần biết bao giờ anh về đây thôi.”

	- Sáng mai con về, - Fletcher nói. “Chúng con chỉ ở lại qua đêm thôi.”

	- Vậy ở sân bay về anh rẽ qua đây. Tôi muốn anh thuật lại cụ thể tại sao Al muốn gặp anh. Anh cũng chuyền lời tôi chào thăm, vì bao nhiêu năm nay ông ta vẫn là vị Chủ tịch tốt nhất của đảng. Hỏi xem ông ta có nhận được thư tôi không nhé.”

	- Thư nào của bố? - Fletcher hỏi.

	- Cứ hỏi ông ấy, - Harry nói.

	Lúc Fletcher cùng Annie ra sân bay, anh nói: “Anh nghĩ bố đã khá hơn nhiều rồi.”

	- Em cũng nghĩ thế, - Annie nói. “Họ bảo Martha là tuần sau sẽ có thể cho bố về nhà, tất nhiên nếu thấy bố dễ chịu.”

	- Bố đã hứa thế, - Fletcher nói, “Cũng may mà mười tháng nữa mới có cuộc bầu cử.”

	Máy bay đi thủ đô chậm lại mười lăm phút, nhưng Fletcher đã phòng trước. Lúc đến nơi, Fletcher tin rằng hãy còn đủ thì giờ vào khách sạn Willard, tắm táp, rồi kịp đi Georgetown vào tám giờ.

	Xe đến khách sạn vào bảy giờ mười. Việc đầu tiên là Fletcher hỏi người bồi phòng xem đi Georgetown mất bao nhiêu thời gian.

	- Mười, hoặc có thể mười lăm phút, - anh ta đáp.

	- Vậy bảy giờ bốn nhăm anh gọi giùm xe tắc- xi.

	Annie cũng kịp tắm và thay đồ. Fletcher đi lại trong phòng, chốc chốc lại nhìn đồng hồ. Anh mở cửa xe tắc- xi cho vợ lúc 7 giờ 51 phút.

	- Tôi cần đến 3038 phố Bắc, - anh nhìn đồng hồ. “Chín phút thôi nhé.”

	- Chả cần phải thế, - Annie nói. “Nếu Jenny Brubaker cũng như em, ta đến muộn vài phút càng tốt.”

	Chiếc xe lượn ngang lượn dọc trên đường đông và đến trước cửa nhà ông Chủ tịch chậm hai phút. Anh lái xe biết ai sẽ trả tiền.

	- Rất mừng được gặp lại anh, Fletcher, - Al Brubaker mở cửa trước. “Đây là Annie phải không? Có lẽ tôi chưa gặp cô, nhưng tôi biết những việc cô làm cho đảng.

	- Đảng? - Annie không hiểu.

	- Thế cô chả ở ban lãnh đạo trường Hartford và Ủy ban bệnh viện ư?

	- Vâng, có, - Annie nói. “Nhưng tôi nghĩ đó là làm cho cộng đồng.”

	- Y như cha cô vậy, - Al nói. “À nhân đây hỏi, ông cụ thế nào?”

	- Chúng tôi vừa vào thăm ông cụ, - Fletcher nói. “Ông đã khá hơn nhiều và gửi lời chào ông. À, ông cụ muốn biết ông đã nhận được thư chưa?”

	- Có nhận được. Ông cụ chả bao giờ chịu thua ai hết, - Brubaker cười nói. “Ta vào thư viện uống tạm cái gì đã, được không? Jenny sắp xuống ngay bây giờ.”

	 

	*

	 

	- Thằng nhỏ thế nào rồi?

	- Cảm ơn ông Goldblatz, nó không sao. Hóa ra nó vướng vào một chuyện liên quan đến tình ái.

	- Cháu bao nhiêu tuổi?

	- Mười sáu.

	- Đến tuổi yêu đương rồi. Nào, bây giờ anh có gì muốn nói không?

	- Vâng, vào giờ này tuần sau tôi sẽ là Chủ tịch của một ngân hàng lớn nhất bang này.

	- Vào giờ này tuần sau, có thể anh sẽ không còn là Giám đốc điều hành của một trong những ngân hàng nhỏ nhất bang này nữa.

	- Sao ông nghĩ thế? - Nat hỏi.

	- Vì cái anh tưởng là một đòn mạnh có thể sẽ quật lại khiến anh trở tay không kịp. Những người môi giới chắc đã cảnh báo rằng anh không có cơ hội đặt tay vào năm chục phần trăm của Fairchild vào sáng thứ Hai đâu.

	- Sẽ là một cuộc chạy đua gay gắt, - Nat nói. “Và tôi tin là sẽ thắng.”

	- Cartwright này, cũng may mà hai chúng ta đều không theo đạo Thiên chúa, nếu không anh sẽ cảm thấy hổ thẹn, và tôi sẽ đề nghị phải sám hối nơi Đức Mẹ đồng trinh. Nhưng anh đừng ngại, tôi đã thấy cả hai chúng ta sẽ được chuộc tội.

	- Ông bảo tôi có cần được chuộc tội không?

	- Cả hai chúng ta đều cần, vì...vậy...tôi mới yêu cầu gặp anh. Cuộc đấu tranh này chẳng có lợi gì cho chúng ta nếu như nó kéo dài đến sau ngày Chủ nhật, mà chỉ có hại cho những tổ chức mà chúng ta phục vụ, thậm chí có thể chấm dứt luôn cả tổ chức của anh nữa.

	Nat muốn lên tiếng phản đối, nhưng anh biết là Goldblatz nói đúng. “Vậy hình thức chuộc tội là thế nào?” anh hỏi lại.

	- Có lẽ tôi đã tìm ra giải pháp tốt hơn là phải sám hối nơi Đức Mẹ đồng trinh. Nó có thể giúp ta rửa sạch tội lỗi, và còn đem lại lợi nhuận nữa.

	Ông nói đi xem nào.

	- Tôi đã theo dõi nhiều năm sự nghiệp của anh. Anh rất thông minh, cần cù và quyết tâm. Tôi khâm phục tính thẳng thắn của anh, nhưng một trong những cố vấn pháp luật của tôi lại nghĩ khác.

	- Cảm ơn ông, nhưng tôi không lấy thế làm lạ.

	- Tuy nhiên tôi vẫn là người thực tế. Tôi nghĩ nếu lần này anh không thành công, vài năm nữa anh vẫn tiếp tục cho đến bao giờ thành công mới thôi. Tôi nói thế có đúng không?

	- Dạ, đúng.

	- Anh đã thật lòng với tôi, vì thế tôi muốn đáp lại tấm lòng của anh. Mười tám tháng nữa tôi sáu mươi lăm tuổi, và tôi sẽ về hưu để chơi gôn. Tôi muốn giao lại cho người kế nghiệp một tổ chức đang làm ăn phát đạt, chứ không phải một bệnh nhân luôn vào bệnh viện chữa chạy. Tôi thấy anh có thể là giải pháp cho vấn đề này.

	- Tôi tưởng tôi là nguyên nhân chứ.

	- Như thế lại càng là lý do để chúng ta đánh một đòn vừa táo bạo vừa sáng tạo.

	- Thì chính tôi cũng đang làm thế.

	- Không chỉ có vậy đâu. Vì những lý do chính trị, tôi thấy điều này nên từ anh mà ra. Cartwright, anh phải hoàn toàn tin ở tôi mới được.

	- Ông Goldblatz, ông đã mất bốn chục năm mới xây dựng được tiếng tăm như ngày nay. Tôi không thể tin rằng ông lại muốn đem bán nó trước khi về nghỉ hưu.

	- Cảm ơn anh đã nghĩ thế, nhưng cũng như anh, tôi không lấy thế làm lạ. Do đó tôi đề nghị chính anh yêu cầu có cuộc gặp hôm nay và ý kiến đưa ra cũng là của anh. Đáng lẽ tiếp tục chống nhau, ta cộng tác với nhau được không?

	- Cộng tác? - Nat hỏi.

	- Tùy anh gọi là gì cũng được. Cartwright, nếu hai ngân hàng ta sáp nhập thì chẳng ai mất gì, mà các cổ đông lại càng có lợi.

	- Vậy ông bảo tôi đề nghị thế nào? Còn cả ban lãnh đạo bên tôi nữa.

	- Anh hãy đề nghị ngân hàng lấy tên là Fairchild- Russell. Tôi làm Chủ tịch mười tám tháng, còn anh làm phó.

	- Nhưng còn Tom và Julia Russell thì sao?

	- Họ sẽ có chỗ trong ban quản trị. Sau mười tám tháng, đến lượt anh làm Chủ tịch thì bấy giờ tùy anh chọn người phó. Nhưng tôi nghĩ để Wesley Jackson làm Giám đốc điều hành sẽ là khôn ngoan hơn. Mấy năm trước anh cũng đã mời hắn vào ban quản trị, tôi tin rằng sẽ không hỏng việc đâu.

	- Không hỏng, nhưng chưa giải quyết được việc phân chia cổ phần.

	- Hiện anh đang nắm mười phần trăm cổ phần Russell. Chủ tịch bên anh cũng vậy. Tôi nghĩ vợ anh ta có thể phối hợp tài sản chung để nắm bốn phần trăm cổ phần. Nhưng tôi thấy hình như mấy ngày qua anh đã tung ra thị trường các cổ phần của cô ta, phải thế không?

	- Có lẽ ông nói đúng, ông Goldblatz.

	- Doanh thu và lợi nhuận của Fairchild gấp...gấp...năm lần Russell, vì vậy khi đưa ra đề nghị, anh và Russell chỉ yêu cầu bốn đổi lấy ba. Còn với vợ Russell, tôi nghĩ một phần trăm là thích hợp. Như vậy cả ba người giữ lại tiền lương và lãi suất như hiện nay.

	- Còn các nhân viên thì sao?

	- Mười tám tháng đầu giữ nguyên trạng. Sau đó tùy anh quyết định.

	- Vậy ông muốn tôi đưa ra đề nghị này phải không?

	- Đúng thế.

	- Xin lỗi cho tôi hỏi, tại sao chính ông không đưa ra đề nghị này để ban quản trị bên tôi xem xét?

	- Vì các cố vấn luật pháp bên tôi sẽ chống lại. Hình như trong vụ tiếp quản này, Elliot chỉ nhằm mục đích duy nhất là tiêu diệt anh. Tôi cũng có mục đích của tôi, đó là duy trì sự trong sạch của ngân hàng mà tôi đã phục vụ hơn ba chục năm nay.

	- Vậy sao ông không đuổi cổ Elliot đi?

	- Tôi cũng đã muốn thế ngay từ lúc hắn lấy danh nghĩa tôi gửi bức thư bỉ ổi đi các nơi, nhưng tôi lại không muốn có chuyện lục đục nội bộ ít ngày trước khi tiếp quản. Cartwright, không hiểu báo chí sẽ nói thế nào, đó là chưa...chưa...chưa kể các cổ đông.

	- Nhưng một khi Elliot nghe nói đề nghị do tôi đưa ra, - Nat nói, “hắn sẽ lập tức khuyên ban quản trị bên ông chống lại ngay.”

	- Đúng đấy, - Goldblatz nói. “Chính vì thế hôm qua tôi đã phái hắn đi Washington để đến ngày thứ Hai, sau khi Ủy ban Chứng khoán Hối đoái công bố kết quả việc anh đấu thầu tiếp quản, hắn sẽ báo cáo lại cho tôi.”

	- Hắn sẽ đánh hơi thấy chuyện này. Hắn quá biết là sẽ chẳng có gì cần phải ngồi lại Washington những bốn ngày. Tối Chủ nhật hắn có thể quay về đây để sáng thứ Hai báo cáo về quyết định của Ủy ban Chứng khoán.”

	- Cartwright, anh nhắc đến chuyện đó cũng hay. Cô thư ký của tôi đã phát...phát hiện đảng Cộng hòa có cuộc họp giữa nhiệm kỳ ở Washington và kết thúc bằng cuộc chiêu đãi tối ở Nhà Trắng, - ông ta ngưng lại rồi nói tiếp:

	“Tôi đã gọi điện nhờ một người tìm cách để Ralph Elliot có giấy mời đến dự cuộc chiêu đãi ấy. Vì vậy tôi nghĩ lúc này hắn cũng đang bận rộn lắm. Tôi đọc báo địa phương thấy hắn có rất nhiều tham vọng chính trị. Tất nhiên hắn chối, nhưng tôi cho sự thật là như vậy.”

	- Vậy tại sao trước đây ông lại dùng hắn?

	- Cartwright, trước đây chúng tôi vẫn dùng Belman và Wayland. Cho đến trước vụ tiếp quản này tôi cũng chưa dùng Elliot. Tôi đã tự trách mình, nên bây giờ mới cố làm sao sửa chữa sai lầm. Nếu được như anh đã hai lần thua hắn, thì làm gì đến nỗi.

	- À phải, - Nat nói. “Vậy bây giờ thế nào?”

	- Cartwright, gặp anh tôi rất mừng. Chiều nay tôi sẽ đưa đề nghị của anh ra ban quản trị. Chỉ tiếc còn một thành viên đang ở Washington, nhưng tôi hy vọng tối nay sẽ gọi lại cho anh xem kết quả thế nào.

	- Được, tôi sẽ chờ ông gọi lại, - Nat nói.

	- Tốt, sau đó chúng ta sẽ gặp trực tiếp. Tôi đề nghị gặp càng sớm càng tốt, vì tôi muốn bản thỏa thuận sẽ được ký ngay tức thì vào tối thứ Sáu. - Murray Goldblatz ngừng lại. “Nat này, hôm qua anh có nhờ tôi giúp một việc, bây giờ tôi muốn đáp lại đây.”

	- Vâng, tất nhiên, - Nat nói.

	- Đức Giám mục là một người rất khôn ngoan. Ông có yêu cầu tài trợ hai trăm đô-la để chi vào bục giảng nhà thờ. Nay chúng ta đã là đối tác, vì vậy tôi mong anh cũng góp tranh thủ cảm tình của ban quản trị bên tôi thôi, vậy anh hãy cho tôi được dịp chứng tỏ mình không xử tệ với các bạn Do Thái.

	- Chắc tôi cũng không phải là lý do để ông mang tiếng đâu, - Nat nói để ông ta yên tâm.

	Nat ra ngoài bằng cửa sau, bỗng thấy một cố đạo mặc áo choàng đen mũ đen đã đứng sẵn ở cửa. Anh rút ví lấy hai tờ năm mươi đô-la trao cho ông ta.

	- Chúa phù hộ cho con, - Đức Ông nói. “Nhưng cha có cảm tưởng sẽ đòi con phải đóng gấp đôi nếu giáo hội biết sẽ đầu tư vào ngân hàng nào.”

	 

	*

	 

	Lúc cà-phê đem ra, Al Brubaker vẫn chưa đả động đến lý do tại sao ông ta muốn gặp Fletcher.

	- Jenny, bà đưa Annie sang ngồi bên phòng khách nhé, tôi có chuyện cần nói với Fletcher một lúc, rồi chúng tôi sang sau. - Annie và Jenny đi rồi, Al hỏi: “Fletcher, anh muốn dùng rượu brăn- đi hay xì- gà?”

	- Không, cảm ơn ông. Tôi dùng rượu vang là được rồi.

	- Ngày cuối tuần này anh về Washington là rất hợp. Đảng Cộng hòa đang chuẩn bị hội nghị giữa nhiệm kỳ. Tối nay Bush chiêu đãi ở Nhà Trắng, vì vậy những người của đảng Dân chủ nên tránh mặt ít ngày. Anh cho biết tình hình đảng ta ở Connecticut ra sao rồi?

	- Hôm nay ban lãnh đạo cũng họp bàn việc lựa chọn người ra ứng cử, ngoài ra còn bàn vấn đề tài chính.

	- Anh có ra ứng cử nữa không?

	- Có, tôi đã tuyên bố rồi.

	- Nghe nói anh có thể là thủ lĩnh phe đa số?

	- Trừ phi Jack Swales còn muốn ở lại. Dù sao ông ta cũng đã phục vụ lâu năm nhất.

	- Jack? Ông ta còn sống ư? Tôi tưởng như đã dự đám tang của ông ta rồi. Không đâu, tôi tin rằng đảng sẽ không tán thành ông ta, trừ phi...

	- Trừ phi thế nào? - Fletcher hỏi.

	- Trừ phi anh quyết định ứng cử chức Thống đốc bang. - Fletcher đặt cốc rượu lên bàn để Al khỏi thấy tay mình run. “Chắc anh cũng đã tính đến khả năng này.”

	- Vâng, có đấy, - Fletcher đáp. “Nhưng tôi nghĩ đảng chủ trương ủng hộ Larry Connick.”

	- Đó là vị Phó thống đốc đáng kính, - Al nói rồi châm lửa điếu xì- gà. “Larry là người tốt đấy, nhưng ông ta cũng biết mình có những hạn chế. Lạy Chúa, chả có mấy nhà chính trị biết mình có những hạn chế đâu. Tuần trước tôi đã gặp ông ta tại hội nghị các thống đốc bang ở Pittsburgh. Ông ta bảo sẽ sẵn sàng ở lại vị trí này nếu như điều đó còn giúp ích được cho đảng.” Al rít một hơi xì- gà, tỏ vẻ khoan khoái, rồi nói tiếp: “Không đâu, Fletcher, người đầu tiên chúng tôi chọn chính là anh. Nếu anh sẵn sàng nhảy vào cuộc, tôi đảm bảo đảng sẽ ủng hộ. Chúng tôi không muốn ứng cử viên của đảng ta có một tí vết nhơ nào trong bầu  cử. Chọi nhau với đảng Cộng hòa, ta phải gạt bỏ những trở ngại, vì phía bên kia ứng cử viên của họ cũng đang nấp sau lưng Bush. Nếu định nắm chắc vai trò thống đốc bang, chúng ta phải chuẩn bị cho một cuộc đấu tranh rất gay gắt.”

	- Ông nghĩ phe Cộng hòa sẽ đưa ai ra? - Fletcher hỏi.

	- Tôi tưởng anh biết điều đó chứ, - Al nói.

	- Hình như đảng họ có hai ứng viên. Barbara Hunter là một. Hiện nay bà ta ở Hạ viện, nhưng tuổi tác và quá khứ của bà ta là một trở ngại.

	- Quá khứ thế nào? - Al hỏi.

	- Bà ta không quyết tâm, - Fletcher nói. “Tuy đã có hậu thuẫn trong đảng, nhưng bà ta không tin ai hết, chẳng khác gì trường hợp của Nixon sau thất bại ở bang California.

	- Người nữa là ai? - Al hỏi.

	- Ông đã nghe nói đến Ralph Elliot bao giờ chưa?

	- Chưa, - ông Chủ tịch đáp. “Nhưng tôi biết hắn có tên trong đoàn đại biểu Connecticut được mời đến dự chiêu đãi tối nay ở Nhà Trắng.”

	- Đúng đó, hắn nằm trong Ủy ban trung ương đảng ở bang. Nếu hắn ra ứng cử, chắc chắn cuộc vận động sẽ rất bẩn thỉu. Hắn đã nổi tiếng là một tay lừa lọc có hạng.

	- Liệu hắn có thể là đối tượng đáng gờm không?

	- Tôi chỉ biết hắn rất ham đấu đá và chẳng bao giờ chịu thua ai.

	- Thì người ta cũng đồn về anh như vậy, - Al cười. “Còn ai nữa?”

	- Còn vài người khác nữa nhưng chưa thấy ai ra mặt. Chẳng hạn như trước cuộc bầu cử sơ bộ ở New Hampshire có ai biết Carter là anh nào đâu.

	- Còn anh chàng này? - Al vừa nói vừa chỉ vào bìa ngoài tờ Tuần báo Ngân hàng.

	Fletcher nhìn dòng chữ ngoài bìa: THỐNG ĐỐC TƯƠNG LAI CỦA BANG CONNECTICUT? Anh nói: “Đọc bên trong, ông sẽ thấy anh ta có thể là Chủ tịch Fairchild nếu hai ngân hàng đạt được thỏa thuận sáp nhập. Ngồi trên máy bay tôi đã xem bài đó rồi.”

	Al giở vài trang. “Nhưng anh chưa đọc đến đoạn cuối”, ông nói và đọc to: “Mặc dù người ta cho rằng Murray Goldblatz về nghỉ hưu sẽ có Cartwright kế nghiệp, nhưng vị trí này cũng rất dễ rơi vào tay người bạn thân là Tom Russell, nếu như giám đốc điều hành của ngân hàng Russell đồng ý đưa tên mình vào danh sách Cộng hòa ra ứng cử Thống đốc bang.”

	 

	*

	 

	Về đến khách sạn và đã lên giường rồi, Fletcher vẫn không ngủ được. Không phải vì đệm êm hơn hay gối mềm hơn ở nhà. Al cần biết đến cuối tháng này anh quyết định thế nào, để ông ta còn lo xây dựng lực lượng ủng hộ ứng cử viên của đảng.

	Sau bảy giờ, Annie thức dậy hỏi: “Anh yêu, anh ngủ được không?”

	- Hầu như không chợp mắt được tí nào.

	- Em thì ngủ như chết, vì em chẳng bận tâm đến việc anh ra ứng cử thống đốc hay không.

	- Tại sao? - Fletcher hỏi.

	- Vì em nghĩ anh đã quyết định rồi, còn gì phải do dự nữa.

	- Trước hết, anh cần bàn thêm với Harry, vì chắc chắn ông cụ đã nghĩ rất nhiều đến việc này.

	- Em không chắc thế đâu, - Annie nói. “Rồi anh sẽ thấy ông cụ còn bận tâm hơn đến chuyện Lucy làm chủ tịch lớp.”

	- Có lẽ anh sẽ tranh thủ một lúc bàn với ông cụ về chuyện thống đốc bang Connecticut. - Anh nhảy ra khỏi giường. “Em đồng ý chúng ta bỏ bữa ăn sáng để đi chuyển máy bay về sớm không? Anh muốn nói chuyện với Harry trước khi vào Thượng viện.”

	Trên chuyến bay về Hartford, hầu như Fletcher không nói gì. Anh đọc đi đọc lại bài trên tờ Tuần báo Ngân hàng viết về Nat Cartwright, người có thể là Phó chủ tịch Fairchild hoặc là Thống đốc tương lai của bang Connecticut. Lại một lần nữa, anh cảm thấy giữa mình với anh chàng đó hình như có cái gì rất giống nhau.

	- Anh có định hỏi bố về chuyện ấy không? - Annie hỏi lúc máy bay lượn vòng sắp hạ cánh xuống sân bay Bradley.

	- Trước hết hỏi em, có thấy anh quá trẻ không?

	- Nhưng Al nói đã từng có Thống đốc bang trẻ hơn anh. Hai người tương đương tuổi nhau mà.

	- Thứ hai hỏi em, ông cụ xem cơ hội của anh thế nào?

	- Bố sẽ không trả lời câu đó nếu chưa biết đối thủ của anh là ai.

	- Thứ ba hỏi em, liệu anh có làm nổi việc đó không?

	- Em biết bố sẽ trả lời anh thế nào, vì bố đã bàn chuyện ấy rồi.

	- Lạy Chúa, tối qua lúc chúng ta lên Washington, máy bay đâu có mất nhiều thì giờ mới hạ cánh được, - Fletcher nói, vì thấy máy bay đã lượn đến vòng thứ ba mà chưa xuống sân bay.

	- Trước khi vào Quốc hội, anh rẽ qua xem bố thế nào đã chứ? - Annie nói. “Chắc ông cụ vẫn ngồi ở giường chờ nghe tin anh đấy.”

	- Tất nhiên việc đầu tiên của anh là về qua chỗ Harry đã, - Fletcher nói rồi phóng xe ra khỏi sân bay chạy lên đường cao tốc.

	 

	*

	 

	Thượng nghị sĩ Davenport về đến thành phố vào một buổi sáng mùa thu nắng chói. Anh phóng lên đỉnh đồi, cho xe chạy qua nhà Quốc hội để vào bệnh viện.

	Vừa tới đỉnh đồi, Annie ghé nhìn qua cửa xe bỗng òa lên khóc. Fletcher kéo Annie lại gần, ôm chặt lấy cô, mắt nhìn lên tòa nhà Quốc hội.

	Trên nóc nhà Quốc hội, lá cờ Mỹ đã treo rủ giữa cột cờ.
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	Ông Goldblatz đứng giữa bàn nhìn bản tuyên bố ông đã chuẩn bị sẵn. Ngồi bên phải ông là Nat Cartwright, bên trái là Tom Russell. Những người còn lại trong hội đồng quản trị ngồi ở hàng ghế sau.

	- Thưa các quý bà quý ông trong giới báo chí, tôi hân hạnh thông báo việc sáp nhập hai ngân hàng Fairchild và Russell, thành ngân hàng mới có tên là Fairchild Russell. Tôi sẽ là Chủ tịch, ông Nat Cartwright là Phó chủ tịch, còn Tom và Julia Russell tham gia hội đồng quản trị. Ông Wesley Jackson tiếp tục làm Giám đốc điều hành. Tôi có thể xác nhận ngân hàng Russell đã rút khỏi việc đấu thầu tiếp quản, và một cơ cấu sở hữu mới sẽ được công bố trong tương lai gần đây. Bây giờ cả ông Cartwright và tôi sẵn sàng trả lời câu hỏi của các bạn.

	Khắp phòng có người giơ tay. “Vâng”, ông Chủ tịch chỉ tay vào một bà ngồi ở hàng ghế thứ hai, người ông đã sắp xếp để hỏi trước.

	- Ông còn muốn từ chức sau mười tám tháng nữa không?

	- Vâng, còn. Nhưng tôi chưa quyết định ai thay thế.

	Ông quay sang nhìn Nat, vừa lúc một nhà báo khác lên tiếng như hét: “Còn ông Russell nghĩ sao?”

	Ông Goldblatz mỉm cười. Ông đã dự kiến câu hỏi này. Ông quay sang bên trái: “Có lẽ để ông Russell trả lời.”

	Tom nhìn nhà báo cười. “Tôi hài lòng với việc sáp nhập hai ngân hàng quan trọng trong bang ta, cũng rất hân hạnh được mời vào hội đồng quản trị Fairchild- Russell với chân giám đốc không trực tiếp điều hành.” Rồi anh lại cười. “Nhưng tôi hy vọng sau mười tám tháng ông Cartwright sẽ xét đến vị trí của tôi.”

	Ông Chủ tịch thầm khen Tom trả lời đúng như dự kiến.

	Nat đứng dậy nói thêm. “Chắc chắn tôi cử ông Russell, nhưng không phải là giám đốc không trực tiếp điều hành.”

	Goldblatz mỉm cười bổ sung: “Chắc không còn ai ngạc nhiên về điều này nữa.” Rồi ông chỉ tay một nhà báo khác.

	- Việc sáp nhập như thế có sa thải nhân viên không?

	- Không đâu, - ông Goldblatz đáp ngay. “Chúng tôi có ý định giữ lại tất cả các nhân viên Russell, nhưng nhiệm vụ trước mắt của ông Cartwright là chuẩn bị để cấu trúc lại toàn bộ ngân hàng trong mười hai tháng tới. Tôi muốn nói thêm, bà Julia Russell cũng đã được giao nhiệm vụ phối hợp tài sản. Chúng tôi ở Fairchild trước đây đã theo dõi việc bà giải quyết dự án Cedar Wood và hết sức khâm phục.”

	- Xin hỏi tại sao cố vấn luật pháp, ông Ralph Elliot, hôm nay không có mặt? - một người ở cuối phòng lên tiếng.

	Cũng là câu hỏi Goldblatz đã dự kiến, nhưng ông không biết người hỏi đó là ai. “Ông Elliot lên thủ đô Washington. Tôi qua ông ấy được mời dự cuộc chiếu đãi của Tổng thống Bush ở Nhà Trắng, nếu không sáng nay ông ấy đã ở đây rồi. Còn ai hỏi gì nữa không?” Goldblatz không nhắc gì đến cuộc “trao đổi quan điểm” trên điện thoại với Elliot vào đầu giờ sáng nay.

	- Sáng nay tôi cũng nói chuyện với ông Elliot, - nhà báo kia nói tiếp. “Vậy ông có thể bình luận gì về tuyên bố báo chí mà ông Elliot vừa phát sáng nay không?”

	Nat sững người. Nhưng ông Goldblatz từ từ đứng dậy: “Tôi sẵn sàng bình luận nếu biết ông Elliot đã nói gì trong đó.”

	Nhà báo nhìn giấy đọc: “Tôi rất hài lòng việc ông Goldblatz đã nghe lời khuyên của tôi sáp nhập hai ngân hàng, chứ không để hai ngân hàng sát phạt lẫn nhau mà chẳng có lợi gì cho ai.” Goldblatz mỉm cười gật đầu. “Mười tám tháng nữa sẽ có ba thành viên ban quản trị lên thay thế Chủ tịch hiện nay, nhưng tôi nghĩ trong ba người này có một người không thích hợp với cương vị đòi hỏi sự minh bạch về tài chính. Tôi không có sự chọn lựa nào khác ngoài việc từ chức khỏi ban quản trị và rút khỏi chức cố vấn pháp luật. Cùng với điều bảo lưu trên đây, tôi xin chúc công ty đạt nhiều thành công trong tương lai.”

	Nụ cười của ông Goldblatz chợt biến mất. Ông tỏ ra rất giận dữ. “Tôi không thể bình luận gì về chuyện này...Cuộc họp báo đến đây kết thúc.” Ông đứng dậy bước ra khỏi phòng họp. Nat chạy theo. “Thằng khốn kiếp, nó đã phản bội điều thỏa thuận.” Goldblatz bực mình nói, rồi bước ra hành lang đi thẳng về phòng lãnh đạo.

	- Nhưng cụ thể là thế nào? - Nat bình tĩnh hỏi.

	- Tôi đã đồng ý cho hắn có một vai trò trong cuộc thương lượng, cho hắn từ chức và rút khỏi chức cổ với luật pháp ở công ty mới, với điều kiện hắn không được phát biểu gì khác.

	- Có làm văn bản không?

	- Không, chỉ thỏa thuận trên điện thoại tối qua thôi. Hắn nói sáng nay sẽ xác nhận điều thỏa thuận bằng văn bản.

	- Thế là Elliot lại một lần nữa thắng cuộc rồi, - Nat nói

	Goldblatz dừng lại trước cửa phòng lãnh đạo. Ông quay nhìn Nat nói: “Hắn không thắng cuộc đâu. Tôi nghĩ hắn thất bại thì có, vì lần này hắn đã chọn nhầm đối thủ.”

	 

	*

	 

	Sự hâm mộ đối với cá nhân một con người thường chỉ biểu hiện sau khi người đó qua đời.

	Tang lễ Harry Gates tiến hành ở nhà thờ St. Joseph. Có rất đông người dự. Dòng người kéo dài đến tận chỗ của dàn đồng ca của nhà thờ. Viên cảnh sát trưởng Don Culver còn chăng dây trước nhà thờ để ngăn bớt đám đông kéo đến dự. Nhiều người phải ngồi ở bậc thềm hoặc đứng trên hè phố nghe loa phát thanh lúc làm lễ.

	Đoàn tang lễ dừng lại để vệ binh danh dự đưa quan tài vào bên trong nhà thờ. Martha Gates đi trước, con trai, con gái, con rể theo sau. Mọi người giãn ra cho gia đình vào. Mọi người bên trong đứng dậy. Một người đưa bà Gates lên trước. Đi giữa hai hàng ghế, Fletcher nhận thấy cơ có đủ người thuộc các tôn giáo, kể cả Hồi giáo và Do Thái. Họ tề tựu để tỏ lòng tôn kính đối với một người theo đạo Thiên chúa.

	Giám mục bắt đầu làm lễ cùng với lời cầu nguyện của Martha và những bài thánh ca mà sinh thời Harry vốn ưa thích. Jimmy và Fletcher hát theo. Cuối cùng, Al Brubaker với tư cách Chủ tịch đảng lên bục phát biểu.

	Ông lặng lẽ nhìn mọi người một lúc trước khi nói. “Ít có nhà chính trị nào được tất cả mọi người kính trọng và yêu mến. Nếu như Harry hôm nay vẫn còn đây với chúng ta, ông sẽ thấy mình trong số ít đó. Tôi nhận thấy ở đây có nhiều khuôn mặt tôi chưa từng gặp, do đó tôi đoán họ là những người thuộc đảng Cộng hòa.” Có tiếng cười trong nhà thờ, rồi tiếng vỗ tay của đám đông đứng bên ngoài. “Ông là con người mà khi Chủ tịch đảng yêu cầu ra ứng cử Thống đốc bang, chỉ đơn giản trả lời: “Tôi chưa hoàn thành nhiệm vụ Thượng nghị sĩ ở Hartford”, và nhất định không ra ứng cử. Là Chủ tịch đảng, tôi đã tham dự nhiều tang lễ các Tổng thống, Thống đốc, Thượng nghị sĩ, nam nữ Hạ nghị sĩ; nhưng đám tang này rất khác, vì có đông đảo công chúng tham dự, và cũng chỉ đến với ý nghĩ cảm ơn người quá cố.”

	“Harry Gates có tính khí lạ đời, bảo thủ, dài dòng văn tự, nóng tính, thích gây sự. Nhưng ông cũng là con người đam mê với sự nghiệp mình theo đuổi và tin tưởng. Ông rất trung thành với bạn hữu, rất công bằng với đối thủ. Ông là con người mà những ai làm bạn đều thấy bản thân mình được phong phú thêm. Harry Gates không phải là ông thánh, nhưng ở cổng Thiên đường đang có những bậc thánh chờ đợi ông lên đó.

	“Xin cảm ơn bà Martha đã giúp Harry thực hiện rất nhiều giấc mơ, tuy còn một giấc mơ chưa hoàn tất. Cảm ơn Jimmy và Annie, con trai và con gái đã làm ông tự hào. Cảm ơn Fletcher, người con rể yêu quý, đã nhận lấy gánh nặng từ tay ông để tiếp tục giương cao ngọn đuốc. Cảm ơn Lucy, đứa cháu ngoại của ông vừa được bầu Chủ tịch lớp vài ngày sau khi ông qua đời. Nước Mỹ đã mất đi một con người hết lòng phục vụ ở trong cũng như ngoài nước, thời chiến cũng như thời bình. Hartford đã mất đi một viên chức mả không ai có thể dễ dàng thay thế.

	“Cách đây vài tuần, tôi có nhận được thư ông.” - Brubaker ngưng lại một lát. “Trong thư ông yêu cầu trả tiền cho bệnh viện mà ông yêu quý. Ông nói nếu không gửi ngay séc cho bệnh viện thì từ nay ông sẽ không thèm nói chuyện với tôi nữa. Tôi phân vân trước lời đe dọa ấy.”

	Tiếng cười, tiếng vỗ tay kéo dài một lúc khá lâu. “Cuối cùng, vợ tôi đã gửi séc cho bệnh viện. Sự thật là chưa bao giờ Harry yêu cầu ở ai điều gì mà không được đáp lại. Tại sao? Vì cả đời ông chỉ biết cho đi chứ không nhận lại của ai. Bây giờ chúng ta phải biến điều mong muốn của ông thành sự thật, và phải xây dựng bệnh viện để ông được tự hào trong ký ức.”

	“Hôm trước báo Bưu điện Washington có đưa tin Thượng nghị sĩ Harry Gates qua đời. Sáng nay tôi đã đến Hartford, đánh xe qua chỗ ở của người công dân kỳ cựu này, qua thư viện, qua phiến đá ghi tên ông kỷ niệm việc xây dựng bệnh viện. Ngày mai trở về tôi sẽ viết cho báo Bưu điện Washington và nói: “Các ông nhầm rồi, Harry Gates vẫn sống và vẫn đang hoạt động.” Ông Brubaker ngừng lại, nhìn đám đông, rồi nhìn Fletcher nghĩ bụng: “Đây chính là con người sẽ thay thế ông chăng?”

	Martha và Fletcher ra tận bậc thềm bên ngoài cảm ơn Al Brubaker về những lời ông vừa phát biểu.

	- Tôi chỉ ước gì ông ấy còn đây để cùng tôi đứng trên bục phát biểu, - Al nói. Ông Chủ tịch bắt tay Fletcher. “Tôi không đọc hết bức thư của Harry, nhưng tôi chắc anh cũng muốn xem đoạn cuối.” Ông thò vào túi lấy thư đưa cho Fletcher.

	Đọc hết thư, Fletcher nhìn ông Chủ tịch gật đầu.

	 

	*

	 

	Tom và Nat bước xuống thềm. Đám đông lặng lẽ giải tán.

	- Mình không biết hết được ông cụ, - Nat nói. “Cậu biết không, mình đã đề nghị ông tham gia hội đồng quản trị sau khi rút khỏi Thượng viện. Nhưng trong thư viết tay này, ông bảo chỗ duy nhất ông sẽ ngồi là hội đồng quản trị ở bệnh viện.”

	- Mình chỉ về gặp ông cụ được vài lần, - Tom nói. “Tất nhiên ông không còn tỉnh táo như trước nữa. Cuộc đời đến lúc tàn là như vậy. Anh đừng nói với ai nhé, từ trước đến nay tôi chỉ bầu cho một đảng viên Dân chủ duy nhất là ông cụ đó thôi.”

	Nat cười. “Cậu cũng thế à?”

	- Anh nghĩ sao nếu tôi đề nghị ban quản trị tặng năm chục nghìn cho bệnh viện? - Tom hỏi.

	- Tôi phản đối, - Nat nói. Tom ngạc nhiên không hiểu. “Vì khi Thượng nghị sĩ bán cổ phần ở Russell, ông đã tặng ngay một trăm nghìn cho bệnh viện rồi. Bây giờ ta cũng phải đáp lại bằng khoản tiền như thế.”

	Tom gật đầu tán thành. Anh quay nhìn bà Gates đang trên thềm cao. Chiều nay anh sẽ gửi thư cho bà kèm một tấm séc. Anh chợt thở dài nói: “Xem ai bắt tay bà cụ kìa?”

	Nat quay lại thấy Ralph Elliot đang nắm tay bà Gates. “Cậu thấy lạ hay sao?” Nat nói. “Mình vừa nghe hắn bảo Harry đã nghe hắn khuyên và bán đi số cổ phần ở Russell, thu về được bạc triệu.”

	- Trời ơi, - Tom nói. “Anh cũng nghĩ như hắn à?”

	- Mình phải nghĩ như hắn nếu muốn tồn tại mấy tháng tới.”

	- Không thành vấn đề, - Tom nói. “Mọi người trong ngân hàng đều đã chấp nhận để sau này anh làm Chủ tịch.”

	- Không phải vấn đề chủ tịch, - Nat nói. Tom đứng lại trước cửa ngân hàng, nhìn thẳng vào người bạn thân.

	- Nếu Ralph Elliot đại diện cho đảng Cộng hòa ra ứng cử Thống đốc bang, thì tôi sẽ ra ứng cử chống lại hắn. - Rồi anh quay lại nhìn về phía nhà thờ. “Và lần này tôi nhất định sẽ đánh bại hắn.”
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	- Xin giới thiệu với quý bà, quý ông, ông Fletcher Davenport, Thống đốc tương lai của bang Connecticut.

	Vừa được bầu làm đại biểu đảng Dân chủ ra ứng cử, Fletcher cảm thấy thích thú được giới thiệu ngay là Thống đốc tương lai. Không thấy ai phản đối, cũng không có dấu hiệu nào cho thấy anh có thể thất bại. Anh nhớ trước đây Walter Mondale đã liên tục được giới thiệu là Tổng thống tương lai của nước Mỹ, nhưng rốt cuộc ông ta làm đại sứ Mỹ ở Tokyo, còn người được vào Nhà Trắng lại là Ronald Reagan.

	Fletcher vừa mới trả lời Al Brubaker để khẳng định anh đồng ý ra ứng cử, lập tức cả bộ máy của đảng đã được bung ra. Một số thủ lĩnh khác của đảng Dân chủ cũng xuất hiện, nhưng họ đã nhanh chóng biến mất như đàn vịt bị người ta xua đuổi.

	Cuối cùng, chống đối lại Fletcher chỉ còn một bà hạ nghị sĩ, tuy chưa bao giờ làm gì có hại hoặc có ích cho ai, nên không được ai để ý tới. Sau khi Fletcher đánh bại bà ta ở cuộc bầu cử sơ bộ tháng Chín, bỗng nhiên bộ máy của đảng thấy bà ta nổi lên như một đối thủ rất ấn tượng trước nay chưa từng có. Tuy nhiên Fletcher chi coi bà ta như một đối thủ trên giấy, còn cuộc chiến thực sự sẽ chỉ bắt đầu khi nào phe Cộng hòa cử người của họ đứng ra phất cờ.

	Mặc dầu Barbara Hunter rất tích cực và kiên quyết hơn bao giờ hết, không ai tin rằng bà ta sẽ đứng đầu danh sách Cộng hòa. Ralph Elliot cũng được nhiều nhân vật trọng yếu ủng hộ, nhưng mỗi khi nói riêng hay nói trước công chúng, hắn thường khoe Ronnie là bạn hắn. Fletcher còn nghe đồn một số khá đông trong phe Cộng hòa vẫn muốn tìm một giải pháp đáng tin cậy, nếu không được họ đe dọa bỏ phiếu trắng, thậm chí sẽ bầu cho phe Dân chủ. Fletcher nóng lòng muốn biết ai sẽ là đối thủ. Khoảng cuối tháng Tám, anh đoán họ có thể chờ dư luận thật sự mong mỏi mới bất ngờ đưa ra một ứng cử viên nào đó.

	Fletcher nhìn đám đông quần chúng trước mặt. Đây là lần thứ tư trong ngày anh phát biểu, vậy mà chưa đến mười hai giờ. Anh nhớ đến những bữa trưa Chủ nhật cùng ăn với Harry và nghe ông cho nhiều ý kiến cần thiết. Lucy và George cũng có đóng góp, nhưng riêng Harry chỉ nhắc lại những điều anh đã nghe nói hàng trăm lần mà không để ý. Anh tin chắc sinh viên trường Hotchkiss cũng đặt nhiều hy vọng vào Thống đốc tương lai.

	Bài nói chuyện lần thứ tư của Fletcher không khác gì lắm với ba bài trước. Anh đề cập chuyện nhà máy nông nghiệp Pepperidge ở Norwalk, trụ sở Wiffle Ball ở Shelton và công nhân Stanley sản xuất dụng cụ ở khu New Britain. Thỉnh thoảng anh chỉ đổi một đoạn, nói tình hình kinh tế trong bang không thể khấm khá được như hiện nay nếu không có sự đóng góp của họ. Rồi trong bữa ăn trưa với tổ chức Những người con gái của Cách mạng Mỹ, anh quên không nhắc đến tổ tiên Scotland. Buổi chiều là ba bài diễn văn nữa trước khi vào bữa ăn tối quyên tiền, tất cả được hơn mười ngàn đô-la.

	Đến khuya anh bò vào giường nằm, vòng tay sang ôm vợ đang ngủ và thỉnh thoảng thở dài. Anh đã đọc ở đâu đó câu chuyện Reagan đi diễn thuyết về ôm nhầm phải cột đèn. Nghĩ đến chuyện ấy Fletcher lại cười thầm.

	 

	*

	 

	- Romeo, Romeo, anh ở đâu thế, Romeo?

	Nat đồng ý với nhận xét của con trai. Juliet cũng đẹp nhưng không phải cô gái mà Luke có thể yêu được. Còn năm cô khác cũng được phân vai này, anh nghĩ bụng chưa biết cô nào hợp với Luke. Trong giờ nghỉ giữa hai màn kịch, anh nghĩ Luke vào vai khá cảm động. Khi cử tọa vỗ tay, anh cảm thấy tự hào về con. Lần trước cha mẹ cũng đã xem vở này, rất hài lòng với vai Sebastian do Luke đóng.

	Khi Luke đã vào hậu trường, Nat chợt nghĩ đến cú điện thoại sáng nay từ Washington gọi về. Cô thư ký đã tưởng Tom gọi đùa như mọi khi, hỏi anh xem có muốn nói chuyện với Tổng thống Mỹ không.

	Ở đầu dây kia đúng là George Bush. Nat trịnh trọng đứng nghe.

	Tổng thống khen ngợi anh về việc Fairchild- Russell được bầu là ngân hàng tốt nhất trong năm. Tổng thống xin lỗi đã gọi đột ngột, và nói thêm: “Nhiều người trong đảng hy vọng anh đồng ý ra ứng cử Thống đốc bang. Ở Connecticut, anh có nhiều bạn hữu và những người ủng hộ đấy, Nat. Sẽ sớm có dịp gặp lại anh nhé.”

	Lúc Tổng thống gọi đến, hầu như cả thành phố Hartford đều biết vì mỗi tổng đài đều có mạng lưới riêng. Vì vậy khi Nat kể lại chuyện, Su Ling và Tom chẳng ngạc nhiên tí nào.

	Dân chúng ngoài đường trông thấy Nat giữ anh lại. Họ nói: “Nat, à quên, ông Cartwright, hy vọng ông sẽ ra ứng cử Thống đốc bang đấy nhé.” Tối hôm đó, vừa bước vào phòng họp, anh và Su Ling đã thấy mọi người quay lại nhìn mình xôn xao bàn tán. Trên đường về Taft, anh không hỏi ý kiến Su Ling về việc có nên ra ứng cử không mà hỏi “Em nghĩ là anh có làm nổi việc đó không?”

	- Hình như Tổng thống cũng nghĩ thế, - cô đáp.

	Lúc hạ màn sau cảnh chết trên sân khấu, Su Ling nhận xét: “Anh không thấy mọi người chú ý nhìn chúng ta sao?” Rồi chợt nói: “Có lẽ chúng ta cũng nên quen dần việc con mình trở thành ngôi sao.”

	Nat bỗng thấy như vợ kéo anh trở lại với thực tế. Su Ling quả xứng đáng là vợ một ông Thống đốc.

	Ông Hiệu trưởng mời các diễn viên cùng cha mẹ đến nhà ông ăn tối. Nat và Su Ling cũng đến dự.

	- Cô y tá thế nào nhỉ?

	- Anh thấy diễn xuất của cô ta rất truyền cảm, - Nat nói.

	- Anh ngốc quá, ý em muốn nói Luke yêu cô ta, - Su Ling nói.

	- Sao em biết thế? - Nat hỏi.

	- Lúc đang hạ màn em đã thấy hai đứa cầm tay nhau, mà cảnh đó làm gì có trong kịch bản của Shakespeare, - Su Ling nói.

	- Thôi được, để xem em nói có đúng không, - Nat nói. Hai người đi vào nhà ông Hiệu trưởng.

	Luke đang đứng uống Coca ngoài hành lang. “A! chào bố”. Cậu ta quay ra giới thiệu với cha mẹ: “Đây là Kathy Marshall, người đóng vai cô y tá.” Su Ling vẫn ra vẻ bình thản. “Còn đây là mẹ anh. Mẹ thấy Kathy có tuyệt vời không? Cô ấy sắp có vai trong một vở kịch của Sarah Lawrence.”

	- Kathy thì tuyệt rồi, nhưng con cũng đâu có tồi, - Nat nói. “Cha mẹ tự hào về con lắm.”

	- Ông Cartwright đã xem vở này bao giờ chưa? - Kathy hỏi.

	- Rồi, hồi Su Ling và tôi đi thăm Stratford. Vai y tá do Celia Johnson đóng. Có lẽ cô chưa nghe nói đến diễn viên này.

	- Trong vở Gặp gỡ chốc lát, - Kathy đáp liền.

	- Và đóng với Noel Coward, - Luke nói thêm.

	- Vai đối diện là Trevor Howard, - Kathy nói. Nat gật đầu nhìn con đang còn mặc quần áo của vai Romeo.

	- Chắc vai Romeo của con lần đầu yêu cô y tá? - Su Ling nói.

	Kathy cười. “Anh ấy mặc cảm Oedipus đó thôi, - cô nói. “Không biết Johnson diễn xuất thế nào, nhưng cô giáo dạy bọn cháu ở đây bảo nhân vật Edith Evans trong vai y tá chỉ như một nhân viên nhà trường, tính khí nghiêm khắc nhưng đang yêu.”

	- Không đâu, - Su Ling nói. “Celia Johnson thể hiện vai này như một cô gái ngớ ngẩn, đãng trí, nhưng cũng đang yêu.”

	- Hay nhỉ! Cháu sẽ hỏi lại đạo diễn xem. Tất nhiên cháu thích đóng vai Juliet, nhưng bề ngoài của cháu không đẹp, - Kathy nói.

	- Em đẹp đấy chứ, - Luke nói.

	- Luke, con chưa có thẩm quyền phán xét chuyện đó.. Su Ling cầm tay con trai. “Con đeo kính từ hồi bốn tuổi kia mà.”

	- Nat mỉm cười, nghĩ bụng Luke có cô bạn gái thế cũng may.

	- Kathy, trong dịp nghỉ hè cháu có thể về chỗ chúng tôi vài ngày được không? - Nat hỏi.

	- Có, thưa ông Cartwright, nếu như không làm phiền bác, - Kathy đáp. “Cháu không muốn trở ngại công việc của bác.”

	- Sao lại trở ngại? - Nat hỏi.

	- Vì Luke bảo cháu là bác sẽ ra ứng cử Thống đốc.

	CHỦ NGÂN HÀNG ĐỊA PHƯƠNG ỨNG CỬ THỐNG ĐÓC, đó là dòng chữ lớn trên trang đầu báo Thời sự Hartford. Trang trong có bài giới thiệu nhà ngân hàng trẻ tuổi xuất sắc, người hai mươi lăm năm trước đây đã được thưởng Huân chương Danh dự, hiện đang có vai trò chủ yếu trong việc sáp nhập ngân hàng Russell với mười một chi nhánh và Fairchild với một trăm cơ sở rải rác khắp trong bang. Nat mỉm cười nhớ lại cuộc nói chuyện bí mật ở nhà thờ St. Joseph mà Murray Goldblatz chủ trương sáng kiến này phải do Nat đưa ra. Nat vẫn nghe theo Murray vì ông ta đưa ra nhiều ý kiến rất chuẩn xác.

	Bài xã luận báo Tin tức hàng ngày viết việc Nat quyết định ra tranh cử với Ralph Elliot của đảng Cộng hòa mở ra một cuộc chiến thực sự, vì cả hai ứng cử viên đều là người đầu ngành. Xã luận không thiên về người nào, chỉ hứa đưa tin khách quan về cuộc đấu tay đôi giữa một bên là chủ ngân hàng với một bên là luật sư, và hai người chẳng ưa thích gì nhau. Cuối bài xã luận còn viết thêm “bà Hunter cũng ra ứng cử”, như gợi ý để bà ta nhớ rằng có Nat trong cuộc tranh cử này.

	Sau khi công bố, Nat cảm thấy hài lòng với báo chí và truyền hình, nhất là với phản ứng của công chúng có vẻ nghiêng về mình. Tom nghỉ việc hai tháng để vận động cho Nat, còn Murray Goldblatz cũng ký một tấm séc đóng cho quỹ vận động.

	Cuộc họp diễn ra buổi tối ở nhà Tom. Tay chỉ huy vận động trình bày chi tiết về những người được chọn vào tổ vận động sẽ có mặt trong sáu tuần lễ tới.

	Luke cũng dậy từ sáng sớm và thức đến tận khuya tham gia vào quá trình vận động. Trong dịp nghỉ hè cậu ta theo bố đi khắp nơi, đôi khi có cả Kathy bên cạnh. Mỗi ngày Nat càng thấy yêu quý cô gái hơn.

	Nat quen dần với kiểu làm việc mới. Tom thường nhắc anh đừng bao giờ gắt gỏng với những người tình nguyện vận động, mà phải luôn miệng cảm ơn họ, dù họ làm rất ít, thậm chí làm không ra gì. Tuy nhiên, với sáu bài diễn văn và hàng chục cuộc họp mỗi ngày, anh đã thấy rất căng thẳng.

	Elliot cũng đi diễn thuyết từ mấy tuần trước. Hắn hy vọng càng vận động sớm càng có lợi. Nat biết cuộc họp lãnh đạo lần đầu ở Ipswich chỉ nắm được mười bảy đoàn cử tri, như vậy không cân xứng với số lượng cuộc bầu cử Tổng thống ở bang New Hampshire. Đến đâu anh cũng nghe nói Elliot đã đến đó trước rồi. Tuy đối thủ nắm được nhiều đại biểu, nhưng còn một số phân vân chưa quyết định, hoặc tỏ ra không tin tưởng.

	Càng ngày Nat càng bận tíu tít. Anh phải có mặt ở hai nơi một lúc vì chỉ còn hai ngày nữa, sau cuộc họp lãnh đạo ở Ipswich là đến cuộc bầu cử sơ bộ ở Chelsea. Elliot cũng dành hầu hết thời gian vào đây vì hắn tin đã nắm chắc cử tri ở Ipswich.

	Đêm bầu lãnh đạo, Nat về Ipswich nghe Chủ tịch địa phương thông báo Elliot đã nắm được mười cơ sở mà anh chỉ có bảy. Lực lượng bên phe Elliot rêu rao thắng lợi nhưng hình như họ không giấu được thất vọng. Nghe kết quả xong, Nat nhảy lên xe cùng Tom quay về Chelsea ngay nửa đêm.

	Anh ngạc nhiên thấy báo chí địa phương không tính kết quả ở Ipswich mà đưa tin công chúng ở Chelsea, với số cử tri trên mười một nghìn, nghĩ thế nào về hai người hơn là nghe kết quả công bố của một nhóm quan liêu trong đảng. Nat cảm thấy ngoài phố, các khu buôn bán, nhà máy, trường học, câu lạc bộ, đâu đâu cũng có không khí thoải mái hơn nhiều so với các phòng họp đầy khói thuốc bàn tán về ứng cử viên.

	Sau vài tuần cực nhọc, Nat phấn khởi nói với Tom là rất nhiều cử tri đã tuyên bố ủng hộ anh, nhưng không hiểu Elliot có được như vậy không?

	- Không rõ lắm, - Tom nói lúc hai người đánh xe đến cuộc họp. “Nhưng có thể nói chúng ta sắp cạn tiền rồi.

	Nếu mai thua cuộc, có lẽ chúng ta phải rút khỏi cuộc đua, coi như làm cuộc vận động ngắn nhất trong lịch sử. Cố nhiên ta có thể công bố cho thiên hạ biết anh đã được Bush ủng hộ, như vậy chắc chắn có thể kiếm thêm một số phiếu.”

	- Không, - Nat dứt khoát. “Đấy chỉ là cuộc gọi riêng, không có nghĩa là ủng hộ đâu.”

	- Nhưng Elliot vẫn luôn mồm khoe hắn đã đến Nhà Trắng với George, y như được bạn cũ mời đến ăn tối vậy.

	- Thế cậu nghĩ phe Cộng hòa cảm thấy thế nào về chuyện đó?

	- Với cử tri bình thường thì chuyện đó rất tế nhị, Tom nói.

	- Cậu chớ nên đánh giá họ quá thấp, - Nat nói.

	 

	*

	 

	Nat không nhớ rõ về cuộc bầu cử sơ bộ ở Chelsea. Anh chỉ biết mình chẳng có lúc nào ngồi yên. Sau nửa đêm, khi nghe công bố Elliot được 6.109 phiếu, còn Cartwright được 5.302 phiếu, Nat chỉ hỏi: “Bây giờ Elliot đã giành được 27 so với 10 đại cử tri, vậy ta có nên tiếp tục nữa không?”

	- Bệnh nhân còn đang thở, - Tom đáp. “nhưng chưa ngã ngũ. Còn chờ Hartford xem thế nào. Nếu Elliot cũng thắng ở đó thì ta chẳng còn cách gì ngăn được.” Anh ta cười, nói thêm: “Đành phải quay về làm việc như mọi ngày thôi.”

	Bà Hunter chỉ được số phiếu của hai đại cử tri, thừa nhận thất bại, tuyên bố rút lui và sẽ sớm công bố bà ta ủng hộ ứng cử viên nào.

	Về tỉnh nhà, Nat rất thích vì quần chúng ở đây coi anh như bạn. Tom cũng biết phải đầu tư rất nhiều vào Hartford, không những vì đây là cơ hội cuối cùng, mà Hartford còn là thủ phủ bang với mười chín đại cử tri, ngoài ra còn có quy định là phe nào thắng sẽ độc chiếm toàn bộ. Như vậy Nat sẽ đứng đầu bảng nếu anh được số phiếu cao nhất, tức 29 trên 27. Còn nếu thất bại, anh chỉ có việc khăn gói về nhà.

	Trong chiến dịch vận động, các ứng cử viên được mời tham gia nhiều việc. Trong những cuộc chạm trán, ít khi họ nói chuyện với nhau.

	Còn ba ngày nữa đến cuộc bầu cử sơ bộ. Thăm dò của báo Thời sự Hartford cho thấy Nat hơn đối thủ hai điểm. Họ đưa tin bà Barbara Hunter ủng hộ Cartwright. Chính đó là điều Nat đang cần. Sáng hôm sau, anh thấy nhiều công nhân xuống đường, và những người qua lại đều đến bắt tay.

	Anh đang ở khu chợ Robinson chợt có tin của Murray Goldblatz nhắn về: “Tôi cần gặp anh ngay.” Nat đến ngồi chỗ mọi khi đối diện với Murray, nhìn vẻ mặt các đồng sự thấy họ có vẻ không vui. Murray vào đề ngay: “Nghe nói tối nay có cuộc họp trong đó cả anh và Elliot đều phát biểu?”

	- Đúng. - Nat đáp. “Đó là sự kiện cuối cùng trước cuộc bỏ phiếu ngày mai.”

	- Tôi có gián điệp bên phe Elliot, - Murray nói. “Cô ta cho biết tối nay họ dự định đưa ra câu hỏi nhằm đánh lạc dư luận cử tri, nhưng không biết đó là gì và cũng không dám hỏi, sợ họ nghi ngờ. Anh có thể đoán họ định hỏi gì không?

	- Chịu, chả biết được, - Nat nói.

	- Có lẽ họ phát hiện ra việc Julia chăng? - Tom nói.

	- Julia nào? - Murray không hiểu, hỏi lại.

	- Không, không phải vợ tôi, - Tom nói. “Đó là bà Kirkbridge cơ.”

	- Tôi không biết còn có bà Kirkbridge nào khác, - Murray nói.

	- Ông không biết đâu, - Tom nói. “Tôi vẫn ngại sẽ lòi ra sự thật.” Murray nghe Tom kể lại chuyện anh đã gặp người đàn bà tự xưng là Julia Kirkbridge, và bà ta đã ký séc để rút toàn bộ tài khoản.

	- Tấm séc bây giờ đâu? - Murray hỏi.

	- Tôi đoán hình như còn ở Tòa thị chính.

	- Như vậy có thể cho là Elliot đã nắm được chuyện này, và về mặt kỹ thuật là anh đã phạm luật?

	- Không, chúng tôi không có thỏa thuận gì bằng văn bản với hội đồng thành phố, - Tom nói.

	- Và dự án Cedar Wood đã thực hiện thành công, khiến mọi người đều có thu nhập khá hơn, - Nat nói thêm.

	- À ra thế, - Murray nói. “Vậy chúng ta chỉ còn một cách lựa chọn. Hoặc anh coi như không có chuyện gì, và chiều nay chuẩn bị một bản tuyên bố. Hoặc anh chờ tối nay quả bom nổ, và hy vọng anh có thể trả lời cho mọi câu hỏi của họ.”

	- Ông tính thế nào? - Nat hỏi.

	- Tôi chẳng tính gì hết. Thứ nhất, có thể tin đó là sai. Thứ hai, dự án Cedar Wood có thể không bật lại như quả bóng. Coi như anh đã đánh vào tổ ong một cách không cần thiết.

	- Nhưng làm sao khác được? - Nat nói.

	- Rebecca thì thế nào? - Tom chợt lên tiếng.

	- Ý cậu muốn nói gì? - Nat hỏi.

	- Ý nói anh đã làm cô ta có chửa, và buộc cô ta phải phá thai.

	- Chuyện đó chẳng có tội gì hết, - Murray nói. Trừ phi cô ta rêu rao là bị anh hãm hiếp.

	Nat cười. “Elliot sẽ không bao giờ nêu chuyện ấy ra đâu, vì hắn có thể là cha đứa bé. Và lại chuyện phá thai đối với hắn chẳng có nghĩa lý gì.”

	- Vậy anh định tấn công hắn về chuyện gì?

	- Ông có ý kiến gì không? - Nat hỏi.

	- Chẳng phải Elliot đã từ chức ở Alexander Dupont và Bell cùng ngày với giám đốc điều hành, vì làm mất của khách hàng nửa triệu đô-la đó sao?

	- Không, tôi không hèn mạt như hắn, - Nat nói. “Dù sao cũng không có chứng cớ gì là hắn liên quan đến việc này.”

	- Có chứ, - Murray nói. Tom và Nat nhìn ông Chủ tịch. “Một người bạn của tôi là khách hàng liên quan đã gọi điện cho tôi ngay lúc biết Elliot là đại diện trong vụ tiếp quản.”

	Nat thở dài. “Có thể như vậy, nhưng tôi vẫn bảo là không.”

	- Tốt, - Murray nói. “Vậy chúng ta sẽ đánh bại hắn theo cách của anh, tức là cả chiều nay sẽ chuẩn bị trả lời cho mọi câu hỏi của họ.”

	Sáu giờ, Nat mệt mỏi rời ngân hàng. Anh gọi về kể lại chuyện vừa rồi cho Su Ling biết. “Anh muốn tối nay em ra đó với anh không?” cô hỏi.

	- Không đâu, em yêu. Nhưng em tìm việc gì cho Luke giết thì giờ đi. Nếu nó không thích, anh cũng không muốn nó ra đây. Em biết đấy, nó rất nhạy cảm, không chịu đựng được những cảnh như ở đây đâu.

	- Em sẽ đưa nó đi xem phim. Rạp Arcadia đang chiếu một phim Pháp. Cả tuần nay nó với Kathy cứ giục em đi xem.

	Đêm đó về khách sạn Goodwin, Nat cảm thấy bực bội. Anh bước vào đã thấy hàng trăm nhà doanh nghiệp địa phương ngồi chật phòng ăn đang bàn tán. Không biết họ ủng hộ ai đây? Anh đoán nhiều người phân vân chưa quyết, vì mười phần trăm phiếu còn để đó. Người phục vụ đưa anh đến bàn đầu. Anh thấy Elliot đang ngồi nói chuyện với Chủ tịch đảng bộ địa phương. Manny Friedman quay lại bắt tay Nat. Elliot cũng vươn người bắt tay cho mọi người trông thấy. Nat ngồi xuống ghi vội vài chữ vào mặt sau thực đơn.

	Chủ tịch đứng dậy kêu gọi trật tự, giới thiệu “hai vị nặng ký” ra ứng cử Thống đốc bang khóa tới, sau đó ông ta mời Elliot phát biểu trước. Chưa bao giờ Nat thấy hắn nói tồi thế. Ông Chủ tịch mời Nat đáp từ. Sau khi về chỗ, anh nghĩ mình nói hay hơn nhiều, nhưng hiệp đầu chưa thể ngã ngũ.

	Khi Chủ tịch yêu cầu chất vấn, Nat chưa biết lúc nào và từ hướng nào tên lửa sẽ phóng lên. Anh lướt nhìn khắp phòng, chờ câu hỏi đầu tiên.

	- Các ứng cử viên nghĩ gì về dự luật giáo dục hiện đang tranh luận ở Thượng viện? - một người ở bàn đầu lên tiếng hỏi. Nat tập trung vào những điều khoản của dự luật anh thấy cần phải bổ sung, còn Elliot chỉ nhắc mọi người nên nhớ anh chưa tốt nghiệp đại học Connecticut.

	Người thứ hai muốn biết về thuế thu nhập mới trong bang, hỏi các ứng cử viên có đảm bảo sẽ không tăng thuế?

	Cả hai đảm bảo không tăng.

	Người thứ ba quan tâm chính sách đối với những kẻ phạm tội, nhất là thanh niên. Elliot nói sẽ bắt giam hết và dạy cho chúng một bài học. Nat thì nói nhà tù không phải là nơi giải quyết vấn đề, có lẽ nên xét đến một số biện pháp như bang Utah áp dụng mới đây cho chế độ hình sự.

	Khi Nat về chỗ, Chủ tịch đứng dậy, nhìn quanh phòng xem còn ai hỏi nữa. Ngay khi một phóng viên đứng dậy mà không nhìn vào mình, Nat biết rằng câu hỏi tiếp theo đã có sự chuẩn bị từ trước. Anh liếc nhìn sang Elliot, thấy hắn đang ghi chép, làm như không để ý đến ai. Chủ tịch chỉ tay vào tay phóng viên.

	- Thưa Chủ tịch, tôi xin phép hỏi trong hai ứng cử viên đã có ai phạm luật bao giờ chưa?

	Elliot đứng ngay dậy. “Vài lần,” hắn nói. “Trong tuần qua tôi đã ba lần bị phạt vì đỗ xe trái luật, do đó nếu được bầu tôi sẽ tổ chức nhiều chỗ thuận tiện cho việc đỗ xe ở trung tâm thành phố.” Nat nghĩ bụng thằng cha này chỉ nói xạo. Tiếng vỗ tay rào rào.

	Nat từ từ đứng dậy, quay sang phía Elliot. “Tôi sẽ không thay đổi luật để cho thuận tiện như ông Elliot vừa nói. Tôi nghĩ trung tâm thành phố nên bớt xe đi thì hơn. Nói như vậy có vẻ không hợp, nhưng mọi người cũng nên biết tương lai của thành phố sẽ chẳng hay ho gì nếu cứ cho sản xuất nhiều xe to và tiêu thụ xăng để thải khói độc ra không khí. Không nên để con cháu chúng ta phải hưởng một di sản như vậy. Đưa ra một ý kiến láu lỉnh để rồi lên cầm quyền lại quên đi, thì tôi thấy làm như vậy chẳng có lợi gì cho ai.” Anh ngồi xuống. Cả phòng vỗ tay rào rào. Đã tưởng Chủ tịch chuyển sang vấn đề khác, nhưng thấy ông ta vẫn còn đứng.

	- Ông Cartwright, ông chưa trả lời câu hỏi đã phạm luật bao giờ chưa.

	- Tôi chưa phạm luật bao giờ, - Nat đáp.

	- Nhưng chẳng phải đã có lần ông thanh toán tấm séc ba triệu sáu trăm ngàn đô-la cho Ngân hàng Russell trong khi bản thân ông biết là ngân sách đó đã bị chiếm dụng và chữ ký trên tấm séc là giả ư?

	- Nhiều người xì xào. Nat phải chờ yên lặng mới trả lời.

	- Đúng, ngân hàng Russell đã bị một tên lừa bịp móc số tiền đó vốn là khoản nợ hội đồng thành phố. Nhưng ngân hàng không có cách lựa chọn nào khác ngoài việc tuân thủ luật lệ và trả cho hội đồng toàn bộ số tiền nói trên.”

	- Khi số tiền bị đánh cắp, ông có báo cho cảnh sát không? Dù sao số tiền đó là của khách hàng Russell chứ không phải của ông.

	- Không, vì chúng tôi biết số tiền ấy đã chạy ra nước ngoài và không có cách nào lấy lại được. - Nat cho mình nói thế là đủ, và cách trả lời cũng không đụng chạm đến người hỏi và cử tọa.

	- Ông Cartwright, nếu được bầu làm Thống đốc, ông có đối xử một cách hào hiệp như vậy với tiền đóng thuế của dân không?

	Elliot lập tức đứng dậy. “Thưa Chủ tịch, ý kiến vừa rồi có tính chất bóng gió và hơi lăng mạ, đề nghị ông cho chuyển sang vấn đề khác.” Hắn ngồi xuống trong tiếng vỗ tay, nhưng Nat vẫn còn đứng. Anh phải công nhận Elliot rất láu cá. Hắn đề cập đến câu hỏi nhưng lại làm như bênh vực cho đối thủ. Anh chờ mọi người hoàn toàn im lặng mới nói tiếp.

	- Vụ đó xây ra cách đây đã hơn chục năm. Đó là sai lầm rất đáng tiếc của tôi, nhưng cũng nực cười ở chỗ chính nó lại đem tiền về cho nhiều người liên quan, vì số tiền ba triệu sáu của ngân hàng đầu tư vào dự án Cedar Wood đã rất có lợi cho công chúng Hartford, đó là chưa kể rất có lợi cho nền kinh tế của thành phố.”

	Người hỏi chưa ngồi xuống. “Tuy đã có ý kiến như ông Elliot vừa nói, tôi vẫn xin hỏi, ông có báo cho cảnh sát biết về vụ chiếm dụng đó không?”

	Elliot từ từ đứng dậy. “Tôi không bình luận gì thêm vì không biết chi tiết về trường hợp riêng biệt này. Nhưng tôi tin rằng ông Cartwright không vi phạm và chỉ lấy làm tiếc đã không báo cho cơ quan có thẩm quyền.” Hắn ngưng một lát. “Tuy nhiên, nếu tôi được bầu làm Thống đốc, các bạn có thể tin ở một chính quyền cởi mở. Nếu tôi phạm sai lầm, tôi sẽ nhận ngay tức thì chứ không để đến mười năm sau mới nói ra.” Người hỏi ngồi xuống, coi như đã được trả lời đầy đủ.

	Ông Chủ tịch thấy khó phục hồi trật tự. Còn rất nhiều câu hỏi khác nhưng không ai trả lời, vì mọi người ngồi trong phòng vẫn mải bàn tán về chuyện Nat vừa tiết lộ.

	Khi Chủ tịch kết thúc cuộc họp, Elliot ra về ngay nhưng Nat còn ngồi lại. Nhiều người đến bắt tay anh. Họ đồng ý với anh là dự án Cedar Wood đã đem lại cho thành phố nhiều lợi ích.

	- Ít ra thì họ cũng không đem anh ra treo cổ, - Tom nói lúc hai người cùng đi ra ngoài.

	- Không, họ không làm thế đâu. Ngày mai, trong đầu óc các cử tri chỉ còn một vấn đề, đó là có để mình vào ngồi trong tòa nhà thống đốc không.
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	“VỤ BÊ BỐI CEDAR WOOD”, đó là tiêu đề lớn trên trang báo Thời sự Hartford sáng hôm sau. Tấm séc với chữ ký thật của Julia đăng cạnh nhau. Trông không rõ lắm, nhưng may cho Nat là nửa số cử tri đã đi bỏ phiếu từ lâu trước khi báo bán ra phố. Nat đã chuẩn bị sẵn một bản tuyên bố ngắn nếu thất cử, trong đó anh mừng cho đối thủ nhưng không ủng hộ hắn làm thống đốc. Nat ngồi trong văn phòng khi trụ sở đảng Cộng hòa công bố kết quả.

	Tom nghe điện thoại rồi chạy vào không gõ cửa. “Anh thắng rồi, anh thắng rồi, 11.792 phiếu trên 11.673, hơn một trăm mười chín phiếu, nhưng còn dẫn đầu ở đại cử tri nữa, 29 trên 27.”

	Hôm sau, bài xã luận trên tờ Thời sự Hartford lại nêu rõ không ai thiệt hại gì trong việc đầu tư vào dự án Cedar Wood, có lẽ do các cử tri đã biểu thị thái độ rõ ràng.

	Nat còn phải dự ba cuộc họp lãnh đạo và hai cuộc bầu cử sơ bộ khác trước khi công bố kết quả cuối cùng. Anh yên tâm về chuyện Cedar Wood đã trôi qua. Cuộc họp lãnh đạo sau, Elliot thắng điểm 19 trên 18. Bốn ngày sau, Nat thắng cuộc bầu cử sơ bộ, 9.702 trên 6.379 phiếu. Rồi dẫn đầu trong cuộc bầu cử sơ bộ cuối cùng. Về đại cử tri, Nat lại dẫn 116 trên 91, và số phiếu ở thành phố nhà cũng cho thấy anh dẫn trước bảy điểm.

	Trên đường phố Cromwell, cha mẹ, Susan và Michael, cùng đi với Nat gặp gỡ các cử tri lớn tuổi, Luke và Kathy cũng động viên bạn trẻ kéo ra. Mỗi ngày trôi qua, Nat càng tin rằng mình sẽ thắng cử. Tờ Tin tức Thời sự bắt đầu nêu ý kiến cuộc chiến thực sự còn đang ở phía trước khi Nat phải đối mặt với Fletcher Davenport, một Thượng nghị sĩ được lòng dân ở Hartford. Tuy nhiên, Tom vẫn đòi Nat phải có cuộc tranh luận nghiêm chỉnh với Elliot trên đài truyền hình.

	- Chúng ta không cần vượt rào, - Tom nói. “Nhưng phải sau chuyện đó anh mới chắc thắng. Tôi muốn anh để cả ngày Chủ nhật soát lại các câu hỏi và chuẩn bị mọi chuyện khác có thể diễn ra trong cuộc tranh luận. Chắc chắn Fletcher Davenport sẽ ngồi nhà theo dõi anh trên ti-vi và phân tích những gì anh phát biểu. Nếu anh tỏ ra lúng túng, chỉ vài phút sau hắn sẽ có tuyên bố báo chí ngay.”

	Bây giờ Nat mới hối hận vì mấy tuần trước đã đồng ý xuất hiện trên chương trình ti-vi địa phương để tranh luận với Elliot trước cuộc bầu cử cuối cùng. Anh và Elliot cũng đã đồng ý để David Anscott điều khiển cuộc này. Anscott là một tay phỏng vấn nổi tiếng sắc bén. Tom không phản đối, vì cho đây là cơ hội để sau này Nat còn tranh luận với Fletcher Davenport.

	Mỗi ngày Tom đều có tin các tình nguyện viên đã bỏ Ralph Elliot, một số còn tỏ ra muốn quay về giúp Tom. Đến đài truyền hình, Tom và Nat đều tin tưởng. Su Ling đi theo chồng. Luke nói cậu ta muốn ở nhà theo dõi cuộc tranh luận trên ti-vi, rồi sẽ báo cáo lại với bố là đã tranh thủ được bao nhiêu người.

	- Chắc nó ngồi trên ghế dài với Kathy chứ gì, - Nat nói.

	- Không, chiều nay Kathy về nhà dự sinh nhật của cô em, - Su Ling nói. “Luke cùng đi với Kathy. Thực ra nó cũng khá nghiêm túc trong việc tranh thủ lớp trẻ.”

	Tom chạy vào phòng báo cho Nat về con số thăm dò cuối cùng. Nat dẫn sáu điểm phần trăm. “Bây giờ có lẽ chỉ còn Fletcher Davenport là ngăn chặn được anh làm thống đốc thôi.”

	- Chưa có kết quả cuối cùng thì chưa biết chắc đâu, - Su Ling nói. “Anh đừng quên chuyện Elliot lôi ở đâu ra các hòm phiếu khi chúng ta tưởng việc kiểm phiếu đã kết thúc nhé.”

	- Hắn đã dùng nhiều thủ đoạn nhưng vẫn thất bại đó thôi, - Tom nói.

	- Mình cũng tin như thế, - Nat nói.

	 

	*

	 

	Cả hai ứng cử viên được cử tọa trong phòng vỗ tay nồng nhiệt khi họ ra sân khấu với chương trình ti-vi nhan đề “Cuộc chạm trán cuối cùng”. Hai người ra giữa sân khấu bắt tay nhau, mắt nhìn vào ống kính.

	- Đây sẽ là chương trình truyền hình trực tiếp, - David Anscott nói với khán giả. “Chúng ta sẽ lên sóng trong vòng năm phút nữa. Tôi sẽ mở đầu bằng vài câu hỏi rồi nhường lời cho hai vị. Nếu vị nào có gì cần hỏi vị kia, xin nói rất ngắn, vào đề ngay, và xin đừng diễn thuyết.”

	Nat mỉm cười nhìn cử tọa. Bỗng anh trông thấy người hôm trước đã hỏi về vụ Cedar Wood. Anh ta ngồi ở hàng ghế thứ hai. Nat cảm thấy bàn tay mình toát mồ hôi, nhưng tin rằng sẽ ổn vì anh đã chuẩn bị cẩn thận.

	Đèn chung quanh phòng ti-vi bật sáng, các dòng chữ bắt đầu chạy, David Anscott khai mạc, giới thiệu những người tham gia xong, hai ứng cử viên nói mở đầu một phút. Sáu mươi giây trên ti-vi là dài, thậm chí có thể vừa nói đạo lý vừa ngủ.

	Anscott nêu vài câu hỏi đã viết sẵn. Các ứng cử viên trả lời xong, ông ta không hỏi thêm mà chuyền ngay sang câu sau. Hỏi xong câu cuối, anh ta quay ra cử tọa.

	Câu hỏi đầu được trả lời dài. Đồng hồ trên bàn nhảy tách từng giây. Nat thấy Elliot có vẻ lưỡng lự khi trả lời về phong trào phụ nữ và bạn hữu trong giáo hội Thiên chúa. Nat dứt khoát ủng hộ các quyền của phụ nữ trong khi Elliot lảng tránh. Anscott chuyển sang câu hỏi sau.

	 

	*

	 

	Ngồi nhà theo dõi trên ti-vi, Fletcher ghi lại những gì Nat Cartwright phát biểu. Anh ta rất hiểu nguyên tắc cơ bản trong đạo dự luật về giáo dục, hơn nữa, còn cho rằng những thay đổi do Fletcher muốn đưa ra thực hiện đều là hợp lý.

	- Anh ta khá đấy chứ nhỉ? - Annie nói.

	- Và khôn ngoan nữa, - Lucy nói.

	- Có ai đứng về phe tôi không đấy? - Fletcher hỏi.

	- Tôi nghĩ không phải anh ta khôn ngoan đâu, - Jimmy nói. “Nhưng rõ ràng anh ta có suy nghĩ về đạo dự luật của anh, chắc sẽ lấy đó làm vấn đề nội dung bầu cử.”

	- Chả biết có khôn ngoan hay không, - Annie nói. “Nhưng Fletcher này, anh thấy anh ta có những nét nào đó giống y như anh không?”

	- Ồ không, - Lucy nói. “Ông ta còn đẹp trai hơn bố nhiều chứ.”

	Câu hỏi thứ ba thuộc vấn đề kiểm soát súng. Ralph Elliot tuyên bố ủng hộ cuộc vận động hành lang, đòi cho mọi công dân Mỹ được quyền tự bảo vệ mình. Nat chủ trương phải kiểm soát súng để những trường hợp như con anh ở trường tiểu học không bao giờ còn xảy ra nữa.

	Annie và Lucy vỗ tay. Cử tọa trong trường quay vỗ tay theo.

	- Không ai nhắc để anh ta nhớ tên kẻ đột nhập vào lớp học nhỉ? - Jimmy lên tiếng hỏi.

	- Không cần ai nhắc đâu, - Fletcher nói.

	- Xin hỏi thêm một câu nữa, - Anscott nói. “Mời các vị nhanh lên cho, vì sắp hết giờ.”

	Một người ở hàng ghế thứ hai đứng dậy. Elliot chỉ tay vào người đó, tuy Anscott đã định tìm người khác.

	- Hai ứng cử viên sẽ giải quyết vấn đề những người nhập cư trái phép như thế nào?

	- Vấn đề này có liên quan quái gì đến Thống đốc bang Connecticut đâu nhỉ? - Fletcher nói.

	Ralph Elliot nhìn thẳng vào người vừa hỏi: “Tôi có thể thay mặt cả hai chúng tôi ở đây để nói nước Mỹ luôn luôn hoan nghênh bất cứ ai bị áp bức và cần đến giúp đỡ. Đó cũng là điều chúng ta vẫn thực hiện trong quá trình lịch sử. Thuy nhiên những ai muốn nhập vào nước Mỹ đều phải tuân theo các thủ tục và phải đáp ứng mọi yêu cầu về mặt pháp lý.”

	Fletcher quay nhìn Annie nói: “Có vẻ như hắn đã chuẩn bị sẵn và học thuộc lòng câu trả lời này. Không hiểu hắn có ý đồ gì.”

	- Phải chăng đó cũng là quan điểm của ông về những người nhập cư trái phép, thưa ông Cartwright? - David Anscott hỏi lại, làm như không biết người vừa lên tiếng có ý gì.

	- David, thú thực là tôi không để tâm đến chuyện này, vì nó không thuộc những vấn đề ưu tiên của bang Connecticut.

	- Kết thúc đi, - chủ nhiệm chương trình nhắc, nhưng Anscott vẫn hỏi thêm: “Nhưng ông Cartwright, ông cũng có suy nghĩ về chuyện này chứ. Chẳng phải vợ ông cũng là người nhập cư trái phép đó sao?”

	- Khoan, để xem ông ấy trả lời thế nào đã, - chủ nhiệm chương trình nhắc. “Giờ mà chúng ta cắt chương trình thì sẽ có hàng vạn người gọi đến hỏi xem ông ta trả lời ra sao. Quay cận cảnh vào Cartwright”

	Fletcher nằm trong số hàng vạn người chờ Nat trả lời. Ống kính quay sang phía Elliot. Hắn ra vẻ ngơ ngác, không hiểu.

	- Thằng khốn kiếp, - Fletcher nói. “Hắn đã biết sẽ có câu hỏi ấy.”

	Ống kính quay về phía Nat. Anh vẫn mím miệng.

	- Tôi vừa nói vợ ông nhập cư trái phép vào Mỹ, không hiểu như thế có đúng không, thưa ông?

	- Vợ tôi hiện nay đang là Giáo sư khoa Thống kê của trường Đại học Connecticut, - Nat nói, giọng hơi xúc động.

	Anscott chờ xem chủ nhiệm chương trình định thế nào, lúc này đã quá giờ quy định.

	- Khoan đã, đừng nói gì, - chủ nhiệm nhắc. “Cứ để đó. Nếu phạm vào chương trình khác, tôi chịu trách nhiệm.” Anscott gật đầu rồi quay ra ngoài ống kính.

	- Đúng thế đấy, ông Cartwright, - người vừa hỏi nói tiếp. “Mẹ cô ta tên là Su Kai Peng, vào nước Mỹ bằng giấy tờ giả, khai lấy chồng Mỹ là quân nhân, nhưng thực ra quân nhân ấy đã hy sinh trong chiến đấu từ mấy tháng trước ngày ghi trong giấy chứng nhận kết hôn.”

	Nat không trả lời.

	Fletcher cũng im lặng theo dõi Cartwright trên màn hình.

	- Ông Cartwright, ông không muốn trả lời câu hỏi này, nhưng có lẽ ông có thể xác nhận trên giấy phép hôn nhân rằng mẹ vợ ông làm nghề thợ may. Sự thật là trước khi đến Mỹ, bà ấy đã từng là gái mãi dâm hành nghề trên đường phố Seoul, vậy không hiểu cha của vợ ông là ai?”

	- Được rồi, - chủ nhiệm chương trình nói. “Hết giờ, tôi không dám chiếm giờ phát của Baywatch đâu, nhưng cứ tiếp tục thu hình. Chúng ta sẽ cần thêm vài thước phim nữa cho bản tin thời sự đêm muộn.”

	Khi màn hình trên sân khấu cho chiếu phần nhân sự sản xuất chương trình, tay phóng viên đặt câu hỏi nhanh chóng rời khỏi trường quay. Nat nhìn xuống vợ đang ngồi ở hàng ghế thứ ba. Mặt Su Ling tái mét, người run rẩy.

	- Đã kết thúc, - chủ nhiệm chương trình nói.

	Elliot nhìn Anscott nói: “Thật là nhục nhã, đáng lý anh phải cho kết thúc chương trình từ trước.” Hắn quay sang Nat: “Anh thông cảm, tôi không hề có ý…”

	- Mày nói láo. - Nat đáp.

	- Cho quay tiếp đi, - đạo diễn nói. “Máy quay tiếp tục ở các góc độ.”

	- Anh vừa nói gì? - Elliot hỏi.

	- Mày đã dàn dựng tất cả chuyện này, và cũng không thèm né tránh. Mày còn sử dụng cả tay phóng viên trước đây vài tuần đã chất vấn tao về vụ Cedar Wood. Nhưng tao nói trước cho mày biết, Elliot, - anh chỉ tay vào hắn, “tao sẽ còn giết mày.”

	Nat bước ra khỏi sân khấu. Su Ling đợi anh bên cánh gà. “Em yêu, để anh đưa em về nhà.” Anh quàng tay lên vai vợ. Tom vội bước ra theo.

	- Xin lỗi anh, Nat, - Tom lên tiếng. “Nhưng mấy chuyện rơm rác vừa rồi đó có thật không?”

	- Thật cả đấy, - Nat đáp. “Tôi đã biết hết từ lúc mới lấy nhau.”

	- Anh đưa Su Ling về trước đi, - Tom nói. “Dù sao cũng đừng nói năng gì với báo chí.”

	- Cậu yên tâm, - Nat nói. “Cậu hãy thay mặt tôi ra tuyên bố là tôi đã rút khỏi cuộc chạy đua này. Tôi không muốn gia đình bị lôi cuốn vào những chuyện đó nữa.”

	- Anh đừng vội quyết định để rồi lại hối tiếc. Bây giờ ta hãy bàn chuyện sáng mai cần làm gì đã.”

	Nat cầm tay Su Ling ra chỗ đỗ xe.

	- Chúc may mắn, - một cổ động viên lên tiếng khi thấy Nat mở cửa xe cho vợ. Anh phóng xe đi luôn, không cần biết người vừa nói là ai. Anh liếc nhìn sang ngang thấy Su Ling đấm tay vào bảng đồng hồ trên xe. Một tay cầm lái, một tay để lên đùi vợ, Nat nói: “Anh yêu em, mãi mãi vẫn yêu em. Bất cứ gì cũng không thể thay đổi được điều đó.”

	- Sao Elliot biết được chuyện ấy?

	- Có lẽ hắn thuê thám tử tư tìm hiểu về quá khứ của em.

	- Vì không tìm được gì ở anh, hắn chuyển sang em và mẹ em.” Ngừng một lát, Su Ling nói tiếp: “Em không muốn anh rút lui. Anh phải tiếp tục cuộc đua. Đó là cách duy nhất để đánh bại thằng khốn kiếp ấy.” Nat không nói gì, vẫn cho xe rẽ vào phố đông. “Em chỉ thương Luke,” Su Ling lại nói. “Chắc nó sẽ suy nghĩ nhiều về chuyện này. Chả biết Kathy có ở lại thêm ngày nào không.”

	- Anh sẽ lo cho Luke, - Nat nói. “Còn em, đêm nay em nên về đưa mẹ đến chỗ chúng ta.”

	- Được, về đến nhà em sẽ gọi cho mẹ ngay, - Su Ling nói. “Rất có thể mẹ em không coi chương trình vừa rồi.”

	Nat quàng tay ôm Su Ling bước vào nhà. Trong nhà đã tắt hết đèn, trừ phòng ngủ của Luke. Nat mở cửa bảo vợ: “Em gọi ngay cho mẹ đi, để anh lên gác xem Luke thế nào.”

	Su Ling nhấc điện thoại ở phòng ngoài. Nat bước khẽ cầu thang đi lên gác, trong đầu nghĩ ngợi. Anh biết thế nào Luke cũng hỏi chuyện này và muốn anh trả lời ngay. Đến cuối hành lang, anh khẽ gõ cửa. Không thấy ai thưa, anh hỏi: “Luke, bố vào được không?” Vẫn không ai thưa. Anh mở cửa nhìn vào trong. Trên giường không có Luke, cũng không thấy quần áo cởi ra để trên ghế như mọi khi. Nat nghĩ bụng có lẽ Luke đã về chỗ bà ngoại. Anh tắt đèn đi xuống. Su Ling còn đang nói chuyện với mẹ. Đang sắp bước xuống, anh bỗng thấy buồng tắm của Luke còn để đèn, định vào tắt.

	Nat mở cửa buồng tắm bỗng lặng người nhìn con đang treo lơ lửng. Anh quỳ xuống ôm lấy xác con, không dám ngửng lên nhìn nữa. Anh biết Su Ling trông thấy cảnh này sẽ không thể nào chịu đựng nổi, và suốt đời cô sẽ nhớ mãi về đứa con duy nhất của mình.

	 

	*

	 

	Annie nhấc máy lên nghe. “Charlie ở báo Thời sự gọi,” cô nói và đưa máy cho chồng.

	- Ông đã xem chương trình rồi chứ ạ? - biên tập viên chính trị ở tờ báo hỏi Fletcher.

	- Không, tôi không xem, - Fletcher đáp. “Tôi và Annie không bao giờ bỏ qua cuốn phim Seinfield.”

	- Tiếc quá nhỉ, nhưng ông có thể tuyên bố gì về chuyện vợ của đối thủ ông nhập cư trái phép và mẹ cô ta là gái mãi dâm không?

	- Có, tôi nghĩ đáng lý David Anscott đã phải cắt ngay người hỏi. Ngay từ đầu đã rõ ràng đây là câu chuyện được dàn dựng một cách rẻ tiền.”

	- Tôi có thể dẫn chứng lời ông được không? - Charlie nói. Jimmy nghe thấy thế lắc đầu.

	- Được chứ, anh cứ dẫn chứng. Như thế càng chứng tỏ những cái do Nixon dựng lên giống y như vở kịch Trò Gian Dối.

	- Thượng nghị sĩ, chắc ông cũng biết những cảm nghĩ đó của ông rất hợp với dư luận. Hiện nay tổng đài chỗ chúng tôi đầy ắp những cuộc gọi từ các nơi bày tỏ cảm tình với vợ chồng Nat Cartwright, và tôi đoán chắc Elliot sẽ sẽ thất bại to trong cuộc bầu cử ngày mai.

	- Như thế lại càng khó cho tôi, - Fletcher nói. “nhưng dù sao như thế cũng có cái tốt.”

	- Đó là gì thế, thưa Thượng nghị sĩ?

	- Vì mọi người đã hiểu ra sự thật về tên Elliot khốn nạn ấy.

	- Không biết anh nói thế có khôn ngoan lắm không? - Jimmy hỏi.

	- Tất nhiên là không khôn ngoan, - Fletcher nói. “Nhưng nếu đặt địa vị ông cụ thì ông cũng sẽ nói như thế.”

	 

	*

	 

	Xe cứu thương đến, Nat quyết định đi theo con vào bệnh viện. Mẹ anh hết sức an ủi Su Ling nhưng không làm thế nào cho cô nguôi được.

	- Anh sẽ quay về ngay, - Nat dặn lại và nhẹ hôn vợ.

	Hai nhân viên bệnh viện còn ngồi chờ trong xe bên xác Luke. Nat bảo họ cứ đi trước rồi anh đánh xe theo sau. Họ im lặng gật đầu.

	Nhân viên bệnh viện tỏ ra rất thông cảm, nhưng họ vẫn phải làm đủ giấy tờ thủ tục. Họ để anh ngồi lại một mình với con. Anh cúi hôn vào trán Luke rồi quay mặt đi ngay, không dám nhìn những vết thâm tím ở cổ nó, sợ suốt đời sẽ phải nghĩ đến hình ảnh đó.

	Họ lấy khăn trắng phủ lên mặt Luke. Nat cảm ơn rồi cắm đầu đi ra. Anh phải về ngay với Su Ling, nhưng còn một người thế nào anh cũng phải gặp trước đã.

	Nat để chế độ lái tự động, phóng xe ra khỏi bệnh viện, trong lòng như đang rực cháy. Anh chưa bao giờ đến ngôi nhà ấy, nhưng biết chắc nó ở chỗ nào. Lát sau anh đến nơi, thấy có ánh đèn ở tầng dưới. Anh xuống xe, từ từ bước tới, bình tĩnh nghe ngóng. Vừa đến cửa đã nghe trong nhà có người to tiếng. Hình như hai vợ chồng cãi nhau, không biết có người đứng bên ngoài. Nat đập cửa thật mạnh. Trong nhà bỗng im bặt như người ta vừa tắt ti-vi. Rồi cánh cửa mở. Trước mặt Nat chính là kẻ đã làm con anh phải chết.

	Ralph Elliot bất ngờ nhưng hắn chợt hiểu ra. Hắn định dập cửa nhưng Nat đã kê vai đẩy vào trong. Anh đấm một nhát vào giữa mũi Elliot khiến hắn nhào người ra sau. Hắn lảo đảo, lấy lại thăng bằng, rồi quay lưng chạy tuốt vào hành lang. Nat đuổi theo vào tận phòng làm việc. Anh nhìn quanh nghe có tiếng người nhưng không thấy Rebecca. Chỉ thấy Elliot mở ngăn kéo bàn lấy ra khẩu súng chĩa vào Nat.

	- Cút ngay ra khỏi nhà tao, - hắn quát to. “Nếu không tao sẽ giết mày.” Máu ở mũi hắn chảy thành dòng.

	Nat tiến đến. “Mày tưởng dễ thế à?” anh nói. “Sau cái trò ban tối của mày, sẽ chẳng ai còn tin ở những gì mày nói nữa.”

	- Họ phải tin, vì tao có nhân chứng. Mày đừng quên có Rebecca trông thấy mày đột nhập vào nhà tao và đe dọa đánh tao.

	Nat bước tới, định quai cho hắn một nhát nữa. Elliot lùi lại, bỗng hắn va vào tay ghế loạng choạng. Súng nổ. Nat nhảy tới quật hắn ngã xuống sàn, đầu gối thúc vào bụng khiến Elliot gập đôi người. Khẩu súng tuột khỏi tay hắn. Nat vớ ngay khẩu súng dí nòng vào Elliot. Hắn sợ rúm cả mặt.

	- Chính mày đem cái thằng khốn kiếp ấy vào ngồi trong đám cử tọa, phải không? - Nat hỏi.

	- Phải, phải, nhưng tôi không ngờ hắn nói nhiều đến thế. Anh không thể giết người chỉ vì...

	- Vì nó làm con tao phải chết, mày biết chưa?

	Mặt Elliot tái nhợt.

	- Tao phải giết. - Nat dí nòng súng vào đầu Elliot. Nat nhìn hắn quỳ dưới đất lẩm bẩm xin tha chết. “Nhưng tao không giết mày bây giờ,” Nat nói rồi hạ súng xuống, “vì giết một thằng hèn như mày thật quá dễ. Tao muốn mày còn phải chịu đựng một cái chết chậm chạp hơn nhiều, chết vì nhục nhã hết năm này sang năm khác. Ngày mai mày sẽ thấy dân chúng Hartford nghĩ về mày như thế nào. Rồi mày sẽ sống trong nỗi nhuc ấy để nhìn tao dọn vào nhà thống đốc.

	Nat đứng dậy, lặng lẽ đặt khẩu súng vào góc bàn. Anh quay ra thấy Rebecca đứng khúm núm ở hành lang. Anh vừa đi khỏi, cô ta đã chạy luôn vào phòng Elliot. Nat ra mở cửa ngồi vào xe.

	Vừa ra đến cổng, anh đã nghe bên trong có tiếng súng nổ.

	 

	*

	 

	Chuông điện thoại ở chỗ Fletcher cứ chốc chốc lại reo. Annie nghe hết, trả lời chồng cô không có ý kiến gì cần nói, chỉ biết gửi lời chia buồn đến vợ chồng Cartwright.

	Quá nửa đem, Annie ngắt điện thoại đi lên gác. Trong phòng còn đèn sáng nhưng không thấy Fletcher đâu. Cô quay sang phòng làm việc. Trên bàn đầy giấy tờ nhưng không thấy anh ngồi đó. Cô lại khẽ xuống nhà dưới, thấy trong phòng Lucy có đèn sáng. Annie khẽ mở cửa xem Lucy đã ngủ chưa mà sao còn để đèn. Cô thấy chồng ngồi trên giường ôm con gái đang ngủ, nước mắt ròng ròng. Fletcher ngẩng lên nhìn vợ: “Thật không đáng phải như thế một chút nào.”

	 

	*

	 

	Nat về đến nhà thấy mẹ đang ngồi trên ghế với Su Ling. Mặt cô xám như tro, đôi mắt sưng húp. Trong có vài giờ mà tưởng cô đã già đến chục tuổi. “Mẹ để con ngồi với nó,” mẹ anh nói. “Sáng mai mẹ sẽ quay lại, bây giờ mẹ phải về đã.”

	Nat hôn tạm biệt mẹ rồi ngồi xuống bên vợ. Anh chỉ ôm vợ thật chặt mà không nói gì. Còn gì nữa đâu mà nói.

	Anh không nhớ đã ngồi đó bao lâu nhưng nghe có tiếng còi rú của xe cảnh sát. Anh đã tưởng tiếng còi sẽ xa dần nhưng thấy mỗi lúc một to hơn. Đến khi có tiếng xe đỗ xịch trên sân sỏi trước cửa nhà, tiếng còi rú mới chấm dứt. Rồi anh nghe tiếng đóng cửa xe, tiếng chân rầm rập, và tiếng gõ ở cửa trước.

	Anh nhấc tay ra khỏi vai vợ, đứng dậy đi ra cửa. Vừa mở đã trông thấy cảnh sát trưởng Culver cùng hai sĩ quan khác đứng hai bên.

	- Có vấn đề gì thế, ông cảnh sát trưởng?

	- Tôi rất tiếc về chuyện này sau khi biết ông vừa trải qua những gì, - Don Culver nói. “Nhưng tôi không thể không đến bắt ông được.”

	- Vì lý do gì? - Nat ngạc nhiên hỏi.

	- Vì việc ám sát Ralph Elliot.
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	Không phải lần đầu tiên trong lịch sử Mỹ mà trên danh sách bầu cử lại có tên một ứng cử viên đã chết. Cũng không phải lần đầu tiên mà một ứng cử viên đã bị bắt giam lại ra ứng cử. Dù các nhà viết sử chính trị có tìm mấy cũng không thấy được hai sự việc xảy ra cùng một ngày như vậy.

	Nat chỉ được phép nghe điện thoại của Tom gọi đến vào ba giờ sáng. vì lúc đó Tom còn đang thức. “Tôi sẽ gọi ngay cho Jimmy Gates rồi đến gặp anh ở sở cảnh sát.”

	Họ vừa lấy xong dấu tay thì Tom đến cùng với một luật sư. “Anh nhớ Jimmy chứ?” Tom nói. “Anh ấy cố vấn cho chúng ta trong vụ tiếp quản ngân hàng Fairchild đấy.”

	- Tôi nhớ, - Nat đáp, rồi lau vết mực đen còn dính ở ngón tay.

	- Tôi đã nói với cảnh sát trưởng, - Jimmy nói, “ông ta bảo anh có thể về nhà nhưng mười giờ sáng mai phải ra tòa nghe xét xử. Tôi sẽ thay mặt anh nộp tiền bảo lãnh, không có lý do gì mà họ không cho đâu.”

	- Cảm ơn cậu, - Nat bình thản nói. “Jimmy này, cậu có nhớ trước khi tiếp quản Fairchild, mình đã đề nghị cậu tìm cho một luật sư nghiệp đoàn thật giỏi đại diện cho chúng ta không?”

	- Mình nhớ chứ, - Jimmy đáp. “Cậu vẫn nói chỉ có Logan Fitzgerald là giỏi về môn này.”

	- Đúng thế, - Nat nói. “Nhưng bây giờ cậu phải tìm cho mình một Logan Fitzgerald khác nhưng chuyên về luật hình sự.”

	- Sáng mai gặp lại mình sẽ đưa vài ba tên cho cậu chọn. Ở Chicago có một tay rất khá, nhưng không biết giờ giấc của hắn thế nào, - Viên cảnh sát trưởng vừa bước vào.

	- Ông Cartwright, tôi cho một người đưa ông về được không?

	- Thôi, cảm ơn ông, - Tom nói. “Để tôi đưa ứng cử viên về.”

	- Sao cậu cứ nói “ứng cử viên” thế nhỉ? Làm như đó là tên gọi của tôi không bằng, - Nat nói.

	Trên đường về, Nat kể lại cho Tom nghe toàn bộ câu chuyện diễn ra ở nhà Elliot. “Thế là cuối cùng đúng như cậu đã nói về cô ta,” Tom nói vừa lúc xe về đến cửa nhà.

	- Ừ, mình chỉ ngại điều mình nói ra sẽ không thuyết phục bằng chính cô ta nói, dù đó là sự thật.

	- Thôi được rồi, để đến sáng bàn tiếp, - Tom nói. “Bây giờ cậu hãy cố ngủ một lúc đã.”

	- Đã sáng rồi còn gì, - Nat nói, nhìn ra tia nắng đầu tiên trên bãi cỏ.

	Su Ling đã đứng sẵn ở cửa. “Chẳng lẽ họ tin rằng...?”

	Nat kể lại cho cô nghe đầu đuôi câu chuyện ở sở cảnh sát. Nhưng nghe xong, Su Ling chỉ nói: “Thật tội nghiệp.”

	- Em nói thế là sao? - Nat hỏi.

	- Anh đâu có giết hắn.

	Nat lên gác, anh không về buồng ngủ mà vào thẳng phòng tắm. Anh cởi hết quần áo vứt cả vào túi. Anh sẽ đem túi đó vứt đi để không bao giờ còn nhớ đến cái ngày khủng khiếp này nữa. Anh mở vòi tắm cho nước lạnh xối mạnh xuống người. Thay quần áo xong, anh vào bếp với vợ. Trên tấm bảng kế hoạch ngày bầu cử, không thấy ghi anh phải ra tòa về vụ giết người.

	- Chín giờ thì Tom đến. Anh ta thuật lại rằng cuộc bầu cử vẫn diễn ra vui vẻ, coi như chẳng có chuyện gì liên quan đến Nat. “Họ đã lập tức thăm dò sau cuộc phỏng vấn trên ti-vi, - Tom nói, “và cậu dẫn đầu với sáu mươi ba điểm trên ba mươi bảy.”

	- Nhưng đó là trước khi tớ bị bắt về chuyện đã giết ứng cử viên kia, - Nat nói.

	- Thế thì tớ cho là cậu sẽ còn đạt bảy mươi trên ba mươi nữa kia, - Tom nói đùa, nhưng không ai cười.

	Tom nói lan man về cuộc vận động bên ngoài để vợ chồng Nat khỏi nghĩ đến Luke, nhưng không được. Anh nhìn lên đồng hồ trong bếp. “Đến giờ đi rồi,” Tom nói. Nat quay lại ôm Su Ling.

	- Không, để em đi với các anh, - cô nói. “Tuy Nat không giết hắn, nhưng phải em thì cũng đã giết hắn rồi.”

	- Tôi cũng thế, - Tom nói. “Nhưng tôi dặn trước cô nhé, ra tòa sẽ có rất nhiều nhà báo. Cô cứ làm như mình vô tội, không nói gì hết, vì cô mà nói là sẽ lên trang nhất các báo ngay đấy.”

	Ra đến ngoài, họ đã thấy hơn chục nhà báo vẫy chào và ba máy quay phim theo dõi họ trèo lên xe. Nat nắm chặt tay Su Ling, xe đi qua các phố nhưng anh không để ý có nhiều người trông thấy đã giơ tay vẫy chào. Mười lăm phút sau đến trước cửa tòa án, Nat nhìn thấy một đám đông những người anh đã gặp trong cuộc vận động bầu cử.

	Viên cảnh sát trưởng đã thấy trước chuyện lộn xộn. Ông ta cử hai mươi nhân viên mặc quân phục ra ngăn đám đông, dẹp đường cho Nat cùng vợ và Tom vào bên trong. Nhưng hai chục cảnh sát cũng không ngăn nổi đám đông nhà báo và quay phim chen vào. Họ quây chặt, xô đẩy, khiến Nat và Su Ling không đi lên được. Họ chĩa mi-crô đến trước mặt Nat và Su Ling, nêu hàng chục câu hỏi.

	- Ông có giết Ralph Elliot không?

	- Ông có rút khỏi danh sách ứng cử viên không?

	- Bà Cartwright, có phải mẹ bà làm nghề mãi dâm không?

	- Ông Cartwright, ông có nghĩ rằng mình sẽ thắng cử không?

	- Có phải Rebecca Elliot là người tình trước kia của ông không?

	- Trước khi chết, Ralph Elliot có nói gì không?

	Vào đến trong đã thấy Jimmy Gates đứng chờ sẵn ở cửa. Anh ta đưa Nat đến ngồi vào chiếc ghế dài bên ngoài phòng xử án, rồi nói qua cho anh biết các thủ tục.

	- Anh chỉ cần có mặt khoảng năm phút, - Jimmy giải thích. “Anh xưng tên xong, người ta sẽ tuyên bố anh can tội gì, rồi cho anh nói. Sau khi anh phát biểu là mình vô tội, tôi sẽ đứng ra bảo lãnh. Tòa đòi năm chục nghìn đô-la, tôi đã đồng ý. Anh sẽ ký vào giấy tờ cần thiết, sau đó được tha về, rồi khi nào tòa định ngày xét xử anh mới phải có mặt nữa.”

	- Có thể là bao giờ?

	- Thường phải mất sáu tháng, nhưng tôi đã yêu cầu họ làm nhanh vì sắp đến ngày bầu cử. - Nat thấy anh ta chủ trương như vậy cũng tốt. Anh cũng nhớ Jimmy là bạn rất thân của Fletcher Davenport. Tuy nhiên Nat nghĩ Jimmy cũng là một luật sư nên anh ta hiểu quyền lợi của thân chủ.

	Jimmy nhìn đồng hồ. “Ta phải vào trong đó thôi, không nên để quan tòa phải chờ lâu.”

	Nat bước vào bên trong. Phòng xử án đã đông chật người. Anh và Tom đi châm chậm lên phía trước. Anh ngạc nhiên thấy rất nhiều người chia tay chúc anh may mắn, tưởng như đây là cuộc họp của đảng chứ không phải nơi xét xử một vụ án hình sự. Lên đến phía trước, Jimmy mở cánh cửa con ngăn giữa quan chức tòa án với mọi người trong phòng. Anh dẫn Nat đến ngồi sau chiếc bàn ở bên trái. Họ chờ thẩm phán vào. Nat liếc nhìn sang Richard Ebden, một tay luật sư anh vẫn khen ngợi. Ebden là một đối thủ đáng gờm, không hiểu Jimmy đã nhờ ai đề có thể chọi lại với ông ta?

	Thủ tục diễn ra đúng như Jimmy đã dặn trước. Năm phút sau được ra ngoài, họ lại gặp đám nhà báo lúc trước. Vẫn những câu hỏi cũ, nhưng họ không trả lời câu nào hết.

	Ra đến xe, Nat lại ngạc nhiên thấy rất nhiều người vẫn đứng chờ bắt tay anh. Tom phải đề nghị họ dân bớt, vì sợ các cử tri xem báo buổi trưa sẽ thấy cảnh này. Nat vẫn bình tĩnh nói chuyện với từng người, nhưng anh không biết trả lời thế nào khi có người nói: “tôi mừng cho ông đã giết chết thằng khốn kiếp đó.”

	- Anh muốn về thẳng nhà không? - Tom hỏi, cho xe đi chầm chậm giữa đám đông.

	- Không - Nat dáp. “Hãy về qua ngân hàng để tôi nói lại cho hội đồng quản trị nghe đã.”

	- Dọc đường, họ dừng lại mua tờ Thời sự khi nghe thấy một chú bé bán báo rao “Cartwright bị buộc tội giết người dây”. Nhưng hình như Tom chỉ quan tâm đến mục thăm dò ở trang hai nói Nat dẫn trước Elliot hơn hai mươi điểm. Tom đọc thêm: “một cuộc thăm dò khác cho thấy bảy mươi hai phần trăm người nói anh không nên rút khỏi cuộc đua,” Chợt Tom ngẩng đầu nhìn lên không nói gì.

	- Sao, có chuyện gì? - Su Ling hỏi.

	- Còn có bảy phần trăm số người nói nếu được anh yêu cầu họ cũng sẵn sàng giết Elliot.

	Về đến ngân hàng lại có một đám nhà báo và quay phim chờ ở cửa. Họ chỉ trả lời bằng im lặng. Cô thư ký của Tom theo vào hành lang báo tín cuộc thăm dò ban đầu cho thấy phe Cộng hòa cũng đang muốn phát biểu quan điểm của họ về chuyện này.

	Mọi người đã ngồi vào chỗ trong phòng lãnh đạo. Mở đầu, Nat nói: “Đảng muốn tôi rút lui, vô luận kết quả là thế nào. Trong tình hình này, tôi nghĩ có lẽ đó là cách tốt nhất.”

	- Sao không để các cử tri quyết định? - Su Ling nói. “Nếu họ hoàn toàn ủng hộ thì anh cứ ở lại đấu tranh, như thế càng thuyết phục đoàn bồi thẩm là anh vô tội chứ sao.”

	- Tôi cũng đồng ý, - Tom nói. “Còn giải pháp Barbara Hunter nữa kia mà. Ít ra cũng để các cử tri được dùng quyền của họ chứ.”

	- Còn anh, Jimmy, anh nghĩ sao? Dù thế nào anh cũng là cố vấn luật pháp của tôi kia mà.

	- Về chuyện này, tôi không thể có quan điểm vô tư được, - Jimmy đáp. “Như anh đã biết đấy, ứng cử viên Dân chủ cũng là bạn thân của tôi. Nếu anh ta gặp trường hợp tương tự, dù biết anh ta vô tội, tôi cũng vẫn khuyên cứ nên ở lại đấu tranh để chống cái bọn hèn mạt kia.”

	- Được, cứ cho khả năng là công chúng sẽ bầu cho một người đã chết, có trời mới biết rồi điều gì sẽ xảy ra.

	- Tên hắn vẫn còn trong danh sách bỏ phiếu, - Tom nói, “Giả dụ hắn thắng cử, đảng bên họ có thể chọn bất cứ ai thay vào đó.”

	- Anh nói thật đấy chứ? - Nat hỏi.

	- Thật chứ sao. Thường là họ chọn người vợ của ứng cử viên, nên tôi đoán Rebecca Elliot sẽ nhảy vào vị trí này.

	- Nếu chắc thế, - Jimmy nói, “cô ta sẽ trông vào lá phiếu của những cử tri muốn tỏ ra thông cảm.”

	- Nhưng điều quan trọng hơn nữa là anh đã tìm được luật sư nào đứng ra bào chữa cho tôi chưa? - Nat hỏi.

	- Bốn người, - Jimmy đáp. Anh lôi trong cặp ra một tập hồ sơ. “Hai người ở New York, do Logan Fitzgerald giới thiệu. Một người ở Chicago đã từng tham gia vụ Watergate, và một người ở Dallas. Mười năm qua anh này chỉ thất bại một lần, vì băng thu hình cho thấy thân chủ có giết người thật. Tôi định hôm nay gọi cho cả bốn người xem có mời ai được không. Vì đây là vụ quan trọng nên tôi chắc họ sẽ nhận.”

	- Có thể tìm được ai đó ngay trong bang Connecticut sẽ tranh thủ được các vị này không? - Tom nói. “Như vậy trong đoàn bồi thẩm.”

	- Tôi tán thành, - Jimmy nói. “Nhưng người duy nhất có tầm cỡ như bốn người đó thì lại không mời được.”

	- Ai thế? - Nat hỏi.

	- Ứng cử viên thống đốc của đảng Dân chủ.

	Đến lúc này mới thấy Nat mỉm cười. “Vậy tôi chọn ông ta.”

	- Nhưng chính ông ta cũng đang vận động bầu cử.

	- Tôi biết, - Nat nói. “nhưng còn chín tháng nữa mới đến ngày bầu cử. Nếu tôi lại là đối thủ thì ít nhất ông ta cũng biết tôi thế nào.”

	- Nhưng... - Jimmy nói.

	- Anh cứ nói với ông Fletcher Davenport rằng nếu tôi ra ứng cử cho đảng Cộng hòa, thì ông ta là người trước tiên tôi sẽ chọn làm đối thủ. Cho đến nay, nếu những gì nghe nói về ông ta là đúng, tôi tin rằng ông ta sẽ nhận đứng ra bào chữa cho tôi.

	- Nếu ông Cartwright nhất định như vậy, tôi xin nghe theo.

	- Vâng, tôi nhất định như vậy, ông cố vấn ạ.

	 

	*

	 

	Lúc các hòm phiếu đã đóng vào tám giờ tối, Nat lăn ra ngủ trong xe của Tom đưa anh về nhà. Tham mưu trưởng Tom cứ để anh ngủ. Lúc tỉnh dậy, Nat bỗng thấy mình nằm trên giường, bên cạnh Su Ling. Anh nghĩ ngay đến Luke. Su Ling nhìn sang nắm lấy tay anh. “Không,” cô khẽ nói.

	- Em bảo không là sao? - Nat hỏi.

	- Anh yêu, em có thể nhìn thấy hết trong mắt anh. Anh đang nghĩ em có muốn anh rút lui để chúng ta đưa tang Luke, phải thế không? Nhưng em bảo là anh không nên rút lui.”

	- Nhưng chúng ta còn đám tang, rồi còn chuẩn bị cho vụ xử án nữa.

	- Em biết trong thời gian này có những giờ phút vô tận, và anh phải chịu đựng rất nhiều, nhưng em vẫn không muốn anh rút lui.

	- Nhưng trong vụ xử này, đoàn bồi thẩm hầu như không thể nào khước từ lời cáo buộc của một người vợ góa nói chính mắt mình đã chứng kiến việc chồng bị giết.

	- Tất nhiên là cô ta chứng kiến chứ sao, - Su Ling nói. “Vì chính cô ta là thủ phạm.”

	Chuông điện thoại reo ở đầu giường. Cô nhấc máy lên nghe, ghi lại vài con số vào tập giấy để bên cạnh điện thoại. “Cảm ơn anh, tôi sẽ nói lại cho anh ấy biết.” Su Ling trả lời.

	- Cho anh ấy biết cái gì? - Nat hỏi.

	- Su Ling xé một mảnh ở tập giấy đưa cho chồng. “Tom gọi, muốn anh biết kết quả bầu cử.” Trên mảnh giấy chỉ ghi mấy con số: “69/31”

	- Biết rồi, nhưng ai được sáu mươi chín phần trăm? - Nat hỏi.

	- Thống đốc tương lai của bang Connecticut, - cô đáp.

	 

	*

	 

	Theo yêu cầu của Hiệu trưởng, tang lễ Luke tiến hành ở nhà thờ nhỏ trong trường Taft. Ông bảo rất nhiều học sinh muốn đến dự. Chỉ sau khi Luke chết, Nat và Su Ling mới hiểu rằng con mình được cảm tình của rất nhiều người. Tang lễ làm rất đơn giản. Dàn đồng ca mà Luke là thành viên đã rất tự hào hát bài “Jerusalem” của William Blake và bài “Tôi đã cư xử phải đạo” của Cole Porter. Kathy đọc một bài điếu văn, ông già Thomo đọc một bài nữa, rồi ông Hiệu trưởng phát biểu.

	Ông Henderson nói về Luke là một anh thanh niên hiền lành, khiêm tốn, được tất cả mọi người yêu quý. Ông nhắc đến chuyện Luke đã đóng vai Romeo rất tài tình, và sáng nay ông mới nghe tin Luke đã được mời về học ở trường Princeton.

	Các nam nữ học sinh lớp chín đã tham gia đóng kịch với Luke bê quan tài ra khỏi nhà thờ. Hôm đó Nat hiểu được nhiều điều về Luke. Anh thấy mình có lỗi, không biết con mình đã tác động đến các bạn cùng trường như thế nào.

	Tang lễ kết thúc, Nat và Su Ling cùng các bạn thân của Luke về uống trà ở nhà ông Hiệu trưởng. Người đến dự đông chật. Ông Henderson bảo Su Ling ở đây ai cũng muốn mình là bạn thân của Luke. “Họ yêu quý Luke thế đấy,” ông nói.

	Học sinh đầu đoàn đưa tặng Su Ling một quyển album ảnh và những bài làm của các bạn Luke. Nat giở ra xem một trang có tấm ảnh và bài viết kèm theo. Anh nhớ mãi đoạn sau đây: Luke là chàng trai duy nhất nói chuyện với tôi mà không bao giờ thấy anh nhắc đến tấm khăn trên đầu hay màu da của tôi. Đơn giản là anh không hề để ý đến những cái đó. Tôi chỉ mong suốt đời có được một người bạn như anh. Malik Singh.

	Ở nhà hiệu trưởng ra, Nat trông thấy Kathy đang ngồi một mình trong vườn, đầu cúi gập. Su Ling bước đến ngồi bên cạnh, quàng tay ôm Kathy như để an ủi. “Luke yêu cháu lắm đấy,” Su Ling nói.

	Kathy ngửng lên, nước mắt đầm đìa. “Cháu chưa bao giờ nói để Luke biết là cháu cũng yêu anh ấy.”
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	- Anh không thể làm được điều đó, - Fletcher nói.

	- Sao không? - Annie hỏi.

	- Anh có thể nghĩ ra hàng trăm lý do.

	- Hay là hàng trăm cớ để thoái thác?

	- Bào chữa cho một người mà anh định đánh bại, - Fletcher đáp. Anh làm như không nghe vợ vừa nói gì.

	- Mà không hề e sợ cũng không chịu mang on, - Annie dẫn câu đã học ở trường.

	- Vậy em bảo anh làm thế nào để điều khiển cuộc bầu cử được?

	- Việc đó dễ thôi, - Annie nói. “Anh cứ làm cả hai cách.”

	- Nghĩa là sao? - Fletcher hỏi lại.

	- Nghĩa là: nếu anh ta có tội, anh ta cũng chẳng còn là ứng cử viên của phe Cộng hòa nữa.

	- Còn nếu anh ta không có tội thì sao?

	- Thì anh cũng được ca tụng vì giúp cho anh ta được tha bổng.

	- Như thế không thực tế, cũng không phải là khôn ngoan.

	- Lại thêm hai lý do nữa.

	- Tại sao em lại đứng về phía anh ta thế? - Fletcher hỏi.

	- Không phải, - Annie nói. “Em chỉ đứng về phía công lý, như Giáo sư Abrahams đã nói.”

	Fletcher im lặng một lúc. “Không hiểu đứng trước tình trạng này, Giáo sư sẽ làm thế nào.”

	- Anh rất biết ông ấy sẽ làm thế nào...nhưng có một số người sau khi ra trường sẽ quên hết những tiêu chí này... 

	- ...Tôi chỉ hy vọng trong mỗi thế hệ ít ra cũng có một người, - Fletcher nói tiếp, cho trọn câu châm ngôn mà Giáo sư đã nhiều lần nhắc nhở.

	- Sao anh không trực tiếp gặp anh ta? - Annie nói. “Chưa biết chừng anh sẽ được thuyết phục...”

	 

	*

	 

	Mặc dù Jimmy tỏ ra rất thận trọng và các đảng viên Dân chủ ở địa phương không tán thánh, thực ra mọi người đều phản đối trừ Annie, cuối cùng mọi người nhất trí để hai bên gặp nhau vào ngày Chủ nhật tới.

	Nơi gặp là ngân hàng Fairchild - Russell, vì sáng Chủ nhật không mấy ai qua lại ở Phố Chính.

	Nat và Tom đến đó trước mười giờ. Đích thân Chủ tịch ngân hàng mở khóa cửa và ngắt đường dây báo động đã nhiều năm không đụng đến. Họ chỉ chờ vài phút đã thấy Fletcher và Jimmy đến trước cửa. Tom đưa họ vào ngay phòng họp của hội đồng quản trị.

	Jimmy giới thiệu người bạn thân nhất với thân chủ quan trọng nhất. Hai người nhìn nhau, chưa ai lên tiếng trước.

	- Rất hân hạnh được gặp....

	- Tôi cũng không ngờ...

	Cả hai cùng cười và bắt tay nhau thật chặt.

	Tom đề nghị Fletcher và Jimmy ngồi một bên bàn, còn anh và Nat ngồi phía đối diện. Fletcher gật đầu đồng ý. Rồi anh mở cặp lấy tập giấy màu vàng để lên bàn và rút cây bút máy ở túi áo trong.

	- Trước hết, cho phép tôi được cảm ơn anh đã nhận lời đến gặp, - Nat nói. “Tôi hình dung có nhiều người phản đối, và biết rằng anh có nhận việc này cũng không dễ dàng gì.” Jimmy hơi cúi mặt.

	Fletcher giơ tay gạt đi. “Nếu có thì anh phải cảm ơn vợ tôi mới đúng. Còn với tôi thì anh chỉ có việc thuyết phục.”

	- Vậy nhờ anh chuyển lời cảm ơn đến bà Davenport, còn tôi xin đảm bảo là sẵn sàng trả lời bất cứ câu hỏi nào.

	- Tôi chỉ xin hỏi một câu, - Fletcher nhìn xuống trang giấy chưa viết gì. “Đó là câu hỏi mà luật sư không bao giờ được hỏi vì nó phạm đến đạo lý. Cũng nhân đây xin nói trước, tôi sẽ không nhận bào chữa vụ án này trước khi được trả lời câu hỏi ấy.”

	Nat gật đầu, không nói gì. Fletcher ngửng lên nhìn con người ngồi bên kia bàn sẽ là đối thủ của mình trong bầu cử.

	- Anh có giết Ralph Elliot không?

	- Không, tôi không giết, - Nat không ngập ngừng đáp ngay.

	Fletcher lại nhìn xuống tập giấy, lật trang sau đã có những câu hỏi được chuẩn bị sẵn.

	- Vậy tôi xin hỏi tiếp.... - Fletcher nhìn lên thân chủ.

	 

	*

	 

	Vụ xét xử định vào tuần thứ hai tháng Bảy. Nat ngạc nhiên thấy mình không phải mất nhiều thì giờ để thuật lại câu chuyện với luật sư mới, còn Fletcher cũng tin rằng anh đã nắm hết mọi chi tiết. Tuy cả hai thừa nhận bằng chứng của Nat là quan trọng, nhưng Fletcher cũng bỏ nhiều thì giờ đọc đi đọc lại các tài liệu như bản khai của Rebecca Elliot với cảnh sát, báo cáo của Don Culver về những gì diễn ra đêm đó, và ghi chép của điều tra viên Petrowski phụ trách vụ án. Anh cho Nat biết: “Rebecca có luật sư của chính quyền hướng dẫn. Cô ta có thể lật đi lật lại các câu hỏi. Lúc ngồi ở ghế nhân chứng, có thể thấy cô ta đã diễn tập nhiều lần trước đó rồi. Nhưng cô ta cũng còn một vấn đề.”

	- Là vấn đề gì? - Nat hỏi.

	- Nếu vợ Elliot giết chồng, hằn cô ta phải nói dối cảnh sát. Vì vậy có những điểm mập mờ mà họ chưa biết. Cho nên chúng ta phải tìm ra mới buộc tội họ được.

	Dư luận bên ngoài bang Connecticut cũng quan tâm đến tình hình bầu cử. Các báo như Người New York và Người Điều tra Quốc gia cũng có những bài viết về hai người, vì thế khi vụ án đem ra xét xử hầu như không khách sạn nào ở Hartford còn phòng để trống.

	Ba tháng trước ngày bầu cử chính thức, thăm dò dư luận đã cho thấy Fletcher dẫn đầu mười hai điểm, nhưng anh biết nếu anh chứng minh được là Nat vô tội, thì chỉ qua một đêm là con số ấy có thể đảo ngược.

	Ngày xét xử định vào 11 tháng Bảy, nhưng các hãng truyền hình đã có máy quay đặt trên nóc những ngôi nhà trông sang tòa án và các lối đi, kể cả máy xách tay trên đường phố. Họ đến phỏng vấn bất cứ ai dù không liên quan đến vụ xử, tuy còn mấy ngày nữa mới đến lúc Nat nghe tòa án “mời mọi người đứng dậy”

	Fletcher và Nat vẫn tiến hành vận động bầu cử như không có chuyện gì xảy ra dù phải cố làm ra vẻ như thế. Hầu như không có phòng họp nào hay cuộc tập hợp nào không đông người dự, bánh kẹo bán chạy gấp đôi, ở những địa điểm trong cũng như ngoài thành phố. Họ đến dự buổi quyên tiền từ thiện để xây thêm khu chỉnh hình cho bệnh viện Gates ở Hartford, vé năm trăm đô-la bán ra liên tục. Đây là một trong những buổi đóng góp rất hiếm trong quá trình vận động bầu cử. Chỉ vài tuần đã thu được nhiều hơn cả buổi biểu diễn của Frank Sinatra.

	Đêm trước ngày xét xử, cả hai người không ai ngủ được. Viên cảnh sát trưởng cũng chẳng muốn đi nằm. Ông ta đã cử ra một trăm nhân viên làm nhiệm vụ bên ngoài tòa án, đề phòng bọn tội phạm vặt lợi dụng tình hình phá quấy.

	Fletcher là người đầu tiên bên phe bị cáo bước lên thềm tòa án. Anh nói thẳng với báo chí sẽ không tuyên bố hoặc trả lời câu hỏi nào khi tòa chưa tuyên án. Vài phút sau, Nat cùng Tom và Su Ling cũng đến. Nếu không có cảnh sát giúp đỡ có lẽ họ không vào được bên trong.

	Nat đi dọc hành lang lát đá cẩm thạch đến phòng xử số bảy. Với những người đứng xem, anh không nói gì, chỉ gật đầu chào như luật sư đã dặn trước. Vào đến trong phòng, Nat thấy có hàng nghìn con mắt nhìn xoáy vào anh. Anh đến ngồi sau bàn bị cáo, bên trái chỗ của Fletcher.

	- Chào luật sư, - Nat nói.

	- Chào Nat, - Fletcher đáp và nhìn vào đống giấy. “Anh sẽ có cả một tuần chán ngắt xem họ chọn người vào đoàn bồi thẩm.”

	- Anh đã hình dung được bồi thẩm đoàn lý tưởng nào chưa? - Nat hỏi.

	- Không dễ đâu, - Fletcher đáp. “vì không thể xác định người nào ủng hộ anh hay ủng hộ tôi.”

	- Ở Hartford làm gì có cả mười hai người ủng hộ anh? - Nat nói.

	Fletcher cười. “Tôi mừng thấy anh hãy còn có óc châm biếm. Nhưng một khi đoàn bồi thẩm đã tuyên thệ, tôi muốn anh hãy tỏ ra nghiêm nghị và rất lo lắng, làm như người đang hoàn toàn bị đối xử bất công nhé.”

	Điều Fletcher nói quả là đúng, vì đến tận chiều thứ Sáu mới kiếm đủ mười hai hội thẩm và hai dự bị. Họ tranh cãi với nhau rất nhiều, cuối cùng chọn ra được bảy nam và năm nữ. Hai nữ và một nam là da đen, năm người có chuyên môn, hai bà làm nội trợ, ba công nhân công nghiệp, một làm nghề thư ký và một thất nghiệp.

	- Khuynh hướng chính trị của họ là thế nào? - Nat hỏi.

	- Tôi đoán trong số đó có bốn Cộng hòa, bốn Dân chủ, còn bốn không biết thế nào.

	- Vậy vấn đề sau của ta là gì, ông luật sư?

	- Là làm thế nào để anh thoát tội, trong khi đó nắm được bốn phiếu của bốn người mà tôi chưa biết, - Fletcher nói.

	Hai người chia tay nhau ở bậc cuối thềm tòa án.

	Tối hôm đó, vừa về đến nhà Nat đã quên ngay vụ xét xử. Anh nhớ đến Luke. Dù có bàn chuyện gì với vợ, trong đầu Su Ling cũng chỉ tâm niệm một điều mà cô cứ nhắc đi nhắc lại mãi: “Giá như mình nói hết những bí mật kia với Luke thì bây giờ nó còn sống.”
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	Ngày thứ Hai tiếp đó, sau khi đoàn bồi thẩm tuyên thệ, chánh án Kravats yêu cầu luật sư công tố mở đầu cáo trạng.

	Richard Ebden từ từ đứng dậy. Ông ta dáng người cao lớn, tóc hoa râm, vẻ thanh nhã, một người nổi tiếng hay đưa các hội thẩm vào bẫy. Ông ta mặc sơ- mi trắng, đeo ca- vát xanh, để gây cảm giác tin cậy cho cử tọa.

	Ebden vốn tự hào về thành tích tố tụng. Kể cũng buồn cười, vì ông ta ăn nói nhỏ nhẹ, chăm đi lễ nhà thờ, đôi khi còn hát giọng trầm ở dàn đồng ca nữa. Ông ta đầy chiếc ghế, chậm chạp bước ra nhìn về phía đoàn bồi thẩm.

	- Thưa các vị trong đoàn bồi thẩm, - ông ta bắt đầu, “Trong nhiều năm làm luật sư, tôi rất ít khi tham gia những vụ án giết người rõ ràng minh bạch như lần này.”

	Fletcher khẽ rỉ tai Nat. “Anh đừng lo, hắn hay mở đầu thế, nhưng rồi sẽ nói tiếp bằng câu mặc dù như vậy ngay bây giờ đấy.”

	- Mặc dù như vậy, tôi vẫn phải trình bày những gì đã diễn ra tối hôm mười hai và sáng hôm mười ba tháng Hai.

	Ông ta quay sang phía bị cáo nói: “Ông Cartwright dã xuất hiện trên chương trình truyền hình cùng Ralph Elliot, một nhân vật nổi tiếng và đáng kính của cộng đồng ta, có lễ quan trọng hơn nữa, đó là người sắp được đảng Cộng hòa đưa ra tranh cử và rất có thể sẽ là thống đốc bang yêu quý của chúng ta. Ông Elliot đang ở đỉnh cao sự nghiệp, được các cử tri quý trọng vì đã nhiều năm phục vụ hết mình cho cộng đồng. Vậy mà ông đã được ban thưởng gì? Được ban thưởng bằng cái chết do đối thủ gây ra.”

	- Thảm kịch vô lý này đã diễn ra như thế nào? Người ta hỏi ông Cartwright có phải vợ ông là người nhập cư trái phép không - chẳng qua đó chỉ là câu hỏi chính trị nhỏ nhặt - nhưng ông ta không trả lời. Tại sao thế? Nhưng tôi biết đó là sự thật, điều mà ông ta đã im lặng hơn hai chục năm. Sau khi từ chối trả lời câu hỏi ấy, ông Cartwright đã làm gì? Ông ta không thể đổ tội cho Ralph Elliot được. Lúc chương trình truyền hình kết thúc, ông ta văng tục, chửi ông Elliot là đồ khốn kiếp, và buộc tội Elliot đã dàn dựng câu chuyện trên đây. Tệ hại hơn nữa, ông ta còn nói ‘tao sẽ giết mày’. - Ebden quay sang nhìn đoàn bồi thẩm, nhắc lại câu ‘tao sẽ giết mày.'

	- Xin quý vị không nên chỉ dựa vào lời tôi nói mà buộc tội ông Cartwright. Rồi quý vị sẽ thấy không chỉ có lời đồn, hoặc do tôi tưởng tượng. Toàn bộ câu chuyện giữa hai đối thủ đã được đài truyền hình ghi lại cho thiên hạ xét. Thưa ngài chánh án, đây là chuyện không bình thường. Tôi đề nghị cho chiếu lại đoạn băng truyền hình để đoàn bồi thẩm xem. - Ebden quay lại ra hiệu cho người của ông ta bấm nút mở băng.

	Suốt mười hai phút, Nat nhìn lên màn hình trước mặt đoàn bồi thẩm. Anh tự trách sao lúc đó mình lại nổi giận thế được. Đoạn băng chiếu xong, Ebden tiếp tục nói.

	- Tuy nhiên, trách nhiệm của chính quyền là phải thấy tất cả những gì diễn ra sau khi ông ta nổi giận ở trường quay. - Ebden hạ giọng. “Về đến nhà, ông ta phát hiện đứa con trai duy nhất của mình đã tự sát. Chúng ta có thể hiểu thảm kịch ấy đã tác động đến người cha như thế nào. Thưa các vị trong đoàn bồi thẩm, cái chết bi thảm của đứa con đã dẫn đến việc ông Cartwright nhẫn tâm giết Ralph Elliot. Ông ta dặn vợ rằng vào bệnh viện xong ông sẽ quay về ngay. Nhưng ông ta không về ngay mà giữa đường đã rẽ vào nhà ông bà Elliot. Lý do gì mà ông ta đến đó vào hai giờ sáng? Chỉ có một mục đích, đó là ông ta nhất định phải gạt bỏ Ralph Elliot khỏi cuộc đua trong bầu cử. Thật đáng buồn cho gia đình ông ta và cho cả bang ta, vì ông Cartwright đã thành công trong việc đó.

	- Ông ta đã đánh xe đến nhà gia đình Elliot vào lúc hai giờ sáng. Ông Elliot đang ở phòng làm việc chuẩn bị bài diễn văn ứng cử. Ông Elliot ra mở cửa thì lập tức ông Carwright xông vào đấm ông Elliot chấy máu mũi. Ông Elliot lảo đảo chạy vào phòng trong. Đối thủ chạy theo. Ông Elliot chỉ kịp lấy khẩu súng trong ngăn kéo. Vừa quay ra ông Cartwright đã nhảy đến đá văng khẩu súng, khiến ông Elliot không còn cách nào tự vệ. Ông Cartwright nhặt khẩu súng, dẫm chân lên người nạn nhân và bắn luôn vào ngực ông Elliot. Sau đó ông ta còn bắn một phát lên trần để mọi người tưởng có cuộc vật lộn. Rồi ông ta vứt súng lại, bỏ chạy ra ngoài, lên xe phóng về nhà. Ông ta không hề biết lúc đó có một người đã thấy hết sự việc từ đầu đến cuối, đó là bà Rebecca Elliot, vợ của nạn nhân. Nghe tiếng súng, bà Elliot trong phòng ngủ chạy ra. Từ trên gác, bà lại nghe một tiếng súng nữa. Vừa lúc đó bà cũng hoảng sợ nhìn thấy Cartwright chạy ra cửa ngoài. Camera tại gia đình cũng đã ghi lại những chi tiết đêm hôm đó, và bà Elliot cũng mô tả đúng như vậy.

	Ebden lại quay ra nhìn Fletcher. “Lát nữa, luật sư của bị cáo, với vẻ hấp dẫn và tài biện luận nổi tiếng, sẽ còn làm các vị phải khóc khi mô tả lại sự việc đã diễn ra như thế nào. Tuy nhiên, có một điều mà ông sẽ không giải thích được, đó là nạn nhân vô tội đã bị đối thủ chính trị hạ sát một cách tàn nhẫn. Điều ông sẽ không giải thích được còn là câu ông Cartwright nói ‘tao sẽ giết mày’ như chúng ta đã thấy trên băng truyền hình. Điều ông sẽ không giải thích được là vụ giết người này có nhân chứng hẳn hoi, đó là bà Rebecca, vợ góa của ông Elliot.”

	Ebden liếc sang phía Nat. “Tôi rất hiểu tình cảm của luật sư bào chữa đối với con người này, nhưng sau khi đã nghe trình bày đủ chứng cớ, tôi tin rằng ông sẽ khẳng định ông Cartwright là thủ phạm, và ông sẽ không còn cách nào khác hơn là thực hiện nhiệm vụ đối với chính quyền, đó là dứt khoát tuyên bố ông Cartwright có tội.”

	Richard Ebden về chỗ. Phòng xử án im lặng đến ghê sợ. Nhiều chiếc đầu gật gù, kể cả một vài người trong đoàn bồi thẩm. Chánh án Kravats ghi vài chữ vào tập giấy trước mặt, rồi nhìn xuống bàn bị cáo.

	- Ông muốn trả lời ngay bây giờ không, luật sư bào chữa? - chánh án hỏi, giọng hơi có vẻ châm biếm.

	Fletcher đứng dậy nhìn chánh án nói: “Thưa ngài không, lúc này tôi chưa muốn phát biểu gì hết.”

	Fletcher và Nat im lặng nhìn thẳng phía trước. Mọi người trong phòng xôn xao. Chánh án phải gõ búa mãi suời lấy lại được trật tự. Fletcher nhìn sang bên kia bàn thấy Richard Ebden và cả tố công tố cúi gầm mặt. Chánh án nhìn xuống mỉm cưới thấy phe bị cáo vừa có một nước đi rất khôn ngoan, làm cho tổ công tố phải lúng túng khó xử.

	- Ông Ebden, có lẽ ông muốn gọi nhân chứng? - chánh án hỏi.

	Ebden đứng dậy. Ông ta không hiểu thái độ vừa rồi của Fletcher là có ý gì. “Thưa ngài, trong hoàn cảnh này tôi xin tạm hoãn gọi nhân chứng.”

	- Thưa ngài, tôi phản đối, - Fletcher bỗng đứng dậy nói: “Chính quyền đã mất nhiều tháng chuẩn bị cho vụ xử này, vậy có lý nào lại không có nhân chứng được?”

	Ông Ebden, - chánh án hỏi. “Ông không thể gọi nhân chứng đến đây được sao?”

	- Đúng thế, thưa ngài. Chúng tôi có nhân chứng đầu tiên là cảnh sát trưởng Don Culver, nhưng chúng tôi không muốn ông ta phải bỏ nhiệm vụ quan trọng để đến đây lúc này nếu như không thật cần thiết.

	Fletcher lại đứng dậy. “Rất cần thiết, thưa ngài. Ông Culver là cảnh sát trưởng, mà đây là phiên tòa xử một vụ giết người. Nếu không có chứng cớ gì của bên cảnh sát, tôi đề nghị nên hủy bỏ vụ xử này.”

	Ông Davenport nói thế cũng phải, - chánh án nói. “Nhưng tôi thấy chưa được. Ông Ebden, tôi đồng ý cho tạm hoãn. Sau giờ nghỉ ăn trưa, tôi triệu tập lại phiên tòa. Nếu lúc đó không có cảnh sát trưởng, tôi sẽ quyết định không thừa nhận chứng cớ nào nữa.” Ebden gật đầu. Ông ta cố tránh vẻ lúng túng.

	- Mời mọi người đứng dậy, - viên lục sự tòa hô to. Chánh án Kravats liếc nhìn đồng hồ rồi bước ra ngoài.

	 

	*

	 

	- Như thế có lẽ xong hiệp đầu, - Tom nói. Anh nhìn tổ công tố lúc ấy cũng đang vội vã kéo nhau ra ngoài. 

	- Tạm vậy thôi, - Fletcher nói. “Nhưng chúng ta cần có nhiều thắng lợi hơn nữa trước khi trận đấu kết thúc.”

	Nat không muốn lang thang ở ngoài. Chưa hết giờ nghỉ ăn trưa anh đã quay về ngồi chỗ cũ. Nhìn sang bên, anh thấy Richard Ebden cũng đã vào ngồi. Anh nghĩ bụng hắn sẽ không mắc sai lầm nữa. Nhưng liệu hắn có hiểu tại sao Fletcher dám nói mạnh thế không? Lúc tạm nghỉ, Fletcher đã giải thích cho Nat rằng hy vọng duy nhất để giành thắng lợi trong vụ xử này là đánh ngay vào Rebecca Elliot, không cho bà ta xoay xở được. Sau khi nghe chánh án nói, Ebden còn để mụ ta chờ ngoài hành lang, chưa biết chừng còn phải chờ đến hết ngày.

	Fletcher vào ngồi bên cạnh Nat vài phút trước khi chánh án triệu tập lại phiên tòa. “Viên cảnh sát trưởng đang đi lại ngoài kia. Hắn có vẻ bực dọc, còn mụ Elliot thì ngồi cắn móng tay ở góc phòng. Tôi muốn để mụ ta ngồi thật lâu ngoài đó.” Viên lục sự tòa hô to: “Mời mọi người đứng dậy, Chánh án Kravats ra chủ tọa.”

	- Xin chào tất cả, - chánh án nói, rồi ông quay sang luật sư công tố: “Ông Ebden, đã có nhân chứng chưa?”

	- Có rồi, thưa ngài. Xin cho gọi Cảnh sát trưởng Don Culver.”

	Nat nhin Don Culver bước vào ngồi ở ghế tuyên thệ.

	Hình như ông ta có gì đó không ổn. Anh thấy Culver ngó ngoáy mấy ngón tay, hóa ra lúc này trong tay ông ta không có điều xì gà.

	- Đề nghị ông Culver cho đoàn bồi thẩm biết cấp bậc hiện nay.

	- Tôi là cảnh sát trưởng thành phố Hartford.

	- Ông đã ở cương vị này bao lâu?

	- Hơn mười bốn năm.

	- Ông đã làm trong ngành hành pháp được bao lâu?

	- Ba mươi sáu năm.

	- Như vậy phải chăng ông đã có nhiều kinh nghiệm về những vụ án giết người?

	- Có lẽ như vậy, - cảnh sát trưởng đáp.

	- Ông đã có khi nào xúc tiếp với bị cáo chưa?

	- Có, nhiều lần.

	Fletcher quay sang Nat khẽ nói: “Hắn đã tranh hỏi trước những câu tôi định hỏi. Không hiểu hắn có ý gì đây.”

	- Ông có ý kiến gì về bị cáo?

	- Có. Ông ta là một công dân rất tôn trọng pháp luật, chỉ đến khi xảy ra vụ giết người...

	- Tôi phản đối, thưa ngài, - Fletcher đứng dậy nói: “Chỉ đoàn bồi thẩm mới có quyền quyết định ai là người giết ông Elliot, không phải cảnh sát trưởng. Chúng ta không sống trong một nhà nước cảnh sát.”

	- Chấp nhận, - chánh án nói.

	- Tôi chỉ biết là tôi sẽ bỏ phiếu cho ông ta, nhưng đó là trước khi xảy ra chuyện này, - cảnh sát trưởng nói. Cả phòng vang lên tiếng cười.

	Fletcher rỉ tai Nat: “Sau đây có lẽ hắn không bỏ phiếu cho tôi đâu.”

	- Như vậy là ông đã nghi ngờ rằng một công dân thẳng thắn như thế vẫn có thể phạm tội giết người?

	- Không đâu, ông Ebden, - cảnh sát trưởng đáp. “Một công dân bình thường không thể giết người như thế được.”

	- Xin ông cảnh sát trưởng giải thích rõ hơn câu đó.

	- Vâng, - Culver đáp. “Chuyện giết người thường xảy ra trong nội bộ gia đình, do một người nào đó chưa hề phạm tội và sau này cũng không phạm tội. Sau khi bị tống giam, những người như thế thường dễ xử lý hơn mấy anh trộm vặt.”

	- Ông có cho rằng ông Cartwright thuộc loại này không?

	- Tôi phản đối, - Fletcher lên tiếng. “Làm sao ông cảnh sát trưởng trả lời câu này được?”

	- Ba mươi sáu năm qua tôi đã xử lý nhiều vụ giết người rồi, - Don Culver đáp.

	- Xóa bỏ chỗ đó trong biên bản, - chánh án nói. “Có kinh nghiệm là tốt, nhưng trong vụ này đoàn bồi thẩm chỉ xét sự việc cụ thể.”

	- Vậy xin chuyển sang câu hỏi về sự việc cụ thể, - luật sư công tố nói. “Ông cảnh sát trưởng Culver, vụ này liên quan đến ông như thế nào?”

	- Bà Elliot gọi điện đến nhà tôi sáng sớm ngày mười hai.

	- Bà ấy gọi đến nhà ông? Bà ấy quen ông?

	- Không, nhưng mọi ứng cử viên đều có thể gọi trực tiếp cho tôi. Họ thường là đối tượng bị đe dọa, dù thật hay giả. Từ khi tuyên bố ra ứng cử thống đốc, ông Elliot đã nhiều lần bị đe dọa.

	- Khi bà Elliot gọi đến, ông biết đúng là tiếng nói của bà ấy chứ?

	- Làm sao không biết? - cảnh sát trưởng nói. “Bà ấy hét như điên. Tôi nhớ lúc đó còn phải để xa ống nghe, và vợ tôi cũng bị đánh thức nữa kia.” Trong phòng lại vang lên một loạt tiếng cười. Lát sau, Culver nói tiếp: “Tôi đã ghi những gì bà ấy nói vào giấy để bên điện thoại.” Ông ta giở sổ tay.

	- Fletcher đứng dậy: “Điều này có thể chấp nhận được không?”

	- Thưa ngài, điều này đã được thỏa thuận trong danh sách tài liệu công tố,” Ebden nói. “Chắc ông Davenport đã biết cả rồi, vì từ nhiều tuần nay ông đã xem xét tính xác thực, chưa nói đến tầm quan trọng của tài liệu.”

	- Chánh án gật đầu bảo cảnh sát trưởng. “Ông tiếp tục đi.”

	- Fletcher ngồi xuống.

	- Cảnh sát trưởng xem sổ tay đọc: “Chồng tôi bị bắn ở phòng làm việc, xin ông đến ngay cho.”

	- Ông đã trả lời thế nào?

	- Tôi bảo bà ta đừng mó tay vào bất cứ gì, tôi sẽ đến ngay.

	- Lúc đó là mấy giờ?

	- Hai giờ hai mươi sáu phút, - cảnh sát trưởng lại xem sổ đáp.

	- Ông đến nhà Elliot vào mấy giờ?

	- Tôi tới nơi vào ba giờ mười chín phút. Trước đó tôi gọi ra đồn bảo cử ngay một thám tử giỏi đến nhà Elliot. Hai sĩ quan cảnh sát chạy vội đến chỗ tôi lúc tôi đang mặc quần áo, tôi bảo họ cùng đi luôn, không cần mặc quần áo. - Phòng xử án lại vang tiếng cười.

	- Trước đoàn bồi thẩm, ông hãy tả cho đúng. Khi đến nơi, ông đã thấy những gì?

	- Cửa trước để mở, bà Elliot đang ngồi giữa lối đi, đầu cúi gằm. Tôi cho bà ta biết tôi đã đến, sau đó cùng thám tử Petrowski vào phòng trong của ông Elliot. Ông Petrowski là một trong số thám tử đáng kính của lực lượng cảnh sát và có nhiều kinh nghiệm về các vụ giết người. Trong khi ông ta điều tra, tôi quay lại chỗ bà Elliot.

	- Ông có hỏi gì bà ta không?

	- Tôi có hỏi, - cảnh sát trưởng đáp.

	- Nhưng thám tử Petrowski đã hỏi bà ta rồi?

	- Vâng, nhưng sẽ càng có ích nếu có cả hai lời khai để so sánh những chỗ khác nhau.

	Fletcher chen vào: “Thưa ngài, những lời khai đó chỉ là nghe đồn.”

	- Đúng thế không? - Ebden vội hỏi.

	- Không, không phải nghe đồn.

	- Tôi phản đối, - Fletcher nói.

	- Bác bỏ. Ông Davenport, vừa rồi nói rõ là những tài liệu ấy đã được ông xem từ nhiều tuần trước.

	- Cảm ơn ngài, - Ebden nói. “Đề nghị ông cảnh sát trưởng nói tiếp, sau đó ông làm gì?”

	- Tôi bảo bà Elliot ra ngồi phòng khách cho dễ nói chuyện hơn. Tôi đề nghị bà ta kể lại những gì đã xảy ra tối hôm đó. Tôi không giục, vì nhân chứng thường không muốn trả lời nhiều lần một câu hỏi. Uống cà-phê xong, bà Elliot nói bà đang nằm trên giường bỗng nghe thấy tiếng súng. Bả bật đèn, khoác áo chạy ra cầu thang lại nghe một tiếng súng nữa, rồi trông thấy ông Cartwright chạy ra cửa. Ông ta quay lại nhưng không nhìn thấy gì vì bà đứng trong bóng tối, còn bà Elliot thì nhận ra ông ta. Bà ta chạy vào phòng trong thấy chồng nằm trên vũng máu, đã lập tức gọi điện đến nhà tôi.”

	- Ông không tiếp tục hỏi bà ấy nữa?

	- Không, tôi để một nữ cảnh sát ngồi lại, rồi ra trao đổi với thám tử Petrowski. Sau đó tôi cùng hai sĩ quan đến nhà ông Cartwright, bắt giam bị cáo về tội giết Ralph Elliot.

	- Lúc ấy ông ta đã ngủ chưa?

	- Chưa, ông ta vẫn mặc quần áo bình thường như vừa xem xong chương trình ti-vi đêm.

	- Thưa ngài, tôi không hỏi gì thêm nữa, - Ebden nói.

	- Ông Davenport, đến lượt ông hỏi nhân chứng.

	Fletcher bước đến, mỉm cươi: “Chào ông cảnh sát trưởng. Tôi sẽ không hỏi nhiều, vì biết ông đang rất bận. Nhưng tôi có ba hoặc bốn câu hỏi mong được ông trả lời.” Cảnh sát trưởng không đáp lại cái cười của Fletcher. “Trước hết, tôi muốn biết quãng thời gian giữa lúc ông nhận điện của bà Elliot gọi về nhà, và lúc ông đến bắt ông Cartwright.”

	Cảnh sát trưởng cong cong ngón tay nghĩ ngợi. “Khoảng hai giờ, nhiều nhất là hai giờ rưỡi,” Culver đáp.

	- Khi đến nhà ông Cartwright, ông thấy ông ta mặc đồ gì?

	- Tôi vừa nói là ông ta mặc nguyên quần áo như đang ngồi xem ti-vi.

	- Vậy là ông ta không mặc quần áo ngủ như vừa ở giường chạy ra mở cửa cho ông?

	- Không, ông ta không mặc quần áo ngủ, - cảnh sát trưởng đáp, vẻ mặt như ngớ ngẩn.

	- Ông không nghĩ rằng một người vừa phạm tội giết người lại không cởi quần áo nhảy vào giường lúc hai giờ sáng, để nếu cảnh sát có bất ngờ hỏi đến thì ít ra cũng còn vẻ ngái ngủ hay sao?

	Cảnh sát trưởng nhăn mặt. “Ông ta còn phải tìm cách an ủi vợ chứ.”

	- À ra thế, - Fletcher nói. “Kẻ giết người còn phải an ủi vợ. Vậy xin hỏi ông cảnh sát trưởng, khi ông đến bắt, ông Cartwright có khai gì không?”

	- Không, - cảnh sát trưởng đáp. “Ông ta chỉ muốn nói với luật sư đã.”

	- Nhưng ông ấy có nói gì để ông ghi vào sổ không?

	- Có đấy, - cảnh sát trưởng giở vài trang sổ tay, rồi cười đáp: “Ông Cartwright có nói ‘lúc tôi bỏ đi, hắn vẫn còn sống.’”

	- ‘Lúc tôi bỏ đi, hắn vẫn còn sống’, - Fletcher nhắc lại. “Không có lý nào một người muốn che giấu sự việc lại khai mình có mặt ở đó. Ông ta không cởi quần áo, không lên giường ngủ, sáng hôm sau còn công nhận tối hôm trước đã đến nhà Elliot.” Viên cảnh sát trưởng im lặng. “Khi về đồn cảnh sát, ông có lấy dấu tay ông ta không?”

	- Có chứ.

	- Ông có làm cuộc khám nghiệm nào khác không? Fletcher hỏi.

	- Ông nghĩ sao? - cảnh sát trưởng hỏi lại.

	- Xin ông đừng đùa, - Fletcher nói, giọng có vẻ gay gắt. “Ông có làm cuộc khám nghiệm nào khác nữa không?”

	- Có, - cảnh sát trưởng đáp. “Chúng tôi kiểm tra dấu vân tay để xem có dấu hiệu gì là ông ta nổ súng không.”

	- Vậy có dấu hiệu gì là ông Cartwright nổ súng không? - Fletcher hỏi bằng một giọng ôn tồn hơn.

	Cảnh sát trưởng ngập ngừng. “Chúng tôi không thấy có dấu vết gì trên tay hoặc ở dấu tay.”

	- Không có dấu vết gì trên tay hoặc ở dấu tay, - Fletcher quay sang nhìn đoàn bồi thẩm và nhắc lại câu đó.

	- Nhưng ông ta vẫn có đủ thì giờ rửa tay và kỳ cọ móng tay.

	- Tất nhiên rồi, ông cảnh sát trưởng. Ông ta còn có mấy tiếng đồng hồ để cởi quần áo, để lên giường nằm, để tắt hết đèn trong nhà, và còn có cơ sở để nói “lúc tôi bỏ đi, hắn vẫn còn sống”. Fletcher lại nhìn sang đoàn bồi thầm. Cảnh sát trưởng vẫn im lặng.

	- Ông Culver, câu hỏi cuối cùng chính là điều tôi vẫn băn khoăn từ lúc nhận bào chữa cho vụ này, nhất là tôi nghĩ rằng ông đã có ba mươi sáu năm kinh nghiệm với mười bốn năm làm cảnh sát trưởng. - Anh nhìn thẳng vào Culver: “Có khi nào ông nghĩ rằng có thể có một người khác phạm tội giết người ấy không?”

	- Không có dấu hiệu gì khác cho thấy đã có ai đó vào nhà, ngoại trừ ông Cartwright.

	- Nhưng trong nhà vẫn còn một người khác.

	- Cũng không có bất cứ chứng cớ nào cho thấy bà Elliot có thể liên can đến vụ này.

	- Không có bất cứ chứng cớ nào? - Fletcher nhắc lại. “Tôi hy vọng ông cảnh sát trưởng có thể dành thì giờ xem tôi đối chất với bà Elliot, để đoàn bồi thẩm có thể xác định là không có bất cứ chứng cớ nào cho thấy bà ta không liên can đến vụ giết người này.” Cả phòng xử án bỗng xôn xao hẳn lên. Mọi người bàn tán.

	Luật sư công tố bỗng đứng dậy: “Thưa ngài, tôi phản đối. Bà Elliot không phải là bị cáo.” Chánh án gõ búa lia lịa, nhưng ông ta không nghe thấy. Fletcher từ từ trở về chỗ.

	Khi mọi người đã im lặng, Fletcher chỉ nói: “Thưa ngài, tôi không hỏi gì nữa.”

	- Anh có chứng cớ gì không? - Nat khẽ hỏi Fletcher.

	- Không nhiều lắm, - Fletcher nói. “Nhưng tôi tin rằng nếu bà Elliot giết chồng, thì từ giờ đến lúc ngồi ghế nhân chứng, bà ta sẽ không ngủ được. Còn Ebden thì vài hôm tới sẽ không hiểu ta nắm được những gì mà hắn không biết.” Fletcher mỉm cười nhìn cảnh sát trưởng về chỗ. Culver chỉ đáp lại bằng một cái nhìn lạnh nhạt.

	Chánh án nhìn hai luật sư. “Các vị, hôm nay như thế là đủ. Mười giờ sáng mai tôi sẽ triệu tập lại để ông Ebden cho gọi nhân chứng thứ hai đến.”

	- Mọi người đứng dậy, - lục sự tòa lại hô to.
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	- Rồi sau đó ông

	Sáng hôm sau thấy ông chánh án đeo một chiếc nơ khác. Điều đó chứng tỏ ông đã về nhà thay đồ. Nat nghĩ bụng chắc ông ta phải thay vài ba chiếc nơ nữa mới giải quyết xong vụ này.

	- Xin chào, - Chánh án Kravats ngồi vào ghế chủ tọa rồi nhìn xuống, y như thầy tu sắp giảng đạo cho con chiên. “Ông Ebden có thể cho gọi nhân chứng sau đến.”

	- Cảm ơn ngài. Xin cho gọi thám tử Petrowski.

	Fletcher ngắm kỹ viên thám tử lâu năm đến ngồi ở ghế nhân chứng và giơ tay tuyên thệ. Người ông ta ngắn ngủn, chẳng thích hợp với lực lượng cảnh sát tí nào. Bộ quần áo căng chật cho thấy cơ thể ông ta cũng khá lực lưỡng. Cằm vuông, mắt ti hí, môi cong sang hai phía, khiến người khác có cảm tưởng ông ta không biết cười. Fletcher nghe đồn ông ta sẽ thay thế khi nào Culver về nghỉ hưu. Ông ta nổi tiếng làm gì cũng đúng như trong sách, không thích giấy tờ, thích hoạt động tại hiện trường hơn là ngồi sau bàn giấy ở cơ quan cảnh sát.

	- Chào ông đại uý, - luật sư công tố nói. Petrowski gật đầu đáp lại, miệng không cười. “Để ghi biên bản, xin ông nói tên và cấp bậc.”

	- Frank Petrowski, đội trưởng thám tử, Cơ quan cảnh sát thành phố Hartford.

	- Ông đã làm công việc thám tử được bao lâu?

	- Mười bốn năm.

	- Ông làm đội trưởng thám tử từ bao giờ?

	- Đã ba năm.

	- Biên bản ghi xong. Bây giờ xin được chuyển sang cái đêm xảy ra án mạng. Hồ sơ cảnh sát cho biết ông là người đầu tiên đến hiện trường.

	- Vâng, đúng thế, - Petrowski nói. “Tôi là sĩ quan lâu năm thường trực đêm đó, nhận nhiệm vụ do cảnh sát trưởng giao cho vào lúc tám giờ.”

	- Hai giờ ba mươi sáng hôm đó, lúc cảnh sát trưởng gọi điện thì ông đang ở đâu?

	- Tôi đang đi tuần, sắp sửa điều tra vụ đột nhập vào một nhà kho ở phố Marsham thì có điện của thượng sĩ trực ở đồn nói cảnh sát trưởng cần tôi đến ngay nhà Ralph Elliot ở khu Tây Hartford để điều tra một vụ có thể là án mạng. Mới ra ngoài được vài phút, nên tôi giao lại nhiệm vụ cho tổ tuần tra khác tiếp tục công việc ở phố Marsham.

	- Rồi ông đi thẳng đến nhà Elliot?

	- Vâng, nhưng dọc đường tôi gọi về đồn nói cần có pháp y giúp đỡ và nhờ gọi cho một nhiếp ảnh giỏi có thể đến vào giờ đó.

	- Đến nhà Elliot ông đã thấy những gì?

	- Tôi ngạc nhiên thấy cửa trước vẫn mở, còn bả Elliot thì nằm bò trên sản ngoài hành lang. Bà ta nói trông thấy xác chồng ở phòng làm việc, rồi chỉ cho chúng tôi đến cuối hành lang. Bà nói cảnh sát trưởng đã dặn không được mó vào thứ gì, vì thế cửa trước vẫn để mở. Tôi vào thẳng phòng trong, sau khi xác nhận ông Elliot đã chết, tôi quay lại lấy lời khai của bà vợ, hiện tòa đã có những bản khai ấy.

	- Rồi sau đó ông làm gì?

	- Trong lời khai, bà Elliot nói bà đang ngủ thì nghe có hai tiếng súng ở dưới nhà, do đó tôi và hai sĩ quan quay lại phòng làm việc tìm các viên đạn.

	- Ông có tìm thấy không?

	- Có. Viên thứ nhất dễ tìm, vì nó xuyên qua ngực ông Elliot cắm vào bảng gỗ ở sau bàn giấy. Viên thứ hai tìm lâu hơn một chút, chúng tôi xác định nó nằm ở trần nhà, ngay phía trên bàn giấy của ông Elliot.

	- Cả hai viên có thể do một người bắn không?

	- Có thể, - Petrowski nói. “Nếu sát nhân muốn tạo cảm tưởng đã diễn ra cuộc vật lộn hoặc nạn nhân tự quay súng vào mình.”

	- Trường hợp giết người như vậy có phổ biến không?

	- Ai cũng biết tội phạm định để lại dấu vết thường làm như thế.

	- Nhưng ông có thể chứng minh cả hai viên đạn do cùng một khẩu súng bắn ra không?

	- Đường đạn đã được xác định ngay hôm sau.

	- Có tìm thấy dấu tay ở khẩu súng không?

	- Có, Petrowski đáp. “Vết bàn tay trên cân súng và vết ngón tay trỏ trên cò súng.”

	- Sau đó ông có đối chiếu với mẫu không?

	- Có, ông ta ngừng một lát rồi nói tiếp. “Cả hai đều là vết tay của ông Cartwright.”

	Tiếng ồn ào bỗng dội lên từ các dây ghế công chúng ngồi sau lưng Fletcher. Anh vẫn bình tĩnh nhìn xem đoàn bồi thẩm phản ứng thế nào trước những thông tin vừa đưa ra, rồi ghi lại vài chữ. Chánh án gõ búa kêu gọi trật tự để Ebden tiếp tục hỏi.

	- Căn cứ viên đạn xuyên qua người và vết thương trên ngực, ông có thể xác định khoảng cách giữa sát nhân với nạn nhân được không?

	- Được, - Petrowski đáp. “Pháp y ước tính sát nhân ở trước mặt nạn nhân khoảng ba bước, và từ góc độ viên đạn xuyên qua người có thể thấy lúc đó cả hai đều đang ở thế đứng.”

	- Thưa ngài, tôi phản đối, - Fletcher đứng dậy nói. “Còn phải chứng minh xem có phải người kia đã bắn cả hai phát súng hay không chứ.”

	- Chấp nhận.

	- Sau khi đã thu thập đủ chứng cứ, - Ebden tiếp tục hỏi như không biết vừa bị ngắt lời, “chính ông đã quyết định bắt ông Cartwright chứ?”

	- Không, lúc ấy cảnh sát trưởng đã có mặt, nhiệm vụ điều tra tuy là việc của tôi nhưng tôi hỏi ông có lấy lời khai của bà Elliot không, làm như vậy để chắc chắn trước sau bà ta vẫn khai như nhau.

	- Vậy có khác nhau không?

	- Không khác, về những điểm cốt yếu, lời khai y như nhau.

	Fletcher gạch dưới chữ cốt yếu, vì cà Petrowski và cảnh sát trưởng đều dùng chữ này. Không hiểu hai người đã định trước với nhau hay chỉ là ngẫu nhiên?

	- Đó là lúc ông quyết định bắt bị cáo?

	- Vâng, tôi đề nghị, còn cảnh sát trưởng quyết định. 

	- Ông có biết rằng bắt một ứng cử viên trong khi đang có cuộc vận động bầu cử là một việc mạo hiểm không?

	- Biết chứ, tôi có bàn vấn đề đó với cảnh sát trưởng. Chúng tôi cũng biết hai mười bốn giờ đầu là quan trọng nhất trong mọi cuộc điều tra, vì có một xác người, hai viên đạn và một nhân chứng. Nếu chỉ vì người tấn công có những bạn bè nhiều quyền thế mà không bắt thì như vậy là chúng tôi không hoàn thành nhiệm vụ.

	- Thưa ngài, tôi phản đối, nói thế là đã có thành kiến, Fletcher nói.

	- Chấp nhận, - chánh án nói. “Xóa chỗ đó trong biên bản.

	Ông ta quay sang Petrowski: “Ông thám tử, hãy nói sự việc thôi. Tôi không quan tâm đến ý kiến riêng của ông.”

	Petrowski gật.

	Fletcher quay sang Nat khẽ nói: “Lời khai vừa rồi có vẻ như được viết sẵn ở sở tư pháp.” Anh nhìn xuống mặt giấy, những chữ anh đã ghi lại, “không hoàn thành”, “cốt yếu”, “người tấn công” đều nói ra như đã học thuộc lòng. “Đến lúc tôi chất vấn, Petrowski sẽ không còn cơ hội nhắc lại những câu trả lời như vừa rồi đâu.”

	- Cảm ơn ông đại uý, - Ebden nói. “Thưa ngài, tôi không còn câu gì hỏi thám tử Petrowski nữa.”

	- Ông có muốn hỏi nhân chứng này không? - chánh án nhìn Fletcher hỏi, đoán chừng anh còn mưu mô gì nữa chăng.

	- Vâng, thưa ngài, tôi rất muốn hỏi. - Fletcher vẫn ngồi giở trang giấy vừa ghi. “Thám tử Petrowski, ông nói với tòa rằng khẩu súng có dấu ngón tay của thân chủ tôi.”

	- Không chỉ có dấu ngón tay, mà cả dấu bàn tay trên báng súng như pháp y đã báo cáo.

	- Ông cũng vừa nói với tòa rằng kinh nghiệm của ông cho thấy sát nhân thường để lại bằng chứng mâu thuẫn để đánh lừa cảnh sát?

	Petrowski gật, nhưng không trả lời.

	- Xin đại úy trả lời có hay không?

	- Có, - Petrowski đáp.

	- Ông mô tả ông Cartwright là một người điên chăng?

	Petrowski ngần ngừ, không biết ý Fletcher định nói gì. “Không, tôi có thể nói ông ta là người rất thông minh.”

	- Vậy ông mô tả việc sát nhân để lại dấu ngón tay và bàn tay trên vũ khí là hành động của một người rất thông minh ư? - Fletcher hỏi.

	- Không, ông Cartwright không phải là một tội phạm lành nghề, và không thể nghĩ được như vậy. Những tay nghiệp dư thường hay hoảng hốt, vì thế họ phạm những sai lầm rất đơn giản.

	- Thí dụ như vứt súng có dấu tay xuống sàn, rồi bỏ chạy khỏi nhà và vẫn để cửa mở?

	- Vâng, trong tình huống đó thì tôi không lấy làm lạ.

	- Đại úy, ông đã bỏ nhiều giờ hỏi ông Cartwright, ông có thấy ông ta thuộc kiểu người hoảng hốt bỏ chạy không?

	- Thưa ngài, tôi phản đối, - Ebden đứng dậy nói. “Thám tử Petrowski sao có thể trả lời câu hỏi ấy được?”

	- Thưa ngài, vừa rồi thám tử Petrowski đã tự nguyện nói lên ý kiến về tội phạm lành nghề và nghiệp dư, vì vậy ông ta có thể thoải mái trả lời câu hỏi của tôi được chứ ạ.

	- Luật sư công tố, bác bỏ ý kiến của ông. Tiếp tục đi.

	Fletcher cảm ơn, rồi đứng dậy ra chỗ nhân chứng. Anh dừng lại trước mặt thám tử. “Trên khẩu súng còn dấu ngón tay nào khác không?

	- Con, - Petrowski không lúng túng nữa. “Có một phần dấu ngón tay của ông Elliot, nhưng điều đó giải thích được, vì ông Elliot lấy súng từ ngăn kéo ra để tự vệ.

	- Nhưng trên súng có dấu tay chứ?

	- Có.

	- Ông có kiểm tra xem còn thuốc súng ở dưới móng tay không?

	- Không, - Petrowski đáp.

	- Tại sao không? - Fletcher hỏi.

	- Vi phải có cánh tay rất dài mới bắn được ở khoảng cách ba bước. - Tiếng cười bỗng rộn lên khắp phòng xử án.

	Fletcher chờ cho yên lặng rồi nói tiếp. “Nhưng ông ta vẫn có thể bắn thẳng phát đầu lên trần nhà chứ?”

	- Có thể đó là phát thứ hai, - Petrowski cãi.

	Fletcher quay ra bước về phía đoàn bồi thẩm. “Khi ông lấy lời khai của bà Elliot, thì lúc ấy bà ta mặc đồ gì?

	- Mặc áo choàng, như bà ta đã giải thích là đang ngủ thì nghe thấy phát súng đầu tiên.

	- À, tôi nhớ rồi, - Fletcher nói và quay về bàn. Anh nhấc một tờ giấy ra đọc. “Khi nghe đến phát súng thứ hai thì bà Elliot vùng ra khỏi buồng ngủ và chạy đến đầu cầu thang.” Petrowski gật đầu.

	- Thám tử, xin ông trả lời có hay không?

	- Tôi không nhớ rõ câu hỏi, - Petrowski nói, vẻ bối rối.

	- Khi nghe đến phát súng thứ hai thì bà Elliot vùng ra khỏi buồng ngủ và chạy đến đầu cầu thang.

	- Vâng, chính bà ấy đã nói thế.

	- Và bà ấy đứng đó nhìn ông Cartwright chạy ra cửa trước. Cũng đúng thế chứ? - Fletcher hỏi và quay sang nhìn thẳng vào Petrowski.

	- Đúng thế, - Petrowski nói, cố tỏ ra bình tĩnh.

	- Thám tử, ông vừa nói với tòa rằng trong số những nhà chuyên môn được ông gọi đến giúp có một nhiếp ảnh của cảnh sát.

	- Vâng, đó là điều bình thường trong trường hợp này, và mọi tấm ảnh chụp trong đêm đó đều đã nộp làm bằng chứng.

	- Đúng thế, - Fletcher nói, rồi quay về bàn lấy tập ảnh. Anh chọn ra một tấm đi đến chỗ nhân chứng. “Đây có phải một trong những tấm ảnh đó không?” anh hỏi.

	Petrowski xem kỹ, nhìn con dấu sau tấm ảnh rồi đáp: “Đúng.”

	- Ông có thể nói lại cho đoàn bồi thẩm biết được không?

	- Đây là tấm ảnh chụp cửa trước nhà Elliot, từ bên ngoài chụp vào.

	- Tại sao tấm ảnh này lại được nộp làm bằng chứng?

	- Vì nó chứng tỏ cửa trước vẫn được mở khi sát nhân bỏ trốn. Ảnh cũng cho thấy đường hành lang dài dẫn đến phòng làm việc của ông Elliot.

	- Tất nhiên, tôi cũng thấy thế. - Fletcher nói. “Còn hình người nằm bò trong hành lang, có phải đó là bà Elliot không?

	- Thám tử xem lại tấm ảnh. “Đúng đấy. Lúc đó hình như bà ta đã hoàn hồn nên chúng tôi không muốn làm phiền.”

	- Một thái độ rất đáng quý, - Fletcher nói. “Vậy xin ông thám tử cho tôi hỏi câu cuối cùng. Ông vừa nói với luật sư công tố là ông không cho gọi xe cứu thương trước khi hoàn tất việc điều tra, phải thế không?”

	- Đúng thế, đôi khi nhân viên cứu thương hay đảo lộn hiện trường xảy ra vụ án trước khi cảnh sát đến nơi, và họ rất hay làm loạn các bằng chứng.

	- Vậy sao? - Fletcher nói. “Nhưng trong vụ này không có chuyện ấy, vì ông là người đầu tiên đến nơi sau khi bà Elliot gọi cho cảnh sát trưởng.”

	- Vâng, đúng thế.

	- Rất đáng khen ngợi, - Fletcher nói. “Ông có biết để đến nhà bà Elliot ở Tây Hartford phải mất bao nhiêu thời gian không?”

	- Năm phút, có lẽ sáu phút.

	- Chắc ông phải cho xe chạy quá tốc độ cho phép mới làm thế được nhỉ, - Fletcher cười nói.

	- Tôi rú còi báo động, mà lúc đó là hai giờ sáng nên rất ít xe đi lại.

	- Xin cảm ơn ông đã giải thích, - Fletcher nói. “Thưa ngài, tôi không hỏi gì nữa.”

	Khi Fletcher đã về chỗ ngồi, Nat khẽ hỏi: “Những cái đó là thế nào?”

	- À, may mà anh không hiểu ý đồ của tôi, - Fletcher nói. “Bây giờ chúng ta phải hy vọng luật sư công tổ cũng không hiểu được ý đồ đó.”

	 


 

	 

	48

	 

	- Mời Rebecca Elliot vào ngồi ghế nhân chứng.

	Lúc Rebecca bước vào phòng xử án, mọi người đều quay ra nhìn cô ta, trừ có Nat vẫn nhìn thẳng phía trước. Cô ta chậm chạp bước vào, dáng đi như diễn viên làm theo kịch bản. Tòa mới mở cửa lúc tám giờ mà người đã đông chật. Ba hàng ghế đầu được chăng dây, sĩ quan cảnh sát đứng sẵn để ngăn không cho đám đông tràn vào.

	Fletcher nhìn chung quanh thấy cảnh sát trưởng Don Culver và thám tử Petrowski đã ngồi ở hàng ghế đầu, sau chiếc bàn của luật sư công tố. Đến mười giờ kém một phút chỉ còn mười ba ghế trống.

	Nat nhìn sang thấy Fletcher đã để trước mặt một đống giấy ghi chép. Một tập giấy còn để trắng. Anh đoán những tập kia đều đã có ghi chép. Thư ký tòa án bước ra chỉ chỗ cho bà Elliot đến ngồi ghế nhân chứng. Đến lúc này Nat mới nhìn Rebecca. Cô ta mặc chiếc áo góa phụ màu đen, được cắt may rất kiều cách, có khuy cài cổ, và chiếc váy trùng xuống dưới đầu gối một ít. Đồ trang sức chỉ có chiếc nhẫn cưới và chiếc vòng ngọc trai. Fletcher chợt nhìn cổ tay cô ta và ghi vào giấy vài chữ. Rebecca nhìn chánh án mỉm cười, vẻ hơi e thẹn. Chánh án lịch sự đáp lại. Tuyền thệ xong, cô ta ngồi xuống nhìn đoàn bồi thẩm rồi lại mỉm cười. Fletcher để ý thấy có nhiều vị gật đầu chào lại. Rebecca đưa tay sờ lên mái tóc, Fletcher đoán cô ta mới đi làm đầu chiều hôm trước. Luật sư công tố không bỏ qua một cử chỉ nào của Rebecca. Fletcher nghĩ bụng giá như trước khi chất vấn ông ta có đề nghị đoàn bồi thẩm phán quyết, có lẽ họ đã sẵn sàng tuyên án cả anh và thân chủ phải ngồi vào ghế điện.

	Chánh án gật đầu ra hiệu, luật sư công tố đứng dậy ngay. Ông ta mặc bộ đồ đen sẫm, sơ mi trắng, đeo ca- vát màu xanh, y như chuẩn bị cầu xin gì đó ở Đức Mẹ đồng trinh.

	- Thưa bà Elliot, - ông ta bước ra giữa nói với một giọng nhỏ nhẹ, “Mọi người ở đây rất thông cảm với nỗi đau khổ của bà, vậy mà giờ đây bà còn phải sống lại những giờ phút đau thương ấy. Tôi đảm bảo sẽ chỉ hỏi bà những câu để giúp bà giảm nhẹ đau thương, và tôi hy vọng bà sẽ không phải ngồi đây quá lâu.”

	Fletcher ghé tai Nat nói: “Nhất là hắn đã phải nhắc lại nhiều lần những câu hỏi từ mấy tháng trước.” Nat cố không cười. 

	- Ngày mai sẽ là ngày kỷ niệm năm thứ mười bảy cuộc hôn nhân của chúng tôi.

	- Bà định nhân dịp này sẽ kỷ niệm thế nào?

	- Chúng tôi sẽ đến khách sạn Salisbury, nơi chúng tôi nghỉ đêm đầu tiên của tuần trăng mật. Tôi biết Ralph đang rất bận vào cuộc vận động bầu cử nên anh ấy chỉ dành cho tôi được mấy giờ thôi.

	- Đúng là ông Elliot phải lo rất nhiều công việc chung, - luật sư công tố bước đến chỗ đoàn bồi thẩm. “Bà Elliot, mong bà ráng chịu đựng nếu như tôi nhắc lại đêm xảy ra cái chết bi thảm của chồng bà.” Rebecca cúi mặt. “Tối hôm đó, bà đã không tham dự buổi tranh cãi của ông Elliot trên đài truyền hình, vậy xin bà cho biết có lý do gì đặc biệt không?”

	- Có đấy, - Rebecca nhìn đoàn bồi thẩm nói. “Ralph muốn tôi ngồi ở nhà xem mỗi khi ông ấy tranh cãi trên ti-vi và ghi chú lại để về nhà sẽ trao đổi sau. Ông ấy nghĩ nếu tôi đến dự ở trường quay sẽ bị ảnh hưởng của những người chung quanh, nhất là nếu họ biết tôi là vợ của ứng cử viên.”

	- Điều đó rất có ý nghĩa, - Ebden nói. Fletcher ghi vài chữ vào giấy.

	- Bà còn nhớ điều gì khác trong buổi truyền hình ấy không?

	- Còn nhớ, - Rebecca cúi mặt đáp. “Tôi cảm thấy ghê sợ khi ông Cartwright đe dọa chồng tôi bằng câu “tao sẽ còn giết mày”. Nói rồi, cô ta ngẩng lên nhìn đoàn bồi thẩm. Fletcher lại ghi thêm mấy chữ.

	- Sau cuộc tranh luận, chồng bà đã về ngay khu Tây Hartford chứ?

	- Vâng, tôi đã chuẩn bị bữa tối để cùng ăn trong bếp, vì nhiều khi quá bận nên ông ấy quên cả ăn.

	- Bà còn nhớ điều gì khác tối hôm đó không?

	- Có, tôi xem lại những điều tôi đã ghi về các vấn đề nêu trong cuộc tranh cãi. - Fletcher lật trang giấy ghi thêm, “Thật ra, cũng trong bữa ăn đó tôi mới nhớ rằng ông Cartwright buộc tội chồng tôi đã dàn dựng để một người khác nêu câu hỏi.”

	- Bà phản ứng thế nào về việc đó?

	- Tôi kinh hoàng, không hiểu tại sao người ta lại nghĩ rằng Ralph đã ngấm ngầm bố trí như vậy. Nhưng tôi chắc công chúng không tin ở những lời buộc tội giả dối của ông Cartwright, và việc ông ấy nổi nóng chỉ càng tạo cơ hội cho chồng tôi thắng cử vào hôm sau.

	- Sau bữa tối, cả hai ông bà đi ngủ chứ?

	- Không, sau mỗi lần xuất hiện trên ti-vi, Ralph rất khó ngủ. - Cô ta lại nhìn đoàn bồi thẩm. “Ông ấy kêu đầu óc căng thẳng, nhưng vẫn phải thức để sửa lại bài diễn văn chấp nhận ra ứng cử, vì thế tôi đi ngủ trước, còn ông ấy xuống phòng làm việc.” Fletcher lại ghi thêm vài chữ.

	- Lúc đó là mấy giờ?

	- Khoảng trước nửa đêm.

	- Sau khi lên giường ngủ, bà còn nhớ điều gì khác không?

	- Tiếng súng bỗng làm tôi bật dậy, không biết đó là thật hay tôi nằm mơ. Tôi bật đèn xem đồng hồ ở đầu giường. Lúc đó là hơn hai giờ sáng. Tôi ngạc nhiên thấy Ralph vẫn chưa lên giường nằm. Rồi nghe có tiếng người nói, tôi khẽ bước ra mở cửa. Tôi nghe như có ai đang quát tháo với Ralph. Tôi hoảng sợ, nhận ra đó là Nat Cartwright. Ông ta quát rất to, còn dọa giết chồng tôi nữa. Tôi bước ra khỏi phòng, đến đầu cầu thang bỗng nghe có tiếng súng nữa. Rồi tôi thấy ông Cartwright chạy ra hành lang mở cửa trước và chạy biến vào đêm tối.

	- Bà có đuổi theo không?

	- Không, tôi rất sợ.

	Fletcher lại ghi thêm. Rebecca nói tiếp.

	- Tôi xuống dưới nhà, chạy thẳng đến phòng làm việc của Ralph, trong bụng rất lo không biết đã xảy ra chuyện gì. Tôi thấy chồng tôi ngồi chúi ở góc phòng, máu tràn ra ngoài miệng, thế là tôi nhấc điện thoại trên bàn giấy gọi đến nhà cảnh sát trưởng Culver mời ông đến ngay.

	Fletcher lại ghi lia lịa. “Tôi cứ sợ phải đánh thức cảnh sát trưởng vào giờ này, nhưng ông bảo sẽ đến ngay và dặn tôi đừng sờ mó vào bất cứ gì.”

	- Rồi bà làm gì nữa?

	- Tôi chợt thấy lạnh cả người, tưởng như sắp ngất. Tôi lập cập bước ra hành lang rồi gục luôn ở đó. Tôi chỉ nhớ là sau đó có tiếng còi cảnh sát ở xa, rồi lát sau có người từ cửa trước chạy vào. Một ông cảnh sát quỳ xuống cạnh tôi, tự giới thiệu là thám tử Petrowski. Ông ta đem cà-phê đến, rồi bảo tôi kể lại những gì xảy ra. Tôi nhớ gì nói nấy, nhưng không nói được rành rẽ, rồi tôi chỉ tay về phía phòng Ralph.

	- Bà còn nhớ những gì sau đó không?

	- Vâng, vài phút sau tôi lại nghe có tiếng còi, rồi cảnh sát trưởng đến. Ông Culver cùng thám tử Petrowski vào trong phòng khá lâu, rồi họ ra bảo tôi kể lại một lần nữa. Sau đó cảnh sát trưởng dặn lại thám tử rồi ra về. Đến sáng hôm sau tôi mới biết ông Cartwright đã bị bắt. Rebecca lại bật khóc.

	Luật sư công tố rút khăn ở túi trên đưa cho bà Elliot. Fletcher thấy thế lẩm bẩm: “Khéo thật! Không biết họ còn diễn cái trò này đến bao giờ?” Anh nhìn sang bồi thẩm đoàn thấy một bà ngồi ở hàng ghế sau thầm khóc.

	- Bà Elliot, tôi rất tiếc phải làm bà thêm đau lòng, - Ebden nói. “Có lẽ bà muốn tôi đề nghị tòa tạm nghỉ để bà được trấn tĩnh lại một chút chứ?”

	Fletcher định lên tiếng phản đối, nhưng anh biết Rebecca sẽ nói gì. Anh hiểu chẳng qua họ chỉ làm theo một kịch bản đã cũ.

	- Không, tôi không sao, - Rebecca đáp. “Tôi có thể chịu được.”

	- Vâng, tất nhiên, thưa bà Elliot. - Ebden nhìn lên chánh án. “Thưa ngài, tôi không còn gì để hỏi nữa.”

	- Cảm ơn ông Ebden, - chánh án nói. “Ông Davenport, đến lượt ông hỏi nhân chứng.”

	- Cảm ơn ngài. - Fletcher lấy trong túi chiếc đồng hồ bấm giờ để lên bàn. Anh từ từ đứng dậy. Anh cảm thấy nhiều con mắt trong phòng đang nhìn xoáy vào mình. Anh nghĩ bụng không biết mình sẽ hỏi mụ đàn bà tai quái này thế nào đây? Anh bước đến bên ghế nhân chứng nhưng chưa nói gì ngay. “Bà Elliot, tôi sẽ không hỏi nhiều đâu, vì biết bà đang rất đau khổ.” Fletcher ôn tồn nói. “Nhưng tôi cũng muốn hỏi vài câu, vì những lời bà vừa nói đó có thể đưa thân chủ của tôi đến chỗ phải lĩnh án tử hình.”

	- Vâng, đúng thế, - Rebecca lau nước mắt đáp, vẻ đã mạnh bạo hơn.

	- Bà Elliot, bà vừa nói với tòa rằng cuộ sống của vợ chồng ông bà rất viên mãn.

	- Vâng, chúng tôi rất yêu quý nhau.

	- Vậy sao? - Fletcher nói. “Bà cũng nói lý do bà không tham dự buổi tranh luận trên ti-vi vì ông Elliot yêu cầu bà ngồi ở nhà để ghi lại những điều ông phát biểu, rồi sau đó ông bà sẽ trao đổi với nhau?”

	- Vâng, đúng thế, - Rebecca đáp.

	- Rất hoan nghênh điều đó, - Fletcher nói. “Nhưng tôi không hiểu tại sao trong mấy tháng qua, ban ngày cũng như ban đêm, không thấy bà đi với chồng để tham dự bất cứ hoạt động nào.

	- Có đấy, - Rebecca đáp. “Nhưng ông nên biết công việc chính của tôi là ở nhà để giúp cho Ralph đỡ mệt nhọc sau những giờ vất vả đi vận động.”

	- Bà còn giữ lại các ghi chú của bà trong các buổi tranh luận không?

	Rebecca ngập ngừng. “Không, những gì tôi ghi chép đều đã đưa hết cho Ralph cả rồi.”

	- Và bà cũng nói với tòa rằng bà rất quan tâm đến một số vấn đề?

	- Vâng, đúng như vậy.

	- Bà Elliot, tôi có thể hỏi đó là những vấn đề gì không?

	Rebecca lại ngập ngừng. “Tôi không nhớ rõ, vì đã nhiều tháng rồi.”

	- Nhưng bà chỉ quan tâm đến cuộc vận động của ông ấy, hằn bà phải nhớ một vài vấn đề mà bà rất quan tâm chứ. Dù sao cũng vì bà mà ông ấy ra ứng cử Thống đốc, để bà làm đệ nhất phu nhân kia mà.

	- Vâng, có, à không, tôi nghĩ đó là vấn đề y tế.

	- Bà cứ nghĩ thêm đi, bà Elliot. - Fletcher quay về bàn lấy ra một tờ giấy, “Tôi cũng có xem cuộc tranh cãi trên ti-vi, nhưng tôi ngạc nhiên không thấy ông ấy nêu vấn đề y tế”. Có lẽ bà nên xem lại câu bà vừa trả lời, vì tôi cũng có ghì chi tiết từng vấn đề trong cuộc tranh luận tối hôm đó.

	- Thưa ngài, tôi phản đối. Luật sư bào chữa đến đây không phải để làm nhân chứng.

	- Chấp thuận. Ông hãy hỏi tiếp đi, luật sư.

	- Nhưng có một điều bà rất quan tâm, thưa bà Elliot - Fletcher nói tiếp. “Đó là việc ông Cartwright tấn công và đe dọa chồng bà với câu “tao sẽ còn giết mày”, phải thế không ạ?”

	- Vâng, nghe câu đó thật kinh khủng, vì lúc đó cả thế giới theo dõi đài truyền hình.

	- Thưa bà Elliot, không phải cả thế giới đâu, vì chỉ đến lúc chương trình truyền hình kết thúc người ta mới nghe thấy câu ấy.

	- Nhưng trong bữa ăn tối chồng tôi cũng phải nói cho tôi biết chứ.

	- Bà Elliot, có lẽ không phải thế. Tôi ngờ rằng bà không hề xem chương trình truyền hình, cũng như bà không hề tham dự bất cứ cuộc họp nào của chồng bà.

	- Tôi có tham dự.

	- Vậy bà thử nói cho đoàn bồi thẩm nghe xem bà đã tham dự cuộc họp nào của chồng bà trong suốt cuộc vận động ấy.

	- Tôi làm sao nhớ hết được các cuộc họp của Ralph, vì ông ấy vận động từ hơn một năm nay rồi?

	- Chỉ cần bà nhớ một cuộc thôi, - Fletcher quay sang đoàn bồi thẩm.

	Rebecca lại bật khóc. Nhưng lần này không ai để ý, cũng không ai đưa khăn cho cô ta lau nước mắt.

	- Bây giờ chúng ta hãy nhắc lại câu “tao sẽ còn giết mày”, một câu nói đã được phát trên truyền hình trước ngày bầu cử. - Fletcher vẫn nhìn đoàn bồi thẩm. “Ông Cartwright không đơn giản nói “tao sẽ giết mày”, vì nếu nói thế thì tệ hại quá. Thực ra câu ông ấy nói là “tao sẽ còn giết mày.” Chỉ một chữ còn đó thôi, người nghe có thể liên hệ ngay đến cuộc bầu cử sẽ diễn ra vào hôm sau.”

	- Hắn giết chồng tôi kia mà, - Rebecca nói to. Lần đầu tiên Rebecca cao giọng.

	- Bà Elliot, tôi còn vài câu hỏi cần được bà trả lời trước khi tôi đi đến kết luận ai đã giết chồng bà. Nhưng trước hết tôi xin trở lại những sự kiện tối hôm đó. Sau khi xem một chương trình ti-vi mà bà không nhớ được, và sau khi ăn tối với chồng để bàn những vấn đề mà bà không nhớ được, bà lên giường nằm trong khi chồng bà vào phòng làm việc để chuẩn bị cho bài diễn văn ngày hôm sau.

	- Sự việc diễn ra đúng như thế đấy, - Rebecca nhìn Fletcher đáp với vẻ thách thức.

	- Nhưng ông ấy đã biết rằng cuộc thăm dò dư luận cho thấy ông ấy bị tụt xa, vậy thì việc gì ông ấy phải mất thì giờ chuẩn bị bài diễn văn chấp nhận ứng cử mà ông ấy cũng biết sẽ chẳng có dịp nào đọc?

	- Ông ấy vẫn tin là sẽ thắng cử, nhất là sau khi ông Cartwright nổi giận, và...

	- Và gì nữa? - Fletcher hỏi, nhưng Rebecca im lặng. “Nếu thế thì hẳn là hai ông bà biết điều gì đó mà chúng tôi không biết,” Fletcher nói. “Nhưng lát nữa tôi sẽ nói đến điều này. Bà vừa nói bà lên giường nằm vào lúc nửa đêm, phải thế không?”

	- Vâng, đúng thế, - Rebecca đáp với một giọng thách thức hơn.

	- Và khi tiếng súng làm bà thức dậy, bà xem đồng hồ ở đầu giường?

	- Phải, lúc đó là hơn hai giờ sáng.

	- Vậy khi đi ngủ bà không đeo đồng hồ tay?

	- Không, tôi đã cất các đồ trang sức vào chiếc két nhỏ của Ralph ở buồng ngủ. Ở chỗ tôi gần đây có nhiều trộm.

	- Thế là ông ấy rất cẩn thận. Vậy bà vẫn cho rằng tiếng súng đầu tiên đã làm bà thức giấc.

	- Vâng, chắc chắn như vậy.

	- Bà Elliot, xin hỏi bà giữa tiếng súng thứ nhất với tiếng súng thứ hai là bao lâu? - Rebecca không trả lời ngay. “Xin bà cứ nghĩ đi, bà Elliot, vì tôi không muốn bà nhớ nhầm, rồi phải sửa lại chứng cứ như vừa rồi.”

	- Thưa ngài, tôi phản đối, thân chủ của tôi không...

	- Vâng, vâng, ông Ebden. Chấp nhận. Hãy xóa bỏ ý kiến đó trong biên bản. - Quay sang Fletcher, chánh án nói: “Ông Davenport, ông chỉ nên biện hộ thôi.”

	- Tôi sẽ cố gắng, thưa ngài. - Fletcher nói, mắt vẫn nhìn đoàn bồi thẩm xem họ có theo dõi không. “Bà đã có đủ thì giờ nghĩ lại chưa, bà Elliot?” Anh lại chờ thêm một lát rồi hỏi tiếp. “Tiếng súng thứ nhất với tiếng súng thứ hai cách nhau bao lâu?”

	- Ba phút, có lẽ là bốn phút, - Rebecca đáp.

	Fletcher nhin luật sư công tố, rồi về bàn cầm đồng hồ bấm giờ bỏ vào túi. “Bà Elliot, khi bà nghe thấy tiếng súng đầu tiên, tại sao bà không gọi ngay cho cảnh sát, mà bà phải chờ ba bốn phút sau khi có tiếng súng thứ hai mới gọi?”

	- Vì tôi không chắc là mình đã nghe rõ. Ông nên nhớ là tôi đã ngủ được một lúc rồi.

	- Nhưng lúc ấy bà đã ra khỏi buồng ngủ, bà hoảng sợ nghe thấy ông Cartwright quát tháo với chồng bà và đe dọa giết, vậy bà phải hiểu rằng lúc đó chồng bà đang gặp nguy hiểm chứ. Tại sao bà không đóng cửa rồi quay vào buồng ngủ để gọi điện thoại cho cảnh sát? - Rebecca nhìn sang phía Richard Ebden. “Không đâu, thưa bà Elliot, lúc này ông Ebden không thể giúp gì cho bà được, vì ông ấy không tính trước là tôi sẽ hỏi bà câu này. Thực ra ông ấy không có lỗi gì, vì bà chỉ mới kể cho ông ấy nghe một nửa câu chuyện thôi.”

	- Tôi phản đối, - Ebden đứng dậy nói.

	- Chấp nhận, - chánh án nói. “Ông Davenport, ông chỉ hỏi bà Elliot thôi, đừng phát biểu gì khác. Đây là tòa án, không phải Thượng viện.”

	- Thưa ngài, tôi xin lỗi, nhưng tôi đã biết trước câu trả lời. Ngài cũng thấy đó, bà Elliot không gọi cảnh sát vì bà cho rằng chồng bà đã bị bắn ngay từ phát súng đầu tiên.

	- Tôi phản đối, - Ebden lại đứng dậy hét. Công chúng trong phòng xôn xao. Chánh án phải gõ búa để khôi phục trật tự.

	- Không, không, - Rebecca nói. “Chỉ nghe Nat quát tháo với Ralph là tôi đã biết ngay chồng tôi bị bắn từ phát súng đầu.”

	- Vậy tôi xin hỏi, tại sao bà không gọi cảnh sát ngay? - Fletcher quay nhìn Rebecca nhắc lại. “Tại sao bà phải chờ đến ba bốn phút sau khi nghe thấy tiếng súng thứ hai mới gọi?”

	- Chuyện xảy ra quá nhanh, tôi không kịp nghĩ ngợi gì hết.

	- Xin hỏi bà thường thích loại tiểu thuyết nào, bà Elliot?

	- Thưa ngài, tôi phản đối. Việc này không liên quan đến....

	- Bác bỏ. Ông Ebden, tôi thấy hình như sự việc đã gần sáng tỏ.

	- Ngài thấy thế là đúng, - Fletcher nói, mắt vẫn nhìn thẳng vào nhân chứng. “Bà Elliot, tôi đảm bảo với bà đây không phải câu hỏi nhằm đánh lừa bà đâu. Tôi chỉ muốn bà cho tòa biết bà thích loại tiểu thuyết nào nhất thôi.”

	- Tôi không thích riêng loại nào, Rebecca đáp. “Nhưng tác giả tôi ưa thích hơn cả là Hemingway.”

	- Tôi cũng thích, - Fletcher nói. Anh lại lấy đồng hồ bấm giờ trong túi, rồi hỏi chánh án: “Thưa ngài, tôi xin phép ra ngoài một chút được không?”

	- Ông Davenport, ông ra ngoài làm gì?

	- Để chứng minh rằng thân chủ của tôi không bắn phát súng đầu tiên.

	Chánh án gật. “Được, ông Davenport, xin mời ông nhanh cho.”

	Fletcher bấm đồng hồ bỏ vào túi. Anh dùng lối giữa đi ra ngoài. “Thưa ngài,” Ebden đứng vụt dậy nói: “Tôi phản đối việc ông Davenport định biến phiên tòa thành rạp xiếc.”

	- Nếu đúng là như vậy, khi nào ông Davenport quay về đây tôi sẽ nghiêm khắc phê bình.

	- Nhưng thưa ngài, như thế có thể cho là công bằng đối với thân chủ của tôi không ạ?

	- Ông Ebden, tôi cũng nghĩ thế. Nhưng ông Davenport đã nói trước rằng nếu tòa chỉ căn cứ lời khai của nhân chứng thì thân chủ của ông ta có thể lĩnh án tử hình.

	Luật sư công tố ngồi xuống. Ông ta bàn với mấy người trong tổ, còn công chúng ngồi trong phòng xôn xao bàn tán. Chánh án cũng nóng ruột gõ gõ ngón tay lên mặt bàn, thỉnh thoảng liếc nhìn đồng hồ trên cửa ra vào.

	- Ông Ebden, tôi sẽ chấp nhận yêu cầu của ông nếu trong vòng bốn phút nữa ông Davenport chưa quay lại đây. - Luật sư công tố tỏ vẻ khoái chí. Chánh án cũng nhìn Ebden mỉm cười như hai người đã có thỏa thuận với nhau thế nào đó.

	- Thưa ngài, bây giờ thì tôi phải... - luật sư công tố vừa lên tiếng bỗng thấy cửa ngoài mở, Fletcher đã quay về và đang bước vào giữa phòng. Anh đưa cho bà Elliot cuốn truyện Chuông Nguyện Hồn Ai của Hemingway rồi quay sang chánh án:

	- Thưa ngài, tòa đã ghi đúng thời gian tôi vắng mặt chứ ạ? - anh nói và đưa đồng hồ bấm giờ cho chánh án.

	- Chánh án Kravats cầm đồng hồ, bấm nút xem, rồi tuyên bố: “Ba phút bốn mươi chín giây.”

	- Fletcher lại quay sang nhân chứng. “Bả Elliot, tôi đã có đủ thì giờ ra ngoài, đến thư viện ở đầu phố, đưa thẻ thư viện mượn một cuốn sách của Hemingway, rồi quay lại phòng xử án, vậy mà vẫn còn mười một giây nữa mới hết bốn phút. Nhưng tại sao cũng khoảng thời gian ấy lại không dù cho bà quay về buồng ngủ, gọi số 911 yêu cầu trợ giúp trong khi bà biết chồng bà đang gặp nguy hiểm. Lý do bà đã không làm như thế vì bà biết chính chồng bà đã bắn phát súng thứ nhất, và bà lo sợ không hiểu ông ấy sẽ còn có thể làm gì nữa.”

	- Nhưng dù có biết thế đi nữa, - Rebecca nói, vẻ như đã mất bình tĩnh, “thì phát súng thứ hai mới quan trọng, vì đó chính là phát súng đã giết Ralph. Có lẽ ông quên rằng phát thứ nhất đã bắn lên trần rồi sao? Hay ông cho rằng chồng tôi tự sát?”

	- Tôi không cho là như vậy, - Fletcher nói. “Nhưng tại sao bà không nói thẳng với tòa rằng sau khi nghe thấy phát súng thứ hai bà đã làm gì?”

	- Tôi ra đầu cầu thang thấy ông Cartwright đang bỏ chay.

	- Nhưng ông ấy đâu có trông thấy bà?

	- Không, ông ta chỉ quay lại phía tôi.

	- Tôi không nghĩ thế, thưa bà Elliot. Tôi nghĩ bà rõ ràng đã trông thấy ông ấy đàng hoàng đi qua trước mặt bà trong hành lang.

	- Ông ta không thể đi qua trước mặt tôi trong hành lang được, vì lúc đó tôi ở trên đầu cầu thang.

	- Đồng ý là nếu bà đứng trên đầu cầu thang thì ông ấy không thể trông thấy bà, - Fletcher nói rồi về bàn lấy một tấm ảnh quay lại chỗ nhân chứng. Anh đưa tấm ảnh cho Rebecca. “Bà Elliot, bà xem tấm ảnh này sẽ thấy nếu đứng trên đầu cầu thang thì không thể nào nhìn thấy bất cứ ai đi từ phòng làm việc của chồng bà ra hành lang rồi chạy ra cửa.” Anh dừng lại để đoàn bồi thẩm hiểu ý anh vừa nói. Rồi anh tiếp: “Bà Elliot, sự thật là bà không đứng trên đầu cầu thang, mà bà đứng trong hành lang khi ông Cartwright từ phòng làm việc của chồng bà bước ra. Nếu bà muốn, tôi sẵn sàng đồng ý đề nghị với chánh án để đoàn bồi thẩm đến nhà bà xem thực địa và kiểm tra xem bà nói đúng hay không.”

	- Có thể lúc đó tôi đang đứng ở giữa cầu thang.

	- Bà cũng không đứng ở giữa cầu thang, bà Elliot. Bà đứng trong hành lang, và lúc đó bà cũng không mặc áo ngủ như bà vừa nói, mà bà mặc bộ đồ xanh như đã mặc trong tiệc rượu tối hôm đó, và cũng vì thế bà không hề xem chương trình tranh cãi trên ti-vi.

	- Tôi mặc áo ngủ, đã có ảnh chứng minh hẳn hoi.

	- Vâng, có ảnh, - Fletcher nói rồi về bàn lấy một tấm ảnh khác. “Thưa ngài, tôi đề nghị tòa xét bằng chứng số 122.”

	Chánh án, tổ công tố và đoàn bồi thẩm vội lục tìm hồ sơ, trong khi đó Fletcher đưa tấm ảnh đến cho Rebecca.

	- Đây này, - cô ta nói. “Tôi đã bảo là tôi mặc áo ngủ kia mà. Lúc đó tôi ngồi trong hành lang và rõ ràng đang mặc áo ngủ.”

	- Đúng thế, thưa bà Elliot. Ảnh này do nhiếp ảnh của cảnh sát chụp, và chúng tôi đã cho phóng to để xem kỹ các chi tiết trong đó. Thưa ngài, tôi đề nghị dùng tấm ảnh phóng to này làm bằng chứng.

	- Thưa ngài, tôi phản đối, - Ebden đứng dậy nói. “Chúng tôi chưa có dịp nghiên cứu tấm ảnh này.”

	- Ông Ebden, đây là bằng chứng của chính quyền, mà ông cũng đã có ảnh này từ mấy tuần nay rồi. - chánh án nói. “Bác bỏ điều ông phản đối.”

	- Xin ông hãy xem cho kỹ, - Fletcher cầm tấm ảnh phóng to từ tay Rebecca đưa lại cho luật sư công tổ. Lục sự tòa cũng đưa cho các thành viên trong đoàn bồi thẩm xem. Fletcher quay lại nhìn Rebecca. “Xin bà nói cho tòa biết bà đã thấy gì trong tấm ảnh.”

	- Tấm ảnh này chụp tôi mặc áo ngủ và đang ngồi trong hành lang.

	- Đúng thế, nhưng lúc ấy bà đeo gì ở cổ tay bên trái và trên cổ? - Fletcher hỏi, rồi quay sang đoàn bồi thẩm cũng đang xem tấm ảnh.

	Mặt Rebecca bỗng tái mét.

	- Bà nhớ không? Đó là chiếc đồng hồ đeo tay và chiếc vòng ngọc trai. Fletcher nói. “Những thứ mà bà nói là đã cất vào két trước khi đi ngủ vì chỗ bà ở gần đây có nhiều trộm.” Fletcher quay sang cảnh sát trưởng Culver và thám tử Petrowski ngồi ở hàng ghế đầu. “Như thám tử Petrowski cũng đã nói đó, những tay nghiệp dư thường mắc sai lầm nhỏ.” Fletcher lại quay sang nhìn thẳng vào Rebecca nói tiếp: “Bà Elliot, có thể bà đã quên không tháo đồng hồ đeo tay và chiếc vòng, nhưng tôi xin nói bà còn quên một thứ nữa, đó là bà đã không cởi bỏ bộ đồ.”

	Fletcher đặt tay lên thành gỗ trước đoàn bồi thẩm, rồi từ từ nói một câu lạnh lùng: “Vì bà đã quên không làm thế trước khi giết chồng bà.”

	Nhiều người đứng vụt dậy. Chánh án lại phải liên tục gõ búa để giữ im lặng nghe luật sư công tố nói: “Tôi phản đối. Việc đeo đồng hồ hay không làm sao chứng minh được rằng bà Elliot giết chồng?”

	- Đồng ý với ông Ebden, - chánh án nói, rồi quay sang Fletcher: “Luật sư, ông kết luận như vậy có phải là quá vội không?”

	- Thưa ngài, vậy xin để tôi nói rõ từng điểm với luật sư công tố. - Chánh án gật đầu. “Lúc ông Cartwright đến nhà và đang đứng bên ngoài thì đã nghe thấy ông bà Elliot to tiếng với nhau. Ông ấy gõ cửa, ông Elliot ra mở, còn bà Elliot lúc đó không có mặt. Tôi sẵn sàng thừa nhận rằng bà Elliot đã chạy lên đầu cầu thang đứng nghe và không ai trông thấy bà. Nhưng khi có tiếng súng đầu tiên thì bà đã xuống hành lang, đứng nghe chồng bà với thân chủ của tôi đang to tiếng. Rồi ba bốn phút sau, ông Cartwright bước ra, ông ta đi qua trước mặt bà Elliot lúc ấy đứng trong hành lang rồi mới ra cửa. Ông Cartwright có quay lại nhìn bà Elliot, vì vậy ngay đêm đó khi cảnh sát hỏi ông ấy mới có thể nói bà Elliot mặc bộ đồ xanh và đeo chiếc vòng ngọc. Nếu đoàn bồi thẩm xem kỹ tấm ảnh, và nếu tôi không lầm, thì hôm nay đến đây bà Elliot vẫn đeo chiếc vòng ấy.” Rebecca chợt đưa tay lên sờ chiếc vòng trong khi Fletcher tiếp tục: “Nhưng thưa bà Elliot, bà đừng căn cứ vào lời khai của thân chủ tôi, mà lời khai của chính bà kia.” Anh lại giở một trang tờ khai của bà ta với chính quyền, rồi đọc: “Tôi chạy vào phòng làm việc đã thấy chồng tôi nằm trên vũng máu, thế là tôi liền gọi cảnh sát.”

	- Đúng là đêm đó tôi có gọi đến nhà cảnh sát trưởng Culver. Chính ông ấy cũng xác nhận như thế, - Rebecca ngắt lời.

	- Nhưng tại sao bà lại gọi ngay cho cảnh sát trưởng?

	- Vì chồng tôi bị giết chứ sao?

	- Nhưng trong lời khai với thám tử Petrowski sau khi chồng bà chết, bà lại nói là trông thấy Ralph ngồi chúi trong góc phòng, máu tràn ra miệng, và bà đã lập tức gọi cảnh sát. 

	- Thì đúng là tôi đã làm thế, - Rebecca quát to. Fletcher lại quay sang đoàn bồi thẩm. “Nếu tôi thấy vợ tôi ngồi chúi ở góc nhà và máu tràn ra miệng, việc đầu tiên là tôi phải xem vợ tôi còn sống không đã, nếu còn sống thì tôi chưa gọi cảnh sát vội, mà việc đầu tiên là tôi phải gọi xe cấp cứu. Nhưng thưa bà Elliot, bà đã không gọi xe cấp cứu. Tại sao vậy? Vì bà đã biết là chồng bà chết rồi.”

	Cả phòng lại xôn xao. Những nhà báo không phải kỳ cựu và không biết tốc ký đều cố ghi lại bằng chữ thường từng câu nói của Fletcher.

	- Thưa bà Elliot, - Fletcher nói tiếp. “Cho phép tôi nhắc lại câu bà vừa nói khi nãy với luật sư công tố.” Anh lại cầm một trang giấy trên bàn đem ra đọc: ‘Tôi chợt thấy lạnh người và tưởng như muốn ngất xỉu. Tôi lập cập bước ra hành lang rồi gục ngay xuống sàn.’” Fletcher vứt trang giấy xuống bàn rồi quay sang Rebecca: “Bà không hề xem chồng còn sống hay không, mà bà cũng không cần xem, phải thế không thưa bà, vì bà biết ông ấy chết rồi. Nói cách khác là chính bà đã giết ông ấy.”

	- Nếu thế sao không có vết khói súng trên áo tôi? - Rebecca quát to hơn cả tiếng chánh án gõ búa.

	- Vì lúc bắn chồng, bà đâu có mặc áo ngủ, thưa bà Elliot. Bà vẫn mặc bộ đồ xanh từ lúc tối. Chỉ sau khi giết chồng rồi, bà mới chạy lên gác thay áo ngủ. Chẳng may lúc thám tử Petrowski rú còi và phóng xe quá tốc độ để tranh thủ đến nơi trong vòng sáu phút, bà đã chạy vội xuống nhà mà quên không tháo đồng hồ đeo tay và chiếc vòng cổ. Tệ hơn nữa, bà cũng không có đủ thì giờ đóng cửa trước. Nếu như bà nói, ông Cartwright giết chồng bà và bỏ chạy ra cửa, thì việc đầu tiên là bà phải đóng cửa để đề phòng ông ta có thể quay lại chứ. Nhưng thám tử Petrowski là người có ý thức nghề nghiệp, ông ta đến nơi quá nhanh cho nên mới ngạc nhiên thấy cửa vẫn mở. Những tay nghiệp dư thường hoảng hốt nên mới mắc sai lầm nhỏ nhặt, - Anh hạ giọng: “Sự thật là sau khi ông Cartwright đi qua trước mặt bà trong hành lang, bà đã chạy ngay vào phòng, nhặt lấy khẩu súng, và bà cho lúc đó là cơ hội tốt nhất để thủ tiêu người chồng mà bà đã căm ghét từ lâu. Phát súng mà ông Cartwright nghe thấy sau khi phóng xe ra khỏi nhà chính là phát súng mà bà đã giết chồng. Không phải ông Cartwright, mà chính bà đã bóp cò súng. Điều ông Cartwright làm chẳng qua chỉ giúp cho bà có chứng cớ ngoại phạm để giải quyết vấn đề của bà thôi.” Ngừng một lát, anh quay sang đoàn bồi thẩm nói tiếp: “Nếu như bà đã nhớ tháo đồng hồ đeo tay và vòng cổ trước khi xuống cầu thang, ra đóng cửa trước, rồi điện gọi xe cấp cứu chứ không gọi cảnh sát trưởng, thì như thế mới thật là bà đã làm việc giết người một cách hoàn hảo, và thân chủ của tôi sẽ phải lãnh án tử hình là cái chắc.”

	- Tôi không giết ông ấy.

	- Vậy thì ai giết? Không thể là ông Cartwright được, vì ông ấy đã bỏ đi trước khi có phát súng thứ hai. Chắc bà còn nhớ câu ông ấy khai với cảnh sát trưởng rằng “lúc tôi bỏ đi hắn còn sống”, và cũng chính vì thế ông Cartwright không cần phải thay bộ đồ mặc từ lúc tôi. - Fletcher lại quay sang phía đoàn bồi thẩm, nhưng lúc này họ đều nhìn vào Rebecca.

	Cô ta đưa hai tay lên ôm mặt, lầm bầm: “Ralph là kẻ duy nhất phải đem ra xử mới đúng. Hắn phải chịu trách nhiệm về cái chết của hắn.”

	Chánh án Kravats phải cố gắng lắm mới phục hồi trật tự trong phòng xử án. Fletcher chờ mọi người im lặng rồi nói tiếp.

	- Sao lại có thể như thế được, bà Elliot? - anh hỏi. “Dù sao thì thám tử Petrowski cũng đã nói không ai có thể tự bắn vào mình ở khoảng cách ba bước được.”

	- Ông ấy đã buộc tôi phải làm thế.

	Công chúng nhìn nhau xôn xao. Họ lẩm bẩm nhắc lại câu Rebecca vừa thốt ra. Luật sư công tố Ebden đứng bật dậy.

	- Tôi phản đối, thưa ngài. Nhân chứng đang bị....

	- Bác bỏ. - Chánh án Kravats nói. “Ông Ebden, ông ngồi xuống đi.” Rồi quay sang nhân chứng. “Bà Elliot, bà vừa nói “ông ấy đã buộc tôi phải làm thế” nghĩa là sao?

	Rebecca quay nhìn chánh án. Ông ta cũng lo lắng nhìn cô ta. “Thưa ngài, Ralph đã tìm mọi cách để có thể thắng cử bằng mọi giá. Nhưng khi nghe Nat nói Luke đã tự sát, ông ấy biết chẳng còn hy vọng gì làm thống đốc được nữa. Ông ấy đi lại trong phòng, cứ nhắc mãi câu “tao sẽ còn giết mày”. Rồi bỗng ông ấy nói: “có cách rồi, sẽ phải làm thế thôi.”

	- Nghĩa là thế nào? - chánh án hỏi.

	- Thưa ngài, lúc đầu tôi cũng không hiểu ông ấy muốn gì. Nhưng ông ấy quát tháo, bảo tôi: “Không có thì giờ tranh cãi nữa, nếu hắn bỏ trốn thì ta không còn dịp nào nắm lại được. Thế này nhé, trước hết em bắn một phát vào vai anh đi, rồi gọi cảnh sát trưởng đến nói là em đang nằm trên giường thì nghe có tiếng súng, rồi em chạy xuống nhà thì nghe phát súng nữa, và đó cũng là lúc em trông thấy Cartwright bỏ chạy ra ngoài.”

	- Nhưng tại sao bà có thể nghe một đề nghị vô lý thế được? - chánh án hỏi.

	- Tôi không nghe, - Rebecca đáp. “Tôi chỉ bảo ông ấy muốn thì cứ tự bắn vào mình, còn tôi không muốn dính dáng đến chuyện ấy.”

	- Rồi ông ta bảo sao? - chánh án hỏi.

	- Ông ấy bảo không tự bắn vào mình được, vì như vậy cảnh sát sẽ biết ngay. Còn nếu tôi bắn thì cảnh sát không biết được.

	- Nhưng bà vẫn chưa giải thích tại sao bà đồng ý làm thế.

	- Tôi không đồng ý, - Rebecca đáp. “Tôi bảo tôi không muốn dính vào chuyện ấy, Nat chưa bao giờ làm gì hại đến tôi. Thế là Ralph giằng lấy khẩu súng nói “nếu em không muốn thế thì chỉ còn một cách là phải bắn em.” Lúc ấy tôi sợ hãi vô cùng. Rồi ông ấy nói: “Anh sẽ công bố cho mọi người biết là Nat Cartwright đã giết em khi em chạy đến cứu, rồi mọi người sẽ thông cảm cho một người góa vợ.” Rồi ông ấy lại cười và nói: “Em đừng tưởng anh không dám làm thế đâu.” Rồi ông ấy rút mùi xoa trong túi bảo tôi: “Em hãy bọc mùi xoa vào ngón tay để khỏi có dấu vân tay trên cò súng.” Rebecca ngừng một lát rồi nói tiếp. “Tôi chỉ nhớ lúc đó tôi cầm khẩu súng nhằm vào vai Ralph, và tôi nhắm mắt bóp cò. Lúc mở mắt đã thấy Ralph nằm lăn dưới đất. Tôi không xem ông ấy có chết không, chỉ hoảng hốt quăng khẩu súng rồi chạy lên gác gọi đến nhà cảnh sát trưởng vì Ralph đã dặn trước thể. Rồi tôi thay áo. Vừa khoác được áo ngủ lên người thì có tiếng còi rủ. Tôi vén màn cửa nhìn ra thấy xe cảnh sát đã gần vào đến nơi. Tôi chạy xuống thì xe đã đến cửa. Tôi nằm gục xuống hành lang vừa lúc thám tử Petrowski chạy vào.” Cô ta cúi gằm mặt. Lần này cô ta khóc thật chứ không giả vờ nữa. Khắp phòng xử án nhao nhao tiếng công chúng bàn tán về những gì Rebecca vừa thuật lại.

	Fletcher quay về phía luật sư công tố lúc ấy cũng đang xì xào với các tổ viên. Anh để mặc họ, về chỗ ngồi bên cạnh Nat. Lát sau Richard Ebden đứng dậy nói: “Thưa ngài...” 

	- Ông Ebden muốn nói gì nữa? - chánh án hỏi.

	- Chúng tôi xin rút những lời buộc tội bị cáo. - Rồi ngưng một chút, ông ta tiếp: “Nhưng về phần cá nhân,” ông ta quay nhìn Nat và Fletcher, “tôi thấy hai ông cộng tác với nhau như vậy rất tốt. Tuy nhiên tôi cũng mong được biết tình hình sau này sẽ thế nào khi hai ông đối đầu với nhau trong cuộc bầu cử.”

	Các hàng ghế công chúng vỗ tay ầm ầm. Không ai nghe rõ chánh án vừa ra lệnh tha bị cáo, giải tán bồi thẩm đoàn, và tuyên bố vụ án kết thúc.

	Nat vươn người sang phía Fletcher nói to: “Cảm ơn anh. Tôi sẽ nhớ suốt đời và không biết trả ơn anh thế nào. Chỉ biết cảm ơn anh thế thôi.”

	Fletcher cười: “Trên đời có hai loại thân chủ, một loại người ta mong không bao giờ gặp lại, còn một loại được coi như bạn cho đến hết đời...”

	Su Ling bỗng ở đâu xuất hiện. Cô ôm choàng lấy Nat.

	- Tạ ơn Chúa, - cô nói.

	- Tạ ơn Ngài Thống đốc chứ, - Fletcher nói. Đã mấy tuần nay bây giờ Nat và Su Ling mới được cười. Nat chưa kịp nói gì, bỗng thấy Lucy chạy đến bên Fletcher. “Bố giỏi thật đấy. Con tự hào về bố lắm.

	- Còn khen bố cơ à? - Fletcher nói. “Giới thiệu với anh, đây là Lucy, con gái tôi. Nó chưa đủ tuổi để bỏ phiếu cho anh đâu, nhưng nếu nó...” Fletcher bỗng nhìn quanh. “Vậy cái người đàn bà đã xui bố làm việc này đâu rồi?”

	- Mẹ đang còn ở nhà, - Lucy đáp. “Chính bố đã bảo mẹ là phải một tuần nữa ông Cartwright mới ra làm chứng kia mà.”

	- Đúng thế, - Fletcher nói.

	- Nhờ anh chuyển lời chúng tôi cảm ơn chị, - Su Ling nói. “Chúng tôi sẽ nhớ mãi việc chị Annie đã thuyết phục anh đứng ra đại diện cho chồng tôi. Có lẽ sau đây chúng ta còn gặp nhau, và...”

	- Sẽ không gặp nhau trước cuộc bầu cử đâu, - Fletcher nói. “Tôi còn hy vọng ít ra cũng có một thành viên trong gia đình bỏ phiếu cho tôi.” Anh quay sang Nat nói: “Anh có biết lý do thực sự tại sao tôi đã cố gắng bào chữa cho vụ án này không?”

	- Chắc do anh không muốn vài tuần tới phải tranh cử với Barbara Hunter. - Nat nói.

	- Có lẽ thế, - Fletcher cười đáp.

	Fletcher định bước sang bắt tay tổ công tố, nhưng anh dừng lại nhìn Rebecca còn đang ngồi ở ghế nhân chứng, chờ mọi người giải tán. Cô ta cúi gầm mặt, trông thảm hại.

	- Không thể tin được, - Fletcher nói, “Nhưng tôi nghĩ cũng thấy tội nghiệp cho cô ta.”

	- Cũng phải thôi, - Nat nói, “Có điều nếu giết vợ mà giúp cho hắn thắng cử thì Ralph Elliot cũng sẽ làm.”

	 


 

	 

	 

	PHẦN SÁU

	 

	PHÁT GIÁC

	 

	 

	49

	 

	Ngày hôm sau vụ xử án, Fletcher ngồi xem các báo buổi sáng trong văn phòng Thượng viện.

	- Đúng là những kẻ vô ơn, - anh nói rồi đưa Thời sự Hartford cho con gái cùng xem. 

	Lucy chỉ liếc qua những con số thăm dò dư luận mới nhất trên báo rồi đánh một câu: “Thì bố cứ để người ta tù mọt gông là xong chuyện.”

	- Sao còn có thể ăn nói lịch sự và duyên dáng thế được? - Fletcher nói, “Như vậy bố có đáng bỏ tiền cho con theo học ở Hotchkiss hay không chứ? Đó là chưa nói theo học ở Vassar còn tốn kém hơn nhiều.”

	- Có lẽ con không học ở Vassar đâu, bố ạ. - Lucy nhỏ nhẹ đáp.

	- Con định bàn với bố chuyện ấy ư? - Fletcher hỏi, thấy con gái đã đổi giọng.

	- Vâng, bố ạ, dù Vassar có nhận con vào học cũng chưa chắc con có thể đi được không.

	Fletcher đã biết tính con gái, chẳng hiểu lúc nào nó nói đùa lúc nào nói thật, nhưng việc Lucy xin đến gặp bố ở văn phòng, còn đòi gặp Annie nữa, khiến anh nghĩ chắc đây là chuyện nghiêm túc. Anh nhìn con gái đứng bên kia bản hỏi: “Có vấn đề gì thế con?”

	Lucy không nhìn bố, chỉ cúi mặt khẽ nói: “Con có bầu.”

	Fletcher ngỡ ngàng với lời thú thật của con gái, chưa biết nói gì ngay. Lát sau anh hỏi: “Có phải cha nó là George không?”

	- Vâng, - cô đáp.

	- Con có định lấy nó không?

	Lucy nghĩ ngợi rồi đáp: “Không đâu, con rất mến George, nhưng con không yêu.”

	- Nhưng con đã bằng lòng ngủ với nó kia mà.

	- Không hẳn thế đâu, bố ạ - Lucy nói. “Tối hôm đó là thứ bảy, sau cuộc bầu Chủ tịch Hội Sinh viên, bọn con uống rượu hơi nhiều. Thật ra con cũng chẳng thích mọi người cứ chê con là “chủ tịch còn trinh”. Con muốn tỏ cho họ biết không phải thế, lúc đó con chưa thấy ai khác dễ thương hơn George, mà anh ta cũng thừa nhận mình còn trinh. Con cũng chẳng biết lúc đó con quyến rũ anh ta, hay anh ta quyến rũ con nữa kia.”

	- Rồi George nghĩ thế nào? Dù sao đứa bé cũng là con của hai đứa, bố thấy nó cũng là một thanh niên đứng đắn, nhất là thấy nó rất có cảm tình với con.

	- Anh ta cũng chưa biết là con có bầu.

	- Con chưa nói cho nó biết ư? - Fletcher không tin, hỏi lại.

	- Chưa.

	- Thế mẹ con bảo sao?

	Con chỉ mới nói cho bố biết thôi. - “Bố ạ, đành chấp nhận vậy chứ làm sao bây giờ? Hồi lấy bố, mẹ cũng còn trinh chứ?”

	- Bố cũng vậy, - Fletcher nói. “Nhưng trước khi lộ chuyện ra ngoài, con cũng phải nói cho mẹ biết chứ.”

	- Nhưng nếu con phá thai thì ai mà biết được.

	Một lúc sau Fletcher hỏi: “Con định làm thế thật sao?”

	- Vâng, nhưng bố đừng nói gì với mẹ. Mẹ không hiểu được đâu.

	- Bố cũng chưa biết có nên nói không, - Fletcher nói.

	- Bố có phải người ủng hộ lựa chọn của tất cả phụ nữ, trừ con gái bố không? - Lucy hỏi.
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	- Cũng sẽ chẳng mấy chốc, - Nat lẩm bẩm nhìn dòng tít trên tờ Thời sự Hartford.

	- Cái gì chẳng mấy chốc? - Su Ling đang rót cà-phê, hỏi chồng.

	- À, anh đang nói đến bảy điểm dẫn trước trong cuộc thăm dò dư luận. Chỉ vài ba tuần nữa là các cử tri sẽ quên hết, không còn nhớ người đem ra xử là anh hay cô ta nữa.

	- Nhưng em nghĩ cô ta còn nhớ, - Su Ling nhìn bức ảnh trong báo chụp Rebecca Elliot đang từ thềm tòa án bước xuống, đầu tóc bù xù. Bỗng Su Ling khẽ nói như tự hỏi mình: “Hồi đó sao cô ta không lấy anh ấy nhỉ?”

	- Làm sao anh có thể lấy Rebecca được? Thật ra nếu hồi đó không có chuyện Elliot chép trộm luận án để ngăn anh vào trường Yale, thì đã không có cơ hội anh và em gặp nhau.” Nat đưa tay ra nắm lấy tay vợ,

	- Em thì chỉ mong đẻ cho anh được nhiều con, - Su Ling nói, giọng như nghẹn ngào. “Lúc này em nhớ Luke vô cùng.”

	- Anh biết, - Nat nói. “Càng nghĩ lại anh càng thấy lúc ấy, ngày ấy, anh chạy lên đỉnh đồi và gặp em là hoàn toàn không có gì phải hối tiếc.”

	- Cũng may mà lúc ấy em chạy nhầm đường nên mới gặp anh ở đỉnh đồi. - Su Ling nói. “Em yêu anh vô cùng. Em có thể hy sinh mạng sống của em nếu như cứu sống được cho Luke.”

	- Cha mẹ nào chả thế, - Nat nhìn vợ nói. “Chẳng phải mẹ em đã hy sinh mọi thứ cho em đó sao? Vậy mà cuộc đời vẫn đối xử với mẹ em một cách tàn nhẫn như thế đấy.”

	- Anh đừng lo gì cho mẹ em, - Su Ling nói, lúc này đã bớt ủ rũ. “Hôm qua em về thăm mẹ, thấy cửa hàng có rất nhiều khách nhếch nhác, họ đem đến toàn những quần áo bẩn thỉu. Vậy mà họ còn hỏi trên gác có mở nhà hàng xoa bóp không.”

	Nat bật cười. “Đã nhiều năm trôi qua mà có ai biết được chuyện của mẹ em đâu. Có lẽ đến lúc nào đó mọi người sẽ biết thôi.”

	- Mẹ em bảo nếu anh làm thống đốc bang, mẹ em sẽ mở một loạt nhà hàng ở khắp nơi, rồi trương ra biển hiệu: “Chúng tôi nhận giặt mọi đồ bẩn của khách hàng.”

	- Có nhiều lý do quan trọng khiến anh cần phải làm thống đốc bang, - Nat đứng dậy nói.

	- Hôm nay ai sẽ đi vận động với anh? - Su Ling hỏi.

	- Anh tới gặp bà con ở khu New Canaan, - Nat nói.

	- Mấy giờ anh mới về?

	- Có lẽ phải sau mười hai giờ đêm.

	- Vậy lúc về anh đánh thức em nhé, - cô nói.
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	- Chào Lucy, - Jimmy nhảy vào văn phòng của cha cô. “Nhân vật vĩ đại có trong đó không?”

	- Có đấy, - Lucy đứng lên đáp.

	Jimmy nhìn Lucy bước ra ngoài. Anh không hiểu mình tưởng tượng hay con bé vừa khóc thật? Chờ cho Lucy khép cửa, Fletcher mới lên tiếng: “Chào Jimmy.” Anh gạt đống giấy tờ sang bên nhưng để lại tờ báo có tấm ảnh chụp Rebecca.

	- Anh bảo họ có bỏ tù cô ta không? - Jimmy hỏi.

	Fletcher nhìn Rebecca trong ảnh. “Họ cũng chả có nhiều cách chọn lựa. Nếu tôi ngồi ở ghế bồi thẩm, tôi sẽ tuyên bố tha bổng cho cô ta, vì thấy câu chuyện cô ta kể lại hoàn toàn có thể tin được.”

	- Đúng thế, nhưng anh biết Elliot đã dám làm những gì, còn đoàn bồi thẩm thì không thể như anh ta.

	- Tôi còn nhớ câu cô ta kể lại trước tòa: nếu em không làm thế thì anh phải giết em, và em đừng tưởng anh không dám đâu.

	- Tôi nghĩ giá như anh còn ở công ty Alexander Dupont- Bell và nếu Elliot không vào làm công ty ấy, thì không biết sẽ thế nào.

	- Chẳng qua thế sự xoay vần đó thôi, - Fletcher đáp. Anh đang nghĩ đến chuyện khác. “Hôm nay tôi phải làm những gì đây?”

	- Chúng ta sẽ mất cả ngày ở Madison.

	- Có đáng mất cả ngày ở đó không? - Fletcher hỏi. “Cộng hòa đã vững vàng ở đó rồi kia mà?”

	- Vì thế mới để riêng quận ấy tuy thời gian hãy còn những mấy tuần nữa, - Jimmy nói, “Những là phiếu của quận này không ảnh hưởng gì lắm đến kết quả bầu cử, nhưng vẫn quan trọng.”

	- Lá phiếu ở đâu chả thế, - Fletcher nói.

	- Nhưng quận này thì không, - Jimmy nói. “Các quận khác trong bang đều bỏ phiếu bằng hệ thống điện tử, riêng Madison thì không. Đây là một trong những địa phương cuối cùng ở nước ta mà các cử tri muốn tự tay cầm bút viết vào lá phiếu.”

	- Dù thế thì lá phiếu của họ vẫn có giá trị, - Fletcher nói.

	- Đúng, nhưng khổ một nỗi họ có truyền thống là để đến sáng hôm sau mới kiểm phiếu, trong khi đó kết quả các nơi đã được tổng hợp và công bố rồi. Thật buồn cười, dân Madison nhất định không chịu bỏ truyền thống để thay công nghệ mới vào đó.

	- Vậy sao cậu muốn tôi đến đó cả ngày?

	- Phải đến chứ. Nếu phe đa số còn dưới năm ngàn phiếu thì Madison sẽ trở thành địa phương có tính quyết định nhất trong bang.

	- Cậu nghĩ kết quả có thể sát nút trong khi Bush dẫn đầu trong các cuộc thăm dò ư?

	- Chưa biết được. Mỗi ngày Clinton dẫn trước thêm một ít, cho nên khó đoán ai sẽ vào Nhà Trắng, hoặc ai sẽ trúng cử Thống đốc bang.

	Fletcher không nói gì.

	- Hình như sáng nay anh có chuyện gì bận tâm phải không? - Jimmy nói. “Có gì cần trao đổi với tôi không?”
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	- Xem ra có vẻ như Nat sẽ vượt xa, - Julia xem báo buổi sáng nói,

	- Có một thủ tướng Anh đã nói: “trong chính trị thì một tuần lễ là rất dài”. Nhưng chúng ta còn nhiều thời gian trước ngày bầu cử, - Tom bảo vợ.

	- Nếu Nat là Thống đốc bang thì anh mất hết hứng thú. Cả hai anh đều đã vất vả với chuyện này rồi, nếu lại phải quay về với Fairchild thì chán lắm.

	- Thực ra từ cái ngày tiếp quản Russell anh đã chẳng còn hứng thú gì làm ngân hàng nữa.

	- Nhưng anh sẽ là Chủ tịch một ngân hàng lớn nhất trong bang.

	- Nếu Nat thắng cử thì không có chuyện ấy, - Tom nói.

	Julia bỏ tờ báo sang bên. “Em chưa hiểu ý anh muốn nói gì.”

	- Nat yêu cầu anh làm chánh văn phòng nếu anh ấy làm thống đốc.

	- Vậy ai sẽ ngồi vào chức Chủ tịch ngân hàng?

	- Em chứ ai, - Tom nói. “Mọi người đều biết em là người thích hợp nhất để đảm nhiệm chức vụ đó.”

	- Nhưng Fairchild chưa bao giờ cử phụ nữ làm chủ tịch. Họ rất tôn trọng truyền thống.

	- Julia, chúng ta đang sống thập niên cuối cùng của thế kỷ hai mươi. Cũng nhờ có em mà nửa số khách hàng là phụ nữ. Hội đồng quản trị, chưa kể nhân viên, đều coi em như chủ tịch mỗi khi anh vắng mặt.

	- Nhưng nếu thất bại, Nat sẽ quay về Fairchild làm chủ tịch ngân hàng, còn anh làm phó. Khi ấy mọi việc lại như cũ chứ có gì khác?

	- Không chắc sẽ như vậy, - Tom nói. “Em đừng quên rằng Jimmy Overman, Thượng nghị sĩ lâu năm của bang Connecticut, tuyên bố sang năm sẽ không ra ứng cử, như vậy rõ ràng Nat sẽ thay thế. Một người là Thống đốc bang, một người sẽ lên Washington làm Thượng nghị sĩ của bang.” Tom ngừng lại nói tiếp: “Anh nghĩ Nat và Fletcher ra tranh cử Tổng thống sẽ chỉ còn là vấn đề thời gian.”

	- Anh nghĩ em có thể làm việc đó được không? - Julia khẽ hỏi.

	- Không, - Tom nói. “Phải sinh ra ở nước Mỹ em mới ra ứng cử Tổng thống được chứ.”

	- Đồ ngốc, em đâu có nói Tổng thống, em đang nói Chủ tịch Fairchild kia mà.

	- Anh đã biết thế từ ngày mới gặp em, - Tom nói. “Lúc đó anh chỉ sợ em bảo anh chưa đủ điều kiện làm chồng thôi.”

	- Ôi, đàn ông các anh thật chậm hiểu, - Julia nói. “Ngay từ đêm đầu chúng ta gặp nhau ăn tối ở nhà Su Ling và Nat, em đã biết trước thế nào em cũng phải lấy anh.” Tom há hốc miệng.

	- Giả thử cái bà Julia Kirkbridge kia cũng nghĩ thế, không hiểu đời em đã thành ra thế nào rồi, - Julia nói tiếp.

	- Đời anh cũng thế thôi, - Tom nói.
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	Fletcher vẫy tay đáp lại đám đông hoan hô cổ vũ. Hôm đến Madison, anh đã đọc bảy bài diễn văn ở nhiều nơi, góc phố, khu chợ, ngoài cửa thư viện, nhưng chỉ có cuộc mít tinh ở sảnh đường Tòa thị chính mới làm anh ngạc nhiên thực sự.

	Một tấm băng thật dài căng từ đầu này sang đầu kia sảnh đường với dòng chữ xanh đỏ MỜI CÁC BẠN ĐẾN NGHE NGƯỜI THẮNG CỬ. Fletcher chỉ cười nghe Chủ tịch đảng bộ địa phương cho biết ông Paul Holbourn, thị trưởng Madison, một người không đảng phái, vẫn đề nguyên tấm băng từ hôm Nat đến nói chuyện đầu tuần trước. Paul Holbourn đã làm Thị trưởng mười bốn năm, lần này ông ta không ra ứng cử nữa vì dân chúng kêu ca việc ông ta lãng phí quá nhiều tiền thuế của dân.

	Phát biểu xong, Fletcher ngồi xuống nghỉ. Anh cảm thấy rất phấn khởi vì công chúng biểu thị ủng hộ quá mức, kể cả những người có vai vế trong dàng ngồi ở hàng ghế đầu. Họ đứng dậy vỗ tay nồng nhiệt khi anh vừa kết thúc bài diễn văn. Công chúng cũng đứng cả dậy. Anh nghĩ bụng giá có Annie ở đây mà chứng kiến cảnh này thì hay biết mấy.

	Ông Chủ tịch cầm tay Fletcher giơ cao và hét vào mi-crô: “Thưa quý bà quý ông, tôi xin giao lại cho các vị ông Thống đốc tương lai của bang Connecticut”, đến lúc đó Fletcher mới tin rằng công chúng ủng hộ anh thật sự. Cuộc thăm dò dư luận ở toàn quốc cho thấy Clinton và Bush đang ngang phiếu, còn ứng cử viên độc lập Perot cũng chiếm mất một số người ủng hộ đảng Cộng hòa, do đó Fletcher cũng có hy vọng giành đa số. Anh hy vọng bốn tuần tới sẽ có thêm bốn điểm ở địa phương.

	Nửa giờ sau những người đến dự mới rút khỏi sảnh đường. Fletcher có dịp bắt tay mọi người, ông Chủ tịch có vẻ rất hài lòng và đưa tiễn anh ra tận chỗ đỗ xe.

	- Anh không có lái xe riêng à? - ông ta ngạc nhiên hỏi.

	- Cháu Lucy bỏ đi xem phim Ông anh họ Vinny, Annie thì bận vào một cuộc họp từ thiện, còn Jimmy lo việc quyên góp, chỉ có mình tôi đến đây. Nhưng từ đây về nhà khoảng năm chục cây chứ mấy, tôi có thể tự về được, - Fletcher nói rồi ngồi ngay vào sau tay lái.

	Anh đánh xe ra khỏi khu vực Tòa thị chính, lần đầu tiên trong ngày cảm thấy rất thoải mái. Đi được một quãng, anh chợt nghĩ đến Lucy. Những khi chỉ có một mình, hai bố con thường nghĩ đến nhau. Anh thấy chuyện của Lucy rất khó xử, rất phân vân không biết có nên cho Annie biết là con gái đã có bầu hay không?
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	Đêm đó Nat dự một bữa ăn với bốn nhà doanh nghiệp địa phương. Những người này đã đóng góp khá nhiều vào quỹ vận động, vì vậy anh không đòi hỏi gì thêm. Nói chuyện cả buổi tối, họ tỏ ý muốn thống đốc bang là người thuộc đảng Cộng hòa, nhưng họ hơi ngần ngại vì thấy hình như Nat có tư tưởng tự do. Họ ngại rằng nếu người của đảng Dân chủ làm thống đốc bang, việc làm ăn của họ sẽ gặp nhiều trở ngại.

	Đến quá nửa đêm, Ed Chambers, chủ công ty thực phẩm Chambers, gợi ý để anh về nghỉ kẻo đã khuya. Nat không nhớ trước đây anh đã gặp họ bao giờ chưa.

	Riêng với Tom thì những cuộc gặp này đã quá quen thuộc. Vừa nghe họ gợi ý để Nat về nghỉ, Tom đã đứng dậy liền, miệng ba hoa mấy câu nhất trí với ý kiến họ đề xuất, rồi chạy ra ngoài lấy áo. Nat như bị lôi kéo, anh bắt tay mọi người và nói hy vọng sẽ thắng cử dù được ủng hộ nhiều hay ít. Những nhà doanh nghiệp này ăn nói nhã nhặn, có khi tâng bốc quá đáng, nhưng Nat thấy những điều họ nói cũng có một phần sự thật.

	Họ tiễn Nat và Tom ra xe. Vừa ra khỏi nhà Ed Chambers, Nat đã mở đài nghe tin tức đêm khuya. Tin tức thuật lại bài diễn văn của Nat ở Madison. Phóng viên địa phương kể những điều Nat đã phát biểu về hệ thống canh phòng ở khu vực dân cư. Đó cũng là vấn đề anh suy nghĩ từ nhiều tháng trước. Nat lẩm bẩm anh phóng viên này đã cóp nguyên văn những đoạn anh viết. Nhưng Tom còn nói anh ta ăn cắp cả những sáng kiến của Fletcher về cải cách giáo dục nữa.

	Đến chỗ đài báo tin thời tiết, cảnh giác xe cộ trên đường nên cẩn thận vì có nhiều chỗ đóng băng, anh tắt đài và quay ra ngủ. Tom cũng rất muốn ngủ nhưng đang lái xe nên đành chịu. Rất khuya họ mới về đến nhà. Tom tranh thủ làm một giấc, để sáng hôm sau còn đi lễ nhà thờ Thánh Joseph. Anh không dám mở đài nghe nốt bản tin một giờ sáng, sợ làm Nat tỉnh dậy. Và lại anh nghĩ nếu có tin gì chắc cũng chỉ như trước đó nửa giờ.

	Chính lúc đó cả hai người đã bỏ qua một tin đặc biệt.
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	Chỉ vài phút, xe cứu thương đã có mặt tại chỗ. Việc đầu tiên là các nhân viên cứu thương gọi xe chữa cháy. Người lái đang bị kẹt trong xe, mà cửa buồng lái thì không sao mở được vì chỗ nào cũng có lửa cháy, không có bình chữa cháy không sao dập được lửa. Nếu không lôi được người lái ra ngoài thì chỉ một chốc sẽ chết.

	Mãi đến lúc kiểm tra lại biển số trong máy tính ở trụ sở, cảnh sát mới biết người bị kẹt sau tay lái chính là Thượng nghị sĩ. Họ cho rằng ông Thượng nghị sĩ không say rượu, chỉ đoán ông đã ngủ thiếp trong khi lái xe. Trên mặt đường không có dấu vết gì chứng tỏ xe bị trượt, cũng không phải đã đâm vào xe khác.

	Nhân viên cứu thương dùng điện đài báo về bệnh viện. Khi biết nạn nhân là Thượng nghị sĩ, người trực bệnh viện đã gọi ngay cho Ben Renwick. Giá như bệnh viện có sẵn bác sĩ ngoại khoa, họ đã không phải nhờ đến Renwick, một bác sĩ nhiều tuổi đã làm việc lâu năm ở đây.

	- Trong xe có bao nhiêu người? - bác sĩ Renwick hỏi.

	- Chỉ có ông Thượng nghị sĩ thôi, - bệnh viện nói ngay.

	- Ông ta làm cái quái gì mà lái xe một mình vào giờ này thế? - Renwick lẩm bẩm. “Mức độ thương tật thế nào?”

	- Nhiều chỗ gãy xương, ít ra cũng gãy ba xương sườn và xương khuỷu tay bên trái, - bác sĩ thường trực đáp. “Nhưng điều đáng lo hơn cả là mất máu. Nhân viên chữa cháy phải mất gần một giờ mới lôi được ông ta ra ngoài.

	- Thôi được, bảo mọi người hãy chuẩn bị đầy đủ mọi thứ, tối đến ngay đây. Để tôi báo cho bà Davenport biết. Không hiểu thế nào, ông ta lại nói thêm: “À, có lẽ tôi phải báo cho cả hai bà Davenport nữa kia.”
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	Annie đứng trong gió lạnh căm ở cửa chờ xe cứu thương của bệnh viện đến đón. Lúc đầu cô tưởng chồng đang nằm ở chiếc xe cảnh sát hộ tống. Tuy lúc đó Fletcher còn hôn mê, họ vẫn để cô nắm bàn tay lạnh của chồng đi thẳng vào phòng mổ. Từ lúc thấy Fletcher như vậy, cô đã nghĩ chưa chắc họ có thể cứu sống anh được.

	Đáng lẽ cô phải đi với chồng sang khu Madison, chứ sao lại đi dự cuộc họp từ thiện? Mọi khi đi với Fletcher, cô vẫn lái xe đưa chồng về nhà. Nhưng lần này tại sao cô lại để anh khăng khăng đòi lái xe một mình, mặc dù anh cứ cãi và bảo đường đi cũng gần thôi? Chỉ còn mấy cây nữa đã về đến nhà, nhưng không hiểu anh làm thế nào mà để xe bắn văng sang bên đường như vậy?

	Một lúc sau, Ruth Davenport đến bệnh viện. Bà đã lập tức tìm hiểu mọi chuyện. Sau khi hỏi kỹ bác sĩ trực, bà đảm bảo với Annie rằng nếu đã có Ben Renwick mổ thì Fletcher không sao, ông ta là một trong những bác sĩ giỏi nhất của bang này. Chỉ có điều bà không dám nói với con dâu là khả năng chữa chạy không nhiều lắm, và bác sĩ Ben Renwick cũng không dám chắc điều gì.

	Martha Gates đến sau. Ruth kể lại cho Martha nghe đầu đuôi sự việc. Bà nói Fletcher bị gẫy mất ba xương sườn, xương khuỷu tay, và lá lách, nhưng chuyện đáng lo nhất là Fletcher mất nhiều máu.

	- Một bệnh viện như bệnh viện Thánh Patrick phải có đủ máu cho những trường hợp như thế này chứ?

	- Bình thường là thế, - Ruth nói. “Nhưng Fletcher thuộc nhóm máu AB âm, là thứ máu rất hiếm. Bệnh viện có dự trữ một ít, nhưng tháng trước xe buýt chở học sinh gặp tai nạn ở Đường 95 đi New York, anh lái xe và đứa con bị tai nạn cũng thuộc nhóm máu AB âm, nên lúc đó chính Fletcher đã ra lệnh phải lập tức đem số máu ấy đến bệnh viện New London. Cho đến bây giờ vẫn chưa có máu thay vào chỗ đó.”

	Dãy đèn bên ngoài bệnh viện bật sáng. Ruth nhìn ra ngoài cửa sổ nói: “Có nhiều người đang kéo đến đó.” Bà quay lại nói với con dâu: “Annie, con thử ra hỏi bọn họ xem may ra có ai cho máu được không.”

	 

	*

	 

	Sáng Chủ nhật ngủ dậy, Su Ling đã định để thật lâu mới đánh thức chồng, vì cô không biết đêm qua mấy giờ Nat mới bò vào giường.

	Cô ngồi trong bếp, pha cà-phê uống một mình, giờ xem tờ báo buổi sáng. Bài diễn văn của Fletcher có vẻ như được các công dân Madison rất hoan nghênh. Cuộc thăm dò dư luận cho thấy khoảng cách giữa hai người đã thu hẹp thêm một điểm, và Nat đang dẫn trước với ba điểm phần trăm.

	Su Ling nhấp cà-phê rồi để tờ báo sang bên. Cô mở ti-vi xem vừa lúc đài sắp báo tin thời tiết. Nhưng người xuất hiện trên màn hình lúc đó lại là Annie Davenport. Su Ling không hiểu sao Annie lại đứng trước bệnh viện Thánh Patrick vào lúc này? Hay là Fletcher sắp đưa ra một sáng kiến mới nào đó về săn sóc y tế chăng? Một phút sau khi xem ti-vi, Su Ling mới hiểu ra đầu đuôi sự việc. Cô lập tức ra khỏi bếp, chạy lên gác gọi Nat dậy và nói lại cái tin vừa rồi. Sao có sự trùng hợp lạ lùng thế? Là một nhà khoa học, Su Ling vốn không tin vào bất cứ sự trùng hợp nào, nhưng lúc này đây cô không thể suy nghĩ gì hơn.

	Nat còn đang ngái ngủ nhưng nghe Su Ling thuật lại những gì Annie Davenport vừa nói trên đài, anh bừng tỉnh ngay, nhảy ra khỏi giường, mặc luôn bộ đồ hôm trước, không kịp cạo râu tắm rửa. Anh chạy ù xuống nhà, cầm cả đôi giầy ra xe rồi mới đi vào chân. Su Ling đã ngồi sau tay lái, xe mở máy sẵn. Nat vừa đóng cửa xe là cô phóng đi liền.

	Đài trong xe vẫn mở để nghe bản tin 24 giờ. Nat vừa nghe vừa buộc dây giầy. Phóng viên tại chỗ nói: Thượng nghị sĩ Davenport đang nằm trên giường cấp cứu, trong vài giờ nữa nếu không có ai cho mấy lít máu thuộc nhóm AB âm, bệnh viện e rằng ông sẽ không sống được.

	Su Ling phóng xe vượt tốc độ cho phép cũng phải mất mười hai phút mới đến bệnh viện Thánh Patrick. May mà vào giờ này sáng Chủ nhật không có nhiều xe trên đường. Xe vừa dừng lại, Nat đã nhảy ra và vụt chạy vào bệnh viện. Su Ling tìm chỗ đỗ xe.

	Trông thấy Annie ở cuối hành lang, Nat đã lên tiếng gọi từ xa. Annie giật mình quay lại thấy Nat đang chạy đến. Cô nghĩ bụng không hiểu anh ấy làm gì mà phải chạy vội thế?

	- Vừa nghe tin là tôi đến đây ngay, - Nat vừa chạy vừa nói. Cả ba người đàn bà đứng đó tròn mắt nhìn anh không hiểu. Vừa tới chỗ Annie, anh nói liền: “Tôi cùng nhóm máu với Fletcher.”

	- Anh cũng nhóm máu AB âm sao? Annie hỏi lại, không tin lắm.

	- Đúng thế, - Nat đáp.

	- Trời ơi, lạy Chúa, - Martha nói. Ruth cũng chạy ngay vào phòng cấp cứu và lát sau đã cùng bác sĩ Ben Renwick quay ra.

	- Ông Cartwright, - bác sĩ giơ tay bắt. “Tôi là Renwick, tôi...”

	- Ông là cố vấn lâu năm của bệnh viện, tôi biết tiếng ông từ lâu rồi, - Nat cũng giơ tay bắt.

	Bác sĩ nghiêng mình cảm ơn. “Bệnh viện có nhân viên kỹ thuật đã sẵn sàng lấy máu...”

	- Vậy chúng ta thực hiện luôn, - Nat vừa nói vừa cởi áo.

	- Để chúng tôi thử xem có đúng nhóm máu không, sau đó còn đưa lên màn hình xem có vi- rút HIV và viêm gan B không đã.

	- Không có vấn đề gì đâu, - Nat đáp.

	- Nhưng ông Cartwright, ông sẽ phải cho ít nhất ba lít máu mới có thể cứu sống Thượng nghị sĩ Davenport, ngoài ra còn cần giấy tờ bảo đảm bồi thường và có luật sư chứng kiến nữa.

	- Sao phải luật sư? - Nat hỏi.

	- Vì có khả năng ông sẽ bị tác dụng phụ. Dù sao ông sẽ yếu đi nhiều, có thể phải nằm lại bệnh viện ít ngày để tiếp nước.

	- Nhưng không lâu đến mức Fletcher buộc tôi phải ở lại đây và bỏ cuộc vận động bầu cử chứ?

	Ba người đàn bà mỉm cười nhìn Renwick đưa Nat vào bên trong. Nat quay lại thấy Su Ling đã đến với Annie.

	- Bây giờ còn phải xét một vấn đề nữa, - Renwick nói rồi đưa ra mấy bản khai.

	- Tôi sẽ ký bất cứ giấy tờ nào, - Nat nói.

	- Nhưng ông không thể ký vào thứ giấy tờ tôi đang nghĩ trong đầu, - bác sĩ nói.

	- Tại sao không? - Nat hỏi.

	- Vì đó là lá phiếu của người vắng mặt, mà tôi thì không biết chắc ai sẽ bầu cho ai.
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	- Mất ba lít máu nhưng hình như ông Cartwright không mệt mỏi gì lắm, - cô y tá trực đặt cuốn y bạ xuống trước mặt bác sĩ Renwick.

	- Có lẽ không mệt lắm, - Renwick giờ mấy trang y bạ. “Nhưng số máu ấy đã giúp cho Thượng nghị sĩ Davenport khác hẳn, ông ta được cứu sống.”

	- Vâng, đúng thế, - cô y tá nói. “Tôi cũng báo cho Thượng nghị sĩ là mặc dầu có bầu cử, ông ấy cứ phải nằm bất động ít nhất ba tuần nữa.”

	- Không đến nỗi lâu thế, - Renwick nói. “Tôi tính cuối tuần này ông Fletcher sẽ xin ra viện.”

	- Có thể bác sĩ nói đúng, - cô y tá thở dài đáp. “Tôi có thể làm gì để ngăn ông ấy được?”

	- Cô không cần làm gì hết, - Renwick nói. Ông lật úp hồ sơ trên bàn để cô y tá khỏi trông thấy những tên Nathaniel và Peter Cartwright ở góc trên bên phải. “Nhưng tôi cần cô hẹn trước với hai người để tôi gặp họ càng sớm càng tốt.”

	- Vâng, thưa bác sĩ, - cô y tá ghi vào cặp giấy trước khi bỏ ra ngoài.

	Sau khi cô y tá khép cửa, Ben Renwick lại giở hồ sơ xem nội dung. Ba ngày vừa qua, ông chỉ để tâm đến những chuyện trong hồ sơ này.

	Xem xong, ông đem hồ sơ cất vào két. Ông nghĩ chờ thêm vài ba ngày nữa cũng không sao. Điều ông cần nói với hai người chính là những gì đã được giữ bí mật suốt bốn mươi ba năm nay.

	Tối thứ Năm, Nat được ra viện. Không một ai trong các nhân viên bệnh viện Thánh Patrick nghi ngờ Fletcher phải ở lại đến hết tuần, mặc dù mẹ anh đã dặn đừng coi thường. Nhưng anh thuyết phục bà, bảo chỉ còn hai tuần nữa đã đến ngày bầu cử.

	Cả một tuần lễ tưởng như dài nhất trong đời, Ben Renwick cứ phải đánh vật với ý nghĩ giống như bác sĩ Greenwood bốn mươi ba năm trước đây đã phải băn khoăn không dám nói ra. Cuối cùng Renwick đã đi đến kết luận khác với bác sĩ Greenwood. Ông thấy không thể có cách nào khác ngoài việc phải nói cho hai người biết sự thật.

	Hai người đồng ý đến gặp vào sáu giờ sáng thứ Ba tại văn phòng bác sĩ Renwick. Trước ngày bầu cử, trong chương trình của hai ứng cử viên cũng chỉ có giờ này mới gọi là rảnh rỗi.

	Nat đến trước, vì anh hy vọng còn về kịp để dự cuộc họp chín giờ sáng ở Waterbury, và trên đường về còn đến thăm vài đơn vị bầu cử nữa.

	Fletcher tập tễnh bước vào văn phòng bác sĩ Renwick lúc năm giờ năm mươi tám phút. Anh có vẻ hơi khó chịu vì thấy Nat đến trước mình.

	- Xong việc này, tôi sẽ không thèm gặp ông nữa nhé, - anh nói.

	- Sau bao nhiêu công lao của bác sĩ Renwick mà anh có thể nói thế được ư? - Nat cười nhìn Fletcher.

	- Sao không? - Fletcher nói. “Ông ấy lấy máu của anh truyền cho tôi, bây giờ chỉ một nửa con người tôi là của tôi thôi.”

	- Anh nói thế là sai, - Nat nói. “Anh đã là hai con người rồi, và một nửa là thuộc về tôi.”

	- Này thôi, các ông trẻ hãy nghe đây, - bác sĩ nói, giọng đã có vẻ trầm trọng. “Có một chuyện nghiêm túc tôi đang muốn bàn với các anh đây.”

	Hai người lặng im nhìn bác sĩ.

	Bác sĩ Renwick bước đến két sắt, lấy ra một hồ sơ đặt lên bàn. “Tôi đã mất nhiều ngày suy nghĩ, không biết có nên để các anh biết về thông tin bí mật này không.” Ông chỉ ngón tay vào hồ sơ. “Một thông tin mà tôi không bao giờ để ý nếu như không có vụ tai nạn gần chết người của Thượng nghị sĩ, và buộc tôi phải xem lại các hồ sơ của hai người.” Nat và Fletcher nhìn nhau, không ai nói gì. “Dù nói riêng hay nói với cả hai người cũng vậy thôi, vì đạo lý đã buộc tôi phải đi đến quyết định như hôm nay.” Hai ứng cử viên vẫn chưa biết nói gì. “Tôi chỉ có một yêu cầu, thông tin mà hôm nay tôi cho các anh biết đây phải được giữ hết sức bí mật, trừ phi cả hai anh, tôi nhắc lại, cả hai anh, đều quyết định muốn đưa ra công khai.”

	- Với tôi thì chả có vấn đề gì, - Fletcher nhìn Nat nói.

	- Tôi cũng vậy, - Nat nói. “Dù sao đây cũng là trước mặt luật sư rồi.”

	- Dù cho điều đó có ảnh hưởng đến kết quả bầu cử chứ? - bác sĩ hỏi, không để ý đến thái độ thản nhiên của Nat. Cả hai người ngập ngừng một lát rồi gật đầu. “Nhưng tôi phải nói trước, điều tôi sắp tiết lộ đây không phải là tính xác suất, đơn giản vì đó là điều không có gì phải bàn cãi.” Bác sĩ mở hồ sơ, nhìn vào những bản khai sinh khai tử.

	- Thượng nghị sĩ Davenport và ông Cartwright, - ông nói với giọng như chưa gặp hai người bao giờ. “Tôi thông báo để hai ông biết, sau khi đã kiểm tra nhiều lần các mẫu DNA của hai người, bằng chứng khoa học đã cho phép tôi khẳng định, và không còn nghi ngờ gì nữa, không những hai ông chính là anh em ruột,” Ông ngừng lại, nhìn vào bản khai sinh, “mà hai ông còn là anh em sinh đôi không cùng trứng.” Nói đến đó, bác sĩ Renwick im lặng để lời nói vừa rồi thấm vào hai người.

	Nat chợt nhớ đến những ngày xưa phải chạy đi kiếm từ điển để xem nghĩa của một từ nào đó. Fletcher lên tiếng trước: “Có nghĩa là chúng tôi không giống hệt nhau?”

	- Đúng vậy, - bác sĩ Renwick đáp. “Điều người ta thường giả định anh em sinh đôi phải giống hệt nhau chỉ là huyền thoại, phần nhiều do các nhà văn lãng mạn nghĩ ra thế.”

	- Nhưng không thể giải thích rằng... - Nat nói.

	- Nếu các anh muốn biết câu trả lời cho bất cứ câu hỏi nào khác, - bác sĩ Renwick nói, “kể cả cha mẹ mình là ai, và tại sao các anh bị chia tách, xin các anh xem hồ sơ này.” Bác sĩ Renwick lại mở hồ sơ trước mặt hai người.

	Không ai nói gì. Lát sau Fletcher lên tiếng: “Tôi không cần xem nội dung hồ sơ ấy làm gì nữa.”

	Đến lượt bác sĩ Renwick ngạc nhiên.

	- Không có gì về ông Cartwright mà tôi không biết. - Pletcher nói. “Kể cả chi tiết về cái chết bi thảm của em ông ấy.”

	Nat gật đầu. “Mẹ tôi còn giữ tấm ảnh hai chúng tôi ở đầu giường. Bà vẫn nói không biết em Peter lớn lên sẽ ra sao.”

	Anh ngừng lại nhìn Fletcher. “Chắc bà sẽ phải tự hào về con người đã thay thế em tôi. Nhưng tôi còn một câu hỏi.” Anh quay sang bác sĩ Renwick. “Tôi muốn hỏi bà Davenport có biết rằng Fletcher không phải là con mình không?”

	- Theo tôi thì bà ấy không biết, - Renwick đáp.

	- Sao ông chắc như vậy? - Fletcher hỏi.

	- Vì trong hồ sơ này có một bức thư gửi cho cả hai ông. Trong thư đã dặn kỹ chỉ được mở khi nào có tranh cãi về sự ra đời của hai người sẽ ảnh hưởng đến uy tín của bệnh viện. Trong thư cũng nói chỉ một người được biết sự thật này, đó là bác sĩ Greenwood.”

	- Ai thế? - Nat và Fletcher cùng hỏi lại.

	Bác sĩ Renwick lật thêm một trang hồ sơ. “Đó là cô Heather Nichol, nhưng cả cô ấy và bác sĩ Greenwood đều đã qua đời, không có cách nào xác minh được nữa.”

	- Cô ấy là bảo mẫu của tôi mà, - Fletcher nói. “Tôi nhớ rằng cô ấy sẵn sàng làm bất cứ gì để mẹ tôi yên tâm.”

	Anh quay nhìn Nat. “Nhưng tôi cũng mong cha mẹ tôi không bao giờ biết về sự thật này.”

	- Tôi thấy không có vấn đề, - Nat nói. “Không nên để cha mẹ chúng ta lại phải khổ tâm một lần nữa? Có nói ra cũng chẳng ích gì. Giả thử bà Davenport biết rằng Fletcher không phải là con bà, còn mẹ tôi cũng phát giác rằng Peter không hề chết, và bà không được nuôi nấng cả hai đứa con mình đẻ ra, chắc bà sẽ thất vọng và nghĩ ngợi nhiều lắm, thà đừng nói ra chuyện này còn hơn.”

	- Tôi cũng nghĩ thế, - Fletcher nói. “Cha mẹ tới bây giờ cũng đã gần tám mươi rồi, chẳng nên gợi lại những hồn ma của quá khứ làm gì?” Anh ngưng lại rồi nhìn Nat nói tiếp: “Cũng phải thú thật là không hiểu tại sao cuộc đời chúng ta lại khác nhau đến thế. Kết cục là tôi bị nhốt chặt trong người anh, và anh cũng bị nhốt chặt trong người tôi.”

	- Có trời mới hiểu được. - Nat nói. “Nhưng có điều chắc chắn.”

	- Là điều gì? - Fletcher hỏi.

	- Là tôi vẫn làm thống đốc tương lai của Connecticut.

	- Anh căn cứ vào cái gì mà tin chắc như vậy? - Fletcher hỏi.

	- Tôi đã dẫn đầu và bây giờ vẫn đang dẫn đầu. Dù sao thì tôi cũng đã chào đời trước chú sáu phút.

	- Bất lợi nhỏ thôi, chỉ mấy giờ đồng hồ nữa là tôi sẽ khắc phục được.

	- Này thôi, hai ông trẻ, - bác sĩ Renwick nói. Hai người bật cười, rồi nhìn bác sĩ đóng hồ sơ lại. “Vậy chúng ta đồng ý là mọi bằng chứng về quan hệ giữa hai người phải được thu tiêu và không bao giờ nhắc đến nữa.”

	- Đồng ý. - Fletcher nói ngay.

	- Không bao giờ nhắc đến nữa, - Nat nói.

	Hai anh em nhìn bác sĩ Renwick mở hồ sơ, lấy khai sinh bỏ vào máy hủy tài liệu. Không ai nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn từng mành tài liệu biến dần. Sau bản khai sinh là ba trang thư đề ngày 11 tháng Năm, 1949, do Greenwood ký tên ở dưới. Sau đó đến các tài liệu ghi chép của bệnh viện, tất cả đều đóng dấu năm 1949. Bác sĩ Renwick bỏ tất cả vào máy cho đến khi hồ sơ không còn gì nữa. Đầu trang bìa hồ sơ còn in những tên Nathaniel và Peter Cartwright. Ông xé nốt thành bốn mảnh vứt vào máy, coi như bằng chứng cuối cùng cũng bị hủy nốt.

	Fletcher đứng dậy bắt tay Nat. “Sẽ gặp anh ở dinh thống đốc nhé.”

	- Nhất định thế, - Nat nói và ôm chầm lấy Fletcher. “Việc đầu tiên tôi phải làm là cho chú ngồi vào xe lăn để chú thường xuyên đến thăm tôi.”

	- Thôi, bây giờ tôi phải đi đây, - Fletcher nói rồi quay lại bắt tay Ben Renwick. “Tôi còn phải thắng cuộc bầu cử đã chứ.” Anh chạy ra cửa nhưng Nat đã chạy ra trước mở cửa.

	- Tôi sinh ra đời là để mở cửa cho phụ nữ, các công dân lớn tuổi và những người tàn tật như chú, - Nat nói.

	- Nhưng bây giờ anh phải thêm vào danh sách đó những thống đốc tương lai nữa đấy. - Fletcher nói rồi tập tễnh bước ra.

	- Chú đã đọc tài liệu của tôi viết về quyền lợi của những người tàn tật chưa? - Nat chạy theo hỏi.

	- Chưa, - Fletcher đáp. “Tôi chả bao giờ quan tâm đến những ý kiến không thực tế mà không thể biến thành quy chế.”

	- Chú biết không, tôi chỉ còn tiếc một điều, - Nat nói lúc hai người đã ra đến hành lang và bác sĩ Renwick không còn nghe thấy.

	- Để tôi đoán đã, - Fletcher nói, nhưng chờ xem Nat còn nói gì nữa.

	- Tôi nghĩ giả anh em mình cùng sống với nhau từ bé thì tuyệt vời biết chừng nào.
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	Điều bác sĩ Renwick đã dự tính là chính xác. Cuối tuần, Thượng nghị sĩ Davenport đã ra khỏi bệnh viện Thánh Patrick. Nửa tháng sau vẫn còn có người không tin rằng anh còn sống được, vì một tháng trước đó họ đã biết chắc chỉ vài giờ nữa là anh chết.

	Vài ngày trước bầu cử toàn quốc, cuộc thăm dò dư luận cho thấy Clinton đang dẫn đầu, trong khi Perot tiếp tục giành thêm những lực lượng xưa nay vẫn ủng hộ Bush.

	Nat và Fletcher vẫn tranh nhau đi vận động các nơi trong bang, như vận động viên Olympic vậy. Hai người không bận tâm đến chuyện tranh luận trên đài truyền hình nữa.

	Đài địa phương đề nghị tổ chức ba cuộc gặp trên đài, chẳng cần thuyết phục họ đã nhận lời ngay. Dư luận cho rằng Fletcher sẽ nổi bật trong mấy cuộc tranh luận tay đôi ấy. Cuộc gặp lần đầu được thăm dò dư luận đánh giá đúng như vậy. Nat bỏ bớt những nơi đã hẹn, dành thì giờ nghĩ ra một kiểu tranh luận khác ở trường quay và giao cho nhân viên bố trí. Mô hình mới này đem lại kết quả tốt hơn trước. Phe Dân chủ địa phương đoán thế nào anh cũng thắng trong cuộc tranh luận thứ hai, còn thăm dò dư luận cũng đưa anh lên dẫn đầu.

	Trong lần tranh luận thứ ba, hai người cố gắng giữ thể cân bằng, không ai mắc sai lầm, nhưng cuộc tranh luận ấy lại được mô tả là “bế tắc”. Lucy còn chê đó là “một cuộc tranh luận vô cùng chán ngắt”. Nghe nói cũng trong buổi ấy đài truyền hình đối phương phát trận đấu bóng có số người xem còn gấp mười lần cuộc tranh luận, nhưng hai người không vì thế mà thất vọng. Hôm sau, thăm dò dư luận cho cả hai người được bốn mươi sáu phần trăm, ngoài ra còn tám phần trăm số người chưa có ý kiến dứt khoát.

	- Vậy sáu tháng qua số người này đi đâu hết? - Fletcher nhìn con số tám phần trăm hỏi.

	- Dễ anh tưởng ai cũng bị mê hoặc về chính trị như anh hay sao chứ? - Annie nói lúc cả nhà ăn sáng. Lucy cũng tán thành ý kiến của mẹ.

	Bảy ngày cuối cùng trước bầu cử, Fletcher thuê hẳn một chiếc trực thăng, Nat cũng thuê một máy bay phản lực nhỏ, hai người đi thăm các nơi còn lại trong bang. Số người chưa dứt khoát nói trên giảm xuống sáu phần trăm. Cuối tuần, họ không bỏ sót nơi nào, các khu chợ, xí nghiệp, nhà ga, tòa thị chính, bệnh viện, kể cả những phố nhỏ. Chính lúc này họ mới nhận ra một điều quan trọng, đó là vấn đề tổ chức quần chúng ở cơ sở. Sự thực là trong ngày bầu cử, phe nào có bộ máy tổ chức tốt hơn ở cơ sở sẽ cầm chắc thắng lợi trong tay. Tom và Jimmy đều biết điều đó từ lâu, nhưng họ chưa nghĩ ra được cách gì mới, chỉ còn hy vọng phút cuối cùng sẽ chứng minh ai hay ai dở.

	Cũng trong ngày bầu cử, Nat đi thăm mọi chỗ cho hết thì giờ, chờ đến lúc các phòng phiếu đóng cửa vào tám giờ tối. Đến thị trấn này một lúc, lại nhảy lên xe phóng sang thị trấn khác. Ở mỗi nơi, anh cho xe đi chậm, vẫy chào bất cứ ai trên đường phố trông thấy mình. Hoặc dừng xe đi bộ một quãng, rồi lại nhảy lên xe sang một thị trấn khác.

	Về phần Fletcher, anh dành cả buổi sáng ngồi ở Hartford theo dõi số người đi bầu. Rồi anh cũng lên trực thăng đi thăm những khu nào có đông dân thuộc phe Dân chủ. Đến tối, các nhà bình luận còn bàn tán ai tranh thủ được nhiều cơ hội vào những giờ phút cuối cùng sẽ thắng cử. Sau khi các phòng phiếu đóng cửa, hai người lại quay về Hartford.

	 

	Trước kia, trong ngày bầu cử, các ứng cử viên thường tránh mặt nhau và tìm đến những nơi xa trung tâm. Trường hợp hai bên giáp mặt nhau tại trận địa, họ không còn cách nào hơn là phải nói chuyện thẳng với nhau.

	- Thượng nghị sĩ, - Nat gặp Fletcher nói, “Tôi cần gặp anh ngay sáng nay, vì có nhiều yêu cầu phải thay đổi trước khi đạo dự luật về giáo dục của anh đưa tôi ký.

	- Vào giờ này ngày mai, dự luật sẽ biến thành luật, - Fletcher nói. “Tôi muốn đó phải là việc đầu tiên để tôi thực thi nhiệm vụ thống đốc.”

	Các trợ lý đi theo hai người kéo nhau ra chỗ khác bàn tán, vì thấy hai ông ứng cử viên này nói những chuyện chẳng liên quan gì đến công chúng.

	- Lucy thế nào? - Nat hỏi. “Vấn đề của nó giải quyết xong rồi chứ?”

	- Sao anh biết chuyện ấy? - Fletcher hỏi.

	- Có một nhân viên của tôi biết được chuyện ấy cách đây vài tuần. Tôi bảo hắn chớ để lộ chuyện, nếu không tôi sẽ cho hắn thôi việc.

	- Thế thì tốt, - Fletcher nói. “Nhưng tôi cũng chưa nói cho Annie biết. Hiện giờ Lucy đang đi New York, đến chỗ Logan Fitzgerald vài ngày. Rồi nó sẽ về đây hoạt động với tôi.

	- Ước gì tôi có được đứa con gái như nó.

	- Nó sẵn sàng theo anh đấy, - Fletcher nói. “Nếu nó sang chỗ anh, tôi sẽ tăng tiền trợ cấp cho nó. Hơn nữa, nó sang với anh tôi càng được dịp nhớ đến ông anh tuyệt vời của tôi.”

	- À quên, chưa nói để chú biết, - Nat nói, “Sau vụ chú can thiệp vào chuyện tay súng bắt con tin ở lớp học cô Hudson. Luke nó cứ treo mãi tấm ảnh của chú trong phòng ngủ, bây giờ vẫn còn đó.” Anh nói tiếp: “Nhờ chú chuyển lời tôi chúc mừng cô cháu gái.”

	- Được, tôi sẽ nói. Nhưng anh coi chừng đấy, nếu biết anh thắng cử, nó sẽ không vào đại học mà sang chỗ anh làm việc. Nó còn bảo nếu tôi làm thống đốc nó sẽ không chịu ở lại với tôi đâu.

	- Thì cứ bảo nó sang chỗ tôi là xong, - Nat nói.

	Mấy tay trợ lý đến giục hai người ra về.

	Fletcher cười hỏi: “Đêm nay anh định đánh cuộc thế nào?”

	- Đến nửa đêm, nếu kết quả là một trong hai chúng ta dẫn đầu, một người sẽ gọi đến chấp nhận thua cuộc.

	- Vậy cũng được, - Fletcher nói. “Anh có số điện thoại ở nhà tôi rồi.”

	- Còn tôi sẽ chờ điện thoại của Thượng nghị sĩ, - Nat nói.

	Hai ứng cử viên chia tay nhau. Hai đoàn xe hộ tống họ đi về hai ngả.

	 

	*

	 

	Đội mô- tô đưa hai ứng cử viên về tận nhà. Lực lượng hộ tống đã được lệnh từ trước: người thắng cử sẽ là thống đốc mới, họ có nhiệm vụ phải bảo vệ. Còn với người thất cử, họ sẽ được nghỉ phép cuối tuần.

	Rốt cuộc, chẳng ai được nghỉ.
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	Vừa vào ngồi trong xe, Nat đã mở đài nghe tin tức. Kết quả các cuộc bỏ phiếu cho thấy chắc chắn đầu năm tới Bill Clinton sẽ vào ngồi ở Nhà Trắng, và trước nửa đêm Tổng thống Bush sẽ phải tuyên bố chấp nhận thua cuộc. Cả một đời phục vụ công chúng, cả một năm trời vận động, rồi cả một ngày bầu cử, rốt cuộc toàn bộ sự nghiệp chính trị chỉ còn lại một dòng chú thích trong lịch sử. Quả nhiên sau đó mọi người nghe Tổng thống Bush buồn bã phát biểu: “Dân chủ là thế đấy, các bạn ạ.”

	Cử tri toàn quốc đều đã thấy đảng Dân chủ không những chiếm lĩnh Nhà Trắng, mà còn kiểm soát cả Thượng viện và Quốc hội. Dan Rather, người điều khiển chương trình trên đài truyền hình CBS, thông báo kết quả bầu cử các nơi đều sát nút. “Thí dụ ở Connecticut, cuộc chạy đua vào chức thống đốc bang găng đến mức khó có thể đoán kết quả sẽ là thế nào.” Dan Rather nói tiếp:

	“Nhưng lúc này phóng viên chúng tôi ở Little Rock đã đến chực sẵn bên ngoài ngôi nhà của Thống đốc Clinton.”

	Nat tắt đài. Đoàn xe hộ tống đã đưa anh về đến nhà. Trước cửa nhà đã đứng sẵn hai phóng viên truyền hình với máy quay phim, một phóng viên đài phát thanh và một số nhà báo. Cảnh tượng ở đây khác hẳn với Arkansas đang có hàng trăm phóng viên truyền hình, đài phát thanh và báo chí chờ vị Tổng thống mới được bầu xuất hiện phát biểu. Tom cũng đang đứng chờ ở cửa.

	- Cậu không nói mình cũng biết rồi, - Nat đi qua đám nhà báo bước vào trong nhà. “Kết quả sát nút. Nhưng không biết đến bao giờ mới có kết quả chính thức?”

	- Phải chờ một lúc nữa, - Tom nói. “Để xem Bristol thế nào đã. Trước nay họ vẫn bỏ phiếu cho Dân chủ.”

	- Biết rồi, nhưng tỷ lệ là thế nào chứ, - Nat nói rồi đi vào bếp. Su Ling đang ngồi dán mắt vào ti-vi. Họ chợt ngửi thấy mùi gì cháy ở trên bếp.

	 

	*

	 

	Fletcher đứng trước ti-vi xem Clinton đang từ trên ban- công ngôi nhà ở Arkansas giơ tay vẫn chào công chúng. Vừa xem anh vừa để ý nghe Jimmy thông báo tình hình. Hồi gặp Thống đốc bang Arkansas lần đầu tại Đại hội đảng Dân chủ ở New York, Fletcher không hề nghĩ ông ta sẽ có cương vị như bây giờ. Không những thế, cuộc thăm dò dư luận năm ngoái còn cho thấy Bush được công chúng ủng hộ chưa từng thấy, nhất là sau chiến thắng của Mỹ trong cuộc chiến tranh vùng Vịnh.

	- Có lẽ Clinton sẽ tuyên bố thắng cuộc, - Fletcher nói. “Còn Bush sẽ thất bại thảm hại.” Anh nhìn trên ti-vi thấy Bill và Hillary ôm nhau, còn cô con gái mười hai tuổi đứng bên cạnh tỏ vẻ khoái chí. Anh chợt nghĩ đến Lucy vừa phá thai. Anh nghĩ bụng giá mình cũng ra ứng cử Tổng thống thì chuyện của Lucy chắc sẽ được các báo đăng lên trang nhất. Không hiểu nếu cô bé Chelsea kia cũng gặp trường hợp như Lucy thì đối phó với dư luận thế nào nhỉ.

	Bỗng thấy Lucy chạy vào. “Mẹ với con đã chuẩn bị làm tất cả những món ăn bố thích. Đó chẳng qua là thực hiện chức năng phục vụ công chúng như bố trong bốn năm tới thôi.” Anh nhìn con gái phấn chấn. “Này nhé, ngô hấp, spaghetti kiểu bolognese, và nếu trước mười hai giờ đêm bố thắng cử, sẽ thêm cho bố món kem nướng”

	- Ăn tất cả một lúc sao được? - Fletcher nói. Rồi quay sang Jimmy từ nãy vẫn đứng bên điện thoại, anh hỏi: “Còn bao lâu nữa biết kết quả?”

	- Vài phút nữa thôi, - Jimmy đáp. “Bao giờ Bristol cũng tự hào công bố kết quả trước, nếu ta nắm được ba bốn phần trăm ở đó là có thể hy vọng thắng toàn bộ.”

	- Dưới ba phần trăm thì sao?

	- Thì ta rắc rối to, - Jimmy đáp.

	 

	*

	 

	Nat xem đồng hồ. Lúc này đã hơn chín giờ ở Hartford, nhưng trên màn hình ti-vi còn thấy cử tri đang bỏ phiếu ở California. Dưới màn hình vẫn có dòng chữ TIN GIỜ CHÓT. Hãng NBC là đài trước tiên báo tin Clinton sẽ là Tổng thống mới của nước Mỹ. Các mạng lưới thông tin khác đã bắt đầu dùng chữ “nhân vật một nhiệm kỳ” để ám chỉ George Bush.

	Điện thoại reo liên tục. Tom trả lời hết. Nếu thấy người gọi đến cần nói riêng anh sẽ chuyển cho Nạt, nếu không anh chỉ trả lời “Ông ấy đang bận. Xin cảm ơn đã gọi đến. Cho phép tôi báo lại vậy nhé.”

	- Giá có ti-vi ở ngay chỗ mình “đang bận” thì tốt quá, - Nat nói. “Nếu không chả hiểu mình nên chấp nhận thắng cử hay chịu thua cuộc,” anh vừa nói vừa nhai bít tết.

	- Cuối cùng đã có tin rồi đây, - Tom nói, “nhưng chưa  rõ là nghiêng về bên nào, vì kết quả ở Connecticut là năm mươi mốt phần trăm, tức hơn điểm trung bình ở toàn quốc được vài điểm.” Nat gật, rồi quay sang xem tiếp ti-vi. Hầu hết các nơi trong bang đều báo về là kết quả “sát nút”.

	Nghe nói đến Bristol, anh bỏ đĩa thức ăn sang bên. “Bây giờ chúng tôi xin chuyển cho phóng viên tại chỗ để nghe kết quả mới nhất,” người điều khiển trên đài nói.

	- Dan, - phóng viên tại chỗ nói: “chúng ta sẽ biết kết quả ngay bây giờ đây, có thể là dấu hiệu đầu tiên cho thấy cuộc chạy đua rất sát nút. Nếu Dân chủ thắng với tỷ lệ... à khoan, cầm máy nhé, tôi vừa nghe kết quả đây.....phe Dân chủ đã thắng ở Bristol.” Lucy vùng nhảy ra khỏi ghế.

	Fletcher không động đậy. Anh còn chờ chi tiết phát trên màn hình. “Fletcher Davenport, 8.604 phiếu, Nat Cartwright, 8.379 phiếu,” phóng viên nói.

	- Ba phần trăm. Sau đó đến ai?

	- Có lẽ là Waterbury, - Tom nói, “Ở đó ta có thuận lợi, vì...”

	- Và Waterbury đã vào tay phe Cộng hòa với trên năm nghìn phiếu, như vậy là Nat Carwright dẫn đầu.

	Suốt buổi tối, cả hai ứng cử viên nhảy lên lại ngồi xuống liên tục, vì trong hai giờ đồng hồ sau, cứ mười sáu phút số phiếu lại chạy từ người này sang người kia, còn bình luận viên trên đài cũng không biết đằng nào mà ba hoa được như trước. Trong khi tin tức kết quả vẫn liên tục báo về, người điều khiển trên đài công bố Tổng thống Bush đã gọi điện cho Thống đốc Clinton ở bang Arkansas thừa nhận thua cuộc. Những người say mê chính trị hỏi nhau phải chăng điều đó báo hiệu cho một kỷ nguyên Kennedy mới?...

	“Bây giờ chúng tôi xin quay lại cuộc đua vào chức Thống đốc ở bang Connecticut. Và đây là một trong những thống kê cuối cùng: ở vị trí hiện nay là Dân chủ dẫn trước Cộng hòa với 1.170.141 phiếu trên 1.168.872, tức thượng nghị sĩ Davenport dẫn trước 1.269 phiếu. Dưới một phần trăm. Máy tính sẽ tự động kiểm tra lại. Nếu như thế vẫn chưa đủ,” bình luận viên nói tiếp: “Chúng ta sẽ đứng trước một tình hình phức tạp hơn vì quận Madison vẫn giữ truyền thống cũ là để đến mười giờ sáng mai mới kiểm phiếu.”

	Paul Holbourn, thị trưởng Madison, xuất hiện trên màn hình. Nhà chính trị bảy mươi tuổi mời mọi người đến thăm thành phố xinh đẹp trên bờ biển, vì thành phố này sẽ quyết định ai là thống đốc bang sau này.

	- Cậu thấy thế nào rồi, - Nat hỏi. Tom đang truy cập con số vào máy tính. “Fletcher hiện đang dẫn với 1.269 phiếu. Trong cuộc bầu cử lần trước, phe Cộng hòa nắm Madison với 1.312 phiếu.”

	- Thế là ta thắng rồi sao? - Nat hỏi.

	- Có lẽ không dễ thế đâu, - Tom nói. “Vì còn phải xét đến một chỗ phức tạp nữa.”

	- Là chỗ nào?

	- Thống đốc bang hiện nay sinh và lớn lên ở Madison, do đó có thể còn nhiều phiếu còn nằm ở đó.

	- Lẽ ra tôi đã phải đi Madison một lần nữa, - Nat nói.

	- Anh đã đến đấy hai lần rồi, còn hơn Fletcher một lần.

	- Để tôi gọi cho hắn, - Nat nói, “và nói rõ tôi không chịu thua.”

	Tom gật đầu. Nat đến bên điện thoại. Anh không cần tìm số điện thoại nhà riêng Thượng nghị sĩ, vì suốt vụ xử án vừa rồi chẳng đêm nào mà anh không gọi đến đó.

	- Xin chào, - đầu dây kia lên tiếng, “đây là nhà riêng Thống đốc.”

	- Chưa phải là Thống đốc đâu,

	- A! chào ông Cartwright, - Lucy nói. “Ông muốn nói chuyện với Thống đốc hả?”

	- Không, tôi muốn nói chuyện với cha cô.

	- Sao thế, ông chịu thua rồi ư?

	- Không, để đến mai ông ấy tự nói. Còn cô, nếu cô ngoan ngoãn thì tôi sẽ cho cô được làm việc ở chỗ tôi.

	Fletcher cầm điện thoại. “Nat, tôi xin lỗi,” - anh nói, “Tôi tưởng anh gọi để nói việc cá cược phải để đến mai, vì chúng ta đã hẹn gặp nhau vào mười hai giờ trưa.”

	- Đúng đấy, nhân chú nhắc đến chuyện ấy, tôi nghĩ mình sẽ phải đóng vai Gary Cooper mới được. - Nat nói.

	- Được, mai sẽ gặp anh ở Phố Chính.

	- Cũng may mà chú không ra tranh cử với Ralph Elliot đấy nhé.

	- Sao vậy? - Fletcher hỏi.

	- Vì nếu hắn còn sống thì ngay bây giờ hắn sẽ ở Madison để nhét thêm phiếu vào các hòm phiếu.

	- Cũng không thay đổi được gì đâu, - Fletcher nói,

	- Tại sao không? - Na hỏi.

	- Vì nếu Elliot là đối thủ, tôi sẽ còn thắng với cách biệt lớn hơn nhiều.

	 

	 

	 

	PHẦN BẢY

	 

	NHỮNG CON SỐ

	 

	54

	 

	Khoảng một giờ sau Nat mới đến Madison. Vừa vào tới ngoại ô thành phố, anh đã nghĩ bụng vùng quê nhỏ bé thế mà cũng được chọn làm nơi tổ chức cuộc họp mặt lần thứ bảy của những đoàn xiếc quốc tế.

	Con đường cao tốc đầy những xe trang trí đủ các màu xanh trắng đỏ, và có những con lừa con voi thò đầu ra ngoài cửa sổ. Lúc rẽ sang đường về Madison, nơi chỉ có dân số 12.372 người, một nửa số xe rời khỏi đường cao tốc như bị nam châm hút về đây.

	- Nếu cậu trừ đi những người chưa đủ tuổi bầu cử, tôi chắc dân số chỉ còn độ năm nghìn người, - Nat nói.

	- Không hẳn, tôi đoán có lẽ hơn thế, - Tom đáp. “Anh đừng quên rằng Madison là nơi những người đã nghỉ hưu về thăm cha mẹ, cho nên ở đó đâu có nhiều câu lạc bộ thanh niên hoặc khiêu vũ.”

	- Như thế càng có lợi cho ta, - Nat nói.

	- Tôi không dám đoán trước, - Tom thở dài nói.

	Không cần nhìn biển báo họ cũng biết đường đến tòa thị chính, hầu như mọi người đều đang đi về hướng này, hình như ai cũng tin rằng xe trước thuộc đường. Lúc đoàn xe hộ tống của Nat vào đến trung tâm thành phố, họ thấy phía trước toàn những bà mẹ đang đẩy xe nôi đưa trẻ đi dạo chơi. Vào đến phố chính, lại gặp những người đi bộ lang thang trên đường. Đến chỗ thấy có người ngồi trên xe đẩy, anh bỏ xe xuống xe đi bộ. Nhiều người nhận ra anh đã chạy đến bắt tay, có người còn đề nghị anh đứng lại chụp ảnh chung với vợ.

	- Tôi lấy làm mừng vì có lẽ chiến dịch tái cử của anh đã bắt đầu rồi đấy, - Tom nói đùa.

	- Trước hết phải thắng cử đã chứ, - Nat nói rồi đi vào Tòa thị chính. Anh bước lên thềm bắt tay mọi người. Số người đến chúc mừng còn nhiều hơn cả trước ngày bầu cử. Anh nghĩ bụng không hiểu nếu tình hình ngược lại thì họ phản ứng thế nào. Tom nhìn ra thấy ông thị trưởng đã đứng đợi trên thềm.

	- Đó là ông Paul Holburn, - Tom khẽ nói. “Ông ta đã phục vụ ba nhiệm kỳ, vậy mà ở tuổi bảy mươi bảy lại vừa trúng cử nhiệm kỳ thứ tư mà không có ai là đối thủ.”

	- Nat, rất mừng được gặp lại anh, - Thị trưởng nói như với bạn cũ, mặc dầu trước đây hai người chỉ mới gặp nhau một lần.

	- Tôi cũng rất mừng được gặp lại ông, - Nat nói, bắt tay chặt. “Cũng mừng ông được tái cử mà không có đối thủ, tôi vừa nghe nói thế.”

	- Cảm ơn anh, - Thị trưởng đáp. “Fletcher cũng vừa đến đây, đang ngồi trong văn phòng, có lẽ ta vào trong đó gặp nhau luôn.” Bước vào trong nhà, Holburn nói: “Tôi cũng muốn bàn với cả hai anh về những gì cần làm ở Madison nữa.”

	- Tôi rất hoan nghênh, - Nat đáp, nghĩ bụng có nói khác cũng vậy.

	Một đoàn quan chức và nhà báo đi theo họ vào văn phòng thị trường. Nat và Su Ling cùng Fletcher và Annie và khoảng ba chục người khác cũng tham dự cuộc gặp mặt hiếm có này.

	- Nat, anh uống cà phê trước khi ta làm việc chứ? - Thị trưởng hỏi.

	- Không, cảm ơn ông, - Nat đáp.

	- Còn cô vợ nhỏ bé xinh đẹp của anh thì sao? - Su Ling lễ phép lắc đầu, không tỏ ra lúng túng về lời nói của ông già. “Vậy ta bắt đầu nhé,” thị trưởng nói tiếp và quay ra cử tọa lúc ấy đã kéo vào ngồi chật trong phòng.

	- Thưa quý bà, quý ông, - ngừng một chút, “và thưa ông Thống đốc tương lai,” ông ta nhìn cả hai người nói.

	“Việc kiểm phiếu sẽ tiến hành vào mười giờ sáng nay, theo đúng như thủ tục đã có từ hơn một thế kỷ ở Madison. Tôi cũng không thấy lý do gì khiến việc này phải bị trì hoãn một chút chỉ vì có nhiều người quan tâm đến tiến trình của chúng tôi hơn bình thường.” Fletcher thấy ông ta nói xa xôi thế cũng được, vì hình như ông ta muốn hưởng những giây phút đặc biệt này.

	- Thì trấn này, - ông Thị trường nói tiếp, “có 10.942 cử tri đăng ký, sống trên mười một quận. Cũng như trước đây, hai mươi hai hòm phiếu đã được tập trung ít phút sau khi hết giờ bỏ phiếu và đã được cảnh sát trưởng đem về cất kỹ từ đêm qua.” Nhiều người cười câu nói đùa khiến ông ta hơi mất tập trung. Ông ta ngập ngừng một lát.

	Chánh văn phòng khẽ rỉ tai nhắc hai chữ “hòm phiếu,”

	- Vâng, tất nhiên. Chín giờ sáng nay các hòm phiếu đã được đem đến Tòa thị chính. Tôi đã đề nghị chánh văn phòng kiểm tra, và được biết các dấu niêm phong vẫn còn nguyên.” Ông Thị trưởng liếc nhìn sang các quan chức thấy họ gật đầu. “Sau mười giờ, tôi sẽ mở các dấu niêm phong, lấy ra các lá phiếu và đưa đến bàn kiểm phiếu ở giữa sảnh đường, Việc đầu tiên là xem có bao nhiêu người đã đi bầu. Sau đó, phiếu sẽ chia làm ba đống. Một là những phiều bầu cho Cộng hòa, một là những phiếu bầu cho Dân chủ, và một là những phiếu được coi như còn tranh chấp. Tuy nhiên tôi có thể nói điều này ở Madison là hiếm, vì nhiều người trong chúng ta đây có thể coi như bỏ phiếu lần cuối.” Nhiều người lên tiếng cười tuy Nat thấy ông ta nói thế là thật lòng.

	- Nhiệm vụ cuối cùng của tôi với tư cách phụ trách bầu cử sẽ tuyên bố kết quả, từ đó quyết định xem ai là người được bầu làm Thống đốc ở bang vĩ đại này của chúng ta. Tôi hy vọng công việc có thể hoàn tất vào mười hai giờ trưa.” Với tốc độ này thì chưa chắc, Fletcher nghĩ bụng. “Bây giờ có ai hỏi gì nữa không, để chúng ta ra sảnh đường?”

	Tom và Jimmy đều muốn nói. Tom gật đầu nhường cho Jimmy nói trước, vì anh nghĩ chắc hai người cũng sẽ hỏi như nhau.

	- Ông có tất cả bao nhiêu người kiểm phiếu? - Jimmy hỏi.

	Viên quan chức ghé tai Thị trưởng. “Hai chục người, họ đều là nhân viên của hội đồng,” Thị trưởng đáp. “Họ còn là thành viên câu lạc bộ chơi bài ở địa phương nữa.”

	Cả Nat và Fletcher không hiểu điều đó có ý nghĩa gì nhưng không muốn hỏi thêm.

	- Và ông cho bao nhiêu người quan sát? - Tom hỏi.

	- Tôi sẽ cho mười đại diện của mỗi bên tham dự, - thị trường đáp. “Những người này được phép đứng sau những người kiểm phiếu, nhưng không được nói chuyện. Nếu có gì cần thì hỏi chánh văn phòng, nếu cũng không giải quyết được thì hỏi tôi.” isl

	- Nếu có phiếu tranh chấp thì ai là trọng tài? - Tom hỏi.

	- Ông sẽ thấy điều đó hiếm ở Madison, - Thị trưởng nhắc lại vì ông quên rằng mình cũng vừa nói “vì nhiều người trong chúng tôi nghĩ đây là cơ hội cuối cùng.” Lần này không ai cười, nhưng Thị trưởng cũng chưa trả lời vào câu hỏi. Tom không hỏi lại nữa. “Nếu không ai hỏi gì thêm, - Thị trưởng nói, “tôi mời tất cả các vị ra sảnh đường được xây dựng từ năm 1867 mà chúng tôi rất tự hào.”

	Sảnh đường rất rộng, có thể chứa gần nghìn người, tuy dân Madison hầu như không hay đến đây chơi. Fletcher và Nat cùng đại biểu hai bên bước vào trước, sau đó là thị trưởng và các quan chức. Họ có cảm giác sảnh đường giống như một nhà ga Nhật Bản vào giờ tan tầm, không phải một nơi nghỉ mát trên bờ biển Connecticut. Nat nghĩ bụng chắc nhân viên phòng cháy ở đây cũng thất nghiệp.

	- Tôi xin nói để mọi người biết việc kiểm phiếu sẽ được tiến hành như thế nào, - Thị trưởng bước lên sân khấu. Hai ứng cử viên không biết đã nên theo ông ta lên sân khấu hay chưa.

	Con người nhỏ bé, tóc đã bạc trắng, đến trước mi-crô nói: “Thưa quý bà quý ông. Tôi là Paul Holbourn, có lẽ chỉ người nước ngoài mới không biết tôi là Thị trưởng Madison.” Fletcher nghĩ bụng chưa chắc tất cả những người có mặt ở đây đã đến sảnh đường lịch sử này lần đầu tiên hay lần cuối. “Nhưng hôm nay tôi đứng trước mặt các vị với tư cách người phụ trách bầu cử ở quận Madison. Tôi đã giải thích cho hai ứng cử viên về thủ tục làm việc, bây giờ tôi xin nhắc lại lần nữa…”

	Fletcher nhìn quanh thấy ít ai để ý nghe ông Thị trưởng, trái lại họ đang đến gần khu chăng dây xem chuẩn bị kiểm phiếu.

	Nói xong, Thị trưởng đứng ra giữa phòng. Việc kiểm phiếu vẫn chưa bắt đầu vì ông chưa ra lệnh. Chánh văn phòng đưa cho ông một chiếc kéo. Ông cắt những dấu niêm phong trên hai mươi hai hòm phiếu. Động tác giống như cắt băng khai mạc lễ hội. Sau đó, các quan chức đổ phiếu ra trải rộng trên chiếc bàn dài. Thị trưởng cầm từng hòm lên xem lại, xoay các chiều, lắc lắc để chứng tỏ trong hòm không còn gì. Hai ứng cử viên được mời đến xem lại một lần nữa.

	Tom và Jimmy chú ý nhìn chiếc bàn giữa. Các quan chức xếp những lá phiếu thành từng tập mười cái một, lấy dây cao- su bó lại thành từng trăm. Công việc này mất cả một tiếng đồng hồ. Trong khi chờ đợi, ai muốn biết thêm về Madison thì đến nghe ông Thị trưởng trình bày. Chánh văn phòng đếm từng tập phiếu, xác nhận có tất cả năm mươi chín tập, còn một tập thiếu một phiếu mới đủ trăm.

	Bình thường đến lúc này Thị trưởng lại phải bước lên sân khấu lần nữa. Nhưng chánh văn phòng đã đưa mi-crô xuống tận nơi. Paul Holburn hoan nghênh chánh văn phòng đã có sáng kiến lắp dây dài để đem mi-crô đến, đỡ cho ông phải đi lại. Ông thổi phù phù vào mi-crô, tiếng vang ra như đoàn tầu đang đi vào đường hầm.

	- Thưa quý bà quý ông, - ông cầm trên tay một mẩu giấy do chánh văn phòng vừa đưa. “5.934 công dân Madison đã tham gia bầu cử, như vậy là năm mươi tư phần trăm cử tri, nghĩa là một phần trăm hơn số cử tri trung bình ở bang ta.”

	- Hơn một phần trăm ấy có thể có lợi cho ta đấy, - Tom khẽ rỉ tai Nat.

	- Điều đó thường có lợi cho đảng Dân chủ, - Nat nói.

	- Nhưng nếu tuổi trung bình cử tri là sáu mươi ba thì khác, - Tom nói.

	- Nhiệm vụ tiếp theo của chúng tôi, - Thị trưởng nói tiếp, “là tách riêng phiếu của hai đảng rồi mới đếm lại.” Ai cũng hiểu việc này sẽ còn kéo dài, vì Thị trưởng và các quan chức còn phải giải quyết đống phiếu bị coi là tranh chấp. Các nhân viên lại tiếp tục kiểm phiếu. Những tập mười phiếu được xếp thành trăm rồi để sang một bên, trông như đám quân lính diễu hành.

	Nat muốn đi một vòng xem họ làm việc, nhưng người đông quá không tiện đi lại, anh chỉ biết chờ các nhân viên đến báo cáo tình hình từng lúc. Tom thì khác, anh lách giữa đám đông đến xem từng chỗ. Tuy cảm thấy Nat đang dẫn trước, nhưng Tom không dám chắc có đủ 118 phiếu như Fletcher đã tính đêm trước không.

	Thêm một giờ nữa công việc kiểm phiếu mới hoàn tất. Hai đống phiếu nằm đối diện nhau. Thị trưởng mời hai ứng cử viên bước qua sợi dây chăng để vào giữa phòng. Ông nói có mười sáu phiếu các quan chức đã để riêng, đề nghị hai người xem những phiếu ấy có giá trị hay không.

	Không ai dám nghi ngờ về tính công khai của ông Thị trưởng, vì mười sáu phiếu kia đã được bày ra giữa bàn cho mọi người trông thấy. Tám phiếu không có dấu, cả hai ứng cử viên đồng ý có thể bỏ. Có hai phiếu, một phiếu viết “Phải đưa Cartwright lên ghế điện” và một viết “Không cho luật sự nào nắm chính quyền” cũng được bỏ ngay. Sáu phiếu còn lại đều có dấu nhưng không gạch tên, nhưng số phiếu bằng nhau, vì vậy Thị trưởng đề nghị coi như có giá trị. Jimmy và Tom xem lại sáu phiếu thấy Thị trưởng nói đúng.

	Sau khi thấy những phiếu đó không nghiêng hẳn về bên nào, thị trưởng ra lệnh tiếp tục đếm toàn bộ. Những tập một trăm phiếu lại được bày ra bàn. Nat và Fletcher đứng xa dự đoán, muốn biết được thua thế nào để còn làm danh thiếp và tiêu đề thư dùng trong bốn năm tới.

	Sau lần đếm cuối cùng, chánh văn phòng đưa cho Thị trưởng một mẩu giấy đã ghi những con số. Ông Thị trưởng không cần yêu cầu im lặng, vì mọi người đang chờ nghe kết quả. Ông cũng không cần bước lên sân khấu vì đã có mi-crô tại chỗ. Ông chỉ đơn giản thông báo Cộng hòa được 3.019 phiếu và Dân chủ được 2.915 phiếu. Rồi ông bắt tay hai ứng cử viên, coi như nhiệm vụ đã xong. Mọi người suy nghĩ về ý nghĩa của những con số ấy.

	Lát sau, những người ủng hộ Fletcher nhảy lên reo hò vì thấy mặc dầu Madison mất đi 114 phiếu nhưng phe họ lại thắng thêm bốn phiếu. Thị trưởng đã sắp quay về văn phòng ăn trưa bỗng thấy Tom chạy đến. Anh nói kết quả công bố vừa rồi chưa thật rõ ràng, và thay mặt ứng cử viên anh đề nghị cho đếm lại. Ông Thị trưởng lại quay ra sảnh đường, nghe nhiều người hô đếm lại, đếm lại, đếm lại. Ông không tham khảo ý kiến các quan chức nữa, nói ngay chính ông cũng đã định thế.

	Các nhân viên kiểm phiếu tưởng đã xong việc lại phải vào ngồi chỗ cũ. Jimmy khẽ nói với Fletcher một câu gì đó, Fletcher nghĩ một chút rồi trả lời ngay: “Không được”.

	Jimmy nói Thị trưởng không có quyền ra lệnh đếm lại. Người yêu cầu đếm lại phải là ứng cử viên, mà ở đây Fletcher là ứng cử viên, cũng là người mất phiếu ở Madison. Cũng về việc này, bài xã luận của tờ Bưu điện Washington sáng hôm sau viết là Thị trưởng đã vượt quyền khi ra lệnh đếm lại, nhất là Nat đã vượt đối thủ trên một phần trăm, do đó việc đếm lại là không cần thiết. Nhưng báo cũng thừa nhận việc bác bỏ yêu cầu ấy có thể dẫn đến phản ứng dữ dội, đó là chưa kể có thể dẫn đến những cuộc tranh cãi pháp lý liên miên và không xứng đáng với những gì hai ứng cử viên đã tiến hành trong quá trình vận động.

	Các tập phiếu được đếm đi đếm lại, kiểm tra đi kiểm tra lại. Cuối cùng họ phát hiện ba tập có 101 phiếu, còn một tập chỉ có chín mươi chín phiếu. Chánh văn phòng không dám xác nhận kết quả trước khi chưa biết chắc đếm máy và đếm tay có gì khác nhau. Ông ta lại đưa cho Thị trưởng một mẩu giấy đã ghi những con số.

	Thị trưởng đọc to kết quả đã được kiểm lại, 3.021 phiếu bầu cho Davenport và 2.905 phiếu bầu cho Cartwright, tính tổng số thì như thế là Dân chủ mất hai phiếu nhưng vẫn dẫn đầu.

	Tom vẫn không chịu, yêu cầu đếm lại nữa, mặc dầu anh biết không có quyền làm thế. Anh nghi ngờ đa số của Fletcher bị giảm. Thị trưởng thấy cũng khó từ chối. Chánh văn phòng ghé tai Thị trưởng nói gì đó. Chỉ thấy ông ta gật gật rồi bước đến mi-crô.

	- Tôi sẽ cho đếm lại nữa, - ông ta nói. “nhưng nếu đếm đến lần thứ ba mà Dân chủ vẫn chiếm đa số, dù chỉ rất ít, tôi sẽ tuyên bố Fletcher Davenport là Thống đốc mới của bang Connecticut.” Những người ủng hộ Fletcher reo hò, còn Nat cũng gật đầu đồng ý cho đếm lại.

	Bốn mươi phút sau, các tập phiếu được xác nhận đúng. Trận chiến coi như kết thúc, một quan sát viên của Nat giơ tay lên trời tỏ ý không bằng lòng. Ông Thị trưởng và chánh văn phòng bước đến hỏi anh ta còn muốn gì. Anh ta chỉ tay vào những tập phiếu một trăm để bên đống phiếu ủng hộ Davenport, nói đáng lý phải có thêm một phiếu ủng hộ Cartwright mới đúng. 

	- Vậy chỉ còn một cách, - Thị trưởng nói rồi lật ngược từng lá phiếu, còn quần chúng đứng bên ngoài nhìn theo và đếm “một, hai, ba...”

	Nat cảm thấy lúng túng, quay sang nói với Su Ling: “Có lẽ ông ta làm như vậy là phải.”

	- Hai mươi bảy, hai mươi tám. Fletcher không nói gì. Jimmy đếm theo.

	- Ba mươi chín, bốn mươi, bốn mươi mốt...- Bỗng im lặng. Anh chàng quan sát viên kia nói đúng. Lá phiếu thứ bốn mươi hai có một đường gạch chéo ở chỗ đề tên Cartwright. Thị trưởng, chánh văn phòng, Tom và Jimmy đểu xem lại và nhận là có sai lầm thật, do đó kết quả số phiếu của hai bên ngang nhau. Tom ngạc nhiên với phản ứng của Nat.

	- Chắc chắn đó là phiếu bầu của bác sĩ Renwick.

	- Tôi tưởng ông ta bỏ phiếu trắng, - Tom khẽ nói.

	Ông Thị trưởng đã khá mệt mỏi. Chánh văn phòng đề nghị mọi người tạm nghỉ một giờ, để các nhân viên kiểm phiếu và quan chức còn đi ăn trưa, và hai giờ chiều quay về đây đếm lại. Thị trưởng mời Fletcher và Nat về chỗ ông ăn trưa, nhưng hai người từ chối, không muốn bỏ sảnh đường đi đâu vì trên bàn còn chất đầy các lá phiếu.

	- Nếu kết quả vẫn hòa thì làm thế nào? - ông Thị trưởng hỏi chánh văn phòng lúc đang đi ra ngoài. Chánh văn phòng không biết nói thế nào. Ông ta quay sang hỏi Tom. Cũng lúc ấy chánh văn phòng đang tham khảo cuốn sách nhan đề Kỷ yếu bầu cử ở bang Connecticut.

	Su Ling lẻn ra ngoài. Cô đi dạo trong hành lang, sau đám người của Thị trưởng mấy bước. Chợt thấy trên cửa một phòng có biển đề THƯ VIỆN bằng chữ vàng trên nền gỗ, cô dừng lại. Cửa không khóa. Cô nhẹ bước vào trong, ngồi xuống chiếc ghế bên tủ sách lớn. Cô tựa lưng vào ghế định nghỉ một chốc. 

	- Chị cũng vào đây à? - bỗng có tiếng hỏi.

	Su Ling ngẩng nhìn thấy Annie ngồi ở góc phòng. Cô mỉm cười. “Hoặc là ngồi ngoài kia một giờ nữa, hoặc...”

	- ...hoặc đi ăn trưa với Thị trưởng để nghe ông ta giảng giải bằng những bài thánh ca Madison chứ gì. - Hai cô cười.

	- Ước gì mọi thứ đã được quyết định từ đêm qua, - Su Ling nói. “Bây giờ có lẽ một trong hai người lại phải nghĩ xem có nên phác thảo một khu thị tứ mới nữa không đây...”

	- Không có khu ấy nữa đâu, - Annie nói.

	- Hoặc cũng phác thảo trường học, bệnh viện, xưởng máy, hay nhà ga nào đó chứ.

	- Có lẽ hai người sẽ đồng ý với nhau mỗi người làm việc sáu tháng, rồi để cử tri quyết định xem ai sẽ làm việc cả bốn năm.

	- Như thế cũng không giải quyết được gì đâu.

	- Sao không được? - Annie hỏi.

	- Tôi có cảm tưởng đây là cuộc đầu tiên trong nhiều cuộc cạnh tranh giữa hai người, rồi đến cuối cùng chẳng ai đi đến đâu.

	- Đối với cử tri, có lẽ vấn đề là ở chỗ hai người quá giống nhau, đến nỗi cử tri không biết nên chọn ai, - Annie nói và nhìn Su Ling như có ý tìm hiểu một điều gì.

	- Tôi không nghĩ là hai người có chuyện gì, - Su Ling cũng nhìn lại.

	- Tôi cũng nghĩ thế. Mỗi khi nhìn thấy hai người trên ti-vi, mẹ tôi cứ bảo sao hai đứa giống nhau thế nhỉ. Rồi nghĩ đến chuyện hai người cùng nhóm máu, mẹ tôi càng thấy họ giống nhau hết sức.

	- Là nhà toán học, tôi không bao giờ tin rằng đó là chuyện ngẫu nhiên, - Su Ling nói.

	- Chị nói thế cũng phải, - Annie nói. “Tôi cứ nhớ mỗi lần nêu vấn đề này với Fletcher, anh ấy lập tức im lặng không nói gì.”

	- Cô đừng nêu vấn đề ấy nữa, - Su Ling nói.

	- Tôi nghĩ giả thử chúng ta kết hợp những điều mình biết...

	- Làm thế chúng ta sẽ phải hối tiếc đấy.

	- Chị nói thế là sao? - Annie hỏi.

	- Vì nếu như họ đã quyết định không nhắc đến vấn đề ấy, kể cả với chúng ta, chắc hẳn phải có lý do gì đó chứ.

	- Vậy chị bảo chúng ta cứ im đi là hơn chứ gì?

	Su Ling gật. “Nhất là sau khi mẹ tôi đã trải qua những gì…”

	- Còn mẹ chồng tôi cũng chả muốn nghĩ đến, - Annie nói. Su Ling mỉm cười đứng dậy. Cô nhìn thẳng vào cô em dâu. “Chúng ta hãy hy vọng cả hai người đừng ai ra ứng cử Tổng thống, nếu không thế nào sự thật cũng sẽ bị phát giác.”

	Annie gật đầu tán thành.

	- Để tôi ra trước, - Su Ling nói. “Nếu không họ biết chúng ta vừa trao đổi với nhau về chuyện đó.”

	 

	*

	 

	- Em đã ăn chút gì chưa? - Nat hỏi.

	Su Ling chưa trả lời thì Nat quay ra thấy tay ông Thị trưởng đã cầm một tập giấy. Trông ông ta có vẻ thoải mái hơn lúc trước. Đến giữa phòng, ông lập tức ra lệnh cho đếm lại. Vẻ hài lòng trên mặt ông ta không phải vì vừa được ăn ngon uống rượu ngon. Thực ra ông ta đã bỏ bữa trưa và gọi điện lên Bộ Tư pháp ở Washington đề nghị Bộ trưởng cho ý kiến giải quyết trường hợp hai bên cùng ngang phiếu.

	Sau bốn mươi mốt phút, việc kiểm phiếu lại tuy làm rất cẩn thận, vẫn đi đến kết quả như trước. Tức là ngang phiếu.

	Ông Thị trưởng xem bức fax của Bộ trưởng Tư pháp, rồi lại yêu cầu đếm lần nữa khiến mọi người thấy thế rất ngạc nhiên. Bốn mươi mốt phút nữa trôi qua, kết quả vẫn bế tắc như cũ.

	Chánh văn phòng báo cáo lại cho hai ứng cử viên biết, sau đó ông Thị trưởng đề nghị hai người đến gặp, Fletcher nhún vai nhìn Nat không nói gì. Những người đứng đó dạt sang bên để ba người đi qua, trông như cảnh thánh Moses đem con bỏ xuống dòng sông Madison.

	Ông Thị trường bước lên bục phát biểu, hai ứng cử viên đi theo. Đến giữa sân khấu, hai người đứng hai bên, Fletcher bên trái, Nat bên phải, theo đúng tính chất chính trị đảng phái. Ông Thị trưởng chờ lắp mi-crô xong mới bước lên nói. Lúc này cử tọa đã đông hơn trước.

	- Thưa quý bà quý ông, trong lúc nghỉ ăn trưa tôi đã tranh thủ gọi điện cho Bộ trưởng Tư pháp ở Washington xin ý kiến về trường hợp hai người ngang phiếu. - Mọi người im lặng nghe ông nói. Từ sáng đến giờ mới có được một lúc im lặng như vậy. “Tôi đã nhận được bức fax có chữ ký của Bộ trưởng xác nhận quá trình pháp lý đang diễn ra ở đây.” Có tiếng người ho. Trong khoảng im lặng lúc này, tiếng ho ấy không kém gì núi lửa Vesuvius vừa phun trào.

	Ông Thị trưởng dừng lại một lát rồi đọc bức fax. “Nếu trong cuộc bầu cử Thống đốc, ứng cử viên nào thắng trong cuộc đếm phiếu đến lần thứ ba thì coi như thắng hẳn, dù chỉ với một đa số rất nhỏ. Nhưng nếu đếm đến lần thứ ba mà số phiếu vẫn ngang nhau, thì kết quả sẽ được quyết định bằng...” Ông ngưng lại, lần này không thấy có tiếng ho nữa, “...bằng cách tung đồng xu.”

	Không khí đang căng thẳng bỗng trở lại bình thường. Mọi người xôn xao bàn tán. Lại một lúc nữa ông Thị trưởng mới tiếp tục.

	Ông chờ tất cả hoàn toàn im lặng mới lấy trong túi áo một đồng đô-la bạc. Ông để đồng tiền trên ngón tay cái, chia cho hai người xem. Hai ứng cử viên nhìn rồi gật đầu,

	Một trong hai người nói: “Tôi lấy mặt phải”.

	Ông Thị trường hơi nghiêng người ra phía trước, tung đồng xu lên không. Mọi con mắt nhìn theo đồng tiền rơi xuống. Đồng tiền nhảy lên một chút rồi nằm im dưới chân ông Thị trưởng. Cả ba người cùng nhìn xuống, vị Tổng thống thứ ba mươi lăm trên mặt đồng tiền cũng đang nhìn họ.

	Ông Thị trưởng nhặt đồng tiền lên rồi quay nhìn hai ứng cử viên. Ông mỉm cười với người đứng bên phải nói: “Tôi vinh dự là người đầu tiên được chúc mừng ông, ông Thống đốc.”

	 


Notes
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	 Nguyên văn: Hunter is a bitch
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